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Lời nói đâu

Sau cuốn “Lý thuyết kiểm toán”, Bộ môn Kiểm.toán, Đại học Kinh tế

Quốc dân (ĐHKTQD) lần lượt tổ chức biên soạn các cuốn sách về nghiệp vụ

cụ thể của kiểm toán: Kiểm toán tài chính, Kiểm toán hoạt động, Kiểm soát

quản lý và Kiểm toán nội bộ.

Trong lần tái bản này, cuốn sách Kiểm toán tài chính bao gồm 18 chương

được sắp xếp vào hai phần:

PHÀN THỨ NHẮT: Tổng quan về kiếm toán tài chính, gồm các chương:

Chương thứ nhất : Kiểm toán tài chính trong hệ thống kiểm toán

Chương thứ hai : - Mục tiêu kiểm toán tài chính

Chương thứ ba : Bằng chứng kiểm toán

Chương thứ tư : Đánh giá Hệ thống kiểm soát nội bộ

Chương thử năm : Xây dựng kế hoạch kiểm toán

Chương thứ sáu : Thực hiện kế hoạch kiểm toán

Chương thứ bảy : Kết thúc kiểm toán

Chương thứ tắm : Trách nhiệm pháp lý của kiểm toán viên

PHAN THỨ HAI: Kiểm toán các chu trình và khoản mục chủ yếu,

gồm các chương:

Chương thứ chín : Kiểm toán chu trình bán hàng - thu tiền

Chương thứ mười : Kiểm toán chu trình mua hàng - thanh toán

Chươngthứ mười một: Kiểm toán chu trình hàng tồn kho

Chương thứ mười hai: Kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên

Chương thứ mười ba :: Kiểm toán tài sản cố định và đầu tư dài hạn

Chươngthứmườibốn : Kiềm toán chu trình tiếp nhận và hoàn trả vốn

Chương thứ mười lăm : Kiểm toán tiền

Chươngthứmườisáu : Kiềm toán Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
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Chuong thir muci bay : Kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn

thành

Chương thứ mười tâm: Kiêm toán Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước

Việc phân chia các phần, các chương chỉ có ý nghĩa tương đối với mục

đích tiện lợi cho việc nghiên cứu giảng dạy.

Trong lần biên soạn này, Cuốn sách có sự tham gia trực tiếp của Vụ Chế

độ Kế toán và Kiểm toán - Bộ Tài chính, Trung tâm Khoa học và bồi dưỡng

thuộc Kiểm toán Nhà nước, các Công ty kiểm toán: AASC, AFC, VACO., Đại

diện lãnh đạo các đơn vị trên đã trực tiếp tham gia ý kiến vào nội dung và kết

cấu chung của cuốn sách và cử các nhà khoa học trực tiếp tham gia biên soạn.

Do vậy, Cuốn sách là một công trình tập thể với sự tham gia biên soạn trực tiếp

của các nhà khoa học. Cụ thể:

- TS. Phạm Huy Đoán, nguyên Giám đốc AASC, biên soạn Chương thứ

mười bảy.

- ThS. Bùi Thị Minh Hải, giảng viên Bộ môn Kiểm toán, cùng biên soạn

Chương thứ bảy

- TS. Nguyễn Thị Phương Hoa, Trưởng Bộ môn Kiểm toán ĐHKTQD

biên soạn Chương thứ tám và cùng biên soạn Chương thứ ba.

- PGS.TS. Lê Thị Hoà, Phó Tổng Giám đốc Quỹ hỗ trợ phát triển Hà Nội

cùng biên soạn Chương thứ bảy.

- TS. Tô Văn Nhật, giảng viên Bộ môn Kiểm toán ĐHKTQD biên soạn

Chương thứ mười một và Chương thứ mười hai,

- GS.T§ Nguyễn Quang Quynh, biên soạn các chương: Chương thứ nhất,

Chương thứ hai, Chương thứ sáu, Chương thứ chín, Chương thứ mười ba và

Chương thứ mười bồn và là đồng Chủ biên.

- PGS.TS. Ngô Trí Tuệ, Q.Giám đốc Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng

cán bộ Kiểm toán Nhà nước, đồng Chủ biên biên soạn các chương: Chương thứ

tư, Chương thứ năm, Chương thứ mười và Chương thứ mười bảy.

- TS. Mai Vinh, Kiểm toán trưởng Kiếm toán Nhà nước Khu vực 1 biên

soạn Chương thứ mười tám.
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- TS. Trần Mạnh Dũng, giảng viên Bộ môn Kiểm toán cùng biên soạn

Chương thứ ba và Chương thứ mười hai, Chương thứ mười sáu.

- FS. Phan Trung Kiên, Phó Trưởng Bộ môn Kiêm toán cùng biên soạn

Chương thứ mười lăm. |

- TS. Nguyén Thị Hồng Thuý, giảng viên Bộ môn Kiểm toán củng biên

soạn Chương thứ mười một.

- ThS. Đinh Thế Hùng, PGĐ Trung tâm Tư vấn Kế toán - Kiểm toán,

giảng viên Bộ môn Kiểm toán cùng biên soạn Chương thứ mười bây.

Giáo trình Kiểm toán tài chính là giáo trình cốt lõi trong đào tạo chuyên

ngành kế toán và kiểm toán và được tái bản sau thẩm định của Hội đồng Khoa

học Đại học Kinh tế Quốc dân.

Cùng với những đơn vị, cá nhân đã trực tiếp tham gia trong quá trình

biên soạn, Bộ môn còn nhận được sự giúp đỡ về nguồn tài liệu và ý kiến của

các tập thể và cá nhân khác như: các Khoa Kế toán của các trường: Trường Đại

học Kinh tế Thành phố HCM, Trường Đại học Thương mại Hà Nội, Đại học

Popona (Hoa Kỳ); Đại học Saint Marys và Đại học Moncton (Canada); các

Công ty Kiểm toán Ernst&Voung, Price Waterhouse - Coopers. Chúng tôi xin

chân thành cảm ơn các đơn vị và cá nhân đã giúp đỡ chúng tôi hoàn thành biên

soạn cuồn sách nảy. Đặc biệt, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Đại sứ quán Hoa

Kỳ tại Hà Nội đã giúp đỡ chúng tôi được xuất bản cuốn sách “Kiểm toán nội

bộ hiện đại” của Victor Z, Brink và 1lerbert Witt - nguồn tài liệu tham khảo

quan trọng đề biên soạn giáo trình này.

Chúng tôi mong nhận được nhiều ý kiến góp ý, phê bình của độc giả cho

lần tái bản này.

Các tác giả
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PHAN THU NHAT

TÔNG QUAN VỀ KIẾM TOÁN TÀI CHÍNH

Chương thứ nhất

KIẾÉM TOÁN TÀI CHÍNH TRONG

HE THONG KIEM TOAN

Tom tit chong

Mở đầu Phân thứ nhất Tổng quan về kiểm toán tài chính, chương thứ

“nhất của giáo trình giới thiệu những van đề cơ bản nhất về kiểm loán tài chính

như đối tượng, phương pháp, trình tự kiểm toán tài chính và những vấn đề liên

quan làm cơ sở cho việc nghiên cứu các chương San.

Nội dung chương thứ nhất tập trung làm rõ những vận đề sau:

- ĐÔI tượng kiểm toán tài chính và môi quan hệ chủ thê - khách thê của

kiểm loán tài chính;

- Phương pháp kiểm toán trong kiểm toán tài chính;

- Đặc điểm chung về (rình tự kiểm toán tài chính;

- Khái quái đặc điểm của kiểm toán tài chính.

1.1. ĐÓI TƯỢNG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH VA MOI QUAN HE CHU

THE - KHACH THE KIEM TOAN TAI CHINH

Kiểm toán tài chính là hoạt động đặc trưng nhất của kiểm toán bởi nó

chứa đựng đầy đủ sắc thái "kiểm toán" ngay từ khi ra đời cũng như trong quá

trình phát triển. Đặc trưng cơ bản đó của kiểm toán tài chính bắt nguồn từ chính

đối tượng kiểm toán tài chính và từ quan hệ chủ thể - khách thể kiểm toán.
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Đối tượng trực tiếp của kiểm toán tài chính là bảng khai tài chính. Bộ
phận quan trọng của những bảng khai này là báo cáo tài chính. Theo định nghĩa

trong Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam: "Báo cáo tài chính là hệ thống báo cáo

được lập theo chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành (hoặc được chấp nhận)

phản ánh các thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu của đơn vị" (Chuẩn mực 200-

điểm 04). Ngoài ra, bảng khai tài chính còn bao gồm những bảng kê khai có

tính pháp lý khác như các bảng dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước, các

bảng dự toán và quyết toán các công trình xây dụng cơ bán, các bảng kê khai

tài sản cá nhân, bảng kê khai tài sản đặc biệt (kể cả các bảng kê khai tài sản

doanh nghiệp phá sản hoặc bán đấu giá ...), các bảng khai theo yêu cầu riêng

của chủ đầu tư. Là báng tông hợp, các bảng khai này dều chứa đựng những

thông tin lập ra tại một thời điểm cụ thể trên cơ sở những tài liệu kế toán tổng

hợp và chỉ tiết dựa theo những quy tắc cụ thể xác định. Do vay, mot thong tin

chứa đựng trong mỗi bảng khai tài chính trên một khoản mục cụ thể đều mang

trong mình nó nhiều mối quan hệ theo những hướng khác nhau: giữa khoản

mục này với khoản mục có liên quan khác, giữa số tiền ghi trên khoản mục với

số dư hoặc số phát sinh của các tài khoản tương ứng, giữa thông tin trên từng

loại khoản mục với các quy tắc xác lập chúng v.v...Như vậy, khi nói đối tượng

kiểm toán tài chính là các bảng khai tài chính là nói đến quan hệ trực tiếp. Trên

cả lý luận cũng như thực tế, dễ xác minh và bày tỏ ý kiến về bảng khai tài

chính, kiểm toán tài chính không thê tách rời các tài liệu kế toán, các hoạt động

kinh doanh và tổ chức quản lý của đơn vị nhằm xác minh cụ thể độ tin cậy của

từng khoản mục cũng như mối quan hệ kinh tế chứa đựng trong các số dư,

trong các chỉ tiêu phản ánh các mồi quan hệ bên trong của hoạt động tài chính..

Trong kiểm toán tài chính, cần khái quát được các loại quan hệ trên bảng khai

tài chính để xem xét tính "hợp lý chung" và các hướng tổng quát trong việc xác

minh các bảng khai tài chính đồng thời phải đi sâu vào từng loại quan hệ cụ thể

đề nghiên cứu những "nét đặc thù" trong việc xác minh và bày tỏ ý kiến của

các quan hệ trong kiểm toán tài chính liên kết với kiểm toán nghiệp vụ và kiểm

toán thông tin liên kết với kiểm toán tuân thủ. Điều này có ý nghĩa đặc biệt

quan trọng trong việc thực hiện chức năng chung của kiểm toán, đồng thời có

tác dụng thiết thực trong phân chia công việc kiểm toán thành các phần hợp

thành trong toàn bộ công tác kiểm toán (phần hành kiểm toán).
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Với kiểm toán tài chính có hai cách cơ bản để phân chia đối tượng kiểm

toán thành các phần hành kiểm toán: phân theo khoản mục hoặc phân theo chu

trình.

Phân theo khoán mục là cách chia máy móc từng nhóm khoản mục hoặc

nhóm các khoản mục trong các bảng khai vào một phần hành. Cách chia này

đơn giản song có thể bị hạn chế do tách biệt những khoản mục ở vị trí khác

nhau song có liên hệ chặt chẽ với nhau như hàng tồn kho và giá vốn hàng bán

chắng hạn.

Phân theo chu trình là cách chia thông dụng hơn căn cứ vào mồi liên hệ

chặt chẽ lẫn nhau giữa các khoản mục, các quá trình cầu thành các yếu tố trong

một chu trình chung của hoạt động tài chính. Chắng hạn, các nghiệp vụ về

doanh thu, doanh thu trả lại, các khoản thu tiền bán hàng và số dư các khoản

phải thu đều năm trong chu trình bán hàng và thu tiền (tiêu thụ). Tượng tự, các

nghiệp vụ về tiền lương và các khoản trích theo lương cùng các nghiệp vụ về

nhân công đều nằm trong chu trình lao động tiền lương (tiền lương - nhân viên)

v.v... Bản thân mỗi chu trình này chứa đựng nhiều mối liên hệ qua lại lẫn

nhâu. Do vậy, cách phân theo chu trình thường có hiệu quả hơn do thu gom

được các đầu mối của các mối liên hệ. Tất nhiên, hiệu quả đó cũng chỉ phát

huy đầy đủ khi quy mô và tính phức tạp của mỗi yếu tố trong chu trình không

quá lớn. Hơn nữa, cũng có những khoản có tính độc lập tương đối và bản thân

nó đã chứa dụng những nghiệp vụ đa dạng và phong phú như tiền mặt, hàng

tồn kho... Trong trường hợp đó, mỗi loại nghiệp vụ này cần được kiểm toán

theo một phần hành độc lập. Cũng cần chú ý rằng, quá trình kinh doanh với các

nghiệp vụ kinh tế diễn ra liên tục. Do đó, giữa các chu trình kế tiếp nhau cũng

luôn kết nối nhau băng những nghiệp vụ cụ thể. Vì vậy, việc phân chia ranh

giới giữa các phần hành cần được phân định cụ thể, rõ ràng trong mỗi cuộc

kiểm toán. Điều này càng cần được quán triệt tốt trong tổ chức kiểm toán ở các

khách thể có qui mô lớn với hoạt động tài chính đa dạng, phong phú và ở đó

các phần hành được phân chia theo hướng kết hợp giữa khoản mục và chu

trình. Thông thường, các phần hành cơ bản trong kiểm toán tài chính bao gồm:

e Kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền (tiêu thụ).

ñgãn bằng hoặc,đang Chuyên).
yr INN
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s Kiểm toán tiền mặt (tại két, tạ



se Kiêm toán chu trình mua hàng và trả tiên (cung ứng và thanh toán).

e Kiêệm toán chu trình tiên lượng và nhân viên.

Kiêm toán hàng tôn kho.

Kiểm toán đầu tư và chỉ trả

e Kiêm toán tiếp nhận và hoàn trả von

Môi quan hệ giữa các chu trình kiểm toán được phản ánh qua sơ đô 1.1

Sơ đồ 1.1. Phần hành kiểm toán cơ bản của kiểm toán tài chính

TiênỸ

Vv : er

Bán hàng - Huy động- Mua hàng - Tiên lương và
thu tiền hoàn trả vôn trả tiên nhân viên

Hàng tồn kho

A
A

Tuỳ theo quy mô và tính chất của hoạt động tài chính (cũng là quy mô và

tính chất của các loại nghiệp vụ tại khách thể kiểm toán), kiểm toán tài chính

có thể chia tách các phần hành cơ bản hoặc gộp chung những phần hành cơ bản

có liên quan thành phần hành cụ thể. Chắng hạn, với một doanh nghiệp có quy

mô lớn, có số lượng giá trị máy móc thiết bị và nhà xưởng nhiều và tương đối

ổn định, vốn đầu tư chủ yếu từ nguồn vốn tự có thì kiểm toán tài san cd định

cần được tách khỏi phần hành kiểm toán riêng. Với những đơn vị đang trong

quá trình đầu tư chủ yếu bằng vốn vay nợ... thì phần hành đầu tư và chỉ trả có

thể là một chu trình cầu thành một phần hành kiểm toán; với những đơn vị dịch

vụ có giá trị tài sản cố định quá nhỏ thì có thể không có phần hành riêng về tài

sản có định và đầu tư - chỉ trả, Những công việc chia ra hay gộp lại như vậy

không ngoài mục đích chủ yếu là tạo điều kiện cho việc phân công và phối hợp

có hiệu quả trong triển khai các phần công việc kiểm toán tại một đơn vị cụ thể,

Cùng với các môi quan hệ nội tại, bảng khai tài chính còn chứa đựng

nhiều môi quan hệ về tài chính, về quản lý và từ đó - về quan hệ chủ thê -

khách thê kiêm toán.
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Theo nguyên tắc chung về tổ chức kế toán, bảng khai tài chính (báo cáo

kế toán) của mỗi đơn vị được lập ra trước hết từ các đơn vị kế toán cơ sở: đó là

những đơn vị đầu tiên (nhó nhất) khép kín chu trình kế toán từ lập chứng từ

đến lập báo cáo kế toán, Thực chất, đây là những đơn vị độc lập về tài chính từ

khâu đầu tư (nhận giao) vốn đến khâu phân chia lợi tức (kết quả). Các đơn vị

này có thể là một đơn vị độc lập riêng biệt hoặc là đơn vị thành viên của đơn vị

hợp nhất (kể cả các công ty con của các công ty quốc tế). Vì vậy, cần xác định

rõ khách thể kiểm toán nói chung và trong từng cuộc kiểm toán cụ thể. Việc

xác định này trước hết phải dựa vào hệ thống pháp lý đang có hiệu lực. Trong

trường hợp hệ thống pháp lý chưa có hoặc chưa được thể chế hoá cụ thể cần

dựa vào các nguyên tắc và thông lệ chung của kiểm toán quốc tế. Trong quan

hệ này, Văn bản chỉ đạo Kiểm toán quốc tế (IAG) đã xác định khách thể kiểm

toán tài chính là một thực thể kinh tế độc lập cũng trùng hợp với nguyên tắc

chung về tổ chức kế toán và quản lý. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, khách

thể kiểm toán cần được "pháp lý hoá" trong từng cuộc kiểm toán cụ thể thông

qua hợp đồng kiểm toán (với kiểm toán độc lập) hoặc quyết định kiểm toán

(với kiểm toán nhà nước hoặc kiểm toán nội bộ).

Trong việc nhìn nhận khách thể kiểm toán cần chú ý những quan hệ kinh

tế, pháp lý giữa các bên có liên quan thể hiện qua khái niệm "các bên hữu

quan"và các khái niệm có liên quan khác, Trong Văn bản chỉ đạo Kiểm toán

quốc tế, các khái niệm trên được hiều như sau:

e Dên hữu quan - các bên được gọi là hữu quan nếu một bên có khả năng

điều hành, kiểm soát bên kia hoặc có ảnh hưởng nhiều đến bên kia trong quá

trình quyết định về điều hành hoặc quyết định tài chính.

e Nghiệp vụ bên hữu quan - Việc chuyên dịch nguồn vốn hoặc công nợ

giữa các bên hữu quan không kể có tính giá hay không.

s Kiểm soát - Nắm quyền sở hữu trên 50% số vốn của công ty con (có thể

trực tiếp hoặc gián tiếp) hoặc có lợi ích lâu dài (theo luật định hoặc theo thoả

thuận) trong việc quyết định và chỉ đạo các chính sách tài chính kinh doanh của

các nhà quản lý các công ty con.

e Ảnh hưởng đáng kể - có thể tham gia vào việc quyết định các phương
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hướng hoạt động và chính sách tài chính của các doanh nghiệp nhưng không

trực tiếp điều hành các chính sách này (AG 17).

Các quan hệ này có ảnh hưởng trực tiệp đên việc lập và kiệm toán bảng

khai tài chính và trong quan hệ giữa các khoản mục (trong và ngoài Bảng cân

đôi tài sản) cũng như đánh giá sô liệu ghi trên mỗi khoản mục.

Về chủ thể kiểm toán, cũng có những quan niệm khác nhau về vị trí của

từng bộ máy kiểm toán cũng như mối quan hệ của từng bộ máy này với các

khách thể kiểm toán. |

Về vị trí của từng bộ máy trong kiểm toán tài chính cả trong lý luận và

trong thực tiễn cũng có những định hướng, những quan điểm và từ đó - những

quy định cụ thê khác nhau tuỳ thuộc vào mục tiêu và yêu cầu quản lý cũng như

đặc điểm tổ chức và năng lực của từng bộ máy kiểm toán. Tuy nhiên, theo

thông lệ phố biến, kiểm toán nhà nước thường quan tâm nhiều hơn đến kiểm

toán tài chính. Xuất phát từ thông lệ phổ biến hơn đến kiểm toán tuân thủ và

kiểm toán hoạt động, kiểm toán nội bộ, cũng quan tâm nhiều hơn đến kiểm

toán hoạt động, kiểm toán độc lập lại quan tâm nhiều đó, những nội dung cụ

thể ở những phần sau của cuốn sách này sẽ nghiêng về kiểm toán tài chính của

kiểm toán độc lập. Tuy nhiên, những hướng trọng tâm không phải là tất cả hoạt

động của từng bộ máy kiểm toán. Với phạm vi, mục tiêu và cách thức khác

nhau, cả ba bộ máy kiểm toán đều quan tâm đến kiểm toán tài chính.

Về quan hệ cụ thể của từng bộ máy (chủ thể) kiểm toán với các khách thể

kiểm toán, cũng có những quan niệm và quy định cụ thể khác nhau đặc biệt về

chủ thể kiểm toán tài chính của các doanh nghiệp nhà nước và các doanh

nghiệp liên doanh. Việc xác định cụ thể các mồi quan hệ này cũng phải tuỳ thuộc

vào định hướng, quan điểm phát triển và cả vị trí của từng loại khách thể kiểm

toán. Tuy nhiên, theo thông lệ phỗ biến, quan hệ này thường xác định như sau:

{1 Kiêm toán nội bộ: Kiệm toán các đơn vị thành viên theo yêu câu

(quyết định) của người lãnh đạo cao nhật trong đơn vị.

II Kiem toán nhà nước: Kiêm toán các đơn vị, cá nhân hoạt động trên

cơ sở ngân sách Nhà nước (thường bao gÔm cả doanh nghiệp nhà nước, các

-. lên doanh có từ 51% vôn ngân sách nhà nước trở lên).
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[1 Kiểm toán độc lập: Kiểm toán các doanh nghiệp dân doanh có quy mô

lớn kể cả các liên doanh có dưới 51% vốn ngân sách nhà nước... theo quy định

của pháp luật (khách thể bắt buộc). Đồng thời, kiểm toán độc lập cũng kiểm toán

cho tất cả các đơn vị, cá nhân có nhu cầu kiểm toán (khách thể tự nguyện).

Từ phân tích trên có thể thầy mồi quan hệ giữa chủ thể với khách thể của

kiểm toán tài chính là mối quan hệ ngoại kiểm. "Tính ngoại kiểm" này khác

nhau tuỳ thuộc mức độ độc lập của chủ thể kiểm toán và quan hệ cụ thể của

chủ thể đó với một khách thể cụ thể. Trong quan hệ này, mối quan hệ của kiểm

toán độc lập và kiểm toán nhà nước có "tính ngoại kiểm" cao hơn kiểm toán

nội bộ. Với mỗi bộ máy, "tính ngoại kiểm" sẽ được giới hạn hẹp hơn khi có

quan hệ nghiệp vụ thường xuyên hơn với khách thể kiểm toán. Tuy nhiên,

trong mọi trường hợp khách thể kiểm toán tài chính vẫn là một thực thể kinh tế

độc lập, có hệ thống kiểm soát nội bộ riêng. Đây là một hệ thống tự kiểm tra

(bao gdm cả kế toán và kiểm toán nội bộ) nhằm nắm lấy và điều hành hoạt

động trong đơn vị. Do đó, trong nhiều truờng hợp, kiểm toán tài chính (ngoại

kiểm) có thể sử dụng kết quả của kiểm soát nội bộ nói chung và kiểm toán nội

bộ nói riêng (nội kiểm) khi hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động có hiệu lực.

Trong trường hợp này, bảng khai tài chính với ý nghĩa là đối tượng trực tiếp của

kiểm toán tài chính đã đượclập, kiểm tra (kế toán) và kiểm toán nội bộ. Mối

quan hệ giữa đối tượng, chủ thể, khách thể này có thể khái quát qua Sơ đồ 1.2

Sơ đồ 1.2. Mối quan hệ giữa đối tượng, chủ thể, khách thể

kiểm toán tài chính

_⁄4 Kiểm
Đối tượng kiểm toán ⁄ toán nội Kiém toan doc lap

w ZL bộ (kiệm Kiểm toán nhà nướ: id ‹ lêm toán nhà nước
Thực Nghiệp vụ, tài sán êm toán hoạt
hiện động) Kiểm toán nội bộ
há Ai liêu kế lu
HẠT Tài Hộu kế toán nay Kiểm toán tài chính
uậ

Bảng khai tài chính ⁄

"Khái niệm và nội dung của hệ thông kiểm soát nội bộ sẽ được đề cập trong Chương thứ tư của

cuồn sách này.
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Rõ ràng, đề có được bảng khai tài chính với thông tin tin cậy và lập đúng

chuẩn mực kể toán phải trải qua quá trình kiểm tra, kiểm soát ở nhiều giai đoạn

trong suốt kỳ kế toán. Vì vậy, kiểm toán tài chính cần đánh giá cả quá trình

hình thành bảng khai và quyết định mức độ kê thừa kết quả của quá trình kiểm

soát do hệ thống kiểm soát nội bộ đã thực hiện. Quá trình này được gọi là thẩm

tra, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ (sẽ được nghiên cứu ở Chương thứ Tư)

và đòi hỏi kiểm toán tài chính với tư cách hoạt động ngoại kiểm phải gắn chặt

với hệ thống kiểm soát nội bộ của khách thể kiểm toán.

1.2. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH

*

1,2,1. Đặc điểm chung của kiếm toán tài chính với phương pháp kiểm toán

Kiểm toán tài chính là một hoạt động đặc trưng và nằm trong hệ thống

kiểm toán nói chung. Cũng như mọi loại hình kiểm toán khác, để thực hiện

chức năng xác minh và bày tỏ ý kiến, kiểm toán tài chính cũng sử dụng các

phương pháp kiểm toán chứng từ (kiểm toán cân đối, đối chiều trực tiếp, đối

chiều logíc) và kiểm toán ngoài chứng từ (kiểm kê, thực nghiệm, điều tra). Tuy

nhiên, do mỗi loại kiểm toán có chức năng cụ thể khác nhau, đối tượng cụ thể

khác nhau và quan hệ chủ thể khách thể kiểm toán khác nhau nên trong kiểm

toán tài chính cách thức kết hợp các phương pháp cơ bản trên cũng có những

điểm đặc thù.

Trước hết, xét về mặt thực hiện chức năng chung của kiểm toán, kiểm

toán tài chính hướng tới việc bày tỏ ý kiến trên cơ sở các bằng chứng kiểm

toán. Đề có được những bằng chứng này, kiểm toán tài chính cần triển khai các

phương pháp co ban trên theo từng tình huống cụ thể. Trong Chuẩn mực Kiểm

toán quốc tế 8500 và Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 500, những cách thức

cụ thể này được gọi là phương pháp thu thập băng chứng kiểm toán. Ở đây, các

phương pháp kiểm toán cơ bản được triển khai theo hướng kết hợp hoặc chi

tiết thành các cách kiểm toán cụ thể tuỳ tình huống cụ thể trong suốt quá trình

kiểm toán. Chẳng hạn, theo hướng chỉ tiết, phương pháp điều tra (cơ bản) có

thể thực hiện thông qua các cách thức như quan sát, trao đổi hoặc phỏng vấn,

gửi thư xác nhận... Ngược lại, theo hướng tổng hợp, các phương pháp đối

chiéu logic, đối chiều trực tiếp, cân đối... có thể được thực hiện thông qua các
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thủ tục phân tích trong quá trình kiếm toán. Các phương pháp thu thập bằng

chứng này sẽ hình thành các loại bằng chứng khác nhau và sẽ được nghiên cứu

cụ thể trong Chương thứ Ba và các chương tiếp theo của cuốn sách này.

Tiếp đến, xét về đối tượng cụ thể của kiểm toán tài chính là các báo cáo

kế toán và các bảng tổng hợp tài chính đặc biệt khác. Như đã phân tích trên

(1.1), các bảng tổng hợp này vừa chứa đựng những mối quan hệ kinh tế tổng

quát, vừa phản ánh cụ thể từng loại tài sản, từng loại nguồn vốn với những biểu

hiện về kinh tế, pháp lý và được lập ra theo những trình tự xác định với những

chuẩn mực cụ thể trong quan hệ với các nghiệp vụ phát sinh. Do vậy, kiểm

toán tài chính thường là kiểm toán liên kết và phải hình thành những trắc

nghiệm (tests) với việc sử dụng liên hoàn các phương pháp kiểm toán cơ bản

để dưa ra ý kiến đúng đắn về các bảng tổng hợp này.

Chỉ phối kỹ thuật kiểm toán tài chính còn có mồi liên hệ giữa nội kiểm

và ngoại kiểm trên quan điểm hiệu quả. Xét về nguyên tắc, đề bày tỏ ý kiến về

bảng khai tải chính, trong mọi trường hợp, việc xác mình độ tin cậy của các

con số và mức tuân thủ các nguyên tắc, các chuẩn mực phải được thực hiện

trong mọi cuộc kiểm toán. Trong kiểm toán tài chính đề bảo đảm tính hiệu quả

trình tự phố biến được thực hiện là tiền hành kiểm toán theo trình tự ngược với

trình tự kế toán, Có thể khái quát mối quan hệ này trên Sơ đồ 1.3

Sơ đỗ 1.3. Mối quan hệ chung giữa trình tự kế toán

với trình tự kiêm toán

Chứng A progr k Bảng tổng
. ‹ \ pA Sô chi tiệt 2 es x

Các bước cơ bản tr ke [gab 1 » SÔcái ksl hợpkê
, va sO phu [© |

toan toán

Trình tự kế toán I > II pl II {| IV

Trình tự kiểm toán Vv |e II < I k I

Cách khái quát trên chỉ mang tính phổ biến, Trên thực tế, trình tự kiểm

toán rất đa dạng cho từng loại khách thể và từng loại đối tượng kiểm toán. Tuy

nhiên, nguyên tắc chung của mọi cuộc kiểm toán tài chính là phải thẩm tra lại

các thông tin biểu hiện băng tiền phản ánh trên bảng tổng hợp băng việc kết hợp

các phương pháp kiểm toán chứng từ và ngoài chứng từ theo trình tự và cách
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thức kết hợp xác định tổng hợp các cách xác minh là các con số này được gọi là

kiểm toán cơ bản (Substantive audit) hay thir nghiém co ban (Substantive test).

Cho dù thử nghiệm cơ bản là thử nghiệm then chốt và cốt lõi trong mọi

cuộc kiểm toán tài chính song không phải chúng được thực hiện với mọi khoản

mục trong mọi quan hệ: Trên thực tế, các thông tin tài chính thường đã được

xác mình nhiều lần (Sơ đồ 1.2). Mối quan hệ này tạo khả năng cho việc giảm

tối đa các thử nghiệm cơ bản. Mặt khác, xét về nhu cầu, trong nhiều cuộc kiểm

toán cũng không đòi hỏi phải thực hiện số lớn các thử nghiệm cơ bản nếu

nghiệm thấy các thông tin trên bảng khai tài chính đáng tin cậy. Đồng thời, nhu

cầu về tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả kiểm toán nói riêng và hiệu quả

quán lý nói chung cũng đòi hỏi phải giảm tối đa những việc “lặp lại” không

hiệu quả. Do đó, trong kiểm toán tài chính đã hình thành kiểm toán tuân thủ

(compliance audit) hay thir nghiém tuân thủ (compliance test). Thực chất của

thử nghiệm này là dựa vào kết quả của hệ thống kiểm soát nội bộ khi hệ thống

này tồn tại và hoạt động có hiệu lực. Đề khẳng định sự tôn tại và hiệu lực này

cần khảo sát, thẩm tra và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ. Vấn đề này sẽ

được giải quyết ở Chương thứ Tư của cuốn sách này. Ở đây, cần khẳng định

nguyên lý chung là thử nghiệm tuân thủ chỉ thực hiện khi hệ thông kiểm soát

nội bộ tồn tại và được đánh giá là hoạt động có hiệu lực. Tuy nhiên, ngay trong

trường hợp này, thử nghiệm cơ bản (với số lượng ít) vẫn cần được thực hiện.

Trong trường hợp ngược lại, hệ thống kiểm soát nội bộ của khách thể kiểm

toán không tồn tại hoặc hoạt động không hiệu lực thì kiểm toán tài chính sẽ

không thực hiện kiểm toán tuân thủ. Khi đó, các thử nghiệm cơ bản sẽ được

tăng cường với quy mô đủ lớn để bảo đảm độ tin cậy vào các kết luận kiểm

toán. Bản chất cũng như số lượng của các thử nghiệm cơ bán được biểu hiện

qua việc kết hợp giữa các phương pháp cơ bán của kiểm toán vào việc hình

thành các trắc nghiệm. |

1.2.2. Các trắc nghiệm trong kiếm toán tài chính

Trong kiểm toán tài chính, trắc nghiệm được hiểu là các cách thức xác

định trong việc vận dụng các phương pháp kiểm toán chứng từ và kiểm toán

ngoài chứng từ vào việc xác minh các nghiệp vụ, các số dư tài khoản hoặc các

khoản mục cầu thành bảng khai tài chính.
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Tuỳ yêu cầu và đối tượng cụ thể cần xác minh, các phép kết hợp giữa các

phương pháp kiểm toán cơ bản cũng khác nhau cả về số lượng và trình tự kết

hợp và từ đó hình thành 3 loại trắc nghiệm cơ bản: trắc nghiệm công việc, trắc

nghiệm trực tiếp số dư và trắc nghiệm phân tích.

Trắc nghiệm công việc (Transaction tests) chính là cách thức rà soát các

nghiệp vụ hay hoạt động cụ thể trong quan hệ với sự tồn tại và hiệu lực của hệ

thống kiểm soát nội bộ trước hết là hệ thống kế toán. Thông thường, trong

kiểm toán tài chính, trắc nghiệm công việc được sử dụng để xác định tính đúng

đặn trong tổ chức hệ thống kế toán từ việc tuân thủ các quy định về việc lập,

xét duyệt và kiểm tra, sử dụng chứng từ kế toán qua ghỉ số và cộng số chi tiết

hoặc nhật ký đến kết chuyên các số phát sinh vào Sồ cái. Do vậy, trắc nghiệm

công việc hướng vào 2 mặt cơ bản của tổ chức kế toán là mứcđạt yêu cầu (về

thủ tục) và độ tin cậy (của các thông tin con số kế toán). Từ đó, trắc nghiệm

công việc được phân định thành. 2 loại: trắc nghiệm mức đạt yêu cầu và trắc

nghiệm độ tin cậy.

Trắc nghiệm mức đạt yêu cầu của cong viéc (compliance test trasnaction).

là trình tự rà soát các thủ tục có liên quan đến đối tượng kiểm toán. Ví dụ:

Kiểm toán viên có thể soát xét lại thủ tục lập chứng từ hoặc rà soát lại thủ tục

kiểm soát khác (như phân công, phân nhiệm hoặc uỷ quyền v.v...). Đối tượng

rà soát này có thể dựa trên dầu vết (như chữ: ký trên các chứng từ) hoặc không

có dấu vết cụ thể (như phân công, phân nhiệm chăng hạn). Trong quan hệ đó,

trắc nghiệm mức đạt yêu cầu được thực hiện trong các tình huống khác nhau:

có dấu vết và không có dấu vết. Trong trường hợp có dấu vết, có thể đối chiếu

chữ ký trên các chứng từ và xem xét sự tương ứng của người ký duyệt với chức.

trách của từng người; Trong trường hợp không có dấu vết, có thể phỏng vấn

cán bộ, nhân viên có liên quan hoặc quan sát công việc thực tế của họ. Ví dụ:

Kiểm toán vốn bằng tiền có thể đối chiếu chữ ký của người lập, người duyệt,

người ghi sd, người kiểm tra trên các biên lai, hoá đơn, các lệnh thu, lệnh chỉ,

các phiều thu, phiếu chi, các bảng sao kế của ngân hàng... theo chức trách của

từng người (trắc nghiệm mức đạt yêu cầu có dấu vết) hoặc xem xét việc phân

cách nhiệm vụ giữa người giữ tiền (thủ quỹ) với người ghi số qua phỏng vấn

nhân viên thu tiền hoặc guan sát thực tế quá trình thụ tiền — nộp tiền và ghi số

(trắc nghiệm mức đạt yêu cầu không có dấu về!)
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Như vậy, trắc nghiệm mức đạt yêu cầu được sử dụng chủ yếu trong việc

đánh giá sự hiện diện của hệ thống kiểm soát nội bộ và sự thoả mãn mục đích

"bao đảm sự tuân thủ” của hệ thống kiểm soát nội bộ Ô của khách thể kiểm toán

và gắn liền với kiểm soát nội bộ, Do đó, trong thực tế trắc nghiệm mức đạt yêu

cầu còn được gọi là trắc nghiệm kiểm soát hay đúng hơn trắc nghiệm chỉ tiết đối

với các thủ tục kiểm soát. Tuy nhiên, cần chú ý trắc nghiệm này chưa hoàn toàn

thoả mãn yêu cầu đánh giá hiệu lực của kiểm soát nội bộ, đặc biệt trong việc

khẳng định mức độ tin cậy của các thông tin. Do đó, trắc nghiệm mức đạt yêu

cầu cần gắn chặt với trắc nghiệm độ tin cậy trong trắc nghiệm công việc.

Trắc nghiệm độ tin cdy cua cong viéc (Substantive test of transactions) 1a

trình tự rà soát các thông tin về gia trị trong hành tự kế toán. Trong trường hợp

này kiểm toán viên phải tính toán lại số tiền trên chứng từ kế toán như kế toán

viên đã làm và so sánh số tiền trên các chứng từ kế toán với các số sách kế toán

khác có liên quan. Qua đó, kiểm toán viên có thể khẳng định mức độ thoả mãn

mục đích “bảo dam dd tin cậy của thông tin” của hệ thống kiểm soát nội bộ

”C Cũng vì thể, trắc nghiệm này được gọi là trắc nghiệm độ tin cậy trong trắc
nghiệm công việc. Trong trường hợp này cần hiểu tin cậy không phải là ở thủ

tục mà tìn cậy ở con số.

Về nguyên tắc, trắc nghiệm mức đạt yêu cầu (trắc nghiệm chỉ tiết về thủ

tục kiểm soát) chỉ được áp dụng khi rủi ro kiểm soát được đánh giá ở mức thấp.

Khi đó, trắc nghiệm này được sử dụng trong kiểm toán tài chính đề kiểm tra lại

đánh giá trên. Nếu kết quả kiểm tra này trùng hợp với đánh giá ban đầu thì

kiểm toán viên có thể tin tưởng dựa vào hệ thống kiểm soát nội bộ đề giảm bớt

phần lớn (dù không được bỏ qua) trắc nghiệm về độ tin cậy nhằm nâng cao

hiệu quả của kiểm toán tài chính. Ngược lại, nếu rủi ro kiểm soát được đánh

giá là tồn tại ở mức cao thì có thể bỏ qua trắc nghiệm đạt yêu cầu và tiền hành

ngay trắc nghiệm độ tin cậy (với số lượng lớn). Tuy nhiên trên thực tế, trong

trắc nghiệm công VIỆC có khi đồng thời thực hiệp cả hai trắc nghiệm: trắc

nghiệm đạt yêu cầu và trắc nghiệm độ tin cậy và gọi là trắc nghiệm song song.

Trắc nghiệm truc tiép sé dw (direct tests oƒ balances) là cách thức kết

hợp các phương pháp cân đối, đối chiếu logic, phân tích đối chiều trực tiếp với

" Xem Chương thứ hai của cuốn sách này
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kiểm kê và kiểm tra thực tế để xác định độ tin cậy của các số dự cuối kỳ (hoặc

tổng số phát sinh) ở Sổ cái ghi vào Bảng cân đối tài sản hoặc vào Báo cáo kết

quả kinh doanh. Ví dụ: chỉ tiết hoá các khoản mua, tổng hợp, xác nhận các

khoản phải thu, xem xét hiện vật các tài sản, đối chiếu các khoản phải trả ở

người bán...Đây là cách thức chủ đạo của kiểm toán tài chính, nhờ đó phần lớn

bằng chứng thu nhập được từ một nguồn độc lập với khách thể kiểm toán nên

băng chứng thường có chất lượng cao. Tuy nhiên, trắc nghiệm trực tiếp này

thường có chỉ phí kiểm toán lớn nên số lượng trăc nghiệm trực tiếp số dư cần

thực hiện tuỳ thuộc vào kết quả trắc nghiệm mức đạt yêu cầu và trắc nghiệm độ

tin cậy trong trắc nghiệm công việc cùng trắc nghiệm phân tích có liên quan

đến các tài khoản.

Phần lớn trắc nghiệm trực tiếp số dư là trắc nghiệm độ tin cậy. Tuy nhiên

cũng có số ít trắc nghiệm trực tiếp số dư là trắăc nghiệm mức đạt yêu cau. Vi

dụ; khách thể kiểm toán đã kiểm kê vật tư bằng hai đoàn độc lập nhau để bảo

đảm kết quả chính xác. Kiểm toán viên có thể thực hiện trắc nghiệm mức đạt

yêu cầu băng cách xem xét mức độc lập giữa 2 bộ phận kiểm kê. Trong trường

hợp không tin cậy, kiểm toán viên buộc phải thực hiện trăc nghiệm độ tin cậy

qua việc kiểm kê lại vật tư đó để xác minh.

Trắc nghiệm phan tich (analytical lest) hay ftrinh fu thẩm tra phân tích

(analytical review procedues) hay "quy trinh phdn tích" (Chuẩn mực kiểm toán

Việt Nam 520) là cách thức xem xét các mồi quan hệ kinh tế và xu hướng biến

động của các chỉ tiêu kinh tế thông qua việc kết hợp các phương pháp: Đối

chiếu trực tiếp, đối chiếu logic, cân đối...giữa các trị số của cùng 1 chỉ tiêu

hoặc của các chỉ tiêu có quan hệ với nhau hoặc của các bộ phận cầu thành chỉ

tiêu. Cũng do mỗi trắc nghiệm phân tích đều liên quan đến trị số chỉ tiêu nên

trắc nghiệm phân tích thuộc trắc nghiệm độ tin cậy. Tuỳ đối tượng và yêu cầu

kiểm toán, các hướng phân tích có thể áp dụng khác nhau và hình thành ba loại

hình phân tích chủ yếu: đánh giá tính hợp lý, phân tích xu hướng và phân tích

tỷ suất.

Banh gid tinh hop [ly - là phân tích tổng quát trên cơ sở so sánh giữa giá

trị số sách với giá trị ước tính của kiểm toán viên. Ví dụ: so sánh giữa tiền

lương ghỉ số với ước tính về tiền lượng của kiểm toán viên theo số lượng (thời

gian) lao động hoặc số lượng sản phẩm và mức lương bình quân.
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Phân tích xu hướng - là quá trình phân tích những thay đổi của một số dư

tài khoản cụ thể hoặc một loại nghiệp vụ theo thứ tự của thời gian. Chăng hạn,

theo xu hướng biến động của một loại nghiệp vụ ở năm trước và sự hiểu biết về

khách hàng ta có thể đưa ra dự đoán giá trị năm nay và so sánh với giá trị ghi

số. Cách thức này có thể cho hiệu quả rõ rệt với những số dư hoặc loại nghiệp

vụ được đánh giá có khả năng biến đổi lớn nhưng giá trị ghi số không biến đồi

hoặc biến đổi rất ít.

Phân tích tỷ suất- là sự so sánh giữa các thương số cũng được tính ra

trên cơ sở của 2 chỉ tiêu có liên quan. Khái niệm "tỷ suất” ở đây, được dùng

theo nghĩa rộng bao gồm cả tỷ lệ (%), hệ số (số lần) hoặc mức bình quân của 1

loại nghiệp.vụ so với một số dư xác định. Cụ thể, trong kiểm toán, tỷ suất

thường được sử dụng trong những trường hợp sau:

- Tỷ suất giữa loại nghiệp vụ với số dư một tài khoản. Ví dụ: tỷ suất giữa

chỉ phí khẩu hao với tổng tài sản được tính khẩu hao (mức khẩu hao bình quân).

- Tỷ suất giữa loại nghiệp vụ này với loại nghiệp khác có liên quan. Ví

dụ: Tỷ suất giữa lợi nhuận (hoặc chiết khẩu bán hàng) với doanh thu.

- Tỷ suất giữa số dư một tài khoản với số dư tài khoản khác có liên quan.

Ví dụ: Tỷ suất giữa dự phòng lỗi thời của hàng tồn kho với tổng giá trị hàng

tồn kho.

- Tỷ suất giữa chỉ tiêu tài chính với chỉ tiêu có liên quan khác về hoạt

động. Ví dụ: Tỷ suất giữa tổng hàng hoá bán ra với diện tích bán hàng ...

Các tỷ suất trên:có thể được phân tích theo thời gian hoặc so sánh giữa

các đơn vị hay bộ phận khác nhau có điều kiện tương tự.

Các thủ tục phân tích trên được thực hiện qua 3 giai đoạn của toàn bộ

trình tự kiểm toán: Trong lập kế hoạch, trắc nghiệm phân tích chủ yếu giúp ta

xác định những khoản mục, nghiệp vụ trọng yếu cần kiểm toán tương ứng rủi

ro dự kiến; Trong thực hành công việc kiểm toán, trắc nghiệm phân tích được

kết hợp với trắc nghiệm trực tiếp số dư đề thụ thập bằng chứng kiểm toán và

khi sắp xếp kết thúc kiểm toán trắc nghiệm phân tích được sử dụng để đánh giá

tính hợp lý chung của bảng khai tài chính.

Trắc nghiệm phân tích có ý nghĩa đặc biệt lớn trong đánh giá khái quát

tính hợp lý chung của các xu hướng biến động và các quan hệ kinh tế đồng thời
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xác định phạm vi và mức độ áp dụng các trắc nghiệm khác qua đánh giá trên:

Nếu trắc nghiệm phân tích cho thấy biểu hiện bất thường về mức biến động của

một khoản mục hay một loại tài sản hoặc về một quan hệ cụ thể thì kiểm toán

viên sẽ xác định mức độ và phạm vi áp dụng các trắc nghiệm khác. Ví dụ, qua

phân tích tỷ lệ lãi ròng thấy có biểu hiện bất thường (so với năm trước hoặc với

các đơn vị trong ngành hoặc so với dự toán hay kế hoạch tài chính ...) cần áp

dụng trắc nghiệm công việc hoặc trắc nghiệm trực tiếp số dư về tiêu thụ hoặc

về chi phí, hoặc cả hai đối tượng trên, Ngược lại, nếu trắc nghiệm phân tích

cho thấy không có biến động và không thấy quan hệ bất thường nào thì có thê

giảm bớt các trắc nghiệm khác Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (520- mục 7).

Tất nhiên, trong những trường hợp nhìn nhận tổng quát như vậy càng đòi bỏi

nhiều ở kinh nghiệm và năng lực phán đoán của kiểm toán viên.

Từ những điều trình bày trên có thể thầy giữa trắc nghiệm công việc, trắc

nghiệm trực tiếp số dư và trắc nghiệm phân tích có mối liên hệ chặt chẽ với

nhau. Điểm khác biệt giữa các trắc nghiệm trước hết và chủ yếu là đối tượng và

từ đó, cách thức kết hợp các phương pháp kiểm toán cơ bản: cân đối, đối chiều

trực tiếp, đối chiếu logic, kiểm kê, thực nghiệm, điều tra. Chẳng hạn, trắc

nghiệm công việc thực chất là thẩm tra chi tiết nên có chú trọng đối soát các

nghiệp vụ đã ghi vào nhật ký và chuyên sang Số cái. Do đó, trắc nghiệm công

việc có thể ứng dụng tất cả các phương pháp cơ bản trên song chú trọng nhiều

đến đối chiếu lôgíc, kiểm kê, thực nghiệm. Trong khi đó, trắc nghiệm trực tiếp

số dư hướng nhiều vào số dư cuối kỳ trên Số cái. Do đó, trắc nghiệm này chú

trọng nhiều đến tính hợp lý, tin cậy của số tiền trên các số dư hoặc số phát sinh.

Từ đó, trắc nghiệm này thường sử dụng rộng rãi phương pháp điều tra (phỏng

vấn, thư xác nhận): chỉ trong trường hợp đặc biệt mới sử dụng phương pháp

kiểm kê kết hợp cân đối. Đặc biệt, trắc nghiệm phân tích thường sử dụng các

phương pháp kiểm toán chứng từ trước hết là đối chiều trực tiếp và đối chiếu

lôgíc thậm chí cả các phương pháp toán học, thống kê v.v... khi áp dụng trắc

nghiệm này trong những khách thể kiểm toán có quy mô lớn. Chuẩn mực Kiểm

toán Việt Nam 520 - Mục 7 xác định: “Trong quá trình thực hiện các thủ tục

phân tích, kiểm toán viên có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau từ việc

so sánh đơn giản đến phân tích phức tạp đòi hỏi phải sử dụng các kỹ thuật

thống kê tiên tiến. Thủ tục phân tích có thể được áp dụng đối với báo cáo tài

chính hợp nhất, báo cáo tài chính của đơn vị thành viên hoặc từng thông tin
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riêng lẻ của báo cáo tài chính”. Việc lựa chọn trắc nghiệm cụ thể với những

phương pháp xác định nói trên phải xuất phát từ mục đích chung của mỗi cuộc

kiểm toán là thu thập bằng chứng đầy đủ và có hiệu lực. Đây là vấn đề trọng

yếu nhất trong việc lựa chọn một trắc nghiệm cụ thể cũng như sự kết hợp giữa

các trắc nghiệm trong một cuộc kiểm toán. T hông thường, để có được băng

chứng đầy đủ với chỉ phí kiểm toán thấp nhất, kiểm toán viên bắt đầu từ trắc

nghiệm mức đạt yêu cầu qua trắc nghiệm phân tích, đến các trắc nghiệm độ tin

cậy trong trắc nghiệm công việc và trắc nghiệm trực tiếp số dư. Tuy nhiên,

trong nhiều trường hợp, trắc nghiệm công việc lại được thực hiện trước tiên

nếu hợp đồng (hoặc quyết định) kiểm toán cùng quá trình thực hiện hợp đồng

(quyết định) này triển khai trước khi lập báo cáo tài chính chắng hạn. Cũng có

trường hợp trắc nghiệm công việc (đặc biệt là trắc nghiệm mức đạt yêu cầu) ở

một số khách thể kiểm toán cụ thể có thể được thực hiện nhanh, đơn giản và có

hiệu quả... Trong những trường hợp như vậy, không thể máy móc ấn định một

trình tự chung của sự kết hợp giữa các trắc nghiệm. Do vậy, nguyên tắc chung

của sự kết hợp này là hướng đến bằng chứng đầy đủ và có hiệu lực kết hợp với

giảm chỉ phí, tăng hiệu quả kiểm toán `. Có thể khái quát nội dung và mối quan

hệ chủ yếu nhất của 3 loại trắc nghiệm cơ bản trên qua Sơ đồ 1.4.

Cũng từ cách xem xét trên có thê hình thành 2 loại trắc nghiệm theo những

hướng khác nhau, trắc nghiệm mức đạt yêu cầu và trắc nghiệm độ tin cậy.

Sơ đồ 1.4. Các trắc nghiệm kiểm toán

Tác Trắc nghiệm
Trac nghiém dat Trac ˆ 8 Ñ Trac Trac
. A A A độ tin cậy ˆ Ca

nghiệm yêu cầu nghiệm nghiệm | nghiệm

côn Trắc trục tiê : on han độ tin
ng cn en Ẩ b Trac nghiệm p! ˆ

việc | nghiệm độ sO du oY tich cay
Ca đạt yêu câu

fin cay

Y

Băng chứng đầy đủ, có hiệu lực

với chị phí kiêm toán thập

ˆ Mỗi quan hệ cụ thể giữa các trắc nghiệm cụ thể với các loại bằng chứng kiểm toán sẽ được

nghiên cứu ở Chương thứ ba
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Trắc nghiệm mức đạt yêu cầu là cách thức xem xét thủ tục kê toán và quản

lý nhằm phát hiện những dếu hiệu sai phạm có khả năng ảnh hưởng đến trị số

trên bảng khai tài chính. Cũng vì thế trắc nghiệm mức đạt yêu cầu cũng có tên

gọi là trắc nghiệm chệch hướng hay thử nghiệm tuân thủ (Commpliance

deviations). Những chệch hướng chỉ đáng kể khi chúng xuất hiện với tần số đủ

lớn để có thể có sai phạm cụ thể về giá trị. Khi đó, các trắc nghiệm độ tin cậy

được áp dung dé khắng định tính có thực cùng qui mô của những khả năng sai

phạm đã phát hiện qua trắc nghiệm mức đạt yêu cầu. Ví dụ, ở một doanh nghiệp

(khách hàng) có một nhân viên độc lập làm nhiệm vụ kiểm tra và theo dõi riêng

về số lượng, giá cả và thời hạn thanh toán của các hoá đơn bán hàng với qui chế

phải ký tắt vào liên thứ hai của mọi hoá đơn. Trong trường hợp này, trình tự

kiểm toán theo trắc nghiệm đạt yêu cầu là xem xét sự xuất hiện những chữ ký tắt

của nhân viên kiểm soát trên các liên thứ hai của hoá đơn. Nếu trên nhiều hoá

đơn (trên liên thứ hai) không có chữ ký đó, kiểm toán viên phải mở rộng trắc

nghiệm đối soát số lượng, giá cả, thời hạn (trắc nghiệm vững chãi của công việc)

trên các liên thứ hai của các hoá đơn bán hàng hoặc tăng có mẫu xác nhận các

khoản phải thu (trắc nghiệm độ tin cậy của các số dư). Tất nhiên, nếu chỉ theo

trình tự trên cũng không thể thoả mãn trong mọi trường hợp. Chăng hạn, qua trắc

nghiệm mức đạt yêu cầu theo dấu vết nói trên cho thấy không có chữ ký tắt của

nhân viên đối soát nhưng các thông tin trong hoá đơn vẫn đúng nếu người lập

hoá đơn có trình độ cao và có lương tâm nghề nghiệp. Ngược lại, có khi dấu vết

vẫn xuất hiện nhưng sai phạm vẫn xảy ra trên các hoá đơn do nhân viên đối soát

làm việc thiếu thận trọng, hoặc thiểu trách nhiệm, hoặc không theo trình tự kiểm

soát nội bộ... Vì thể, việc kết hợp các trắc nghiệm khác, kể cả trắc nghiệm

không dấu vết về sự phân công, phân nhiệm hay bất kiêm nhiệm, về sự uỷ quyền

và phê chuẩn, về thực hiện chính sách nhân sự... của khách hàng vẫn cần được

đề cao. Đặc biệt trong mọi trường hợp đều không thể bó qua trắc nghiệm độ tin

cậy. Cũng chính vì thé, trắc nghiệm độ tin cậy còn được gọi là thử nghiệm cơ

bản. Cũng từ đó có thể thầy, trong kiểm toán tài chính, khái niệm tuân thủ hay cơ

bản cần được hiểu không phải theo ngữ nghĩa của các từ này: đó chỉ là định

hướng và tính phố biến (qui mô) ứng dụng các loại trắc nghiệm kiềm toán trong

quan hệ với kiểm soát nội bộ của khách thể kiểm toán. Cụ thể hơn, khái niệm

tuân thủ hay mức đạt yêu cầu là khái niệm chung bao hàm các cách thức nhìn
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nhận và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ chỉ trên góc độ thủ tục dé có quyết

định về quy mô hay tính phố biến của việc ứng dụng trắc nghiệm độ tín cậy.

Khái niệm độ tin cậy hay cơ bản được sử dụng đề gộp chung nhóm trắc nghiệm

nhằm xác minh các con số và bắt buộc phải ứng dụng trong mọi loại nghiệp vụ

hay chu trình kiểm toán tài chính (cơ bản).

1.3. ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ TRÌNH TỰ KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH

Theo nguyên lý chung, trình tự kiểm toán tài chính cũng trải qua 3 giai

đoạn cơ bản: chuẩn bị kiểm toán, thực hành kiểm toán và kết thúc kiêm toán.

Tuy nhiên, do đặc điểm về đối tượng cụ thể, về quan hệ giữa chủ thể với khách

thể kiểm toán nên trình tự kiểm toán tài chính cũng có những đặc điểm riêng.

Trước hết, xét về việc thực hiện chức năng xác mình và bày tỏ ý kiến,

khác với kiểm toán hoạt động, kiểm toán tài chính hướng tới xác minh và bày

tỏ ý kiến về các bảng tổng hợp và công khai tài chính trong khi kiểm toán hoạt

động hướng vào hoạt động cụ thể. Do đó, thu thập bằng chứng kiểm toán là

mục tiêu trực tiếp của kiểm toán tài chính. Trên góc độ đó cũng có thể nói, thực

chất của quá trình kiểm toán tài chính là quá trình thu thập bằng chứng. Từ đó

có thể thấy mỗi bước trong trình tự chung này đều hướng tới băng chứng cho

những kết luận kiểm toán.

Tiếp theo, quan hệ giữa chủ thể kiểm toán với khách thể kiểm toán trên

mức độ nhất định là quan hệ ngoại kiểm nên vấn đề hiểu biết của chủ thể kiếm

toán về khách thể kiểm toán luôn luôn là trọng tâm của công việc kiểm toán.

Sự hiểu biết này có ảnh hưởng trực tiếp không chỉ đến quyết định lựa chọn

khách thế kiểm toán để có thư hẹn (hoặc hợp đồng) kiểm toán mà còn ảnh

hưởng đến cả hoạch định và triển khai chương trình kiểm toán và cả kết thúc

công việc kiểm toán. Những công việc cụ thể trong việc tìm hiểu khách thể

kiêm toán sẽ được nghiên cứu trong các chương tiếp sau của kiểm toán tài chính.

Ngoài ra, chủ thể của kiểm toán tải chính có thể là kiểm toán độc lập,

kiểm toán nhà nước và kiểm toán nội bộ. Với kiểm toán độc lập, mức độ hội

nhập giữa các quốc gia khá cao. Trong khi đó, kiểm toán nhà nước dù phần lớn

các cơ quan kiểm toán tối cao của mỗi nước đã gia nhập Hiệp hội các Cơ quan

kiếm toán tối cao quốc tế nhưng mô hình tổ chức và từ đó quy trình cụ thể cũng
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còn cách biệt nhất định. Dặc biệt với kiểm toán nội bộ, chức năng xác mình bảng

khai tài chính không mang tính phố biến. Do vậy, trình tự cụ thê này tuỳ thuộc

nhiều vào quy định của mỗi quốc gia, thậm chí mỗi tổ chức, cơ quan.

Thú đến, đối tượng cụ thể kiểm toán tài chính là bảng khai tài chính được

lập ra tại một thời điểm cụ thể. Trong khi đó, giá trị trên mỗi khoản mục cũng

như trên toàn bộ bảng khai tài chính phản ánh kết quả hoạt động và việc giải

quyết các mối quan hệ kinh tế trong suốt quá trình hoạt động và có liên quan

đến kết quả kỳ trước. Do đó, các kết quả này cần được xem xét trong quan hệ

với cả quá trình hình thành, trong quan hệ của kỳ này với kỳ trước. Hơn thế

nữa, tại thời điểm lập các bảng khai tài chính, hoạt động của các khách thê vẫn

phải được tiền hành liên tục. Ở đây, việc phân cách giữa các kỳ kế toán chỉ là

những thủ tục kế toán và phải tuân theo nguyên tắc chung của kế toán. Mỗi sai

phạm nguyên tắc này có ảnh hưởng trực tiếp đến các trị số nói trên. Đặc biệt,

có thể có những sự việc bất thường xảy ra nhưng đến kỳ quyết toán vẫn chưa

giải quyết xong. Ví dụ: những vụ khiếu kiện, những xử lý về phạm vi hợp đồng

hoặc những sự cô bất thường phát sinh trong thanh toán, trong bảo quản tài sản

v.v... chưa xác định được kết quả cuối cùng... Tất cả những tình hình đó đòi

hỏi kiểm toán tài chính phải xem xét kết quả hoạt động của kỳ kinh doanh đã

phản ánh trên bảng với những nghiệp vụ phát sinh nhưng chưa được giải quyết

hoặc chưa được phản ánh đầy đủ trong bảng.

Cuối cùng, bảng khai tài chính cũng như việc lập, kiểm tra các bảng khai

này phải dựa trên chuẩn mực chung của kế toán. Từ đó, việc kiểm toán các

bảng này không thể tách rời chuẩn mực kế toán cũng như chuẩn mực kiểm

toán. Hệ thống chuẩn mực kế toán, kiểm toán có thể được xây dựng theo cấp

độ khác nhau tuỳ theo kết cầu hệ thống pháp lý chung của mỗi nước song phố

biến có 3 cấp độ cụ thể là luật pháp, chuẩn mực chung và các quy định cụ thể.

Ở mức luật pháp, có những quốc gia có luật pháp riêng về kế toán, về

kiểm toán song có những quốc gia gắn kiểm toán với đạo luật cơ bản (Hiến

pháp), hoặc các sắc luật trong phạm vi hoặc lĩnh vực khác (luật doanh nghiệp,

luật thương mại, luật ngân sách...) hoặc kết hợp cả 2 cách tuỳ hoàn cảnh cụ thể

của từng hệ thống pháp luật chung của từng quốc gia.



Ở mức chuẩn mực chung, tính thống nhất giữa các quốc gia đạt ở mức cao

hơn do đều xây dựng trên cơ sở các chuẩn mực chung hay Văn bản Chỉ đạo

kiểm toán Quốc tế (The International Auditing Guidelines) do Liên đoàn Kế toán

Quốc tế (IEAC) hoặc Hiệp hội quốc tế các cơ quan kiểm toán tối cao của kiểm

toan nha nude (INTOSAI) ban hành. Tuy nhiên, trên thực tế cũng hình thành 2

khối cơ bản: hoặc dựa vào Văn bản Chỉ đạo kiểm toán Quốc tế hoặc phát triển

thành những chuẩn mực chung tương đối cụ thê, Ở khối thứ nhất, về cơ bản, các

Văn bản Chỉ đạo kiểm toán Quốc tế được chấp nhận hoàn toàn làm chuẩn mực

chung cho từng quốc gia, hoặc có sửa đôi, bồ sung những điểm đặc thù của từng

quốc gia trên một số Văn bản Chỉ đạo kiểm toán Quốc tế để có hệ thống chuẩn

mục kiểm toán quốc gia. Thuộc khối này có cả các nước phát triển như:. Tây Âu

lục địa, các nước mới hội nhập như: Đông Âu, Trung Quốc và hhiều nước đang

phát triển trong đó có Việt Nam: Ở khối thứ hai, các văn bản Chỉ đạo kiểm toán

Quốc tế này chỉ có ý nghĩa như cơ sở hay quy ước chung trong khi hệ thống

chuẩn mực kiểm toán của từng quốc gia được xây dụng khá chỉ tiết, thậm chí,

trước khi hệ thống Văn bản Chỉ đạo kiểm toán Quốc tế được ban hành (Vương

quốc Anh, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ...) hoặc xây dựng chỉ tiết hơn, phù hợp với

những quy định chung trong Văn bản Chỉ đạo này.

Ở mức cụ thể hoá cao là hệ thống (chuẩn mực) kiểm toán của các công ty

kiểm toán (thường là các công ty lớn). Ở đây có cả những quy trình, những

hướng dẫn cụ thể, thậm chí đến mức lượng hoá thành các mức cho các chỉ tiêu

cần được lượng hoá như mức (tỷ lệ) trọng yếu (rủi ro), tỷ lệ mẫu chọn... làm cơ

sở cho việc lựa chọn của kiểm toán viên trong từng cuộc kiểm toán ở từng khách

thê kiểm toán cụ thể.

Cùng với hệ thống chuẩn mực, thường có những hướng dẫn cụ thể về

mẫu hồ sơ, về mẫu báo cáo, về mẫu thư hẹn (hợp đồng) kiếm toán... tạo ra tính

nhất quán đồng thời giúp kiểm toán viên có cơ sở thực hiện các bước công việc

cụ thể trong mỗi bước của trình tự kiểm toán. `

Với những đặc điểm cơ bản trên và trên cơ sở trình tự chung của kiểm toán,.

kiểm toán tài chính được thực hiện theo trình tự với những bước cơ bản sau:

Bước 1- Chuẩn bị kiểm toán: Từ thư mới (hoặc lệnh hay quyết định) kiểm

toán, kiểm toán viên tìm hiểu khách thể kiểm toán với mục đích hình thành hợp
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đồng hoặc kế hoạch chung cho cuộc kiểm toán. Tiếp đó, kiểm toán viên cần

thu thập các thông tin, thẩm tra và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của

khách thể kiểm toán để xây dựng kế hoạch kiểm toán. Để thực hiện những

công việc trên, các trắc nghiệm chủ yêu được thực hiện là trắc nghiệm mức đạt

yêu cầu của công việc và trắc nghiệm phân tích (tổng quát). Đồng thời với

công việc kiểm toán cần chuẩn bị cả phương tiện và lực lượng giúp việc (nếu

cần) cho việc triển khai kế hoạch và chương trình kiểm toán đã xây dựng.

Những công việc cụ thể ở bước này sẽ được nghiên cứu trong Chương thứ Tư

và Chương thứ Năm.

Bước 1- Thực hiện công việc kiểm toán, Đây là quá trình sử dụng các trắc

nghiệm (chủ yếu là trắc nghiệm cơ bản) vào việc xác minh các thông tin phản

. ánh trên bảng khai tài chính. Trình tự kết hợp giữa các trắc nghiệm này trước hết

tuỳ thuộc vào kết quả đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ ở bước I: Nếu hệ thống

kiểm soát nội bộ được đánh giá là không có hiệu lực thì các trắc nghiệm độ tin

cậy sẽ được thực hiện ngay với số lượng lớn. Ngược lại, nếu hệ thống kiểm soát

nội bộ được đánh giá có hiệu lực thì trước hết trắc nghiệm mức đạt yêu cầu được

sử dụng đề xác định khả năng sai phạm và tiếp đó, các trắc nghiệm độ tin cậy

được ứng dụng với số lượng ít để xác minh những sai phạm có thể có. Nếu trắc

nghiệm mức đạt yêu cầu lại cho kết quả là hệ thống kiểm soát nội bộ có hiệu lực

thì trắc nghiệm độ tin cậy sẽ lại thực hiện với số lượng lớn.

Quy mô cụ thể của các trắc nghiệm cũng như trình tự và cách thức kết

hợp giữa chúng phụ thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm và khả năng phán đoán

của kiểm toán viên với mục đích có được băng chứng đây đủ và tin cậy với chi

phí kiểm toán thấp nhất, Quá trình này sẽ được trình bày chi tiết hơn ở Chương

thứ Sáu.

Bước Jl- Hoàn tất công việc kiểm toán: Kết quả các trắc nghiệm trên

phải được xem xét trong quan hệ hợp lý chung và kiểm nghiệm trong quan hệ

với các sự việc bất thường, những nghiệp vụ phát sinh sau ngày lập bảng khai

tài chính. Chỉ trên cơ sở đó mới đưa được kết luận cuối cùng và lập báo cáo

kiểm toán. Trình tự kiểm toán được trình bày trên Sơ đồ 1.5.
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1.4. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỄM CỦA KIẾM TOÁN TÀI CHÍNH

Một cách chung nhất, mdi quan hé giữa kiểm toán tài chính với toàn bộ

hệ thống kiểm toán là mỗi quan hệ giữa cái riêng và cái chung: cái riêng năm

trong cái chung song cái chung không bao trùm toàn bộ cái riêng. Cụ thể, kiểm

toán tài chính cùng với các loại hình kiểm toán khác có chức năng là xác mình

và bày tỏ ý kiến, có đối tượng là hoạt động cần được kiểm toán và có phương

pháp là kiểm toán chứng từ và ngoài chứng từ. Từ đó, hoạt động kiểm toán

phải được tổ chức khoa học theo trình tự xác định và được thực hiện bởi các

nhà chuyên môn am hiểu và vận dụng có kinh nghiệm các phương pháp kiểm

toán vào từng đối tượng cụ thể trên cơ sở pháp lý xác định. Chính quan hệ này

đòi hỏi hình thành kiểm toán liên kết,

Tuy nhiên, kiểm toán tài chính cũng có những đặc điểm riêng ngay trong

cái chung và từ cái chung về chức năng, đối tượng, phương pháp đến tổ chức

kiểm toán.

Về chức năng xác minh và bày tỏ ý kiến có thể thấy: kiểm toán tài chính

hướng tới công khai tài chính giữa các bên có lợi ích khác nhau và từ đó thu

thập bằng chứng đầy đủ và tin cậy được quán triệt trong suốt quá trình thực

hiện chức năng chung của kiểm toán.

Về đối tượng kiểm toán, kiểm toán tài chính có đối tượng trực tiếp là các

bảng khai tài chính với những thông tin tổng hợp phản ánh nhiều mỗi quan hệ kinh

tế, pháp lý cụ thể. Tất nhiên, các thông tin tài chính này có liên quan đến các hoạt .

động, đến tình hình thực hiện hệ thống pháp lý thuộc phạm vi nghiên cứu. Tuy

nhiên, bản thân các hoạt động cũng như tình hình thực hiện các văn bản pháp lý

không phải làđối tượng trực tiếp của kiểm toán tài chính (một loại hình của kiểm

toán thông tin). Do vậy, việc xem xét các mặt, các yếu tố này trong thực trạng tài

chính chỉ trên góc độ có liên quan đến các thông tín trên bảng khai tài chính và

được chọn lọc qua điều tra, đối chiếu, phân tích thực tế tại khách thể kiểm toán.

Về phương pháp kiểm toán, do đặc điểm của đối tượng và của quan hệ

chủ thể - khách thể kiểm toán nói trên, kiểm toán tài chính thường sử dụng

tổng hợp các phương pháp kiểm toán cơ bản đề hình thành các trắc nghiệm

kiểm toán nhằm tìm hiểu và đánh giá tình hình hoạt động cùng hiệu lực của hệ

thống kiểm soát nội bộ. Trên cơ sở đó, phải cụ thể hoá các phương pháp cơ bản

này trong việc hình thành các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán.

Về quan hệ chủ thể với khách thể, kiểm toán tài chính thường được thực
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hiện bởi kiểm toán độc lập hoặc kiểm toán nhà nước và trong trường hợp đặc

biệt có thể cả kiểm toán nội bộ của các đơn vị có quy mô lớn với nhiều bộ phận

thành viên là đơn vị cơ sở. Trong mọi trường hợp, quan hệ chủ thể với khách

: thể đều mang đặc tính của quan hệ ngoại kiểm với nội kiểm. Do đó, việc xem
xét và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ luôn là một trong những khâu cơ bản

trong quá trình kiểm toán.

Về trình tự kiểm toán, bảng khai tài chính mang tính tổng hợp, tính công
khai, tính thời điểm và do quan hệ nội kiểm - ngoại kiểm, nên trình tự cu thé

trong mỗi bước kiểm toán cơ bản đều được triển khai phù hợp với những đặc

điểm của đối tượng, của quan hệ chủ thể - khách thể kết hợp tổng quát với chỉ
tiết hoá các phương pháp kiểm toán,

Đề làm rõ hơn những đặc điểm của kiểm toán tài chính, có thể khái quát
những đặc điểm chung nhất của kiểm toán tài chính trong quan hệ so sánh với

kiểm toán hoạt động qua Bảng 1.1.

Bảng 1.1. Những đặc điểm cơ bản của kiểm toán tài chính so với

kiêm toán hoạt động

Loại hình

liếm toán Kiểm toán tài chính
Đặc trưng cơ bán

Kiểm toán hoạt động

Mục đích (trong triển

khai chức năng)

Thu thập bằng chứng cho

những kết luận kiểm toán

phục vụ công khai hoá tài

chính

Góp phân bảo vệ tài sản, bảo đảm

tín cậy của thông tim, tuân thủ

pháp lý, hiệu quả hoạt động, hiệu

quả quản lý

Cơ sở pháp lý
Chuân mục chung Các tiêu chuẩn định mức, quy

định cụ thê

Đồi tượng trực tiếp Bảng khai tài chính Tài sản và các hoạt động cụ thể

Chủ thể
Kiểm toán độc lập, kiểm toán

nhà nước, (kiêm toán nôi bộ)

Íxiềm toán nội bộ, kiểm toán nhà

nước, kiêm toán độc lập

Doanh nghiệp, cơ quan hoặc

tô chức có bảng khai cân xác

Bộ phận hoặc loại hoạt động

trong khách thê kiêm toán2 A

Khách thể minh, cá nhân có tài khoản,
bảng khai cần xác minh

Theo hướng tổng hợp hoặc | Sử dụng hoặc chỉ tiết các phương
Phương pháp cụ thế chỉ tiết các phương pháp kiểm| pháp kiểm toán cơ bản

toán cơ bản

Trình tự chung trong Ngược với trình tự kê toán (Theo trình tự kế toán)
quan hệ với kế toán

Trình tự theo các bước

cơ bản

† Găn với kiểm soát nội bộ và

tính tổng quát, tính thời điểm

của bảng khai tài chính

Tuỳ theo đối tượng kiểm toán cụ

thể: tài sản nghiệp vụ, hiệu quả

của hoạt động
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Chương thứ hai

MỤC TIỂU KIẾM TOÁN TÀI CHÍNH

Tom tat chong

Trong khuôn khô của Phân thứ nhất Tổng quan về kiểm toán tài chính,

Chương thứ hai của Giáo trình giới thiệu mục tiêu của kiểm toán tài chính.

Trong chương này, người học sẽ được giới thiệu hệ thống mục tiêu kiểm toán

và được nghiên cứu những vấn đề cụ thể về các loại mục tiêu kiểm toán gắn

liền với các vấn đề liên quan như xác nhận (giải trùnh) của ban giám đốc trong

kiểm toán tài chính.

Nội dung Chương thứ hai được trình bày theo kết cầu như sau:

- Hệ thống mục tiêu của kiểm toán tài chính;

- Xác nhận (giải trình) của nhà quản lý (giám đốc);

- Mục tiêu kiểm toán chung và mục tiêu kiểm toán đặc thù.

2.1. HE THONG MUC TIEU CUA KIEM TOAN TAI CHINH

Cũng như mọi hoạt động có ý thức khác của con người, đặc biệt với tính

chất của một hoạt động chuyên sâu cao về nghề nghiệp, kiểm toán cũng có mục

đích cùng những tiêu điểm cần hướng tới đề đạt mục đích của mình. Tập hợp

các tiêu điểm hướng tới mục đích đó và được gọi là hệ thống mục tiêu kiểm toán.

Với mọi hoạt động, mục đích cùng những tiêu điểm đều xuất phát từ bản

chất, chức năng của mỗi hoạt động và đặc điểm từ đối tượng của hoạt động đó.

Là một loại hình kiểm toán, kiểm toán tài chính cũng thực hiện chức

năng xác minh và bày tỏ ý kiến về đối tượng kiểm toán. Đối tượng kiểm toán

nói chung và đối tượng kiểm toán tài chính nói riêng luôn chứa đựng nhiều mối

quan hệ về kinh tế và về pháp lý phong phú và đa dạng. Hơn nữa, trong kiểm

toán tài chính, ý kiến hay kết luận kiểm toán không phải phục vụ cho bản thân
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người lập hay người xác minh mà phục vụ cho người quan tâm đến tính trung

thực và hợp lý của báo cáo tài chính. Do đó, kết luận này phải dựa trên bằng

chứng đầy đủ và có hiệu lực với chỉ phí kiểm toán ít nhất, Do Vậy, việc xác

định hệ thống mục tiêu kiểm toán khoa học trên cơ sở các mồi quan hệ vôn có

của đối tượng và của khách thể kiểm toán sẽ giúp kiểm toán viên thực hiện

đúng hướng và có hiệu quả hoạt động kiểm toán. Như đã nêu ở Chương thứ

nhất (1.2) đặc điểm cơ bản trong triển khai chức năng chung của kiểm toán

trong kiểm toán tài chính là thu nhập bằng chứng (xác minh) đề đưa ra kết luận

(bày tỏ ý kiến) trình bày trên một báo cáo kiểm toán thích hợp. Đây chính là

mục tiêu tổng quát của kiểm toán tài chính. Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam

số 200, Khoản 11 xác định:

"Mục tiêu của kiểm toán báo cáo tài chính là giúp cho kiểm toán viên và

công ty kiểm toán đưa ra ý kiến xác nhận rằng báo cáo tài chính có được lập

trên cơ sở chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành hoặc được chấp nhận, có

tuân thủ pháp luật liên quan và có phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía

cạnh trọng yếu hay không.

Mục tiêu kiểm toán tài chính còn giúp cho đơn vị được kiểm toán thấy rd

những tồn tại, sai sót để khắc phục nhằm nâng cao chất thông tin tải chính của

đơn vị " (2,16).

Ở đây, các khái niệm trung thực, hợp lý, hợp pháp được hiểu như sau:

“Trung thực là thông tin tài chính và tài liệu kế toán phản ánh đúng sự

thật nội dung, bản chất và giá trị của nghiệp vụ kinh tế phát sinh”;

Hợp lý là thông tin tài chính và tài liệu kế toán phản ánh trung thực, cần thiết

và phù hợp về không gian, thời gian và sự kiện được nhiều người thừa nhận;

Hợp pháp là thông tin tài chính và tài liệu kế toán phản ánh đúng pháp luật,

đúng chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành (hoặc được chấp nhận (2,15-16).

Đề đạt được mục tiêu tổng quát nói trên cần cụ thể hoá hơn nữa các yếu tố

cầu thành và tiền trình thực hiện các yêu cầu trung thực, hợp lý, hợp pháp trong.

xác minh và bày tỏ ý kiến về toàn bộ báo cáo tài chính cũng như trong kiểm toán

phần hành cụ thể. Giải quyết vấn đề này trước hết cần xuất phát từ các quan hệ

trách nhiệm giữa chủ thể với khách thể kiểm toán trong việc thực hiện các yêu
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cầu trung thực, hợp lý và hợp pháp nói trên của quản lý về báo cáo tài chính.

Về đặc điểm đối tượng kiếm toán tài chính, có thể thấy điểm nổi bật là

báo cáo tài chính được hình thành qua công nghệ xử lý thông tin kế toán.

Trong công nghệ xử lý thông tin kế toán, các phương pháp riêng có của

kế toán như chứng từ, tính giá, đối ứng tài khoản và tổng hợp- cân đối kế toán

kết hợp chặt chẽ và tạo thành quy trình có tính liên hoàn để tạo ra sản phẩm

cuối cùng là báo cáo tài chính. Do vậy, tính trung thực và hợp lý của báo cáo

tài chính với ý nghĩa là mục tiêu chung phải được xác định cụ thể từ chính các

yếu tố của quy trình này cùng sự kết hợp giữa các yếu tố đó đã được thể chế

qua các văn bản pháp lý cụ thể.

Để có cơ sở và xác định các mục tiêu này cần xem xét bản chất, chức

năng, hình thức của mỗi phương pháp kế toán và yêu cầu quản lý vốn từ mỗi

phương pháp kế toán:

Rõ ràng, chứng từ kế toán là phương pháp thông tin và minh chứng sự

hình thành của các nghiệp vụ kinh tế - tài chính. Đề thực hiện được những chức

năng này đòi hỏi mỗi bản chứng từ - hình thức vật chất của phương pháp

chứng từ - phải được ghi đúng về số lượng, đơn giá và tính toán chính xác

thành tiền qua các phép tính số học. Đồng thời, mỗi bản chứng từ cần tạo ra

mối liên kết có tính liên hoàn với các số tổng hợp (qua định khoản kế toán) và

các số chỉ tiết thông qua việc xác định và ghi đủ các yếu tố giúp cho việc phân

loại chỉ tiết các nghiệp vụ phát sinh; Về mặt pháp lý, bước công nghệ chứng từ

còn đòi hỏi tuân thủ các thủ tục về chứng từ kể cả việc xác định và ghi chép

qua kiểm soát và xét duyệt đến luân chuyển qua sử dụng và lưu trữ chứng từ.

Tính giá là phương pháp biểu hiện giá trị của các loại tài sản, dịch vụ

khác nhau thành thước đo chung (tiền tệ) tổng hợp chúng theo đơn vị đo lường

thống nhất. Trong kế toán Việt Nam, giá của tài sản, dịch vụ là giá thực về mà

đơn vị kế toán (tổ chức kinh tế sự nghiệp hoặc cơ quan) bỏ tiền ra mua. Do đó,

tính giá phải tôn trọng một trong những nguyên tắc cơ bản của kế toán là

nguyên tắc "hoạt động liên tục”. Đồng thời, để tính giá từng loại tài sản đòi hỏi

phải phân loại đúng đối tượng tính giá (đặc biệt là loại dịch vụ, sản phẩm dé

tính giá) theo yêu cầu quản lý và đặc điểm của đơn vị kế toán đề mở sổ chỉ tiết

thích hợp.
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Đồi ứng tài khoản là phương pháp phân loại tài sản và (nguồn) vốn để

thông tin và kiểm tra sự vận động của từng loại tài sản, từng loại vốn theo quan

hệ đối ứng "Nọ-Có". Dựa vào thông lệ chung của kế toán quốc tế và đặc điểm

cùng yêu cầu quản lý cụ thể mỗi quốc gia trong mỗi thời kỳ cụ thể, người ta -

xây dựng những văn bản pháp lý quy định hệ thống tài khoản cụ thể cùng các

quan hệ đối ứng của các nghiệp vụ cơ bản tạo ra "công nghệ chuẩn" cho việc

phân loại và phản ánh các nghiệp vụ trong quá trình hoạt động của từng loại

đơn vị kế toán (loại doanh nghiệp hoặc đơn vị sự nghiệp, cơ quan) theo từng

hình thức kế toán (loại số tổng hợp cùng liên kết giữa số tổng hợp với chứng

từ, số chí tiết với báo cáo tài chính). Do vậy, trước hết các đơn vị kế toán phải

phân loại và phản ánh đúng các quan hệ đối ứng đã được quy định. Tuy nhiên,

dù cụ thể đến đâu, các văn bản pháp lý cũng không thể dự kiến hết các nghiệp

vụ cụ thể phát sinh cần phân loại cùng các quan hệ đối ứng thích hợp. Do vậy

đơn vị kế toán cơ sở phải dựa vào bản chất và các quan hệ vốn có của các

nghiệp vụ để phân loại và định khoản đúng các nghiệp vụ phát sinh để ghi số.

Đồng thời với việc ghi chép, phải soát xét lại các nghiệp vụ sao cho phản ánh

đúng và đủ bản chất, kết cầu và giá trị các nghiệp vụ. Trên cơ sở đó, cuối kỳ kế

toán cần cộng số phát sinh và tính ra số dư chính xác để kết chuyển vào các

báo cáo tài chính cùng các bảng tổng hợp khác.

Tổng hợp - cân đối kế toán là phương pháp khái quát các quan hệ kinh

tế- tài chính theo mối quan hệ vốn có thành các bảng tổng hợp - cân đối với

những chỉ tiêu (khoản mục) được phân loại nhất quán với loại tài khoản và

thống nhất về pháp lý trên những nguyên tắc cơ bản. Đề có báo cáo tài chính

trung thực, hợp lý và hợp pháp, trước hết các bảng tổng hợp phải có sự phù

hợp về nội dung và số tiền trên từng khoản mục với hệ thống tài khoản (tổng

hợp và chỉ tiết). Cụ thể số tiền phản ánh trên các tài khoản phải được chuyển

vào bảng tông hợp vừa đầy đủ (trọn vẹn), vừa đúng với thực tế (hiệu lực). Tiếp

đó, mỗi bảng tổng hợp phải thực hiện sự cân đối vốn có giữa các mặt của các

quan bệ kinh tế trong bảng: cân đối giữa vốn và tài sản, cân đối giữa số dư đầu

kỳ và số phát sinh tăng với số phát sinh giảm và số dư cuối kỳ; cân đối giữa thu

với chỉ và thu nhập. Đặc biệt, trong Bảng Cân đối tài sản còn phải phân định

giữa quyền (sở hữu) tài sản với quyền sử dụng tạm thời đối với tài sản, giữa
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nghĩa vụ pháp lý về vôn với các nghĩa vụ hợp đông ngăn hạn, tạm thời về vôn

V.V...

Các bước công nghệ trên được thực hiện trong quan hệ liên hoàn,kế tiếp

nhau để hình thành báo cáo tài chính với những khoản mục cụ thể. Mỗi khoản

mục lại chứa đựng cả mặt định lượng (số tiền) cùng định tính (nội dung kinh

tế) và được thể chế hoá trên những văn bản pháp lý cụ thé. Có thể khái quát các

bước công việc chính trong công nghệ xử lý thông tin kế toán trong quan hệ

với việc xác định các mục tiêu cụ thể của kiểm toán tài chính qua Bảng 2.1.

Từ tất cả những điều trình bày trên có thể thấy mục tiêu xác minh tính

trung thực, hợp lý và hợp pháp của bảng khai tài chính cần được cụ thể hoá

theo các yếu tố của hệ thống kế toán (phương pháp kế toán) trong quan hệ trực

tiếp đến với việc hình thành các bảng này. Theo đó, mục tiêu xác minh thường

phải hướng tới là: |

- Tính hiệu lực (có thực) của các thông tin với ý nghĩa các thông tin phản

ánh tài sản hoặc vốn phải được đảm bảo bằng sự tồn tại thực tế của tài sản, của

vốn hoặc tính thực tế xảy ra của các nghiệp vụ;

- Tính đầy đủ (trọn vẹn) của thông tin với ý nghĩa thông tin phản ánh trên

bảng khai tài chính không bị bỏ sót trong quá trình xử lý;

- Tính đúng đắn của việc tính giá với ý nghĩa giá tài sản cũng như giá phí

(giá thành) đều được tính theo phương pháp kế toán là giá thực tế đơn vị phải

chỉ ra để mua hoặc thực hiện các hoạt động:

- Tính chính xác về cơ học trong các phép tính số học cũng như khi

chuyển sổ, sang trang... trong công nghệ kế toán;

- Tính đúng đắn trong phân loại và trình bày với ý nghĩa tuân thủ các qui

định cụ thể trong phân loại tài sản và vốn cũng như các quá trình kinh doanh

qua hệ thống tài khoản tổng hợp và chỉ tiết cùng việc phản ánh các quan hệ đối

ứng để có thông tin hình thành báo cáo tài chính. Những trường hợp đặc thù

đều phải được giải trình rõ ràng;

- Tính đúng đắn trong việc phản ánh quyền và nghĩa vụ của đơn vị kế

toán trên bảng khai tài chính với ý nghĩa: tài sản phản ánh trên bảng phải thuộc
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quyên sở hữu (hoặc sử dụng lâu dài) của đơn vị; vôn và công nợ phải phản ánh

đúng nghĩa vụ tương ứng của đơn vị này.

Bảng 2.1. Công nghệ kê toán với việc xác định mục tiêu kiêm toán

Quy trình công nghệ kế toán
Yêu câu quán lý và phương hướng

cơ bản của kiêm toán

Hình

Phương CC thức Mục tiêu cơ bán

pháp Chức năng cơ của kiểm soát và quản lý
bản

- Thông tin về nghiệp vụ - Ghi đúng số lượng, đơn giá và giá

, phát sinh Bản |tiền.
Chứng , . , —_——Wt ; . `

. - Minh chứng cho nghiệp | chứng| - Tuân thủ các thủ tục chứng tử

vụ đã phát sinh từ - Liên kết với các bước sau (Chuyển

số)

- Phản ánh giá trị thực - Phân loại đôi tượng tính giá

của tài sản 1Ù... | - Phản ánh giá trị thực của tài sản dịch
, . . CL Sô chỉ NR =

Tính giá | - Tập hợp chỉ phí theo x vụ theo nguyên tac hoạt động liên tục.

loại sản phẩm, dịch vụ tet 1. Phân bồ các chỉ phí chung cho sản
phẩm, hàng hoá, dịch vụ

- Phân loại tài san va von sả - Phân loại đúng yêu câu quản lý.

Đối ứng | - Phản ánh vận động của dng - Định khoản và ghi số đúng, cộng dồn
tài khoản| tài sản và vốn qua từng hợp sô dư và chuyên sô chính xác

nghiệp vụ
- Khái quát các quan hệ - Phân định quyên sở hữu (tài sản) và

Tổng tài chính. | Lo nghĩa vụ (vốn) với quan hệ hợp đồng

hợp - cân| Cân đôi tông thê hoặc Đảng (ngoài bằng) cu in

đái kế bộ phận tông | - Can doi tài sản với vôn; thu với chi

toán hợp | (và sô du)

- Chuyển đúng số dư (hoặc số phát

sinh) vào khoản mục tương ứng

Những hướng xác minh kể trên được dùng cho mọi khoản mục, mọi chu

trình (gọi chung là phần hành) kiểm toán như một "khung" chung nên được gol

là mục tiêu chung. Khi áp dụng vào từng phần hành kiểm toán cần xuất phát từ

đặc điểm riêng của từng phần hành đó để xây dựng "khung" riêng cho từng

phần hành và gọi là mục tiêu đặc thù. Đây là một trong những nội dung chính

trong các chương ở Phần II của Cuốn sách này. Ở đây, cần đặc biệt quan tâm

44



đến quan hệ giữa mục tiêu hợp lý chung của toàn bộ bảng khai tài chính với

các mục tiêu chung của kiểm toán cho mọi phần hành mà cả các nhà quản lý và

kiểm toán viên phải cam kết và quán triệt.

Cũng như các tài liệu kế toán khác, các bảng tổng hợp kế toán được hình

thành từ những người làm công tác kế toán và quản lý ở đơn vị được kiểm toán

(khách thể kiểm toán) và được gọi chung là nhà quản lý. Trong một tổ chức

hoặc cơ quan, người đại diện hợp pháp cao nhất là thủ trưởng (giám đốc, tổng

giám đốc các doanh nghiệp và thủ trưởng các tổ chức, cơ quan khác). Theo tính

phố biến của pháp lý, thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt

động trong đơn vị, trong đó có cả trách nhiệm về quá trình hình thành các bảng

khai tài chính. Quá trình hình thành tài liệu này bao gồm cả các công việc lập,

kiểm tra, kiểm soát theo yêu cầu cụ thể về pháp lý với từng tài liệu cụ thể và

thuộc trách nhiệm của nhà quản lý. Kiểm toán viên thực hiện chức năng xác

minh và bày tỏ ý kiến về các đối tượng này. Tất nhiên, kiểm toán tài chính

không phái là quá trình xét duyệt lại các nghiệp vụ theo phương pháp kế toán

và kiểm tra của các nhà quản lý mà bằng phương pháp chuyên môn của kiểm

toán với trách nhiệm riêng của kiểm toán viên để thu được những sản phẩm

riêng theo chuẩn mực kiểm toán. Tuy nhiên, giữa quá trình hình thành các

thông tin và quá trình kiểm toán các thông tin đó đều có mục đích chung là đáp

ứng yêu cầu của những người quan tâm. Do vậy, các mục tiêu kiểm toán cũng

cần được xác định trong quan hệ về trách nhiệm giữa nhà quản lý với kiểm

toán viên. Trong quan hệ này, nhà quản lý, trước hết là thủ trưởng đơn vị được

kiểm toán, phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, hợp lý, hợp pháp của các

thông tin. Trong quản lý hiện đại, trách nhiệm này được chuẩn hoá trong các

văn bản pháp lý trong đó qui định rõ nhà quản lý phải lập các giải trình hoặc

xác nhận hay cam đoan (Assertions) về độ tin cậy của các thông tin và tính

tuân thủ các chuẩn mực trong việc lập và trình bày các bảng khai tài chính.

Trên cơ sở đó, kiểm toán viên xác minh lại các thông tin trên từng phần hành

hoặc khoản mục cũng như trên toàn bộ bảng khai tài chính. Có thể khái quát

các mối quan hệ cơ bản trên qua Sơ đồ 2,1.
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Sơ đô 2.1. Hệ thông mục tiêu kiệm toán và trách nhiệm xác minh

Bằng
chứng

kiêm toán

Ạ

Nguoi

quan tâm

Xac minh

cua kiém

toán viên

Xác nhận

của nhà

quan ly

Ỹ

Xác minh

tính hợp

lý chung

Y

Các bộ

| phận hợp

thành

Vv

Cam két

về trách

nhiệm và

quan hệ

công tác

¥v
.

Tính đúng đắn của thông tin

trong phản ánh quyên và

nghĩa vụ của đơn vị

Tính đúng đăn của việc

phân loại, trình bày

các khoản mục

Ạ

Y

Kiém

toán và

“| kiếm soát

Bảng khai tài chính

Tính chính xác cơ học của

việc tính toán, ghi sô,

chuyên sô

Tính đúng đắn của tính giá

tài sản, dịch vụ

Tính đầy đủ của thông tin

trong khoản mục

lính có thực của thông tin

về tài sản, nghiệp vụ

2.2. XÁC NHẬN (GIẢI TRÌNH) CỦA NHÀ QUẢN LÝ (GIÁM ĐÓC)

Theo.nguyênlý chung về:phân định chức năng quản lý, nhà quản lý với

đại diện cao nhất là giám đốc hay thủ trưởng đơn vị được kiểm toán (khách thể

kiểm toán) phải chịu trách nhiệm về sự tin cậy, hợp lý của các thông tin trên

bảng khai tài chính thông qua việc xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ đủ

mạnh; Kiêm toán viên có chức năng xác minh và đưa ra ý kiên về sự tin cậy,

hợp lý của thông tin trên các bảng này với những băng chứng đầy đủ và tin

cậy. Trong quản lý hiện đại, các nguyên lý trên được thể chế hoá thành các văn

bản pháp lý cụ thể trong đó có hệ thống chuẩn mực kiểm toán. Chuẩn mực

kiểm toán quốc tế và của các quốc gia thành viên thuộc Hiệp hội kế toán quốc
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tế đều có những chuẩn mực qui định rõ ràng trách nhiệm của nhà quản lý và

của kiểm toán viên về sự tin cậy, hợp lý của bảng khai tài chính. Trong quan hệ

đó, nhà quản lý cần được lập ra bản xác nhận hay bản giải trình hoặc báo cáo

trách nhiệm của nhà quản lý (Phụ lục số 1).

Phụ lục Số 01

Vi du vé bin giải trình của Giám đốc (3,580)

Công ty ABC.

(Địa chỉ, điện thoại, Fax,....) Ngày tháng năm

Kính gửi: Ông (bÀ).......................s22eeeessesesseeeeesseeseeesenes

Kiểm toán viên Công ty kiểm toán.............

Bản giải trình này được lập ra trong phạm vi công tác kiểm toán của Ông

(bà) cho báo cáo tài chính của Công ty ABC, năm tài chính kết thúc ngày

31/12/19X1.

Chúng tôi chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý các báo

cáo tài chính của đơn vị phù hợp với chuẩn mục và chế độ kế toán hiện hành

(hoặc được chấp nhận tại Công văn số...... ngày.....tháng.... năm.... của....).

Trong phạm-Vi chịu trách nhiệmvà sự,hiểu biết của mình, chúng tôi xin

xác nhận các giải trình sau đây:

- Không có bất kỳ một sai phạm nào từ Ban Giám đốc hay các nhân viên

có vai trò quan trọng liên quan đến hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội

bộ hoặc có thể có ảnh hưởng trọng yếu đến báo. cáo tài chính.

- Chúng tôi đã chuyển cho ông (bà) xemxét tất cả số sách kế toán, các tài

liệu, chứng từ liên quan va tất cả các biên bản họp Đại hội cổ đông, Hội đồng

.quản trị, (gÔm biên bản họp ngày 15/03/19X1 và ngày 30/09/19X1).

- Chúng tôi khẳng định là đã cung cấp toàn bộ.các thông tín về các bên

có liên quan;

- Chúng: tôi khẳng định là báo cáo tài chính không có những sai phạm

trọng yêu.
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- Công ty chúng tôi đã tuần thủ tất cả các khoản quan trọng của các hợp

đồng có ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài chính. Không có bất kỳ sự không

tuân thủ nào liên quan đến các yêu cầu của các cơ quan có thầm quyền, có thé

có ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài chính. Không có bất kỳ sự không tuân

thủ nào liên quan đến các yêu cầu của các cơ quan có thầm quyền, có thể ảnh
hưởng trọng yêu đến báo cáo tài chính;

- Các yếu tố sau đây đã được ghi nhận một cách đúng đắn và trong

trường hợp cần thiết các thông tin thích hợp đã được nêu ra trong phần thuyết

minh báo cáo tài chính:

a. Số dư và các nghiệp được thục hiện với các bên có liên quan.

b. Thua lỗ từ các hợp đồng mua và bán.

c. Thoá thuận và khả năng mua lại các tài sản đã được chuyển nhượng

trước đây.

d. Cac tài sản được dem di thé chấp.

- Chúng tôi không có bất kỳ một kế hoạch hay dự tính nào đó có thể làm

sai lạc đáng kể giá trị kế toán hoặc cách phân loại tài sản và công nợ đã được

phản ánh trong báo cáo tài chính.

- Chúng tôi không có bắt kỳ một kế hoạch nào nhằm ngừng sản xuất một

loại sản phẩm đang được sản xuất, cũng không có một kế hoạch hay dự tính

nào có thể dẫn đến tình trạng hàng tồn kho ứ đọng hoặc lạc hậu và không có

bất kỳ một khoản hàng ton kho nao được hạch toán với giá trị cao hơn giá trị

thực hiện thuần.

- Công ty là chủ sở hữu tât cả các tài sản trên báo cáo tài chính và không

có bất kỳ một tài sản nào đang được cầm cổ, thế chấp hoặc bị câm giữ, ngoại

trừ những tài sản được nêu trong phần thuyết mình X của báo cáo tài chính.

- Tất cả các khoản nợ, cam kết vay và các khoản bảo lãnh của Công ty

với bên thứ ba đã được Công ty hạch toán hoặc giải trình trong phân thuyết

minh X.

- Hiện tại Công ty không có bất kỳ vụ kiện nào phát sinh sau ngày kêt

thúc niên độ kê toán có ảnh hưởng đên báo cáo tài chính hoặc phải giải trình

trong phân thuyêt minh.
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- Vụ tranh chấp với Công ty XYZ, đã được giải quyết với khoản tiền là

XXX VND và đã được lập dự phòng trong báo cáo tài chính. Không có bất kỳ

một khiếu nại trong một vụ tranh chấp nào khác đang được khởi tố hoặc hiện

nay có thể dự đoán được.

- Chúng tôi đã hạch toán hoặc đã công bố đầy đủ trong báo cáo tài chính

tất cả các kế hoạch này, các khoản đảm bảo cũng như việc chuyển đổi và các

yêu cầu có liên quan khác.

Giám đốc (hoặc Chủ tịch Hội đồng quan tri)

(Chữ ký, ho và tên, đóng dấu)

Dù tên gọi khác nhau nhưng xác nhận hay giải trình này đều là những

cam kết về pháp lý trách nhiệm của nhà quản lý trong việc trình bày trung thực

và hợp lý các thông tin tài chính cần được kiểm toán.

Về nội dung những cam kết này cũng đa dạng song thông thường cần có

3 loại cam kết chính.

Loại J- Những cam kết chưng về trách nhiệm của nhà quản lý trong việc

trình bày đúng đắn các báo cáo tài chính. Thuộc loại cam kết chung này có cam

kết hoặc giải trình về tính độc lập, khách quan và trung thực của những nhà

quản lý cấp cao (giám đốc hoặc thủ trưởng đơn vị) và những người có liên

quan trực tiếp đến việc hình thành các thông tin tài chính; cam kết hoặc giải

trình về hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ nói chung và hệ thống kế toán

nói riêng trong quan hệ với tính trọng yếu của thông tin trong các báo cáo tài

chính. Chắng hạn trong Phụ lục 01 của Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số

580 (xem Biểu 5.2.), cam kết đầu tiên của giám đốc là:

"Không có bất kỳ sai phạm nào trừ Giám đốc hay các nhân viên có vai

trò quan trọng liên quan đến hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ

hoặc có thể ảnh hưởng trọng yêu đến báo cáo tài chính". (2,580)

Tương tự là cam kết thứ tư và thứ năm trong Phụ lục này:

"Chúng tôi khẳng định là báo cáo tài chính không có những sai phạm

trọng yêu". (2,580)
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Và: "Công ty chúng tôi đã tuân thủ tất cả các điều khoản quan trọng của

các hợp đồng có ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài chính. Không có bất kỳ

sự không tuân thủ nào liên quan đến các yêu cầu của các cơ quan có thẩm

quyền có thể ảnh hưởng trọng yêu đến Báo cáo tài chính" (2, 580)

. ~ A A gn w ˆ A A A `

Loại I: Những cụm kết về từng mặt, tùng yêu to cầu thành sự trung

thực và hợp šý. Các yêu tô cụ thê này cân xét trách nhiệm của nhà quán lý

trong tổ chức và thực hiện công nghệ kế toán trong quan hệ với kiểm soát nội bộ.

Trong quan hệ với công nghệ xử lý thông tin kế toán, mỗi số dư hoặc số

phát sinh ghi trên mỗi khoản mục của báo cáo tài chính đều phải được xử lý

qua các bước công nghệ kế toán từ chứng từ kế toán đến các bảng tổng hợp cân

đối kế toán. Các thao tác cụ thể trong mỗi bước công nghệ này cũng được thê

chế hoá trong các văn bản pháp lý về kế toán đòi hỏi nhà quản lý phải tuân thủ.

Theo đó, nhà quản lý phải chịu trách nhiệm mỗi con số trên các báo cáo tài

chính đều đảm bảo được các mục tiêu chung như: có thực (sự tồn tại và phát

sinh), trọn vẹn, chính xác cơ học, quyền và nghĩa vụ, phân loại và đánh giá tài

sản, vốn và nghiệp vụ theo đúng qui định trong văn bản pháp lý đang có hiệu

lực. Vì vậy, trong quan hệ với trách nhiệm về sự trung thực, hợp lý chung của

báo cáo tài chính, nhà quản lý cũng phải chịu trách nhiệm ngay từ các yếu tố cụ

thể nói trên của đòi hỏi trung thực, hợp lý. Chuẩn mực Kiểm toán của các nước

thường phân chia 5 loại xác nhận của nhà quản lý chung cho các bộ phận hợp

thành của bảng khai tài chính.

1. Sự tồn tại hoặc phát sinh.

2. Sự trọn vẹn.

3, Quyền và nghĩa vụ.

4. Định giá hoặc phân bổ

5. Phân loại và trình bảy

Chuẩn mực Kiểm toán quốc tế số 8580 và Chuẩn mực Kiểm toán Việt

Nam số 580 cũng hướng tới các mặt tổng quát cũng như các yếu tố chung nhất

cấu thành mục tiêu tổng quát là trung thực, hợp lý. Với loại vấn đề này không

cần máy móc kê ra đầy đủ các yếu tố cụ thể: tuỳ nh huống thực tế trong kiểm

toán, tuỳ phán đoán của kiểm toán viên trong xem xét thực tế ở đơn vị được
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kiểm toán, tuỳ thuộc loại hình các văn bản cam kết (sẽ nêu ở phần cuối của

Mục này), có thể đưa ra những nội dung thiết thực. Tuy nhiên, trong mọi

trường hợp đều cần có hiểu biết đầy đủ về các yếu tổ này.

Xác nhận về sự tồn tại hoặc phát sinh là sự cam kết về tính có thục của

các con số trên các báo cáo tài chính. Ví dụ về các số dư trên Bảng Cân đối tài

sản, nhà quản lý phải xác nhận mọi số dư về tài sản, về vốn đều tồn tại thực tế

vào ngày lập Bảng. Với các số phát sinh trên Bảng kết quả kinh doanh chẳng

hạn, nhà quản lý phải cam kết là thực tế đã xảy ra trong kỳ kế toán. Xác nhận

này nhằm tránh tình trạng khai khống các khoản tiền không có thực vào báo

cáo tài chính.

Xác nhận về sự trọn vẹn (đây đủ) là sự cam kết đã bao hàm trong các

báo cáo tài chính tất cả các nghiệp vụ, các số dư cần và có thể được trình bày

trong các bảng tương ứng. Ví dụ, nhà quản lý cam kết là toàn bộ hàng hoá và

dịch vụ tiêu thụ đều đã ghi vào doanh thu và nằm trong Báo cáo Kết quả kinh

doanh. Tương tự, nhà quản lý xác nhận khoản phải trả trong Bảng Cân đối tài

sản đã phản ánh đầy đủ mọi nghĩa vụ trả nợ của đơn vị được kiểm toán. Như

vậy, xác nhận về sự trọn vẹn có quan hệ ngược với xác nhận về sự tồn tại hoặc

phát sinh: xác nhận về sự trọn vẹn có quan hệ với khả năng bỏ sót những

nghiệp vụ đáng phải phản ánh trong các báo cáo tài chính. Trái lại, xác nhận về

sự tồn tại hoặc phát sinh lại quan hệ với khả năng dôi ra của những khoản tiền

đáng ra không được ghi vào những bảng này. Chẳng hạn, ghi số một khoản bán

hàng không có thực là vi phạm việc xác nhận về sự phát sinh; ngược lại không

ghi rõ một khoản bán hàng thực tế đã xảy ra là vi phạm việc xác nhận về sự

trọn vẹn.

Trong Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam, cả hai mặt đối lập trên được hợp

nhất trong khái niệm "đúng đắn” và được ghi trong Cam kết thứ 6 của Phụ lục

01 Chuẩn mực 580.

"Các yêu tố sau đây đã được ghi nhận một cách đúng đắn và trong trường

hợp cần thiết các thông tin thích hợp đã được nêu ra trong phần Thuyết minh

báo cáo tải chính.

a. Số dư và nghiệp vụ được thực hiện với các bên có liên quan.

b. Thua lỗ từ các hợp đồng mua bán.
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c. Thoá thuận và khả năng mua lại các tài sản đã được chuyên nhượng

trước đây.

d. Các tài sản được đem đi thế chấp" (2,580)

Xác nhận về quyền và nghĩa vụ là sự cam kết trong các bảng khai tài

chính đã phản ánh trung thực các tài sản thuộc quyền sở hữu hoặc sử dụng lâu

dài của đơn vị và công nợ thuộc nghĩa vụ thanh toán của đơn vị tại thời điểm

lập bảng, Ví dụ: Nhà quản lý xác nhận đã phản ánh trung thực các tài sản thuộc

sở hữu và sử dụng lâu dài đều biểu hiện giá trị tài sản thuộc quyền của đơn vị

và các tài sản nợ biểu hiện nghĩa vụ của đơn vị. Cam kết thứ 9 và thứ 10 trong

Phụ lục 01 Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam Số 580 ghi rõ xác nhận về quyền

và nghĩa vụ như sau:

"Công ty là chủ sở hữu tất cả các tài sản trên báo cáo tài chính và không

có bất kỳ tài sản nào đang được cầm cố, thế chấp hoặc bị cầm giữ, ngoại trừ

những tài sản được nêu trong phần thuyết minh X của báo cáo tài chính.

Tất cả các khoản nợ, cam kết vay và các khoản bảo lãnh của Công ty với

bên thứ ba đã được Công ty thanh toán hoặc giải trình trong Phần X" (2, 580).

Xác nhận về định giá hoặc phân bổ giá trong kế toán được xác định

theo nguyên tắc "hoạt động liên tục" và do đó nó biểu hiện giá tài sản do đơn vị

thực tế bỏ tiền ra mua hoặc thực hiện dịch vụ. Vì vậy, xác nhận về định giá là

sự cam kết về sự thích hợp giữa số tiền phản ánh trên các bảng khai tài chính

với số tiền đơn vị chỉ ra cho tài sản, vốn, cổ phần, thu nhập và chị phí ghi trên

bảng. Từ đó, các khoản tính vào thu nhập và phân phối cũng phản ánh giá trị

thực tế. Ví dụ: Nhà quản lý xác nhận tài sản được ghỉ số theo giá trị lịch sử và

giá trị đó được cung cấp có hệ thống với kỳ kế toán phù hợp. Tương tự, nhà

quản lý xác nhận là các khoản phải thu thương mại trong Bảng Cân đối tài sản

được trình bày theo giá trị có thể thu được. Trong Chuẩn mực Kiểm toán Việt

Nam số 580, Phụ lục 01, Cam kết thứ 7 và thứ 8 cũng hướng tới xác nhận của

nhà quản lý về định giá và phân phối.

"Chúng tôi không có bắt kỳ một kế hoạch hay dự tính nào có thể làm sai

lạc đáng kế giá trị kế toán.... đã được phản ánh trong Báo cáo tài chính. Chúng

tôi không có bất kỳ một kế hoạch nào nhằm ngừng sản xuất một loại sản phẩm

đang được sản xuất, cũng không có một kế hoạch hay dự tính nào có thể dẫn
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đến tình trạng hàng tồn kho ứ đọng hoặc lạc hậu và không có bất kỳ một khoản

hàng tồn kho nào được hạch toán với giá trị cao hơn giá trị thực hiện thuần" (2,

580)

Xác nhận về phân loại và trình bày là sự cam kết giữa việc phân loại và

trình bày các phần hợp thành của báo cáo tài chính với những qui định đang có

hiệu lực về sự phân loại và thuyết trình các bộ phận này. Ví dụ: Nhà quản lý

xác nhận khoản nợ dài hạn trong Bảng Cân đối tài sản chỉ gồm những khoản

nợ chưa đến kỳ hạn thanh toán trong vòng một năm, các khoản nợ dài hạn sẽ

phải thanh toán trong năm tới đã được đáo hạn. Tương tự, nhà quản lý xác

nhận số tiền trên các khoản mục đặc biệt trong Báo cáo Kết quả đã được phân

loại và thuyết trình rõ ràng. Có thể tìm thấy những ví dụ về hướng cam kết này

trong Xác nhận Thứ 7, Thứ 9 (và sau đó) trong Phụ lục 01 của Chuân mục 580

của hệ thống Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam.

Loại II: Những cam kết (giải trình) về môi quan lệ của nhà quản lý

với kiểm toán viên. Tuỳ theo luật định và thực tiễn phát sinh cũng như nhu cầu

giải quyết mối quan hệ giữa khách thể với chủ thể kiểm toán, loại cam kết thứ

III có thể bao gồm các vấn đề về tính độc lập, khách quan của giám đốc, của

ban kiểm toán nội bộ và kiểm toán viên bên ngoài, về cách thức làm việc và

phối hợp giữa ban quản lý, bộ phận kiểm toán nội bộ với kiểm toán viên bên

ngoài. Chuẩn mục Kiểm toán Việt Nam số 580 hướng việc xác nhận này vào

việc cung cấp tài liệu của nhà quản lý cho kiểm toán viên nêu ở Cam kết Thứ 2

và Thứ 3 Phụ lục 01 như sau:

"Chúng tôi đã chuyển cho ông (bà) xem xét tất cả số sách kế toán, các tài

liệu, chứng từ liên quan và tất cả các biên bản họp Đại hội cô đông, Hội đồng

quản trị (gồm biên bản họp ngày........ và ngày......... ). Chúng tôi khẳng định là

đã cung cấp toàn bộ các thông tin về các bên có liên quan" (2,580).

Xác nhận hay giải trình của nhà quản lý có thể là bằng chứng kiểm toán.

Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 580 Khoản 13 xác định:

"Các giải trình bằng văn bản được đánh giá là các băng chứng kiểm toán

có giá trị hơn các giải trình bằng lời nói. Các giải trình bằng văn bản được thể

hiện dưới các hình thức:

- Bản giải trình của Giám độc,
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- Thư của kiệm toán viên liệt kê tắt cả những hiệu biết của mình về các

giải trình của Giám độc và được Giám độc xác nhận là đúng.

Biên bản họp Hội đồng quản trị hoặc báo cáo tài chính đã được Giám đốc

ký duyệt” (2, 580).

Xác nhận hay giải trình phải được kiểm toán viên thụ thập và lưu vào hồ

sơ kiểm toán đề làm bằng chứng kiểm toán. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp,

các băng chứng này không thể thay thế các loại băng chứng khác như hoá đơn,

quyết toán, biên bản kiểm kê v.v..., Chỉ trong trường hợp đặc biệt (ví dụ: Giải

trình về những thông tin không quy định phải có trong tài liệu kế toán như

những ý định hay dự tính của giám đốc về một chương trình, dự án chẳng hạn),

mới là băng chứng duy nhất,

1rong trường hợp nhà quản lý từ chôi cung cấp giải trình theo yêu câu

của kiệm toán viên làm hạn chê phạm vi kiêm toán thì kiếm toán viên phải đưa

ra ý kiên chấp nhận từng phân hoặc ý kiên từ chôi.

23. MỤC TIỂU KIỂM TOÁN CHUNG VÀ MỤC TIÊU KIẾM TOÁN

ĐẶC THỦ |

Nếu cam kết của nhà quản lý phải hướng tới các đòi hỏi ở các bước công

nghệ kê toán thì xác minh của kiểm toán viên trước hết phải tập trung vào việc

xem xét độ tin cậy của các cam kết của nhà quản lý. Hơn nữa, trách nhiệm

chung của cả nhà quản lý và kiểm toán viên là bảo đảm độ tin cậy của thông tin

trong các bảng khai tài chính. Do vậy, giữa xác nhận của nhà quản lý và mục

tiêu kiểm toán có quan hệ chặt chẽ với nhau cả về nội dung và kết cầu các yếu

tổ cầu thành tính trung thực và hợp lý của bảng khai tài chính. Tuy nhiên, với

kiểm toán viên, việc xác minh không chỉ dừng ở các mục tiêu chung mà phải

cụ thể vào từng phần hành kiểm toán (gọi là mục tiêu đặc thù). Do đó, trong hệ

thống mục tiêu kiểm toán bao gồm cả những mục tiêu đặc thù,

Các mục tiêu kiểm toán chung lại được chia thành hai loại cụ thể là sự

trung thực và tính hợp lý chung (gọi tắt mục tiêu tổng quát) và các mục tiêu

chung khác (gọi tắt là mục tiêu chung). Các mục tiêu chung này được đặt ra

tương ứng với cam kết của nhà quản lý là hiệu lực, tính trọn vẹn quyền và

nghĩa vụ, phân loại trình bày chính xác cơ học (xem Mục 2.1 và Mục 2.2)
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Mục tiêu hiệu lực là hướng xác mình tính có thật của số tiền trên các

khoản mục, Có thể xem mục tiêu này là hướng tới tính đúng về nội dung kinh

tế của khoản mục trong quan hệ với các nghiệp vụ, các bộ phận cấu thành

khoản mục dó. Từ đó, số tiền ghi vào bảng khai tài chính phải là con số thực tế.

Nếu ghi một nghiệp vụ bán hàng vào Nhật ký và từ đó vào Số cái để chuyên

vào Báo cáo kết quả kinh doanh là vi phạm mục tiêu hiệu lực...

Như vậy, mục tiêu hiệu lực là hướng xác minh bổ sung vào cam kết vé su

tồn tại hay xảy ra của nhà quản lý.

Mục tiêu trọn vẹn là hướng xác minh sự đầy đủ về thành phần (nội dung)

cầu thành số tiền phi trên các khoản mục. Cụ thể mục tiêu này liên quan đến

tính đầy đủ của các nghiệp vụ, tài sản và vốn cần được tính vào khoản mục.

Chăắng hạn, không ghi một khoán thu bán hàng thực tế đã xảy ra vào Nhật ký

và Số cái để tính vào số tiền trên khoản mục tương ứng là vi phạm mục tiêu

tron ven.

Mục tiêu này cũng là phần bồ sung cho xác nhận về tính trọn vẹn của nhà

quan ly.

Các mục tiêu hiệu lực và trọn vẹn hướng trọng tâm chú ý vào những

quan hệ kiểm toán ngược nhau: Mục tiêu hiệu lực có quan hệ đến khả năng

khai khống số tiền từ những nghiệp vụ, tài sản hoặc vốn không có thực trong

khi mục tiêu trọn vẹn lại quan hệ với những bộ phận thực tế phát sinh nhưng

không ghi sô.

Mục tiêu quyền và nghĩa vụ bổ sung cho cam kết về quyền và nghĩa vụ

với ý nghĩa xác mình lại quyền sở hữu (hoặc sử dụng lâu dài và được luật pháp

thừa nhận) của tài sản và nghĩa vụ pháp lý (hoặc hợp đồng dài hạn) của các

khoản nợ và vốn. Thực chất của mục tiêu này là hướng tới mồi liên hệ giữa các

bộ phận ở trong và ngoài bảng cân đối tài sản.

Mục tiệu định giá là hướng xác mình vào cách thức va kết quả biểu hiện

tài sản, vốn và các hoạt động (chi phí, chiết khấu, thu nhập...) thành tiền. Như

vậy, mục tiêu này nghiêng về thẩm tra giá trị thực kể cả cách thức đánh giá

theo nguyên tắc kế toán, kể cả thực hiện các phép tính theo phương pháp toán

học. Tuy nhiên, mục tiêu này cũng không loại trừ xem xét tới liên hệ về cơ cầu

có ảnh hưởng tới số tiền ghi trong các bảng khai tài chính như việc thâm tra các
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khoản chiệt khâu, hôi khâu, lãi suất, cô tức v.v... Đây là những khoản câu thành

chi phí, thu nhập, tài sản vả vôn. Mục tiêu này được sử dụng đê làm rõ ràng

cam kêt của nhà quản lý về định giá và phân bô.

Mục tiêu phân loại là hướng xem xét lại việc xác định các bộ phận,

nghiệp vụ được đưa vào tài khoản, công việc sắp xếp các tài khoản trong các

bảng khai tài chính theo bản chất kinh tế của chúng được thể chế bằng các văn

bản pháp lý cụ thể đã có hiệu lực. Trong các văn bản này, hệ thống tài khoản là

cơ sở ban đầu đề thẩm tra phân loại tài sản nghiệp vụ và vốn của khách hàng.

Đồng thời, giới hạn về thời gian đặc biệt là những nghiệp vụ xây ra cuối kỳ kế

toán cũng là một trọng tâm của rà soát việc ghi vào các tài khoản. Với nội dung

trên. Mục tiêu này là sự bổ sung cần thiết vào cam kết về phân loại và phân bố.

Mục tiêu chính xác cơ học là hướng xác minh sự đúng đắn tuyệt đối về

các con số cộng số và chuyển số: Các chỉ tiết trong số dư (cộng số phát sinh)

của tài khoản cần nhất trí với các con số trên các số phụ tương ứng; số cộng

gộp của tải khoản trùng hợp với số tổng cộng trên các số phụ có liên quan; các

con số chuyển số, sang trang phải thống nhất.

Rõ ràng, số dư (tổng số phát sinh) của tài khoản được phản ánh vào các

khoản mục xác định của các bảng khai tài chính. Vì vậy, các con số phải trùng

hợp với Số cái, các số chỉ tiết hay các số phụ các bảng kê, nhật ký và các bảng

phụ lục do khách hàng lập. Mục tiêu chính xác cơ học sẽ bổ sung cho cam kết

này của nhà quản lý với hàm ý khẳng định lại mức chính xác số tổng cộng của

chúng với các bảng khai tài chính... Chẳng hạn, các khoản phải thu cá biệt trên

bảng kê các khoản phải thụ phải trùng hợp với số phụ các khoản phải thu và số

tổng cộng phải thống nhất với tài khoản tương ứng trên Sồ cái.

Mục tiêu trình bày hướng xác mình vào cách ghi và thuyết trình các số

dự (hoặc tổng số phát sinh) của tài khoản vào các bảng khai tài chính. Thực

hiện mục tiêu này đòi hỏi kiểm toán viên khẳng định chắc chắn là tất cả các tài

khoán thuộc Bảng Cân đối tài sản và Báo cáo Kết quả kinh doanh cùng các

thông tim có hiên quan đã được trình bày đúng và thuyết minh rõ trong các bảng

và các giải trình kèm theo. Với ý nghĩa đó, mục tiêu này là phần bồ sung của

kiểm toán viên vào xác nhận của nhà quản lý về sự trình bày và thuyết minh.

Hiệu được mục tiêu chung của kiêm toán mới là bước đâu, Vân đê quan
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trong ké tiép sau là cụ thể hoá các mục tiêu chung này vào các phân hành cụ

thê thành các mục tiêu đặc thù. |

Mục tiêu đặc thù được xác định trên cơ sở mục tiêu chung và đặc điểm

của khoản mục hay chu trình cùng cách phản ánh, theo dõi chúng trong hệ

thông kế toán cũng như hệ thông kiệm soát nội bộ nói chung. Theo đó, moi

mục tiêu chung có ít nhất một mục tiêu đặc thù. Ví dụ: Với tài sản kiểm kê,

„ mục tiêu "quyên và nghĩa vụ” có thê gôm:

a. Cac tai san khong duoc dua cam cd, the chap...;

b. Đơn vị có tên hoặc mã sô cụ thê cho các tài sản đã được liệt kê.

Tuy nhiên, việc xác định mục tiêu đặc thù còn tuỳ thuộc vào tình huống

cụ thể và phán đoán của kiểm toán viên. Vì vậy, cũng có thê không có mục tiêu

đặc thù được áp dụng phố biến trong các trường hợp kiểm toán viên xét thấy

mục tiêu đó không thích hợp hoặc không quan trọng với khoản mục hay chu

trình nào đó trong tình huống cụ thể của cuộc kiểm toán. Tình huống cụ thể thì

vô cùng đa dạng nên kinh nghiệm và khả năng phán đoán của kiểm toán viên

cũng có vai trò quan trọng trong quá trình này. Trong khi đó, sự tương ứng

giữa mỗi mục tiêu chung với một hoặc nhiều mục tiêu đặc thù thích hợp phải

được hoạch định trên những luận cứ chung như mục tiêu kiểm toán chung, đặc

điểm của khoản mục hay chu trình, đặc điểm tổ chức hệ thống kế toán và hệ

thống kiểm soát khác. Mối quan hệ đó có thể khái quát qua Sơ đồ 2.2

Sơ đồ 2.2. Trình tự chung xác định mục tiêu kiếm toán đặc thù

Mục tiêu Đặc điểm của Muc
. “A r » # ^ ~ A Li

- kiệm toán chung "I các bộ phận câu
` A1 tiêu

thành đôi tượng oz
2 , kiêm

kiêm toán ,
toàn

đặc

Đặc điềm của hệ thông kê toán:và: thù
› * A r Z

? kiêm soát khác

Tuy nhiên, đặc điểm đối tượng cụ thể của kiểm toán cũng như của hệ

thống kế toán và kiểm soát khác có thể xét trên nhiều góc độ khác nhau. Khi

xác định mục tiêu đặc thù của kiểm toán cần xem xét những: đặc điểm này

trong quan hệ với các mục tiêu chung của kiêm toán.
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Như đã nêu ở Chương thứ nhất, dồi tượng chung của kiểm toán tài chính

có thể phân thành các phần hành kiểm toán theo loại khoản mục hoặc theo chu

trình: Huy động và hoàn trả vốn, mua hàng và thanh toán, tiền lương và nhân

viên, bán hàng và thu tiền, tiền mặt, hàng tồn kho, tài sản cố dịnh... Kiểm toán

mỗi chu trình hay loại khoản mục này đều hướng tới những mục tiêu chung từ

tính hợp lý chung đến hiệu lực, trọn vẹn, tính giá, quyền và nghĩa vụ, phân loại

và trình bày, chính xác cơ học. Tuy nhiên, đối tượng cụ thể của mỗi phần hành

kiểm toán có những điểm khác nhau và công nghệ kế toán áp dụng cho mỗi

phần hành này cũng khác nhau nên cách cụ thể hoá các mục tiêu chung vào

từng phần hành cũng khác nhau. Chắng hạn, mục tiêu hiệu lực có hướng chung

là không khai không. Nếu cụ thể loại mục tiêu này vào hàng tồn kho có nghĩa

là hàng hoá phải tồn tại thực tế trong khi với phần hành tiền lương và nhân viên

lại phải hướng vào danh sách và khẳng định không có "danh sách ma" với

những tên và mã số nhân viên không có thực hoặc có những nhân viên xếp

trùng vào bảng lương của các bộ phận khác nhau. Tương tự, với mục tiêu

quyền và nghĩa vụ cũng phải phân định cụ thể cho phần hành kiểm toán thuần

tuý về tài sản với phần hành kiểm toán có liên quan đến vốn. Theo đó, các phần

hành chỉ liên quan đến tài sản như: tiền mặt, hàng tồn kho, tài sản cố định

thường xem xét đến "quyền". Trong khi đó, các phần hành chỉ liên quan đến

von kề cả vốn chủ sở hữu và các khoản vay và nợ phải trả lại phải hướng vào

"nghĩa vụ", Trường hợp các phần hành có liên quan tới cả hai mặt về tài sản và

vốn cũng phải cụ thể hoá vào cả hai mặt đó cho sát thực với mục tiêu kiểm

toán. Chăng hạn, tiền lương có thể xét về mặt chí phí (tài sản) song cũng có thê

xét về mặt phân phối với ý nghĩa phần thu nhập phải trả cho công nhân viên

chức của đơn vị (vốn), v.v.. Như vậy, việc xác định các mục tiêu kiểm toán

dặc thù trước hết phải dựa vào bản chất của đối tượng kiểm toán cụ thể (từng

khoản mục hay từng chu trình). Trên thực tế, việc phân định này thường gắn

với đối tượng của hạch toán kế toán: Tài sản, vốn và quá trình tuần hoàn của tài

sản, Cụ thể hơn, có thể dựa vào các quy định trong các văn bản pháp lý về tài

chính, về kế toán... bởi lẽ khi soạn thảo và ban hành các văn bản này, các nhà

hoạch định chính sách đã quan tâm tới những đặc điểm thuộc bản chất của từng

đối tượng trên. Tuy nhiên, mọi chính sách đều xuất phát từ cái chung, cái phổ

biến, không thể tính đến đặc điểm từng đơn vụ cụ thể. Mặt khác, mọi chính

sách đều có thể trở nên lạc hậu tại một thời điểm nào đó. Khi đó cần trở lại bản



chất của đối tượng và nguyên tắc cùng thông lệ chung, Trong khi xem xét về

bản chất của mỗi loại đối tượng trên cần kết hợp xem xét về hình thức biểu

hiện của chúng: Có nhiều khoản mục hay phần hành có bản chất giống nhau

nhưng do hình thức biểu hiện khác nhau thì hướng kiểm toán cụ thể cũng khác

nhau. Chắng hạn, máy móc thiết bị có thể là tài sản cố dịnh, cũng có thể là

hàng hoá, là khoản đầu tư dài hạn hay cho thuê hợp đồng gắn với khoản phải

thu.... Như vậy, có những tài sản có dạng vật chất cụ thể (tài sản kiểm kê) song

cũng có những tài sản lại không tồn tại dưới dạng vật chất cụ thể; thậm chí ngay

trong một loại tài sản cũng có thê có hình thức khác nhau như trong tài sản cô

định có thé có tải sản hữu hình và tài sản vô hình. Với mỗi hình thức đó, việc lựa

chọn mục tiêu kiểm toán chung cũng như việc cụ thể hoá chúng cũng phải được

quan tâm đề chọn ra phương sách kiểm toán theo hướng thích hợp.

Trong việc xác dịnh mục tiêu kiểm toán đặc thù dựa vào bản chất (với

hình thức biểu hiện tương ứng) chung của đối tượng kiểm toán cần phân tích

sâu hơn đặc điểm cụ thể (từng mặt) của đối tượng. Chăng hạn, giữa tài sản cố

định, hàng hoá, tiền mặt có độ biến động rất khác nhau. Từ đó, nội dung, trình

tự hạch toán cũng như cách tính giá các loại đối tượng trên cũng khác nhau.

Ngay cùng một loại (tài sản cố định chẳng hạn) tính vận động của chúng cũng

khác nhau: đất đai, máy móc, thiết bị có thể tồn tại tương đối ôn định, còn

phương tiện vận tải chắng hạn thì không phải lúc nào cũng "thực tế tôn tại” ở

trong don vi.... Vì thế, việc lựa chọn mục tiêu kiểm toán chung và cụ thể hoá

chúng cho từng loại, từng thứ đã được phản ánh trên báo cáo tài chính của từng

đơn vị phái quan tâm đầy đủ đến từng mặt thuộc đặc tính của từng đôi tượng

kiểm toán cụ thể.

Bản chất, hình thức và dặc tính của đối tượng kiểm toán cần được kết

hợp trong phân loại đối tượng này theo các tiêu thức khác nhau tạo thành kết

cấu khác nhau của tải sản, vốn và nghiệp vụ. Tuy nhiên, mọi ranh giới phân

loại đều không thể tuyệt đối. Hơn nữa, ở mỗi khách thể kiểm toán, cách phân

loại này lại có những điểm khác nhau: kết cấu của tài sản, của vốn và của

nghiệp vụ ở các doanh nghiệp không giống với kết cấu này trong các đơn vị sự

nghiệp và các cơ quan hành chính. Ngay với doanh nghiệp, kết cấu này có sự

khác biệt đáng kể giữa các doanh nghiệp có phương hướng kinh doanh khác

nhau, có qui mô khác nhau, có phân cấp quản lý khác nhau. lo vậy, mục tiêu
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đặc thù cần được hướng tới từng loại khách thể kiểm toán để có thể tập trung

chú ý vào các trọng điểm xác minh. Chăng hạn, cùng mục tiêu phân loại và

trình bày nhưng với vay nợ thường chú ý vào ranh giới giữa vay nợ dài hạn với

vay nợ ngắn hạn, còn với tài sản thường tập trung chú ý vào ranh giới giữa

những loại tài sản; Với những loại tài sản khó kiểm tra như giữa tiền mặt tại két

với tiền mặt đang chuyên, giữa tài sản tại kho bãi với tài sản cho thuê, cho tạm

vay hoặc cầm cố, thế chấp....; Với doanh thu và chỉ phí, trọng tâm chú ý của

phân loại và trình bày lại là ranh giới giữa các loại thu, chị; giữa nghiệp vụ thực

tế đã xảy ra với nghiệp vụ có thể xảy ra kê các các nghiệp vụ kinh tế bất thường

chưa xử lý cũng như các vụ kiện chưa giải quyết xong, các tồn thất hay thu nhập

bắt thường chưa có quyết định xử lý theo nguyên tắc thận trọng (với đòi hỏi chỉ

ghi những chi phí có thể xảy ra, không ghi những khoản thu có thể xảy ra)...

Mỗi đối tượng trên lại biểu hiện rất khác nhau trong mỗi khách thể kiểm toán.

Cùng với các vấn đề chung về các quan hệ kinh tế, pháp lý của đối tượng

kiếm toán, việc xác định mục tiêu kiểm toán đặc thù cần đặc biệt chú ý đến các

đặc điểm về tổ chức kế toán và kiểm soát nói chung với từng phần hành hay

khoản mục cần xác mình. Tắt nhiên, việc hạch toán và quản lý chung trên mọi

khoản mục đều phải dựa trên các nguyên lý, nguyên tắc kế toán và kiểm soát

nói chung. Tuy vậy, nguyên lý hay nguyên tắc chung này được ứng dụng khác

nhau vào từng phần hành cả về số lượng, về cơ cấu số sách cũng như về trình

tự ghi số và tổ chức kiểm soát nội bộ về kế toán và về quần lý. Chẳng hạn, với

mọi loại nghiệp vụ đều phải có chứng từ gốc đề thông tin va minh chứng cho

các nghiệp vụ và từ đó ghi và số chỉ tiết và số tổng hợp... Tuy nhiên, với hàng

hoá thì chứng từ gốc là hoá đơn, phiếu xuất kho có ghi rõ số lượng, đơn giá và

số tiền. Trên cơ sở đó, kế toán ghi vào nhật ký và số kho; với tiền lương, chứng

từ gốc lại là bảng tính lương có ghỉ rõ tên từng người, thời gian (hoặc số lượng

sản phẩm, khối lượng công việc) và đơn giá tiền lương. Trên cơ sở đó, kế toán

ghi vào chi phí và khi trả lượng phải lên quan đến tài khoản tiền mặt hoặc tài

khoản tạm:ứng; với các khoản vay khế ước hay hợp đồng vay có ghi cả số tiền

vay gốc, thời gian vay, lãi suất vay, tỷ giá (với ngoại tệ) và cả mục đích sử

dụng tiền vay.... Trên cơ sở đó, kế toán ghi vào số chi tiết và số tổng hợp tài

khoản tiền vay trong quan hệ với các tài khoản tiền mặt, tiền gửi ngân hảng...

Với nội dung, hình thức và trình tự kế toán như vậy, các mục tiêu kiểm toán

chung được cụ thể hoá thành các mục tiêu kiểm toán đặc thù cũng khác nhau.
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Chang han, nếu mục tiêu hiệu lực của hàng tồn kho là sự tôn tại thực tế của

hàng hoá thì mục tiêu hiệu lực của khoản vay lại là các khế ước hay hợp đồng

vay... Tương tự mục tiêu trọn vẹn của hàng tồn kho là phản ánh đầy đủ số

lượng hàng hoá thì mục tiêu tương ứng của khoản vay là phản ánh đủ các khế

ước, lượng tiền vay; Mục tiêu đánh giá với hàng tồn kho là phản ánh đúng giá

thực tế và phần điều chỉnh theo luật định, còn với khoản vay là tính đúng số

vay gốc, lãi vay.... Có thể khái quát mỗi quan hệ giữa mục tiêu kiểm toán

chung với mục tiêu kiểm toán đặc thù của hàng tồn kho và của khoản vay làm

ví dụ so sánh qua Bảng 2.2.

Cần chú ý rằng, điều quan trọng không phải là quan hệ giữa số lượng

mục tiêu kiểm toán chung với số lượng các mục tiêu kiểm toán đặc thù tương

ứng của mỗi mục tiêu kiểm toán chung. Điều quan trọng nhất là xác định đúng

phương hướng và bước đi cho cả cuộc kiểm toán cũng như cho từng phần hành

kiểm toán cụ thể, Trong quan hệ đó, có thé bd sung vào các mục tiêu kiểm toán

chung "mục tiêu thời hạn" để xác minh việc thực hiện nguyên tắc nhất quán về

thời hạn tính nhập các khoản thu, chỉ vào kỷ kế toán. Đây là công việc tất yếu

phải làm song có thể tách ra một mục tiêu chung độc lập hoặc có thể gộp vào

mục tiêu phân loại và trình bày.

Tương tự, mỗi mục tiêu kiểm toán chung cần có mục tiêu kiểm toán đặc

thù tương ứng vào từng khoản mục, từng chu trình song số lượng mục tiêu

kiểm toán đặc thù tương ứng lại không phải máy móc là một hoặc nhiều mục

tiêu. Ví dụ: Mục tiêu quyền và nghĩa vụ đối với hàng tồn kho có thê phân định

chung là hàng hoá thuộc sở hữu của đơn vị và không đưa đi cầm cố, thế chấp.

Tuy nhiên, cũng có thể tách riêng những hướng trọng tâm phải xác mình thành

những mục tiêu đặc thù độc lập như: hàng hoá không phải là hàng tạm vay

hoặc nhận gửi hay giữ hộ, tài sản không đưa đi cằm cố và thế chấp v.v... Các

cách xác định này đều quán triệt được nội dung chung của mục tiêu quyền và

nghĩa vụ song mức độ cụ thể hoá có khác nhau tuỳ mức độ chú ý cần hướng

tới. Mặt khác, trên thực tế có những hướng xác mình cụ thể có thể đặt vào các

mục tiêu khác nhau. Ví dụ, nếu hướng xác minh đặt trọng tâm chú ý vào hàng

mất phẩm chất hoặc hàng lạc hậu không thể bán được thì hướng xác minh này

có thể đặt ở mục tiêu phân loại và trình bày hay mục tiêu đánh giá hoặc mục

tiêu hiệu lực tuỳ tình huống cụ thể.
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Bảng 2.3. Mối quan hệ giữa mục tiêu kiểm toán chung

với mục tiêu kiểm toán đặc thù

Ví dụ về mục tiêu

kiểm toán

đặc thủ.

Mục tiêu

kiếm toán chung

Mục tiêu kiểm toán hàng

tồn kho

Mục tiêu kiêm toán

khoán vay

Mục tiêu hợp lý

chung

Tất cả hàng tồn kho đều biểu

hiện hợp lý (trên thẻ kho và

Bảng Cân đối kế toán (BCĐKT)

Các khoản vay, tiền lãi tính

dồn và phí tồn lãi vay đều

hợp lý |

Cidc muc tiéu

chung khác

Tắt cả hàng tồn kho ghi trên số

đều tồn tại thực tế vào ngày lập

Các khoản vay, lãi vay đều

có thật (có chứng từ kê toán,

Hiệu lực BCĐKT. có xác nhận của chủ nọ)

Đầy đủ Mọi hàng hoá tài sản tồn kho Đã phản ánh đầy đủ các
(Trọn vẹn) đều bao hàm trong BCĐKT khoản vay

A ` ~

Quyên và nghĩa vụ

Các tài sản ghi trong khoản mục

hàng tồn kho thuộc sở hữu của

đơn vị và không thuộc tài sản

thế chấp, cầm cổ hoặc tạm

vay...

Các khoản vay phản ánh

đúng nghĩa vụ của đơn vị

Định giá và phân bồ

Giá trị hàng tồn kho phù hợp

với hiện vật

Giá cả hàng hoá được tính theo

giá thực tế; các lần điều chỉnh

giá được phản ánh đúng và

hàng hoá mất giá được điều

chỉnh

Số tiền vay gốc được đánh

giá, qui đổi đúng đắn. Lãi

suất và thời hạn Vay, lãi vay

phản ánh đúng

Chính xác cơ học

A A ~ ’ 2
SỐ tông cộng các khoản mục

` ` A A , Z * A Z*
hàng tôn kho nhât trí với Sô cái.

Tính đúng các khoản vay và

lãi vay cộng dồn

Phân loại

và trình bày

Phân loại đúng hàng tồn kho

theo các nhóm và chỉ tiết theo

qui định.

Thuyêt trình rõ các hàng hoá câm

cô, chuyên nhượng, tạm gửi

Phân định rõ ranh giới giữa

các loại vay và xem xét việc

sử dụng tiền vay vào các

mục đích đã cam kết
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Tuy nhiên, việc xác định mục tiêu kiểm toán cũng không thể tuỳ tiện vì

mỗi mục tiêu này quyết định thủ tục kiểm soát khác nhau. Thủ tục kiểm toán là

cách thức trong mỗi trình tự xác mình tương ứng với nội dung kiểm toán cụ

thê. Có thể hiểu dây là những công việc cụ thể, những thao tác cần có trong

trình tự kiểm toán xác định tương úng với nội dung kiểm toán cụ thể. Ví dụ:

Đề khăng định tính hợp lý chung của hàng tồn kho cần làm các công việc cụ

thể như đối chiếu số tiền trên từng khoản mục của hàng hoá tồn kho với tài liệu

kiểm kê và số kế toán, khảo sát tình hình bảo quản và ghi số kế toán tại kho và

ghi chép chúng trên các thẻ kho...; Với mục tiêu hợp lý chung về nợ phải trả

người bán chắng hạn, có thể thực hiện các hình thức như: đối chiều các khoản

phải trả này với các bản kê hoặc hóa đơn của người bán; lấy xác nhận từ người

bán về các khoản có qui mô lớn hoặc phát sinh bất thường... Tuy nhiên, nếu xu

hướng chung là đơn vị muốn dấu điểm các khoản thu thì những thủ tục trên

cũng có thể không cần thiết, những nhận xét như vậy được gọi là "lời bình" hay

"nhận xét" hay "lưu ý" cần có trong việc thực hiện mục tiêu và thủ tục kiểm

toán tương ứng. Các mục tiêu kiểm toán đặc thù cùng các thủ tục kiếm toán

tương ứng cho các khoản mục sẽ được lần lượt trình bày trong các chương

thuộc Phần thứ hai của cuồn Giáo trình này.
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Chương thư ba

BANG CHUNG KIEM TOAN

Tóm tit Chương

Đề đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của doanh

nghiệp đòi hỏi kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán phải thụ thập các

bằng chứng kiểm toán đây đủ và có giá trị (thích hợp). Theo đó, bằng chứng

kiếm loán được hiểu là tất cá các thông tin, tài liệu do kiểm toán viên thu thập

được và có liên quan đền cuộc kiểm toán đó và tắt nhiên dựa trên các thông tin

tài liệu này đề kiểm toán viên đưa ra ý kiến của mình. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra

là làm thế nào đề thu thập đây đủ và có giá trị các bằng chứng kiểm toán? Có

nhất thiết phải sử dụng tất cả các phương pháp kỹ thuật thu thập bằng chứng

kiểm toán không? Các bằng chứng kiểm toán đặc biệt có cần phải coi trọng

trong quá trình kiểm toán tài chính không?.

Đề thế hiện và giải quyết các vân đề nêu trên, nội dung của chương này

sẽ đề cập các phần chính sau đây:

3.1. Băng chứng kiểm toán và yêu cầu (tính chải) của băng chứng kiêm

toán: giới thiệu khái niệm, vai trò và yêu cầu đây đủ và có giá trị (hiệu lực)

của băng chứng kiểm toán.

3.2. Các phương pháp kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán: đi sâu

vào các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán và đề cập đến tu, nhược điểm

của từng phương pháp như kiểm tra vật chất (hiểm kê), quan sát, điều tra, xác

nhận, xác mình tài liệu, tính toán và phần tích.

3.3. Mội sô băng chứng kiểm toán đặc biệt. đề cập đến các băng chứng

về sử dụng ý kiến của các chuyên gia, thu giải trình của Giám độc, sử dụng tư

liệu của kiểm toán nội bộ, băng chứng về các bên liên quan ...
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3.1. CÁC QUYẾT ĐỊNH VE BANG CHUNG KIEM TOAN

Thực chất của hoạt động kiểm toán tài chính là quá trình thu nhập và

đánh giá các bằng chứng kiểm toán về các Báo cáo tài chính của một tổ chức

kinh tế cụ thể nhằm mục đích xác nhận và báo cáo về mức độ phù hợp của các

Báo cáo này với các chuẩn mục đã được thiết lập. :

Theo Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 500, “Băng chứng kiểm toán”,

bằng chúng kiểm toán là tất cả các tài liệu, thông tin mà kiểm toán viên thụ

thập được liên quan đến cuộc kiểm toán và dựa trên các thông tin này kiểm

toán viên hình thành nên ý kiến của mình. (đoạn 05)

Theo khái niệm này, bằng chứng kiểm toán bao gồm cả thông tin nhân

chứng và vật chứng mà kiểm toán viên thu thập làm cơ sở cho nhận xét của

mình về Báo cáo tài chính được kiểm toán. Khái niệm này cũng chỉ rõ đặc tính

cơ bản của bằng chứng và quan hệ của bằng chứng với kết luận kiểm toán.

Băng chứng kiểm toán có tính đa đạng (Trước hết là dạng nhân chứng và vật

chứng). Các loại bằng chứng kiểm toán khác nhau sẽ có ảnh hưởng khác nhau

đến việc hình thành ý kiến kiểm toán. Do đó, kiểm toán viên cần nhận thức cụ

thể về các loại bằng chứng để có thể đánh giá băng chứng một cách hữu hiệu

khi thực hành kiểm toán. Bảng chứng kiểm toán có một vai trò quan trọng, là

cơ sở hình thành của ý kiến kết luận kiểm toán. Từ đó, sự thành công của toàn

bộ cuộc kiểm toán phụ thuộc trước hết vào việc thu nhập và sau đó là đánh giá

bằng chứng kiểm toán của kiểm toán viên. Một khi kiểm toán viên không thu

thập dầy đủ và đánh giá đúng các bằng chứng kiểm toán thích hợp thì kiểm

toán viên đó khó có thể đưa ra một nhận định xác đáng về đối tượng kiểm toán.

Nói cách khác, kết luận kiểm toán khó có thể xác thực với thực trạng đối tượng

kiểm toán nếu như băng chứng thu được quá ít hoặc băng chứng không phù

hợp hoặc có độ tin cậy không cao. Đồi với các doanh nghiệp kiểm toán độc lập

hoặc cơ quan Kiểm toán Nhà nước, cơ quan pháp lý, bằng chứng kiểm toán

còn là cơ sở để giám sát đánh giá chất lượng hoạt động của kiểm toán viên

trong quá trình tiến hành kiểm toán. Việc giám sát đánh giá này có thể do nhà

quản lý kiểm toán tiến hành đối với các kiểm toán viên thực hiện kiểm toán

hoặc có thê do cơ quan tư pháp tiền hành đối với chủ thể kiểm toán nói chung



(trong trường hợp xảy ra kiện tụng đôi với kiêm toán viên và công ty kiệm

toán). Do vai trò quan trọng đó của băng chứng kiêm toán, Chuân mực Kiém

toán Việt Nam sô 500 quy định:

“Kiểm toán viên và Công íy kiểm toán phải thu thập đây đủ các bằng

chứng kiểm toán thích hợp để làm cơ sở đưa ra ý kiến của mình, về báo cáo

tài chính của đơn vị được kiểm toán”. (đoạn 02)

Kiểm toán tài chính có đối tượng là các Báo cáo tài chính - bao gdm các

thông tin tài chính tổng hợp liên quan đến toàn bộ hoạt động sản xuất kinh

doanh trong một năm tài chính được kiểm toán. Với đối tượng kiểm toán rộng

như vậy, chỉ phí của kiểm tra và đánh giá tất cả các băng chứng sẽ trở nên rất

cao. Cụ thể, kiểm toán viên không thể kiểm tra tất cả các phiếu thu, phiếu chỉ

đã thanh toán, các hoá đơn mua hàng, hoá đơn bán hàng, chứng từ vận chuyên,

đơn đặt hàng của khách hàng, các loại chứng từ khác và các số sách có liên

quan. Do đó, các vấn đề đặt ra là phải xác định số lượng bằng chứng đầy đủ và

thích hợp cần thu thập đề có thể đánh giá một cách toàn diện về đối tượng kiểm

toán. Quyết định này của kiểm toán viên về thu thập bằng chứng kiểm toán có

thê chia thành 4 loại:

° Quyết định về thể thức kiểm toán cần áp dung;

° Quyết định về quy mô mẫu cần chọn đối với một thể thức nhất định;

e Quyết định về những khoán mục cá biệt cần chọn từ tổng thể;

e Quyết định về thời gian hoàn thành các thể thức;

Quyết định về thể thức kiểm toán cần áp dụng

Thể thức kiểm toán là hướng dẫn chi tiết về quá trình thu thập một loại

bằng chúng kiểm toán cá biệt phải thu thập ở một điểm nào đó trong một cuộc

kiếm toán, Ví dụ, hướng dẫn về chi tiết quá trình thu thập biên bản kiểm kê vật

_ tư, tiền tại két, hay hướng dẫn chỉ tiết về thu thập bảng so sánh giữa các chi

phiếu thanh toán với các khoản chỉ tiền mặt, các bút toán nhật ký hay các chỉ

tiết trong chứng từ vận chuyển.

Những hướng dẫn này thường được sắp xếp theo một thứ tự cụ thê giúp

kiêm toán viên sử dụng trong suôt cuộc kiêm toán.
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Quyết định về quy mô cần chọn đôi với một thê thức nhát định

Sau khí đã chọn được thể thức kiểm toán, kiểm toán viên xác định quy

mô mẫu. Quy mô mẫu có thể gồm một phần tử hay tất cả các phần tử trong

tổng thể đang nghiên cứu. Ví dụ trong thể thức kiểm toán Phiếu thu, giả sử

trong phạm vì thời gian của cuộc kiểm toán (quý 1/2005) có 5.000 phiếu thu

kiểm toán viên có thể chọn quy mô mẫu là 300 Phiếu thu để kiểm tra chi tiết.

Quy mô mẫu chọn theo thể thức này thay đôi giữa các cuộc kiểm toán.

Quyêt định về những khoán mục cá biệt cần chọn từ tông thê

Xác định xong quy mô mẫu chọn cho từng thể thức kiểm toán, kiểm toán

viên cần xác định các phần tử cá biệt đề kiểm tra cụ thể. Ví dụ, sau khi quyết

định 300 phiều từ tổng thể 5.000 phiếu thu đề kiểm tra chỉ tiết, kiểm toán viên

có thể chọn ra các phần tử cụ thể theo các cách: (a) Chọn 100 phiếu thu một

tháng: (b) chọn 300 phiếu thu có giá trị tiền tệ lớn nhất; (c) chọn phiếu thu một

cách ngẫu nhiên (d) chọn theo phán đoán của kiểm toán viên hay kết hợp các

cách nói trên.

Quyết định về thời gian hoàn thành các thể thức

Việc xác định thời gian của thể thức kiểm toán có thể ngay từ khi kỳ kế

toán mà Báo cáo tài chính phản ánh chưa kết thúc; hoặc có thể rất lâu sau khi

kỳ kế toán đó kết thúc. Tuy nhiên, thông thường khách hàng muốn công ty

kiểm toán hoàn thành kiểm toán trong khoảng thời gian không quá một quí kể

từ khi kế toán kết thúc.

Kết quả của các quyết định này đều được thể hiện trong chương trình

kiểm toán (Chương thứ năm) trong đó mô tả các thể thức kiểm toán, qui mô

mẫu các khoản mục khác biệt phải chọn, thời gian hoàn thành ... cho từng yếu

tố cầu thành của Báo cáo tài chính..

3.2. CAC TINH CHAT CUA BANG CHUNG KIEM TOÁN

Trên thực tế kiểm toán, trên cơ sở thu thập và đánh giá bằng chứng kiểm

toán, kiểm toán viên sẽ hình thành nên ý kiến kết luận kiểm toán. Do đó, bằng

chứng kiểm toán có ảnh hưởng trực tiếp đến kết luận kiểm toán. Vấn đề đặt ra

là cần thu thập được những bằng chứng kiểm toán thuyết phục.
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Tính thuyết phục của bằng chứng kiểm toán được quyết định bởi hai tính

chất quan trọng là tính hiệu lực (thích hợp-appropriateness) và tính đầy đủ

(sufficiency).

Hiệu lực là khái niệm dùng đề chỉ độ tin cậy hay chất lượng của bằng

chứng kiểm toán. Những yếu tố ảnh hưởng đến tính hiệu lực của bằng chứng

kiếm toán bao gồm:

Thứ nhất là loại hình hay dạng của bằng chứng. Bằng chứng vật chất (ví

dụ như “Biên bản kiệm kê”, có được sau khi thực hiện kiểm kê hay quan sát

kiểm kê) và hiểu biết của kiểm toán viên về các lĩnh vực kiểm toán được xem

là có độ tin cậy cao hơn bằng chứng bằng lời (ví dụ như bằng chứng thu thập

qua phỏng vấn).

Thứ hai là hệ thống kiểm soát nội bộ. Bằng chứng thu được trong điều

kiện hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động tốt có độ tin cậy cao hơn so với băng

chứng kiểm toán thu được trong điều kiện hệ thống này hoạt động kém hiệu

quả. Hệ thống kiểm soát nội bộ được thiết kế nhăm ngăn chặn, phát hiện các

sai phạm trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong môi

trường kiểm soát nội bộ hoạt động tốt hơn, khả năng tồn tại sai phạm mà hệ

thống kiểm soát nội bộ không phát hiện được sẽ thấp hơn.

Thứ ba là nguồn gốc thu thập băng chứng kiểm toán. Băng chứng có

nguồn gốc càng độc lập với đối tượng được kiểm toán thì càng có hiệu lực. Ví

dụ, băng chứng thu được từ các nguồn độc lập bên ngoài (như bảng sao kê

ngân hàng, giấy báo số dư khách hàng do khách hàng gửi đến, xác nhận của

Ngân hàng về số dư tiền gửi và các khoản công nợ, hoá đơn mua hàng...) có độ

tin cậy cao hơn bằng chứng kiểm toán có được nhờ khách hàng cung cấp (ví dụ

như tài liệu kế toán, tài liệu thống kê ban đầu liên quan đến hoạt động được

kiểm toán).

Thứ tư là sự kết hợp các bằng chứng kiểm toán. Nếu nhiều thông tin

(băng chứng) cùng xác minh cho một vấn đề thì sẽ có giá trị (độ tín cậy cao)

hơn so với một thông tín đơn lẻ. Ví dụ, nếu số dư trên tài khoản Tiền gửi ngân

hàng khớp với số dư trên “Giấy báo số dư khách hàng” do ngân hàng gửi đến

cho đơn vị được kiểm toán thì số liệu này đáng tin hơn so với khi chỉ có thông
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tin duy nhất là số dư trên tài khoản Tiền gửi ngân hàng. Tương tự như vậy, nếu

thư xác nhận của người bán về khoản tiền trong hoá đơn của đơn VỊ được kiểm

toán thì hai thông tin trùng khớp này có độ tin cậy cao hơn một thông tin đơn lẻ

trên hoá đơn.

Đầy đủ: là khái niệm chỉ số lượng hay quy mô cần thiết của bằng chứng

kiểm toán để đưa ra ý kiến kết luận cho cuộc kiểm toán. Đây là một vấn đề

không có thước đo chung, mà đòi hỏi rất lớn ở sự xét đoán nghề nghiệp của

kiểm toán viên, Các chuẩn mực kiểm toán thường chấp nhận kiêm toán viên

thu thập bằng chứng kiêm toán ở tính mức độ “có tính thuyết phục” hơn là “có

tính chất chắc chắn”.

Tính đầy đủ của băng chứng kiểm toán đề cập đến số lượng và chủng loại

bằng chứng kiểm toán cần thu thập. Không có bất cứ một chuẩn mực nào quy

định một cách cụ thể bao nhiêu bằng chứng là đủ mà nó phụ thuộc vào sự phán
quyết chủ quan của kiểm toán viên. Sự phán quyết đó tuỳ thuộc vào tùng tình

huống cụ thể và khi ấy kiểm toán viên phải cân nhắc những yêu tố có ảnh

hưởng tới tính đầy đủ của bằng chứng kiểm toán. |

Những yếu tố ảnh hưởng đến tính đầy đủ của bằng chứng kiểm toán báø gÔm:

Thứ nhất là tính hiệu lực của bằng chưng. Bằng chứng có độ tin cậy cảng

thấp thì càng cần thu thập nhiều. Một (một số ít) bằng chứng có độ tin cậy thấp

chưa đủ để có thể nhận định một cách xác đáng về đối tượng kiểm toán cụ thể.

Thit hai la tinh trong yếu. Đối tượng cụ thể được kiểm toán càng trọng

yếu thì số lượng băng chứng kiểm toán cần thu thập càng nhiều để khi đó kiêm

toán viên có thể đưa ra ý kiến xác đáng về đối tượng kiểm toán. Kiểm toán viên

phải phát hiện mọi sai phạm có ảnh hưởng trọng yêu đến báo cáo tài chính. Các.

sai phạm được xem là trọng yêu thường là sai phạm có giá trị lớn. Nếu sai sót

xảy ra ở những đối tượng này có thê sẽ ảnh hưởng trọng yếu đối với Báo cáo

tài chính. Ngược lại, ở các khoản mục có quy mô nhỏ nếu có sai phạm thì khó

ảnh hưởng trọng yếu đến Báo cáo tài chính.

Thứ ba là mức độ rủi ro. Những đối tượng cụ thể (Khoản mục, bộ phận,

nghiệp vụ...) được đánh giá là khả năng rủi ro lớn thì lượng băng chứng kiểm

toán phải thu thập cảng nhiều và ngược lại.
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Khoản mục có mức độ rủi ro cao khi hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt

động yếu thường là khoản mục tiền trên bảng cân đối kế toán. Đó là do đặc

điểm gọn nhẹ, để biển thủ của tiền và số lượng nghiệp vụ tiền mặt phát sinh với

mật độ lớn, khó kiểm soát nên dễ tồn tại các sai phạm phát sinh, Khi đó, đề

phát hiện được đa số sai phạm, cần tăng cường kiểm toán chi tiết đối với khoản

mục và lượng băng chứng thu được. Trong điều kiện hệ thống kiểm soát nội bộ

hoạt động hữu hiệu, khoản mục dễ có sai phạm là khoản mục hàng tồn kho, Sở

dĩ như vậy vì việc kiểm kê thực tế hàng tồn kho rất tốn kém (về thời gian, công

sức), nên ít được kiểm kê hơn so với tiền mặt và chứng từ có giá. Đề giảm

thiểu rủi ro, kiểm toán viên cần tăng cường kiểm tra chỉ tiết và do đó tăng

lượng bằng chứng thu thập được.

33. CÁC PHƯƠNG PHÁP KỸ THUẬT THU THẬP BẰNG CHỨNG

KIỂM TOÁN

Thực chất của giai đoạn thực hành kiểm toán là việc các kiểm toán viên

áp dụng các phương pháp kỹ thuật kiểm toán dé thu thập các bằng chứng kiểm

toán thích hợp và đầy đủ và tiến hành đánh giá chúng. Các phương pháp kỹ

thuật thường được vận dụng trong kiểm toán tài chính bao gồm: kiểm tra vật

chất, quan sát, điều tra, lấy xác nhận, xác minh tải liệu, tính toán và phân tích.

3.3.1. Kiểm tra vật chất (Kiểm kê)

Là quá trình kiểm kê tại chỗ hay tham gia kiểm kê các loại tài sản của

doanh nghiệp. Kiểm tra vật chất do vậy thường được áp dụng đối với tài sản có

dạng vật chất cụ thể như hàng tồn kho, tài sản cố định hữu hình, tiền mặt và

các giầy tờ thanh toán có gid tri.

Ưu điểm của kỹ thuật kiểm kê là cung cấp bằng chứng có độ tin cậy cao

nhất vì kiểm kê là quá trình xác minh sự hiện hữu của tài sản, mang tính khách

quan. Hơn nữa, cách thực hiện kỹ thuật này đơn giản, phù hợp với chức năng

xác minh của kiểm toán.

Tuy nhiên, kỹ thuật kiểm kê bao giờ cũng có những hạn chế nhất định:

s Đối với một số tài sản cố định như nhà xưởng, máy móc thiết bị... kỹ

thuật kiểm kê chỉ cho biết sự hiện hữu của tài sản mà không cho biết quyền sở
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hữu của đơn vị đối với tài sản đó; hoặc tài sản có thể hiện hữu nhưng lại là tài

sản thuê ngoài, hay đã đem thể chấp ...

e Đối với hàng hoá, nguyên vật liệu tồn kho, kiểm tra vật chất chỉ cho

biết sự tồn tại thực tế về số lượng, còn chất lượng, tình trạng kỹ thuật, tính sở

hữu, phương pháp đánh giá chúng thì chưa thể hiện.

Kiểm tra vật chất đối với vật tư do đó cần đi kèm với bằng chứng khác đề

chứng minh quyền sở hữu và giá trị của tài sản đó.

3.3.2. Lấy xác nhận

Là quá trình thu thập thông tin do bên thứ ba độc lập cung cấp để xác

minh tính chính xác của thông tin mà kiểm toán viên nghi vấn. Các đối tượng

mà kiểm toán viên thường gửi thư xác nhận được khái quát trong Bảng 3.1.

Thư xác nhận (sau khi đã có chữ ký và dấu của Công ty khách hàng) có

thể được kiểm toán viên gửi trực tiếp đến Bên thứ ba để xác nhận thông tin

theo yêu cầu và sau đó được gửi trở lại theo địa chỉ của kiểm toán viên. Thông

thường, đơn vị được kiểm toán có thể gửi thư nhờ xác nhận đến Bên thứ ba

theo yêu cầu của kiểm toán viên, nhưng thư phúc đáp vẫn phải gửi trực tiếp

cho kiểm toán viên và kiểm toán viên phải kiểm soát được toàn bộ việc gửi và

nhận thư xác nhận. Quy trình nhằm đảm bảo tính độc lập của kỹ thuật xác nhận

đối với đơn vị kiểm toán.

Bảng 3.1. Các loại thông tin thường cần phải xác nhận

Thong tin Noi xdc nhan

Tai san

Tiên gửi ngân hàng Ngân hàng

Khoản phải thu Khách nợ

Phiều nợ phải thu Người lập phiếu

Hàng tồn kho gửi trong Công ty lưu kho | Công ty lưu kho

Giá trị bằng tiền của bảo hiểm nhân thọ. | Công ty bảo hiểm
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Cong no

Khoan phai tra Chủ nợ

Phiều nợ phải trả Người cho vay

Khách hàng trả tiền trước Khách hàng

Cầm cố phải trả Người nhận cằm cổ

Trái phiều phải trả Người giữ trái phiếu

Vốn chủ sở hữu Người giữ số đăng ký và đại lý chuyển

nhượng

Cổ phần đang lưu hành Co dong

Các loại thông tín khác

Loại bảo hiểm Công ty bảo hiểm

Nợ ngoài ý muốn Luật sư của Công ty, ngân hàng

Hợp đồng trái khoán Người giữ trái khoán

Vật ký quỹ cho chủ nợ Chủ nợ

(Nguồn: Bảng 6-2, Arens và Loebbecke, NXB Thông kê, 1995, trang 133)

Phương pháp này được áp dụng hầu như trong tất cả các cuộc kiểm toán.

Uu điểm của kỹ thuật xác nhận là băng chứng thu được có độ tin cậy cao nếu

kiêm toán viên thực hiện đúng quy trình và đảm bảo các yêu cầu:

s Thông tin cân phải được xác nhận theo yêu cầu của kiêm toán viên.

e Sự xác nhận phải được thực hiện băng văn bản.

s Sự độc lập của Bên thứ ba

e Kiểm toán viên phải kiểm soát được toàn bộ quá trình gửi và nhận thư

xác nhận.

Tuy nhiên, kỹ thuật này có hạn chế là chỉ phí khá lớn và do đó phạm vi

áp dụng tương đối giới hạn, nhất là khi đơn vị được kiểm toán có quy mô lớn,

quan hệ rộng, đa quốc gia... Hơn nữa, kiểm toán viên cũng cần quan tâm đến

khả năng có thể có các xác nhận mà đơn vị được kiểm toán và Bên thứ ba đã có

sự dàn xêp.

Kỹ thuật gửi xác nhận có thể được thực hiện theo hai hình thức, hình
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thức gửi thư xác nhận phủ định và thư xác nhận khăng định. Theo hình thức

gửi thư xác nhận phủ định, kiểm toán viên yêu cầu người xác nhận gửi thư

phúc đáp (phản hồi) nếu có sự chênh lệch giữa thực tế với thông tin mà kiểm

toán viên nhờ xác nhận. Theo hình thức gửi thư xác nhận khẳng định, kiểm

toán viên yêu cầu người xác nhận gửi thư phúc đáp cho tất cả các thư xác nhận

cho dù có chênh lệch hay không có chênh lệch giữa số liệu xác nhận và số liệu.

của Bên thứ ba. Hình thức thứ hai do đó bảo đảm tin cậy cao hơn cho kỹ thuật

xác nhận, nhưng chỉ phí cũng cao hơn. Vì thế, tuỳ mức độ hệ trọng của thông

tin mà kiểm toán viên quan tâm, kiểm toán viên sẽ lựa chọn hình thức phù hợp.

3.3.3. Xác minh tài liệu

Là quá trình xem xét, kiểm tra, đối chiếu các chứng từ số sách có liên

quan sẵn có trong đơn vị được kiểm toán. Phương pháp này được áp dụng đối

với các chứng từ, tài liệu như hoá đơn bán hàng, hoá đơn mua hàng, phiếu

nhập kho, phiếu xuất kho, số sách kế toán... Phương pháp này thường được

tiền hành theo hai cách:

Thứ nhất, từ một kết luận có trước, tức là kiểm toán viên thu thập tài liệu

làm cơ sở cho kết luận mà cần khẳng định, Ví dụ: kiểm toán viên kiểm tra các

tài liệu, hồ sơ pháp lý về quyền sở hữu tài sản.

Thứ hai, kiểm tra các tài liệu của một nghiệp vụ từ khi phát sinh đến khi

vào số sách. Quá trình này có thể tiền hành theo hai hướng:

- Kiểm tra tài liệu từ chứng từ gốc lên số sách kế toán. Hướng này được

thực hiện khi kiểm toán viên muốn khẳng định xem các nghiệp vụ kinh tế phát

sinh đã được ghi số đầy đủ hay chưa (nhằm khẳng định tính đầy đủ của các

nghiệp vụ kinh tế phát sinh).

- Kiểm tra từ số sách kế toán xuống chứng từ gốc. Hướng này được thực

hiện khi kiểm toán viên muốn khăng định xem các nghiệp vụ kinh tế được ghi

số thực tế xảy ra hay chưa (nhằm khẳng định tính có thật của các nghiệp vụ

kinh tế phát sinh).

Kỹ thuật kiểm tra tài liệu tương đối thuận tiện do tài liệu thường là có

sẵn, chỉ phí để thu thập bằng chứng cũng ít hơn các kỹ thuật khác. Tuy nhiên,

kiểm tra tài liệu cũng có những hạn chế nhất định. Độ tin cậy của tài liệu minh
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chứng phụ thuộc vào nguồn gốc của bằng chứng (sự độc lập của tài liệu so với

đơn vị được kiểm toán); các tài liệu cung cấp có thế đã bị sửa chữa, giả mạo

làm mất tính khách quan nên cần có sự kiểm tra, xác minh băng các phương

pháp kỹ thuật khác.

Khi sử dụng kỹ thuật này, kiểm toán viên cần phân biệt quá trình kiểm

tra vật chất về tài sản như tiền mặt, trái phiếu có giá... với quá trình kiếm tra

các chứng từ như chỉ phiếu và chứng từ hàng bán... Nếu tài liệu được kiểm

toán là một hoá đơn mua hàng, không có giá trị thanh toán như tiền, thì bằng

chứng đó là một tài liệu chứng minh, Đối với trái phiếu, khi chưa được ký, nó

là một chứng từ, sau khi được ký, nó là một tài sản, sau khi thanh toán, nó là

một chúng từ, Kỹ thuật kiểm (ra vật chất áp dụng dối với trái phiếu khi nó là

một tài sản, kỹ thuật kiểm tra tài liệu áp dụng khi chỉ phiếu là một chứng từ,

3.3.4. Quan sát

Là phương pháp được sử dụng để đánh giá một thực trạng hay hoạt động

của đơn vị được kiểm toán. Ví dụ, kiểm toán viên có thể đi thị sát đơn vị được

kiểm toán đề có ấn tượng chung về máy móc thiết bị của đơn vị, quan sát tính

cũ mới cũng như sự vận hành của máy móc; hay quan sát các cá nhân thực hiện

nhiệm vụ để đánh giá về thực tế hoạt động của đơn vị ...

Kỹ thuật này rất hữu ích trong nhiều phần hành của cuộc kiểm toán; bằng

chứng thu được đáng tin cậy. Tuy nhiên, bản thân bằng chứng thu được từ kỹ

thuật quan sát chưa thể hiện tínhđầy đủ nên cần đi kèm với kỹ thuật khác. Kỹ

thuật này chỉ cung cấp băng chứng về phương pháp thực thị công việc ở thời

điểm quan sát, không chắc chắn có được thực hiện ở các thời điểm khác hay không.

3.3.5. Phóng vấn

Là quá trình kiêm toán viên thu thập thông tin băng văn bản hay bằng lời

nói qua việc phỏng vấn những người hiểu biết về vấn đề mà kiểm toán viên

quan tâm. Ví dụ thầm vấn khách hàng về các chính sách kiểm soát nội bộ hoặc

hỏi nhân viên về sự hoạt động của các quy chế này.

Quá trình thu thập băng chứng qua phỏng vấn thường bao gồm ba giai đoạn:
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Giai đoạn thử nhất: lập kế hoạch phỏng vấn. Kiểm toán viên phải xác

định được mục đích, đối tượng và nội dung cần phóng vấn (có thể cụ thể hóa ra

thành những trọng điểm cần phỏng vần), thời gian, địa điểm phỏng vấn ...

Giai đoạn thứ bai: thực hiện phỏng vấn. Kiểm toán viên giới thiệu lý do

cuộc phỏng vấn, trao đổi về những trọng điểm đã xác định. Khi phỏng vấn

kiềm toán viên có thể dùng hai loại câu hỏi cơ bản là câu hỏi “đóng” hoặc câu
239

hỏi “mở”.

Câu hỏi “mở” giúp kiểm toánviên thu được cầu trả lời chị tiệt và đây đủ;

được sử dụng khi kiêm toán viên muôn thu thập thêm thông tin. Loại câu hỏi:

32. 6®

này thường có các cụm từ “thê nào”, “cái gì?”, “tại sao?”.

Câu hỏi “đóng” giới hạn câu trả lời của người được phỏng vân; được sử

dụng khi kiểm toán viên muôn xác nhận một vận đề đã nghe hay đã biệt. Loại

câu hỏi này thường có các cụm từ “có hay không”, “tôi (không) biệt răng...”

Giai đoạn thứ ba: kết thúc phóng vần. Kiểm toán viên cần dưa ra kết luận

trên cơ sở thông tin đã thu thập được. Tuy nhiên, kiểm toán viên cũng cần lưu

ý đến tính khách quan và sự hiểu biết của người được phỏng vấn đề có kết luận

xác đáng về băng chứng thu thập được.

Ưu điểm của kỹ thuật này là giúp kiểm toán viên thu thập được các bằng

chứng chưa có nhằm thu thập những thông tin phản hồi đề củng cố luận cứ của

kiểm toán viên. Tuy nhiên, nhược điểm của kỹ thuật này là độ tìn cậy của bằng

chứng không cao do đối tượng được phỏng vấn chủ yếu là người trong đơn vị

được kiểm toán nên thiếu tính khách quan; chất lượng của bằng chứng cũng

phụ thuộc vào trình độ và sự hiểu biết của người được hỏi. Do đó, băng chứng

thu được nên được dùng để củng cố cho các băng chứng khác, hay để thu thập

các thông tin phản hồi.

3.3.6. Tính toán

Là quá trình kiểm toán viên kiểm tra chính xác về mặt số học trong việc

tính toán và ghi số. Ví dụ, đối với kiếm tra việc tính toán, kiểm toán viên xem

xét tính chính xác (bằng cách tính lại) các Hóa đơn, Phiếu Nhập, Xuất Kho; chỉ

phí khấu hao; giá thành; các khoản dự phòng: thuế; số tổng cộng trên số chi tiết

và số cái... Đối với kiểm tra tính chính xác của việc ghi số, kiểm toán viên đối

chiếu các chứng từ có liên quan đề xem cùng một thông tin được phản ánh trên
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chúng từ khác nhau, ở những nơi khác nhau.

Kỹ thuật này chỉ quan tâm đến tính chính xác thuần tuý về mặt số học,

chưa chú ý đến sự phù hợp của phương pháp tính được sử dụng. Do đó, kỹ

thuật này thường được sử dụng kết hợp với với các phương pháp kỹ thuật khác

như xác minh tài liệu, kiểm tra vật chất, phân tích... trong quá trình thu thập

băng chứng kiêm toán,

Ưu điểm của kỹ thuật này là cung cấp bằng chứng có độ tin cậy cao, xét

về mặt số học. Tuy nhiên, nhược diểm là các phép tính và phân bố đôi khi khá

phức tạp, tôn thời gian đặc biệt khi đơn vị được kiểm toán có qui mô lớn, loại

hình kính doanh đa dạng, luồng tiền ra vào rất lớn... Trong trường hợp do, dé

thực hiện kỹ thuật này kiểm toán viên cần được trang bị máy tính cá nhân

nhiêu sô, máy tính xách tay...

3.3.7. Phân tích

Là quá trình so sánh, đôi chiêu, đánh giá các môi quan hệ đê xác định

tính hợp lý của các sô dư trên tài khoản. Các môi quan hệ bao gôm môi quan

hệ giữa các thông tin tài chính với nhau và quan hệ giữa các thông tin tài chính

và các thông tin phi tài chính. Do đó, kỹ thuật phân tích gồm 3 nội dung: dự

đoán, so sánh và đánh giá.

e Dự đoán: là việc ước đoán về sô dư tài khoản, giá trị của các chỉ tiêu, tỷ

suất hoặc xu hướng...

e So sánh; là việc đôi chiêu sô dự đoán trên với sô liệu trên báo cáo.

e Đánh giá: là việc sử dụng các phương pháp chuyên môn và các kỹ

thuật khác (phỏng vấn, quan sát) đề phân tích và kết luận về các chênh lệch khi

so sánh.

Kỹ thuật phân tích được sử dụng để thu thập băng chứng kiểm toán có

hiệu lực gồm ba loại: kiểm tra tính hợp lý, phân tích xu hướng và phân tích tỉ

suất.

a. Kiểm tra tính hợp lý thường bao gồm những so sánh cơ bản như: So

sánh giữa số liệu thực tế và số liệu kế hoạch, dự toán... Từ kết quả so sánh,
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tiến hành điều tra các chênh lệch lớn giữa thực tế và kế hoạch sẽ giúp kiếm

toán viên phát hiện những sai sót trong báo cáo tài chính hoặc các biến động

lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

So sánh giữa các chỉ tiêu của đơn vị và các chỉ tiêu bình quân của ngành.

Nghiên cứu mồi quan hệ giữa thông tin tài chính và thông tin phi tài chính.

So sánh số liệu của khách hàng và số liệu ước tính của kiểm toán viên.

b. Phân tích xu hướng (phân tích ngang): là sự phân tích những thay đổi

theo thời gian của số dư tài khoản, nghiệp vụ. Phân tích xu hướng thường được

kiểm toán viên sử dụng qua so sánh thông tin tài chính kỳ này với thông tin tài

chính kỳ trước hay so sánh thông tim tài chính giữa các tháng trong kỳ hoặc so

sánh số dư (số phát sinh) của các tài khoản cần xem xét giữa các kỳ, nhăm phát

hiện những biến động bất thường đề qua đó kiểm toán tiền hành tập trung kiểm

tra chỉ tiết.

c. Phân tích tỷ suất (phân tích dọc): là cách thức so sánh các số dư tài

khoản hoặc các loại hình nghiệp vụ. Phân tích tỷ suất cũng giúp so sánh tính

hợp lý về tình hình tài chính của một Công ty nào đó với Công ty khác trong

cùng tập đoàn hay với ngành đó. Thông thường khi phân tích tỉ suất cũng phải

xem xét xu hướng của tỷ suât đó.

Trong ba loại hình phân tích nêu trên, kiểm tra tính hợp lý kết hợp các dữ

liệu hoạt động, dữ liệu tài chính và được lập ra để kiểm tra sự tương ứng giữa

hai loại dữ liệu này. Do đó, mức độ chính xác hay độ tìn cậy của băng chứng

thu thập được khi kiểm tra tính hợp lý được xem là cao nhất. Phân tích tỉ suất

được dựa trên mối quan hệ giữa các báo cáo khác nhau có mồi liên quan nên

việc phân tích các tỷ suất cũng có thể cung cấp thông tin có giá trị. Phân tích

xu hướng được xem là cung cấp dữ liệu có độ tin cậy thấp nhất vì kỹ thuật này

dùng nhiều vào việc xem xét dữ liệu năm trước. Tuy nhiên, nếu có cả sự phân

tích lùi thì các băng chứng tập hợp được trở nên có ý nghĩa hơn. Mói quan hệ

giữa các thủ tục phân tích và độ tìn cậy của băng chứng được khái quát qua

Bảng 3-2.
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Báng 3.2: Quan hệ giữa kỹ thuật phân tích và độ tín cậy

của bằng chứng thu thập được

Độtincậykếtquả Dễ sử dụng

AN
Khi sử dụng kỹ thuật phân tích đề thu thập bằng chứng kiểm toán, kiểm

Các loại hình phân tích

Kiểm tra tính hợp lý

Phân tích xu hướng

Phân tích tỷ suất

toán viên cần giải quyết bôn vân đê:

Thứ nhất, chọn loại hình phân tích phù hợp. Nhìn chung, các loại hình

phân tích áp dụng hiệu quả đối với các tài khoản trong Báo cáo kết quả hoạt

động kinh doanh và các nghiệp vụ liên quan hơn là đối với các tài khoản trong

Bảng cân đối kế toán. Các chỉ tiêu trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

dễ dự đoán hơn, trong khi đó tài khoản trong Bảng cân đối kế toán thường kết

- hợp nhiều loại hình nghiệp vụ phức tạp. Khi lựa chọn sử dụng loại hình phân

tích, kiểm toán viên có thể tham khảo hướng dẫn chung ở Bảng 3.3.

Bảng 3.3. Hướng dẫn chọn loại hình phân tích

DA: Loại hình phân tích
nôi tượng — 4 PY —
kiể . Phần tích | Phân tích Kiém tra
kiểm toán , — , ,

xu hướng tỷ suất tính hợp lý

Khoản mục trong Bảng cân đối kế toán Hạn chế Hữu ích Hạn chế

Chỉ tiêu trong Báo cáo kết quả kinh doanh | Hữuích | Rấthữu ích | Rất hữu ích

Thứ hai, đưa ra mô hình đề dự đoán những số liệu tài chính hoặc những

xu hướng hay những tỷ suất về số liệu tài chính và sô liệu hoạt động. Vân đề

này bao gồm những bước công việc sau:

e Xác định các biến tài chính và các biến hoạt động cũng như mối quan

hệ có thể dự đoán được giữa hai loại biến này. Ví dụ, xét trong chu trình tiền

lương và nhân công thì biến tài chính có thể là tổng quỹ lương thực hiện trong

một niên độ kế toán, biến hoạt động có thể là tong số sản phẩm sản xuất ra

trong kỳ hay tông số thời gian lao động của cán bộ CNV trong đơn vị được

kiểm toán.
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s Đưa ra mô hình đề kết hợp thông tin. Ở nội dung này, kiểm toán viên

xác định mô hình về mối quan hệ giữa các biến, phù hợp với đơn vị được kiểm

toán. Trong ví dụ kiểm toán chu trình tiền lương và nhân công nói trên, nếu

đơn vị trả lương chủ yếu theo hình thức khoán sản phẩm, thì mô hình hợp lý là

mô hình mô tả mối quan hệ giữa tổng quỹ lương thực hiện và tổng số lượng

sản phẩm hoàn thành trong kỳ, Ngược lại, nếu đặc điểm của đơn vị phù hợp

với hình thức trả lương theo thời gian thì mô hình hợp lý là mô hình mô tả mối

quan hệ giữa tổng quỹ lương thực hiện và tổng thời gian làm việc của người

lao động trong đơn vị được kiểm toán.

s Thu thập những sô liệu cơ sở. Kiêm toán viên thu thập sô liệu về các

biên đã xác định ở trên từ thực tê của đơn vị được kiêm toán.

s Xcm xét tính độc lập và độ tin cậy của những sô liệu cơ sở về hoạt

động và về tài chính.

?

s Đưa ra dự đoán sử dụng mô hình mà kiêm toán viên đã triển khai.

Thứ ba, dự đoán và so sánh dự đoán của kiểm toán viên với số liệu của

đơn vị được kiểm toán. Nếu có chênh lệch, có thể do các nguyên nhân như có

sai sót trong mô hình của kiểm toán viên; hoặc cósai sót đáng kể trong số dư

tài khoản.

Đề tìm nguyên nhân của chênh lệch, kiểm toán viên có thể phỏng vấn các

nhà quản lý về những vấn đề tài chính và hoạt động của công ty... đề được giải

thích hay để thu thập thông tin giúp hoàn thiện hơn mô hình. Đồng thời, kiểm

toán viên cần theo dõi và kiểm tra những. thông tin này. Tắt cả những điều giải

thích cần được chứng thực băng một bằng chứng độc lập. Có thể,phỏng vấn

nhiều nhân viên trong đơn vị được kiểm toán và kiểm tra xem những lời giải

thích của họ có thông nhất hay không: hoặc có thể kiểm tra chứng từ có liên quan.

Thứ tư, sử dụng đánh giá chuyên môn dê rút ra kết luận về băng chứng

kiêm toán thu thập được

Nêu chênh lệch giữa dự đoán của kiêm toán viên với sô liệu thực tê lớn

hơn rât nhiều so với mức chênh lệch theo kê hoạch, kiệm toán viên không thu

được băng chứng kiểm toán như dự tính. Khi đó, kiểm toán viên phải điều tra
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tính chất và nguyên nhân của chênh lệch và xem xét ảnh hưởng của nó tới hoạt

động kinh doanh của đơn vị được kiêm toán.

Nếu chênh lệch thắp hơn đáng kể so với mức chênh lệch theo kế hoạch,

kiểm toán viên kết luận rằng mục tiêu kiểm toán đã đạt được. Tuy nhiên, kiểm

toán viên vẫn cần xem xét xem liệu những phát hiện của kiểm toán viên có thu

được từ những theo đõi thích hợp đối với kiểm soát nội bộ, hệ thống thông tin

và các vấn dễ khác hay không. |

Nếu chênh lệch này xấp xỉ độ chênh lệch theo kế hoạch, kiểm toán viên

sẽ sử dụng đánh giá của mình để xem xét có nên:

e Chấp nhận chênh lệch này là chênh lệch kiểm toán và chuyển nó vào

bảng tóm tắt những chênh lệch kiểm toán chưa được điều chính;

s Tiếp tục hoàn thiện dự đoán của mình, đưa vào nhiều biến hơn và đưa ra

ít số xấp xỉ hơn, cho đến khi số chênh lệch đạt đến mức có thể chấp nhận được.

e Tiến hành kiểm tra chỉ tiết,

Ưu điểm của thủ tục phân tích là tương đối đơn giản, có hiệu quả cao vì

tốn ít thời gian, chỉ phí cho kiểm toán thấp mà vẫn có thể cung cấp bằng chứng

về sự đồng bộ, chuẩn xác và có giá trị về mặt kế toán; giúp kiểm toán viên

đánh giá được tổng thể mà không bị sa vào các nghiệp vụ cụ thể. Thủ tục phân

tích, do đó, được sử dụng trong tất cả các giai đoạn của quy trình kiểm toán và

được xem là rất hữu ích. Tuy nhiên, khi áp dụng kỹ thuật này, kiểm toán viên

cần lưu ý một số điểm sau đây:

s Mối quan hệ bản chất giữa các chỉ tiêu được so sánh: việc phân tích sẽ

không có ý nghĩa nếu các chỉ tiêu không có mối liên hệ với nhau. Ngoài ra, kỹ

thuật này chỉ áp dụng đối với các chỉ tiêu đồng chất về nội dung và phương

pháp tính. |

s Đối với các khoản mục hay chỉ tiêu trọng yếu, kiểm toán viên không

thể chỉ sử dụng kỹ thuật phân tích đơn thuần mà cần kết hợp với các kỹ thuật

khác để thu được băng chứng thích hợp.

s Trong điều kiện hệ thống kiểm soát nội bộ yếu kém, cần thận trọng khi

phân tích và nên kết hợp với nhiều kỹ thuật khác.

s Đánh giá chênh lệch khi phân tích sẽ sai lầm nếu kiếm toán viên thiếu

hiểu biết về những mức chuân ngành kinh doanh của đơn vị được kiểm toán.
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3.4. MỘT SÓ BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN ĐẶC BIỆT CẢN THU THẬP

Ngoài các các bằng chứng kiểm toán được thu thập thông qua các kỹ

thuật trên, trong một số trường hợp đặc biệt, kiểm toán viên phải thu thập thêm

các bằng chứng kiểm toán. Băng chứng thường gặp thuộc loại này là ý kiến của

chuyên gia, giải trình của nhà quản lý, sử dụng tài liệu của kiểm toán viên nội

bộ, của kiểm toán viên khác hay bằng chứng về các bên liên quan.

Đối với một vấn đề cụ thể mà kiểm toán viên không am hiểu sâu sắc; ví

dụ như đánh giá giá trị của tác phầm nghệ thuật, công trình nghệ thuật, khoáng

sản... kiểm toán viên có thể tham khảo ý kiến của chuyên gia về vấn đề đó.

Tuy nhiên, cho dù kiểm toán viên có sử dụng ý kiến chuyên gia làm băng

chứng kiểm toán, chuẩn mực kiếm toán vẫn đòi hỏi kiểm toán viên là người

chịu trách nhiệm sau cùng về ý kiến mà mình đưa ra đối với Báo cáo tài chính

được kiểm toán.

Ngoài ra, kiểm toán viên phải thu thập được các bằng chứng về sự thừa

nhận trách nhiệm của các nhà quản lý (giải trình của Giám đốc) đối với việc

lập và trình bày báo cáo tài chính ... bằng cách kiểm toán viên thu thập bản

giải trình của nhà quản lý” (Những chuẩn mực và nguyên tắc chỉ đạo kiểm toán

quốc tế, 1992, trang 208). Tuy nhiên, giải trình của Giám đốc không miễn cho

kiểm toán viên trách nhiệm về ý kiến kết luận kiểm toán đưa ra. “Giải trình của

các nhà quản lý không thay thế cho các băng chứng kiểm toán khác ... Trong

những trường hợp nhất định, giải trình của nhà quản lý chỉ có thể là các băng

chứng kiểm toán nếu các bằng chứng này được coi là hợp lý?” (Các chuẩn mực

và nguyên tắc chỉ đạo kiểm toán quốc tế, 1992, trang 209).

Kiếm toán viên cũng có thể sử dụng tư liệu của kiểm toán nội bộ của đơn

vị khách hàng như các bằng chứng kiểm toán nếu xét thấy đủ độ tín cậy. Điều

này giúp giảm bớt (nhưng không thay thể) các thủ tục kiểm toán và chi phí

kiểm toán. “Chức năng kiểm toán nội bộ hữu hiệu và thích hợp sẽ giảm bớt

phần việc mà kiểm toán độc lập phải làm nhưng không thay thế được công việc

của kiểm toán độc lập” (Các chuẩn mực và nguyên tắc chỉ đạo kiểm toán quốc

tế, 1992, trang 92).

Đối với trường hợp khách hàng được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán
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khác trong các năm trước, kiểm toán viên mới có thê sử dụng tư liệu của kiểm

toán viên độc lập khác. Tuy nhiên, kiểm toán viên phải hoàn toàn chịu trách

nhiệm khi sử dụng các băng chứng này.

Kiểm toán viên cũng có thể sử dụng băng chúng về các bên liên quan

quan đề có thê kết luận về các vấn đề liên quan trên báo cáo tài chính. Các bên

được coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm toán hoặc có ảnh hướng

đáng kể đối với bên kia trong việc ra quyết định tài chính và hoạt động. Hay

các bên liên quan được hiểu là các những đối tượng có khả năng điều hành,

kiểm soát, có ảnh hưởng đáng kể đến đối tượng được kiểm toán trong quá trình

ra quyết định điều hành hay quyết định tài chính. Việc thu thập bằng chứng từ

các bên liên quan của khách hàng là rất quan trọng, “Nếu kiểm toán viên không

thể thụ thập được các bằng chứng kiểm toán đầy đủ, thích hợp về các bên liên

quan và các nghiệp vụ với các bên này, kiểm toán viên cần mô tả trong báo cáo

của mình những giới hạn về phạm vi công việc và ghi ý kiến chấp nhận từng

phần hoặc ý kiến không chấp nhận nếu thấy phù hợp” (Các chuẩn mực và

nguyên tắc chỉ đạo kiếm toán quốc tế, 1992, trang 158).

Kiểm toán viên thu thập bằng chứng về các bên hữu quan qua vận dụng

một số thủ tục:

e Xem xét lại các thư xác nhận khoản phải thu, phải trả và xác nhận của

ngân hàng. Việc này giúp kiểm toán viên hiểu tốt hơn mối quan hệ bản chất

giữa đơn vị các bên liên quan;

° Xem xét lại các nghiệp vụ đầu tư, huy động vốn quan trọng của đơn vị

như mua, bán cổ phần với quy mô lớn;

s Xác minh các nghiệp vụ bất thường mà kiểm toán viên có nghỉ vấn.

Điều này có thể giúp kiểm toán viên nhận biết thêm được bên liên quan mới;

e Xác minh hay thu thập thông tin qua điều tra, phóng vấn, gửi thư xác

nhận tới các luật sư, ngân hàng, cơ quan thuế, hải quan ...

e Xác minh khoản mục và tổng giá trị các nghiệp vụ với các bên liên quan.

3.5. GIAY TO LAM VIỆC CỦA KIỂM TOÁN VIÊN

Giấy tờ làm việc của kiểm toán viên là các tài liệu mà kiểm toán viên

chuẩn bị hay thu thập và duy trì trong cuộc kiểm toán. Giấy tờ làm việc có thể:
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. dưới dạng dữ liệu lưu trên giấy, phim, thiết bị điện tử hoặc các phương tiện khác.

Giấy tờ làm việc giúp củng cố các kết luận kiểm toán cũng như sự tuân

thủ của kiểm toán viên đối với các chuẩn mực kiểm toán. Kiểm toán viên cần

ghi trong giấy tờ làm việc lí do về tất cả các vấn đề trọng yếu đòi hỏi sự phán

định của kiểm toán viên và các kết luận kèm theo. SAS 230.2 qui định giấy tờ

làm việc cần ghi kế hoạch làm việc của kiểm toán viên, bản chất, thời gian và

phạm vì các thủ tục kiểm toán được thực hiện và các kết luận kiểm toán từ các

bằng chúng kiểm toán.

Những nội dung cơ bản của giây tờ làm việc:

° Thông tin về cơ cầu tổ chức và pháp lý của khách hàng

Thông tin về ngành nghề, môi trường kinh tế và pháp lý của khách hàng

Bằng chứng về quá trình lập kế hoạch

s Băng chứng về sự hiều biết của kiểm toán viên về hệ thống kế toán và

hệ thống kiểm soát nội bộ |

° Bằng chứng về đánh giá của kiểm toán viên về rủi ro tiềm tàng và rủi

ro kiểm soát.

e Phân tích các giao dịch và số dư

s Phân tích các tỉ suất và xu hướng quan trọng

s Ghi chép về bản chất, thời gian, phạm vi và kết quả của các thủ tục

kiểm toán

s Bản lưu (copies) các trao đổi với các kiểm toán viên khác, với các

chuyên gia và các bên thứ ba

s Báo cáo với giám độc

Ghi chú về những thảo luận với ban giám đốc khách hàng

Tông kêt các vân đê quan trọng của cuộc kiêm toán

Bản lưu báo cáo tài chính được phê duyệt và báo cáo kiêm toán

Hình thức của giấy tờ làm việc
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Biêu 3.4: Mâu giây làm việc của kiệm toán viên

Tên khách hàng: Công ty A Ký hiệu trong B204

ˆNiên độ kế toán: 31/12/n-1-31/12/n *Người thực hiện: Ngọc Thuý

“Khoản mục: Vốn bằng tiền "Ngày thực hiện:20/03/n

“Người kiểm tra: Lan Phương

Ngày rà soát: 29/3/n

” Mục tiêu: Kiểm tra độ tin cậy của số dư TK 112
Ii As As .Ắ A Nr # li A ˆ `
Xôi dụng: Dôi chiều SỐ dư tài khoán 112 với Số dư ngân hàng

Tên ngân hàng Số liệu '9Số dư 'Chênh lệch

báo cáo _ ngân hàng

Ngan hang | 600.000.000 600.000.000 -

Ngân hàng 2 300.000.000 @ 350.000.000 + 50.000.000

Ngân hàng 3 800.000 780.000 - 20.000

900.800.000 950.780.000 +49.980.000 (1)

v v Vv

Ký hiệu:

(@: Số chi tiết ngân hàng

#: Căn cứ vào giầy báo có của ngân hàng đến cuối 31/12/n

v: Đã kiểm tra

(1) Chênh lệch:

(1.1) Tăng 50.000.00° do đã thu tiền bán hàng cho công ty X năm n nhưng đơn vị đã

quyềt toán vao nam n+l,

(1.2) Giảm 20.000 Š do chưa tính lệ phí chuyền tiền năm n
15 gr fe oo
Ket luan:

a) Chuyên nghiệp vụ bán hàng cho công ty X vào quyét todn năm n

b) Tính thêm lệ phí chuyên tiền năm n
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Chú thích các mục trong Giây làm việc của kiểm toán viên;

. Tên khách hàng 9, Mục tiêu của công việc thực hiện

. Ngày của Bảng cân đối kế toán [0. Nguồn thông tin

„ File tham chiếu 1 1. Công việc được thực hiện

. Tên người chuẩn bị giấy làm việc 12, Giải thích các ký hiệu sử dụng

. Ngày lập giấy làm việc 13. Kết quả

. Đối tượng cụ thể của kiểm toán |4. Phân tích các sai sót (nếu có)

. Tên người rà soát giấy làm việc J5. Kết luận

. Ngày rà soát
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3.6 HO SO KIEM TOAN VOI BANG CHUNG KIEM TOÁN

Theo VSA 230, hồ sơ kiểm toán là các tài liệu do kiểm toán viên lập, thu

thập, phân loại, sử dụng và lưu trữ trong một cuộc kiểm toán. Hồ sơ kiểm toán

bao gồm các thông tin cần thiết liên quan đến cuộc kiểm toán đủ làm cơ sở cho

việc hình thành ý kiến của kiểm toán viên và chứng minh rằng cuộc kiểm toán

đã được thực hiện theo đúng các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (hoặc chuẩn

mục quốc tế được chấp nhận).

Tài liệu trong hồ sơ kiểm toán được thê hiện trên giấy, trên phim, ảnh,

trên phương tiên tin học hay bất kỳ phương tiện lưu trữ nào khác theo quy định

của pháp luật hiện hành. VỀ cơ bản, tài liệu trong hồ sơ kiểm toán phản ánh các

thủ tục kiểm toán đã áp dụng, các thử nghiệm thực hiện, các thông tin thu được

và các kết luận tương ứng trong quá trình kiểm toán.
bl

`

Hồ sơ kiểm toán không bao hàm tất cả tài liệu, thông tín liên quan đến

cuộc kiểm toán. Việc lưu trữ tất cả các tài liệu, thông tin liên quan này sẽ trở

nên không hiệu quả và thực tế. Phạm vi và nội dung của từng hồ sơ kiểm toán

do kiểm toán viên xác định tuỳ theo sự đánh giá của kiểm toán viên. Yêu cầu

cơ bản là hồ sơ kiểm toán phải bảo đảm đây đủ đề làm cơ sở cho kiểm toán

viên đưa ra ý kiến kết luận, bảo đảm cho kiểm toán viên khác và những người

không tham gia vào cuộc kiểm toán cũng như chủ nhiệm kiểm toán kiêm tra,

soái xét công việc kiểm toán hiểu được công việc kiểm toán và cơ sở ý kiến

của kiểm toán viên.

Với ý nghĩa đó, hô sơ kiêm toán có tác dụng nhiều mặt:

o Là căn cứ đề lập kê hoạch kiểm toán: đề lập kê hoạch kiêm toán đây

đủ cho năm hiện hành, kiêm toán viên cần tham khảo thông tin săn có (thông

tin mô tả hệ thông kiêm soát nội bộ, các kêt quả kiêm toán năm trước...) trong

hô sơ kiêm toán.

e JJÔ sơ kiểm loán ghi chép những bằng chứng thu được và ghi chép kết

guả của việc thực hiện thử nghiệm: Hồ sơ kiểm toán là phương tiện chủ yếu để

chứng minh một cuộc kiểm toán đã được tiền hành theo chuẩn mực. Đồng thời,

hồ sơ kiểm toán cũng giúp kiểm toán viên chứng minh với cơ quan pháp luật là

cuộc kiểm toán được hoạch định và giám sát đầy đủ, thu thập đầy đủ các bằng
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chứng thích hợp và báo cáo kiêm toán đã đánh giá đúng đắn các kết quả kiểm

toán.

s Là dữ kiện cho việc lập báo cáo kiểm toán: Hồ sơ kiểm toán là nguồn

tư liệu quan trọng giúp kiểm toán viên lựa chọn loại báo cáo kiểm toán phù hợp

trong từng tình huống cụ thể. Hồ sơ kiểm toán lưu giữ toàn bộ bằng chứng

kiểm toán thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kết luận của kiểm toán viên nên có

tác dụng minh chứng cho phạm vi kiểm toán đúng đắn và tính trung thực của

báo cáo tài chính.

e Là căn cứ đồ chủ nhiệm kiểm toán, Ban Giám đốc kiểm tra, kiểm soái:

hồ sơ kiểm toán là hệ thống tài liệu căn bản đề giúp cấp lãnh đạo Công ty kiểm

toán kiểm tra tính đầy đủ của những bảng chứng thích hợp làm cơ sở cho kết

luận kiểm toán.

Hồ sơ kiểm toán thường được phân làm 2 loại chính:

Hồ sơ kiểm toán chung (permanent fìle): là hô sơ kiêm toán chữa đựng

các thông tin chung về khách hàng liên quan tới hai hay nhiều cuộc kiểm toán

trong nhiêu năm tài chính của một khách hàng. Hồ sơ kiểm toán chung do đó

thường bao gôm các dữ kiện có tính lịch sử hay mang tính liên tục qua các năm

tài chính. Cụ thê, hô sơ kiêm toán chung bao gồm:

- Tên và sô liệu hô sơ; ngày, tháng lập và ngày tháng lưu trữ;

- Các thông tin chung về khách hàng, gôm các ghi chép hay bản sao các

tài liệu pháp lý, thoả thuận và biên bản quan trọng như: quyết định thành lập,

Giây phép đăng ký kinh doanh, Điều lệ Công ty, Biên bản họp Hội đồng quản

trị, họp Ban giám độc...

- Các tài liệu về thuê: các văn bản, chê độ thuê riêng trong lĩnh vực hoạt

động của khách hàng, các tài liệu về việc thực hiện nghĩa vụ thuế hăng năm;

- Các tài hệu về nhân sự: các thoả ước lao động, các qui định riêng của

đơn vị được kiểm toán về lao động, các qui định về quản lý và sử dung qui

lương...

- Các tài liệu về kê toán: văn bản chập thuận chê độ kế toán được áp

dụng, các nguyên tặc kê toán áp dụng.
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- Các hợp đồng hoặc thoả thuận với bên thứ ba có hiệu lực trong thời

gian dài (ít nhất cho hai năm tài chính) như Hợp đông kiêm toán, Hợp đông

cho thuê, Hợp đồng bảo hiểm, thoả thuận vay...

- Các tài liệu khác.

Hồ sơ kiểm toán chung được cập nhật hăng năm khi có sự thay đôi liên

quan đên các tài liệu đề cập trên đây.

Hồ sơ kiểm toán năm (Current file): là hô sơ kiêm toán chứa đựng các

thông tin về khách hàng chỉ liên quan tới cuộc kiêm toán một năm tài chính.

Hồ sơ kiểm toán năm bao gồm các dữ liệu áp dụng cho năm kiêm toán:

- Các thông tin về người lập, người kiêm tra, soát xét hô sơ kiêm toán;

- Các văn bản về tài chính, kê toán, thuê... của cơ quan Nhà nước và cập

trên có liên quan đên năm tài chính;

- Báo cáo kiểm toán, thư quản lý, báo cáo tài chính,...

- Hợp đồng kiệm toán, thư hẹn kiêm toán, phụ lục hợp đông (nêu có) và

biên bản thanh lý hợp đông:

- Băng chứng về kê hoạch chiên lược, chương trình kiệm toán và những

thay đôi (nêu có);

- Những bằng chứng về sự thay đôi hệ thông kiêm toán, hệ thông kiềm

soát nội bộ của khách hàng;

- Những băng chứng và đánh giá của kiêm toán viên về rủi ro tiêm tàng,

rủi ro kiêm soát và các đánh giá khác;

- Những băng chứng đánh giá của kiểm toán viên về những công việc và

két luận của kiêm toán viên nội bộ.

- Các sự kiện phát sinh sau khi kêt thúc niên độ kê toán;

- Những ghi chép về nội dung, chương trình và phạm vi của những thủ

tục kiêm toán được thực hiện và kêt quả thụ được;

- Những phân tích của kiểm toán viên về các nghiệp vụ kinh tê phát sinh

và sô dư các tài khoản;
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- Những phân tích về các tỷ lệ, xu hướng quan trọng đối với tình hình

hoạt động của khách hàng;

- Những băng chứng về sự kiểm tra soát xét của kiếm toán viên và người

có thâm quyên đôi với những công việc do kiểm toán viên, trợ lý kiểm toán

hay các chuyên gia khác thực hiện;

- Các chỉ tiệt về những thủ tục kiểm toán mà kiểm toán viên khác thực

hiện khi kiểm toán báo cáo tài chính của đơn vị cấp dưới;

- Các thư từ liên lạc với các kiêm toán viên khác, các chuyên gia khác và

các bên hữu quan;

- Các văn bản hoặc những chủ giải về những vân dé đã trao đôi với khách

hàng, kê cả các điều khoản của hợp đồng kiểm toán,

- Bán giải trình của Giám độc (hoặc người dứng đầu) đơn vị được kiểm

toán.

- Các kết luận của kiểm toán viên về các vấn đề trọng yếu của cuộc kiểm

toán, bao gồm cả những vấn đề bất thường (nếu có) cùng với các thủ tục mà

kiểm toán viên đã thực hiện đề giải quyết các vấn đề đó.

- Các tài liệu khác

Công ty kiểm toán có quyền lưu trữ hồ sơ kiểm toán và hồ sơ kiểm toán

được coi như tài sản của công ty kiểm toán. Trường hợp có từ hai công ty kiểm

toán trở lên cùng kiểm toán thì hồ sơ kiểm toán được lập theo sự phân công

công việc của mỗi bên. Đề thuận lợi cho việc lập báo cáo kiểm toán và lưu trữ

hồ sơ, khi chuẩn bị kết thúc kiểm toán mỗi bên phải chụp cho nhau hồ sơ thuộc

phần công việc của mình.

VSA 230, hỗ sơ kiểm toán, qui định kiểm toán viên phải bdo dam tinh bi

mật, an toàn, không được tiết lộ những thông tin về đơn vị được kiểm toán.
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Chương thứ tư

PANH GIA HE THONG KIEM SOAT NOI BO

Tóm tăt chương

Chương thứ tư của giáo trình giới thiệu mội vấn đê cơ bản trong kiểm

toán tài chính: hệ thông kiêm soái nội bộ và đánh giá hệ thông kiểm soát nội

bộ trong kiểm toán lài chính. Nội dung chương này được trình bay gan voi

chuẩn mục kiểm toán số 400 Đánh giá rủi ro và kiểm soát nội bộ.

Nội dung chương thứ tư tập trung làm rõ những vẫn đề sau:

- Bản chất của hệ thông kiểm soát nội bộ

- Các yêu tô cơ bản của hệ thông kiểm soát nội bộ

- Đánh giá hệ thông kiểm soát nội bộ

4.1. BAN CHAT CUA HỆ THONG KIEM SOÁT NỘI BỘ

Trong mọi hoạt động của doanh nghiệp, chức năng kiểm tra kiểm soát

luôn giữ vai trò quan trọng trong quá trình quản lý và được thực hiện chủ yếu

bởi hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp.

Theo Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC), hệ thống kiểm soát nội bộ là

một hệ thống chính sách và thủ tục được thiết lập nhằm đạt được bồn mục tiêu

sau: bảo vệ tài sản của đơn vị; bảo đảm độ tin cậy của các thông tin; bảo đảm

việc thực hiện các chế độ pháp lý và bảo đảm hiệu quả của hoạt động.

Theo đó, kiểm soát nội bộ là một chức năng thường xuyên của các đơn

vị, tổ chức và trên cơ sở xác định rủi ro có thể xây ra trong từng khâu công việc

dé tim ra biện pháp ngăn chặn nhằm thực hiện có hiệu quả tất cả các mục tiêu

đặt ra của đơn vị:

1/ Bảo vệ tài sản của don vi:
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Tài sản của đơn vị bao gồm cả tài sản hữu hình và tài sản vô hình, chúng

có thể bị đánh cắp, lạm dụng vào những mục đích khác nhau hoặc bị hư hại

nếu không được bảo vệ bởi các hệ thống kiểm soát thích hợp. Diều tương tự

cũng có thể xảy ra đối với các tài sản phi vật chất khác như số sách kế toán, các

tải liệu quan trọng ...

2/ Bảo đảm độ tín cậy của các thông tin:

' Thông tin kinh tế, tài chính do bộ máy kế toán xử lý và tổng hợp là căn

cứ quan trọng cho việc hình thành các quyết định của các nhà quản lý. Như

vậy, các thông tin cung cấp phải đảm bảo tính kịp thời về thời gian, tính chính

xác và tin cậy về thực trạng hoạt động và phản ánh đầy đủ và khách quan các

nội dung chủ yếu của mọi hoạt động kinh tế, tài chính.

3/ Bảo đảm việc thực hiện các chế độ pháp lý:

Hệ thống kiểm soát nội bộ được thiết kế trong doanh nghiệp phải đảm

bảo các quyết định và chế độ pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất kinh

doanh của doanh nghiệp phải được tuân thủ đúng mức, Cụ thể, hệ thống kiểm

soát nội bộ cần:

- Duy trì và kiểm tra việc tuân thủ các chính sách có liên quan đến các

hoạt động của doanh nghiệp;

- Ngăn chặn và phát hiện kịp thời cũng như xử lý các sai phạm và gian

lận trong mọi hoạt động của doanh nghiệp;

- Đảm bảo việc ghi chép kế toán đầy đủ, chính xác cũng như việc lập báo

cáo tài chính trung thực và khách quan.

4/ Bảo đảm hiệu quả của hoạt động và năng lực quán lý

Các quá trình kiểm soát trong một đơn vị được thiết kế nhăm ngăn ngừa

sự lặp lại không cần thiết các tác nghiệp, gây ra sự lãng phí trong hoạt động và

sử dụng kém hiệu quả các nguồn lực trong doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, định kỳ các nhà quản lý thường đánh giá kết quả hoạt động

trong doanh nghiệp được thực hiện với cơ chế giám sát của hệ thống kiểm soát

nội bộ doanh nghiệp nhằm nâng cao khả năng quản lý, điều hành của bộ máy

quản lý doanh nghiệp.
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Tuy năm trong mot thé thong nhât song bôn mục tiêu trên đôi khi cũng

có mâu thuẫn với nhau như giữa tính hiệu quả của hoạt động với mục đích bảo

vệ tài sản, sô sách hoặc cung cấp thông tin đây đủ và tín cậy. Nhiệm vụ của các

nhà quản lý là xây dựng một hệ thông kiêm soát nội bộ hữu hiệu và kêt hợp hài

hoà bôn mục tiêu trên.

Khi tìm hiểu về hệ thông kiểm soát nội bộ của khách hàng, KTV cần

nhận thức được răng môi hệ thông kiểm soát nội bộ dù được thiệt kê hoàn hảo

đên đâu cũng không thê ngăn ngừa hay phát hiện mọi sai phạm có thê xảy ra,

đó là những hạn chê cô hữu của hệ thông kiệm soát nội bộ. Theo Chuân mực

kiểm toán quốc tê ISA 400, Đánh giá rủi ro và kiểm soát nội bộ, những hạn

chê đó được xác định như sau:

Ban Giám độc thường yêu câu giá phí của một thủ tục kiểm tra không

vượt quá những lợi ích mà thủ tục đó mang lại.

Phân lớn công tác kiêm tra nội bộ thường tác động đền những nghiệp vụ

lặp đi lặp lại mà không tác động đên những nghiệp vụ bất thường.

Không loại trừ được rủi ro, sai sót của con người, xuất phát từ sự thiêu

chủ ý, đãng trí, sai sót về xét đoán hoặc do không hiệu các chỉ thị.

Khả năng vượt tâm kiểm soát của hệ thông kiêm soát nội bộ do có sự

thông đồng của một người trong ban giám độc hay một nhân viên với những

người khác ở trong hay ngoài đơn vị.

Khả năng những người chịu trách nhiệm thực hiện kiêm soát nội bộ lạm

dụng đặc quyên của mình.

Do có sự biên động tỉnh hình, các thủ tục kiêm soát có khả năng không

còn thích hợp và do đó không được áp dụng.

4.2. CAC YEU TO CƠ BAN CUA HE THONG KIEM SOAT NOI BQ

Đê đáp ứng yêu cầu quản lý cũng như đảm bảo hiệu quả trong hoạt động

các đơn vị và tô chức can xây dụng và không ngừng củng cô hệ thông kiêm

soát nội bộ với bôn yêu tô chính: môi trường kiểm soát, hệ thông thông tin, các

- thủ tục kiêm soát và hệ thông kiêm toán nội bộ.
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4.2.1. Môi trường kiểm soát

Môi trường kiểm soát bao gồm toàn bộ nhân tố bên tron g đơn vị và bên

ngoài đơn vị có tính môi trường tác động đến việc thiết kế, hoạt động và xử lý

dữ liệu của các loại hình kiểm soát nội bộ.

Các nhân tố thuộc môi trường kiểm soát chung chủ yếu liên quan tới

quan điểm, thái độ và nhận thức cũng như hành động của các nhà quản lý trong

doanh nghiệp. Trên thực tế, tính hiệu quả của hoạt động kiểm tra kiểm soát

trong các hoạt động của một tổ chức phụ thuộc chủ yếu vào các nhà quản lý tại

doanh nghiệp đó, Nếu các nhà quần lý cho răng công tác kiểm tra kiểm soát là

quan trọng và không thê thiếu được đối với mọi hoạt động trong đơn vị thì mọi

thành viên của đơn vị đó sẽ có nhận thức đúng đắn về hoạt động kiểm tra kiểm

soát và tuân thủ mọi qui định cũng như chế độ đề ra. Ngược lại, nếu hoạt động

kiểm tra kiểm soát bị coi nhẹ từ phía các nhà quần lý thì chắc chắn các qui chế

về kiểm soát nội bộ sẽ không được vận hành một cách có hiệu quả bởi các

thành viên của đơn vị.

Các nhân tố trong môi trường kiểm soát bao gồm:

Đặc thù về quản ly:

Các đặc thù về quản lý đề cập tới các quan điểm khác nhau trong điều

hành hoạt động doanh nghiệp của các nhà quản lý. Các quan điểm dó sẽ ảnh

hưởng trực tiếp đến chính sách, chế độ, cáo qui định và cách thức tổ chức kiểm

tra kiểm soát trong doanh nghiệp. Bởi vì, chính các nhà quản lý này, đặc biệt là

các nhà quản lý cấp cao nhất sẽ phê chuẩn các quyết định, chính sách và thủ

tục kiểm soát sẽ áp dụng tại doanh nghiệp.

Cơ cầu tô chức:

Cơ cấu tổ chức được xây dụng hợp lý trong doanh nghiệp sẽ góp phần

tạo ra môi trường kiểm soát tốt, Cơ cầu tổ chức hợp lý đảm bảo một hệ thống

xuyên suốt từ trên xuống dưới trong việc ban hành các quyết định, triển khai

các quyết định đó cũng như kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quyết định đó

trong toàn bộ doanh nghiệp. Một cơ cấu tổ chức hợp lý còn góp phần ngăn

ngừa có hiệu quả các hành vi gian lận và sai sót trong hoạt động tài chính kế

toán của doanh nghiệp.
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Một cơ câu tô chức hợp lý phải thiệt lập sự điều hành và kiêm soát trên

toàn bộ hoạt động và các lĩnh vực của doanh nghiệp sao cho không bị chông

chéo hoặc bỏ trông: thực hiện sự phân chia tách bạch giữa các chức năng; bảo

đảm sự độc lập tương đôi giữa các bộ phận, tạo khả năng kiêm tra, kiêm soát

“lẫn nhau trong các bước thực hiện công việc.

Như vậy, đê thiết lập một cơ câu tô chức thích hợp và có hiệu quả, các

nhà quản lý phải tuân thủ các nguyên tặc sau:

- Thiết lập được sự điều hành và sự kiêm soát trên toàn bộ hoạt động của

doanh nghiệp, không bỏ sót lĩnh vực nào, đông thời không có sự chông chéo

giữa các bộ phận.

- Thực hiện sự phân chia rành mạch ba chức năng: xử lý nghiệp vụ, ghi

chép sô và bảo quản tài sản.

- Đảm bảo sự độc lập tương đôi giữa các bộ phận nhăm đạt được hiệu

quả cao nhat trong hoạt động của các bộ phận chức năng.

Chính sách nhân sự

Sự phát triện của mọi doanh nghiệp luôn găn liên với đội ngũ nhân viên

và họ luôn là nhân tô quan trọng trong môi trường kiêm soát cũng như chủ thê

trực tiếp thực hiện mọi thủ tục kiểm soát trong hoạt động của doanh nghiệp.

Nêu nhân viên có năng lực và tín cậy, nhiều quá trình kiểm soát có thé không

can thực hiện mà vẫn đảm bảo được các mục tiêu đề ra của kiểm soát nội bộ.

Bên cạnh đó, mặc dù doanh nghiệp có thiệt kê và vận hành các chính sách và

thủ tục kiểm soát chặt chẽ nhưng với đội ngũ nhân viên kém năng lực trong

công việc và thiêu trung thực về phâm chât đạo đức thì hệ thông kiêm soát nội

bộ không thê phát huy hiệu quả.

Tóm lại, với những lý do nêu trên, các nhả quản lý doanh nghiệp cân có

những chính sách cụ thê và rõ ràng về tuyên dụng, đào tao, săp xêp, đê bạt,

khen thưởng, kỷ luật nhân viên. Việc dao tao, bo tri can bd va dé bat nhân sự

phải phù hợp với năng lực chuyên môn và phẩm chât đạo đức, đồng thời phải

mang tính kê tục và liên tiệp.
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Công tác kế hoạch

Hệ thông kê hoạch và dự toán, bao gồm các kê hoạch sản xuất, tiêu thụ,

thu chỉ quĩ, kê hoạch hay dự toán đâu tư, sửa chữa tài sản cô định, đặc biệt là

kê hoạch tài chính gôm những ước tính cân đôi tình hình tài chính, kêt quả hoạt

động và sự luân chuyên tiên trong tương lai là những nhân tô quan trọng trong

môi trường kiêm soát. Nêu việc lập và thực hiện kê hoạch được tiên hành khoa

học và nghiêm túc thì hệ thông kê hoạch và dự toán đó sẽ trở thành công cụ

kiệm soát rất hữu hiệu. Vì vậy, trong thực tê các nhà quản lý thường quan tâm

xem xét tiên độ thực hiện kê hoạch, theo dõi những nhân tô ảnh hưởng đến kê

hoạch đã lập nhăm phát hiện những vân đề bật thường và xử lý, điều chính kê

hoạch kịp thời. Đây cũng là khía cạnh mà kiểm toán viên thường quan tâm

trong kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp, đặc biệt trong việc áp dụng

các thủ tục phân tích.

Uỷ bạn kiểm soát

Uỷ ban kiểm soát bao gôm những người trong bộ máy lãnh đạo cao nhật

của đơn vị như thành viên của Hội đồng quản trị nhưng không kiêm nhiệm các

chức vụ quản lý và những chuyên gia am hiệu về lĩnh vực kiểm soát. Uỷ ban

kiểm soát thường có nhiệm vụ và quyền hạn sau;

- Giám sắt sự chấp hành luật pháp của công ty.

- kiêm tra và giám sát công việc của kiểm toán viên nội bộ.

- Giám sát tiên trình lập báo cáo tài chính.

- Dung hoà những bật đồng (nêu có) giữa Ban giám độc với các kiếm

toán viên bên ngoài,

Môi trường bên ngoài:

Môi trường kiêm soát chung của một doanh nghiệp còn phụ thuộc vào

các nhân tô bên ngoài. Các nhân tô này tuy không thuộc sự kiêm soát của các

nhà quản lý nhưng có ảnh hưởng rất lớn đên thái độ, phong cách điều hành của

các nha quản lý cũng như sự thiệt kê và vận hành các qui chê và thủ tục kiểm

soát nội bộ. Thuộc nhóm các nhân tô này bao gồm: sự kiểm soát của các cơ

quan chức năng của nhà nước, ảnh hưởng của các chủ nợ, môi trường pháp lý,

đường lôi phát triển của đất nước...
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Như vậy môi trường kiểm soát bao gồm toàn bộ những nhân tố có ảnh

hưởng đến quá trình thiết kế, vận hành và xử lý dữ liệu của hệ thống kiểm soát

nội bộ doanh nghiệp, trong đó nhân tố chủ yếu và quan trọng là nhận thức về

hoạt động kiểm tra kiểm soát và điều hành hoạt động của các nhà quan ly

doanh nghiệp.

4.2.2. Hệ thống kế toán

Hệ thống thông tin chủ yếu là hệ thống kế toán của đơn vị bao gồm hệ

thống chứng từ kế toán, hệ thống số kế toán, hệ thống tài khoản kế toán và hệ

thống bảng tổng hợp, cân đối kế toán. Trong đó, quá trình lập và luân chuyển

chứng từ đóng vai trò quan trọng trong công tác kiểm soát nội bộ của doanh

nghiệp.

Mục đích của một hệ thống kế toán của một tổ chức là sự nhận biết, thu

thập, phân loại, ghi số và báo cáo các nghiệp vụ kinh tế tài chính của tổ chức

đó, thoả mãn chức năng thông tin và kiểm tra của hoạt động kế toán. Một hệ

thống kế toán hữu hiệu phải bảo đảm các mục tiêu kiểm soát chỉ tiết:

- Tính có thực: cơ cấu kiểm soát không cho phép ghi chép những nghiệp

vụ không có thực vào số sách của đơn vị.

- Sự phê chuẩn: bảo đảm mọi nghiệp vụ xảy ra phải được phê chuẩn hợp lý.

- Tính đầy đủ: bảo đảm việc phản ánh trọn vẹn các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

- Sự đánh giá: bảo đảm không có sai phạm trong việc tính toán các khoản

giá và phí.

- Sự phân loại: bảo đảm các nghiệp vụ được ghi chép đúng theo sơ đồ tài

khoản và ghi nhận đúng đắn ở các loại số sách kế toán.

- Tính đúng kỳ: Bảo đảm việc ghi số các nghiệp vụ phát sinh được thực

hiện kịp thời theo qui định.

- Quá trình chuyên số và tổng hợp chính xác: số liệu kế toán được ghi

vào số phụ phải được tổng cộng và chuyển số đúng đắn, tổng hợp chính xác

trên các báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

95



4.2.3. Các thủ tục kiểm soát

Các thủ tục kiểm soát do các nhà quản lý xây dựng dựa trên ba nguyên

tắc cơ bản: nguyên tắc bất kiêm nhiệm, nguyên tặc phân công, phân nhiệm rõ

rằng và chê độ uỷ quyên.

Nguyên tắc phân công phần nhiệm:

Theo nguyên tắc này, trách nhiệm và công việc cần được phân chia cụ

thể cho nhiều bộ phận và cho nhiều người trong bộ phận. Việc phân công phân

nhiệm rõ ràng tạo sự chuyên môn hoá trong công việc, sai sót ít xảy ra và khi

xây ra thường dễ phát hiện.

Nguyên tắc bãi kiệm nhiệm.

Nguyên tắc này qui định sự cách ly thích hợp về trách nhiệm trong các

nghiệp vụ có liên quan nhăm ngăn ngừa các sai phạm và hành vi lam dung

quyền hạn. Ví dụ trong tổ chức nhân sự không thể bố trí kiêm nhiệm các nhiệm

vụ phê chuẩn và thực hiện, thục hiện và kiểm soát, ghi số tài sản và bảo quản

tài sản...

Ở nước ta, đề đảm bảo thực hiện nguyên tắc này, Điều 9 - Diều lệ tổ chức

kế toán nhà nước, đã qui định “Cán bộ kế toán ở các đơn vị quốc doanh, công

ty hợp doanh và các đơn vị có sử dụng kinh phí của Nhà nước hoặc đoàn thể

không được kiêm nhiệm làm thủ kho, thủ quï, tiếp liệu và các công tác vật chất

khác. Lãnh đạo đơn vị, kế cả lãnh đạo công tác tài chính, kế toán của các đơn

vị nêu trên không được bố trí những người thân trong gia đình làm công tác tài

chính kế toán, thủ kho, thủ quĩ tại đơn vị mình”.

Nguyên lắc uỷ quyền và phê chuẩn:

Theo sự uỷ quyền của các nhà quản lý, các cấp dưới được giao cho quyết

định và giải quyết một số công việc trong một phạm vi nhất định. Quá trình uỷ

quyền được tiếp tục mở Ong xuống các cấp thấp hơn tạo nên một hệ thống

phân chia trách nhiệm và quyền hạn mà van khong lam mất tính tập trung của

doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, để tuân thủ tốt các quá trình kiểm soát, mọi nghiệp vụ kinh

tế phải được phê chuẩn đúng đắn. Sự phê chuẩn được thực hiện qua hai loại:

phê chuẩn chung và phê chuẩn cụ thể,
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Sự phê chuẩn chung được thực hiện thông qua việc xây dựng các chính

sách chung về những mặt hoạt động cụ thể cho các cán bộ cấp dưới tuân thủ.

Ví dụ, việc xây dựng và phê chuẩn bảng giá bán sản phẩm có định, hạn mức tín

dụng cho khách hàng...

Sự phê chuẩn cụ thể được thực hiện theo từng nghiệp vụ kinh tế riêng.

Ngoài những nguyên tắc cơ bản trên, các thủ tục kiểm soát còn bao gồm:

việc qui định chứng từ số sách phải đầy đủ, quá trình kiểm soát vật chất đối với

tài sản và số sách và kiểm soát độc lập việc thực hiện các hoạt động của đơn vị.

4.2.4. Bộ phận kiểm toán nội bộ

Kiểm toán nội bộ là một bộ phận độc lập được thiết lập trong đơn vị tiền

hành công việc kiểm tra và đánh giá các hoạt động phục vụ yêu cầu quản trị

nội bộ don vi.

Theo các chuẩn mực thực hành kiểm toán nội bộ do Viện Kiểm toán nội

bộ Hoa Kỷ ban hành năm 1978, “Kiểm toán nội bộ là một chúc năng đánh giá

độc lập được thiết kế trong một tô chức đề kiểm tra, đánh giá các hoạt động

của tổ chức như là một hoạt động phục vụ cho mội tổ chức”. Mục tiêu của

kiểm toán nội bộ là giúp đỡ các thành viên của tổ chức hoàn thành trách nhiệm

của họ một cách hiệu quả.

Theo Liên đoàn kế toán quốc tế (IFAC), kiểm toán nội bộ là “mới hoạt

động đánh giá được lập ra trong mội doanh nghiệp như là một loại dịch vụ cho

doanh nghiệp đó, có chức năng kiểm tra, đánh giá và giám sát thích hợp và
hiệu quá của hệ thống kể toán và kiểm soát nội bổ”.

Là một trong những nhân tố cơ bản trong hệ thống kiểm soát nội bộ của

doanh nghiệp, bộ phận kiểm toán nội bộ cung cấp một sự quan sát, đánh giá

thường xuyên về toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm cả tính hiệu lực

của việc thiết kế và vận hành các chính sách và thủ tục về kiểm soát nội bộ. Bộ

phận kiểm toán nội bộ hữu hiệu sẽ giúp cho doanh nghiệp có được những

thông tin kịp thời và xác thực về các hoạt động trong doanh nghiệp, chất lượng

của hoạt động kiểm soát nhằm kịp thời điều chỉnh và bồ sung các qui chế kiểm

soát thích hợp và hiệu quả. Tuy nhiên, bộ phận kiểm toán nội bộ chỉ phát huy

tác dụng nếu:

Về tổ chức, bộ phận kiểm toán nội bộ phải trực thuộc một cấp cao đủ đề

97



không giới hạn phạm vi hoạt động của nó, đồng thời phải được giao một quyền

hạn tương đội rộng rãi và hoạt động tương đối độc lập với phòng kê toán và

các bộ phận hoạt động được kiêm tra.

Về nhân sự, bộ phận kiêm toán nội bộ phải tuyển chọn những nhân viên có

năng lực chuyên môn và đạo đức nghệ nghiệp phù hợp với các qui định hiện hành.

4.3. ĐÁNH GIÁ HỆ THÓNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Trong kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán viên phải đánh giá hệ thông

kiểm soát nội bộ và rủi ro kiểm soát không chỉ để xác minh tính hữu hiệu của

kiểm soát nội bộ mà còn làm cơ sở cho việc xác định phạm vi thực hiện các thi

nghiệm cơ bản trên số đư và nghiệp vụ của đơn vị,

Sơ đồ dưới đây trình bày khái quát các bước tìm hiểu, đánh giá hệ thống

KSNR và đánh giá rủi ro kiểm soát và việc liên hệ kết quả với các cuộc khảo

sát số dư trên BCTC (Sơ đồ số 4.1: Khái quát việc nghiên cứu hệ thống KSNB

của khách hàng và quá trình đánh giá rủi ro kiểm soát).

Trong sơ đồ này, các bước (1),(2),3) là các bước của quá trình thu thập

thông tin về hệ thông KSNB và đánh giá rủi ro kiểm soát trong giai đoạn lập kế

hoạch kiểm toán. Các bước còn lại là các bước liên hệ các kết quả của việc

đánh giá đó với các trắc nghiệm kiểm toán.

Việc đánh giá hệ thống kiếm soát nội bộ được thực hiện theo một trình tự

nhất định và có thể khái quát qua bồn bước cơ bản sau:

1. Thu thập hiển biết về hệ thông kiểm soát nội bộ và mô tô chỉ tiết hệ

thông hiểm soát nội bộ trên piấy tờ làm việc.

Trong giai đoạn này kiêm toán vién fim hiểu về kiểm soát nội bộ của đơn

vị trên hai mặt chủ yêu: thiệt kê kiêm soát nội bộ bao gồm thiết kê về qui chê

kiêm soát và thiệt kê về bộ máy kiêm soát; hoạt động liên tục và có hiệu lực

của kiêm soát nội bộ.

Tìm hiệu về kiệm soát nội bộ được thực hiện trong giai đoạn lập kê

hoạch kiêm toán, trong đó KTV phải tìm hiểu về thiết kê và vận hành của hệ

thông K&SNB của khách hàng theo từng yêu tô câu thành đê:

v Đánh giá xem liệu có các BCTC có thể kiểm toán được hay không.
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Sơ đồ 4.1: Khái quát việc nghiên cứu hệ thống KSNB của khách hàng và

quá trình đánh giá rủi ro kiêm soát

d) Đạt được sự hiểu biết về HTILSNB của khách

hàng đủ đê lập kê hoạch kiệm toán BCTC

Y

Đánh giá xem liệu các Không thê Ý kiến từ chối
(2) BCTC có thể kiểm toán 1x | hoặc rút ra khỏi

được hay không kiểm toán hợp đồngz được v

ý Có thể kiểm toán

G) Quá trình đánh giá rủi ro

kiêm soát

3 khả năng

y Ỹ Ỹ

Mức Mức được chứng minh Mức thấp hơn khả

tôi đa - bằng sự hiểu biết đã có năng có thê chứng

minh được

v Mở rộng sự hiểu biết

Lập kế hoạch và thực hiện các thử nêu thây cân thiệt

nghiệm kiêm soát (4)

Không Ỹ

thể Xác định liệu mức đánh giá về rủi ro kiểm soát có được

gram ì- giảm hơn từ kết quả của các thử nghiệm kiêm soát hay (5)

<+ không

Ỷ ỷ
Rúi ro kiểm soát giảm

xuống, rủi ro phát hiện tăng

lên và phải lập kế hoạch

các trắc nghiệm kiểm toán

để thoả mãn mức rủi ro (6)
phát hiện tăng lên này

Rủi ro kiểm soát tăng hơn so với mức

đánh giá ban đầu hoặc ở mức tối đa.
Rủi ro phát hiện giảm xuống và phải G)

lập kê hoạch các trăc nghiệm toán đê

thoả mãn mức rủi ro phát hiện thấp

hơn nảy
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KTV phái thu thập thông tin về tính trụng thực của Ban quản trị với bản

chất và phạm vi của các số sách kế toán để được thoả mãn là các băng chứng

đủ thích hợp và có sẵn để chứng minh cho các số dư trên BCTC .

v Để nhận diện và đánh giá các sai phạm tiềm tàng.

v Để quyết định về mức đánh giá thích hợp của rủi ro kiểm soát ảnh

hưởng đến rủi ro phát hiện từ đó ảnh hưởng đến quyết định số lượng bằng

chứng kiểm toán phải thu thập.

v Để có kế hoạch thiết kế các cuộc khảo sát thích hợp.

Phương pháp tiếp cận:

Có nhiều phương pháp tiếp cận để thu thập hiểu biết về hệ thống KSNB

và đánh giá rủi ro kiểm soát, trong đó có hai cách phố biến như sau:

* Phương pháp tiếp cận theo khoản mục: Cách làm này dễ thực hiện

nhưng KTV sẽ khó đánh giá về những ảnh hướng của KSNB đến các số dư của

khoản mục trong BCTUC.

* Phương pháp tiếp cận theo chu trình nghiệp vụ: Theo phương pháp này,

KTV xem xét các chính sách, thủ tục kiểm soát đến từng chu trình nghiệp vụ

(Chu trình đầu tư tài chính, chu trình chỉ tiêu, chu trình sản xuất, chu trình

doanh thu).

Phương pháp này cho phép KTV phân chia các nghiệp vụ và các số dư

tài khoản thành từng loại rỡ ràng (các chu trình) và sau đó KTV có thể hiểu
biết về cách thức kiểm soát cho các cơ sở tiêu chí liên quan tới từng loại nghiệp

vụ và số dư tài khoản trong chu trình đó.

Thể thức để đạt được sự hiểu biết về hệ thống KSNB:

Các phương pháp áp dụng:

Cũng giống như giai đoạn tìm hiểu hoạt động kinh doanh của khách

hàng, các phương pháp KTV thường áp dụng khi tìm hiểu hệ thống kiểm toán

nội bộ là:

- Dựa vào kinh nghiệm trước đây của KTV với khách hàng:

Hầu hết các cuộc kiểm toán của một công ty được một công ty kiểm toán

thực hiện hing năm. Do vậy, KTV thường bắt đầu cuộc kiểm toán với mộtkhối

lượng lớn thông tin về hệ thống KSNB của khách hàng đã thu thập từ các cuộc
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kiểm toán trước. Bởi vì các hệ thống kiểm soát thường thay đổi thường xuyên

nên thông tin có thể được cập nhật hoá và mang sang năm hiện hành.

- Thẩm vấn nhân viên của công ty khách hàng:

Công việc này giúp cho KTV thu thập được các thông tin ban đầu (đối

với khách hàng mới) hoặc năm bắt được những thay đổi trong hệ thống KSNB

của khách hàng (đối với khách hàng thường niên) để cập nhật thông tin cho

cuộc kiểm toán ở năm hiện hành.

- Xem xét các số tay về thủ tục và chế độ của công ty khách hàng:

Qua việc nghiên cứu và thảo luận với khách hàng về tài liệu này KTV có

thé hiểu rõ được các thủ tục và chế độ liên quan đến KSNB đang được áp dụng

ở công ty khách hàng.

- Kiểm tra các chứng từ và số sách đã hoàn tất:

Thông qua việc kiểm tra này, KTV có thể thấy được việc vận dụng các

thủ tục và chế độ trên tại công ty khách hàng.

- Quan sát các mặt hoạt động và quá trình hoạt động của công ty khách hàng:

Công việc này củng cố thêm sự hiểu biết và kiến thức về thực tế sử dụng

các thủ tục và chế độ KSNB tại công ty khách hàng.

Để mô tá hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán viên sử dụng một trong ba

phương pháp hoặc cả ba phương pháp sau tuỳ thuộc đặc điểm đơn vị được

kiểm toán và quy mô kiểm toán: vẽ các lưu đồ; lập bảng câu hỏi về kiểm soát

nội bộ; lập bảng tường thuật về kiểm soát nội bộ.

- Bảng câu hỏi về hệ thống KSNB: Bảng này đưa ra các câu hỏi theo 7

mục tiêu chỉ tiết của hệ thống KSNB đối với hệ thống KSNB. Các câu hoi

được thiết kế dưới dạng trả lời "có" hoặc "không" và các câu trả lời “không” sẽ

cho thấy nhược điểm của KSNB.

Ưu điểm của công cụ này là được lập sẵn nên KTV có thể tiến hành

nhanh chóng và không bỏ sót các vấn đề quan trọng. Nhưng do được thiết kế

chung, nên bảng câu hỏi đó có thể không được phù hợp với mọi loại hình

doanh nghiệp.

Trong thực tế, các KTV thường sử dụng kết hợp hai hình thức này đề

cung cấp cho KTV hình ảnh tối ưu về hệ thống KSNB. Lưu đồ (bao gồm lưu
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đồ ngang và lưu đồ dọc) giúp kiểm toán viên nhận xét chính xác hơn về các thủ

tục kiểm soát áp dụng đối với các hoạt động và dễ dàng chỉ ra các thủ tục kiểm

soát cần bồ sung.

Trong khi đó, bảng câu hỏi hoặc bảng tường thuật về kiểm soát nội bộ

cung cấp thêm sự phân tích về kiểm soát giúp kiếm toán viên hiểu đầy đủ hơn

về hệ thống kiểm soát nội bộ.

Việc sử dụng kết hợp bảng câu hỏi với lưu đồ hoặc với bảng tường thuật

sẽ giúp KTV hiểu biết tốt hơn về hệ thống KSNB của khách hàng.

2. Đánh giá bạn đầu về rủi ro kiểm soát để lập kế hoạch cho các khoán

mục trên BCTC

Theo ISA 400, Đánh giá rủi ro và KSNB "Sau khi hiểu được hệ thông kế

toán và kiểm toán nội bộ, KTV phải thực hiện đánh giá ban đầu về rủi ro kiểm

soát theo các cơ sở dẫn liệu cho số dư của mỗi tài khoản trọng yếu",

Rủi ro kiểm soát được đánh giá thông qua những hiểu biết về hệ thống

kiểm soát nội bộ. Nếu hệ thống kiểm soát nội bộ được thiết kế và vận hành hữu

hiệu thì rủi ro kiểm soát được đánh giá thấp và ngược lại.

Sau khi thu thập được một sự hiểu biết về cách thiết kế và sự vận hành

của hệ thống KSNB, KTV s& dua ra đánh giá (ban đầu) về rủi ro kiểm soát cho

từng mục tiêu kiểm soát chỉ tiết. Công việc này được làm riêng rẽ cho từng loại

nghiệp vụ kinh tế chủ yếu trong từng chu trình ngiệp vụ theo các bước sau đây:

- Mhận diện các mục tiêu kiểm soát mà theo đó quá trình đánh giá vận dụng.

Trong bước này KTV sẽ vận đụng các mục tiêu KSNB cụ thể cho từng

loại nghiệp vụ chủ yếu của công ty.

- Mhận diện các quá trình kiểm soát đặc thì,

Ở bước này, KTV không cần thiết phải xem xét mọi quá trình kiểm soát

mà chỉ phải nhận diện và phân tích các quá trình kiểm soát dự kiến có ảnh

hưởng lớn nhất đến việc thoả mãn mục tiêu kiểm soát mà sẽ mang lại tính hiệu

quả cho cuộc kiểm toán.

'- NVhân diện và đánh giá các nhược điểm của hệ thông KSNB:

Nhược điểm được hiểu là sự vắng mặt của các quá trình kiểm soát thích

đáng mà điều này sẽ làm tăng khả năng rủi ro của việc tồn tại các sai phạm trên

BCTC.
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- Đánh giá rủi ro kiểm soát.

Khi đã nhận diện được quá trình kiểm soát và các nhược điểm của hệ

thống kiểm soát nội bộ, KTV tiến hành đánh giá rủi ro kiểm soát ban đầu đồi

với từng mục tiêu kiểm soát của từng loại nghiệp vụ kinh tế, KTV có thể đánh

giá rủi ro theo yếu tố định tính thấp, trung bình, cao hoặc theo tỷ lệ phần trăm.

Theo ISA 400, KTV thường đặt ra mức độ rủi ro kiểm soát là cao trong trường hợp:

* Hệ thống kế toán và KSNB không được áp dụng đúng hoặc;

* Việc đánh giá sự áp dụng của hệ thống kế toán và KSNB được xem là

không đủ.

Mức độ rủi ro kiểm soát ban đầu này sẽ được chứng minh bằng việc thực

hiện các khảo sát (thử nghiệm kiểm soát) ở giai đoạn hai của cuộc kiểm toán

(giai đoạn thực hiện các thử nghiệm kiểm soát và thử nghiệm cơ bản) trước khi

KTV đưa ra mức độ rủi ro kiểm soát thích hợp được sử dụng.

Và trong nhiều trường hợp, khi Ban Giám đốc thường phản ứng lại trước

những rủi ro tiềm tàng băng cách thiết lập hệ thống kế toán và KSNB để ngăn

ngừa hoặc phát hiện và sửa chữa các sai sót vì rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm

soát có mồi liên hệ chặt chẽ với nhau. Khi đó KTV phải đánh giá chung cả rủi

ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát khi đánh giá rủi ro kiểm toán - ISA 400 (đoạn 40).

Trong kiểm toán báo cáo tài chính, việc đánh giá rủi ro kiểm soát có ảnh

hưởng trực tiếp đến việc xác định các phép thử nghiệm áp dụng. Nếu rủi ro

kiểm soát được đánh giá ở mức tối đa (khi kiểm soát nội bộ không hoạt động

hoặc hoạt động không có hiệu lực, không phát hiện và ngăn chặn các gian lận

và sai sót trọng yếu) thì kiểm toán viên không thể dựa vào kiểm soát nội bộ của

đơn vị để giảm bớt các thử nghiệm cơ bản trên số dư và nghiệp vụ. Trái lại,

kiểm toán viên phải tăng cường các thử nghiệm cơ bản để phát hiện những

hành vì gian lận và sai sót. Trong trường hợp này, kiểm toán viên không cần

thực hiện thử nghiệm kiểm soát (thử nghiệm tuân thủ).

Nếu rủi ro kiểm soát được đánh giá thấp hơn mức tối đa kiểm toán viên

sẽ dựa vào kiểm soát nội bộ của đơn vị dé giảm bớt thử nghiệm cơ bản trên sb

dư và nghiệp vụ. Ở trường hợp này, kiểm toán viên sẽ thực hiện tuần tự thử

nghiệm kiểm soát và thử nghiệm cơ bản trong thực hiện kiểm toán báo cáo tài

chính. |
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3. Thực hiện thử nghiệm kiểm soát (thứ nghiệm tuần thủ)

Mục đích của thử nghiệm này là thu thập băng chứng về sự hữu hiệu của

các quy chế và thủ tục kiểm soát để giảm bớt các thử nghiệm cơ bản trên số dư

và nghiệp vụ.

Thử nghiệm kiểm soát được thực hiện với những phương pháp khác nhau

tuỳ thuộc từng trường hợp cụ thể. Phương pháp kiểm tra tài liệu hoặc thực hiện:

lại các thủ tục kiểm soát được áp dụng nếu các thủ tục đề lại các “dấu vết” trực

tiếp trên tài liệu như các chữ ký phê duyệt, hoá đơn lưu...

Nếu các thủ tục kiểm soát không để lại dấu vết trong tài liệu, kiểm toán

viên tiến hành quan sát các hoạt động liên quan đến kiểm soát nội bộ hoặc

phỏng vần nhân viên đơn vị về các thủ tục kiểm soát.

Ngoài ra, kiểm toán viên cũng sử dụng các phương pháp bố sung để

xác minh kết quả thứ nghiệm. Thí dụ phép thử “walk through test - là cách

thức rà soát sơ lược” có thể được tiến hành bồ sung đối với một số các nghiệp

vụ và thủ tục kiểm soát quan trọng trong hoạt động của đơn vị. Với phương

pháp này, kiểm toán viên có thể theo dối từng bước thực hiện nghiệp vụ đó trên

số sách hoặc trong thực tế để đánh giá về kiểm soát đối với nghiệp vụ này.

. 4 Lập bảng đánh giá kiểm soát nội bộ theo những thông tìn và các tiêu

chuẩn đánh giá về một hệ thống kiểm soát nội bộ tốt được tổng hợp qua các

bước trên.

Bảng đánh giá kiểm soát nội bộ thường phản ánh các thông tin sau:

e Các mục tiêu của kiểm soát nội bộ đối với từng khoản mục hay chu

trình nghiệp vụ;

e Các thông tin mô tả thực trạng kiểm soát nội bộ do kiểm toán viên thu thập;

s Bản chất và tính hệ trọng của các rủi ro tương ứng;

s Nguyên tắc thiết kế và vận hành các thủ tục kiểm soát;

e Đánh giá về kiểm soát nội bộ đối với từng khoản mục hay chu trình

nghiệp vụ.
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Chương thứ năm

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN

Tóm tắt chương

Chương thứ năm của giáo trình mô tả bước thứ nhất trong gui trình kiểm

toán: xây dựng kế hoạch kiểm toán. Ngoài việc mô tả mục đích, ý nghĩa và các

loại kế hoạch kiểm toán, nội dung chương thứ tư tập trung làm rõ các bước công

việc cần thực hiện trong lập kế hoạch và thiết kế phương pháp kiểm toán. Các

công việc cụ thể trong lập kế hoạch kiểm toán được tham chiếu đến Chuẩn mục

kiểm toán số 300 Kế hoạch kiểm toán và các chuẩn mục kiểm toán liên quan.

" Nội dung chương thứ năm giới thiệu những vần đề sau:

- Lập kế hoạch kiểm toán trong qui trình kiểm toán báo cáo tài chính

- Lập kế hoạch kiểm toán tổng quát

- Thiết kế chương trình kiểm toán

5.1. LẬP KÉ HOẠCH KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH

5.1.1. Qui trình kiểm toán và vai trò của lập kế hoạch kiểm toán trong qui

trình kiểm toán tài chính

Pé dam bảo tính hiệu quả, tính kinh tế và tính hiệu lực của từng cuộc

kiểm toán cũng như để thu thập bằng chứng kiểm toán đầy đủ và có giá trị làm

căn cứ cho kết luận của KTV về tính trung thực và hợp lý của số liệu trên

BCTC, cuộc kiểm toán thường được tiến hành theo quy trình gồm ba giai đoạn

như sau: lập kế hoạch và thiết kế các phương pháp kiểm toán, thực hiện kế

hoạch kiểm toán, hoàn thành cuộc kiểm toán và công bố báo cáo kiểm toán.
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Sơ đồ 5.1: Ba giai đoạn của một cuộc kiếm toán BCTC

Giai đoạn Ĩ

Lập kế hoạch và thiết kế phương pháp kiểm toán

Giai đoạn H

Thực hiện kê hoạch kiêm toán

Giai đoạn III

Hoàn thành kiêm toán va công bô Báo cáo kiếm toán

Trong đó, lập kế hoạch kiểm toán là giai đoạn đầu tiên mà các kiểm toán

viên (KTV) cần thực hiện trong mỗi cuộc kiểm toán nhằm tạo ra các điều kiện

pháp lý cũng như những điều kiện cần thiết khác cho kiểm toán. Việc lập kế

hoạch kiểm toán đã được quy định rõ trong các Chuẩn mực kiểm toán (CMKT)

hiện hành, CMKT thứ tư trong 10 CMKT được thừa nhận rộng rãi (GAAS) đòi

hỏi “công tác kiểm toán phải được lập kế hoạch đầy đủ và các trợ lý, nếu có,

phải được giám sát đúng đắn". Đoạn hai trong CMKT quốc tế số 300 (ISA)

300 cũng nêu rõ chuyên gia kiểm toán cần lập kế hoạch cho công tác kiểm toán

để có thể đảm bảo được răng cuộc kiểm toán đã được tiến hành một cách có

hiệu quả.

Như vậy, việc lập kế hoạch kiểm toán không chỉ xuất phát từ yêu cầu
chính của cuộc kiểm toán nhằm chuẩn bị những điều kiện cơ bản trong công tác

kiểm toán, cho cuộc kiểm toán mà còn là nguyên tắc cơ bản trong công tác kiểm

toán đã được quy định thành chuẩn mực và đòi hỏi các KTV phải tuân theo đầy

đủ nhăm đảm bảo tiền hành công tác kiểm toán có hiệu quả và chất lượng.

Lập kê hoạch kiêm toán là giai đoạn đâu tiên của một cuộc kiểm toán có

vai trò quan trọng, chỉ phôi tới chất lượng và hiệu quả chung của toàn bộ cuộc

kiêm toán. Ÿ nghĩa của giai đoạn này được thể hiện qua một số điềm sau:

[)} Kê hoạch kiêm toán giúp KTV thu thập được các băng chứng kiêm

toán đây đủ và có giá trị làm cơ sở đê đưa ra các ý kiên xác đáng về các BCTC,
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từ đó giúp các KTV hạn chế những sai sót, giảm thiểu trách nhiệmpháp lý,

nâng cao hiệu quả công việc và giữ vững được uy tín nghề nghiệp đối với

khách hàng.

[1 Kế hoạch kiểm toán giúp các KTV phối hợp hiệu quả với nhau cũng

như phối hợp hiệu quả với các bộ phận có liên quan như kiểm toán nội bộ, các

chuyên gia bên ngoài... Đồng thời, qua sự phối hợp hiệu quả đó, KTV có thê

tiền hành cuộc kiểm toán theo đúng chương trình đã lập với các chi phí ở mức

hợp lý, tăng cường sức mạnh cạnh tranh cho công ty kiểm toán và giữ uy tín

với khách hàng trong mồi quan hệ làm ăn lau dai.

[1 Kế hoạch kiểm toán thích hợp là căn cứ để công ty kiểm toán tránh

xảy ra những bất đồng đối với khách hàng. Trên cơ sở kế hoạch kiểm toán đã

lập, KTV thống nhất với các khách hàng về nội dung công việc sẽ thực hiện,

thời gian tiền hành kiểm toán cũng như là trách nhiệm của mỗi bên... Điều này

tránh xảy ra những hiều lầm đáng tiếc giữa hai bên.

[1 Ngoài ra, căn cứ vào kế hoạch kiểm toán đã được lập, KTV có thê

kiểm soát và đánh giá chất lượng công việc kiểm toán đã và đang thực hiện,

góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của cuộc kiểm toán, từ đó càng thắt

chặt hơn mồi quan hệ giữa công ty kiểm toán với khách hàng.

Trong điều kiện Việt Nam hiện nay, hoạt động kiểm toán nói chung cũng

như hoạt động kiểm toán độc lập nói riêng là những hoạt động hết sức mới mẻ.

Trong khi đó, hành lang pháp lý cho hoạt động kiểm toán chưa đầy đủ, nội

dung, quy trình cũng như phương pháp được vận dụng trong các cuộc kiểm

toán của Việt Nam mới ở giai đoạn ban đầu, nguồn tài liệu thiếu cả về số

lượng, tính đồng bộ và hạn chế về mặt chất lượng. Do vậy, kế hoạch kiểm toán

cần được coi trọng dé đảm bảo chất lượng và hiệu quả của cuộc kiểm toán.

Thực tiễn hoạt động kiếm toán ở nước ta trong những năm vừa qua cho thấy kế

hoạch kiểm toán được lập đầy đủ và chu đáo là một trong những nhân tố hàng

đầu đưa đến sự thành công của cuộc kiểm toán cũng như dẫn đến sự thành

công của các doanh nghiệp.

5.1.2. Trình tự giai đoạn lập kế hoạch và thiết kế các phương pháp kiểm toán

Đề giúp cho việc lập kế hoạch kiểm toán và thiết kế phương pháp kiểm
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toán được thực hiện có hiệu quả, giám đốc kiểm toán và các kiểm toán viên cao

cấp thường lập chiến lược kiểm toán. Theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số

300: “Kế hoạch kiểm toán”, chiến lược kiểm toán là những định hướng cơ bản

cho một cuộc kiểm toán dựa trên hiểu biết của kiểm toán viên về tình hình hoạt

động kinh doanh của khách hàng và trọng tâm cuộc kiểm toán.

Lập kê hoạch kiểm toán bao gôm kê hoạch kiêm toán tông quát và kê

hoạch kiêm toán cụ thê, gồm sáu bước công việc như sau:

Sơ đồ 5.2: Lập kế hoạch và thiết kế phương pháp kiểm toán

Chuẩn bị kế hoạch kiểm toán

Thu thập thông tin cơ sở

v

Thu thập thông tin về nghĩa vụ pháp lý

của khách hàng

Ỷ
Đánh giá trọng yêu, rủi ro kiêm toán

Tìm hiệu hệ thông kiệm soát nội bộ

và đánh giá rủi ro kiểm soát

Lập kê hoạch kiêm toán toàn diện

và soạn thảo chương trình kiêm toán

5.2. LAP KE HOACH KIEM TOAN TONG QUAT

5.2.1. Chuẩn bị kế hoạch kiểm toán

Quy trình kiểm toán bắt đầu khi kiểm toán viên và công ty kiểm toán thu

nhận một khách hàng. Thu nhận khách hàng là một quá trình gồm 2 bước: thứ

nhất, phải có sự liên lạc giữa KTV với khách hàng tiềm năng mà khách hàng

này yêu cầu được kiểm toán và khi có yêu cầu kiểm toán, KTV phải đánh giá

liệu có chấp nhận yêu cầu đó hay không. Còn đối với những khách hàng hiện
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tại, KTV phải quyết định liệu có tiếp tục kiểm toán hay không? Trên cơ sở đã

xác định được đối tượng khách hàng có thể phục vụ trong tương lai, công ty

kiểm toán sẽ tiền hành các công việc cần thiết để chuẩn bị lập kế hoạch kiểm

toán bao gồm: đánh giá khả năng chấp nhận kiểm toán, nhận diện các lý do

kiểm toán, lựa chọn đội ngũ nhân viên kiểm toán và đạt được một hợp đồng

kiểm toán.

- Đánh giá khả năng chấp nhận kiểm toán

Kiểm toán viên phải đánh giá xem việc chấp nhận hay tiếp tục một khách

hàng có làm tăng rủi ro cho hoạt động của KTV hay làm hại đến uy tín và hình

ảnh của công ty kiểm toán hay không? Để làm được điều đó, KTV phải tiến

hành các công việc như sau:

+ Xem xét hệ thông kiểm soát chát hượng:

Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 220 Kiểm soát chất lượng đối với

việc thực hiện 1 hợp đồng kiểm toán của một công ty kiểm toán cho rằng KTV

phải xem xét hệ thống kiểm soát chất lượng khi đánh giá khả năng chấp nhận

kiểm toán. Một trong 5 bộ phận của hệ thống kiểm soát chất lượng được xác

định trong chuẩn mực này là việc thiết lập các chính sách và thủ tục về khả

năng chấp nhận và tiếp tục khách hàng cũng như chấp nhận và tiếp tục hợp

đồng kiểm toán. Đoạn 14 của chuẩn mục hướng dẫn: các chính sách và thủ tục

nên được thiết lập để quyết định có hay không việc chấp nhận hoặc tiếp tục

quan hệ với khách hàng và đề quyết liệu có lập một hợp đồng cụ thể cho khách

hàng đó hay không? Và các chính sách thủ tục đó phải đảm bảo thích đáng

rằng khả năng chấp nhận một khách hàng có ban quản lý thiếu liêm chính là

nhỏ nhất. Thiết lập các chính sách và thủ tục đó không có nghĩa là công ty phải

đảm bảo tính liêm chính hay sự tin cậy của khách hàng và cũng không có nghĩa

là công ty kiểm toán có trách nhiệm đối với bất kì cá nhân hay tổ chức nào

nhưng phải có trách nhiệm với bản thân công ty về việc chấp nhận, từ chối hay

duy giữ khách hàng. Tuy nhiên, tính thận trọng gợi ý rằng công ty nên lựa chọn

trong việc quyết định có quan hệ với khách hàng hay không và trong việc quyết

định loại dịch vụ cho khách hàng.
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Đề đưa ra quyết định chấp nhận hay duy giữ một khách hàng thì KTV

phải xem xét tính độc lập, khả năng phục vụ tốt khách hàng và tính liêm chính

của ban quản trị doanh nghiệp khách hàng.

+ Tính liêm chính của Ban Giám đốc công ty khách hàng

Theo CMKTVN số 400 Đánh giá rủi ro và kiểm soái nội bộ, tính liêm

chính của Ban quản trị là bộ phận cấu thành then chốt của môi trường kiểm

soát, đây là nền tảng cho tất cả các bộ phận khác của hệ thống kiểm soát nội

bộ. Vì vậy, tính liêm chính của Ban quản trị rất quan trọng đối với quy trình

kiểm toán bởi lẽ Ban quản trị có thể phản ánh sai các nghiệp vụ hoặc giấu giếm

các thông tin dẫn tới các sai sót trọng yếu trên BCTC, Thêm vào đó, CMKTVN

số 240 Gian lận và sai sót, nhắn mạnh tầm quan trọng về đặc thù của Ban quản

trị và ảnh hướng của nó tới môi trường kiểm soát như là nhân tố rủi ro ban đầu

của việc báo cáo gian lận các thông tin tài chính. Nếu Ban quần trị thiểu liêm

chính, KTV không thể dựa vào bất kì bản giải trình nào của Ban quản trị cũng

như không thể dựa vào các số sách kế toán. Thêm vào đó, Ban quan trị đứng

hàng đầu trong việc tạo ra một môi trường kiểm soát vững mạnh. Những nghị

ngại về tính liêm chính của Ban quản trị có thể nghiêm trọng đến nỗi KTV kết

luận răng cuộc kiểm toán không thể thực hiện được.

+ Liên lạc với KTV tiên nhiệm

Đối với những khách hàng tiềm năng: nếu khách hàng này trước đây đã

được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán khác thì KTV mới (KTV kế tục)

phải chủ động liên lạc với KTV cũ (KTV tiền nhiệm) vì đây là nguồn thông tin

đầu tiên để đánh giá khách hàng. CMKT yêu cầu KTV kế tục phải liên lạc với

KTV tiền nhiệm về những vấn đề liên quan đến việc KTV kế tục quyết định có

chấp nhận hợp đồng kiểm toán hay không: bao gồm: những thông tin về tính

liêm chính của Ban quản trị; những bất đồng giữa Ban quản trị với KTV tiền

nhiệm về các nguyên tắc kế toán, thủ tục kiểm toán hoặc các vấn đề quan trọng

khác,... và lý do tại sao khách hàng thay đổi KTV.

Ngoài ra, KTV có thể xem xét hồ sơ kiểm toán của KTV tiền nhiệm để

hỗ trợ cho KTV kế tục trong việc lập kế hoạch kiểm toán.

Tuy nhiên, theo qui định ở nhiều nước, việc thiết lập môi quan hệ giữa
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KTV kế tục với KTV tiền nhiệm phải được sự chấp thuận của đơn vị khách

hàng. Và mặc dù khách hàng đã chấp thuận điều đó thì KTV tiền nhiệm vẫn có

thê hạn chế hoặc từ chối mối quan hệ này.

Đối với những khách hàng mà trước đây chưa từng được công ty kiểm

toán nào kiểm toán thì để có thông tin về khách hàng, KTV có thể thu thập các

thông tín này thông qua việc nghiên cứu sách báo, tạp chí chuyên ngành, thâm

tra các bên thông tin về khách hàng sắp tới như ngân hàng, cô vấn pháp lí, các

bên có mối quan bệ tài chính buôn bán với khách hàng... thậm chí có thể thuê

các nhà điều tra chuyên nghiệp để điều tra về vấn đề cần thiết khác. Cách thu

thập tin tức này cũng có thể áp dụng trong trường hợp khách hàng trước đây đã

được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán khách hàng trước đây không đồng ý

cho KTV mới tiếp xúc với KTV cũ hoặc do trước đây có những bất đồng

nghiêm trọng giữa hai bên nên KTV tiền nhiệm không cung cấp đủ các thông

tin cần thiêt.

Hiện nay, các công ty kiểm toán lớn có xu hướng giảm dần các khách

hàng có rủi ro kiểm toán đề giảm thiều rủi ro kiện tụng cho các cuộc kiểm toán

có sai sót như các công ty có chứng khoán dao động thất thường, lí lịch không

rõ ràng. Bởi vì rủi ro kiện tụng cho cuộc kiểm toán làm công ty kiểm toán

không những bị tồn thất lớn về mặt tài chính mà còn ảnh hưởng đến uy tín và

hình ảnh của công ty.

Đối với khách hàng cũ: Hằng năm, KTV cập nhật các thông tin về khách

hàng và đánh giá xem liệu có rủi ro nào khiến KTV phải ngừng cung cấp các

dịch vụ kiểm toán cho họ hay không? KTV có thể ngừng cung cấp dịch vụ

kiểm toán cho khách hàng trong trường hợp hai bên có những mâu thuẫn về

các vấn đề như: phạm vi thích hợp của cuộc kiểm toán, loại báo cáo kiểm toán

phải công bố, tiền thù lao hoặc giữa hai bên có những vụ kiện tụng hoặc trong

trường hợp KTV cho rằng khách hàng thiếu liêm chính... từ những thông tin

thu duoc, KTV có thể cân nhắc đánh giá khả năng chấp nhận hay tiếp tục kiểm

toán cho khách hàng.

Ngoài ra, KTV phải xem xét thoả thuận phí kiểm toán với khách hàng,

phần lớn các công ty kiểm toán đều muốn lập hoá đơn dựa theo tỷ lệ chuẩn

ngày hoặc giờ làm việc của các cấp bậc KTV khác nhau trong sự kiểm toán và
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mức phí này sẽ thay đổi theo tiền trình của cuộc kiểm toán. Những khách hàng

thường đòi hỏi đi kiểm toán được ân định trước khi hợp đông kiểm toán được

thực hiện.

Điều cân nhắc cuối cùng nhưng quan trọng nhất của KTV khi đánh giá

có chấp nhận khách hàng hay không chính là việc xác định khả năng có thể

kiểm toán của khách hàng. Mặc dù khách hàng tiềm năng và người sử dụng

BCTC có thể tiền hành kiểm toán và đưa ra ý kiến đánh giá, ví dụ: một vụ hoả

hoạn (có thể) đã phá những chứng từ kế toán cần thiết đối với KTV hay hệ

thống kế toán của khách hàng không thể cung cấp đầy đủ bằng chứng chứng

mình cho các nghiệp vụ phát sinh. -

Mặc dù những chỉ dẫn về cách đánh giá khả năng có thể kiểm toán còn

hạn chế nhưng tính nghề nghiệp đúng mức độ đòi hỏi kiểm toán viên phải đánh

giá tính liêm chính của Ban quản trị và hệ thống kế toán của khách hàng. Hệ

thống kế toán của khách hàng phải cung cấp đầy đủ bằng chứng chứng minh

cho các nghiệp vụ đã phát sinh và đảm bảo răng tất cả các nghiệp vụ cần được

ghi chép thì thực tế cũng đã được phi lại. Những nghi ngại về hệ thống kế toán

có thê làm cho KTV kết luận răng khó có thể có băng chứng tin cậy và đầy đủ

đề làm căn cứ cho ý kiến của KTV về các BCTC.

- Vhận diện các lí do kiểm toán của công ( khách hàng

Thực chất của việc nhận diện các lý do kiêm toán của công ty khách hàng

là việc xác định người sử dụng BCTC và mục đích sử dụng báo cáo của họ.

Để biết được điều đó, KTV có thể phỏng vấn trực tiếp ban giám đốc

khách hàng (đối với khách hàng mới) hoặc dựa vào kinh nghiệm của cuộc kiểm

toán đã được thực hiện trước đó (đối với khách hàng cũ). Và trong suốt quá

trình thực hiện kiểm toán sau này, KTV sẽ thu thập thêm thông tin đề hiểu biết

thêm về lí do kiếm toán của công ty khách hàng.

Việc xác định người sử dụng BCTC và mục đích sử dụng báo cáo của họ

là hai yếu tố chính ảnh hưởng đến số lượng bằng chứng phải thu thập và mức

độ chính xác của các ý kiến mà KTV đưa ra trong báo cáo kiểm toán. Cụ thể,

nếu các BCTC cần được sử dụng rộng rãi thì mức độ trung thực, hợp lí của các

thông tin trên BCTC được đòi hỏi cảng cao và do đó số lượng bằng chứng
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kiểm toán cần thu thập cũng như quy mô và độ phức tạp của cuộc kiểm toán sẽ

càng tăng lên. Điều này lại càng đòi hỏi phải có một số lượng và cơ cầu KTV

thích hợp đề thực hiện cuộc kiểm toán.

Ở Việt Nam hiện nay, theo Thông tư số 22 (ngày 19/03/1994) của Bộ Tài

chính hướng dẫn thực hiện quy chế về kiểm toán độc lập trong nền kinh tế

quốc dân chỉ có các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (doanh nghiệp liên

doanh hoặc doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài) và các hợp đồng hợp tác kinh

doanh với nước ngoài là phải kiểm toán trước khi công khai BCTC và gửi

BCTC này tới các bộ ngành chức năng, Tổng cục thuế và các cổ đông... Tuy

nhiên trong thực tế, do sự phát triển nên kinh tế, khi các doanh nghiệp nhà

nước được cổ phan hóa rộng rãi và thị trường chứng khoán phát triển thì số

lượng các khách hàng tìm đến với công ty kiểm toán ngày càng đa dạng hơn

với nhiều mục đích khác nhau như: Kiểm toán trước khi cô phần hoá, kiểm

toán trước khi giải thể, phá sản hoặc sát nhập... làm cho số lượng người sử

dụng BCTC tăng lên rất nhiều. Do vậy, công ty kiểm toán cần phải xác định lý

do kiểm toán của khách hàng: căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh

doanh cũng như dựa trên khả năng của công ty để ra quyết định hợp lí trong

việc kí kết hợp đồng kiểm toán cũng như thiết kế phương pháp kiểm toán.

Như vậy, thông qua việc nhận diện H do kiểm toán của khách hàng công

ty kiểm toán cần ước lượng được quy mô phức tạp của công việc kiểm toán cần

thực hiện từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc lựa chọn đội ngũ nhân viên

thích hợp để thực hiện cuộc kiểm toán ở bước tiếp theo trong giai đoạn lập kế

hoạch kiêm toán.

- Lựa chọn đội ngũ nhân viên hiểm toán

Lựa chọn đội ngũ nhân viên kiêm toán thích hợp cho hợp đồng kiểm toán -

không những đạt hiệu quả của cuộc kiểm toán mà còn tuân thủ các CMKT chung

được thừa nhận. CMKT chung đầu tiên đã nêu rõ "quá trình kiểm toán phải được

thực hiện bởi một hoặc nhiều người đã được đào tạo đầy đủ thành thạo như một

KTV", Việc lựa chọn này được tiền hành trên yêu cầu về số người, trình độ khả

năng và yêu cầu chuyên môn kĩ thuật và thường do ban giám đốc công ty kiểm

toán trực tiếp chí đạo (thông thường nhóm kiểm toán có một hoặc hai trợ li kiểm

toán, một K.TV cao cấp và một chủ nhiệm kiểm toán). Với các hợp đồng lớn đội
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ngũ KTV thường ở các mức kinh nghiệm khác nhau và có sự tham gia của các

chuyên gia trong lĩnh vực thông kê, vi tính... còn đôi với những hợp đông nhỏ thì

chi cần một hoặc hai thành viên trong nhóm kiêm toán.

Trong quá trình lựa chọn đội ngũ nhân viên, công ty kiểm toán cần quan

tâm tới 3 vấn đề:

Thứ nhất: Nhóm kiểm toán có những người có khả năng giám sát thích

đáng các nhân viên chưa có nhiều kinh nghiệm trong nghề và điều này cũng

được chuẩn mực đầu tiên cho việc kiểm toán tại khách hàng đòi hỏi. Do các trợ

lí kiểm toán mới thường không tự tin khi thực hiện công tác kiểm toán do thiếu

kinh nghiệm hoặc không hiểu rõ các thủ tục kiểm toán đang thực hiện, tại sao

họ phải thực hiện các thủ tục ấy và cách đánh giá các kết quả thu được và đôi

khi các trợ lí này thực hiện một cách máy móc các thủ tục kiểm toán dựa theo

chương trình kiểm toán trong hồ sơ kiểm toán năm trước.

Thứ hai: công ty kiếm toán cần tránh thay đổi KTV trong các cuộc kiểm

toán cho một khách hàng trong nhiều năm. Việc tham gia kiểm toán cho một

khách hàng trong nhiều năm có thể giúp cho KTV tích luỹ được nhiều kinh

nghiệm cũng như có được hiéu biết sâu sắc về ngành nghề kinh doanh của

khách hàng đang được kiểm toán. |

Thứ ba: khi phân công KTV thực hiện cuộc kiểm toán cần chú ý lựa chọn

những KTV có kiến thức và kinh nghiệm về ngành nghề kinh doanh của khách

hàng.

Việc quan tâm đây đủ các vân đê trên khi lựa chọn đội ngũ kiệm toán sẽ

. góp phân giúp công ty kiêm toán thực hiện cuộc kiệm toán có chất lượng và

hiệu quả.

- Hợp đồng hiểm toán:

Khi đã quyết định chấp nhận kiểm toán cho khách hàng và xem xét các

vấn đề trên, bước cuối cùng trong giai đoạn chuẩn bị kiểm toán mà công ty

kiểm toán phải đạt được là một hợp đồng kiểm toán. Đây là sự thoả thuận

chính thức giữa công ty kiểm toán và khách hàng về việc thực hiện kiểm toán

và các dịch vụ liên quan khác.
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Ở nhiều nước, thư hẹn kiểm toán thường do KTV soạn thao va gui cho

khách hàng, nếu khách hàng chấp thuận các điều khoản trong hợp đồng thì họ

sẽ kí vào thư hợp đồng và gửi trả lại một bản sao đã kí cho công ty kiếm toán.

Còn ở Việt Nam, công ty kiểm toán và khách hàng thường gặp gỡ trực tiếp,

thoả thuận các hợp đồng và kí một hợp đồng kiểm toán.

Mặc dù các chuẩn mực không yêu cầu phải có thư hẹn kiếm toán nhưng

các công ty kiểm toán trên thế giới đều coi chúng như là một phần công việc

của mình. Còn ở Việt Nam, theo CMKT số 210 thì hợp đồng kiểm toán phải

được lập và kí chính thức trước khi tiền hành công việc kiểm toán nhăm bảo vệ

quyền lợi của khách hàng và của công ty kiểm toán. Trong một số trường hợp

đặc biệt, "nếu khách hàng và công ty kiểm toán sử dụng văn bản cam kết thay

cho hợp đồng thì văn bản cam kết phải đảm bảo các điều khoản về điều kiện cơ

bản của hợp đồng kiểm toán".

Điều này hoàn toàn phù hợp với điều kiện thực tiễn tại Việt Nam: Bộ Tài

chính giữ vai trò quản lí nhà nước đối với hoạt động kiểm toán độc lập và ban

hành các CMKT nên các CMKT ở nước ta mang tính quy phạm bắt buộc.

Trong khi đó các CMKT quốc tế do Hiệp hội nghề nghiệp ban hành nên chỉ

mang tính hướng dẫn chứ không mang tính bắt buộc..

Thêm vào đó, ở nước ta, trong CMKT 210 cũng quy định việc kí kết hợp

đồng kiểm toán phải tuân thủ các quy định của pháp luật ban hành về hợp đồng

kinh tế mà cụ thể là Pháp lệnh hợp đồng kinh tế (ban hành ngày 25/09/1989) và

Nghị định số 17/ HĐBT (naylà Chính phủ) ban hành ngày 16/01/1990 quy

định chi tiết về việc thi hành pháp lệnh hợp đồng kinh tế. Điều này rất phù hợp

với thực tế Việt Nam khi hoạt động kiểm toán chưa được hiểu biết rộng rãi và

môi trường pháp lí cho hoạt động kiểm toán chưa được ồn định. Và để tạo điều

kiện cho hoạt động kiểm toán của các hãng quốc tế tại Việt Nam và sự liên kết

giữa các hãng này với các công ty kiểm toán Việt Nam trong quá trình kiểm

toán các công ty, các dự án có vốn đầu tư nước ngoài,.. CMKT Việt Nam sb

210 đã cho phép sử dụng cam kết khác thay vì sử dụng hợp đồng kiểm toán do

các hãng kiểm toán này và các khách hàng của họ đã quen với hình thức thư

hẹn kiểm toán. |
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Tương tự thư hẹn kiêm toán, hợp đồng kiêm toán bao gồm các nội dung

chủ yêu sau:

- Mục đích và phạm vi kiểm toán: Mục tiêu của cuộc kiểm toán là cái

đích cần đạt tới đồng thời là thước đo kết quả của mỗi cuộc kiểm toán cụ thể,

Trong cuộc kiểm toán BCTC do kiểm toán độc lập tiến hành, mục tiêu của

cuộc kiểm toán thường là xác định tính trung thực và hợp lí của các thông tin

trên BCTC. Phạm vi kiểm toán là sự giới hạn về không gian, thời gian của đối

tượng kiếm toán, thường được xác định cùng với việc xác định mục tiêu của

cuộc kiểm toán. Trong cuộc kiểm toán BTCT, phạm vi kiểm toán thường là

toàn bộ báo cáo tài chính của năm kết thúc.

- Trách nhiệm Ban giám đốc công ty khách hàng và KTV: Ban giám đốc

có trách nhiệm trong việc lập và trình bày trung thực các thông tin trên BCTC,

KTV có trách nhiệm đưa ra ý kiến độc lập về báo cáo tài chính dựa trên kết quả

của cuộc kiểm toán. Và trách nhiệm của công ty khách hàng trong việc cung

cấp các tài liệu và thông tin liên quan đến công việc kiểm toán.

- Hình thức thông báo kết quả kiểm toán: Kết quả kiểm toán thường được

biểu hiện cụ thể dưới một báo cáo kiểm toán và có kèm theo một thư quản li

trong đó nêu rõ những khiếm khuyết của hệ thống kiểm soát nội bộ hoặc những

gợi ý sửa chữa những khiếm khuyết này.

- Thời gian tiên hành cuộc kiểm toán: thời gian thực hiện kiếm toán sơ

bộ, kiểm toán chính thức, thời điểm kêt thúc kiêm toán và phát hành báo cáo

kiêm toán.

- Căn cứ tính giá phí cuộc kiểm toán và hình thức thanh toán: phí kiểm

toán thường được BCTC xác định căn cứ vào thời gian làm việc của các cấp

bậc KTV khác nhau trong cuộc kiểm toán.

- Xác định rằng KTV không chịu trách nhiệm những sai sót do bản chất

và hạn chê vốn có của hệ thống kế toán, kiểm soát nội bộ và kiểm toán.

Thư hợp đồng (hoặc hợp đồng kiểm toán) là cơ sở pháp lí để KTV thực

hiện các bước tiếp theo của cuộc kiểm toán và có thể ảnh hưởng đến trách

nhiệm pháp lí của KTV đối với khách hàng, nó đảm bảo cho một cuộc kiểm

toán thực thị.
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Sau khi hợp đồng kiểm toán được kí kết, công ty kiểm toán trở thành chủ

thể kiểm toán chính thức của công ty khách hàng.

Sau “Chuẩn bị kế hoạch kiểm toán”, 5 bước còn lại trong qui trình 6

bước lập kế hoạch kiểm toán được trình bày cụ thể qua 2 giai đoạn: Lập kế

hoạch chiến lược và thiết kế các chương trình kiểm toán.

5.2.2. Thu thập thông tin cơ sở

Sau khi kí kết hợp đồng kiểm toán, KTV bắt đầu lập kế hoạch kiểm toán

tổng quát. Trong giai đoạn này, như đã được xác định trong CMKTVN số 300,

Lập kế hoạch kiểm toán, KTV thụ thập hiéu biết về ngành nghề, công việc kinh

doanh của khách hàng tìm hiểu về hệ thông kế toán, kiểm soát nội bộ và các

bên liên quan đề đánh giá rủi ro và lên kế hoạch kiểm toán. Trong giai đoạn

này, KTV đánh giá khả năng có những sai sót trọng yếu, đưa ra đánh giá đầu

về mức trọng yếu và thực hiện các thủ tục phân tích để xác định thời gian cần

thiết đề thực hiện kiểm toán và việc mở rộng các thủ tục kiểm toán khác.

Tìm hiểu ngành nghề và hoạt động kinh doanh của khách hàng.

CMKTVN sb 300 doi hoi KTV phải tìm hiểu ngành nghề và hoạt động

kinh doanh của khách hàng và trong đoạn 2 của CMKT Việt Nam 310 cũng

như đoạn 2 của CMKT quốc tế 310 (ISA 310) đã hướng dẫn: "để thực hiện

được kiểm toan BCTC, KTV phải có hiểu biết về tình hình kinh doanh đủ để

nhận thức và xác định các dữ kiện, nghiệp vụ và thực tiễn hoạt động của đơn vị

được kiểm toán mà đánh giá của KTV có thể ảnh hưởng trọng yếu đến BCTC,

đến việc kiểm tra của KTV hoặc đến báo cáo kiểm toán". Điều này rất cần thiết

khi KTV thực hiện kiểm toán với tính thận trọng nghề nghiệp đúng mức. Mỗi

. ngành có những hệ thống kế toán riêng và áp dụng những nguyên tắc kế toán

đặc thù. Thêm vào đó, tầm quan trọng của mỗi nguyên tắc kế toán cũng thay

đổi theo ngành kinh doanh của khách hàng. Ví dụ: tiêu chuẩn xác định doanh

thu trong ngành xây dựng là phức tạp, việc đánh giá hàng tồn kho là rất quan

trọng trong lĩnh vực bán lẻ, còn trong lĩnh vực sản xuất điều quan trọng lại là

kế toán chỉ phí.

Những hiểu biết về ngành nghề kinh doanh bao gồm những hiểu biết

chung về nền kinh tế, lĩnh vực hoạt động của đơn vị và sự hiểu biết cu thé hon
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về tổ chức và hoạt động của đơn vị kiểm toán. KTV còn phải hiểu cả những

khía cạnh đặc thù của một tổ chức cụ thể như: cơ cấu tổ chức, dây chuyền và

các dịch vụ sản xuất, cơ cầu vốn, chức năng và vị trí của kiểm toán nội bộ... để

hiểu rõ các sự kiện, các nghiệp vụ và các hoạt động có thể tác động đến BCTC

và để thực hiện quá trình so sánh khách hàng này với các đơn vị khác trong

'ngành đó.

KTV có thể có được hiểu biết này băng nhiều cách nhưng phương pháp

thường được sử dụng nhiều nhất là trao đổi với các KTV, những người đã tiền

hành kiểm toán cho khách hàng những năm trước hoặc đã kiểm toán cho khách

hàng khác trong cùng ngành nghề kinh doanh hoặc trao đổi trực tiếp với nhân

viên, Ban giám đốc của khách hàng.

Ngoài ra, KTV có thể có được những hiểu biết đó qua việc nghiên cứu

các sách báo, tạp chí chuyên ngành và ở Việt Nam, KTV có thể lấy các thông

tin từ Niên giám Thống kê do Tổng cục Thống kê phát hành hằng năm.

Xem xét lại kêt quả của cuộc kiểm toán trước và hồ sơ kiêm toán chung:

Các hồ sơ kiểm toán năm trước thường chứa đựng rất nhiều thông tin về

khách hàng, về công việc kinh doanh, cơ cấu tổ chức và các đặc điểm hoạt

động khác. Ngoài ra, đa phần các công ty kiếm toán đều duy trì hồ sơ kiểm

toán thường xuyên đối với mỗi khách hàng. Hồ sơ này có các bản sao của các

tài liệu như: sơ đồ tổ chức, điều lệ công ty, các bảng kê, chính sách tín dụng,

chính sách kế toán... Qua đó, KTV sẽ tìm thấy những thông tin hữu ích về công

việc kinh doanh của khách hàng. Việc cập nhật và xem xét các số sách của

công ty la rất cân thiết vì qua đó KTV có thể xác định được các quyết định của

nhà quản lý có phù hợp với luật pháp của Nhà nước, với các chính sách hiện

hành của Công ty hay không mà còn giúp KTV hiểu được bản chất của các số

liệu cũng như sự biến động của chúng trên các BCTC được kiểm toán.

Tham quan nhà xưởng:

Một vòng tham quan nhà xưởng, quan sát trực tiếp hoạt động sản xuất kinh

doanh của khách hàng sẽ cung cấp cho KTV những điều mắt thấy tai nghe về

quy trình sản xuất kinh doanh của khách hàng và nó cũng cho phép KTV gặp các

nhân vật chủ chốt và cung cấp cho KTV một cái nhìn tổng thể về công việc kinh
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doanh của khách hàng (đặc biệt là công tác bảo vệ tài sản). Điều này tạo điều

kiện cho việc thuyết minh số liệu kế toán, phát hiện những vấn đề cần quan tâm

như sản xuất trì trệ, sản phẩm ứ đọng, máy móc lạc hậu hay không được phát

huy hết công suất... do đó KTV dự đoán được những tài khoản trọng yếu trên

BCTC. Ngoài ra, KTV cũng có được những nhận định ban đầu về phong cách

quản lý của ban giám đốc, tính hệ thống trong việc sắp đặt công việc...

Nhận diện các bên liên quan:

Trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán, KTV nên xác định tất cả các bên

có liên quan với khách hàng. Theo cách hiểu thông thường, các bên có liên

quan là các tổ chức hoặc cá nhân có tác động ảnh hưởng tới khách hàng. Theo

CMKTVN số 550 Các bên liên quan, các bên liên quan được hiểu là: các bộ

phận trực thuộc, các chủ sở hữu chính thức của công ty khách hàng hay bất kỳ

công ty chỉ nhánh, một cá nhân hay tổ chức nào mà công ty khách hàng có

quan hệ và các cá nhân tổ chức đó có khả năng điều hành, kiểm soát hoặc có

ảnh hưởng đáng kể tới các chính sách kinh doanh hoặc chính sách quản trị của

công ty khách hàng.

KTV có thể quan tâm tới sự hiện hữu của các bên liên quan trên 2 khía cạnh:

1. Tất cả các nghiệp vụ giao dịch quan trọng đã được công bố đây đủ.

2. Tất cả các nghiệp vụ giao dịch giữa khách hàng và các bên liên quan

được ghi chép lại để phản ánh bản chất kinh tế hơn là đề phản ánh hình thức

kinh tế của nghiệp vụ.

Theo. các nguyên tắc kế toán đã được thừa nhận, bản chất mối quan hệ

giữa các bên liên quan phải được tiết lộ trên các số sách, báo cáo và qua mô tả

các nghiệp vụ kinh tế. Do vậy, các bên liên quan và các nghiệp vụ giữa các bên

liên quan có ảnh hưởng lớn đến sự nhận định của người sử dụng BCTC. Do

vậy, KTV phải xác định các bên liên quan và nhận định sơ bộ về mdi quan hệ

này ngay trong giai đoạn lập kế hoạch thông qua phỏng vấn ban giám đốc, xem

số theo dõi cổ đông, số theo dõi khách hàng... từ đó bước đầu dự đoán các vấn

đề có thể phát sinh giữa các bên liên quan để có thể hoạch định một kế hoạch

kiểm toán phù hợp.
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Dự kiến nhu cầu chuyên gia bên ngoài.

Thuật ngữ "chuyên gia" chỉ một người hoặc một văn phòng có năng lực,

hiểu biết và kinh nghiệm cụ thể trong một lĩnh vực riêng ngoài lĩnh vực kế toán

và kiểm toán. KTV có thể thầy răng không ai trong nhóm kiểm toán có chuyên

môn hoặc khả năng về lĩnh vực nào đó để thực hiện các thủ tục kiểm toán cần

thiết nhất định, ví dụ như khi đánh giá về các tác phẩm nghệ thuật vàng bạc, đá

quý, hoặc khi cần tư vấn pháp lý về các hợp đồng.... khi đó KTV có thê quyết

định sử dụng chuyên gia bên ngoài để có được các ý kiến tư vấn từ họ.

ISA 620, Sử dụng tư liệu của một chuyên gia, hướng dẫn KTV khi nào

cần sử dụng tư liệu của chuyên gia bên ngoài. Khi sử dụng chuyên gia, KTV

phải đánh giá khả năng chuyên môn, hiểu mục đích và phạm vì công việc của

họ cũng như sự phù hợp của việc sử dụng tư hệu đó cho các mục tiêu dự định.

KTV cũng nên xem xét mối quan hệ giữa chuyên gia với khách hàng, những

yếu tố có thể ảnh hưởng tới tính khách quan của chuyên gia đó.

Như vậy, trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán, KTV cần xác định các

vấn đề cần có sự tư vấn của chuyên gia, nhờ đó KTV có thể chắc chắn rằng khi

cần thiết, anh ta sẽ nhận được sự tư vấn của chuyên gia có năng lực và độc lập

với công ty khách hàng.

5.2.3. Thu thập thông tin về các nghĩa vụ pháp lý của khách hàng

Nếu các thông tin cơ sở được thu thập ở trên giúp cho KTV hiều được về

các mặt hoạt động kinh doanh của khách hàng thì việc thu thập các thông tin về

các nghĩa vụ pháp lý của khách hàng giúp cho KTV nắm bắt được các quy

trình mang tính pháp lý có ảnh hưởng đến các mặt hoạt động linh doanh này,

những thông tin này được thu thập trong quá trình tiếp xúc với ban giám đốc

công ty khách hàng bao gồm bồn loại sau:

Giấy phép thành lập và điều lệ công ty:

Việc nghiên cứu những tài liệu này giúp KTV hiểu được về quá trình

hình thành, mục tiêu hoạt động và các lĩnh vực kinh doanh hợp pháp của đơn

vị cũng như năm bắt được những vấn đề mang tính chất nội bộ của đơn vị như

cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ các phòng ban, thủ tục phát hành cổ

phiếu, trái phiếu...
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Các BCTC, báo cáo kiểm toán, thanh tra hay kiểm tra của năm hiện

hành hay trong vài năm trước.

Các BCTC cung cấp dữ liệu về tình hình tài chính và kết quả hoạt động

kinh doanh của đơn vị, giúp KTV nhận thức được tổng quát về vấn đề đó và

dựa trên cơ sở đó, áp dụng các kỹ thuật phân tích các báo cáo này để nhận thức

được xu hướng phát triển của khách hàng. Đây là tài liệu quan trọng nhất trong

một cuộc kiểm toán BCTC. Ngoài ra, việc xem xét các báo cáo kiếm toán, các

biên bản kiểm tra, thanh tra (nếu có) sẽ giúp KTV nhận thức rõ hơn về thực

trạng hoạt động của đơn vị khách hàng và dự kiến phương hướng kiểm tra.

Biên bản các cuộc họp cô đồng, Hội đồng quản tỷ và bạn giám đốc:

Đây là những tài liệu chính thức và tóm lược về những vấn đề quan trọng

nhất đã được thảo luận và quyết định chính thức trong các cuộc họp đó. Các

biên bản này thường chứa đựng những thông tìn quan trọng như: công bố về cổ

tức, phê chuân việc hợp nhất hoặc giải thể các đơn vị trực thuộc, xét duyệt mua

bán, chuyên nhượng các tài liệu quan trọng... |

Qua việc nghiên cứu các biên bản này, KTV sẽ xác định được những dữ

kiện có ảnh hướng quan trọng đến việc hình thành và trình bày trung thực các

thông tin trên BCTC.

Trước khi cuộc kiểm toán hoàn thành, KTV cần phải kiểm tra, đối chiều

các kết quả thu được trong quá trình kiểm toán với các quyết định đưa ra trong

các cuộc họp để đảm bảo là ban giám đốc đã tuân thủ các biện pháp đã được

Hội đồng quản trị và các cổ đông dễ ra và yêu cầu ban giám đốc cung cấp thư

giải trình trong đó cam kết là đã gửi dầy dủ các biên bản của các cuộc họp trên

cho KTV.

Các hợp đồng và cam kết quan trọng

"Các hợp đồng và cam kết quan trọng như: Hợp đồng mua bán hàng... là

mối quan tâm hàng đầu ở các bộ phận cá biệt của cuộc kiểm toán và đặc biệt là

trong suốt các giai đoạn khác nhau của cuộc khảo sát chỉ tiết. Trong giai đoạn lập

kế hoạch kiểm toán, việc xem xét sơ bộ các hợp đồng đó sẽ giúp KTV tiếp cận

với các hoạt động chính của khách hàng, hình dung những khía cạnh pháp lý có

ảnh hưởng đến tình hình tài chính và kết quả hoạt động của đơn vị khách hàng.
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5.2.4. Thực hiện thủ tục phân tích

Theo CMKLT hiện hành các thủ tục phân tích được áp dụng cho tất cả các

cuộc kiểm toán và chúng thường được thực hiện trong tất cả các giai đoạn của

cuộc kiểm toán. "Chuyên gia kiểm toán phải tiền hành các thủ tục phân tích khi

lập kế hoạch và khi kiểm tra lại tính hợp lý của toàn bộ các BCTC - VSA 520 -

Các thủ tục phần tích.

Thủ tục phân tích, theo định nghĩa của CMKTVN số 520, "là quá trình

đánh giá các thông tin tài chính được thực hiện thông qua việc nghiên cứu các

mồi quan hệ đáng tin cậy giữa các dữ liệu tài chính và đữ liệu phi tài chính, Nó

bao hàm cả việc so sánh số liệu trên số với các số liệu ước tính của KTV",

Sau khi đã thu thập được các thông tin cơ sở và thông tin về nghĩa vụ

pháp lý của khách hàng, KTV tiến hành thực hiện các thủ tục phân tích đối với

các thông tin đã thu thập đề hỗ trợ cho việc lập kế hoạch về bản chất, thời gian

và nội dụng các thủ tục kiểm toán sẽ được sử dụng để thu thập bằng chúng

kiểm toán. Các thủ tục phân tích sử dụng cho việc lập kế hoạch kiểm toán

nhằm vào các mục tiêu sau đây:

1/ Thu thập hiểu biết về nội dung các BCTC và những biến đối quan

trọng về kế toán và hoạt động kinh doanh của khách hàng vừa mới diễn ra kể

từ lần kiểm toán trước.

2/ Tăng cường sự hiểu biết của KTV về hoạt động kinh doanh của khách

hàng và giúp KTV xác định các vấn đề nghị vấn về khả năng hoạt động liên tục

của công ty khách hàng.

Như vậy, qua việc thực hiện các thủ tục phân tích trong giai đoạn lập kế

hoạch kiểm toán, KTV có thể xác định nội dung cơ bản của cuộc kiểm toán

BCTC. Mức độ, phạm vi và thời gian áp dụng các thủ tục phân tích thay đổi

tuỳ thuộc vào quy mô và tính phức tạp trong hoạt động kinh doanh của khách

hàng.

Việc xây dựng các thủ tục phân tích bao hàm một sô bước đặc thù như

xác định mục tiêu, thiệt kê các cuộc khảo sát, tiên hành khảo sát, phân tích kêt

quả và đưa ra kêt luận.
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Các thủ tục phân tích được KTV sử dụng gồm hai loại cơ bản:

- Phân tích ngang: là việc phân tích dựa trên cơ sở so sánh các trị số của

cùng một chỉ têu BCTC.

Các chỉ tiêu phân tích được sử dụng ngang bao gồm:

* So sánh số liệu kỳ này với số liệu kỳ trước hoặc giữa các kỳ với nhau.

Nhờ đó, KTV thấy được những biến động bất thường và xác định được các lĩnh

vực cần quan tâm. Ví dụ: tỷ số thanh toán hiện hành giảm đột ngột với quy mô

lớn cho thấy doanh nghiệp đang gặp khó khăn về tình hình tài chính, khả năng

thanh toán công nợ...

* So sánh sô liệu thực tê với sô liệu dự toán hoặc sô liệu ước tính cia KTV,

* So sánh dữ kiện của công ty khách hàng với dữ kiện của ngành.

- Phân tích đọc: là việc phân tích dựa trên cơ sở so sánh các tỷ lệ tương

quan của các chỉ tiêu và khoản mục khác nhau trên BCTC.

Các tỷ suất tài chính thường dùng trong phân tích dọc có thể là các tỷ

suất về khả năng thanh toán, các tỷ suất về khả năng sinh lời...

Trên đây là những cách thức phổ biến theo CMKT quốc tế để thu thập

những thông tin về khách hàng, Đây là những thông tin cơ sở, có ý nghĩa quan

trọng và thường được lưu trữ trong tài liệu kiểm toán dùng làm tư liệu cho các

cuộc kiểm toán tiếp theo bao gồm hồ sơ thường xuyên và hồ sơ hiện hành hay

hồ sơ kiểm toán chung và hồ sơ kiểm toán năm theo CMKT Việt Nam VAS

230. Hồ sơ kiểm toán chung gồm các thông tin chung về khách hàng liên quan

tới hai hay nhiều cuộc kiểm toán trong nhiều năm tài chính của một khách hàng

và chủ yếu được thu thập trong giai đoạn lập kế hoạch. Hồ sơ kiểm toán năm

chỉ chứa đựng các thông tin về khách hàng liên quan tới cuộc kiểm toán của

một năm tài chính.

5.2.5. Đánh giá tính trọng yếu và rủi ro

Nếu ở các bước trên, KTV mới chỉ thu thập được các thông tin mang tính

khách quan về khách hàng thì ở bước này, KTV sẽ căn cứ vào các thông tin đã

thu thập được để đánh giá, nhận xét nhằm đưa ra một chiến lược, kế hoạch

kiểm toán phù hợp.
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Đánh giá tính trọng yêu:

Trọng yếu là khái niệm về tằm cỡ (hay độ lớn) và bản chất của các sai

phạm (kế cả bỏ sót) của các thông tin tài chính hoặc là đơn lẻ, hoặc là từng

nhóm mà trong bối cảnh cụ thể nếu dựa vào các thông tin này để xét đoán thì

không thể chính xác hoặc là sẽ rút ra những kết luận sai làm.

Trong giai đoạn lập kế hoạch, KTV phải dánh giá mức độ trọng yếu dé

ước tính mức độ sai sót của BCTC có thể chấp nhận được, xác định phạm vi

của cuộc kiểm toán và đánh giá ảnh hưởng của các sai sót lên BƠTC để từ đó

xác định bản chất, thời gian và phạm vi các khảo sát (thử nghiệm) kiểm toán. Ở

đây, KTV cần đánh giá mức trọng yếu cho toàn bộ BCTC và phân bồ mức

đánh giá đó cho từng khoán mục trên BCTC,

Ước tính ban đâu về tính trọng yêu:

Mức ước lượng ban đầu về tính trọng yếu và lượng tối da mà KTV tin

rằng ở mức đó các BCTC có thể bị sai nhưng vẫn chưa ảnh hưởng đến các

quyết định của người sử dụng hay nói cách khác đó chính là những sai sót có

thể chấp nhận được đối với toàn bộ BCTC.

Việc ước lượng ban đầu về tính trọng yếu giúp cho KTV lập kế hoạch

thu thập bằng chúng kiểm toán thích hợp. Cụ thê là nếu các KTVước lượng

mức trọng yếu càng thấp, nghĩa là độ chính xác của các số liệu trên BCTC

cảng cao, thì số lượng bằng chứng phải thu thập càng nhiều và ngược lại.

Việc ước lượng ban đầu về tính rọng yêu là một việc làm mang tính chất

xét đoán nghề nghiệp của KTV. Do đó, ước lượng ban đầu về tính trọng yêu

không cố định mà có thể thay đổi trong suốt cuộc kiểm toán nếu KTV thấy

rằng mức ước lượng ban đầu là quá cao hoặc quá thấp hoặc một trong các nhân

tố dùng để xác định mức ước lượng ban đầu về tính trọng yếu bị thay đổi.

Khi xây dựng mức ước lượng ban đầu về tính trọng yếu, KTV cần lưu ý

những yếu tố ảnh hưởng sau:

$ Tính trọng yếu là một khái niệm tương đối hơn là một đối tượng tuyệt

đối, gắn liền với quy mô của công ty khách hàng. Một sai sót với một quy mô

nhất định có thể là trọng yếu đối với một công ty nhỏ nhưng không trọng yếu
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đôi với một công ty lớn hơn. Do vậy, việc xác định chỉ dẫn một mức giá trị cụ

thê băng tiền cho sự ước lượng ban đầu về tính trọng yêu áp dụng cho tât cả

các khách hàng là một điều không thể làm được.

s Yếu tố định lượng của tính trọng yếu: Quy mô sai sót là một yếu tố

quan trọng để xem xét liệu có yếu tố sai sót có trọng yếu hay không. Tuy

nhiên, do trọng yếu mang tính chất tương đối nên việc có được các cơ sở để

quyết định xem một quy mô của một sai phạm nào có là trọng yếu hay không

là một điều cần thiết. Thu nhập thuần trước thuế, tài sản lưu động, tổng vốn dài

hạn, nợ ngắn hạn... thường được dùng làm cơ sở đánh giá tính trọng yếu trong

đó thu nhập thuần trước thuế thường là cơ sở quan trọng nhất vì nó được xem

như một khoản mục thông tin then chốt đối với người sử dụng.

“ Yếu tố định tính của trọng yếu: Trong thực tế đề đánh giá một sai sót là

trọng yếu hay không, KTV phải xem xét đánh giá cả về mặt giá trị (số lượng)

và bản chất (chất lượng) của sai sót đó. Một gian lận luôn được coi là trọng yếu

bất kể quy mô của nó là bao nhiêu.

$ Những yếu tố chất lượng cần phải được xem xét khi tiến hành ước

lượng ban đầu về tính trọng yếu:

5 Các gian lận thường được xem là quan trọng hơn các sai sót với một

quy mô tiền tệ bởi các gian lận thường làm người ta nghĩ tới tính trung thực và

độ tin cậy của ban giám đốc hay những người có liên quan.

5 Các sai sót có quy mô nhỏ nhưng lại gây ra tác động dây chuyền làm

ảnh hưởng nghiêm trọng đến thông tin trên BCTC thì luôn được xem là sai sót

trọng yêu. Đây là sai phạm có tính chất hệ thống.

s Các sai sót làm ảnh hưởng đến thu nhập thì luôn là sai phạm trọng yếu.

Ví dụ: Một sai sót khiến cho một khoản lỗ được báo cáo thành một khoán lãi thì

luôn được coi là sai phạm trọng yếu bất kể quy mô của sai sót này là bao nhiêu.

Mặc dù ước lượng ban đầu có tính trọng yếu là một xét đoán nghề nghiệp

tính chủ quản của KTV song trên thực tế các công ty kiểm toán thường để ra

những đường lối chỉ đạo để hỗ trợ cho các KTV của mình trong việc ước lượng

ban đầu về tính trọng yếu, Ví dụ: Người ta có thể quy định về mức trọng yếu

theo các giới hạn trong bảng sau:
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Bang 5.1 - Bang quy định về mức trọng yếu

Vị trí Không Có thể Chắc chăn

của khoản mục trọng yếu trọng yếu trọng yếu

Bảo cáo kết quả | Dưới 5% Từ 5% - 10% Trên 10%

kinh doanh lãi trước thuế lãi trước thuế lãi trước thuế

Bảng cân đối kê | Dưới 10% Từ 10% -15% Trên 15%

toán giá trị tài sản giá trị tài sản giá trị tài sản

Phân bô ước lượng ban đầu về tính trọng yêu cho các khoản mục:

Sau khi KTV đã có được ước lượng ban đầu về tính trọng yếu cho toàn

bộ BCTC, KTV cần phân bổ mức ước lượng này cho từng khoản mục trên

BCTC. Đó chính là sai số có thể chấp nhận được đối với từng khoản mục.

_. Mục đích của việc phân bồ này là đề giúp KTV xác định được số lượng

bằng chứng kiểm toán thích hợp phải thu thập đối với từng khoản mục ở mức

chí phí thấp nhất có thể mà vẫn đảm bảo tông hợp các sai sót trên BCTC không

vượt quá mức ước lượng ban đầu về tính trọng yếu,

Do hầu hết các thủ tục kiểm toán tập trung vào các tài khoản trên bảng

cân đối tài sản nên KTV thường phân bổ mức ước lượng cho các tài khoản trên

bảng cân đối tài sản thay vì cho các tài khoản trên báo cáo kết quả kinh doanh.

Việc phân bổ được thực hiện theo cả hai chiều hướng mà các sai phạm có thể

diễn ra: đó là tình trạng khai khống (số liệu trên số sách lớn hơn thực tế) và

khai thiếu (số liệu trên số sách nhỏ hơn thực tế).

Cơ sở để tiền hành phân bổ là bản chất của các khoản mục, đánh giá về

rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát, kinh nghiệm kiểm toán của KTV và chi phí

kiểm toán đối với từng khoản mục.

Trong thực tế, rất khó dự đoán về khả năng xảy ra sự sai sót cũng như chi

phí kiểm toán cho từng khoản mục nên công việc này mang tính chủ quan và

đòi hỏi sự xét đoán nghề nghiệp của KTV. Do vậy, công ty kiểm toán thường

phân công các KTV có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm để thực

hiện công việc này.
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Đánh giá rủi ro

Trên cơ sở mức trọng yếu được xác định cho toàn bộ BCTC và phân bd

cho từng khoản mục, KTV cần đánh giá khả năng xảy ra sai sót trọng yếu Ở

mức độ toàn bộ BCTC cũng như đối với từng khoản mục để phục vụ cho việc

thiết kế các thủ tục kiểm toán và xây dựng chương trình cho từng khoản mục.

Công việc này gọi là đánh giá rủi ro kiểm toán.

Theo định nghĩa của nguyên tắc chỉ đạo kiểm toán quốc tế IAG 25,

Trọng yếu và rủi ro kiểm toán, “Rùi ro kiệm toán là những rủi ro mà KTV có

thể mắc phải khi đưa ra những nhận xét không xác đáng về các thông tin tài

chính và đó là các sai sót nghiêm trọng”.

Những nhận xét không xác đáng chủ yếu theo hướng KTV sẽ kết luận là

các BCTC được trình bày trung thực và hợp lý, do đó công bố một ý kiến chấp

nhận hoàn toàn trong khi chúng bị sai sót trọng yếu. Rủi ro kiểm toán gắn liền

với rủi ro kinh doanh, rủi ro mà KTV sẽ phải chịu thiệt hại vì mối quan hệ với

khách hàng, đặc biệt trong trường hợp các báo cáo kiểm toán cung cấp cho

khách hàng đó là sai. Do vậy, để giới hạn rủi ro kinh doanh, KTV phải kiểm

soát chặt chẽ rủi ro kiểm toán.

Đánh giá rủi ro kiếm toán: Trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán

mong muốn (DAR) cho từng khoản mục, mức rủi ro này được xác định phụ

thuộc vào hai yếu td:

Mức độ mà theo đó người sử dụng bên ngoài tín tưởng vào BCTC. Khi

người sử dụng bên ngoài đặt nhiều niềm tin vào các BCTC lớn thì mức độ tác

hại trên phạm vi toàn xã hội sẽ càng lớn nếu có một sai sót không được phát

hiện trên BCTC. Do vậy, trong trường hợp này, KTV cần xác định một mức rủi

ro kiểm toán thấp, từ đó tăng số lượng băng chứng kiếm toán thu thập và tăng

độ chính xác trong các kết luận đưa ra của mình.

Một số yếu tổ chỉ ra mức độ mà theo đó các BCTC được người sử dụng

bên ngoài tin tưởng là: quy mô của công ty khách hàng, sự phân phối quyền sở

hữu, bản chất và quy mô của công nợ, Các yếu tố này càng lớn thì số lượng

người sử dụng BCTC cảng nhiều.

Khả năng khách hàng sẽ gặp khó khăn về tài chính sau khi báo cáo kiếm
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toán công bố: nếu khả năng này càng cao thì KTV phải thiết lập một mức rủi ro

kiểm toán mong muốn thấp hơn so với khách hàng không gặp khó khăn về tài

chính. Khi đó, KTV cần xác định rủi ro kiểm toán ở mức dộ thấp, từ đó tăng số

lượng băng chứng kiểm toán phải thu thập. Điều này dẫn đến chi phí kiểm toán

tăng lên để giảm thiểu khả năng các vụ kiện mà KTV phải đương đầu tăng lên

trong tương lai,

Việc dự đoán thất bại về mặt tài chính của công ty khách hàng trước khi

nó xảy ra đó là điều khó khăn nhưng KTV có thể dựa vào các yếu tố sau để

phán đoán khả năng tăng lên của sự kiện này đó là: khả năng hoán chuyên

thành tiền mặt, các khoản lãi (lỗ) trong các năm trước, các biện pháp nhằm gia

tăng quá trình tài trợ, bản chất hoạt động của công ty khách hàng căn cứ vào

hai yếu tỔ trên KTV sẽ xác định một mức rủi ro kiểm toán mong muốn cho

toàn bộ các BƠTC được kiểm toán.

KTV cân đánh giá ba loại rủi ro kiệm toán sau:

- Rửi ro cổ hữu: là sự nghị ngờ một số du tài khoản nào đó trong một

khoản nghiệp vụ nào đó mà sai sót có thể xây ra giả sử răng không có một

bước kiểm soát nội bộ liên quan nào. Rủi ro này liên quan đến hoạt động và

ngành nghề kinh doanh của khách hàng.

Đê đánh giá rủi ro cô hữu, KTV dựa vào các yêu tô ánh hưởng sau:

s Bản chất kinh doanh của khách hàng: Rủi ro cổ hữu thường bị tăng lên

bởi những đặc thù của ngành nghề kinh doanh mà nó có thể tạo nên những khó

khăn cho kiểm toán hoặc những khoản không chắc chắn do đó có thể làm tăng

những gian lận hoặc những sai sót trên BCTC. Ví dụ: khách hàng kinh doanh

trong lĩnh vực bảo hiểm sẽ đặc biệt khó khăn trong hoạch toán doanh thu, do

đó việc kiểm toán doanh thu sẽ khó khăn hơn đối với các xí nghiệp sản xuất

thông thường.

s Tính trung thực của BGĐ: BGĐ không thể xem là hoàn toàn trung

thực trong mọi trường hợp. Khi ban giám đốc bị kiểm soát bởi một hoặc một số

it các cá nhân thiếu tính trung thực thì khá năng các BCTC bị báo cáo sai

nghiêm trọng sẽ tăng lên rất cao, do vậy việc rủi ro cổ hữu được đánh giá ở

mức cao. |
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» Két qua céc lan kiém toán trước: Đối với tài khoản được phát hiện có

sai phạm trong các lần kiểm toán của năm trước, rủi ro cổ hữu được xác định ở

mức cao. Lý do nhiều loại sai phạm có tính chất hệ thống và các đơn vị thường

chậm chạp không tiến hành các biện pháp sửa chữa chúng trên các sai phạm đã

xây ra trong năm trước có thế vẫn tiếp tục xảy ra trong năm nay.

s Hợp đồng kiểm toán lằn đầu và hợp đồng kiểm toán dài hạn: Trong các

hợp đồng kiểm toán lần đầu, KTV thường thiếu hiểu biết và kinh nghiệm về

các sai sót của đơn vị khách hàng nên họ thường đánh giá rủi ro cố hữu cao

hơn so với hợp đồng kiểm toán gia hạn.

" Các nghiệp vụ kinh tế không thường xuyên: Các nghiệp vụ này có khả

năng bị vào số sai nhiều hơn là các nghiệp vụ diễn ra hăng ngày do khách hàng

thiếu kinh nghiệm trong hạch toán các nghiệp vụ đó, do đó rủi ro cố hữu đối với

các tài khoản chứa các nghiệp vụ này thường được đánh giá cao.

« Các ước tính kế toán: Rủi ro cổ hữu của các tài khoản phản ánh các

ước tính kế toán (dự phòng các khoản phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá

hàng tồn kho...) thường được đánh giá là cao vì việc vào số đúng đắn các khoản

mục này không những đòi hỏi sự hiểu biết về bản chất các khoản mục, lý thuyết

liên quan mà còn cả kinh nghiệm và sự phán xét chủ quan của người có trách

nhiệm.

" Số lượng tiền của các số dư tài khoản: Cá tài khoản có số dư bằng tiền

lớn thường được đánh giá là rủi ro cổ hữu cao hơn so với tài khoản có số dư

bằng tiền nhỏ.

Do vậy, KTV cần đánh giá lần lượt các yếu tố trên và quyết định mức rủi

ro cô hữu thích hợp đối với từng khoản mục trên BCTC.

- Rủi ro kiểm soát: Đây là loại rủi ro liên quan đến sự yếu kém của hệ

thống kiểm soát nội bộ. Rủi ro kiểm soát là khả năng xảy ra các sai phạm

trọng yếu do hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị khách hàng không hoạt

động hoặc hoạt động không hiệu quả do đó đã không phát hiện và ngăn chặn

các sai phạm này.

Rủi ro kiểm soát được KTV đánh giá đối với từng khoản mục trên BCTC

thường qua việc tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng đối với
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khoản mục này. Rủi ro kiểm soát sẽ luôn xuất hiện và khó tránh khỏi do những

hạn chế cố hữu của bất kỳ hệ thống kiểm soát nội bộ nảo. Việc tìm hiểu hệ

thống kiểm soát nội bộ và đánh giá rủi ro kiểm soát đã được trình bay chi tiết ở

Chương 4.

.- Bi rõ phát hiện: là khả năng xây ra các sai sót hoặc gian lận mà không

được ngăn chặn hay phát hiện bởi hệ thông kiểm soát nội bộ và cũng không

được KT]V phát hiện thông qua các phương pháp kiêm toán,

Trong quá trình kiểm toán có thê rủi ro phát hiện do ảnh hưởng của các

nhân tô sau đây:

Ý Các bước kiểm toán không thích hợp, điều này thường xây ra đối với

những KTV mới vào nghề, trình độ chuyên môn chưa cao nên không biệt được

quy trình hợp lý cho mỗi phần hành.

v Phat hién ra bang ching nhưng không nhận thức được sai sót, nên

thường đua ra kết luận sai về phân hành đó cũng như về BCTC. Điều này

thường xảy ra ở bước cuôi cùng, có tìm được được băng chứng chứng minh

song lại không xác định được sai sót do kinh nghiệm của KTV chưa nhiêu.

v Hoan toàn không phát hiện ra sai sót do có sự thông đồng, nghĩa là có

sự nhất trí làm sai các chính sách và chê độ do ban quản trị đề ra nên trong

trường hợp này KTV rất khó hiện ra gian lận và sai sót,

Rủi ro phát hiện được xác định từ ba loại rủi ro; Rủi rõ kiểm toán mong

muôn, rủi ro cô hữu và rủi ro kiệm toán. Vì ba loại rủi ro này thay đôi đôi với

từng khoản mục trên BCTC nên rủi ro phát hiện và số lượng băng chứng kiêm

toán cần thu thập cũng thay đôi theo.

Mô hình rủi ro kiêm toán:

Môi quan hệ giữa rủi ro cô hữu, rủi ro kiểm soát, rủi ro phát hiện với rủi

ro kiệm toán được thê hiện qua mô hình rủi rơ kiểm toán như sau;

DAR=IRxCRxDR (1)
Trong đó:

DAR: Rui ro kiém toán
DAR ,

DR=—"— IR: Rủiro cô hữu
Hay IRxCR (2) CR: Rui ro kiém soát,

DR: Rủi ro phát hiện.
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Các loại rủi ro kiểm toán có thể được đánh giá cụ thể bằng các con số

theo tỷ lệ phần trăm hoặc được đánh giá một cách khái quát theo yếu tố định
Le Ce 2%

tính như “thấp“, “trung bình “, “cao

Hai mô hình trên có cùng bản chất và giá trị song mô hình (2) được ưa

chuộng hơn để xác định rủi ro phát hiện và số lượng bằng chứng thích hợp.

Ngoài ra, KTV sử dụng mô hình rủi ro kiểm toán dé tự nhắc nhở về môi quan

hệ của các rủi ro với nhau và mối quan hệ của chúng với số lượng bằng chứng

kiểm toán phải thu thập.

Ấ+ ^ˆ ®~ A ` NA .Ả Z
Môi quan hệ giữa trọng yêu và rủi ro kiệm toán:

Theo CMKT quốc tế IAS số 320 về tính trọng yếu trong kiếm toán, mức

độ trọng yếu và rủi ro kiểm toán có môi quan hệ ngược chiều nhau nghĩa là nếu

mức trọng yếu càng cao thì rủi ro kiểm toán càng thấp và ngược lại. KTV phải

quan tâm tới mdi quan hé nay khi xac dinh ban chất, thời gian và phạm vi của

thủ tục kiểm toán cần thực hiện. Ví dụ: nếu sau khi lập xong kế hoạch kiếm

toán cụ thể, KTV xác định rằng mức độ trọng yếu có thể chấp nhận được thấp

thì rủi ro kiểm toán tăng lên. Và khi đó, đề giữ cho rủi ro kiểm toán ở mức có

thể chấp nhận được như ban đầu, KTV cần mở rộng phạm vi kiểm toán, lựa

chọn các phương pháp kiểm toán hữu hiệu hơn nhằm thu thập được nhiều hơn

các băng chứng kiểm toán có giá trị đề giảm rủi ro phát hiện xuống mức có thể

chấp nhận được.

Xác định trọng yếu rủi ro là thủ tục phức tạp đòi hỏi trình độ cũng như

kinh nghiệm phán đoán của KTV. Trên thực tế chỉ một số hãng kiểm toán tại

Việt Nam mới xây dụng được quy trình ước lượng trọng yếu và rủi ro, còn

nhiều công ty trong nước vẫn chưa xây dựng được quy trình cụ thể. Ở các công

ty kiểm toán Việt Nam, quá trình này chủ yêu dựa trên kinh nghiệm của KTV

và sự hướng dẫn của các chuẩn mực, nguyên tắc chỉ đạo kiểm toán quốc tế.

5.2.6. Nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng và đánh giá

rủi ro kiếm soát

Nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB) của khách hàng và đánh

giá rủi ro kiểm soát là một phần việc hết sức quan trọng mà KTV phải thực

hiện trong một cuộc kiểm toán và đã được quy định trong chuẩn mực đối với
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công việc điều tra thứ 2 trong 109 CMKT dược thừa nhận rộng rãi

(GAAS):"KTV phải có một sự hiểu biết đầy đủ về hệ thống KSNB để lập kê

hoạch kiểm toán và để xác định bản chất, thời gian và phạm vi của các cuộc

khảo sát phải thực hiện". Và điều này cũng được quy định trong CMKT quốc

tế 400 (IAS 400) và CMKTVN số 400, Đánh giá rủi ro và KSNB,:" KTV phải

có đủ hiều biết về hệ thống kế toán và KSNB của khách hàng để lên kế hoạch

kiểm toán và xây dụng cách tiếp cận kiểm toán có hiệu quả" và "trong khuôn

khổ kiểm toán BCTC, KTV chỉ quan tâm đến các chính sách và thủ tục liên

quan của hệ thống kế toán và hệ thống KSNB có ảnh hưởng đến các cơ sở dẫn

liệu cho việc lập BCTCP.

Việc tìm hiểu về Hệ thông kiểm soát nội bộ và đánh giá rủi ro kiếm soát

được trình bày chi tiết trong Chương thứ 4 của Giáo trình này.

5.3. THIẾT KE CHUONG TRINH KIEM TOÁN

5.3.1. Chwong trình kiểm toán

Chương trình kiếm toán là những dự kiến chi tiết về các công việc kiểm

toán cần thực hiện, thời gian hoàn thành và sự phân công lao động giữa các

KTV cũng như dự kiến về những tư liệu, thông tin liên quan cần sử dụng và

thu thập. Trọng tâm của chương trình kiểm toán là các thủ tục kiểm toán cần

thiết thực hiện đối với từng khoản mục hay bộ phận được kiếm toán.

Chương trình kiểm toán được thiết kế phù hợp sẽ đem lại rất nhiều lợi ích.

# Sắp xếp một cách có kế hoạch các công việc và nhân lực, đảm bảo sự

phối hợp giữa các KTV cũng như hướng dẫn cho các KTV chưa có nhiều kinh

nghiệm vì theo chương trình kiệm toán, các KTV này sẽ biết các thủ tục kiểm

toán cụ thể nào được thực hiện.

* Đây là phương tiện để chủ nhiệm kiểm toán (người phụ trách kiểm

toán) quản lý, giám sát cuộc kiểm toán thông qua việc xác định các bước công

việc nào còn phải thực hiện.

* Băng chứng đề chứng mình các thủ tục kiểm toán đã thực hiện. Thông

thường, sau khi hoàn thành một cuộc kiểm toán, KTV ký tên hoặc ký tắt lên

chương trình kiểm toán liền ngay với thủ tục kiểm toán vừa hoàn thành.
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5.3.2. Qui trình thiết kế chương trình kiểm toán

Chương trình kiểm toán của hầu hết các cuộc kiểm toán được thiết kế

thành 3 phần: trắc nghiệm công việc, trắc nghiệm phân tích và trắc nghiệm trực

tiếp các số dư. Mỗi phần được chia nhỏ thành các chu kỳ nghiệp vụ và các

khoản mục trên BCTC. Nội dung cụ thể của các loại trắc nghiệm kiểm toán đã

.được trình bày trong Chương thứ nhất.

Việc thiết kế các loại hình trắc nghiệm kiểm toán trên đều gồm bồn nội

dung: xác định thủ tục kiểm toán, quy mô mẫu chọn, khoản mục được chọn và

thời gian thực hiện.

- Các thủ tục kiểm toán cần sử dụng đây là những hướng dẫn chỉ tiết về

quá trình thu thập một loại bằng chứng kiểm toán cá biệt ở một thời điểm nào

đó trong khi tiền hành kiểm toán

- Quy mô mẫu chọn: Do đối tượng kiểm toán bao gồm nhiều loại nghiệp

vụ khác nhau với khối lượng nghiệp vụ phát sinh. Nhưng những người sử dụng

thong tin tai chinh thi lai doi hoi KTV phải có kết luận chính xác về các thông

tin đó. Vì vậy, KTV phải tiền hành chọn mẫu theo phương pháp khoa học đề

chọn được mẫu có tính đại diện, phản ánh được đặc trưng cơ bản của tổng thể.

- Khoản mục được chọn: Khi quyết định được số lượng mẫu thì lại phải

chọn được mẫu có tính đại diện, do vậy phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên

thường hay sử dụng (sử dụng Bảng ngẫu nhiên). Ngoài ra, nếu các nghiệp vụ

nào bất thường hoặc có số tiền quá lớn thì cũng được xem xét đến mặc dù

không có trong mẫu.

Thời gian thực hiện: Xác định thời điểm bắt đầu và kết thúc các thủ tục

kiểm toán đã đề ra.

Thiết kế các trắc nghiệm công việc:

- Các thủ tục kiểm toán: Việc thiết kế các thủ tục kiểm toán của trắc
nghiệm công việc thường tuân theo phương pháp luận bốn bước sau:

*Cụ thể hoá các mục tiêu KSNB cho các khoản mục đang đượckhảo sát.

*Nhận diện các quá trình kiềm soát đặc thù mà có tác dụng làm giảm rủi -
ro kiểm soát của từng mục tiêu KSNB.



*Thiệt kê các thử nghiệm kiêm soát đôi với từng quá trình kiêm soát đặc

thù nói trên.

*Ihiệt kê các trăc nghiệm công việc theo từng mục tiêu KSNB có xét

đên nhược điểm của hệ thông KSNH và kết quả ước tính của thử nghiệm kiểm

soát.

- Quy mô mẫu chọn: Trong trắc nghiệm công việc, để xác minh quy mô

mẫu chọn người ta thường dùng phương pháp chọn mẫu thống kê được sử

dụng đề ước tính tỷ lệ của phần tử trong một tổng thê có chứa một đặc điểm

hoặc thuộc tính được quan tâm.

- Khoản mục được chọn: sau khi xác định quy mô mẫu chọn, KTV phải

xác định các phần tử cá biệt mang tính đại diện cao cho tổng thể.

- Thời gian thực hiện: Các trắc nghiệm công việc thường được tiến hành

vào thời điểm giữa năm hoặc vào thời điểm kết thúc năm. Các trắc nghiệm

giữa năm được thực hiện để giúp kết thúc cuộc kiểm toán ngay sau ngày lập

bảng cân đối kế toán vì đó cũng là mong muốn của khách hàng và để giúp hãng

kiểm toán dàn đều công việc suốt trong năm. Với các trắc nghiệm thực hiện

vào giữa năm, các khảo sát bồ sung sẽ được thực hiện ngay sau đó đối với các

nghiệp vụ từ ngày giữa năm đến ngày kết thúc năm.

Thiết kế các trắc nghiệm phân tích:

Các trắc nghiệm phân tích được thiết kế để đánh giá tính hợp lý chung

của các số dư tài khoản đang được kiểm toán. Trên cơ sở kết quả của việc thực

hiện các trắc nghiệm phân tích đó, KTV sẽ quyết định mở rộng hay thu hẹp các

trắc nghiệm trực tiếp các số dư,

Thiết kế trắc nghiệm trực tiếp các số dư

Việc thiết kế các trắc nghiệm trực tiếp số dư cho từng khoản mục trên

BCTC được tiền hành theo phương pháp luận như sau:
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Sơ đồ 5.4: Phương pháp luận thiết kế các khảo sát chí tiết số dư

Đánh giá tính trọng yêu, rủi ro cô hữu với khoản mục kiêm toán

Ỷ

Đánh giá rủi ro kiệm soát dưới chu kỳ kiểm toán đang được kiểm toán

Vv

Thiêt kê và dự đoán kêt quả các trặc nghiệm công việc

va trặc nghiệm phân tích.

Ỹ

Thiết kế các trắc nghiệm trực tiếp số dư của khoản mục đang

được xét để thoả mãn các mục tiêu kiểm toán đặc thù

- Các thủ tục kiểm toán

- Quy mô chọn mẫu

- Khoản mục được chọn

- Thời gian thực hiện

Đánh giá tính trọng yêu và rủi ro cô hữu với khoản mục đang kiêm toán:

Thông qua việc ước lượng ban đầu về tính trọng yếu và tính phân bồ mức

ước lượng này cho từng khoản mục trên BCTC, KTV sẽ xác định mức sai số

chấp nhận được cho từng khoản mục. Sai số chấp nhận được của mỗi khoản

mục càng thấp thì đòi hỏi số lượng bằng chứng kiểm toán thu thập càng nhiều

và do đó các trắc nghiệm trực tiếp số dư và nghiệp vụ sẽ được mở rộng và

ngược lại.

Rủi ro cô hữu cho từng khoản mục càng cao thì sô lượng băng chứng

kiêm toán phải thu thập càng nhiêu va do đó các trac nghiệm sô dư sẽ được mở

rộng và ngược lại.
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Đánh giá rủi ro kiểm soát:

Quá trình kiểm soát hiệu quả sẽ làm giảm rủi ro kiếm soát, do đó sô

lượng băng chứng kiểm toán cân thu thập trong các trắc nghiệm trực tiệp số dư

và nghiệp vụ sẽ giảm xuông, chỉ phí kiểm toán giảm xuông và ngược lại.

Thiêt kê và dự đoán kêệt quả trăc nghiệm công việc và trắc nghiệm phân tích:

Các hình thức trăc nghiệm kiểm toán này được thiết kê với dự kiên là sẽ

đạt được một sô kết quả nhất định. Các kết quả dự kiến này sẽ ảnh hưởng đến

việc thiết kê các trặc nghiệm trực tiệp sô dư tiếp theo.

Thiệt kê các trăc nghiệm trực tiếp số dư đề thoả mãn các mục tiêu kiểm

toán đặc thù của khoản nục đang xem xét:

Các trắc nghiệm trực tiếp sô dư được thiết kê dựa trên kết quả ước tính

của trắc nghiệm kiêm toán trước đó và chúng được thiết kê làm các phân: thủ

tục kiêm toán, quy mô chọn mẫu và thời gian thực hiện.

* Các thủ tục kiểm toán: Đây là phần khó nhất của toàn bộ quá trình lập

kế hoạch, việc thiết kế các thủ tục này rất chủ quan và đòi hỏi những phán xét

nghề nghiệp quan trọng. |

* Quy mô chọn mẫu: Quy mô mẫu chọn dùng trong các khảo sát chỉ tiết số

dư được xác định theo phương pháp chọn mẫu thống kê để ước tính sai số bằng

tiền trong tổng thể đang được kiểm toán từ đó chọn ra quy mô mẫu thích hợp.

* Khoản mục được chọn: Sau khi đã xác định được dung lượng mẫu, các

KTV thường chọn mẫu ngẫu nhiên băng Bảng ngẫu nhiên, chương trình máy

tính hoặc dùng phương pháp chọn mẫu hệ thống để xác định các phần tử đại

diện.

* Thời gian thực hiện: Phần lớn các trắc nghiệm trực tiếp số dư được

thực hiện vào thời điểm cuối kỳ (kết thúc niên độ kế toán). Tuy nhiên, đối với
các khách hàng muốn công bố các BCTC sớm sau ngày lập bảng cân đối tài

sản, thì những trắc nghiệm trực tiếp số dư tồn nhiều thời gian sẽ được làm vào

giữa kỳ và KTV sẽ thực hiện các thủ tục kiểm toán bổ sung vào cuối năm để

cập nhật các số dư đã kiểm toán giữa kỳ thành số dư cuối kỳ. Trên thực tế khi

đã được thiết kế, các thủ tục kiếm toán ở các hình thức trắc nghiệm trên sẽ.

được kết hợp và sắp xếp lại theo một chương trình kiểm toán.
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Chương thứ sáu

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KIẾM TOÁN

Tóm tắt Chương

Chương thứ sáu của Giáo trình mô tả chỉ tiết bước thứ hai trong qui

trình kiểm toán: thực hiện kế hoạch kiểm toán. Đề nắm bắt tốt nội dung

Chương thứ sáu, người học cần nắm vững toàn bộ những vấn đề cơ bản về

kiểm toán tài chính đã được trình bày trong các chương trước. Ngoài ra, thực

hiện kế hoạch kiểm toán cũng đặt ra yêu cầu đối với kiểm toán viên phải kết

hợp các phương pháp kỹ thuật nghiệp vụ của kiểm toán một cách khoa học đề

thư thập bằng chứng kiểm loán đây đủ và tin cậy.

Nội dung Chương thứ sáu tập trung làm rõ những vấn đề sau:

Khái quát quá trình thực hiện kế hoạch kiểm toán

Thực hiện thử nghiệm kiểm soát

Thực hiện thủ tục phân tích

Thực hiện các thủ tục kiểm tra chỉ tiết

- Đặc điêm thực hiện các thủ tục kiêm toán các loại nghiệp vụ liên quan

.đên báo cáo tài chính.

6.1. KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN KẺ HOẠCH KIỆM TOÁN

Thực hiện kế hoạch kiểm toán là quá trình sử dụng các phương pháp kỹ

thuật kiểm toán thích ứng với đối tượng kiểm toán cụ thể để thu thập bằng

chứng kiểm toán. Đó là quá trình triển khai một cách chủ động và tích cực các

kế hoạch, chương trình kiểm toán nhằm đưa ra những ý kiến xác thực về mức

độ trung thực và hợp lý của bảng khai tài chính trên cơ sở những bằng chứng

kiểm toán đây đủ và tin cậy. Như vậy, thực hiện kế hoạch kiểm toán không chỉ

là quá trình triển khai một cách máy móc kế hoạch đã vạch ra, cũng không phải

là quá trình thu thập một cách thụ động các bằng chứng kiểm toán theo định
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hướng tong kế hoạch kiểm toán hoặc tràn lan theo diễn biến của thực tiễn. Trái

lại, đó là một quá trình chủ động thực hiện các kế hoạch và chương trình kiểm

toán kết hợp với khả năng của kiểm toán viên để có được những kết luận xác
đáng về mức độ trung thực và hợp lý của bảng khai tài chính. Hơn nữa, để có
được những kết luận cùng những băng chứng này, quá trình xác mình không
chỉ dừng ở những thông tin trên bảng khai tài chính mà quan trọng hơn là cả

những thông tin cơ sở đã được tổng hợp vào bảng khai này qua "công nghệ kế

toán" với những thủ tục kế toán cụ thể. Do vậy, mặc dù những kiến thức cơ bản

của quá trình này đã được nghiên cứu trong Lý thuyết kiểm toán và trong các

chương đầu của Cuốn sách này như trong phần các trắc nghiệm và trình tự
kiểm toán (Chương thứ nhấp, trong định hướng và kỹ thuật thu thập bằng

chứng kiểm toán và tổ chức hồ sơ kiểm toán (Chương thứ ba) song cần hệ

thống và làm rõ hơn cách thức thu thập và những bước công việc trong triển

khai các trắc nghiệm cụ thể. Trong kiểm toán, những cách thức, những bước

công việc cụ thể này được gọi là thủ tục kiểm toán. Thông qua việc thực hiện

các thủ tục này có thể thu thập, tích luỹ bằng chứng thích hợp với từng loại

. nghiệp vụ, từng loại thông tin hình thành bảng khai tài chính. Các thủ tục kiểm

toán này rất đa dạng song đều dựa trên cơ sở các loại trắc nghiệm đã nêu ở
Chương thứ nhất, mục 1.22 và trình tự chung trên Sơ đồ 1.4. Theo đó, tuỳ

thuộc vào kết quả đánh giá độ tin cậy của bệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB) ở

các cấp độ khác nhau kiểm toán viên (KTV) có thể quyết định các trắc nghiệm

kiểm toán sẽ sử dụng cụ thể:

- Ở cấp độ I KTV khẳng định có dựa vào hệ thống KSNB hay không:

Nếu câu trả lời là không, công việc kiểm toán sẽ được triển khai theo hướng sử

dụng ngay các trắc nghiệm về độ vững chãi với số lượng lớn. Trường hợp

ngược lại có thể sử dụng kết hợp trắc nghiệm đạt yêu cầu với trắc nghiệm độ

vững chãi trên một với số lượng ít hơn các nghiệp vụ. Trong số của mỗi loại

trắc nghiệm trong sự kết hợp này tuỳ thuộc vào mức độ tin cậy của hệ thống

KSNB và được xem xétở cấp độ II.

- Ở cấp độ II: Nếu độ tin cậy của hệ thống KSNB được đánh giá ở mức

độ cao thì bằng chứng kiểm toán được thu thập và tích luỹ chủ yếu qua trắc

nghiệm đạt yêu cầu kết hợp với một số ít trắc nghiệm độ vững chãi. Ngược lại,

nếu độ tin cậy của hệ thống này được đánh giá ở mức độ thấp thì trắc nghiệm
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độ tin cậy được thực hiện với số lượng lớn hơn.

Như vậy, trắc nghiệm đạt yêu cầu được triển khai chỉ với mục đích thu

thập bằng chứng bảo đảm về sự tin cậy của HTKSNB. Cũng do đó, trắc

nghiệm đạt yêu cầu còn gọi là trắc nghiệm kiểm soát hay thử nghiệm kiểm

soát. Hiển nhiên, thử nghiệm này chỉ dùng vào việc thu thập bằng chứng về

KSNB. Cũng do vậy, "thử nghiệm kiểm soát" được dùng đồng nghĩa với khái

niệm "thủ tục kiểm tra hệ thống KSNB", Các cụm từ này đồng nghĩa với nhau

nhưng được sử dụng khác nhau ngay cả trong các hệ thống chuẩn mực kiểm

toán và do đó, cả trong thực tiễn kiểm toán. Đề tiện cho việc theo dõi, chúng ta

có thể tóm tắt phương trình thể hiện trên Sơ đồ 6.1.

Sơ đồ 6.1. Các khái niệm đồng nghĩa trong kiểm tra HTKSNB

re I'réc Thử nghiệm
thủtục. -= nghiệmdạt = kiểm soát

kiệm soát yêu câu (tuân thủ)

Cùng với trắc nghiệm đạt yêu cầu, trong mọi trường hợp đều phải sử

dụng các trắc nghiệm độ tin cậy hay trắc nghiệm độ vững chãi như trắc nghiệm

phân tích, trắc nghiệm trực tiếp số dư và trắc nghiệm độ tin cậy trong trắc

nghiệm công việc. Tuy nhiên, trong thực tế, trắc nghiệm trực tiếp số dư thường

gắn với việc xác minh cả nghiệp vụ trọng yếu phát sinh trong kỳ đã dẫn đến

việc hình thành tổng số phát sinh và từ đó, hình thành số dư cuối kỳ. Do vậy,

trong thực hành kiểm toán, trắc nghiệm trực tiếp số dư kết hợp với trắc nghiệm độ

vững chãi trong trắc nghiệm công việc để hình thành các thủ tục kiểm toán chí tiết.

Có thể đơn giản hoá mồi quan hệ này qua "phương trình" trên Sơ đồ 6.2.

Sơ đồ 6.2: Sự kết hợp các trắc nghiệm trong thú tục kiểm tra chỉ tiết

Thủ tục _ Trắc nghiệm độ vững Trắc nghiêm
kiểm tra R chãi trong trắc + BIE
chỉ tiết xA oA on trực tiếp sô dư

nghiệm công việc

Đề hiểu rõ quá trình thực hiện các trắc nghiệm này chúng ta sẽ lần lượt

nghiên cứu việc thực hiện các thủ tục kiểm toán và vận dụng chúng trong các

loại nghiệp vụ.
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6.2. THỰC HIỆN THỦ TỤC KIỂM SOÁT

Thủ tục kiểm soát chỉ được thực hiện sau khi tìm hiểu hệ thống KSNB

với đánh giá ban đầu là khách thể kiểm toán có hệ thống IKSNB hoạt động có

hiệu lực, Khi đó, thủ tục kiểm soát được triển khai nhằm thu thập các bằng

chứng kiểm toán về thiết kế và về hoạt động của hệ thống KSNB. Chuẩn mực

Kiểm toán Việt Nam Số 500 quy định;

"Thử nghiệm kiểm soát (kiểm tra hệ thống kiểm soát) là việc kiềm tra dé

thu thập bằng chứng kiểm toán về sự thiết kế phù hợp và sự vận hành hữu hiệu

của hệ thống kế toán và hệ thống KSNB" (4.23 và 59),

Cụ thê, các băng chứng kiểm toán phải chứng mình được:

a) Thiết kế các hoạt động kiểm soát cụ thê của khách thê kiểm toán thích

hợp đê ngăn ngừa, phát hiện và sửa chữa các sai phạm Ưọng yêu;.

b) Hoạt động kiểm soát đã được triển khai theo đúng yêu cầu của thiết

kế. Băng chứng về sự vận hành hữu hiệu này liên quan đến cách thức áp dụng

các hoạt động kiểm soát về tính nhất quán trong quá trình áp dụng và đối tượng

áp dụng những hoạt động đó,

Các cách thức hay phương pháp cụ thể được áp dụng trong kiểm tra hệ

thống KSNB bao gồm:

a) Điều tra: bao gôm quan sát thực địa và xác mình thực tê kê cả chữ ký

trên các chứng từ hoặc báo cáo kê toán. Quan sát thực địa là biện pháp chứng

kiến trực tiếp của người kiểm tra trên hiện trường.

b) Phỏng vân: là cách thức đưa ra những câu hỏi và thu thập những câu

trả lời của các nhân viên tại khách thể kiểm toán đề hiểu rõ về những nhân viên

này và xác nhận họ đã thực hiện các hoạt động kiêm soát.

Đề thu được những băng chứng xác đáng, các câu hỏi đưa ra cân gọn, rõ,

đê hiệu và linh hoạt. Nguyên tặc này được áp dụng cả trong việc đưa ra những

câu hỏi theo câu trả lời cụ thê và cả trong việc lựa chọn câu hỏi đóng hoặc câu

hỏi mở.

Câu hỏi đóng thường sử dụng nhiều trong các phiêu phóng vân với câu

trả lời "có" hoặc "không" để xác nhận một điểm cụ thể. Câu hỏi mở thường
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được sử dụng trong các trường hợp hỏi đáp trực tiếp hoặc trong các phiếu điều

tra cần tăng thêm tính hoàn chỉnh và chỉ tiết của những câu trả lời.

Quan sát cho phép người kiểm tra có được nhận thức trực diện về đối

tượng kiểm toán và qua đó có thể thu thập băng chứng kiểm toán tin cậy khi

KTV trực tiếp quan sát hiện trường. Tương tự như quan sát hiện trường, người

kiểm tra có thể xác minh lại các yếu tố quan trọng của chứng từ đặc biệt là điều

tra chữ ký của người có thẩm quyền để có bằng chứng cho tính hiệu lực của

hoạt động kiểm soát.

Với những câu trả lời, người phỏng vấn cần chú ý lắng nghe có hiệu quả

và cần có thái độ hoài nghỉ thể hiện ở việc không chấp nhận ngay những câu

trả lời quan trọng song cũng không được bác bỏ ngay. Nếu nhận được những

câu trả lời không phù hợp hoặc người được phỏng vấn hiểu lầm vấn đề đặt ra

thì cần tiếp tục đặt ra những câu hỏi bổ sung.

Kết thúc phỏng vấn cần tóm tắt những kết quả thụ được về nhận biết thực

tiễn với xác nhận của người phỏng vấn.

c) Thực hiện lại: Được hiệu đơn giản là phép lặp lại hoạt động của một

nhân viên đã làm để xác nhận mức độ thực hiện trách nhiệm của họ với công

việc được được giao. Tuy nhiên, thực hiện lại thông thường bao gồm sự kết

hợp giữa tính toán, so sánh, phỏng vấn.

d) Kiém tra tir dau dén cudi: (Walk through test) 1a su kết hợp giữa kỹ

thuật phỏng vấn, điều tra và quan sát theo trật tự diễn biến qua từng chỉ tiết của

nghiệp vụ cụ thể đã được ghi lại trong Số cái. Kiểm tra tử đầu đến cuối đòi hỏi

sự kết hợp nhiều kỹ thuật để xác minh một nghiệp vụ 'cụ thể phát sinh đến khi

ghi vào Số cái. Vì vậy, kỹ thuật này thường rất tốn công nên chỉ được thực hiện

với một số nghiệp vụ trọng yếu.

d) Kiểm tra ngược lại theo thời gian là biện pháp kiểm tra một nghiệp vụ

từ Sồ cái ngược lại đến thời điểm bắt đầu phát sinh nghiệp vụ đó. Quá trình này

cũng cung cấp bằng chứng kiểm toán thích hợp về hiệu lực của thiết kế và hoạt

động của hệ thống KSNB.

Các biện pháp kỹ thuật để thu thập băng chứng kiểm toán về thiết kế và

hoạt động của hệ thống KSNB có thể được trình bày chỉ tiết hoặc khái quát
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hơn. Trong mọi trường hợp, đề có được băng chứng đây đủ và tin cậy, việc áp

dụng các biện pháp này cân tôn trọng những nguyên tặc cơ bản sau:

Một là: Phải thực hiện đồng bộ của các biện pháp. Một biện pháp kỹ

thuật cụ thể riêng rẽ thường không có hiệu lực và không thể đáp ứng yêu cầu

đầy đủ và tin cậy của các băng chứng kiểm toán. Chẳng hạn, phỏng vấn thường

bao gồm những câu hỏi mang tính chủ quan của người phỏng vấn và câu trả lời

vào những điều người phóng vấn muốn nghe. Do vậy, nếu không quan sát, đái

chiếu, phân tích kỹ lưỡng có thê vô tình dẫn người được phỏng vấn đi chệch

hướng, thậm chí có thể hướng họ vào những câu trả lời không đúng thực tế.

Ngược lại, quan sát chỉ có thể cung cấp các bằng chứng kiểm toán trục tiếp về

hoạt động được quan sát tại một thời điểm xác dịnh, khi có mặt người quan sát.

Ngoài thời điểm đó, hoạt động cần quan sát lại có thể không được thực hiện

bình thường: Cũng có thể sự kết hợp giữa quan sát với phóng vấn và cả với rà

soát (điều tra) qua chữ ký vẫn không phát hiện sai sót nhưng khi thực hiện lại

hoặc kiểm tra từ đầu đến cuối ... mới có thể có băng chứng cho những kết luận

kiểm toán. Dồng thời, việc lựa những kỹ thuật kiểm toán cần sát với mỗi mục

tiêu kiểm toán. Theo đó, có thể chọn phương án làm thay đổi tính chất, thời

điểm và mức độ của những kỹ thuật đã được áp dụng từ những lần kiểm toán

trước. Chắng hạn, có thể thay đổi thời điểm quan sát hoặc thay đổi hay mở

rộng địa điểm hay phạm vi áp dụng các kỹ thuật đã được sử dụng trước đây.

Hai là: việc lựa chọn những biện pháp kỹ thuật kiểm tra chủ đạo phải

thích ứng với loại hình hoạt động cần kiểm tra. Chắng hạn, với một hệ thống

KSNB áp dụng thủ tục kiểm soát qua phân chia nhiệm vụ và đã thực hiện lại

các thủ tục từ nguồn thứ hai và bằng hình thức đối chiếu thì biện pháp chỉ đạo

của kiểm tra hệ thống KSNB thường là "thực hiện lại" hoặc "Kiểm tra từ đầu

đến cuối cùng"...

Ba là: Cần bảo đảm tính kế thừa và phát triển các biện pháp kỹ thuật

kiểm tra hệ thống KSNB. Theo đó, để xem xét cấu thành băng chứng kiểm

toán đầy đủ và tin cậy về thiết kế và hoạt động của hệ thống KSNB, trước hết

có thể xem xét bằng chứng này đã thu được từ những năm trước. Cơ sở của sự

kế thừa này là tính ổn định tương đối của một số hoạt động trong hệ thống

KSNB đã được đánh giá mức rủi ro kiểm soát (CR) là vừa hoặc thấp. Chẳng
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hạn, những thủ tục kiểm soát tự động khi đã én định thì vẫn được duy trì trong

suốt quá trình hoạt động của nó. Trong quá trình phát hiện của hệ thống này,

cần kiểm tra hoạt động của nó. Ở những thời kỳ sau, vIỆệc kiểm tra có thể tập

trung vào hệ thống bảo đảm an toàn và vào hệ thống quản lý.

Như vậy, ngay trong tính kế thừa và tính đồng bộ nêu trên đã hàm chứa ý

ngoài phát triển. Tuy nhiên, kế thừa và phát triển cần được quan niệm đây đủ

hơn trên khía cạnh tăng cường tích luỹ qua các kỳ cũng như trong mỗi kỳ kiểm

toán. Chắng hạn, giữa các kỳ kiểm toán có thể tăng tích luỹ trong nhận thức và

qua bằng chứng kiểm toán bằng nhiều cách như: phát triển các phương pháp

tiếp cận toàn diện hơn đối với hệ thống KSNB trong suốt quá trình xây dựng

: chiến lược kiểm toán; Mở rộng hơn và bảo đảm đồng bộ hơn hoặc chi tiết hơn

"trong việc triển khai các biện pháp kỹ thuật để thu nhận bằng chứng kết hợp

. bằng chứng thu được qua thủ tục kiểm soát với băng chứng kiểm tra chỉ tiết số

liệu để bồ sung thêm các biện pháp kỹ thuật và thu nhận thêm những bằng

.chứng kiểm toán khi cần thiết. v.v...

Sau khi thực hiện các biện pháp kỹ thuật chủ yếu, cần lưu hồ sơ và xem

xét ảnh hưởng của những phát hiện qua kiểm tra đến lựa chọn các phép thử với

mỗi hoạt động kiểm tra, cần lưu trữ vào hồ sơ các tài liệu chủ yếu như: tính

chất, thời gian và phạm vi của các biện pháp kiểm soát nội bộ và những phát

hiện của KTV. Nếu phát hiện qua kiểm tra trùng hợp với đánh giá ban đầu

trong kế hoạch kiểm toán thì các thủ tục kiểm toán cơ bản được giữ nguyên

theo kế hoạch. Trong trường hợp ngược lại cần thực hiện theo các phương án

khác. Chắng hạn, có thể tiếp tục thảo luận với khách hàng đề xác định các hoạt

động khác tương ứng để có thể cung cấp cùng một bảo đảm hoặc có thê áp

.dụng các thủ tục kiểm toán chí tiết số liệu để thu nhận băng chứng cho bảo

đảm trên. Sau kiểm tra bổ sung trên, nếu bảo đảm này không có cơ sở thì có thể

cần thay đôi lại đánh giá hệ thống KSNB trong kế hoạch và mở rộng phạm vi

của các thử nghiệm cơ bản kể cả thủ tục phân tích và kiểm tra chỉ tiết.

.63. THỰC HIỆN THU TUC PHAN TICH (QUY TRINH PHAN TiCH)

Cũng như trắc nghiệm đạt yêu éầu sử dụng trong kiểm tra hệ thống

KSNB, thủtục (trắc nghiệm) phân tích hoặc "quy trình phân tích" (3.520.tr 77
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và sau đó) đã được đề cập đến ở Chương thứ nhất về khái niệm, ý nghĩa và

phạm vi ứng dụng. Trong tổ chức thực hiện thủ tục phân tích cũng đòi hỏi

nhiều ở sự phán đoán của KTV. Thông thường, thực hiện thủ tục phân tích phải

trải qua những giai đoạn chủ yếu sau:

1- Phát triển một mô hình: Kết hợp với các biến tài chính và hoạt động

Khi phát triển một mô hình, chúng ta xác định các biến tài chính hoặc

hoạt động và mối quan hệ giữa chúng. Chắng hạn, chỉ phí về tiền lương có thể

là sản phẩm của các biến số như: số lượng nhân viên và mức tiền lương bình

quân hoặc số lượng sản phẩm và đơn giá tiền lương hoặc tỷ lệ tiền lương và

tổng chị phí hay doanh số v. v...

Việc lựa chọn những biến cụ thể để xây dựng mô hình cần căn cứ vào

mục đích cụ thể của việc áp dụng thủ tục phân tích và nguồn thông tin về các

dữ liệu. Như vậy, với mỗi mô hình cần xác định rõ việc phát triển mô hình là

dé du đoán số dư tải khoản hiện tại hay để dự đoán thay đổi so với số dư của

năm trước. Thông thường, việc dự đoán thay đôi so với năm trước sẽ có hiệu

lực khi số dư năm trước đã được kiểm toán. Khi đó có thể loại ra khói mô hình

những biến độc lập không đổi so với năm trước. Chẳng hạn, có thể tính doanh

thu năm nay của một khách sạn từ tỷ lệ thuê phòng trong năm, tổng số phòng

và giá cho thuê phòng. Tuy nhiên, cũng có thể tính doanh thu hiện tại dựa trên

doanh thu năm trước và những thay đổi về tỷ lệ thuê phòng trong suốt năm

hiện tại so với năm trước nếu giá thuê phòng không đổi.

Khi kết hợp được những biến độc lập có liên quan, mô hình sẽ cho ta

nhiều thông tin hơn và vì vậy dự đoán sẽ chính xác hơn. Ngược lại, nếu mô

hình và dự đoán đơn giản hoá quá nhiều cũng đồng nghĩa với đơn giản hoá các

phép so sánh và mức hạn của bằng chứng kiểm toán, Để có thể tăng tính chính

xác cho dự đoán băng cách phát triển mô hình theo hướng chỉ tiết hoá dữ liệu,

thậm chí chỉ tiết hoá thành nhiều mô hình nhỏ hơn.

II - Xem xót tính độc lập và tin cậy của dữ hiệu lài chính và nghiệp vụ

Tính độc lập và tin cậy của dữ liệu tài chính và nghiệp vụ sử dụng trong

mô hình có ảnh hưởng trực tiếp đến tính chính xác của dự đoán và tới băng

chứng kiểm toán thu được từ thủ tục phân tích.
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Đề bảo đảm tính độc lập của dữ liệu cần chỉ tiết hoá các dự tính. Các dự

tính càng chỉ tiết thì do tin cậy càng cao do tính độc lập với tải khoản được dự

tính được tăng lên.

Đề đánh giá tính tin cậy của dữ liệu cần xem xét trên nhiều mặt như:

- Nguồn của dữ liệu: Dữ liệu có nguồn độc lập từ bên ngoài có độ tin cậy

cao hơn nguồn này từ bên trong. Với nguồn dữ liệu từ bên trong, độ tin cậy sẽ

cao hơn nếu chúng độc lập với người chịu trách nhiệm cho giá trị được kiểm

toán. Những dữ liệu đã được kiểm toán có độ tin cậy cao hơn dữ liệu chưa

được kiểm toán v.v...

- Tính kế thừa và phát triển của thủ tục kiểm toán dữ liệu từ những năm

trước,

- Mở rộng phạm vi dữ liệu sử dụng.

II - Ước tính giá trị và so sánh với giá trị ghi số

Dựa theo mô hình và trên cơ sở dữ liệu độc lập và tin cậy có thể so sánh

ước tính này với giá trị ghi số. Phép so sánh này cần chú ý tới những xu hướng

sau:

a) Tính thường xuyên của việc đánh giá mối quan hệ đang được nghiên

cứu: Mối quan hệ cụ thể này càng được đánh giá thường xuyên thì tính nhất

quán cũng như độ tin cậy của mối quan hệ trong phân tích càng cao. Chăng

hạn, phân tích xu hướng biến động của doanh thu hằng tháng theo loại sản

phẩm chắc chắn sẽ cung cấp bằng chứng kiểm toán có tính thuyết phục hơn so

với việc đơn thuần phân tích biến động này theo năm.

b) Tính biến động tất yếu và biến động bất thường: Khi so sánh giá trị

hăng tháng với nhau, chênh lệch phát sinh có thể là biến động tất yếu theo mùa

và theo đó không thể có giá trị bất biến hằng tháng. Đề có được chênh lệch, cần

so sánh với tháng cùng kỳ năm trước hoặc số tổng cộng trong cả năm. Có thé

giữa giá trị ước tính và thực tế không có chênh lệch đáng kể. Thông thường,

đây là kết quả của cả quá trình chí tiết hoá ước tính và cả quá trình tìm hiểu

tình hình kinh doanh của khách hàng trong bước lập kế hoạch kiểm toán.
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1V- Phần tích nguyên nhân chênh lệch

Chênh lệch phát sinh có thể do số dư tải khoản hay loại nghiệp vụ được

kiểm toán chứa đựng sai sót nhưng cũng có thể chênh lệch được hình thành từ

chính ước tính trong phân tích. Do đó, lời giải thích cần được tìm hiểu từ

những nhân viên của khách thê kiểm toán, ít nhất là những mình chứng cho

những vấn đề quan trọng. Nếu qua tiếp xúc vẫn không có được lời giải thích

hợp lý thì cần xem xét lại giá định và dữ liệu đã sử dụng để ước tính. Nếu vẫn

còn chênh lệch qua xem xét quá trình triển khai thủ tục phần tích thì lời giải và

bằng chứng cần được giải quyết qua các thủ tục kiểm tra chỉ tiết số liệu.

V- Xem xét những phát hiện qua kiểm toán

Bằng chứng kiểm toán thu nhận được từ thủ tục phân tích cần được đánh

giá do phát hiện qua kiểm toán không chỉ bao gồm những sai sót trong tài

khoản mà cả những quan sát hệ thống KSNB, hệ thống thông tin và những vấn

đề khác, Do vậy, mọi chênh lệch được phát hiện trong kiểm toán cần được điều

tra về tính chất và nguyên nhân cả về cơ sở dẫn liệu, cả về mục tiêu kiểm toán

và cả tình hình kinh doanh của khách hàng. Chuẩn mục Kiểm toán Việt Nam

Số 520 quy định: "Trường hợp quy trình phân tích phát hiện được những chênh

lệch trọng yếu hoặc mối kiên hệ không hợp lý giữa các thông tin tương ứng

hoặc có chênh lệch lớn so với dự tính, KTV phải thực hiện các thủ tục điều tra

để thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp" (3.820-18 tr 86).

6.4. THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC KIẾM TRA CHI TIẾT

Kiểm tra chỉ tiết là việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật cụ thể của trắc

nghiệm tin cậy thuộc trắc nghiệm công việc và trắc nghiệm trực tiếp sb du dé

kiểm toán từng khoản mục hoặc nghiệp vụ tạo nên số dư trên khoản mục hay

loại nghiệp vụ. Các kỹ thuật cụ thể đó đã được trình bày trong Chương thứ ba

“Bằng chứng kiểm toán" như: so sánh, tính toán, xác nhận, kiểm tra thực tế và

quan sát, soát xét lại chứng từ, số sách. Quá trình kiểm tra chỉ tiết bao gồm 4

"“bướccơbản:

J - Lập kế hoạch kiểm tra chỉ tiết: Buớc này bao gồm những công việc

chủ yếu như sau:
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lị. Xác định mục tiêu của các biện pháp kỹ thuật: Mục tiêu này có thể:

- Thu nhận băng chứng kiểm toán về sai phạm trọng yếu trong các cơ SỞ

dẫn liệu thuộc các mục tiêu kiểm toán.

- Ước tính giá trị chênh lệch kiếm toán đối với những cơ sở dẫn liệu của

Báo cáo tài chính đang chứa đụng khả năng có sai phạm trọng yếu.

I~ Lựa chọn các khoán mục trong tổng thể bao gồm cả xác định số lượng

các khoản mục (số lượng mẫu) và chọn mẫu khoản mục đề kiểm toán (mẫu

chọn). Việc xác định tổng số khoản mục nghiệp vụ cần hướng tới tính đầy đủ

và tin cậy của bằng chứng. Yêu cầu "đầy đủ" của bằng chứng đòi hỏi phải xem

xét đủ số lượng các khoán mục, nghiệp vụ đã xác định bởi những khoản mục

hay nghiệp vụ bị bỏ sót sẽ không có cơ hội được lựa chọn lại; yêu cầu "tin cậy"

của bằng chứng có thể giải quyết qua việc tăng hiệu quả của các kỹ thuật kiểm

toán băng cách chia nhỏ tổng số mẫu chọn thành các nhóm và thực hiện các

cách thức kiểm tra khác nhau cho mỗi nhóm nhỏ.

Xác định mẫu chọn cụ thể phải căn cứ vào tình hình thực tế của khách

thể kiểm toán và kinh nghiệm của KTV. Với loại hình nghiệp vụ, xác định mẫu

chọn cần chú ý tới thời điểm chọn mẫu để bảo đảm tính đại diện của mẫu chọn.

II - Lựa chọn các khoản mục đề kiểm tra chỉ tiết

Có thể áp dụng các biện pháp kiểm tra chỉ tiết với từng khoản mục trong

tổng số hoặc với một nhóm các khoản mục. Nếu áp dụng các biện pháp kiểm

tra chi tiết không phải với tất cả các khoản mục trong một tai khoan thi phải

chấp nhận mức độ không chắc chắn của bằng chứng kiếm toán thu được. Điều

này có thê chấp nhận được vì những lý do sau:

a) Trong kiểm toán cần thu nhận những bằng chứng kiểm toán có tính

thuyết phục chứ không phải là băng chứng kiểm toán có tính kết luận.

b) Có thể kết hợp bằng chứng kiểm toán từ nhiều nguồn, đặc biệt từ việc

thực hiện các thủ tục phân tích cùng với các biện pháp kiểm tra chí tiết số liệu.

c) Thậm chí, nếu chúng ta kiểm toán tất cả các khoản mục thì vẫn có một

mức độ không chắc chắn nào đó.

d) Chí phí kiểm tra tất cả các khoản mục, đặc biệt là kiểm tra các nghiệp
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vụ thường xuyên) nói chung không kinh tê.

Khi không lựa chọn tật cả các khoản mục từ một tài khoản thì chúng ta

có thê lựa chọn một sô khoản mục dựa trên cơ sở chọn điên hình những khoản

mục chính hoặc chọn mẫu đại diện hoặc kêt hợp cả hai phương pháp.

Lựa chọn những khoản mục chính có thê hiệu quả hơn khi xuât hiện một

trong những điều kiện sau;

a) Áp dụng phương pháp tiếp cận dựa trên hệ thông và có băng chứng

kiểm toán chỉ tiết số liệu từ những thủ tục phân tích đối với tổng thê mẫu và vì

thê can ít băng chứng kiêm toán chỉ tiệt sô liệu từ quá trình kiêm toán chỉ tiệt,

b) Tông thê mâu bao gôm một sô lượng nhỏ các khoản mục lớn. Vì thê,

quá trình kiếm tra một sô lượng tương đội nhỏ các khoản mục chính sẽ giúp

kiêm tra có hiệu quả một phân lớn tài khoản.

c) Tổng thể mẫu chủ yếu bao gồm những nghiệp vụ không thường xuyên

hoặc các ước tính kế toán”), Vì thế, tài khoản không có khả năng bao gồm

những khoản mục tương tự có thê dùng đề chọn mẫu.

Chọn mâu đại diện có thê có hiệu lực hơn khi:

a) Việc lựa chọn phương pháp tiếp cận kiểm tra chỉ tiết và có ít hoặc

không có băng chứng kiểm toán từ những thủ tục phân tích và vì thế đòi hỏi

nhiều bằng chứng kiểm toán chỉ tiết số liệu hơn từ quá trình kiểm tra chỉ tiết.

b) Tổng thể mẫu bao gồm một số lượng lớn các khoản mục với giá trị

tương đôi lớn. Vì thê, cân phải kiêm tra một sô lượng tương đôi lớn các khoản

mục chính đề dưa ra kêt luận cho phân lớn khoản mục của tài khoản.

¢) Tong thé mau chủ yêu bao gồm các nghiệp vụ thường xuyên. Vì thể,

tài khoản có khả năng bao gôm những khoán mục tương tự có thê dùng đê

kiểm tra chọn mẫu có hiệu quả.

Hử - Lựa chọn khoán mục chính

Các khoản mục chính là những khoản mục mà dựa trên đánh giá, kinh

( Xem các khái niệm này trong mục 6.5.
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nghiệm va sy hiéu biết về tình hình kinh doanh của khách hàng, kiểm toán viên

thấy chúng là khoản mục không phát sinh thông thường, không dự đoán trước

được hay dễ có sai phạm. Đề lựa chọn được những khoản mục chính cần đọc

những chứng từ tài liệu (đôi khi đọc ở đây là quá trình đọc lướÙ).

Kiểm toán viên thu thập băng chứng kiểm toán bằng cách điều tra kỹ các

khoản mục chính. Nếu không xác định các khoản mục cụ thể, thì quá trình đọc

lướt này có thể cung cấp những băng chứng kiểm toán cho thấy rằng không thê

xảy ra sai sót, miễn sao các tiêu chí sử dụng để xác định các khoản mục chính

là thích hợp trong bồi cảnh kinh doanh của khách hàng. Vì thể, điều quan trọng

là phải hiểu đầy đủ về tình hình kinh doanh của khách hàng và về những dữ

liệu được đọc đề thiết kế và đánh giá các hình thức kiểm tra dựa trên quá trình

đọc lướt.

Quyết định xem xét các khoản mục chính và lựa chọn thủ tục tương ứng

được nêu ví dụ trong Bảng 6.1.

Bảng 6.1. Cơ sở và thủ tục lựa chọn các khoản mục chính

Cơ sở lựa chọn khoán mục Ví dụ về thủ tục tương ứng áp dụng

Thiếu số thứ tự trong dãy số | Đọc danh mục hoá đơn bán hàng để tìm ra những
liên tục sô thứ tự bị khuyêt (sót).

Trùng lấp số thứ tự trong dãy | Đọc hỗ sơ nhân viên đề tìm ra những hô sơ có 2

số liên tục bản của cùng một nhân viên trong một thời kỳ

nao do.

Giá trị lớn (hoặc bé) hơn một| Đọc lướt danh mục hàng tôn kho đề phát hiện

giá trị cụ thê. những dòng có giá trị âm.

Biên độ biên động bất thường. | Đọc danh mục hàng tôn kho đề tìm những dòng

không biên động trong cả năm.

Biến đối phẩm chất hay một | Đọc danh mục hàng tồn kho dé phát hiện hàng

tính chât cụ thê hoá đã lôi thời.

Những khoản mục phát sinh | Đã ghi chỉ tiên cho mua hàng nhập kho nhưng

không đôi ứng, chưa ghi tăng hàng hoá.

V.V.... V.V....

149



JV- Thực hiện các biện pháp kỹ thuật kiểm tra chỉ tiết trên các khoản mục

đã chọn

Trên cơ sở các khoản mục đã chọn, cần thực hiện các biện pháp kỹ thuật

để kiểm tra chỉ tiết. Có thể áp dụng các kỹ thuật kiểm toán thích hợp đối với

mỗi một khoản mục lựa chọn đề tiền hành kiểm tra chí tiết nhằm xác định khả

năng tồn tại những chênh lệch đến mức đòi hỏi điều tra và theo dõi. Trong các

biện pháp kỹ thuật kiểm tra chỉ tiết xác nhận và kiểm tra thực tế là những kỹ

thuật thường được áp dụng rộng rãi trong kiểm toán tài chính và cần được thực

hiện trên cơ sở xác định.

Xác nhận. Xác nhận số du và những nghiệp vụ bằng một nguồn bên

ngoài thường cung cấp băng chứng kiểm toán có tính thuyết phục. Xác nhận

thường là một thủ tục kiểm toán có hiệu quả vì thủ tục này có thể xác nhận

được thời điểm bất đầu của nghiệp vụ và những hoạt động xử lý nghiệp vụ đó.

Nếu câu trả lời đối với câu hỏi xác nhận được lập bởi người trả lời dụa trên

những nguồn riêng của họ thì những câu trả lời này độc lập với hồ sơ của

khách hàng.

Việc đưa ra quyết định theo sự hiểu biết được những câu trả lời này cần

phải thận trọng. Những câu trả lời này cung cấp ít hoặc không cung cấp được

một băng chứng kiểm toán nào về giá tri. Chúng chủ yếu chỉ cung cấp bằng

chứng kiểm toán về việc báo cáo quá cao hay báo cáo quá thấp nhưng không

phải cho cả hai trường hợp.

Cũng cần phải cân nhắc cả những khả năng sửa đổi bang miệng đối với

những thoả thuận đã phi vào bản xác nhận. Ví dụ, những điều khoản thanh toán

không thông thường hoặc quyền được hưởng lợi nhuận. Khi có rủi ro cao hay

rủi ro vừa phải về việc có thể có những sửa đổi miệng đáng kể thì chúng ta sẽ

thẩm tra về tính hiện hữu và về chỉ tiết những sửa đổi như vậy đối với những

thoả thuận bằng văn bản.

Mức độ hoài nghỉ nghề nghiệp được tăng lên nếu chúng ta thu nhận

thông tin dẫn tới những câu hỏi về năng lực, kiến thức, động cơ, khả năng hay

ý muốn trả lời hoặc về mục tiêu và tính không thiên vị của người trả lời. Ví dụ,

người trá lời là một bên liên quan trong trường hợp này, chúng ta cũng cân `
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nhắc ảnh hưởng của thông tin tới việc thiết kế câu hỏi xác nhận và việc đánh

giá kết quả.

Cũng cần xác định xem liệu những thủ tục kiểm toán khác có cần thiết

hay không. Ví dụ, cần cân nhắc xem liệu có đầy đủ cơ sở kết luận xác nhận này

là từ người trả lời vì người trả lời nói chung không được tiết lộ thông tin cho

một bên thứ ba khi không được phép của người lãnh đạo họ. Người trả lời

thông thường phải phúc đáp trực tiếp cho KTV và KTV cần duy trì việc kiểm

soát đối với những thư xác nhận. Đề có xác nhận có thể phải qua hàng loạt

bước công việc:

- Lập các câu hỏi xác nhận hay yêu cầu khách hàng lập chúng.

- Kiếm tra các câu hỏi xác nhận và xem xét tính chính xác của những câu

hỏi này và bỏ chúng vào phong bì ghi địa chỉ của KTV đề người trả lời gửi lại

cho bán phúc đáp.

- Điều tra những câu hỏi xác nhận đã gửi đi nhưng bị gửi trả lại băng

cách kiểm tra địa chỉ và tìm kiếm bằng chứng kiểm toán có tính minh chứng

cho thầy răng khách hàng vẫn còn tồn tại.

- Thực hiện biện pháp theo dõi thích hợp đối với những tài khoản không

được trả lời; cân nhắc tới khả năng gửi thư xác nhận lần thứ hai và thứ ba. Nếu

thích hợp, thì tiền hành những thủ tục kiểm toán khác. Ví dụ, đối với khoản

phải thu có thể dựa vào hoá đơn thu tiền hoặc hoá don mua hàng và chứng từ

giao hàng, nếu những khoản phải thu đó có thể được xác định thành mục có giá

trị vào thời điểm xác nhận.

- VỀ loại xác nhận, tuỳ theo loại cau hoi va câu trả lời tương ứng, có thể

áp dụng các loại xác nhận khác nhau:

Xác nhân mở: những thư xác nhận mở yêu cầu cung cấp thông tin chứ

không yêu cầu minh chứng cho những dữ liệu do khách hàng cung cấp.

Xác nhận đóng: chỉ yêu cầu trả lời đúng hoặc sai để chứng minh cho

những dữ liệu cần xác nhận.

Tuỳ yêu cầu minh chứng, xác nhận đóng lại chia ra 2 loại hình cụ thể:

Xác nhận chủ động hay khang dinh (Positive confirmation); và xác nhận thụ
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động hay phi dinh (Negative confirmation).

Xác nhận chủ động: Xác nhận chủ động yêu câu trực tiêp minh chúng về

những dữ liệu do khách hàng cung cấp theo hướng mọi thư xác nhận gửi đi đều

cần được thu về không phân biệt người xác nhận có tán thành với những thông

tìn đưa ra hay không. Đề tăng được tỷ lệ thư trả lời, nên yêu cầu xác nhận về

những chỉ tiết cụ thể như từng hoá đơn riêng lẻ, chứ không phải xác nhận về số

dư tài khoản. Mặt khác, nội dung câu hỏi xác nhận càng nhất quán với nguồn

thông tín do hệ thống thông tin của người xác nhận cung cấp thì càng có khả

năng nhận được nhiều thư trả lời của người xác nhận.

Những Ihủ tục kiểm toán thay thể: chỉ yêu cầu trả lời khi người xác nhận

không đồng ý với thông tin đưa ra trong thư. Tuy nhiên, chúng ta không có khả

năng phân biệt giữa những người không đồng ý với thông tin cần xác nhận và

những người không thể trả lời hoặc không quan tâm đến việc trả lời, Vì tính

không chắc chắn của những bằng chứng kiểm toán thu được từ những lá thư

xác nhận thụ động nên thông thường chúng không được sử dụng làm nguồn

chính cung cấp bằng chứng kiểm toán. Tuy nhiên, thư xác nhận thụ động có thể

thích hợp khi khả năng xảy ra sai sót trọng yêu thấp.

Ngoài xác nhận qua thư (văn bản) đôi khi còn sử dụng xác nhận qua đối

thoại. Tuy nhiên, những xác nhận miệng này cũng cần được lưu lại trong giấy

tờ làm việc: nếu thông tin xác nhận là quan trọng thì thông thường yêu cầu

người xác nhận gửi một bản xác nhận trực tiếp hoặc lập biên bản cụ thể về

những thông tin quan trọng này,

Xác nhận thụ động: Cần phải thường xuyên áp dụng những thủ tục kiểm

toán thay thế đối với những dữ liệu không nhận được thư trả lời xác nhận, Tuy

nhiên, cũng có thể không tiến hành những thủ thục kiểm toán thay thế nếu:

- Tổng các thư xác nhận không được phúc đáp có thể không ảnh hưởng

tới kết luận chấp nhận toàn bộ ngay cả khi dữ hệu đưa đi xác nhận có khả năng

sal sot 100%.

- Không có dấu hiệu về những điểm bất thường của những thư xác nhận

không được phúc đáp.

Những thủ tục thay thế khác nhau tuỳ thuộc vào mục tiêu kiểm toán, Ví



dụ, những thủ tục thay thế áp dụng đối với những thư xác nhận không được

phúc đáp về khoản phải thu có thể là những thủ tục đối chiếu các khoản mục

nêu ra trong thư xác nhận với hoá đơn thanh toán tiền sau này (bao gồm điều

tra việc lưu trữ của những khoản mục thực có), với chứng từ chuyên hang,

hoặc với những chứng từ, tài liệu khác đề cung cấp băng:chứng cho cơ sở dẫn

liệu về tính hiện hữu.

Nếu Ban Giám đốc yêu cầu không xác nhận về một tài khoản cụ thể nào

đó, thì phải cân nhắc xem lý do của yêu cầu đó. Cũng có thể áp dụng những thủ

tục thay thế đối với những tài khoản này.

Kỹ thuật xác nhận cũng cần được ứng dụng thích ứng với từng đối tượng

kiểm toán cụ thể. Chúng ta sẽ trở lại vấn đề này trong kiểm toán các khoản

phải thu ở Chương thứ tám.

Kiểm. tra: thực tế: Kiểm tra thực tế được ứng dụng rộng rãi trong kiểm

toán tài sản nói chung và đặc biệt trong kiểm toán hàng tồn kho. Khi hàng tồn

kho chiếm một phần đáng kế trong báo cáo tài chính thì thông thường bằng

chứng kiểm toán về sự tồn tại và tình trạng của hàng tồn kho được KTV qua

thu nhận tham dự vào cuộc kiểm kê kho tại đơn vị được kiểm toán, trừ khi việc

tham dự vào kỳ kiểm kê này không thể thực hiện được. Tham dự kiểm kê kho

không chỉ tạo điều kiện cho KTV kiểm tra thực tế hàng tôn kho mà còn giúp

KTV quan sát hoạt động của những thủ tục kiểm soát trong quá trình kiểm kê.

Vì thế sẽ thu nhận được bằng chứng kiểm toán vềtính hiệu lực của thiết kế và

hoạt động của hệ thống KSNB. Thông thường, những thủ tục kiểm toán bao

gdm quá trình quan sát những thủ tục kiểm kê của khách hàng và trực tiếp

kiểm kê chọn mẫu và đối chiều với hồ sơ kho.

Khi lập kế hoạch kiểm kê kho tại đơn vị được kiểm toán, cần xem xét

những yêu tố sau:

- Tính chất của hệ thống thông tin và các hoạt động kiểm soát áp dụng

đối với hàng tồn kho.

- Địa điểm lưu giữ hàng tồn kho và tầm quan trọng của hàng tồn kho ở

mỗi địa điểm.

- Rủi ro tiềm tàng liên quan đến hàng tôn kho.
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- Các hoạt động kiểm soát và hướng dẫn kiểm kê kho mà ban giám đốc.

đưa ra để giảm rủi ro đáng kể.

- Thời điểm kiểm kê

- Khả năng cần tới sự trợ giúp của chuyên gia.

Có thể thực hiện những bước kiểm toán sau đây trong suốt quá trình

tham dự kiểm kê kho:

- Kiểm tra tính chính xác và tính đầy đủ của hồ sơ kiểm kê băng cách đối

chiếu các khoản mục chọn ra từ hồ sơ này với hàng tồn kho thực tế và đối

chiều những khoản mục lựa chọn trực tiếp từ kho hàng với hồ sơ.

- Lấy một bản sao hồ sơ kho (số kho) đề kiểm tra và so sánh sau này.

- Ghi chú những chỉ tiết biến động hàng tồn kho ngay tại thời điểm trước

và sau ngày kiểm kê và trong suốt thời gian kiểm kê đề sau này có thể kiểm tra

việc hạch toán đối với những biến động này. |

- Xét tới những nguyên nhân dẫn đến chênh lệch đáng kể giữa kết qua

kiểm kê thực tế và số kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và những

thủ tục khách hàng thực hiện đề điều chỉnh số.

- Xem xét tính chính xác của kết quả kiểm kê thực tế cho danh mục cuối

cùng của hàng tồn kho.

Khi hàng tồn kho do một bên thứ ba quản lý thì thông thường xác nhận

được lấy trực tiếp từ bên thứ ba về chất lượng và số lượng của hàng tồn kho do

bên thứ ba này giữ hộ cho đơn vị được kiểm toán. Cũng có thể cân nhắc khi:

- Bên thứ ba không có tính độc lập (nếu là bên liên quan)

- Bên thứ ba cử người của họ trực tiếp theo dối hay thu xếp cho KTV

khác đến theo dõi kiểm kê kho. Nếu người theo đối là KTV khác thì có thé thu

nhận báo cáo của KTV khác về hệ thống KSNB của bên thứ ba đối với kiểm kê

kho và trông giữ kho.

Tắt nhiên, trong trường hợp này hồ sơ tồn kho thường do bên thứ ba nắm

giữ.
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V- Đánh giá kết quả kiểm tra chỉ tiết.

Cần đánh giá những bằng chứng kiểm toán đã thu được từ quá trình kiểm

tra chỉ tiết. Những phát hiện bao gồm các sai sót không chỉ về tài khoản mà còn

về chức năng hoạt động của hệ thống KSNB, hệ thống thông tin và có thể về

tính khách quan của ban giám đốc và năng lực của đội ngũ nhân viên. Nếu sau

kiểm tra xác định có chênh lệch kiểm toán thì phải điều tra về tính chất và

nguyên nhân, cân nhắc tính trọng yếu của chênh lệch kiểm toán này trong cơ sở

dẫn liệu báo cáo tài chính về một mục tiêu kiểm toán. Cũng cần cân nhắc ảnh

hưởng của chênh lệch này đối với tình hình kinh doanh của khách hàng. |

VI- Xie ly chênh lệch kiểm toán

Xử lý chênh lệch kiểm toán tuỳ thuộc vào loại chênh lệch kiểm toán,

nguyên nhân của những chênh lệch và cả những thủ tục tiến hành khi phát hiện

trong quá trình kiểm toán cho thấy có sai sót.

Các loại chênh lệch kiểm toán: Cần được phân loại theo kỳ quyết toán

chênh lệch của năm trước và chênh lệch của năm nay.

Chênh lệch năm nay có thể bao gồm những chênh lệch kiểm toán do

không thống nhất về giá trị, cách phân loại, trình bày hay thuyết minh những

khoản mục hay tổng số trong báo cáo tài chính và chênh lệch do những lỗi hay

sai sót được phát hiện.

Đây là những chênh lệch kiểm toán mà chúng ta đã lượng hoá, thông

thường nhờ vào việc áp dụng những thủ tục kiểm toán.

Chênh lệch năm trước là chênh lệch kiểm toán từ kỳ trước mà khách

hàng đã không điều chỉnh ảnh hưởng tới thu nhập và tài sản thuần đầu kỳ năm

nay. Những loại chênh lệch kiêm toán này bao gdm:

- Những chênh lệch năm trước được điều chỉnh trong năm nay. Ví dụ, sai

sót hoặc gian lận trong ghi nhận doanh thu do ghi nhằm (vô ý hoặc cố tình)

giữa các niên độ kế toán. Chênh lệch này ảnh hưởng tới bảng kết quá kinh

doanh giữa các năm với cùng mức song với hướng ngược nhau.

- Những chênh lệch nhất quán giữa các năm gây ảnh hưởng lên Bảng cân

đối kế toán và không có hoặc rất ít ảnh hướng tới Báo cáo kết quả hoạt động
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kinh doanh. Ví dụ, thường xuyên báo cáo quá cao khoản dự phòng đối với các

tài sản,

- Những chênh lệch có thể làm tăng thêm một sai sót mới trong Báo cáo

kết quả hoạt động kinh doanh năm nay. Ví dụ, báo cáo quá cao khoản dự

phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm trước và báo cáo quá thấp dự phòng

trong năm nay.

- Những chênh lệch được luỹ kế trong Bảng Cân đối kế toán. Ví dụ, hạch

toán khẩu hao đối với nhà xưởng máy móc thiết bị mà chúng ta tin răng thời

gian sử dụng của tài sản đó đã được ước tính quá dài.

Diều tra tính chất và nguyên nhân của những chênh lệch kiểm toán cần

được thực hiện với một mức độ hoài nghi nghề nghiệp thích hợp. Thco đó,

chênh lệch kiểm toán trước hết được phân loại theo tính chất của vi phạm cố ý

hoặc sai sót vô tình. Đồng thời, cần xem xét khả năng chênh lệch kiểm toán chỉ

có trong một loại hình nhất định nào đó. Khi đó, cần xem xét sự cần thiết phải áp.

dụng những thủ tục kiểm toán bố sung hay những thủ tục kiểm toán khác cụ thể.

Trong quá trình điều tra, cần xem xét lại mức sai phạm trọng yếu với một

thái độ hoài nghi nghề nghiệp thích hợp. Thông thường, nên yêu cầu khách

hàng xác định và sửa chữa tất cả các chênh lệch kiểm toán trước khi chúng ta

mở rộng các thủ tục kiểm toán hay áp dụng những thủ tục kiểm toán khác chỉ

trừ khi sai phạm được phát hiện là thấp.

Những thủ lục được tiền hành khi phát hiện dấu hiệu vị phạm tuỳ thuộc

vào mức độ ảnh hưởng tiềm tàng của nó tới báo cáo tài chính. Nếu tin ring

những vi phạm là những sai phạm trọng yếu trong báo cáo tài chính thì cần

thực hiện những thủ tục kiểm toán khác hoặc những thủ tục kiểm toán bồ sung

thích hợp. Trong nhiều trường hợp, sai phạm có chủ ý bóp méo báo cáo tài

chính. Chăng hạn, ghi số một nghiệp vụ trước khi phát sinh và có rủi ro đi kèm

với chuyển sở hữu tài sản từ người bán sang người mua có thể cho thấy, ban

quản lý đang tìm cách tăng hoặc giảm thu nhập báo cáo, Nếu vậy, có thể cân

nhắc lại các mục tiêu kiểm toán đối với các cơ sở dẫn liệu khác của báo cáo tài

' chính có thé bị ảnh hưởng. Ví dụ, những mục tiêu kiểm toán đối với ước tính:

kế toán chủ yếu dựa trên sự đánh giá của ban quản lý. Vì vậy, họ có thể ước
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tính dự phòng hay chỉ phí kho kỳ sau chắng hạn cao hoặc thấp hơn mức bình

thường. Khi đó, cần thực hiện thêm thủ tục kiểm toán cho các ước tính kế toán.

Thực hiện thêm các thủ tục kiểm toán hay thực hiện các thú tục kiểm

toán khác thường cho phép ta khăng dịnh hay xoá bỏ những nghị ngờ về các vì

phạm. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có thê đưa ra được một kêt luận về

nguyên nhân thực sự của một chênh lệch kiệm toán hoặc ý định của những

người liên quan đên chênh lệch này. Do đó, phai can nhac trước khả năng đạt

dược mục đích đê ra cho các thủ tục này.

Nêu vi phạm được khăng định, kiêm toán viên phải bảo đảm răng sai sót

đó đã ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính và cần có đây đủ những thuyết mình

cân thiệt.

Nêu không thê khăng định hoặc xoá bỏ được môi nghĩ ngờ về sai phạm

thì kiếm toán viên sẽ cân nhắc ánh hướng có thê có đôi với báo cáo tài chính và

đôi với ý kiến của kiểm toán viên. Chúng ta cũng cần cần nhắc tới những luật

định liên quan và có thê cân tư vân về pháp lý trước khi phát hành báo cáo

kiêm toán về báo cáo tài chính do.

Báo cáo về những chênh lệch kiểm toán: Cân được thực hiện ngay lập tức

cho ban giám độc và tuỷ thuộc vào hoàn cảnh có thé thong tin cho hdi dong

quản trị trong những trường hợp sau đây:

- Phát hiện ra sai sót trọng yêu trong báo cáo tài chính.

- Phát hiện ra một điểm yêu quan trọng hoặc một khía cạnh cân phải báo

cáo về hệ thông KSNB.

- Phát hiện ra sai phạm cô ý.

- Tin răng có tôn tại sai phạm thậm chí có ảnh hưởng không trọng yêu

đôi với báo cáo tài chính.

Đề quyết định cân phải báo cáo phát hiện cho ai trong doanh nghiệp, phải

cần nhắc theo từng hoàn cảnh. Nêu có gian lận phải xét tới khả năng có sự can

thiệp của ban quản lý. Trong hầu hết các trường hợp, cân phải báo cáo cho

người có trách nhiệm quản lý đôi tượng mà ta tin răng có dính líu đên vụ gian

lận. Nêu nghỉ ngờ những người này có trách nhiệm cuôi cùng đôi với toàn bộ
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phương hướng hoạt động của đơn vị được kiểm toán thì thông thường cần được

trợ giúp tư vấn về pháp lý dé xác định những đánh giá thích hợp.

Với những chênh lệch kiểm toán không được sửa đối: Cần lập một tóm

tắt tính trọng yếu của những chênh lệch này và xét khả năng ảnh hưởng của

chúng đến báo cáo tài chính.

6.5. ĐẶC ĐIỀM THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC KIỂM TOÁN CÁC LOẠI

NGHIỆP VU LIEN QUAN PEN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Khi thực hiện các thủ tục kiểm toán, đặc biệt là các thủ tục kiểm soát và

thủ tục kiểm tra chỉ tiết, kiểm toán tài chính trực tiếp xác minh các nghiệp vụ

cụ thể, Các nghiệp vụ cụ thể này có rất nhiều. Trong quan hệ với việc triển khai

các thủ tục kiểm toán, các nghiệp vụ này thường được quy về 3 loại: nghiệp vụ

thường xuyên, nghiệp vụ không thường xuyên và ước tính kế toán. Gắn liền

với mặt lượng của các nghiệp vụ là các hành vi thực thi pháp luật và các quy

định pháp lý khác. Do vậy, đề kiểm toán được các bảng khai tài chính, KTV

cần hiểu biết đặc điểm của các loại nghiệp vụ, hành vi có liên quan đến các

bảng khai và lựa chọn thủ tục kiểm toán thích hợp.

Nghiệp vụ thường xuyên: là những nghiệp vụ thường diễn ra hằng ngày

như thu, chi tiền mặt, xuất, nhập vật tư, mua bán hàng hoá, v.v... Các loại

nghiệp vụ này có đặc điểm chung là số lượng nhiều, tần suất lớn, tất yếu phải

có và diễn ra lặp lại hăng ngày. Do vậy, trong quản lý, chúng thường là đối

tượng quan tâm của cả hệ thống kiểm soát nói chung và hệ thống kế toán nói

riêng theo một quy trình xác định và thường được xử lý bằng máy. Vì vậy,

cách thức tiếp cận các loại nghiệp vụ này thường là trắc nghiệm đạt yêu cầu.

Tuy nhiên, đối tượng của loại nghiệp vụ này là tiền mặt và các khoản thanh

toán, là hàng tồn kho và tài sản khác có thể bán... Do đó, nếu không có hệ

thống KSNB tốt, các loại nghiệp vụ này cũng dễ xảy ra sai sót và gian lận. Tuy

nhiên, để đáp ứng các mục tiêu trọn vẹn, hiệu lực và chính xác máy móc - đặc

biệt đối với các khoản trọng yếu, cách thức tiếp cận hiệu quả phải là trắc

nghiệm độ tin cậy trong trắc nghiệm nghiệp vụ.
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Nghiệp vụ không thường xuyên: là những nghiệp vụ ngoài hoạt động

thường xuyên của khách thể kiểm toán như những nghiệp vụ được tính toán và

ghi số định kỳ (trích khẩu hao hằng năm) hoặc bất thường (điều chỉnh sai sót,

chênh lệch do kiểm kê hoặc do thay đổi chính sách kế toán...). Những nghiệp

vụ này thường có số lượng ít, nhiều khi không thể dự tính trước được hoặc có

tính chủ quan do quy ước trong tính toán.

Rủi ro tiềm tàng của những nghiệp vụ này so với nghiệp vụ thường

xuyên cao hon. Nguyên nhân của tình hình này có thể do:

- Tính chất không thường xuyên có thể gây khó khăn cho việc thực hiện

các biện pháp KSNB có hiệu lực đối với những nghiệp vụ này.

- Sai sót hoặc gian lận phát sinh từ sự tính toán phức tạp hoặc các quy

định kế toán phức tạp.

- Cần tới đánh giá chủ quan nhiều hơn đề xác định giá trị khoản mục.

- Quá trình thu thập và xử lý thông tin được thực hiện trên cơ sở thủ công

nhiều hơn bằng máy.

- Khả năng can thiệp sâu hơn của các nhà quản lý.

Do vậy, dé thu thập bằng chứng về các loại nghiệp vụ này thường phải sử

dụng trắc nghiệm độ tin cậy trong trắc nghiệm nghiệp vụ kết hợp với những

ước tính kế toán quan trọng và đặc biệt là xem xét thực chất của nghiệp vụ và

quan hệ của khách thể kiểm toán với các đối tác tương ứng.

Các ước tính kế toán: là những giá trị xấp xi của các khoản mục đánh giá

ảnh hưởng của những nghiệp vụ kinh doanh hoặc các sự kiện đã xảy ra trước

đây hoặc tình hình tài sản và công nợ của đơn vị. Những đánh giá này thường

không chính xác vì có thể phụ thuộc vào kết quả của những sự kiện trong

tương lai hoặc trong trường hợp sự kiện đã xảy ra nhưng chưa thể tính toán,

cộng dồn kịp hay do tốn kém trong việc thu thập các thông tin cần thiết cho

việc đánh giá chuẩn xác hơn.

Vì thực chất, các ước tính kế toán không phải là những nghiệp vụ trong

kinh doanh nhưng cần tính toán trong quan hệ với nguồn ngân sách doanh

nghiệp hoặc ngân sách Nhà nước. Trong quan hệ với thời gian phát sinh, giống
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như các nghiệp vụ, các ước tính kế toán có thể thường xuyên hoặc không

thường xuyên. Các ước tính kế toán thường xuyên như ước tính về chi phí bảo

hành, về chỉ phí khẩu hao tài sản, hay chỉ phí phân bổ dụng cụ trong suốt quá

trình (thời gian) sử dụng ... Các ước tính kế toán không thường xuyên có thê

bao gồm chỉ phí làm sạch môi trường, trích dự phòng cho các khoản mục lỗ do

khiếu kiện, do giảm giá tài sản.hay các khoản phải thu.

Dé dua ra các ước tính kê toán tương dôi sát thực, thông thường phải căn

cứ vào những yêu tô cơ bán như:

- Xác định sự cân thiệt của các ước tính kê toán. Ví dụ: khả năng xảy ra

các khoản nợ khó đòi hay sự giảm giá của hàng tôn kho, khả năng thua lỗ trong

các vụ khiêu kiện v.v...

- Xác định các nhân tô cụ thê ảnh hưởng đên các ước tính kê toán. Ví dụ,

việc giảm giá hàng tôn kho có thê là kệt quả tông hợp hay từng nhân tô riêng

biệt như thị trường, mùa vụ, chất lượng hàng, sự xuât hiện của những mặt hàng

thay thê v.v...

- Đưa ra các giả định đê ước tính mức ảnh hưởng của các nhân tô.

- Cộng dôn các dữ liệu và ước tính giá trị ...

Các ước tính kê toán có thê có rủi ro tiêm tang cao do những nguyên

nhân cơ bản như:

- Các nguyên tặc kê toán cho các ước tính kê toán có thê không rõ ràng,

không chặt chẽ, thậm chí có thê không được nêu ra.

- Những đánh giá về các đôi tượng ước tính thường mang tính chủ quan,

phức tạp và đòi hỏi những giả định về ảnh hưởng của những sự kiện trong

tương lai.

Đê giảm thiêu rủi ro tiêm tảng, hệ thông kiểm soát nội bộ cân được thiêt

lập theo những cách thức cơ bản như:

- Cử các nhân viên có kinh nghiệm và trình độ bao gồm cả các chuyên

gia bên ngoài lập ra những ước tính kê toán.

- Tô chức tôt việc soát xét, phê duyệt cụ thê các yêu tô liên quan đên việc
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đánh giá các ước tính kê toán cũng như rà soát, phê duyệt các giả định về các

sự kiện tương lai.

- Kiêm tra các đánh giá của chuyên gia qua so sánh các ước tinh kê toán

kỳ này với các kỳ trước và với các chỉ tiêu có liên quan.

- Xem xét tính nhât quán với thực tê hoạt động của doanh nghiệp.

Các ước tính kê toán thường được tính toán trên cơ sở dữ liệu về các

nghiệp vụ thường xuyên. Do vậy, cần xem xét cả tính hiệu hữu và tính hiệu lực

của hệ thông KSNB của chính các dữ liệu này.

Nói chung, việc thiết lập một hệ thông kiêm soát nội bộ có hiệu lực đôi

với những đánh giá đề đưa ra được những ước tính kê toán đã là việc khó khăn.

Khó khăn đó càng tăng lên khi sô lượng các yêu tô lao động đên ước tính kê

toán càng nhiêu, khi các giả định trở nên phức tạp hơn và chủ quan hơn, khi

căn cứ của các ước tính này không đây đủ hoặc không có độ tìn cậy cao và đặc

biệt khi khách thê kiểm toán có những thay đôi cơ bản về điều kiện kinh tê

cũng như ngành nghệ kinh doanh. Vì vậy, trong kiểm toán cân đặc biệt quan

tâm việc kêt hợp chặt chế ca hai loai trac nghiệm nghiệp vụ đôi với các ước

tính kê toán. Cụ thê:

a) Thực hiện các trac nghiệp đạt yêu câu đê thu thập băng chứng về sự

tôn tại và tính hợp lý của các ước tính kê toán.

b) Thực hiện các trăc nghiệm tin cậy của thông tin đề xác định mức độ

tung thực của các con sô ước tính cùng việc xử lý và hạch toán chênh lệch

giữa sô ước tính với sô thực tê phát sinh của khách thê kiệm toán.

Nội dung cơ bản của việc kiểm toán các ước tính kê toán bao gồm các

bước công việc chủ yêu sau:

a) Xác định sự cần thiệt của các ước tính kê toán. Bước công việc này có

thê được thực hiện băng việc kết hợp giữa phỏng vân nhà quản lý với các thủ

tục kiệm toán khác.

b) Đánh giá tính hợp lý của các ước tính kê toán. Băng chứng kiêm toán

về các ước tính của ban quản lý có thê thu thập theo cách thức sau:

- Kiêm tra quá trình thực hiện các ước tính kê toán của ban quản lý băng
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cách: xem xét tính hợp lý và nhất quán của giả định này với các thông tin khác

có liên quan kế cả thông tin trong các kỳ trước và của ngành nghề kinh doanh

đó: xem xét kỹ năng và năng lực của từng cá nhân tham gia quá trình lập các

ước tính kế toán; tính toán hoặc kiểm tra lại việc tính toán các ước tính kế toán

với những dữ liệu và giả định sẵn có; điều tra các chứng từ, tải liệu đã có sự

soát xét và phê duyệt của nhà quản lý.

- Soát xét các sự kiện và nghiệp vụ phát sinh sau ngày lập Bảng Cân đối

kế toán và trước khi hoàn thành quá trình thu thập bằng chứng về các ước tính

kế toán,

- Đưa ra một ý kiến độc lập về tính đầy đủ và thích hợp của các ước tính

kế toán.

c) Xác định chênh lệch về ước tính kế toán

Do bản thân ước tính kế toán là con số xấp xỉ nên việc đánh giá chênh

lệch kiểm toán là việc không dễ dàng. Do đó, trong kiểm toán thường căn cứ

vào số lượng thông tin đã có để đưa ra ước tính mức cao và mức thấp có thê

chấp nhận được. Nếu con số phản ánh trong bảng khai tài chính nằm trong

khoảng giữa mức cao và mức thấp thì chênh lệch này không coi là chênh lệch

kiểm toán. Nếu số ước tính trong bảng khai tài chính vượt ra ngoài khoảng

cách nói trên và với căn cứ đầy đủ để khăng định chênh lệch này là không hợp

lý thì có thể yêu cầu nhà quản lý điều chính ước tính ban đầu của họ. Nếu nhà

quản lý không điều chỉnh ước tính của họ thì chênh lệch này được coi là chênh

lệch kiểm toán và được xử lý theo những quy tắc chung của chênh lệch kiểm

toán qua trắc nghiệm độ tin cậy của các nghiệp vụ đã trình bày trong mục 6.4

của Chương này.

Các hành vị phạm pháp cũng cần được xét đến trong quá trình kiểm

toán. Hành vi phạm pháp là những hành vi sai phạm các quy định các quy định

của luật pháp và của những quy định có tính pháp lý khác của Nhà nước.

Những hành vi phạm pháp của khách thể kiểm toán gồm những hành vi phạm

pháp của một đơn vị hoặc của ban giám đốc hoặc nhân viên đại diện cho toàn

đơn vị đó. Những hành vi phạm pháp của khách thể không bao.gồm hành vi sai

trái cá nhân do nhân viên trong đơn vị thực hiện không liên quan tới công việc

của khách thể kiểm toán.
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Theo mức độ ảnh hướng đến bảng khai tài chính, những hành vi phạm

pháp bao gồm hai loại:

a) Những hành vi có ảnh hưởng trực tiếp và trọng yếu đối với việc xác

dịnh giá trị trong bảng khai tài chính, Ví dụ, nhập khẩu hàng hoá thuộc diện

đánh thuế nhưng không thanh toán thuế nhập khẩu dẫn dễn đánh giá quá thấp

giá mua hàng hoá.

b) Những hành vi có ảnh hưởng gián tiếp đến bảng khai tài chính. Chắng

hạn, buôn bán chứng khoán, an toàn lao động và sức khoẻ, bảo vệ môi trường,

cơ hội việc làm, công băng và những hành vi về việc ấn định giá ca.

Trong quan hệ với các loại văn bản có tính pháp lý cao hoặc thấp hơn,

hành vi phạm pháp có thể chia thành2 loại:

a) Những hành vi vĩ phạm pháp luật.

b) Những hành vi vi phạm các văn bản pháp lý khác dưới luật như những

pháp lệnh, nghị định, quyết định kèm theo các chế độ cụ thể.

Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 250 gọi 2 loại hành vi này là hành vi

không tuân thủ "Pháp luật và các quy định".

Xác định tính phạm pháp về mức độ phạm pháp thường vượt quá khả

năng nghề nghiệp của kiểm toán viên. Kiến thức có được từ đào tạo, kinh

nghiệm và sự hiểu biết khách hàng có thể giúp kiểm toán viên nhận thấy khả

năng có hành vi phạm pháp của khách thể kiểm toán. Do đó, kiểm toán viên

cần áp dụng nhiều biện pháp bổ sung để tăng thêm sự hiểu biết và khả năng

phát hiện. Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam Số 250 Mục 15 quy định:

Đề hiểu biết tổng thể về pháp luật và các quy định có liên quan đến đơn

vị được kiểm toán, kiểm toán viên áp dụng những biện pháp sau đây:

- Sử dụng các kiến thức hiện có liên quan đến hoạt động và ngành nghề

kinh doanh của đơn vị.

- Yêu cầu đơn vị cung cấp và giải trình về những quy định và thủ tục nội

bộ của đơn vị liên quan đến việc tuân thủ pháp luật và các quy định.

- Trao đồi với lãnh đạo đơn vị về pháp luật và các quy định có ảnh hưởng
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trọng yêu đên báo cáo tài chính của đơn vị.

- Xem xét các quy định và giải quyết cụ thể của đơn vị khi xảy ra tranh

chấp hoặc xử phạt. |

- Thảo luận với các cơ quan chức năng liên quan, chuyên gia tư vấn pháp

luật và cá nhân khác để hiểu thêm về pháp luật và các quy định liên quan đến

hoạt động của đơn vị" (3,32).

Đặc biệt, để có thế quyết định một hành vì cụ thể có phạm pháp hay

không kiểm toán viên phải dựa vào sự tư vấn của một chuyên gia luật có đủ

trình độ hành nghề.

Trách nhiệm về hành vi phạm pháp: trước hết thuộc về đơn vị được kiểm

"toán. Ban giám đốc chịu trách nhiệm lập ra các hoạt động đề đạt được mục tiêu

tuân thủ những luật định liên quan. KTV cần thu nhận bằng chứng kiểm toán

cho những kết luận về báo cáo tài chính, Để thụ nhận được băng chứng kiểm

toán, KTV xét tới những luật định nói chung có ảnh hưởng trực tiếp và trọng

yêu đối với việc xác định những giá trị ưong báo cáo tài chính. Khi cân nhắc

về những luật định như vậy, KTV chủ yếu đứng trên phương diện của mối

quan hệ giữa luật định đó với các mục kiếm toán. Vì thế, KTV cần tìm kiếm

một đảm bảo hợp lý răng không có sự vi phạm những luật định này hoặc nếu

có thì Báo cáo tài chính đã phản ánh thích hợp về những ảnh hưởng của việc vi

phạm. Trong trường hợp ngược lại, KTV cần xác định rõ hành vi vi phạm,

những thủ tục kiểm toán tương ứng và những giải pháp với các hành vi đó.

Jác định những hành vi phạm pháp là công việc phức tạp. Cùng với

những biện pháp đề hiểu biết tổng thể về pháp luật và các quy định khác đã

nêu, thông thường việc thực hiện các thủ tục kiểm toán được lập ra nhằm phát

hiện những hành vi phạm pháp cần gắn với các biện pháp như:

- Phỏng vân Ban giám độc về những chính sách của đơn vị được kiểm

toán liên quan đền việc ngăn ngừa những hành vi phạm pháp và thu nhận các

giải trình định kỳ từ ban giám độc ở những mức độ quyên lực khác nhau.

- Phóng vân Ban giám độc và luật sư của đơn vị được kiểm toán liên

quan đên các vụ kiện cáo..
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- Thực hiện các thủ tục kiểm toán có thể giúp ta nhận biết tới những hành

vi phạm pháp có thể xảy ra.

Những (hủ tục kiểm toán những hành vi phạm pháp cần được thực hiện

thích hợp với từng tình huống cụ thể. Nếu phạm pháp, cần áp dụng các thủ tục

để hiểu được bản chất của hành vi này, về tình huống nảy sinh gian lận và

những thông tin đầy đủ khác để đánh giá ảnh hưởng của chúng đến báo cáo tài

chính. Trên cơ sở đó cần phỏng vấn những người quản lý cấp trên của những

người tham gia vào những hành vi phạm pháp đó.

Nếu Ban quản lý không cung cấp những thông tin thoả đáng để chứng

minh răng không có một hành vi phạm pháp nào, KTV cần sử dụng những biện

pháp bồ sung như:

- Hỏi ý kiến luật sự của đơn vị được kiểm toán hoặc những chuyên gia

khác am hiểu về đơn vị này.

- Thực hiện thêm những thủ tục kiểm toán sau:

a) Điều tra những tài liệu hỗ trợ như hoá đơn, séc đã huỷ bỏ ...

b) Xác nhận những thông tín quan trọng làm cho các bên trung gian như

ngân hàng hoặc luật sư trực tiếp liên quan đến nghiệp vụ.

c) Xác định tính thích hợp của việc phê duyệt các nghiệp vụ này.

d) Cân nhắc khả năng xây ra những nghiệp vụ hoặc sự kiện tương tự và

áp dụng những thủ tục kiểm toán đối với những nghiệp vụ này.

Giải pháp đối với những hành vị phạm pháp được phái hiện cũng phải

được xem xét cụ thể: Nếu kết luận răng hành vi phạm pháp đã xảy ra hoặc có

khả năng xảy ra thì phải cân nhắc ảnh hưởng của hành vi phạm pháp đối với

giá trị được trình bày trong báo cáo tài chính; tính đầy đủ của thuyết minh

trong báo cáo tài chính về ảnh hưởng tiềm tàng của hành vi phạm pháp đó đối

với quá trình hoạt động của doanh nghiệp; ảnh hưởng của hành vi phạm pháp

này trong mối tương quan với những khía cạnh khác của cuộc kiểm toán, cụ

thể là tính đáng tin cậy của giải trình của Ban Giám đốc.

Trên cơ sở những cân nhắc, tính toán trên cần xem xét sự cần thiết và

mức độ đầy đủ của vi phạm cần thông báo cho lãnh đạo đơn vị được kiểm toán.
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Nếu lãnh đạo đơn vị thừa nhận hành vi phạm pháp có ảnh hướng sai phạm

trọng yếu đến báo cáo tài chính thì kiếm toán viên sẽ đưa ra ý kiến chấp nhận

từng phần hoặc ý kiến trái ngược. Nếu đơn vị dược kiểm toán không tạo điều

kiện cho kiểm toán viên thu thập băng chứng thì kiểm toán viên phải từ chối

dưa ra ý kiến. Thậm chí, kiểm toán viên có thể rút khỏi hợp đồng nếu đơn Vị

được kiểm toán không sửa chữa sai phạm đã ảnh hưởng trọng yêu đến báo cáo

tài chính, thậm chí cả khi hành vi phạm pháp có thể không dẫn tới sai sót trọng

yêu trong báo cáo tải chính nhung có liên quan dén những quy định pháp lý.

Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 250, khoản 37 hướng dẫn:

"Khi xét thầy đơn vị được kiểm toán không có biện pháp cần thiết để xử

lý hành vi hoặc những biểu hiện không tuân thủ pháp luật và các quy định, kể

cả những hành vi không ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài chính thì công ty

kiểm toán được phép chấm đứt hợp đồng kiểm toán. Công ty kiểm toán phái

cân nhắc kỹ lưỡng và trao đổi với chuyên gia tư vấn pháp lý trước khi đưa ra

quyết định này" (3,39).
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Chương thir bay

KET THUC KIEM TOAN

Tém tit chương

Kết thúc kiểm loán là giai đoạn cuối cùng trong quy trình chung của

kiểm toán báo cáo tài chính trong doanh nghiệp, Đây là khẩu cuối cùng nhưng

có vai trÒ quan trọng không kém các giai đoạn khác của cuộc kiểm toán. Trong

giai đoạn này, kiểm toán viên và công ty kiểm toán cần phải thực hiện những

công việc cơ bản cần thiết cuối cùng như xem xét các khoản nợ phải trả không

chắc chắn, các sự kiện phát sinh sau ngày khoá số lập báo cáo tài chính, giả

định hoạt động liên tục của đơn vị được kiểm toán, tích luỹ các bằng chứng

kiểm toán bồ sung, từ đó đánh giá và tổng hợp kết quả nhằm hình thành nên ý

kiến của mình về báo cáo tài chính được kiểm toán.

Kết quả kiểm toán lài chính được thể hiện trên báo cáo kiểm toán. Báo

cáo kiểm toán có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng phải thoả

mãn các tiêu chuẩn nhất định về cá nội dung và hình thức. Báo cáo kiểm toán

về báo cáo tài chính phải truyền tải tới người đọc sự xác nhận về tính trung

thực và hợp lý của những thông tin được trình bày trên báo cáo tài chính trên

cơ sở các bằng chứng kiểm toán có tính thuyết phục cao nhất.

Trong Chương này, chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn về các công

việc cần phải thực hiện trong giai đoạn kết thúc kiểm toán trong kiểm toán tài

chính, đồng thời giới thiệu về báo cáo kiểm toán cùng các vấn đề cần quan tâm

sau khi ký báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính.

71. CÁC CÔNG VIỆC CƠ BAN CAN PHAI THUC HIEN TRONG GIAI
ĐOẠN KÉT THÚC KIỂM TOÁN

7.1.1. Xem xét các khoản nợ phái trả không chắc chắn

Trong năm tài chính, có những sự kiện phát sinh có thê dân đền trách

nhiệm của đơn vị được kiểm toán trong việc thanh toán các khoản công nợ cho
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bên thứ ba, tuy nhiên đên thời điểm khoá sô kê toán đê lập báo cáo tài chính,

không thê xác định chăc chăn nghĩa vụ này có phải thực hiện hay không với

giá trị khoản công nợ là bao nhiêu. Trong trường hợp như vậy, kiểm toán viên

cần phải xem xét và đánh giá khả năng đơn vị được kiểm toán có đối mặt với

các khoản nợ phải trả không chặc chắn hay không.

Có một sô điều kiện đê nhận biệt các khoản nợ phải trả không chắc chăn.

Chăng hạn, các sự kiện đã xảy ra có khả năng tạo ra công nợ hoặc thiệt hại cho

đơn vị, tuy nhiên, trách nhiệm chăc chăn phải thanh toán những khoản nợ này

lại phụ thuộc vào các sự kiện xảy ra trong tương lai năm ngoài tầm kiểm soát

của đơn vị; hoặc các khoản công nợ, thiệt hại này chưa thể được ghi nhận do

quy mô về giá trị của chúng không xác định được một cách đáng tin cậy hay

việc thanh toán chúng không chắc chăn gây ra những sụt giảm về lợi ích của

đơn vị. Những sự kiện sau đây có thể hình thành nên các khoản nợ phải trả

khong chic chan với đơn vị được kiểm toán:

- Các vụ kiện chưa có quyêt định xét xử chính thức;

- Tranh chấp về thuê với cơ quan thuê;

- Bảo lãnh trách nhiệm của công ty khác;

- Nghĩa vụ bảo hành sản phẩm cho khách hàng:...

Khi xem xét các khoản công nợ không chăc chăn, mục tiêu mà kiểm toán

viên hướng đền là đánh giá khả năng xảy ra các khoản công nợ này và việc

trình bày, công bô chúng trên báo báo tài chính của đơn vị được kiểm toán.

Như vậy, các thủ tục kiếm toán mà kiểm toán viên cần thực hiện là:

#'Irao đôi với ban quản lý của đơn vị được kiểm toán về khả năng có

những khoản nợ phải trả không chắc chăn và việc trình bày chúng trên báo cáo

tài chính phù hợp với chuân mực và chê độ kê toán hiện hành. Tuy vậy, nêu

nhà quản lý của đơn vị có chủ ý che giâu do việc công bố các khoản nợ không

chic chăn ảnh hưởng nghiêm trọng đến vị thế của doanh nghiệp với các bên

khác có liên quan thì việc thực hiện thủ tục này không mạng lại hiệu quả.

œ"Kiệm toán viên cũng có thê thực hiện việc rà soát các tài liệu có liên

quan đê tìm kiểm và đánh giá khả năng xảy ra những khoản công nợ này.
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Ching hạn, rà soát báo cáo về doanh thu của đơn vị và so sánh doanh thu của

năm nay với năm trước để phát hiện những biến động bất thường tiềm ẩn nghĩa

vụ pháp lý của đơn vị với khách hàng; rà soát cá hoá đơn, báo cáo từ các văn

phòng tư vấn luật đề xem xét khả năng doanh nghiệp có đối mặt với các vụ

kiện tụng; phân tích các chỉ phí pháp lý phát sinh trong kỳ; xem xét các biên

bản họp của Hội đồng quản trị và cổ đông đề nhận biết các hợp đồng, các vụ

kiện quan trọng.

œ°Trong một số trường hợp, kiểm toán viên thực hiện gửi thư xác nhận

đến luật sư bào chữa hoặc tư vấn pháp lý của đơn vị được kiểm toán trong các

vụ kiện chưa có quyết định xét xử chính thức nhằm năm bắt được các thông tin

về nội dung vụ kiện hoặc tranh chấp, hậu quả có thể có và mức độ thiệt hại

phát sinh. Trên cơ sở các bằng chứng có được, kiểm toán viên cần đánh giá về

khả năng xảy ra và tầm quan trọng của các khoản công nợ không chắc chắn

trong mối quan hệ với việc trình bày và công bố thông tin trên báo cáo tài chính.

Nếu khả năng xẩy ra các khoản công nợ này là thấp hoặc không trọng

yếu, thì không cần trình bày chúng trong báo cáo tài chính. Nếu khả năng xảy

ra là tương đối, hoặc quy mô chưa được ước lượng một cách đáng tin cậy thì

cần thiết phải chú thích về trách nhiệm của đơn vị được kiểm toán trên thuyết

minh báo cáo tài chính. Trong trường hợp khả năng xảy ra là rõ ràng và trọng

yếu, quy mô giá trị có thể ước tính được một cách hợp lý thì chúng cần phải

được ghi nhận trên các tài khoản liên quan trong báo cáo tài chính'.

7.1.2. Xem xét các sự kiện phát sinh sau ngày khoá số kế toán lập báo cáo

tài chính

Trong mối quan hệ với trách nhiệm của kiểm toán viên trong kiểm toán

báo cáo tài chính, các sự kiện phát sinh sau ngày khoá số kế toán lập báo cáo

tài chính được hiểu là “những su kiện có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính đã

phát sinh trong khoảng thời gian từ sau ngày khoá số lập báo cáo tài chính để

kiểm toán đến ngày ký báo cáo kiểm toán; và những sự kiện được phát hiện sau

ngày ký báo cáo kiểm toán ”?.

' Chuẩn mực Kế toán quốc tế số 37, Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 18

ˆ Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 560, đoạn 04
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Trong mối quan hệ với việc trình bày và công bố thông tin trên báo cáo

tài chính, các sự kiện này lại được chia thành hai loại, đó là: các sự kiện có ảnh

hưởng trực tiếp đến báo cáo tài chính và cần phải điều chỉnh và các sự kiện

không ảnh hưởng trực tiếp đến báo cáo tài chính nhưng cần phải công bố trên

thuyết minh báo cáo tài chính”. Việc phân loại này có ý nghĩa xác định rõ trách

nhiệm của cả đơn vị được kiểm toán và kiếm toán viên, đồng thời là cơ sở chủ

yếu để kiểm toán viên đưa ra kết luận kiểm toán về báo cáo tài chính được

kiểm toán.

Trước hết, đổi với các sự kiện có ảnh hưởng trực tiếp và cần phải điều

chỉnh báo cáo tài chính: Đây là những sự kiện xảy ra sau ngày khoá sO, có tác

dụng cung cấp thêm băng chứng về các sự việc đã tôn tại trong năm tài chính

được kiểm toán, đồng thời có ảnh hưởng trọng yêu tới báo cáo tài chính. Chăng

hạn, sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm, đơn vị nhận được kết luận của toà án

xác nhận về vụ kiện của khách hàng đối với doanh nghiệp xây ra trong năm tài

chính. Theo kết luận này, doanh nghiệp phải có nghĩa vụ thanh toán chi phí bảo

hành sản phẩm cho khách hàng cao hơn số dự phòng chỉ phí bảo hành đã lập.

Giả thiết phần chênh lệch này là trọng yếu, đơn vị phải thực hiện việc điều

chỉnh tăng khoản chỉ phí dự phòng đã lập trong năm tài chính vào tài khoản

tương ứng.

Thứ tiếp, đối với các sự kiện không ảnh hướng trực tiếp đến báo cáo tài

chính nhưng cần phải công bố trên thuyết mình báo cáo tài chính: đây là

những sự kiện thực sự phát sinh sau ngày khoá số không liên quan đến năm tài

chính được kiểm toán, vì vậy không phải thực hiện điều chỉnh báo cáo tài

chính. Tuy nhiên, do tính trọng yêu của những sự kiện này nên đơn vị cần phải

trình bày trong thuyết mình báo cáo tài chính nhăm cung cấp thông tin kịp thời,

đầy đủ cho người sử dụng báo cáo được biết.

Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm không cần điều

chỉnh nhưng phải trình bày trên thuyết minh báo cáo tài chính bao gồm: việc

hợp nhất kinh doanh hoặc thanh lý công ty con của tập đoàn; việc công bố kế

hoạch ngừng hoạt động, thanh lý tài sản hoặc thanh toán các khoản nợ liên

3 Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 23
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quản đến ngừng hoạt động, tham gia vào một hợp đồng ràng buộc để bán tài

sản hoặc thanh lý các khoản nợ; mua sắm hoặc thanh lý tài sản có giá trị lớn;

phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu; cơ sở vật chất của đơn vị bị phá huỷ vì hoả

hoạn, thiên tai; xuất hiện các vụ kiện tụng hoặc tranh chấp lớn;...

Chuẩn mực kiểm toán quy định răng, kiếm toán viên phải xây dựng và

thực hiện các thủ tục kiểm toán nhằm thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán

thích hợp đề xem xét tất cá các sự kiện phát sinh sau ngày khoá số kế toán đến

ngày ký báo cáo kiểm toán có thể ảnh hưởng đến báo cáo tài chính, từ đó yêu

cầu đơn vị điều chỉnh hoặc thuyết minh trong báo cáo tài chính. Bên cạnh các

thủ tục thông thường đề kiểm tra các số dư hoặc số phát sinh trong giai đoạn

thực hiện kế hoạch kiểm toán, kiểm toán viên có thể áp dụng các thủ tục sau

đây đề thu thập băng chứng về các sự kiện phát sinh sau ngày khoá số kế toán:

œ°Xem xét các thủ tục do chính đơn vị quy định về việc đánh giá các sự

kiện xảy ra sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm phục vụ cho việc lập báo cáo tài

chính;

œ"Trao đổi với Ban Giám đốc của đơn vị về tính trọng yếu của sự kiện

phát sinh sau ngày khoá số lập báo cáo tài chính như: những số liệu tạm tính

hoặc chưa được xác nhận; những cam kết, khoản vay hay bảo lãnh mới được

ký kết; bán hay dự kiến bán tài sản; những cổ phiếu hoặc trái phiếu mới phát

hành; thoả thuận sáp nhập hay giải thể đã được ký kết hay dự kiến; những tài

sản bị trưng dụng hay bi phá huỷ do hoa hoạn hay thiên tai;...

œ*Rà soát biên bản các cuộc họp của Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị,

Ban kiểm soát, Ban Giám đốc sau ngày khoá số kế toán lập báo cáo tài chính,

kể cả những vấn đề được thảo luận trong các cuộc họp này nhưng chưa được

ghi vào biên bản;

œ°Rà soát các báo cáo nội bộ về những sự kiện phát sinh sau ngày lập

báo cáo tài chính;

œ*Rà soát các số kế toán sau ngày lập báo cáo tài chính;

œ°Ÿêu cầu đơn vị hoặc luật sư của đơn vị cung cấp thêm thông tin về các

vụ kiện tụng, tranh chấp đã cung cấp trước đó, hoặc các vụ kiện tụng, tranh

chấp khác (nếu có):
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Nếu các băng chứng thu thập dược cho thấy, các sự kiện phát sinh sau

ngày khoá số đến trước ngày ký báo cáo kiểm toán có khả năng ảnh hưởng

trọng yếu đến báo cáo tài chính, kiểm toán viên cần thảo luận vấn đề này với

Ban Giám đốc của đơn vị và yêu cầu điều chỉnh báo cáo tài chính. Trong

trường hợp đơn vị không chấp nhận sửa đổi báo cáo tài chính hoặc không công

bố thông tin trên thuyết minh báo cáo tài chính, kiểm toán viên và công ty kiểm

toán có thể phát hành báo cáo kiểm toán với “ý kiến chấp nhận từng phần”

hoặc “không chấp nhận”.

Trong giai đoạn từ sau ngày ký báo cáo kiểm toán, kiếm toán viên không

bắt buộc phải áp dụng các thủ tục hoặc xem xét những vấn đề có liên quan đến

báo cáo tài chính. Tuy nhiên, nếu: phát hiện thầy các sự kiện có khả năng ảnh

hưởng trọng yếu đến báo cáo tài chính phát sinh trong khoảng thời gian này,

kiểm toán viên phải cân nhắc đến trường hợp sửa lại báo cáo tài chính và báo

cáo kiểm toán đã ký, đồng thời phải thảo luận vấn đề này với Giám đốc của

đơn vị được kiểm toán để có những biện pháp phù hợp trong từng trường hợp

cụ thể.

7.1.3. Đánh giá giả định hoạt động liên tục

Giả định hoạt động liên tục là một nguyên tic co ban chi phối đến việc

lập và trình bày báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở giả

định là doanh nghiệp đang hoạt động liên tục và sẽ tiếp tục hoạt động kinh

doanh bình thường trong tương lai gần, trừ khi doanh nghiệp có ý định giải thể

hoặc bị buộc phải ngừng hoạt động, hoặc thu hẹp đáng kể quy mô hoạt động

của mình”. Nhiều phương pháp xử lý thông tin kế toán và trình bày báo cáo tài

chính được áp dụng dựa trên giá định này. Chẳng hạn, tài sản cố định của đơn

vị được phản ánh theo giá gốc thay vì theo giá trị thuần có thể thực hiện được.

Khi giả thiết hoạt động liên tục không được đảm bảo thì báo cáo tài chính phải

được lập theo một cơ sở khác, đồng thời đơn vị phải giải thích cơ sở đã sử

dụng dé lập báo cáo tài chính.

Như vậy, trách nhiệm đánh giá giả định hoạt động liên tục trước hết

thuộc về Ban Giám đốc của đơn vị được kiểm toán thông qua việc xem xét tất

“ Chuẩn mục kế toán Việt Nam 01, Chuẩn mực kiểm toán quốc tế IAS 10

172



cả các thông tin sẵn có trong một tương lai gần có thể dự đoán được, ít nhất là

12 tháng kể từ ngày kết thúc niên độ kế toán. Việc xem xét phụ thuộc vào các

dấu hiệu cảnh báo giả định hoạt động liên tục không còn phù hợp với đơn vị

như: dầu hiệu về tài chính, về hoạt động và các dấu hiệu khác.

Thứ nhất, dấu hiệu về mặt tài chính phản ánh những khó khăn hoặc thách

thức về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh của đơn vị. Chắng hạn, đơn vị

lâm vào tình trạng không có khả năng thanh toán các khoản nợ khi đến hạn

hoặc sắp đến hạn trả; mất cân đối về tài chính khi nợ phải trả ngăn hạn lớn hơn

tài sản ngắn hạn; bị các khách hàng, nhà cung cấp và chủ nợ cắt bỏ các hỗ trợ

về tài chính; không có khả năng tìm kiểm các nguồn tài trợ cho phát triển sản

phẩm mới thiết yếu hoặc các dự án đầu tư thiết yếu. Những khó khăn trong

kinh doanh của đơn vị cũng thể hiện khả năng hoạt động liên tục không được

đảm bảo như: đơn vị bị lỗ liên tục, hoặc lỗ với giá trị lớn; tài sản của đơn vị bi

suy giảm lớn về giá trị gây ra những tồn thất nghiêm trọng về lợi ích thu được;

luồng tiền từ hoạt động kinh doanh bị âm; đơn vị ngừng chỉ trả hoặc thanh toán

cổ tức cho các cổ đông....

Thứ hai, dấu hiệu về hoạt động cho thấy môi trường kinh doanh có

những thay đổi bất lợi, đe doạ đến sự tồn tại và phát triển của đơn vị, thí dụ

như đơn vị bị mất đi thị trường lớn tạo ra doanh thu hoặc lợi nhuận chủ yếu,

hoặc thiếu hụt các nguồn cung cấp quan trọng đảm bảo nguồn cung ứng cho

sản xuất sản phẩm. Các nhân tố nội tại cũng cảnh báo dấu hiệu phải ngừng hoạt

động như biến động lớn về nguồn nhân lực của đơn vị, khó tuyển dụng lao

động, hoặc đặc biệt trong cơ cầu tổ chức không có thành phần lãnh đạo chủ

chốt trong một khoảng thời gian dài,...

Ngoài ra những dấu hiệu thay đồi về môi trường chính trị, luật pháp.

hoặc trách nhiệm pháp lý,... cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng hoạt

động liên tục của đơn vị. Chắng hạn, đơn vị đang vướng vào những vụ kiện

chưa được xử, mà nếu thua kiện thì các khoản bồi thường cho bên thăng kiện

sẽ gây tồn thất lớn về tài chính; đơn vị không tuân thủ các quy định của luật

pháp; thay đổi về luật pháp và chính sách của Nhà nước ảnh hưởng bất lợi đáng

kể đến đơn vị. Ngay cả những sự cố năm ngoài dự kiến cũng có thể khiến
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doanh nghiệp ngừng hoạt động hoặc chấm dút hoạt động vĩnh viễn như: hoả

hoạn, thiên tai,..

Tầm quan trọng của giả thiết hoạt động liên tục dẫn đến trách nhiệm của

kiểm toán viên trong xem xét và đánh giá khả năng hoạt động liên tục của đơn

vị được kiểm toán trong suốt quá trình kiểm toán. Cụ thể, ngay từ khi bắt đầu

kiểm toán, kiểm toán viên và công ty kiểm toán cần xem xét các sự kiện hoặc

điều kiện liên quan đến giả định hoạt động liên tục để thảo luận với Ban Giám

đốc của đơn vị về kế hoạch và giải pháp xử lý một cách kịp thời. Qua đó, đưa

ra mức đánh giá ban đầu về rủi ro kiểm toán do ảnh hướng của những điều kiện

hoặc sự kiện này nhằm xác định nội dung, lịch trình và phạm vi của các thủ tục

kiểm toán hợp lý.

Trong giai đoạn lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán, để phát hiện các

đấu hiệu nghỉ vấn về khả năng hoạt động liên tục, rước hết, kiểm toán viên cần

thảo luận với nhà quản lý của đơn vị về các dự báo liên quan đến luồng tiền, lợi

nhuận và các dự báo khác có liên quan. Bên cạnh đó, cũng cần rà soát và phân

tích các tài liệu quan trọng như các giấy nhận nợ hoặc hợp đồng Vay vốn đề tìm

kiếm bằng chứng về các điều khoản bị đơn vị vi phạm; xem xét các biên bản

họp của Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Giám đắc hoặc các cấp quan

lý tương đương về các khó khăn tài chính mà đơn vị đang phải đối mặt. Nếu

có, kiểm toán viên cần trao đổi với luật sự hoặc tư vấn pháp lý của đơn vị về

các vụ kiện hoặc tranh chấp và ảnh hưởng của chúng đến tình hình tài chính.

Việc xem xét các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc niên độ lập báo cáo tài

chính, cũng như thực hiện xác nhận về sự tôn tại, tính hợp pháp và hiệu lực và

khả năng tài chính của các bên có liên quan trong việc cam kết duy trì hỗ trợ tài

chính cho đơn vị cũng cần được quan tâm thực hiện. Những thủ tục này sẽ

cung cấp bằng chứng cho kiểm toán viên về các nhân tố giảm nhẹ hoặc ảnh

hưởng thêm đến khả năng hoạt động liên tục của đơn vị được kiểm toán.

Việc xem xét các đánh giá của Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán về

khả năng hoạt động liên tục là thủ tục quan trọng mà kiểm toán viên phải thực

hiện ngay từ khi bắt đầu cuộc kiểm toán. Đầu tiên, mục đích của thủ tục này

nhăm khắng dịnh Ban Giám đốc của đơn vị có thực hiện việc đánh giá hay

không. Nếu có, kiểm toán viên phải rà soát tính hợp lý của quá trình thực hiện

đánh giá, các giả định được sử dụng làm cơ sở cho đánh giá dựa trên các thông
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tin sẵn có trong khoảng thời gian ít nhất 12 tháng kể từ khi kết thúc niên độ kế

toán. Trong trường hợp đơn vị không thực hiện, kiểm toán viên cần thảo luận

với nhà quản lý của đơn vị về các dầu hiệu ảnh hướng đến khả năng hoạt động

liên tục, đồng thời yêu cầu Bạn Giám đốc đánh giá các dấu hiệu này.

Khi phát hiện thấy những nghị vấn thể hiện giả định hoạt động liên tục

không còn thích hợp, kiểm toán viên phải thực hiện các thủ tục kiểm toán bổ

sung. Những thủ tục này quan tâm đến việc đánh giá tính hợp lý và khả thi của

các biện pháp mà nhà quản lý của đơn vị đề xuất hoặc lên kế hoạch thực hiện

để cải thiện tình hình, chắng hạn như thanh lý tài sản, vay vốn hoặc tái cơ cấu

các khoản nợ, giảm hoặc trì hoãn các khoản chỉ tiêu, hay yêu cầu các cổ đông

tăng thêm vồn,.... Đồng thời, yêu cầu Ban Giám đốc của đơn vị xác nhận băng

văn bản về các đề xuất hoặc kế hoạch này.

Đề phục vụ cho mục đích dưa ra kết luận trên báo cáo kiêm toán về báo

cáo tài chính, kiểm toán viên cần phải xem xét và đánh giá cuối cùng về khả

năng tồn tại các điều kiện hoặc sự kiện ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên

tục của đơn vị được kiểm toán, Ý kiến kết luận về báo cáo tài chính được kiểm

toán của kiểm toán viên phụ thuộc vào các trường hợp sau đây:

(1) Nếu lồn tại các điều kiện hoặc sự kiện ảnh hưởng đến giá định hoạt

động liên tục của đơn vị nhưng chúng không chắc chắn trọng yếu: trong trường

hợp này, kiểm toán viên yêu cầu đơn vị trình bày đầy đủ thông tin về các điều

kiện và sự kiện này trong thuyết minh báo cáo tài chính, Giả thiết báo cáo tài

chính của đơn vị đã công bố đầy đủ, kiểm toán viên và công ty kiểm toán cần

dưa ra “ý kiến chấp nhận toàn phần” nhưng có đoạn nhấn mạnh đến sự tôn tại

các yếu tố không chắc chắn đề lưu ý người sử dụng báo cáo. Tuy vậy, nếu các

yếu tố không chắc chắn này ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài chính, kiểm

toán viên và công ty kiểm toán có thể cần nhắc đưa ra “ý kiến từ chối” trong

báo cáo kiểm toán”.

Khi đơn vị không trình bày diy đủ về sự tồn tại các yếu tố không chắc

chắn trọng yếu, tùy theo:từng tình huống cụ thể, kiểm toán viên và công ty

kiểm:toán có thể sử dụng “ý kiến chấp nhận từng phần” hoặc “ý kiến trái

ngược”.



(2) Nếu giả định hoạt động liên tục bị vi phạm mà đơn vị vẫn lập báo cáo

tài chính trên cơ sở giả định này thì kiểm toán viên và công ty kiểm toán phải

đưa ra “ý kiến không chấp nhận”. Tuy nhiên, nếu đơn vị được kiểm toán cũng

nhận thức được vấn đề và đã lựa chọn cơ sở khác để lập báo cáo tài chính, thì

trách nhiệm tiếp theo của kiểm toán viên là phải đánh giá sự phù hợp của cơ sở

thay thế cho giả định hoạt động liên tục. Việc đưa ra ý kiến về báo cáo tài

chính được kiểm toán lại phụ thuộc vào kết quả đánh giá sự phù hợp của cơ sở

thay thế này.

7.1.4. Tích luỹ bằng chứng cuối cùng

Sau khi đã thực hiện việc xem xét các khoản nợ phải trả không chắc

chắn, rà soát các sự kiện phát sinh sau ngày khoá số lập báo cáo tài chính và

đánh giá giả định hoạt động liên tục của đơn vị được kiểm toán, công việc tiếp

theo mà kiểm toán viên cần làm là thực hiện các thủ tục cần thiết đề có thể tích

lũy những băng chứng kiểm toán cuối cùng phục vụ cho việc ra kết luận kiểm

toán. Các thủ tục được sử dụng để thu thập bằng chứng cuối cùng bao gồm:

thực hiện thủ tục phân tích; thu thập thư xác nhận về giải trình của nhà quản lý

đơn vị được kiểm toán, kiểm tra các thông tin được trình bày trên thuyết minh

báo cáo tài chính và đọc các thông tin khác trong báo cáo thường niên (nếu có).

Thực hiện thủ tục phân tích: Mục đích của việc thực hiện thủ tục phân

tích trong giai đoạn kết thúc kiểm toán (soát xét tổng thể cuộc kiểm toán) nhằm

khẳng định lại những kết luận mà kiểm toán viên có được trong suốt quá trình

kiểm toán, đồng thời rà soát khả năng còn xây ra sai phạm trọng yếu đối với

báo cáo tài chính đã bị bỏ qua, hay các mối quan hệ bất thường của các thông

tin trên báo cáo tài chính chưa được giải thích thầu đáo. Do tầm quan trọng và

tính chất phức tạp của công việc, vì vậy, chủ nhiệm kiểm toán cần đảm nhận

trách nhiệm thực hiện thủ tục này. Trước hết, cần phải rà soát lại tổng thể báo

cáo tài chính (kể cả thuyết minh báo cáo tài chính) để đánh giá tính hợp lý của

các khoản mục trong mối quan hệ tương quan với nhau; kiểm tra lại những

biến động bất thường trong số liệu của đơn vị thông qua so sánh với số liệu của

5 Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam 570: Hoạt động liên tục, đoạn 34,35,36

5 Chuân mực kiểm toán Việt Nam 520: Quy trình phân tích, đoạn 14
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năm trước, số liệu bình quân ngành, hoặc mối quan hệ giữa thông tin tài chính

và thông tín phi tài chính; cân nhắc sự phù hợp và thích đáng của các bằng

chứng kiểm toán đã thu thập được lý giải cho những biến động bất thường này.

Trong trường hợp kết quả phân tích cho thấy vẫn còn yếu điểm trong thực hiện

kiểm toán, chủ nhiệm kiểm toán phải cân nhắc đến việc thực hiện các thủ tục

kiểm toán bổ sung để củng cổ cho các kết luận kiểm toán đã đưa ra trước đó.

Thu thập thư xác nhận về giải trình của nhà quản lý đơn vị được kiểm

loan: Thư giải trình của Giám đốc hoặc người đứng đầu đơn vị được kiểm

toán thể hiện sự thừa nhận về trách nhiệm của họ với việc lập và trình bày báo

cáo tài chính trung thực, hợp lý, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán hiện

hành (hoặc được chấp nhận)”. Các giải trình bằng văn bản của nhà quản lý đơn

vị thường được thể hiện dưới các hình thức như: Bản giải trình được nhà quản

lý đơn vị lập và gửi cho kiểm toán viên; Thư của kiểm toán viên liệt kê tất cả

những hiểu biết của mình về các giải trình của nhà quản lý đơn vị và được nhà

quản lý đơn vị xác nhận là đúng.

Trong suốt giai đoạn thực hiện kiểm toán, kiếm toán viên cần lưu vào hồ

sơ kiểm toán các giải trình của nhà quản lý đơn vị dưới hình thức tóm tất các

lần trao đổi bằng lời hoặc các giải trình bằng văn bản để tích luỹ bằng chứng

kiểm toán. Để hạn chế sự hiểu lầm giữa chủ thể và khách thể kiểm toán đồng

thời tăng độ tin cậy của bằng chứng kiểm toán, trong giai đoạn kết thúc kiểm

toán, kiểm toán viên cần yêu cầu Giám đốc hoặc người đứng đầu đơn vị xác

nhận lại băng văn bản về nội dung các giải trình bằng lời của họ trước đó. Thư

xác nhận này có mục dích nhắc nhở nhà quản lý của đơn vị về trách nhiệm của

họ dối với báo cáo tài chính và có tác dụng tài liệu hoá bằng văn bản câu trả lời

của nhà quản lý đối với các vấn đề mà kiểm toán viên yêu cầu giải thích trong

quá trình kiểm toán.

Về thực chất, thư giải trình của Giám đốc hoặc người đứng đầu đơn vị

không thể thay thế cho các bằng chứng kiểm toán mà kiểm toán viên thu thập,

tuy vậy, thu thập xác nhận về giải trình của nhà quản lý là một thủ tục quan

trọng có ảnh hưởng đến việc đưa ra kết luận về báo cáo tài chính được kiểm
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toán. Phạm vi cuộc kiểm toán được coi là bị giới hạn khi nhà quản lý từ chối

cung cấp giải trình mà kiểm toán viên yêu cầu. Trong trường hợp này, tuỳ theo

mức độ ảnh hưởng đến báo cáo tài chính, kiểm toán viên có thể đưa ra “ý kiến

chấp nhận từng phần” hoặc “ý kiến từ chối”.

Kiểm (ra các thông tin được trình bày trên thuyết mình báo cáo tài chính:

Thuyết minh báo cáo tài chính là một báo cáo tổng quát được lập ra với mục

đích giải trình và bồ sung thông tin về tình hình tài chính, kết quả hoạt động

của đơn vị kế toán trong kỳ báo cáo mà chưa được trình bày đầy đủ, chỉ tiết

trong các báo cáo tài chính khác. Tầm quan trọng của thuyết minh báo cáo tài

chính đối với người sử dụng báo cáo tài chính dẫn đến trách nhiệm của kiểm

toán viên phải kiểm tra các thông tin được trình bày trên báo cáo này trước khi

đi đến kết luận cuối cùng về tổng thê báo cáo tài chính của đơn vị được kiểm

toán.

Thuyết minh báo cáo tài chính bao gồm hai nội dung quan trọng là

nguyên tắc, phương pháp kế toán được đơn vị lựa chọn, áp dụng đề lập báo cáo

tài chính và các thông tin thuyết minh cụ thể về tình hình tài chính, kết quả

hoạt động của đơn vị. Khi kiểm ta, kiểm toán viên cần đánh giá chúng có được

trình bày đúng đắn và đầy đủ theo yêu cầu của chuẩn mực và chế độ kế toán

hiện hành (hoặc được chấp nhận) hay không, từ đó đưa ra quyết định nên hay

không nên yêu cầu đơn vị sửa đổi hoặc bồ sung những thông tin này. Việc đưa

ra ý kiến về báo cáo tài chính được kiểm toán cũng tuy thuộc vào kết quả đánh

giá tính đầy đủ và đúng đắn của các thông tin trình bày trên thuyết minh báo

cáo tài chính và động thái của đơn vị được kiểm toán chấp nhận hay không

chấp nhận sửa đổi, bổ sung thông tin theo yêu cầu của kiểm toán viên.

Đọc các thông tin khác trong báo cáo thường niên: Theo thông lệ chung,

báo cáo thường niên là tài liệu được các công ty lập hăng năm nhằm công bồ

thông tin của mình trước công chúng hoặc báo cáo trước đại hội cổ đông. Hình

thức và nội dung của báo cáo thường niên đa dạng, tuy vậy các thông tin chung

nhất thường được trình bày trên báo cáo này bao gồm: báo cáo tài chính được

kiểm toán, báo cáo kiểm toán và các thông tin khác như: lịch sử hoạt động của

ˆ Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam 580: Giải trình của Giám đốc, đoạn 05
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công ty; thông tin về tổ chức nhân sự; các thông tin về cổ đông, thành viên góp

vốn; các bên có liên quan; thông điệp của Hội đồng quản trị hoặc cấp tương

đương; báo cáo của Ban Giám đốc,... Thông thường, kiểm toán viên không có

trách nhiệm đưa ra ý kiến về tính xác thực của các thông tin khác được trình

bày trên báo cáo thường niên, tuy nhiên, kiểm toán viên cần phải đọc những

thông tin này nhằm phát hiện sự không nhất quán trọng yếu giữa chúng với báo

cáo tài chính được kiêm toán.

Để thực hiện công việc, kiểm toán viên cần liên lạc với nhà quản lý của

đơn vị được kiểm toán đề thu thập các thông tín khác trong báo cáo thường

niên trước ngày ký báo cáo kiểm toán. Khi phát hiện những điểm không nhất

quán có tính trọng yếu dẫn đến sự trình bày sai lệch thực tế, kiểm toán viên cần

phải đưa ra quyết định nên sửa báo cáo tài chính hay các thông tin khác. Trong

trường hợp việc sửa lại báo cáo tài chính là cần thiết nhưng đơn vị được kiểm

toán không chấp nhận sửa chữa, tuỳ theo mức độ, kiểm toán viên có thể đưa ra

ý kiến chấp nhận từng phần hoặc không chấp nhận.

Khi việc sửa các thong tin khác là cần thiệt nhưng đơn vị từ choi, kiém

toán viên và công ty kiêm toán có thê đưa ra ý kiên chấp nhận toàn phân trên

báo cáo kiêm toán, kèm theo là đoạn nhân mạnh vê sự kiện này; hoặc có thê

không phát hành báo cáo kiêm toán; thậm chí có thê rút khỏi hợp đông kiêm

toán nếu việc rút lui này phù hợp với quy định pháp lý hiện hành”.

7.1.5. Đánh giá các phát hiện kiêm toán

Mục đích của bước công việc này là nhăm khăng định lại việc tuân thủ

các chuân mực kiêm toán trong suôt quá trình kiêm toán, đông thời là cơ sở

quyết định loại ÿý kiên cần trình bày trong báo cáo kiêm toán. Đệ thực hiện

được các yêu cầu này, kiêm toán viên cần thực hiện các công việc sau đây:

Đánh giá trọng yêu và rủi ro kiểm toán lần cuối cùng. Trước hệt, kiêm

toán viên cân tập hợp toàn bộ băng chứng đã thu thập được trong suôt quá trình

kiêm toán đề đưa ra đánh giá cuôi cùng về tính trọng yêu và rủi ro cho toàn bộ

Š JSA 720: Trách nhiệm của kiểm toán viên liên quan đến các thông tin khác được công bố

cùng với với báo cáo tài chính đã được kiêm toán, đoạn 10
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cuộc kiểm toán, Trong bước này, kiểm toán viên cũng cần phải xác định số

cộng dồn của tất cả các sai phạm chưa được điều chỉnh đề đánh giá tính trọng

yếu của chúng. Nếu số luỹ kế của tất cả những sai phạm chưa được điều chỉnh

là trọng yếu, kiểm toán viên cần xem xét việc giảm thiều rủi ro kiểm toán băng

cách mở rộng phạm vi thực hiện các thủ tục kiểm toán hoặc yêu cầu nhà quản

lý của đơn vị điều chỉnh báo cáo tải chính.

Rờ soát hồ sơ kiểm toán: Mục đích của việc rà soát hồ sơ kiểm toán là

đánh giá khối lượng công việc đã thực hiện bởi các thành viên trong đoàn kiểm

toán (kể cả kết quả soát xét công việc do các kiểm toán viên chính thực hiện),

các bằng chứng thu thập được và kết luận của từng thành viên trong đoàn kiểm

toán về các khoản mục trên báo cáo tài chính được kiểm toán.

Thông thường, việc soát xét hồ sơ kiểm toán do chủ nhiệm kiểm toán

đảm nhận nhằm đảm bảo cuộc kiểm toán đã được thực hiện đúng đắn. Sau khi

rà soát xong, chủ nhiệm kiểm toán cần ký vào tất cả các giấy tờ làm việc để

làm bằng chứng thể hiện việc soát xét đã được hoàn tất, Việc rà soát này hướng

đến dam bảo được các mục tiêu sau:

- Các trợ lý kiểm toán đã thực hiện công việc đúng đắn và toàn diện;

- Các nhận xét do trợ lý kiểm toán đưa ra là hợp lý, thích hợp với từng

hoàn cảnh cụ thể;

- Cuộc kiểm toán được hoàn tất phù hợp với các điều khoản trên hợp

đồng kiểm toán;

- Tất cả các câu hỏi quan trọng liên quan đến nội dung về kế toán, kiểm

toán và báo cáo kiểm toán được đưa ra trong cuộc kiểm toán đã được giải

quyết thầu đáo;

- Các giấy tờ làm việc thực sự là căn cứ cho việc hình thành ý kiến kiểm

toán;

- Quá trình kiểm toán tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán và các chính

sách thủ tục kiểm soát chất lượng của công ty kiểm toán.

Để phục vụ cho việc soát xét, danh sách chỉ tiếtnội dung các công việc

cần thực hiện phải được chuẩn bị kỹ lưỡng. Trong quá trình soát xét, chủ

nhiệm kiêm toán cũng thường xuyên liệt kê các câu hỏi đê thành viên trong
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đoàn kiểm toán thực hiện từng công việc trả lời hoặc bổ sung bằng chứng (nếu

thiếu) theo yêu cầu của chủ nhiệm kiểm toán. Các câu trả lời bắt buộc phải

được đưa ra rõ ràng trước khi cuộc kiểm toán kết thúc.

Việc soát xét ở cấp độ cao hơn được các chủ phần hùn thực hiện và về

mục tiêu, nó cũng tương tự như ở cấp soát xét do chủ nhiệm kiểm toán thực

hiện. Phạm vi công việc soát xét được chủ phần hùn thực hiện phụ thuộc vào

loại hình hợp đồng kiểm toán và mức độ tin tưởng của chủ phần hùn đối với

chủ nhiệm kiểm toán. Nhìn chung, chủ phần hùn không thực hiện rà soát tất cả

giấy tờ làm việc mà tập trung vào phần công việc chứa đựng rủi ro kiểm toán

cao. Việc đánh giá rủi ro có được từ những hiểu biết của chủ phần hùn đối với

khách hàng và từ kết quả phân tích soát xét đã được thực hiện trước đó.

Để kết quả soát xét đạt được các mục tiêu đã đề ra, điều quan trọng là

người soát xét phải độc lập với người thực hiện cuộc kiểm toán. Điều này đảm

bảo rằng khi việc soát xét được thực biện xong cho thấy, các giấy tờ làm việc

và hồ sơ kiểm toán đã cung cấp đầy đủ bằng chứng thích hợp cho việc đưa ra

kết luận và ý kiến kiểm toán mà không cần đến bất kỳ sự giải thích hoặc bổ

sung nào nữa tử các thành viên trong đoàn thực hiện kiêm toán.

Với các công ty kiểm toán có yêu cầu về chất lượng kiểm toán cao hơn,

rất có thể việc soát xét sẽ được thực hiện bởi chủ phần hùn thứ hai không tham

gia trực tiếp vào cuộc kiểm toán. Theo đó, kết quả soát xét của chủ phần hùn

thứ nhất có thể bị xem xét lại. Chính vì vậy, nó cung cấp bằng chứng đảm bảo

rằng cuộc kiểm toán đã tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán và tiêu chuẩn kiểm

soát chât lượng của công ty kiêm toán.

Hình thành ý kiến kiểm toán và dự thảo báo cáo kiểm toán: Trong suốt

quá trình kiểm toán, có rất nhiều kiểm toán viên được phân công tham gia từng

phần công việc liên quan đến cuộc kiểm toán, Khi mỗi phần hành công việc kết

thức, kiểm toán viên phải đưa ra kết quả tổng hợp về các phát hiện kiểm toán

bao gỒm: các bút toán đề nghị đơn vị điều chỉnh, các yếu kém trong hệ thống

cần thông báo cho nhà quản lý của đơn vị được biết và kết luận về từng phần

hành tương ứng. Trong giai đoạn kết thúc kiểm toán, kết quả của riêng từng

phần hành cần phải được tổng hợp và đánh giá nhằm hình thành nên ý kiến về
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tổng thể báo cáo tài chính được kiểm toán. Trách nhiệm thực hiện những công

việc cuối cùng này thuộc về chủ phần hùn đã ký kết hợp đồng kiểm toán.

Trong một số trường hợp, chủ nhiệm kiểm toán đưa ra những kết luận ban đầu,

sau đó chủ phần hùn kiểm toán xem xét lại một cách kỹ lưỡng các kết luận ban

dau nay,

Trước khi đưa ra kết luận cuối cùng, kiểm toán viên cần gặp gỡ và thảo

luận với nhà quản lý của đơn vị được kiểm toán. Trong cuộc gặp, kiểm toán

viên thông báo bằng lời về các phát hiện và đưa ra lý do đề nghị đơn vị điều

chỉnh các sai phạm (nếu có) kèm theo việc đề nghị bồ sung thêm khai báo cho

báo cáo tài chính. Nếu nhà quán lý của đơn vị đồng ý theo đề nghị của kiểm

toán viên, kiểm toán viên có thể phát hành báo cáo dạng chấp nhận toàn bộ.

Trong trường hợp nhà quản lý không đồng ý, kiểm toán viên sẽ phải phát hành

báo cáo dạng chấp nhận từng phần hoặc dạng khác.

7.1.6. Thảo luận với Ban Quản trị và Uỷ ban Kiểm toán (nếu có) của đơn

vị được kiểm toán

Việc thảo luận với Ban Quản trị và Uỷ ban Kiểm toán (nếu có) của đơn

vị được kiểm toán là phần công việc quan trọng trong cuộc kiểm toán nhăm

giúp cho kiểm toán viên đưa ra các phát hiện kiểm toán, tư vấn về các giải

pháp hoàn thiện hoạt động của đơn vị được kiểm toán, đồng thời đưa ra những

băng chứng về các công việc kiểm toán đã thực hiện.

Khi dự định đưa ra ý kiến kiểm toán dạng không chấp nhận toàn phần

(bao gồm ý kiến ngoại trừ, ý kiến từ chối hoặc ý kiến không chấp nhận) về báo

cáo tài chính được kiểm toán, kiểm toán viên cần thông báo cho Ban Quản trị

và Uỷ ban Kiểm toán (nếu có) về dự định này kèm theo là lý do tương ứng.

Việc liên hệ và thảo luận nhằm mục đích tìm kiếm sự đồng tình, nhất trí của họ

với ý kiến của kiểm toán viên hoặc xác nhận những bất đồng (nếu có) của kiểm

toán viên với nhà quản lý của đơn vị được kiểm toán. Trong một số trường hợp

nhất định, Ban Quản trị hoặc Uỷ ban Kiểm toán có thể cung cấp thêm các

thông tin hoặc giải thích rõ hơn về các vấn đề là nguyên nhân dẫn đến việc

kiểm toán viên không thể đưa ra ý kiến dạng chấp nhận toàn bộ.
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7.2. BAO CAO KIEM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

7.2.1. Khái quát chung về báo cáo kiêm toán

Khái niệm báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính

Công việc cuôi cùng trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính là lập

báo cáo kiêm toán về báo cdo tai chính. Đây là bản thông báo về kêt quả cuộc

kiểm toán về báo cáo tài chính phục vụ cho người sử dụng báo cáo tài chính.

Vê hình thức, báo cáo kiêm toán về báo cáo tài chính có thê được thê hiện

băng văn bản hoặc băng miệng. Tuy nhiên, trên thực tê, báo cáo kiêm toán

băng văn bản được sử dụng nhiều hơn, đặc biệt trong trường hợp cung cấp

thông tin về kết quả cuộc kiêm toán cho phạm vi nhiêu người quan tâm.

Về nội dung, báo cáo kiêm toán về báo cáo tài chính có thê được trình

bày khác nhau. Tuy vậy, thông tin quan trọng nhật mà các báo cáo kiêm toán

đều phải có là những đánh giá của kiêm toán viên và công ty kiêm toán về tính

trung thực, hợp lý của các thông tin định lượng trong báo cáo tài chính cùng sự

tuân thủ các chuân mực, chê độ kê toán hiện hành (hoặc được châp nhận) khi

lập báo cáo tài chính.

Theo quy định mang tính phô biên của một quốc gia hoặc của Uy ban về

Chuẩn mực Kiểm toán của Liên đoàn Kê toán quốc tê (IFAC) thì báo cáo kiêm

toán về báo cáo tài chính được quy định dưới dạng văn bản và phải tuân thủ

các quy định về cả nội dung và hình thức trình bày.

Như vậy, báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính là loại báo cáo băng

văn bản do kiểm toán viên lập và công bô đê nêu rõ ý kiên chính thức của mình

về báo cáo tài chính của một đơn vị (lô chức hoặc doanh nghiệp) đã được kiểm

toán.

Ÿ nghĩa của báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính

Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính có ý nghĩa quan trọng trong hoạt

động kiêm toán và với người sử dụng báo cáo tài chính.

Trước hết, đối với hoạt động kiểm toán: Báo cáo kiêm toán về báo cáo tài

chính là khâu cuối cùng trong quá trình kiêm toán, là kết quả của toàn bộ cuộc

kiểm toán. Nó thể hiện kết luận về báo cáo tài chính đã được kiêm toán, dong
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thời thể hiện trách nhiệm của kiểm toán viên và công ty kiểm toán trong việc

đưa ra kết luận đó.

Dồối với người sử dụng báo cáo tài chính: khi sử dụng báo cáo tài chính

kèm theo là báo cáo kiểm toán sẽ giúp cho người đọc ý thức được mức dd tin

cậy của các thông tin định lượng được trình bày trên báo cáo tài chính. Trên cơ

sở đó, họ có thể đưa ra các quyết định kinh tế đúng dắn, hiệu quả trong mỗi

quan hệ kinh tế đối với các tổ chức hoặc doanh nghiệp có báo cáo tài chính này.

Yêu cầu lập, trình bày, gửi báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính

Khi kết thúc cuộc kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán viên phải lập

báo cáo kiểm toán để trình bảy ý kiến của mình về tính trung thực, hợp lý của

các thông tín định lượng cùng sự trình bảy chúng trên báo cáo tài chính đảm

bảo tính tuân thủ chuẩn mực, chế độ kế toán hiện hành (hoặc dược chấp nhận).

Báo cáo kiểm toán được lập được đính kèm với báo cáo tài chính được kiểm toán.

Nội dung, kết cấu và hình thức của báo cáo kiểm toán về báo cáo tài

chính phải được trình bày đúng quy định theo chuẩn mực kiểm toán nhằm giúp

cho người đọc báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính hiểu thống nhất về mức

độ tin cậy của thông tin trình bày trên báo cáo tài chính, đồng thời dễ nhận biết

các tình huồng bất thường có thể xảy ra với những thông tin này.

7.2.2. Các yêu tô cơ bản và nội dung báo cáo kiệm toán về báo cáo tài chính

Báo cáo kiếm toán về báo cáo tài chính gồm các yêu tô cơ bản được trình

bay theo thứ tự sau đây:

- Tên và địa chỉ của công ty kiểm toán: Trong báo cáo kiệm toán về bảo

cáo tài chính cần nêu rõ tên, biểu tượng, địa chí giao dịch, số điện thoại, số fax

và số hiệu liên lạc khác của công ty kiểm toán (hoặc chỉ nhánh) phát hành báo

cáo kiểm toán về báo cáo tài chính. Nếu một cuộc kiểm toán do hai công ty

kiểm toán trở lên cùng thực hiện thì phái phi dầy đủ các thông tin nêu trên của

các công ty ký báo cáo kiếm toán về báo cáo tài chính.

- 80 hiệu báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính: Đây số hiệu phát hành

báo cáo kiêm toán theo từng năm của công ty kiểm toán. Sô hiệu này cần phải

đăng ký chính thức trong hệ thông văn bản của công ty kiệm toán.
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- Tiêu đề báo cáo kiểm loán về báo cáo tài chính: Báo cáo kiểm toán về

báo cáo tài chính phải có tiêu đề rõ ràng và thích hợp để phân biệt báo cáo

kiểm toán về báo cáo tài chính do kiểm toán viên lập với các loại báo cáo khác.

Tiêu đề của báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính có thể có tên gọi: “Báo cáo

kiểm toán về báo cáo tài chính ” hoặc “Báo cáo kiểm toán của kiểm toán viên

độc lập ” hoặc "Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính năm... của Công ly... `.

- Người nhận báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính: Là người ký hợp

đồng kiểm toán với người thực hiện kiêm toán (công ty kiểm toán hoặc kiểm

toán viên). Người nhận báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính có thể là Hội

đồng quản trị, Giám đốc, các cd đông của đơn vị được kiểm toán. Đề thể hiện

thông tin này, trên báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính có dòng: “Kính gửi

Hội đồng quan tri va Tổng Giám đốc Tổng Công ly...

- Mở đều của báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính: Phần này cần ghi

rõ các báo cáo tài chính là đối tượng của cuộc kiểm toán cũng như ghi rõ ngày

và niên độ lập báo cáo tài chính. Đồng thời, đoạn mở đầu cũng khẳng định rõ

ràng việc lập báo cáo tài chính là thuộc trách nhiệm của Giám đốc (hoặc người

đứng đầu) đơn vị được kiểm toán trên các nội dung: tuân thủ chuẩn mực và chế

độ kế toán hiện hành (hoặc được chấp nhận); lựa chọn các nguyên tắc và

phương pháp kế toán, các ước tính kế toán thích hợp.

Bên cạnh đó, đoạn mở đầu cũng phải nêu rõ trách nhiệm của kiểm toán

viên là kiểm tra các thông tin định lượng trên báo cáo tài chính và đưa ra ý kiến

về báo cáo tài chính dựa trên kết quả kiểm toán của mình.

Ví dụ về đoạn mở đầu như sau: “Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài

chính gồm. Bảng Cân đối kế toán lại ngày 31/12/X, Báo cáo Kết quả hoạt động

kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính cho

năm tài chính kết thúc ngày 31/12/X được lập ngày .. của Công ty Chiến

Thắng từ trang... đến trang ... kèm theo.

Việc lập và trình bày báo cáo tài chính này thuộc về trách nhiệm của

Giám đốc (hoặc người đúng đầu) Công Ib. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa

ray kiến về các báo cáo này căn cứ trên kết quả kiểm toán của chúng lôi ”.



- Phạm vì và căn cứ thực hiện cuộc kiểm toán: Báo cáo kiểm toán về báo

cáo tài chính phải nêu rõ phạm vi và căn cứ thực hiện cuộc kiểm toán bằng sự

khăng định công việc kiểm toán được thực hiện theo chuẩn mực kiểm toán

(chuẩn mực kiểm toán quốc gia hoặc chuẩn mực kiểm toán quốc tế được chấp

nhận).

Phạm vi và căn cứ thực hiện cuộc kiểm toán nêu trên chỉ khả năng của

kiểm toán viên khi thực hiện các thủ tục kiểm toán phải dựa trên cơ sở chuẩn

mực kiểm toán và được vận dụng các quy định này theo từng tình huống cụ

thể. Thủ tục này là cần thiết để đảm bảo răng người sử dụng báo cáo kiểm toán

về báo cáo tài chính hiểu răng cuộc kiểm toán đã được thực hiện theo các

chuẩn mực và thông lệ được thừa nhận. Trong trường hợp riêng biệt, kiểm toán

viên đã thực hiện các thủ tục kiểm toán khác thì cần phải ghi rõ trong báo cáo

kiểm toán về báo cáo tài chính.

Trường hợp không xác định được chuẩn mực kế toán được sử dung dé

lập báo cáo tài chính là của quốc gia nào thì tên của nước - nơi doanh nghiệp

khách hàng hoạt động phải được nêu ra trong báo cáo kiểm toán về báo cáo tài

chính.

Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính phải ghi rõ công việc kiểm toán

đã được lập kế hoạch và thực hiện đề có được sự đảm bảo hợp lý cho kết luận

kiểm toán về báo cáo tài chính. Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính phải

nêu những công việc và thủ tục kiểm toán mà kiểm toán viên đã thực hiện,

gồm:

- Các phương pháp kiêm toán (thử nghiệm cơ bản, thử nghiệm tuân thủ),

các kỹ thuật chọn mâu,... những băng chứng kiểm toán đủ đề xác minh được

thông tin trong báo cáo tài chính;

- Đánh giá việc tuân thủ chuẩn mực và chê độ kê toán hiện hành (hoặc

được châp nhận); các nguyên tặc và phương pháp kê toán được áp dụng đề lập

báo cáo tài chính;

- Đánh giá các ước tính kê toán và xét đoán quan trọng đã được Giám

độc (hoặc người đứng đâu) của đơn vị được kiếm toán thực hiện khi lập báo

cáo tài chính;
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- Đánh giá việc trình bày toàn bộ thông tin trên các báo cáo tài chính;

- Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính phải nêu rõ cuộc kiêm toán da

cung cấp những cơ sở hợp lý làm căn cứ cho ý kiên của kiệm toán viên.

Ví dụ về đoạn nêu phạm vì và căn cứ thực hiện cuộc kiêm toán như sau:

“Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các chuẩn mục kiểm

toán Việt Nam (hoặc Chuẩn mục Kiểm loán quốc tế được chấp nhận). Các

chuẩn mục này yêu cầu công việc kiểm toán được lập kế hoạch và thực hiện.

Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọn máu và áp dụng

các thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác mình những thông tin trên báo

cáo tài chính; đánh giá việc tuần thủ các chuẩn mục hoặc chế độ kế toán hiện

hành (hoặc được chấp nhận), các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp

dụng, các ước tính hoặc xét đoán quan trọng của Giám đốc cũng như cách trình

bày tổng quái các báo cáo tài chính. Chúng tôi cho rằng công việc kiểm toán

của chúng tôi đã cha ra các cơ sở hợp lý làm căn cứ cho ý kiến của chúng tôi. ”

- ƒ kiến của kiểm toán viên về báo cáo tài chính được kiểm toán. Báo cáo

kiểm toán phải nêu rõ ý kiến của kiểm toán viên về các báo cáo tài chính đã

được kiểm toán trên hai phương diện: Tính trung thực và hợp lý trên các khía

cạnh trọng yếu của các thông tin được trình bày trên báo cáo tài chính và sự

tuân thủ các chuẩn mực và chế dộ kế toán hiện hành (hoặc dược chấp nhận),

cũng như việc tuân thủ các quy dịnh pháp lý có hên quan đến hoạt động của

đơn vị được kiểm toán.

Tuỳ thuộc vào kết quả kiểm toán, kiểm toán viên có thê trình bày một

trong bốn loại ý kiến khác nhau về báo cáo tài chính được kiểm toán bao gồm:

Ý kiến chấp nhận toàn phần; Ý kiến chấp nhận từng phần; Ý kiến từ chối

(không thể đưa ra được ý kiến); và Ÿ kiến không chấp nhận (Ý kiến trái

ngược).

Trong trường hợp ý kiến mà kiểm toán viên đưa ra không phải là ý kiến

chấp nhận toàn phần, cần mô tả rõ trong báo cáo kiểm toán lý do chủ yêu dẫn

đến ý kiến đó. Nếu có thể định lượng được, cần trình bày ảnh hưởng của chúng

đến báo cáo tài chính được kiểm toán.
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- Địa điểm và thời gian lập báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính: Trên

báo cáo kiếm toán cần phải phi rõ ngày, tháng, năm kết thúc toàn bộ công việc

kiểm toán. Thông tin này cho phép người sử dụng báo cáo tài chính biết răng

kiểm toán viên đã xem xét đến các sự kiện (nếu có) ảnh hưởng đến báo cáo tài

chính từ sau ngày kết thúc niên độ cho đến ngày ký báo cáo kiểm toán.

Báo cáo kiêm toán cũng phải phí rõ địa điểm (tỉnh, thành phô) của công

ty hoặc chỉ nhánh công ty kiệm toán chịu trách nhiệm phát hành báo cáo kiệm

toán về báo cáo tài chính.

Ngày ký báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính không được ghí trước

ngày Giám đốc (hoặc người đứng đầu) đơn vị ký báo cáo tài chính. Trường

hợp báo cáo tài chính được điều chỉnh và lập lại trong quá trình kiểm toán thì

ngày ký báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính được phép ghi cùng ngày với

ngày ký báo cáo tài chính.

- Chữ ký và con dấu: Báo cáo kiểm toán phải có chữ ký và ghi rõ tên

của kiếm toán viên chịu trách nhiệm kiểm toán, đồng thời phải có chữ ký và

ghi rõ tên của Giám đốc (hoặc người được uỷ quyền) của công ty kiểm toán

chịu trách nhiệm phát hành báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính. Đồng thời,

trên chữ ký của Giám đốc (hoặc người được uỷ quyền) phải đóng dấu công ty

hoặc chi nhánh chịu trách nhiệm phát hành báo cáo kiểm toán về báo cáo tài

chính.

Giữa các trang của báo cáo kiểm toán và báo cáo tài chính đã được kiểm

toán phải đóng dấu giáp lai. Phù hợp với thông lệ chung của quốc tế, Giám đốc

(hoặc người được uỷ quyền) được phép ký băng tên của công ty kiểm toán thay

cho chữ ký của tên mình và đóng dấu công ty kiểm toán.

Trường hợp có từ hai công ty kiểm toán cùng thực hiện một cuộc kiểm

toán thì báo cáo kiểm toán về báo cáo tải chính phải được ký bởi Giám đốc

(hoặc người được uỷ quyền) của đủ các công ty kiểm toán theo đúng thủ tục.

Ngôn ngữ được trình bày trên báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính là

ngôn ngữ sử dụng chính thức của quốc gia (Tiếng Việt), đồng thời có thể lập

thêm bằng một thứ tiếng nước ngoài khác đã thoả thuận trên hợp đồng kiểm

toán (nếu có).
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7.2.3. Y kiến của kiểm toán viên trình bày trên báo cáo kiểm toán về báo

cáo tài chính

Ÿ kiên chấp nhận toàn phân

Ý kiến này được trình bày trong trường hợp kiểm toán viên và công ty

kiểm toán cho rằng báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý các khía

cạnh trọng yếu tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyên

tiền tệ của đơn vị được kiểm toán, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán

hiện hành (hoặc được chấp nhận). Ý kiến chấp nhận toàn phần cũng hàm ý

răng tất cả các thay đồi về nguyên tắc kế toán và các tác động của chúng đã

được xem xét, đánh giá một cách đầy đủ và đã được đơn vị nêu rõ trong phần

thuyết minh báo cáo tài chính. Ý kiến chấp nhận toàn phần không có nghĩa là

báo cáo tài chính được kiểm toán hoàn toàn đúng, mà có thể có sai phạm,

nhưng sai phạm do 1a khong trong yéu.

Ví dụ về ý kiến chấp nhận toàn phần:

“Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và

hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty A tại ngày

37/12/X, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong

năm tài chính kết thúc tại ngày 31⁄/12/X, phù hợp với chuẩn mục và chế độ kế

toán Việt Nam hiện hành ”

Ÿ kiến chấp nhận toàn phân còn được áp dụng cho các trường hợp sau đây:

Thứ nhất, báo cáo tài chính được kiểm toán có sai phạm nhưng đã được

kiểm toán viên phát hiện và đơn vị đã điều chỉnh theo ý kiến của kiểm toán

viên. Báo cáo tài chính sau khi điều chỉnh được kiểm toán viên chấp nhận.

Trong trường hợp này, trong báo cáo kiểm toán, kiểm toán viên thường sử

dụng mẫu câu: “7:eo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính sau khi đãđiều

chỉnh theo ý kiến của kiểm toán viên, đã phản ánh trung thực và hợp lý trên

các khía cạnh trọng yếu... ”

Thứ hai, báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính có một đoạn nhận xét

làm sáng tỏ một số yếu tố ảnh hưởng không trọng yếu đến báo cáo tài chính,

nhưng không có ảnh hưởng đến báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính. Đoạn

nhận xét này thường đặt sau đoạn đưa ra ý kiến nhằm giúp người đọc đánh giá
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ảnh hướng của các yêu tô này đên báo cáo tài chính. Ví dụ:

“Theo ý kiến của chúng lôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và

hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty A tai ngày

37/12/X, cũng như kết quả kinh doanh và các luông lưu chuyền tiền tệ trong

năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/X, phù hợp với chuẩn mục và chế độ kế

toán Việt Nam hiện hành ”,

Ở đây chúng tôi không phủ nhận ý kiến chấp nhận toàn phần như trên,

mà chỉ muốn hru ý người đọc báo cáo tài chính đến điểm X trong phần thuyết

minh báo cáo tài chính: Công ty Á đã đưa vào sử dụng công trình xây dựng có

giá trị 30.000.000đ ba tháng trước ngày kết thúc niên độ tài chính, nhưng

chưa ghỉ tăng tài sản có định, chưa tính khẩu hao. Điều này cần được thuyết

minh rõ ràng trong báo cáo tài chính... ”

Y kiên chấp nhận từng phần

Ý kiến này được trình bày khi kiểm toán viên và công ty kiểm toán cho

răng báo cáo tài chính chỉ phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh

trọng yếu tình hình tài chính, kết quả kinh doanh, các luồng lưu chuyển tiền tệ,

nếu không bị ảnh hưởng bởi yếu tố tuỳ thuộc hoặc yếu tổ ngoại trừ mà kiểm

toán viên đã nêu ra trong báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính.

yếu tố tuỳ thuộc là yếu tô trọng yếu nhưng không chắc chắn, chắng hạn

các vấn đế liên quan đến giả thiết hoạt động liên tục của đơn vị, hoặc một

khoản doanh thu có thể không được công nhận làm ảnh hưởng đến kết quả hoạt

động kinh doanh của đơn vị. Ý kiến tuỳ thuộc của kiểm toán viên thường liên

quan đến các sự kiện xảy ra trong tương lai, năm ngoài khả năng kiểm soát của

đơn vị và kiểm toán viên. Việc đưa ra ý kiến tuỳ thuộc cho phép kiểm toán

viên hoàn thành trách nhiệm kiểm toán của mình nhưng cũng lưu ý cho người

đọc báo cáo tài chính nên tiếp tục theo dối khi những sự kiện này có thể xảy ra.

Ví dụ về ý kiến tuỳ thuộc:

“Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phan ánh trung thực và

hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình lài chính của Công ty Á tại ngày

31/12/X, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong
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năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/X, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế

toán Việt Nam hiện hành, tuỳ thuộc vào:

- Khoản doanh thu 35.000.000 đồng được chấp nhận;

- Khoản chỉ 20.000.000 đồng được Hội đồng quản trị thông qua

Ý kiến chấp nhận từng phần còn được sử dụng khi có yếu 18 ngoai trừ do

phạm vi kiểm toán bị giới hạn hoặc kiểm toán viên và công ty kiểm toán có bất

đồng ý kiến với nhà quản lý của đơn vị được kiểm toán trong việc lựa chọn và

áp dụng chuẩn mực và chế độ kế toán, hoặc sự không phù hợp của các thông

tin được trình bày trong báo cáo tài chính và bản thuyết mình báo cáo tài chính.

Phạm vi công việc kiểm toán bị giới hạn có thể do cả nguyên nhân chủ

quan hoặc khách quan khiến kiểm toán viên không thể thực hiện được các thủ

tục kiểm toán cần thiết. Chẳng hạn, khách hàng không cung cấp đầy đủ tài liệu

kế toán cho kiểm toán viên, không cho phép gửi thư xác nhận nợ phải trả đến

nhà cung cấp,..; hoặc kiểm toán viên được bổ nhiệm thực hiện công việc kiểm

toán quá muộn nên không chứng kiến kiểm kê hàng tồn kho tại đơn vị. Trong

những tình huống này, kiểm toán viên cần thực hiện các thủ tục kiểm toán thay

thế đề thu thập bằng chứng kiểm toán. Khi những thủ tục kiểm toán thay thế

không thể giúp kiểm toán viên thu thập bằng chứng đầy đủ, thích hợp thì tuỳ

vào mức độ khác nhau, kiểm toán viên có thể đưa ra ý kiến chấp nhận từng

phần hoặc từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính.

Ví dụ về ý kiến chấp nhận từng phần do phạm vi kiểm toán bị giới hạn

(do nguyên nhân khách quan):

Chúng tôi đã không thể tham gia kiểm kê hàng tồn kho vào ngày 31/12/X,

vì tại thời điểm đó, chúng tôi chưa được bồ nhiệm làm kiểm toán. Với những

tài liệu hiện có ở đơn vị, chúng tôi cũng không thể kiểm tra được tính đúng đắn

của số lượng hàng tồn kho tại thời điểm trên bằng các thủ tục kiểm toán khác.

Theo ý kiến chúng tôi, ngoại trừ những ảnh hướng (nếu có) đến báo cáo

tài chính vì lý do nêu trên, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý

trên các khía cạnh trọng yêu...
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Yếu tố ngoại trừ cũng dược sử dụng khi có sự bắt đồng ý kiến giữa kiểm

toán viên và nhà quản lý dơn vị được kiểm toán về một số khoản mục quan

trọng, tuy vậy, ảnh hướng của chúng không đến mức làm sai lệch trọng yếu

tổng thể báo cáo tài chính. Chẳng hạn “... VXgày 25/3/X Công (y đã cho vay mội

khoản tiên lớn XX VND, đến ngày 31/12/X vẫn chưa làm xong thủ tực xác nhận

nợ. Điều này cần phải ghỉ rõ trong phân thuyết mình báo cáo tài chính... Theo

ý kiến của chúng lôi, ngoại trừ ảnh hướng (nếu có) của việc bó sói phân thuyết

minh nói trên, báo cáo tài chính đã phản ảnh trung thực và hợp bó trên mọi

5

khía cạnh trọng yêu... -.

V kiên từ chối (không thể dưa ra ý hiển về báo cáo tài chính được hiểm

toán)

Ï,oại ý kiên này được đưa ra khi hậu quả của phạm vi kiêm toán bị giới

hạn là nghiêm trọng hoặc thiêu thông tin liên quan đền một sô lượng lớn các

khoản mục tới mức kiêm toán viên không thê thu thập các băng chứng đây đủ

và thích hợp làm cơ sở kết luận về tính trung thực và hợp ly của thông tìin được

trình bày trên báo cáo tài chính.

Ví dụ về ý kiên tir choi:

“... Do những hạn chê từ phía đơn vị mà chúng tôi đã không thê kiểm tra

được toàn bộ doanh thu, cũng như không nhận được đủ các bản xác nhận nợ

phải thu từ khách hàng và vì tính trọng yêu của các sự kiện này, chúng lôi từ

choi dua ra ý kiện của mình về báo cáo tài chính cua don vi”.

Ÿ kiến không chấp nhận (ý kiến trái ngược)

Ý kiến này được đưa ra khi giữa kiểm toán viên và nhà quản lý đơn vị

được kiểm toán có bất đồng nghiêm trọng về việc lựa chọn và áp dụng chuẩn

mực và chế độ kế toán liên quan dén mot số lượng lớn các khoản mục dẫn đến

sự sai lệch trọng yếu tổn‹ thể báo cáo tài chính. Trong trường hợp này, ý kiến

chấp nhận từng phần không thể hiện được đầy đủ bản chất và tằm cỡ của các

sai phạm trọng yếu, vì vậy, kiểm toán viên phải sử dụng ý kiến không chấp

nhận.

Ví dụ về ý kiến không chấp nhận:
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“. Trong báo cáo tài chính, giá trị tài sản cổ định là XXX VNĐ; khoản

vay Công ty B là XY VNĐ đã không phản ánh trong số kế toán và không có

chứng từ kế toán xác minh...

7heo ý kiên của chúng lôi, vì ảnh hướng trọng yêu của những vân đê nói

trên, báo cáo tài chính đã không phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía
J

cạnh trọng yêu... .

7.4. XEM XÉT CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KÝ BÁO CÁO

KIẾÉM TOÁN

Sau ngày ký báo cáo kiểm toán, về mặt hình thức, kiểm toán viên không

có bắt cứ trách nhiệm tiếp tục rà soát nào. Tuy nhiên, trên thực tế, sau ngày ký

báo cáo kiểm toán có thể phát sinh những sự kiện ảnh hưởng trọng yếu đến báo

cáo tài chính của đơn vị được kiểm toán. Ví dụ, doanh nghiệp bị thua kiện phải

bồi thường, nợ phải thu không thu được với số tiền quá lớn, những tình tiết mới

phát hiện về giá trị của một loại tài sản thuộc sở hữu của đơn vị, dấu hiệu vỀ sự

phá sản,... Trong trường hợp này, kiêm toán viên sẽ phải xem xét cụ thể từng

tình huống và có các biện pháp xử lý phù hợp.

Đối với các sự kiện xảy ra sau ngày ký báo cáo kiểm toán nhưng trước

thời điểm công bố báo cáo tài chính của đơn vị: Trong trường hợp này, nhà

quản lý của đơn vị có trách nhiệm thông báo cho kiểm toán viên về những sự

kiện xảy ra. Nếu những sự kiện này ảnh hưởng trọng yêu đến báo cáo tài chính,

kiểm toán viên cân nhắc việc thực hiện các thủ tục kiểm soát bồ sung để phát

hành lại báo cáo kiểm toán và thảo luận với nhà quản lý của đơn vị được kiểm

toán về khả năng sửa đổi báo cáo tài chính. Tuỷ vào động thái của đơn vị được

kiểm toán có chấp nhận hay không chấp nhận sửa đối báo cáo tài chính, kiểm

toán viên sẽ phát hành báo cáo kiểm toán với dạng ý kiến thích hợp.

Đồi với các sự kiện xảy ra sau khi báo cáo tài chính đã được công bố:

Mặc dù kiểm toán viên không có trách nhiệm đối với báo cáo tài chính đã được

công bố, tuy vậy, nếu phát hiện thầy những sự kiện có ảnh hưởng trọng yêu đối

với báo cáo tải chính đã được kiểm toán, kiểm toán viên vẫn có thể cân nhắc

việc phát hành lại báo cáo kiểm toán. Đồng thời, kiểm toán viên cần phải thảo

luận với đơn vị được kiêm toán về khả năng phát hành lại báo cáo tài chính.
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Nếu đơn vị đồng ý điều chỉnh, kiểm toán viên sẽ thực hiện các thủ tục kiểm

toán bổ sung để phát hành lại báo cáo kiểm toán. Ngược lại, kiểm toán viên

phải thông báo đến người có trách nhiệm cao nhất tại đơn vị vỀ những hành

động mà kiểm toán viên sẽ tiền hành theo luật định để ngăn ngừa việc sử dụng

một báo cáo tài chính đã công bố có chứa đựng những sai phạm trọng yếu chưa

được phát hiện.

Ngoài những trường hợp trên, nêu các sự kiện xảy ra không ảnh hướng

trọng yêu đên báo cáo tài chính đã được kiêm toán và ý kiên của kiêm toán

viên, báo cáo tài chính và báo cáo kiêm toán vân được phát hành bình thường.
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Chương thứ tám

TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA KIEM TOÁN VIÊN

Tóm tốt chương:

Kết quả kiểm toán báo cáo tài chính phục vụ cho rất đông người sử dụng

đề ra quyết định kinh tế. Kết luận kiểm loán không xác đáng do đó có thể gây

tôn thất cho rất đồng người sử dụng có liên quan. Trách nhiệm pháp lý của

kiểm loán viên đề cập đến trách nhiệm khi kết luận của kiểm toán viên đưa ra

là không xác đáng, gây ra tồn thắt cho những người sử dụng kết quả kiểm toán.

Nghiên cứu về trách nhiệm pháp lý của kiểm toán viên không những có ý nghĩa

rong việc bảo đảm quyền lợi của người sử dụng kết quả kiểm toán mà còn có

lác dụng nâng cao chất lượng kiếm toán.

Chương thir tam giới thiệu điều kiện hình thành trách nhiệm pháp lý của

kiểm toán viên, các loại trách nhiệm pháp lý, hình thức phản vệ của kiểm toán

viên và các phản ứng của nghề kiểm toán và công ty kiểm toán đối với trách

nhiệm pháp lý.

8.1. KHÁI QUÁT VẺ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA KIỂM TOÁN

VIÊN TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH

Trách nhiệm pháp lý là nghĩa vụ thanh toán nợ theo qui định pháp luật.

Trách nhiệm pháp lý được xác định theo luật dân sự và luật hình sự. Theo luật

thương mại, trách nhiệm hữu hạn là hình thức kinh doanh mà chủ sở hữu doanh

nghiệp chỉ chịu trách nhiệm thanh toán theo phần vốn góp vào doanh nghiệp,

trách nhiệm vô hạn là hình thức kinh doanh mà chủ doanh nghiệp chịu trách

nhiệm thanh toán bằng toàn bộ tài sản của mình (chứ không chỉ số góp vào

doanh nghiệp). Trách nhiệm pháp lý được quyết định bởi toà án.

Dạng chuẩn tắc của trách nhiệm pháp lý qui định nếu hành động của một

cá nhân gây những thiệt hại thì người đó có trách nhiệm pháp lý (thanh toán

cho người bị thiệt) bất kể là người gây ra thiệt hại có tội hay không. Trách
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nhiệm dân sự hình thành khi một cá nhân hay tổ chức gây thiệt hại đến tài sản,

sức khỏe... của chủ thể khác mà hành vi đó chưa phải là tội phạm theo qui định

tại Bộ Luật Hình sự. Trách nhiệm dân sự hướng vào bồi thường cho người bị

thiệt. Trách nhiệm hình sự là trách nhiệm mãà một cá nhân phải chịu khi có

hành vi phạm vào một Hong các tôi quy định tại Bộ Luật Hình sự. Trách nhiệm

hình sự có mục đích ngăn chặn những người có tôi. Frong hoạt động kiếm

toán, kết quả kiểm toán báo cáo tải chính phục vụ cho đông dao người quan

tâm trong xã hội (như ngân hàng, nhà đầu tư, nhà cung cấp, khách hàng, cơ

quan thuế, các đối tác liên doanh liên kết, người lao động....) sử dung dé dua ra

các quyết định kinh tế. Do đó, nếu kết luận kiểm toán không xác đáng có thể

dẫn đến các quyết dịnh đưa ra bị đáo lộn ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế của

người sử dụng báo cáo tài chính được kiểm toán. Từ đó, trách nhiệm pháp lý

của kiêm toán viên sẽ hình thành.

Trách nhiệm pháp lý phát sinh khi chuẩn mực xã hội về quan tâm bị vi

phạm. Xã hội đặt ra trách nhiệm quan tâm đến người khác theo 2 cách: trách

nhiệm theo hợp đồng và trách nhiệm luật pháp qui định.

Trách nhiệm theo hợp đồng (văn bản hay lời nói) là trách nhiệm được

xác định theo các điều khoản cam kết trong hợp đồng giữa các bên. Khi một

bên trong hợp đồng vi phạm điều khoản đã cam kết nên gây ra thiệt hại cho bên

còn lại, thì bên vi phạm có trách nhiệm đối với khoản thiệt hại của bên đối tác.

Ví dụ, nếu kiểm toán viên vi phạm cam kết về phát hành báo cáo kiểm toán

theo thời hạn cam kết trong hợp đồng kiểm toán, dẫn đến đơn vị được kiểm

toán bị phạt vì nộp Báo cáo tài chính muộn thì kiểm toán viên có trách nhiệm

với bên được kiểm toán căn cứ vào hợp đồng kiểm toán.

Trách nhiệm luật pháp qui định đối với các bên hữu quan trong một quan

hệ cụ thể là trách nhiệm được xác định căn cứ vào các qui định pháp lý, không

phụ thuộc vào việc có hay không hợp đồng giữa các bên. Ví dụ, kiểm toán viên

tiết lộ thông tin (về sản phẩm mới, bí quyết công nghệ, quy trình sản xuất kinh

doanh...) của đơn vị được kiểm toán cho các đối thủ cạnh tranh dẫn đến đơn vị

được kiểm toán bị thiệt hại về kinh tế thì trách nhiệm pháp lý của kiểm toán

viên hình thành theo qui định của chuẩn mực đạo đức về bảo đảm bí mật thông

tin khách hàng. Khi kiểm toán viên do cầu thả không phát hiện ra nhân viên
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của đơn vị được kiểm toán biển thủ tài sản của đơn vị được kiểm toán thì

khoản thiệt hại này cũng là cơ sở phát sinh trách nhiệm pháp lý của kiểm toán

viên đối với đơn vị được kiểm toán theo quí định của chuẩn mực kiểm toán về

thận trọng nghề nghiệp thích đáng.

Đề hình thành trách nhiệm pháp lý của kiểm toán viên, nguyên đơn tức là

bên bị thiệt hại phải chứng mình được3 điều kiện đồng thời: có trách nhiệm

(cụ thể bị đơn kiểm toán viên là người có lỗi), có thiệt hại (có qui mô của

khoản thua thiệt) và có quan hệ nhân quả giữa hành vi không đúng của kiểm

toán viên và khoản thiệt hại (rằng kiểm toán viên gây ra thiệt hại). Nếu kiểm

toán viên chỉ ra một trong ba điều kiện này không được thỏa mãn thì không đủ

cơ sở hình thành trách nhiệm pháp lý của kiểm toán viên. Ví dụ, kiểm toán viên

chứng minh răng thông tin bị tiết lộ là từ người khác, không phải từ kiểm toán

viên; khoản thiệt hại của nhà đầu tư là do phân tích đầu tư không đúng đắn,

không phải do báo cáo kiểm toán đưa ra kết luận sai làm... Việc buộc tội kiểm

toán viên có lỗi thường liên quan đến chứng mình kiểm toán viên thiếu thận

trọng thích đáng và/hoặc không có đủ chuyên môn nghề nghiệp khi thực hiện

kiểm toán do chuẩn mực kiểm toán qui định kiểm toán viên phải bảo đảm 2

yêu cầu này.

Trường hợp đơn vị được kiểm toán là tố chức niêm yết thì trách nhiệm

pháp lý của kiểm toán viên có thể dễ nảy sinh hơn, không nhất thiết phải thoả

mãn đồng thời cả 3 điều kiện như thông thường. Ở Mỹ, Phần 11 Luật Chứng

khoán 1933 xác định quyền của bên thứ ba là bất cứ bên thứ ba nào mua co

phiếu từ Báo cáo tài chính của công ty niêm yết có thể kiện kiểm toán viên về

Báo cáo tài chính có sai phạm trọng yếu. Người sử dụng kết quả kiểm toán chỉ

cần chứng minh răng Báo cáo tài chính có sai phạm trọng yêu là đủ cơ sở qui

kết trách nhiệm pháp lý của kiểm toán viên. Sở dĩ trách nhiệm pháp lý của

kiểm toán viên có thể dễ nảy sinh như vậy vì kết quả kiểm toán tổ chức niêm

yết có ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định và lợi ích của rất đông các nhà đầu

tư trong xã hội. Do đó, yêu cầu về chất lượng kiểm toán và độ xác đáng của kết

luận kiểm toán cũng rất cao. Kiểm toán viên phải ý thức và bảo đảm về chất

lượng kiểm toán và tính xác đáng của kết luận khi kiểm toán báo cáo tài chính

niêm yết. Do đó, sai phạm trọng yếu còn tồn tại trong báo cáo tài chính đã
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kiểm toán là đủ cơ sở để quy kết trách nhiệm pháp lý của kiểm toán viên,

không nhất thiết phải có khoản thiệt hại trên thực tế.

Về lịch sử phát triển, hình thức ban đầu về trách nhiệm pháp lý của kiểm

toán viên là với đơn vị được kiểm toán. Theo đó, kiểm toán viên chỉ chịu trách

nhiệm với khách hàng kiểm toán theo cam kết trong hợp đồng kiểm toán,

không phải chịu trách nhiệm với các bên thứ ba có liên quan đến cuộc kiểm

toán dù bên thứ ba này có thể bị thiệt hại. Dần dần, trách nhiệm của kiểm toán

viên được mở rộng sang bên thứ ba bị thiệt hại từ cuộc kiểm toán theo như qui

định ớ Mỹ, Anh và Úc. Một số quốc gia còn qui định rộng hơn là kiểm toán

viên có trách nhiệm với cả cộng đồng. Sự gia tăng của trách nhiệm pháp lý của

kiểm toán viên gần đây là do nhiều nguyén nhan. Thi nhất, nhận thức của

người sử dụng kết quả kiểm toán về trách nhiệm của kiểm toán viên tăng lên do

đó dễ phát sinh các vụ khiếu kiện của người sử dụng kết quả kiểm toán. Thú

hai, hoạt động kế toán và kiểm toán ngày càng trở nên phức tạp hơn dẫn đến

rủi ro kiểm toán gia tăng, dẫn đến các thiệt hại kinh tế của người sử dụng kết

quả kiểm toán cũng phố biến hơn. 7í ba, sự nhận thức gia tăng của Uy ban

chứng khoán trong việc bảo vệ lợi ích của những bên có liên quan và do xã hội

có xu hướng chấp nhận người bị thiệt khiếu kiện đề bù đắp thiệt hại. 73t tu, su

khác biệt trong kỳ vọng của người sử dụng kết quá kiểm toán và của kiểm toán

viên. Kiếm toán viên cho răng trách nhiệm của kiểm toán viên là tuân thủ các

chuẩn mực kiểm toán, rủi ro về kết luận kiểm toán không phù hợp không làm

nảy sinh trách nhiệm của kiểm toán viên; trong khi đó người sử dụng kết quả

kiểm toán lại kỳ vọng kiểm toán viên phải phát hiện mọi sai phạm tôn tại trong

Báo cáo tài chính được kiểm toán cũng như dự đoán được khả năng diễn tiền

trong tương lai, do đó kiểm toán viên phải chịu trách đối với những sai phạm

trong Báo cáo tài chính được kiểm toán.

Ở Việt Nam, Khoản 11 và 12 Điều 29 Chương 3 Luật Kiểm toán độc lập

được Quốc hội Khoá 12 thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2011 qui định doanh

nghiệp kiểm toán chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước khách hàng và người

sử dụng kết quả kiểm toán về kết quả kiểm toán. Điều 30 Chương 3, Luật Kiểm

toán nhà nước qui định Trách nhiệm của Kiểm toán viên nhà nước bao gồm:

tuân thủ pháp luật, nguyên tắc hoạt động, chuẩn mực, quy trình, phương pháp
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chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán nhà nước và các quy định khác có liên quan

của Tổng Kiểm toán Nhà nước; chịu trách nhiệm trước Tổng Kiểm toán Nhà

nước và trước pháp luật về những băng chứng, đánh giá, xác nhận, kết luận và

kiến nghị của mình; giữ bí mật thông tin, tài liệu thu thập được trong quá trình

kiểm toán.

8.2. PHAN LOẠI TRÁCH NHIEM PHAP LY CUA KIEM TOAN VIÊN

TRONG KIEM TOAN TAI CHINH

Trach nhiém phap ly cia kiém toan vién trong kiém toán tài chính gdm

có: trách nhiệm đối với khách hàng kiểm toán, trách nhiệm đối với bên thứ ba

theo luật pháp, trách nhiệm đồi với bên thứ ba theo Luật chứng khoán và trách

nhiệm hình sự. Nhìn chung, các chủ phần hùn, các sáng lập viên công ty kiểm

toán cùng chịu trách nhiệm đối với vụ kiện một chủ phần hùn trong công ty.

Tuy nhiên, trong trường hợp công ty kiểm toán là trách nhiệm hữu hạn, trách

nhiệm pháp lý của một chủ phần hùn chỉ được xác định theo tài sản góp vào

công ty kiểm toán, không liên quan đến tài sản cá nhân của các chủ phần hùn

khác. Chủ phần hùn cũng chịu trách nhiệm pháp lý đối với công việc của.

những người khác được sử dụng trong cuộc kiểm toán. Ví dụ, công việc của

những kiểm toán viên cấp dưới, công việc của các công ty kiểm toán khác thực

hiện một phần nội dung cuộc kiềm toán, công việc của các chuyên gia cung cấp

thông tin cho một nội dung kiểm toán. Chủ phần hùn sử dụng các công việc

nay dé dua ra kết luận kiểm toán thì phải có khả năng đánh giá độ tin cậy của

các công việc.

8.2.1. Trách nhiệm của kiếm toán viên đối với khách hàng

Khi kiểm toán viên thực hiện kiểm toán có thu phí, trách nhiệm của kiểm

toán viên đối với khách hàng phụ thuộc vào các điều khoản cam kết trong hợp

đồng kiểm toán. Các cam kết của kiểm toán viên thường bao gồm cam kết về

kê khai hoàn thuế cho khách hàng theo thời hạn cụ thể, cam kết về phát hành

báo cáo kiểm toán tại thời điểm cụ thể, cam kết về đánh giá tính trung thực và

hợp lý của thông tin trong Báo cáo tài chính được kiểm toán... Khi kiểm toán

viên vi phạm các cam kết này như rút lui không thích hợp (không có lí do

chính đáng) khỏi cuộc kiểm toán, phát hành Báo cáo kiểm toán muộn hơn thời
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hạn cam kết, không phát hiện được những sai phạm về biển thủ tài sản của đơn

vị được kiểm toán... gây ra thiệt hại cho khách hàng thì trách nhiệm pháp lý

của kiểm toán viên với khách hàng sẽ nảy sinh.

Bên cạnh trách nhiệm theo hợp đồng kiểm toán, kiểm toán viên cũng có

trách nhiệm với đơn vị được kiểm toán theo qui định của luật pháp như Luật

Kiểm toán, Chuẩn mực kiểm toán, Luật Dân sự, ... Thông thường, chuẩn mực

nghề nghiệp kiểm toán qui định kiểm toán viên phải thận trọng thích đáng và

có kỹ năng, chuân mực đạo đức nghề nghiệp qui định kiểm toán viên phải bảo

mật thông tin của khách hàng và trung thực. Do đó, nếu kiểm toán viên thực

hiện cuộc kiểm toán không bảo đảm sự thận trọng thích đáng hay không bảo

mật thông Un khách hàng, hoặc gian lận gây ra các thiệt hại cho khách hàng thì

kiểm toán viên có trách nhiệm pháp lý với khách hàng. Sự thiếu thận trọng

thích đáng được quy kết khi kiểm toán viên có sự bất cần thông thường, hay

bất cần toàn bộ. Bất cần thông thường đề cập đến sự thiếu thận trọng hợp lý;

đối với kiểm toán viên, bất cần thông thường được xác định khi so sánh với

hành động của kiểm toán viên khác có năng lực ở cùng tình huống. Bất cần

toàn bộ là việc kiểm toán viên đã không có thái độ thận trọng, tương đương với

hành vi khinh suất, coi thường, thái độ bất chấp chuẩn mực. Gian lận là sai

phạm cố ý của kiểm toán viên như khai báo sai được thực hiện và có nhận thức

về sự xuyên tạc, bóp méo và ý thức về lừa gạt.

Trách nhiệm pháp lý với khách hàng thường có qui mô bồi thường nhỏ, ít

được công luận chú ý như các loại trách nhiệm với bên thứ ba hay trách nhiệm

hình sự, vì trách nhiệm này chỉ liên quan đến khách hàng kiểm toán. Trách

nhiệm với khách hàng thường phát sinh theo lý lẽ kiểm toán viên đã không

thận trọng thích đáng hơn là kiếm toán viên vi phạm hợp đồng. Sở dĩ như vậy

vì nếu kiểm toán viên không thận trọng thích đáng thì mức độ bồi thường sẽ

lớn hơn trường hợp kiểm toán viên ví phạm hợp đồng kiểm toán.

Thận trọng là vấn đề khó phán xét khi quy kết trách nhiệm pháp lý của

kiểm toán viên. Thông thường, khi kiểm toán viên không tuân thủ chuân mực

kiểm toán thì đều được thừa nhận là bất cần. Trong vụ tập đoàn Cenco năm

1982 ở Mỹ, kiểm toán viên bị ban giám đốc mới của khách hàng khiếu kiện là

bất cần không phát hiện ra gian lận, kiểm toán viên đã phản bác thành công
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rằng đó không phải là sự bất cần, mà do ban giám đốc trước đã ngăn cản kiểm

toán viên trong việc điều tra về gian lận.

Vấn đề thận trọng thích đáng khó phán xét hơn khi kiểm toán viên thực

hiện dịch vụ rà soát báo cáo tài chính hay khi cung cấp dịch vụ kế toán. Sở dĩ

như vậy vì có ít chuân mực điều tiết và đánh giá hành vi của kiêm toán viên

trong các dịch vụ này. Do đó, để trách mắc phải trách nhiệm pháp lý như kiểm

toán viên trong dịch vụ lập báo cáo tài chính, hoàn thuế cho Công ty cho thuê

nhà 1136 ở Mỹ năm 1967 khi bị Công ty 1136 kiện không phát hiện ra khoản

biên thủ của một trong những giám đốc 1136, xu hướng hiện nay là kiêm toán

viên và khách hàng cùng thống nhất về thư mời (engagement letters) trong dé

xác định rõ nội dung công việc, phí dịch vụ, thời gian thực hiện và hoàn thành.

Khi đó, trách nhiệm của kiểm toán viên sẽ được xác định theo các cam kết cụ

thể trong thư.

Ở Việt Nam, trách nhiệm pháp lý của kiểm toán viên với khách hàng

kiểm toán được qui định trong Khoản 11 Điều 29 Chương 3 Luật Kiểm toán

độc lập được Quốc hội Khoá 12 thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2011. Theo

đó, doanh nghiệp kiểm toán chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước khách hàng

về kết quả kiểm toán theo hợp đồng kiểm toán đã giao kết. Đối với khách hàng

kiểm toán là đơn vị niêm yết, trách nhiệm của kiểm toán viên được qui định ở

Điều 13 Quyết định 89/2007 ban hành ngày 24/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài

chính, theo đó doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán có nghĩa vụ:

¡) thông báo và kiến nghị cho đơn vị được kiểm toán có biện pháp ngăn ngừa,

sửa chữa và xử lý sai phạm; ghi ý kiến vào báo cáo kiểm toán hoặc thư quản lý

về những sai phạm chưa được xử lý theo quy định của chuẩn mực kiểm toán ii)

sau khi phát hành báo cáo kiểm toán, nếu có nghỉ ngờ hoặc có phát hiện tổ

chức được kiểm toán có những sai phạm trọng yếu do không tuân thủ pháp luật

và các quy định có liên quan đến báo cáo tài chính được kiểm toán thì doanh

nghiệp kiểm toán phải thực hiện các thủ tục thông báo cho đơn vị được kiểm

todn; iii) Bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật về kiểm toán; ìv)

Trường hợp phát hiện doanh nghiệp kiểm toán lập báo cáo kiểm toán không

trung thực, không chính xác gây thiệt hại cho khách hàng thì doanh nghiệp

kiểm toán phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do mình gây ra cho khách
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hàng hoặc bị xử lý theo quy định của pháp luật. Quyết định này cho thấy trách

nhiệm của doanh nghiệp kiểm toán ở Việt Nam với khách hàng (là tổ chức

niêm yết) được xác định một cách toàn diện và rõ ràng.

Mức phạt kiểm toán viên khi vi phạm quy định về kiểm toán đơn vị niêm

yết được quy định ở Điều 35 Nghị định 85/2010/NĐ-CP ban hành ngày

2/8/2010 theo dé: i) Phat tién từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với

tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên khi không thông báo cho tổ chức phát

hành, tổ chức niêm yết, tổ chức kinh doanh chứng khoán về sự không tuân thủ

pháp luật và các quy định có liên quan đến báo cáo tài chính được kiểm toán và

không kiến nghị cho các tổ chức này có biện pháp ngăn ngừa, sửa chữa trong

quá trình kiểm toán; ii) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối

với tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên: a) Không ghi ý kiến vào báo cáo

kiếm toán về những sai phạm của tổ chức được kiểm toán chưa được xử lý theo

quy định của chuẩn mực kiểm toán; b) Không thông báo, hoặc thông báo

không kịp thời cho đơn vị được kiểm toán; 1ï) Phạt tiền từ 70.000.000 đồng

đến 100.000.000 đồng đối với tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên lập báo cáo

kiểm toán không trung thực, không chính xác, không đầy đủ thông tin cần thiết

theo quy định; iv) Hình thức xử phạt bồ sung: Đình chỉ có thời hạn hoặc huỷ

bỏ tư cách được chấp thuận kiểm toán của tổ chức kiểm toán, kiếm toán viên

do thực hiện hành vi vị phạm quy định tại các khoản trên.

Hình thức phản vệ của kiêm toán viên;

Khi khách hàng bị thiệt hại và phát sinh vụ kiện đòi kiểm toán viên bồi

thường, kiểm toán viên có thể sử dụng các hình thức phản vệ khác nhau như

chứng minh là không có đủ thâm quyền với cuộc kiểm toán, đã thực hiện cuộc

kiểm toán không cầu thả, có sự bất cần toàn bộ (của kiểm toán viên và cả đơn

vị được kiểm toán) hoặc không có mối quan hệ nhân quả giữa khoản thiệt hại

của khách hàng với hoạt động kiểm toán.

Cách phản vệ thứ nhất là kiểm toán viên biện minh rằng không có đủ

thẩm quyền trong cuộc kiểm toán và do đó không có trách nhiệm với khoản

thiệt hại. Lí do này được đưa ra khi cuộc kiểm toán dựa trên thư mời, không

phải hợp đồng kiểm toán. Cụ thể, không có cam kết của kiểm toán viên đối với

đơn vị được kiểm toán, do đó không có cơ sở để quy kết trách nhiệm pháp lý
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của kiểm toán viên. Kiểm toán viên cũng có thể lập luận răng đã thực hiện dịch

_ vụ rà soát báo cáo tài chính chứ không phải kiểm toán báo cáo tài chính.

Theo cách phản vệ thứ hai, kiểm toán viên chứng minh là đã thực hiện

kiểm toán không cầu thả. Cụ thể, kiểm toán viên chứng minh đã thực hiện cuộc

kiểm toán theo đúng qui định của chuẩn mực kiểm toán được chấp nhận như đã

duy trì thái độ thận trọng đúng mực và tỉnh thần độc lập, bảo đảm có đủ năng

lực chuyên môn đề thực hiện kiểm toán, đã tìm hiểu khách hàng và hệ thống

kiểm soát nội bộ để lập kế hoạch kiểm toán phù hợp, đã thực hiện đủ các thủ

tục kiểm toán nêu trong kế hoạch kiểm toán, thu thập đủ các bằng chứng kiểm

toán có giá trị, đánh giá bằng chứng khách quan và đưa ra kết luận kiểm toán

phù hợp. Việc chứng minh này có thể thực hiện thông qua phân tích hồ sơ kiểm

toán, có lưu lại các thủ tục kiểm toán đã thực hiện và các phát hiện kiểm toán.

Khi đó, sai phạm tồn tại sau khi kết thúc kiểm toán mà không bị phát hiện hình

thành nên rủi ro kiểm toán. Nếu công ty kiểm toán có mua bảo hiểm thì công ty

bảo hiểm sẽ bồi thường cho khách hàng kiểm toán.

Cách phản vệ thứ ba là kiểm toán viên chứng minh khoản thiệt hại có

liên quan đến sự bất cần toàn bộ của cả khách hàng kiểm toán cũng như của

kiểm toán viên. Hình thức phản bác này được kiểm toán viên đưa ra khi hành

động của khách hàng kiểm toán tạo ra khoản thiệt hại, hoặc hành động của

khách hàng kiểm toán ngăn cản kiểm toán viên phát hiện ra (nguyên nhân của)

khoản thiệt hại. Ví dụ, khách hàng có thể kiện kiểm toán viên không phát hiện

ra hàng hoá bị biển thủ, nhưng nếu kiểm toán viên chứng minh được là khách

hàng đã ngăn cản kiểm toán viên trong việc phát hiện khoản biển thủ, hoặc

kiểm toán viên đã thông báo cho ban giám đốc khách hàng về những yếu điểm

trong hệ thống kiểm soát nội bộ đối với hàng tồn kho của công ty và chứng

mình rằng nếu ban giám đốc đã chú ý đến những nhận xét này của kiểm toán

viên thì đã ngăn cản hoạt động biên thủ hàng hoá. Khi đó, khoản thiệt hại về

hàng hoá không phải là do lỗi của kiểm toán viên. Trong trường hợp khác,

kiểm toán viên không phát hiện ra một số khoản phải thu là khong thé thu hoi

vì trong quá trình rà soát khả năng thu hỏi công nợ, kiếm toán viên đã dựa trên

các tài liệu sai lệch do giám đốc tín dụng cung cấp. Nếu kiểm toán khoản phải
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thu tuân thủ chuân mực kiểm toán thì trường hợp này có thê phản vệ theo cách

có sự bất cần toàn bộ của khách thê kiểm toán và kiệm toán viên,

Cách phần vệ thứ tư là kiểm toán viên lập luận răng không có mối quan

hệ nhân quả giữa khoản thiệt hại của khách hàng với hoạt động kiểm toán. Ví

dụ, thông tin của khách hàng bị tiết lộ không phải là do kiểm toán viên mà là

do cá nhân khác. Khi đó, khoản thiệt hại của khách hàng vì thông tin bị tiết lộ

không liên quan đến cuộc kiểm toán. Hoặc cơ hội vay vốn bị bỏ lỡ không phải

do báo cáo kiểm toán phát hành muộn mà là do bản thân tổ chức cho vay

không đánh giá tích cực kết quả tài chính của đơn vị được kiểm toán.

rx - hn 3 . A r LIEaT As Lạ A r
8.2.2. Trách nhiệm của kiểm toán viên đôi với bên thứ ba

Kiểm toán viên có trách nhiệm với bên thứ ba khi bên thứ ba bị thiệt hại

về tài chính do dựa trên kết quả kiểm toán không xác đáng. Ví dụ, ngân hàng

không thể thu hồi khoản cho vay vì dựa trên báo cáo tài chính được kiểm toán

có sai phạm về tài sản ngắn hạn và nợ ngăn hạn; nhà đầu tư sử dụng báo cáo tài

chính được kiểm toán để quyết định đầu tư nhưng thu được cổ tức trong năm

hiện tại thấp hơn nhiều trong báo cáo tài chính được kiểm toán của năm trước...

Bên thứ ba trong cuộc kiểm toán tài chính bao gồm cổ đông (hiện tại,

tương lai), nhà cung cấp, ngân hàng và tổ chức tín dụng, khách hàng, nhân

viên... Như vậy, bên thứ ba là rất đông các cá nhân, tổ chức có liên quan đến

cuộc kiểm toán báo cáo tài chính. Do đó, trách nhiệm của kiểm toán viên đối

với bên thứ ba trong kiểm toán báo cáo tài chính là rất rộng và nặng nề. Việc

qui kết trách nhiệm của kiểm toán viên đối với bên thứ ba cũng rất khác nhau

giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ, Trên thực tế, phần lớn các vụ kiện đối với

kiếm toán viên là do bên thứ ba thực hiện. Thực tế này có thể khiến các cuộc

kiểm toán báo cáo tài chính có thể không thực hiện được do kiểm toán viên

không có đủ năng lực đáp ứng nhu cầu của rất đông các bên thứ ba.

Do đó, học thuyết Ultramares được đưa ra. Theo đó, kiểm toán viên sẽ

chịu trách nhiệm nếu bên thứ ba là người có lợi ích liên quan cơ bán. Người có

lợi ích Hên quan cơ bản là người mà kiểm toán viên được thông báo về họ

trước khi thực hiện cuộc kiểm toán. Ví dụ khách hàng thông báo với kiểm toán

viên là thực hiện cuộc kiểm toán báo cáo tài chính đề vay vốn ngân hàng. Khi
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đó, ngân hàng là bên thứ ba có lợi ích hên quan cơ bản mà kiểm toán viên sẽ

chịu trách nhiệm với kết quả kiểm toán. Khách hàng cũng có thể thông báo

kiểm toán báo cáo tài chính vì mục dích thuế, khi đó cơ quan thuế là bên thứ ba

có lợi ích liên quan cơ bản. Trường hợp cuộc kiểm toán báo cáo tài chính là dé

niêm yết trên thị trường chứng khoán, các nhà đầu tư trở thành bên thứ ba có

lợi ích liên quan cơ bản. Khi được thông báo về bên thứ ba có lợi ích liên quan

cơ bản, kiểm toán viên sẽ xác định các khoản mục trong báo cáo tài chính là

mối quan tâm của những người sử dụng kết quả kiểm toán này và tập trung

kiểm toán. Như vậy, nếu bên thứ ba bị thiệt hại, kể cả do sự bất cần của kiểm

toán viên, nhưng bên thứ ba không phải là người mà kiểm toán viên được

thông báo trước khi thực hiện cuộc kiểm toán thì sẽ không hình thành trách

nhiệm pháp lý của kiểm toán viên.

Tuy nhiên, nếu có gian lận và bất cần thực sự của kiểm toán viên, kiểm

toán viên có thể có trách nhiệm đối với bên thứ ba rộng hơn, không chỉ là bên

thứ ba có lợi ích liên quan cơ bản mà kiểm toán viên được thông báo. Sở dĩ

như vậy vì sự bất cần thực sự, cũng như hành vi gian lận của kiểm toán viên là

hành vi không được xã hội chấp nhận, là hành vi vi phạm chuẩn mực kiểm

toán.

Học thuyết Ultramares do đó giới hạn phạm vi trách nhiệm pháp lý của

kiểm toán viên, thuận lợi cho kiểm toán viên khi thực hiện kiểm toán nhưng tác

dụng của kiểm toán với công chúng lại giảm thiểu. Vì vậy, học thuyết

Ultramares mở rộng được đưa ra. Theo đó, nhiều toà án gần đây đã kết luận

kiểm toán viên bồi thường bên thứ ba bằng khái niệm người sử dụng dự kiến

các kết quả kiểm toán. Đó là những bên thứ ba mà kiểm toán viên nhận thức

được là sẽ sử dụng báo cáo tài chính được kiểm toán. Ví dụ, cơ quan thuế, ngân

hàng đang cho vay đơn vị được kiểm toán, nhà cung cấp đang có khoản phải

thu ở đơn vị được kiểm toán, hay ngân hàng mà đơn vị được kiểm toán sẽ đệ

trình báo cáo tài chính được kiểm toán để vay vốn... Khái niệm người sử dụng

dự kiến kết quả kiểm toán dễ hiểu nhưng vận dụng khái niệm này trên thực tế

không dễ dàng, do kiểm toán viên có thể không có đủ thông tin đề đánh giá về

những người sử dụng kết quả dự kiến. Nhìn chung, những bên thứ ba có xuất

hiện tên báo cáo tài chính được kiểm toán và bên thứ ba không xuất hiện trên
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báo cáo tài chính được kiểm toán nhưng kiểm toán viên được thông báo về họ

thì được đồng thuận là bên thứ ba dự kiến.

Khái niệm rộng nhất về người sử dụng kết quả kiểm toán là khái niệm

người sử dụng kết quả kiểm toán có thể dự kiến được. Theo khái niệm này,

những người sử dụng kết quả kiểm toán mà kiểm toán viên có thể dự kiến được

một cách hợp lý sẽ có quyền như người sử dụng kết quả kiểm toán mà kiểm

toán viên được thông báo. Khái niệm này mở rộng phạm vi trách nhiệm pháp

lý của kiểm toán viên, cũng như gây ra những khó khăn trong quá trình đánh

giá đối tượng nào sẽ thuộc nhóm người sử dụng kết quả kiểm toán có thể dự

kiến được đề qui kết trách nhiệm pháp lý. Vì vậy, hiện tại, có rất ít nơi sử dụng

khái niệm này khi phán xét trách nhiệm pháp lý với bên thứ ba của kiểm toán

viên. Mỹ chỉ có 2 bang là Wisconsin và Mississippi sử dụng khái niệm này.

Ở Việt Nam, Khoản 12 Điều 29 Chương 3 Luật Kiểm toán độc lập được
Quốc hội Khoá 12 thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2011 qui định doanh nghiệp

kiểm toán chịu trách nhiệm với người sử dụng kết quả kiểm toán khi người sử

dụng kết quả kiểm toán:

a) Có lợi ích liên quan trực tiệp đến kệt quả kiểm toán của đơn vị được

kiệm toán tại ngày ký báo cáo kiếm toán;

b) Có hiệu biết một cách hợp lý về báo cáo tài chính và cơ sở lập báo cáo

tài chính là các chuân mực kê toán, chê dộ kế toán và các quy định khác của

pháp luật có liên quan;

c) Đã sử dụng một cách thận trọng thông tin trên báo cáo tài chính đã

kiểm toán

Hình thức phản vệ của kiểm toán viên: Khi xảy ra tình huống bên thứ ba

yêu cầu bồi thường thiệt hại, kiểm toán viên có thể phản vệ theo các cách

tương tự như trường hợp khách hàng kiểm toán khởi kiện, là chúng mình thực

hiện kiểm toán không cầu thả, chứng mình không có trách nhiệm theo qui định

pháp luật và không có.mồối quan hệ nhân quả giữa khoản thiệt hại của bên thứ

ba và hoạt động kiểm toán. Việc lập luận về sự bất cần toàn bộ (bởi khách hàng

kiểm toán và kiểm toán viên) sẽ không còn phù hợp khi bên thứ ba khiếu kiện.
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Kiểm toán viên có thể chứng minh đã thực hiện kiểm toán không cầu thả.

Đây là hình thức phản vệ hay được kiểm toán viên sử dụng. Cụ thể, nếu kiểm

toán viên chứng minh được là đã tuân thủ chuẩn mục kiểm toán trong suốt quá

trình thực hiện cuộc kiểm toán, thì kiểm toán viên không có trách nhiệm pháp

lý. Thông thường, khi thực hiện kiểm toán, kiểm toán viên đều tuân thủ chuẩn

mực, nên việc sử dụng hình thức phản vệ này là phố biến nhất khi xảy ra các

khiến kiện từ bên thứ ba. Tuy nhiên, việc chứng mình thực hiện kiểm toán

không cầu thả ở toà án là công việc không đơn giản, vì các giải trình mang

nặng tính chuyên môn nghiệp vụ có thể khó hiểu đối với bồi thẩm đoàn.

Cách thứ hai là kiếm toán viên biện minh không có trách nhiệm theo qui

định pháp luật. Cách phản vệ này có thê áp dụng tuỳ theo qui định pháp lý. Ví

dụ qui định pháp lý sử dụng khái niệm người thứ ba có lợi ích liên quan cơ bản

thì kiểm toán viên có thể biện minh rằng bên thứ ba bị thiệt đã không được xác

định trong hợp đồng kiểm toán. Nếu qui định pháp lý sử dụng khái niệm người

sử dụng kết quả kiểm toán dự kiến thì kiểm toán viên có thể chứng minh bên

thứ ba bị thiệt không thuộc nhóm này.

Theo cách phản vệ thứ ba, kiểm toán viên lập luận răng không có mồi

quan hệ nhân quả giữa khoản thiệt hại của bên thứ ba với hoạt động kiểm toán.

Cụ thể, khoản cho vay của ngân hàng không thu hồi được có thể do nhiều

nguyên nhân chứ không nhất thiết là do kết luận kiểm toán không phù hợp. Ví

dụ, cán bộ tín dụng của ngân hàng đánh giá không đúng hồ sơ vay vốn khi

quyết định cho vay, nên cho vay nhằm đối tượng và không thu hồi được nợ.

Cũng có thể là do kết quả hoạt động kinh doanh trong năm hiện tại của đơn vị

đi vay yếu đi nên không trả được nợ (do ảnh hưởng của suy thoái, bat 6n kinh

tế trong năm hiện tại, do thiên tai, do quản trị doanh nghiệp yếu kém...) trong

khi kết quả hoạt động trong các năm trước là khả quan và kiểm toán viên đã

chấp nhận kết quả khả quan này khi kiểm toán báo cáo tài chính năm trước.

Tương tự như vậy, khoản thiệt hại của nhà đầu tư có thể do nhà đầu tư đã phân

tích đầu tư không xác đáng, hoặc do khó: khăn kinh tế dẫn đến khả năng trả cô

tức của đơn vị được kiểm toán trong năm hiện tại yêu đi so với kết quả trong

quá khứ thể hiện trong báo cáo tài chính được kiểm toán.
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8.2.3. Trách nhiệm dân sự khi kiểm toán cdc don vi niém yet

Khi kiểm toán các tổ chức niêm yết, trách nhiệm của kiểm toán viên dễ

nảy sinh hơn. Theo Luật chứng khoán Liên bang của Hoa Kỳ năm 1933, trách

nhiệm pháp lý hình thành khi Báo cáo kiểm toán được phát hiện là đề lot sai

phạm trọng yếu. Khi xảy ra khiến kiện, kiểm toán viên có trách nhiệm chứng

minh răng (1) cuộc kiểm toán thích đáng được thực hiện, hoặc (2) phần thua

thiệt của nguyên đơn là do nguyên nhân khác chứ không phải xuất phát từ báo

cáo tài chính được kiểm toán.

Ở Việt Nam, trách nhiệm pháp lý của kiểm toán viên khi kiểm toán đơn

vị niêm yết được xác định từ nội dung Điều 13 Quyết định 89/2007 ban hành

ngày 24/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, theo đó: Doanh nghiệp kiểm

toán có nghĩa vụ: )) ghi ý kiến vào báo cáo kiểm toán hoặc thư quản lý về

những sai phạm chưa được xử lý theo quy định của chuẩn mực kiểm toán; ii)

Sau khi phát hành báo cáo kiểm toán, nếu có nghỉ ngờ hoặc có phát hiện tổ

chức được kiểm toán có những sai phạm trọng yếu do không tuân thủ pháp luật

và các quy định có liên quan đến báo cáo tài chính được kiểm toán thì doanh

nghiệp kiểm toán phải thực hiện các thủ tục thông báo cho người thứ ba theo

quy định của chuẩn mực kiểm toán và thông báo cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà

nước; ii) Trường hợp doanh nghiệp kiểm toán lập báo cáo kiểm toán không

trung thực, không chính xác gây thiệt hại cho người sử dụng kết quả kiểm toán

thì doanh nghiệp kiểm toán phải bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Trách nhiệm pháp lý được xác định không chỉ bởi qui định pháp lý nói

chung mà còn bởi Uy ban chứng khoán. Các hình thức phạt của Uỷ ban chứng

khoán đối với kiểm toán viên khi kiểm toán báo cáo tài chính của các tổ chức

niêm yết:

Uỷ ban chứng khoán có thể phạt hay ngừng (tạm thời hoặc vĩnh viễn)

kiểm toán viên không cho kiểm toán các công ty niêm yết. Hình thức này được

áp dụng khi kiểm toán viên có những vi phạm nghiêm trọng như cố tình bỏ qua

các phát hiện kiểm toán để đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với báo cáo

tài chính được kiểm toán.

Uỷ ban chứng khoán có thê yêu câu kiểm toán viên tham gia các khoá

đảo tạo, hoặc yêu cầu kiểm toán viên khác rà soát công việc của kiểm toán viên
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mặc lỗi. Hình phạt này có tác dụng bảo đảm chất lượng kiểm toán. Hình thức

này được đưa ra khi kiểm toán viên thực hiện cuộc kiểm toán không bảo đảm

chất lượng do cầu thả, trình độ chuyên môn chưa bảo đảm, tính độc lập không

được duy tri.

Công bố trong các ấn phẩm của Uỷ ban chứng khoán về hành vi vi phạm

của kiểm toán viên. Hình thức này ảnh hưởng đến uy tín nghề nghiệp của kiểm

toán viên nên có tác dụng răn đế đối với những sai phạm cổ ý hay có khả năng

phát sinh.

Ở Việt Nam, hình thức phạt của Uỷ ban Chứng khoán nhà nước đối với

sai phạm của kiểm toán viên khi kiểm toán đơn vị niêm yết được qui định ở

Điều 35 Nghị định 85/2010/NĐ-CP ban hành ngày 2/8/2010, theo đó: ï) Phat

tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng trường hợp a) Không ghi ý kiến

vào báo cáo kiểm toán về những sai phạm của tổ chức được kiểm toán chưa

được xử lý theo quy định của chuẩn mực kiểm toán; b) Không thông báo, hoặc

thông báo không kịp thời cho người thứ ba theo quy định của chuẩn mực kiểm

toán; ii) Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với tổ chức

kiểm toán và kiểm toán viên lập báo cáo kiểm toán không trung thực, không

chính xác, không đầy đủ thông tin cần thiết theo quy định; iï) Hình thức xử

phạt bồ sung: Đình chỉ có thời hạn hoặc huỷ bỏ tư cách được chấp thuận kiểm

toán của tổ chức kiểm toán, kiểm toán viên do thực hiện hành vi vi phạm quy

định tại các khoản trên.

8.2.4. Trách nhiệm hình sự của kiếm toán viên

Trách nhiệm hình sự là một dạng của trách nhiệm pháp lý được thể hiện

bằng việc người phạm tội bị áp dụng một hoặc nhiều các biện pháp cưỡng chế

hình sự khác nhau do Luật Hình sự quy định.

Trong lĩnh vực kiểm toán, trách nhiệm hình sự liên quan đến cam kết sai

của kiểm toán viên đối với quốc gia hay chính phủ (thay vì đối với cá nhân

người sử dụng kết quả kiểm toán nào đó), hoặc khi kiểm toán viên lừa gạt một

người khác thông qua liên quan đến báo cáo tài chính sai. Trách nhiệm hình sự

được xác định theo Luật Hình sự, hay Luật Công ty, hay Luật Chứng khoán.

Điều 46 Luật Công ty của Anh qui định kiểm toán viên chịu trách nhiệm

hình sự khi kết luận sai một cách trọng yếu với mục tiêu đánh lừa hay gây hiểu
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nhằm. Ví dụ, kiểm toán viên chấp nhận cuộc kiểm toán khi biết không có đủ

năng lực chuyên môn, kiểm toán viên huý bỏ, xoá, giấu giếm các ghi chép hay

tài liệu kế toán, kiếm toán viên làm giả, làm sai lệch các ghi chép hay tài liệu

kế toán, khi kiểm toán viên muốn chiếm đoạt tài sản của khách hàng, kiểm toán

viên công bố báo cáo gây hiệu nhằm để đánh lừa các thành viên, hoặc khi kiểm

toán viên đạt được những ích lợi từ việc đánh lừa.

Theo Luật chứng khoán thống nhất Hoa Kỳ, vi phạm hình sự là hành vi

lừa gạt người khác thông qua báo cáo tài chính có sai phạm. Ví dụ, Vụ Natelh

(năm 1975) 2 kiểm toán viên bị buộc tội hình sự vì đã xác nhận Báo cáo tài

chính khi mà BCTC này giải trình thiếu khoản phải thu. Vụ Weiner (năm

1975) 3 kiểm toán viên bị buộc tội gian lận chứng khoán khi kiểm toán Công ty

quỹ cổ phiếu Hoa Kỳ. Đây là một tổ hợp tài chính có Báo cáo tài chính bị khai

tăng rất nhiều bởi nhà quản lý. Gian lận được phát hiện ở mức độ quá lớn và

thủ tục kiểm toán là quá ít nên toà kết luận kiểm toán viên phải nhận thức được

về gian lận và phải chịu trách nhiệm về các thủ tục kiểm toán không day đủ.

Trường hợp Công ty kiếm toán Arthur Anderson năm 2001 ở Mỹ cũng là ví dụ

về vi phạm hình sự khi Arthur Anderson che giấu các sai phạm trọng yếu phát

hiện được trong Báo cáo tài chính của Công ty Năng lượng Enron và đưa ra ý

kiến chấp nhận toàn phần; chủ nhiệm kiểm toán của Arthur Anderson còn huỷ

các phát hiện kiểm toán về các sai phạm này khi toà án yêu cầu cung cấp hồ sơ

cuộc kiểm toán. Đạo luật Sarbanes - Oxley ban hành năm 2002 qui định việc

phá huỷ (hay tạo ra các tài liệu) để ngăn cản hay cản trở việc điều tra của chính

quyền liên bang được xem là trọng tội.

Vi phạm hình sự cũng có thể xảy ra khi kiểm toán viên thực hiện những

hoạt động không liên quan đến kiểm toán như kiểm toán viên hối lộ cán bộ

thuế, lập hồ sơ hoàn thuế giả mạo cho khách hàng...

Vi phạm hình sự tuy không nhiều về số lượng nhưng có ảnh hưởng rất

tiêu cực đến uy tín nghề kiểm toán và khả năng thu hút cũng như duy trì những

người có trình độ chuyên môn tốt với nghề kiểm toán. Tuy nhiên, việc xử lý

hình sự các sai phạm nghiêm trọng của kiểm toán viên cũng có tác dụng răn đe

mạnh đối với những hành vi sai trái của kiểm toán viên. `
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8.3. PHAN UNG CUA NGHE KIEM TOAN ĐÓI VỚI TRÁCH NHIỆM

PHAP LY CUA KIEM TOAN VIEN

Trước những áp lực kiện tụng từ công chúng đối với kiểm toán viên thực
hiện kiểm toán báo cáo tài chính ngày càng gia tăng, nghề kiểm toán có nhiều

cách thức khác nhau đề phản ứng, bao gồm:

Tăng cường nghiên cứu về kiểm toán: kết quả nghiên cứu về kiểm toán

giúp kiểm toán viên thực hiện tốt hơn cuộc kiểm toán, nâng cao chất lượng

kiểm toán, giảm thiểu khả năng kết luận kiểm toán sai lầm, giảm thiểu rủi ro

kiểm toán và khả năng phát sinh các trách nhiệm pháp lý. Kiểm toán báo cáo

tài chính là loại hình kiểm toán phức tạp vì liên quan đến tất cả các nghiệp vụ

phát sinh trong năm; trong khi đó khả năng tồn tại sai phạm trong thông tin báo

cáo tài chính có xu hướng ngày càng tăng do ảnh hướng của cạnh tranh gia

tăng, qui mô hoạt động của doanh nghiệp ngày càng lớn, tính chất phức tạp của

hoạt động ngày càng tăng. Do đó, cần có những nghiên cứu về kiểm toán giúp

kiểm toán viên ngày càng hoàn thiện hơn cách tiếp cận kiểm toán, các kỹ thuật

kiểm toán, cách đánh giá băng chứng kiêm toán...

Đặt ra chuẩn mực và qui tắc: các chuẩn mực và qui tắc giúp kiểm toán

viên thực hiện đủ các thủ tục kiểm toán cần thiết, bảo đảm thu thập đây đủ các

băng chứng kiêm toán thích hợp từ đó bảo đảm kêt luận kiêm toán xác đáng.

Thiết kế các yêu cầu rà soát chuyên môn: ví dụ yêu cầu rà soát hồ sơ

kiểm toán bởi người đồng cấp trong doanh nghiệp kiểm toán, hoặc rà soát bởi

doanh nghiệp kiểm toán khác... Điều này giúp nâng cao chất lượng của hồ sơ

kiểm toán, giảm thiểu khả năng sai sót trong kiểm toán và kết luận kiểm toán

không phù hợp.

Phản đối vụ kiện: các công ty kiểm toán nên thực hiện phản đối các vụ

kiện không xác đáng ngay cả khi chi phí phản đối lớn hơn chỉ phí giải quyết vụ'

kiện. Việc phản đối này ngăn chặn tiền lệ không tốt cho các vụ kiện tương lai.

Viện Kiểm toán độc lập Hoa Kỳ đã hỗ trợ kiểm toán viên hành nghề trong việc

chống trả sự gia tăng của các vụ kiện không xác đáng bằng việc phát hành bản

tin tư vấn cho kiểm toán viên cách phản đối vụ kiện không xác đáng.

Nâng cao trình độ của người sử dụng kết quả kiểm toán: công việc này

211



giúp người sử dụng kết quả kiểm toán hiểu về trách nhiệm pháp lý của kiểm

toán viên và quyền lợi họ có thể kỳ vọng từ kiểm toán viên. Biện pháp này

giảm bớt nguy cơ kiện tụng đối với kiểm toán viên khi người sử dụng kết quả

kiểm toán gặp phải tổn thất, dù không liên quan đến kết quả kiểm toán. Xu

hướng chung khi gặp phải tổn thất là tìm cách để bù đắp; đối với người sử

dụng kết quả kiểm toán, xu hướng đối với tồn thất gặp phải từ việc sử dụng kết

quả kiểm toán là mong chờ kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán chia sẻ,

bù đắp. Do đó, xu hướng kiện tụng hay nảy sinh, nhất là khi số lượng bên thứ

ba trong cuộc kiểm toán là rất nhiều. Việc nâng cao nhận thức của người sử

dụng kết quả kiểm toán có thể thông qua các cách thức như tuyên truyền trên

các phương tiện truyền thông về trách nhiệm pháp lý của kiểm toán viên đối

với bên thứ ba.

Phạt kiểm toán viên có hành vi vi phạm chuẩn mực kiểm toán: điều này

có tác dụng răn đe đối với kiểm toán viên, vi phạm không tái diễn trong tương

lai và răn đe các kiểm toán viên khác về hậu quả của việc không tuân thủ chuẩn

mực. Các hình thức phạt mà hiệp hội kiểm toán có thể áp dụng với kiểm toán

viên có thể rất khác nhau từ thu chứng chỉ kiểm toán viên, treo chúng chỉ kiểm

toán viên, yêu cầu rà soát chuyên môn bởi kiểm toán viên khác, thông báo

trong các ấn phầm của hội kiểm toán viên về hành vi vi phạm...

Vận động đề thay đổi luật pháp: hiệp hội kiểm toán viên có thể thực hiện

các hoạt động đề thay đồi quy dịnh pháp lý về trách nhiệm của kiểm toán viên.

Ví dụ, xác định trách nhiệm pháp lý của kiểm toán viên đối với bên thứ ba theo

khái niệm người có lợi ích liên quan cơ bản thay vì người sử dụng kết quả kiểm

toán có thể dự kiến; hay xác định nội dung các qui định về trách nhiệm dân sự,

trách nhiệm hình sự... của kiểm toán viên.

Về phía các công ty kiểm toán, những cách thức để giảm thiểu trách

nhiệm pháp lý phát sinh được đúc rút bao gồm:

Thực hiện cộng tác với khách hàng liêm chính: khi khách hàng không có

tính liêm chính, khả năng gian lận tồn tại là rất cao và kiểm toán viên khó tránh

khỏi việc đưa ra kết luận kiểm toán không phù hợp. Cộng tác với khách hàng

liêm chính giúp giảm thiểu khả năng kết luận kiểm toán không xác đáng, giảm

thiểu rủi ro kiểm toán và trách nhiệm pháp lý phát sinh. Đề quyết định cộng tác
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với khách hàng liêm chính, việc điều tra tính liêm chính của ban giám đốc

khách hàng rất quan trọng khi nhận được lời mời kiểm toán.

Duy trì sự độc lập. Tính độc lập (thực tế và hình thức) bởi tất cả kiểm

toán viên là điều cốt yếu. Tính độc lập giúp kiểm toán viên duy trì được thái độ

khách quan khi thực hiện kiểm toán và đưa ra kết luận xác đáng.

Thực hiện kiểm toán có chất lượng thông qua tuân thủ chuẩn mực nghề

nghiệp, hiểu biết tốt về ngành nghề kinh doanh của khách hàng để chọn mẫu

kiểm toán đúng đắn; duy trì thái độ hồ nghi nghề nghiệp trong công việc kiểm

toán; thầm tra thận trọng giao dịch với các bên có liên quan; tuyển dụng nhân

viên có năng lực, đào tạo và giám sát hợp lý.

Lập và lưu giữ hồ sơ kiểm toán cần thận: hồ sơ kiểm toán tốt không chỉ

giúp kiểm toán viên lưu trữ đầy đủ các bằng chứng kiểm toán phát hiện từ đó

đưa ra kết luận kiểm toán xác đáng. Hồ sơ kiểm toán còn có vai trò mình chứng

cho các thủ tục kiểm toán đã được thực hiện và các phát hiện kiểm toán. Nếu

kiểm toán viên lập hồ sơ kiểm toán đầy đủ và lưu giữ hồ sơ kiểm toán cần thận

thì hồ sơ kiểm toán là cách thức hữu hiệu để chứng minh kiểm toán viên đã

thực hiện cuộc kiểm toán theo đúng chuẩn mực khi xảy ra những tranh chấp về

trách nhiệm pháp lý của kiểm toán viên. Hồ sơ kiểm toán tốt có tác dụng bảo

vệ kiểm toán viên trong các vụ kiện dân sự cũng như hình sự.

Giữ bí mật thông tin khách hàng: trong quá trình kiểm toán, kiểm toán

viên đã thu thập hiểu biết và rất nhiều thông tín của khách hàng. Các thông tin

này được thu thập chỉ để giúp kiểm toán viên hình thành ý kiến kết luận kiểm

toán và không được tiết lộ ra bên ngoài, trừ trường hợp theo yêu cầu của cơ

quan pháp luật. Nếu thông tin của khách hàng bị tiết lộ ra ngoài có thể gây ra

các tồn thất đối với khách hàng. Do đó, kiểm toán viên cần có ý thức nghiêm

túc về bí mật thông tin của khách hàng trong mọi tình huống hằng ngày.

Mua báo hiểm đây đủ: biện pháp này giúp doanh nghiệp kiểm toán có thể

bồi thường cho người bị thiệt hại từ kết quả kiểm toán, giảm thiếu gánh nặng

tài chính đối với công ty kiểm toán khi phải thực hiện bồi thường. Biện pháp

này hữu ích khi doanh nghiệp kiểm toán hoạt động theo hình thức công ty hợp

danh trách nhiệm vô hạn hay khi khả năng bồi thường của doanh nghiệp kiểm

213



toán cao vì môi trường kinh doanh biên động rủi ro xảy ra sai phạm trong báo

cáo tài chính cao.

Tìm văn phòng tư vấn luật: luật sư và văn phòng tư vấn luật sẽ tư vấn cho

kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán về trách nhiệm pháp lý của kiểm

toán viên, cập nhật những qui định mới trong văn bản pháp lý liên quan đến

kiểm toán viên. Luật sự cũng thực hiện bào chữa thay tham gia bảo vệ kiểm

toán viên trong các vụ kiện về tráchnhiệm pháp lý.

Chọn hình thức công ty (trách nhiệm hữu hạn): biện pháp này giúp giảm

thiểu chí phí bồi thường thiệt hại của công ty kiểm toán. Với hình thức công ty

trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp kiểm toán chỉ bồi thường thiệt hại cho bên

liên quan đến cuộc kiểm toán theo tài sản góp vào doanh nghiệp kiểm toán, chứ

không phải toàn bộ tài sản mà sáng lập viên công ty kiểm toán sở hữu. Tuy

nhiên, so với hình thức công ty hợp danh (trách nhiệm vô hạn) hình thức này

hạn chế việc thu hút khách hàng và ký hợp đồng kiểm toán của doanh nghiệp

kiểm toán vì các khách hàng thấy khả năng bồi thường của doanh nghiệp kiểm

toán là giới hạn.

Không nên chỉ dựa trên các nguyên tắc kế toán được chấp nhận rộng rãi

đề kết luận báo cáo tài chính có sai phạm trọng yếu hay không. Khi kết thúc

kiểm toán, kiểm toán viên cần cung cấp những thông tin tốt nhất cho người sử

dụng kết quả kiểm toán. Việc đánh giá các sự kiện phát sinh sau ngày lập báo

cáo tài chính và nghĩa vụ không chắc chắn, khả năng hoạt động liên tục là cần

thiết để giảm thiểu thiệt hại của người sử dụng kết quả kiểm toán.

Hậu quả của việc kiểm toán viên thực hiện hoạt động sai lầm có chủ ý có

thể lớn hơn rất nhiều so với lợi ích dự kiến. Hoạt động sai lầm có chủ ý thường

bị qui kết mức phạt rất nghiêm trọng, không chỉ về khía cạnh tài chính mà còn

về uy tín của kiểm toán viên, khả năng tiếp tục hoạt động trong nghề kiểm

toán, khả năng bị truy tố hình sự. Sở dĩ như vậy vì kiểm toán viên được xã hội

đặt niềm tin về trình độ chuyên môn cũng như đạo đức nghề nghiệp nên những

sai phạm cố ý của kiểm toán viên với mục đích lửa gạt nhìn chung không được

xã hội dung thứ. Do đó, kiểm toán viên nên tránh các sai phạm cố y vi loi ich

lớn trong ngắn hạn nhưng thiệt hại lớn về dài hạn.
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PHAN THỨ HAI

KIẾM TOÁN TRÊN CÁC CHU TRÌNH

VÀ KHOẢN MỤC CHỦ YẾU

Chương thư chín

KIEM TOAN CHU TRINH BAN HANG - THU TIEN

Tom tit chuong

Trong quá trình kiểm toán, có hai cách thức tiên hành kiểm toán hoặc

tiên hành kiểm toán theo các khoản mục trên báo cáo tài chính hoặc tiên hành

kiểm toán theo các chu trình kinh doanh, Có nhiều chu trình kinh doanh khác

nhau trong do có chu trình bán hàng - thu tiên.

Chu trình bán hàng - thu tiền được xem là chu trình cuối cùng của quá

trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, Nó không những đánh giá hiệu

quả của các chu trình trước đó như chu trình tiền, tiếp nhận-hoàn trẻ vốn, mua

hàng-thanh toán... mà còn đánh giá hiệu quả của toàn bộ quá trình kinh doanh

của doanh nghiệp. Chính vì vậy, kiểm toán chu trình này có ý nghĩa rất quan

trọng trong các cuộc kiểm toán.

Trong chương này, các nội dụng chủ yếu được đề cập bao gồm:

9.1. Chu trình bán hàng - thu tiền với vần đề kiểm toán: giới thiệu chức

năng cơ bản của chu trình, mục tiêu kiểm toán đối với chu trình (bao gồm

nghiệp vụ bán hàng và nghiệp vụ thu tiền).

9.2. Kiem soát nội bộ và trắc nghiệm kiểm soát (thử nghiệm kiêm soái)

doi voi chu trinh nay (nghiệp vụ bán hàng và nghiệp vụ thu tiên).

9.3. Thử nghiệm cơ bản đôi với chụu trình: giới thiệu thủ tục phân tích và

kiểm tra chỉ tiết các nghiệp vụ bán hàng và thu tiên và Số dư tài khoản phải thu

của khách hàng.
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9.1. CHU TRINH BAN HANG - THU TIEN VOI VAN PE KIEM TOÁN

9.1.1. Chức năng cơ bản của chu trình bán hàng - thu tiền

Bán hàng - thu tiền (tiêu thụ) là quá trình chuyển quyền sở hữu của hàng

hoá qua quá trình trao đổi hàng - tiền (giữa khách thể kiểm toán với khách

hàng của họ). Với ý nghĩa như vậy, quá trình này được bắt đầu từ yêu cầu mua

của khách hàng (đơn đặt hàng, hợp đồng mua hang ...) và kết thúc bằng việc

chuyển đổi hàng hoá thành tiền. Trong trường hợp này, hàng hoá và tiền tệ

được xác định theo bản chất kinh tế của chúng. Hàng hoá là những tài sản hay

dịch vụ chứa đụng giá trị và có thể bán được; tiền tệ là phương tiện thanh toán

nhờ đó mọi quan hệ giao dịch thanh toán được giải quyết tức thời. Tuy nhiên,

ranh giới của bán hàng (tiêu) và thu tiền (thụ) được thể chế hoá trong từng thời

kỳ và cho từng đối tượng cũng có điểm cụ thể khác nhau. Ví dụ, phạm vi của

hàng hoá có hoặc không bao hàm đắt đai, sức lao động.... là tuỳ thuộc vào quan

hệ xã hội trong từng thời kỳ; hoặc khái niệm thu tiền cũng có thể chỉ được tính

khi tiền đã trao tay hay chuyển vào tài khoản của người bán song cũng có thể

tính cả những trường hợp khách hàng đã chấp nhận trả tiền v.v.... Do vậy, trong

kiểm toán phải dựa vào các văn bản pháp lý để xem xét ranh giới của các đối

tượng kiểm toán nói trên.

Bán hàng là một quá trình có mục đích thống nhất song phương thức

thực hiện mục đích này rất đa dạng. Chẳng hạn, theo phương thức trao đổi và

thanh toán có thể có bán hàng theo phương thức thu tiền mặt trực tiếp về két

hoặc thu qua ngân hàng, bán hàng theo phương thức giao hàng trực tiếp nhưng

sẽ thu tiền sau (bán chịu), bán hàng theo phương thức gửi hàng, theo yêu cầu

của khách hàng và chờ khách hàng chấp nhận (sau khi kiểm tra chất lượng và

số lượng hàng hoá rồi trả tiền)...

Theo cách thức cụ thể của quá trình trao đổi, hàng hoá sản xuất ra, dịch

vụ hoàn thành có thể bán trực tiếp cho người tiêu dùng theo phương thức bán lẻ

hoặc gián tiếp qua phương thức bán buôn, bán hàng qua đại lý... Với mỗi

phương thức này, trình tự của quá trình bán hàng diễn ra khác nhau, các thủ tục

giao, nhận, thanh toán cũng khác nhau, tổ chức công tác kế toán, kiểm soát

cũng khác nhau. Do đó, nội dung và cách thức kiểm toán cụ thể cũng khác
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nhau. Để thể hiện được những nguyên lý chung của kiểm toán vào chu trình

này, nội dung và phương pháp kiểm toán nêu sau dây sẽ đề cập những vấn đề

chung nhất trên cơ sở hoạt động của loại công ty điển hình của chu trình bán

hàng - thu tiền là công ty bán buôn.

Với bản chất và hình thức biểu hiện trên, có thể cụ thể hoá chu trình bán

hàng - thu tiền thành các chức năng với các bước công việc tương ứng như:

xem xét nhu cầu và quyết định tiêu thụ, xem xét khả năng của khách hàng và

quyết định bán chịu, vận chuyên và bốc xếp hàng hoá, lập hoá đơn bán hàng,

ghi số hàng bán, ghỉ số khoản phải thu va thu tiền. Mỗi bước công việc nói trên

lại bao gồm nhiều nghiệp vụ với những minh chứng bằng các chứng từ tương

ứng. Hiểu được các chức năng, các chứng từ cùng quá trình luân chuyên của

chúng mới có thể dưa ra những quyết định đúng đắn trong kiểm toán. Tất

nhiên, với mỗi loại hình doanh nghiệp, cơ cầu các chức năng và chứng từ về

bán hàng - thu tiền cũng có những điểm khác nhau và đòi hỏi phải cụ thê hoá

trong từng cuộc kiểm toán. Sơ đồ 8.1 là một ví dụ tổng quát về các chức năng

và chứng từ cùng hệ thống kế toán tương ứng ở loại công ty bán buôn - một đại

diện điển hình của chu trình bán hàng và thu tiền. Thông thường, với một sỐ

doanh nghiệp, những biểu hiện cụ thể của mỗi chức năng và bộ phận đảm

nhiệm chức năng đó có khác nhau song chung nhất, chu trình bán hàng - thu

tiền đều bao gồm các chức năng chính như: Xử lý đặt hàng của người mua; xét

duyệt bán chịu; chuyển giao hàng hoá; lập hoá đơn bán hàng: xử lý và ghi sO

các khoản về doanh thu và về thu tiền, xoá số các khoản phải thu không thu

được; lập dự phòng nợ khó đòi.

Xử lý đơn đặt hàng của người mua: Dặt hàng của người mua có thể là

đơn đặt hàng, là phiếu yêu cầu mua hàng, là yêu cầu qua thư, fax, điện thoại và

sau đó là hợp đồng về mua - bán hàng hoá dịch vụ... Về pháp lý, đó là việc bày

tỏ sự sẵn sàng mua hàng hoá theo những điều kiện xác định. Do đó, có thể xem

đây là điểm bắt đầu của toàn bộ chu trình. Trên cơ sở pháp lý này, người:bán có

thể xem xét đề đưa ra quyết định bán qua phiều tiêu thụ và lập hoá đơn bán hàng.

Xét duyệt bán chịu: Do bán hàng gắn liền với thu tiền trong cùng một

khái niệm "tiêu thụ" nên ngay từ thoả thuận ban đầu, sau khi quyết định bán

cần xem xét và quyết định bán chịu một phần hoặc toàn bộ lô hàng. Quyết định
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này có thể đồng thời thể hiện trên hợp đồng kinh tế như một điều kiện đã được

thoả thuận trong quan hệ mua bán trong hợp đồng. Tuy nhiên, ở nhiều công ty

việc ghi đúng bán chịu được tiến hành trên các lệnh bán hàng trước khi vận

chuyển hàng hoá do một người am hiểu về tài chính và về khách hàng xét

duyệt. Việc xét duyệt có thể được tính toán cụ thể trên lợi ích của cả hai bên

theo hướng khuyến khích người mua trả tiền nhanh qua tỷ lệ giảm giá khác

nhau theo thời hạn thanh toán. Trên thực té, cũng có doanh nghiệp bỏ qua chức

năng này và dẫn tới nợ khó đòi và thậm chí thất thu do khách hàng mắt khả

năng thanh toán hoặc cố tình không thanh toán do sơ hở trong thỏa thuận ban

đầu này.

Chuyển giao hàng: Là chức năng kế tiếp chức năng duyệt bán. Theo

nghĩa hẹp của khái niệm "tiêu thụ" thì vận chuyển hàng hoá đến người mua là

điểm bắt đầu của chu trình (đặc biệt với các công ty bán buôn) nên thường là

điểm chấp nhận được ghi số bán hàng. Vào lúc giao hàng chứng từ vận chuyển

cũng được lập. Chứng từ vận chuyên thường là hoá đơn vận chuyển hay vận

đơn. Các công ty có quy mô lớn, có diễn biến thường xuyên về nghiệp vụ bán

hàng thường lập số vận chuyển để cập nhật các chứng từ vận chuyển. Mặt

khác, các cơ quan thuế quan thường quy định: Khi vận chuyền hàng hoá phải

có hoá đơn bán hàng. Trong trường hợp này hoá đơn bán hàng phải được lập

đồng thời với vận đơn hoặc kiêm chức năng chứng từ vận chuyền.

Gti hod don tinh tien cho nguwoi mua va ghi vé nghiép vu bán hàng

Hoá đơn bán hàng là chứng từ chỉ rõ mẫu mã, số lượng hàng hoá, giá cả

hàng hoá gồm cả giá gốc hàng hoá, chi phi van chuyên, bảo hiểm và các yếu tô

khác theo luật thuế giá trị gia tăng. Hoá đơn được lập thành 3 liên: liên đầu

được gửi cho khách hàng, các liên sau được lưu lại ghi số và theo dõi thu tiền.

Như vậy, hoá đơn vừa là phương thức chỉ rõ cho khách hàng về số tiền và thời

hạn thanh toán của từng thương vụ, vừa là căn cứ ghi số Nhật ký bán hàng và

theo dõi các khoản phải thu.

Nhật ký bán hàng là số phi cập nhật các thương vụ, nhật ký ghi rõ doanh

thu gộp của nhiều mặt hàng và phân loại theo các định khoản thích hợp.
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Xứ lý và ghí số các khoản thu tiền

Sau khi thực hiện các chức năng về bán hàng cùng ghi sổ kế toán các

nghiệp vụ này cần thực hiện tiếp các chức năng thu tiền cả trong điều kiện bình

thường và không bình thường. Trong mọi trường hợp đều cần xử lý và ghi số

các khoản thông thường về thu tiền bán hàng. Trong việc xử lý này, cần đặc

biệt chú ý khả năng bỏ sót hoặc giấu giếm các khoản thu nhất là thu tiền mặt

trực tiếp.

Xử lý và ghi số hàng bán bị trả lại và khoản bót giá: Các khoản giảm

trừ doanh thu xảy ra khi người mua không thoả mãn về hàng hoá. Khi đó,

người bán có thể nhận lại hàng hoặc bớt giá. Trường hợp này phải lập bảng ghi

nhớ hoặc có thư báo Có hoặc hoá đơn chứng minh cho việc ghi giảm các khoản

phải thu. Trên cơ sở đó ghi đầy đủ và kịp thời vào nhật ký hàng bị trả lại và các

khoản bớt giá đồng thời ghi vào số phụ.

Thẩm định và xoá số khoản phôi thu không thu được: Có thể có những

trường hợp người mua không chịu thanh toán hoặc không còn khả năng thanh

toán. Sau khi thẩm định, nếu thấy khoản thất thư này là "bất khả kháng", cần

xem xét xoá số khoản phải thu đó.

Dự phòng nợ khó đòi: Được lập với yêu cầu đủ trang trải các khoản đã

tiêu thụ kỳ này song không có khả năng thu được cả trong tương lai. Tuy

nhiên, ở nhiều công ty, dự phòng này là số dư do điều chỉnh cuối năm của quản

lý về bớt giá đối với các khoản không thu được tiền.

9.1.2. Mục tiêu kiếm toán chu trình bán hàng - thu tiền

Kiểm toán bán hàng - thu tiền là một phần hành cụ thể của kiểm toán tài

chính. Vì vậy, nhiệm vụ chung của kiểm toán bán hàng - thu tiền là triển khai

các chức năng kiểm toán thông qua việc vận dụng các phương pháp kiểm toán

thích ứng với đặc thù của phần hành này qua các bước trong qui trình kiểm toán.

Chức năng của kiểm toán đã được cụ thể hoá thành các mục tiêu kiểm

toán. Do chu trình bán hàng - thu tiền được cấu thành bởi các nghiệp vụ cụ thé

và từ đó hình thành các khoản mục trên các bảng khai tài chính nên các mục

tiêu đặc thủ của kiểm toán bán hàng và thu tiền cần cụ thể hoá cả mục tiêu

kiểm toán tài chính và mục tiêu kiểm toán nghiệp vụ phù hợp với các đặc điểm
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của phần hành kiểm toán này. Mặt khác, mặc dù các nghiệp vụ bán hàng và thu

tiền có quan hệ chặt chẽ và tạo nên chu trình xác định song mỗi loại nghiệp vụ

này lại có yêu cầu riêng và phản ánh cụ thể vào số kế toán riêng theo trình tự

độc lập tương đối. Do đó, mục tiêu đặc thù cho các khoản mục và nghiệp vụ

bán hàng và nghiệp vụ thu tiền cũng cần có định hướng cụ thể qua các mục tiêu

kiểm toán đặc thù riêng biệt. Có thể khái quát các mục tiêu kiểm toán đặc thù

phố biến của 2 loại nghiệp vụ và khoản mục này qua Sơ đồ 9.1.

Sơ đồ 9.1. Chức năng của chu trình bán hàng - thu tiền

(ví dụ một công ty buôn bán)

Lệnh tiêu [Duyệt bán Chuyển Lập hoá Kếtoán ! Khoản | Thu tiền

thụ chịu Jgiaohàng] don tông hợp| phải thu
{

| | | , |. v
Duyệt Lập hoá Lập hoá đơn Cập nhật Nhật || Cập nhật 50 Nhận tiền

bán chịu đơn vận |Ƒ bán hàng ký Tiêu thụ các khoản người

chuyên (thu tiên) vào số cải phải thu mua

|
SỐ cácNhật ký

Lênh bán tiêu thự khoản phải Séc

được Hoá dơn thu

Phiếu duyệt vận Giây báo

tiêu chuyên nhận được

euih Lệnh tiền
bán

Hoa don

van

+ chuyêt
Người mua

hàng dã vận

Cập nhật số

thu tiênSố

thu tiên

Số cái

chuyên

Sô sách

— SH dược thâm
_ ——. Lập bảng phi nhớ tra hằng

liàng bán bị hoặc giây (hoá đơn thine. hi sé Giây báo

trả lại hoặc áo Có xo hin d
ell DỐ: báo Có) tồn thật về nhận dược

glam gia nợ khó đòi tiền
ghi xoá

khoản tiên

không thu

dược

lián

ghi nhớ

Giây

báo có

Gửi tiên

vào ngân

hàng
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Trên cơ sở mục tiêu kiểm toán đặc thù đã xác định, cần cụ thể hoá các

công việc tương ứng với mỗi mục tiêu của kiểm toán nội bộ nói riêng hay của

kiểm soát nội bộ nói chung. Từ đó, xác dịnh những công việc tương ứng của

các trắc nghiệm đạt yêu cầu và trắc nghiệm độ tin cậy trong kiểm toán tài

chính. Trên cơ sở đó, xác định những mẫu chọn để thực hiện các thủ tục xác

mình cụ thể như đối chiếu lại hoá đơn với sô sách, lấy xác nhận của người mua

hàng và các khoản phải thu v.v...

9.2. CÔNG VIỆC KIỀM SOÁT NỘI BỘ CHỦ YEU VA TRAC NGHIEM

ĐẠT YÊU CÀU VỀ BÁN HÀNG

Các mục tiêu kiểm toán bán hàng và thu tiền cần được thực hiện qua các

trắc nghiệm dạt yêu cầu và trắc nghiệm độ tín cậy. Do bán hàng thụ tiền là một

quá trình chuyển quyền sở hữu hàng hoá - tiền tệ giữa người mua và người bán,

gắn với lợi ích kinh tế và trách nhiệm pháp lý của mỗi bên nên công việc kiểm

soát nội bộ cần được thực hiện chặt chẽ. Hơn nữa, quá trình này bao hàm nhiều

chức năng cụ thể có liên quan chặt chẽ với nhau. Do đó, những công việc kiểm

soát nội bộ chủ yếu và các trắc nghiệm đạt yêu cầu tương ứng cần được xác

định cụ thể. Từ phân tích quá trình này thành các chức năng khác nhau có thể

thấy những công việc kiểm soát nội bộ chủ yếu cùng các trắc nghiệm đạt yêu

cầu tương ứng thường bao gồm cả tính đồng bộ của chứng từ, việc đánh sb

trước các chứng từ, việc phân cách nhiệm vụ trong công tác kế toán, việc xét

duyệt các nghiệp vụ bán hàng.

Sự đồng bộ của số sách: Đòi hỏi hệ thống kế toán từ chứng từ đến số kế

toán và bảng tổng hợp có tác dụng kiểm soát tối đa các nghiệp vụ và do đó, các

trình tự kế toán phải có trước khi đặt ra các mục tiêu kiểm soát nội bộ. Tất

nhiên, với mọi đơn vị, khung pháp lý về kế toán là như nhau và được qui định

trước. Tuy nhiên, mỗi đơn vị lại có thể lựa chọn các hình thức kế toán, các

phương thức kế toán khác nhau dẫn đến trình tự kế toán cụ thể cũng khác nhau.

Hơn nữa, mọi văn bản pháp lý vẫn chỉ là khung tối thiểu còn thực tế của mỗi

đơn vị lại rất đa dạng, phong phú. Do đó, mỗi đơn vị cần định sẵn trình tự cụ

thể tường ứng với hệ thống số sách tạo thành yêu tố kiểm soát có hiệu lực. Ví

dụ, có công ty qui ước khi nhận được đơn đặt hàng của người mua, công ty lập
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hoá đơn bán hàng đánh sô trước và lập nhiều liên: Liên đâu giao cho người

mua, các liên sau dùng đề ghi sô theo dõi bán hàng và thu Uiên, cũng có thê

dùng đê duyệt bán chịu, cho phép vận chuyên...

Với hệ thống này, việc kiểm soát bán bàng, thu tiền trở nên có hiệu lực

hơn. Với hệ thống khác, chẳng hạn: Hoá đơn bán hàng chỉ lập sau khi hàng vận

chuyên rất khó tạo ra liên hệ với các mục tiêu kiểm toán đặt biệt là các mục

tiêu hiệu lực, trọn vẹn, được phép... và do vậy, cần sử dụng cách kiểm soát

khác bù đắp lại.

Tương ứng với công việc kiểm soát này, trắc nghiệm đạt yêu cầu dựa vào

qui định về trình tự ghi số đã nêu để đối chiếu với thực tiễn của đơn vị được

kiểm toán. Tuy nhiên, trắc nghiệm đạt yêu cầu cũng cần chú ý cả những chỉ tiết

cụ thể của tính đồng bộ không chỉ trong trình tự mà ngay trong từng sự kết hợp

cụ thể, Ví dụ đơn vị được kiểm toán qui định liên thứ hai của Hoá đơn bán

hàng phải kèm theo lệnh vận chuyển để đề phờng bỏ sót các khoản thanh toán

tiền hàng đã vận chuyên. Khi đó, trắc nghiệm đạt yêu cầu cần xét dãy liên tục

các lệnh vận chuyển để khăng định chắc chắn là mỗi lệnh đều đã được kèm vào

liên thứ hai của hoá đơn bán hàng.

Việc đánh số thứ tr các chứng tù: Sử dụng chứng từ có đánh số trước

theo thứ tự liên tục có tác dụng vừa đề phòng bỏ sót, giấu giếm, vừa tránh

trùng lặp các khoản phải thu, các khoản ghi số bán hàng. Tất nhiên, việc đánh

số trước phải có mục đích rõ ràng kèm theo việc tổ chức hợp lý theo hướng

tích cực để đạt mục đích đó. Ví dụ, khi bán hàng và vận chuyển diễn ra với tần

suất lớn cần kiểm soát qua số thứ tự liên tục của vận đơn để tránh bỏ sót các

nghiệp vụ thu tiền cần phân công nhân viên làm hoá đơn lưu trữ tất cả chứng từ

vận chuyển đã đánh số liên tục sau mỗi lần vận chuyển đã thu tiền và cùng một

người khác định kỳ soát lại tất cả các số thứ tự và tìm nguyên nhân của bất kỳ

sự bỏ sót nào.
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Bang 9.1: Mục tiêu đặc thù của kiểm toán nghiệp vụ bán hàng

và nghiệp vụ thu tiền

Mục tiêu kiếm toán

nghiệp vụ thu tiên

Mục tiêu kiêm

toán chung

Mục tiêu kiếm toán nghiệp vụ
bán hàng

A B C

A B C

Các khoản thu tiền đều bảo
đảm hợp lý chung

Í- Mục tiêu hợp lý

chung

Các nghiệp vụ bán hàng đều có

căn cứ hợp lý

Các mục tiêu chung khác

Các khoản phải thu ở khách

hàng là có thật

Hiệu lực Hàng bán vận chuyên đến khách
hàng là có thật

Mọi khoản phải thu ở khách

hàng đều được ghi sô

Trọn vẹn Mọi nghiệp vụ bán hàng đều
được ghi sô

Các khoản phải thu có

người sở hữu

Quyên và nghĩa vụ Hàng hoá đã bán thuộc sở hữu

của đơn vị

Các khoản phải thu được

đánh giá đúng

Định giá Hàng đã vận chuyên và có hoá

đơn ghi giá bán được thoả thuận

Các khoản phải thu được

phân loại đúng

Phân loại Các nghiệp vụ bán hàng được

phân loại thích hợp

Các khoán phải thu được

tính toán đúng

Chính xác cơ học Các nghiệp vụ ghi vào số tông
hợp, chị tiết thích hợp và khớp

đúng các sô cộng

[I- Các mục tiêu kiệm

toán nghiệp vụ

Những thay đôi về thể thức,
thời gian, thủ tục thanh toán

tiền hàng đều được cho
phép đúng đắn

Cho phép Các nghiệp vụ bán hàng kê cả

bán chịu, vận chuyên được cho

phép đúng đặn

Các nghiệp vụ phải thu

được ghi số đúng kỳ

Kịp thời (đúng thời

gian)

Các khoản bán hàng được ghi sô
đúng thời gian

Trắc nghiệm đạt yêu cầu thông thường cho việc kiểm soát này là chọn ra

một dãy liên tục các chứng từ khác nhau như liên thứ hai của hoá đơn bán hàng

đã ghi vào nhật ký tiêu thụ để phát hiện các trường hợp bỏ sót hay ghi trùng

trong dãy số liên tục. Trắc nghiệm này đồng thời cung cấp băng chứng cho cả

hai mục tiêu: hiệu lực và trọn vẹn.
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Lap bang cian doi thanh toán tiến hàng và gửi cho HgưỜi mua: Các

công ty có nghiệp vụ bán hàng và thu tiền với qui mô lớn, thông thường hằng

tháng có tổng hợp và lập bảng cân đối giữa giá trị hàng bán với các khoản đã

thu tiền và các khoản phải thu để kiểm soát công việc bán hàng và thu tiền. Do

các cân đối này có liên quan đến người mua nên cần gửi đến người mua dé

thông báo đồng thời xác nhận quan hệ mua - bán đã phát sinh trong tháng. Đề

bảo đảm tính khách quan trong xác nhận, các bảng cần đối này có thê phân

công cho người không có liên quan (đến thu tiền hàng, đến phí số bán hàng và

thụ tiền) lập ra và gửi qua bưu điện để người mua dễ dàng trả lời ngay cả khi

có sai sót, Trong trường hợp này, lập và xác nhận các bảng cân đối hàng, tiền

và phải thu là công việc kiểm soát nội bộ hữu hiệu. Trắc nghiệm đạt yêu cầu

trong trường hợp này là sự xem xét và đưa ra ý kiến của kiểm toán viên về việc

lập và xác nhận các bảng cân đối trên.

Xết duyệt nghiệp vụ bán hang cũng là việc kiểm soát nội bộ thường thấy

và tập trung vào ba điểm chủ yếu:

a. Việc bán chịu phải được duyệt y cần trọng trước khi bán hàng.

b. Hàng bán chỉ được vận chuyên sau khi duyệt với đây đủ chứng cứ (tài

khoản, con dâu, chữ ký hợp pháp của bên mua).

c. Giá bán phải được duyệt bao gôm cả phí vận chuyên, giảm giá, bớt giá

và điều kiện thanh toán,

Hai việc kiểm soát đầu tiên nhằm ngăn ngừa tồn thất do vận chuyển đến

người mua "ma" hay người mua không có điều kiện thanh toán hoặc dây dưa

trong thanh toán. Việc duyệt giá nhằm tránh thất thu, kích thích thoả đáng tăng

thu và giải quyết hợp pháp và hiệu quả các quan hệ lợi ích giữa các bên trong

quan hệ mua - bán.

Tương ứng với việc kiểm soát nội bộ này, trắc nghiệm đạt yêu cầu được

thực hiện qua xem xét chứng từ với các thủ tục xét duyệt tương ứng theo 3

điểm then chốt nói trên.

Phân cách nhiễm vụ đầy đủ trong tổ chức công tác tài chính kể toán là

công việc trọng yếu trong kiểm soát nội bộ nhằm ngăn ngừa những sai sót và

gian lận trong kế toán nói chung và với lĩnh vực bán hàng - thu tiền nói riêng,
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Ví dụ, nếu số bán hàng với số thu tiền được 2 kế toán theo dõi độc lập nhau và

số thu tiền có người kiểm soát độc lập, đối chiều định kỳ với Số cái, với Số quỹ

sẽ tạo ra sự kiểm soát chéo, tăng độ tin cậy của thông tin. Mặt khác, để ngăn

ngừa gian lận, trong nhiều trường hợp phải ngăn cách độc lập nơi làm việc của

thủ quỹ với những người ghi chép các Nhật ký bán hàng và Số quỹ. Đồng thời,

giữa chức năng bán hàng với chức năng duyệt bán chịu cũng cần phân cách đề

phòng ngừa những tiêu cực có thê phát sinh trong khâu bán hàng và khả năng

thất thu trong khâu thanh toán.

Trắc nghiệm đạt yêu cầu thích hợp là xem xét chung sự phân công trong

công tác kế toán và quan sát thực tế công việc kế toán. Ví dụ, có thể xem xét

trên thực tế đề khẳng định sự phân cách nhiệm vụ giữa người lập hoá đơn với

người giữ Số quỹ hoặc những giao dịch, trao đồi bất thường giữa người ghi số

với người giữ tiền v.v...

Tính độc lập của người kiểm tra - kiém sodt trong viéc thực hiện trình

tự kiếm soát nội bộ là yếu tố chủ yêu trong việc phát huy hiệu lực của kiểm

soát nội bộ. Thông thường, sử dụng kiểm toán viên nội bộ đề kiểm soát việc xử

lý và ghi số các nghiệp vụ bán hàng và thu tiền sẽ bảo đảm chất lượng kiểm

soát và phục vụ tốt cho việc thực hiện các mục tiêu kiểm toán.

Gắn với công việc này, trắc nghiệm đạt yêu cầu thường được thực hiện

thông qua xem xét báo cáo của kiểm toán viên nội bộ và xem xét sự xuất hiện

các dấu hiệu của kiểm toán viên nội bộ đã ký hoặc ghi dấu đã qui ước trên các

chứng từ, số sách kế toán.

Hiểu được những công việc kiểm soát nội bộ then chốt cùng các trắc

nghiệm đạt yêu cầu tương ứng có tác dụng thiết thực trong việc định hướng các

công việc kiểm toán. Tuy nhiên, để triển khai cụ thể hướng kiểm toán đã xác

định cần cụ thể hơn trên các thủ tục kiểm soát và kiểm toán tương ứng. Do vậy,

tương ứng với mỗi mục tiêu kiểm toán cần xác định các công việc cụ thể phải

làm với một cách thức cụ thể. Ví dụ: ứng với mục tiêu hiệu lực, thủ tục kiểm

toán nội bộ (hay kiêm soát nội bộ nói chung) có thể là chọn mẫu một dãy liên

tục các hoá đơn bán hàng để xem xét, đối chiếu các nghiệp vụ đã ghi số với

chứng từ để khẳng định tính có thật của nghiệp vụ ghi số. Trong trường hợp

đặc biệt cũng có thể xác minh nghiệp vụ đã ghi trong chứng từ qua người mua
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v.v.. Bảng 9.2 là một ví dụ về lựa chọn thủ tục kiểm toán tương ứng với mỗi

mục tiêu kiểm toán nội bộ. Tuy nhiên, trên thực tế có thể kết hợp các thủ tục

trong cùng một công việc. Ví dụ: khi chọn một dãy hoá đơn liên tục đề xác

minh có thể kết hợp đối chiếu xuôi từ hoá đơn vào số dể khẳng định mọi

nghiệp vụ phi trên hoá đơn đã được ghi vào số (trọn vẹn); cũng với dãy hoá

đơn này có thể thực hiện đối chiều ngược từ các khoản đã ghi số với hoá đơn

tương ứng để khẳng định là mọi khoản ghi số đều có hoá đơn minh chứng

(hiệu lực). Đồng thời, cũng với dãy hoá đơn này có thể đối chiều với bảng giá

theo mục tiêu định giá đúng hoặc xem xét việc duyệt giá, duyệt bán chịu, duyệt

vận chuyên v.v... theo từng thương vụ theo mục tiêu được phép v.v.. . Do vậy,

cách phân chia trong Bảng 9.2 chỉ có ý nghĩa tương đôi.

Bảng 9.2 Thủ tục kiệm toán nội bộ tương ứng với mục tiêu bán hàng

Mục tiêu kiểm toán

nghiệp vụ bán hàng

Hà A 7 A r Ae ~ r . nN r `
Ví dụ về thủ tục ldêm toán nội bộ các nghiệp vụ bán hàng

Các khoản bán hàng đã

ghi sô là có hiệu lực

Chọn dãy liên tục hoá dơn bán hàng; đối chiếu khoản bán

hàng đãghi số với từng hoá đơn và xem xét các chứng từ về
bán hàng

Các nghiệp vụ bán

hàng đã được cho phép

dung dan

Xem xét bảng kê hoặc số chỉ tiết về bán hàng, về thu tiền ở

từng người mua đối chiều với lệnh bán hàng, hoá đơn vận
chuyển, cho phép bán chịu trên các hoá đơn, chứng từ đã

duyệt và đồi chiều với quyền hạn, chức trách của người duyệt.

Mọi nghiệp vụ bán hàng

đều đã được ghi số

Chọn dãy liên tục các hoá đơn vận chuyền, hay hoá đơn bán

hàng và xem xét việc ghi nghiệp vụ đó vào số kế toán.

Số hàng bán đã được

định giá đúng

Đồi chiều số tiền ghi trên hoá đơn với bảng giá đã quy định

hoặc việc duyệt giá cho từng thương vụ.

Các nghiệp vụ bán

hàng ghi sô đã được

phân loại đúng

Dỗi chiêu chứng từ với các quan hệ đôi ứng trong tài khoán

d¢ khang định tính đúng đặn trong phân loại nghiệp vụ theo

nội dung kinh tế vào các tài khoản có liên quan.

Nghiệp vụ bán hàng

được ghi sô kịp thời

Xem xét các chứng từ vận chuyên chưa lập hoá đơn thu tiền
dễ xác minh các khoản đã lập hoá đơn còn lại chưaghi sô.

Các khoản bán hàng

đều phí vào các số theo
dõi thu tiền và cộng lại

chính xác

Đối chiếu việc ghi các nghiệp vụ bán hàng từ nhật ký bán

hàng vào các số chỉ tiết về thu tiền mặt.

Cộng lại các con số trên tài khoản (số) chỉ tiết về thu tiên và

đôi chiêu với nhật ký bán hàng và Sô cái.
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9.3. TRAC NGHIEM ĐỘ TIN CẬY CÁC NGHIỆP VỤ BÁN HANG

Nếu các mục tiêu đặc thù đã có nhiều cơ hội cùng khó khăn trong việc

lựa chọn theo tình huống cụ thể cùng kinh nghiệm và khả năng phán đoán của

kiểm toán viên thì cơ hội và khó khăn này càng nhiều hơn trong việc lựa chọn

các trắc nghiệm độ vũng chãi: Mỗi mục tiêu kiểm toán chung có thê có một

hoặc nhiều mục tiêu kiểm toán đặc thù đến lượt mình, mỗi mục tiêu đặc thù này

lại có nhiều trắc nghiệm độ vững chãi có thể làm đồng thời hoặc được chọn lọc

tuỳ đặc điểm của đơn vị được kiểm toán và tuỳ kết quả đánh giá hệ thống kiểm

soát nội bộ qua trắc nghiệp đạt yêu cầu. Những trắc nghiệm độ vững chãi tương

ứng với mỗi mục tiêu nêu sau đây chỉ là những định hướng chung.

Các khoản bán hàng đã ghi số đều có hiệu lực

Nhìn chung, việc ghi số những khoản bán hàng vô thực thường ít xảy ra

nếu các khoản doanh thu hay thu nhập tương ứng được xem là căn cứ đề tính

thuế. Tuy nhiên, tình huống đó vẫn có thể xảy ra khi có những thay đôi trong

chính sách thuế nói chung hay mức thuế suất nói riêng giữa các kỳ kinh

doanh. Hơn nữa, doanh thu hay thu nhập không chỉ xem là căn cứ tính thuế

mà có thể là cơ sở xem xét bổ sung vốn lưu động, vay vốn hoặc thu hút thêm

vốn v.v... Vì vậy, với mục tiêu này có thể chú ý tới những sai phạm theo

những hướng sau: |

- Sai sót do sơ suất hoặc do hạn chế khác của người ghi số chưa được

phát hiện, điều chỉnh hết qua kiểm soát nội bộ.

- Cố ý ghi nghiệp vụ bán hàng không nhất quán với kỳ quyết toán.

- Có khoản bán hàng đã ghi vào Nhật ký nhưng thực tế chưa vận chuyền.

- Vận chuyên cho người mua “ma” vẫn được ghi như khoản bán hàng.

Với xu hướng chung và những đặc thù riêng trong từng cuộc kiểm toán,

trắc nghiệm độ vững chãi cho những nghiệp vụ vô thực theo ý nghĩa trên tuỳ

theo khả năng có sai sót và gian lận. Trong trường hợp bình thường, trắc

nghiệm này chỉ thực hiện khi phát hiện những yếu kém về kiểm soát nội bộ

trong khâu bán hàng. Chẳng hạn, qua trắc nghiệm đạt yêu cầu có thể phát hiện

khâu yếu kém về năng lực kế toán của người ghi số chưa phát hiện đầy đủ,
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trong kiểm soát nội bộ, kiểm toán viên có thể chỉ thực hiện thử nghiệm này ở

những khâu yếu đã phát hiện. Với xu hướng cố ý ghí nghiệp vụ bán hàng của

kỳ này với kỳ khác có thể đối chiều ngày ghi trên chứng từ với ngày ghi số của

những nghiệp vụ bán hàng phát sinh vào thời gian gần với giao điểm giữa 2 kỳ

kinh doanh. Với các khoản bán hàng đã ghi số nhưng thực tế không vận chuyển

cần ghi lại những khoản đó từ Số nhật ký để đối chiếu với các chứng từ bán

hàng và chứng từ vận chuyển. Nếu ngay cả chứng từ này vẫn có khả năng là

hoá đơn “ma” hay vận đơn “ma” thì cần phối hợp với kiểm toán hàng ton kho

để khẳng định tính có thật của nghiệp vụ bán hàng này; Với khả năng vận
aychuyén cho người mua “ma”, có thể xác minh qua đối chiếu các khoản bán

hàng nghỉ vấn đã ghi số với các chứng từ như lệnh bán, duyệt bán chịu, cho

phép vận chuyền... Cách làm khác có hiệu lực là lập bảng kê về hàng bán chịu

có chú ý đến nguồn gốc của việc bán hàng: Nếu khoán phải thu đã thu được

tiền ghi vào Số quỹ hoặc hàng bị trả lại đã nhập kho thì nghiệp vụ bán hàng

được khẳng định đã phát sinh. Ngược lại, nếu việc bán chịu trở thành nợ khó

đòi đã xoá số hoặc chỉ trên giấy ghi nhớ bán chịu hay chưa trả tiền thì phải xác

minh bằng cách đi sâu xem xét chứng từ vận chuyển và đơn đặt hàng của

người mua. Trong một số trường hợp có thể xác minh qua hệ thống thông tin

khác ngoài kê toán nêu thông tin này cho khả năng tột hơn trong việc xác minh.

Tuy nhiên, cần chú ý nguyên tắc cơ bản là việc kiểm toán bình thường

không phải chủ yếu đề vạch gian lận trừ khi chúng có ảnh hưởng cụ thể đến

bảng khai tài chính. Cụ thể hơn, những gian lận chỉ cần xác mình qua trắc

nghiệm độ vững chãi khi kiểm toán viên nhận thấy kiểm soát nội bộ đã buông

lỏng khâu nào đó và cần thiệt xác mình lại.

Các nghiệp vụ bán hàng được phê chuẩn đúng đặn

Mục tiêu được phép trong bán hàng thường có liên quan trực tiếp đến các

quyết định về bán chịu, về vận chuyển và về giá cả. Trắc nghiệm độ vững chãi

chính là việc rà soát các quyết định về chính sách chung cùng những thay đổi

cụ thể trong từng thương vụ. Các trắc nghiệm này có quan hệ và tác động tích

cực đến việc triển khai các mục tiêu khác có liên quan đặc biệt là trắc nghiệm

về định giá. Trắc nghiệm độ vững chãi về định giá là so sánh giá thực tế của
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hang bán bao gồm cả phí vận chuyên, khoản bớt giá với bảng giá đã được

duyệt. Nếu giá cả được thoả thuận qua từng thương vụ cần xem xét quyền hạn

của người cho phép thay đôi này. Các hợp đồng mua bán hàng hoá cũng được

xem xét tương tự hoặc có thể qua xác nhận của người mua...

Các nghiệp vụ bán hàng được ghi sé diy di

Với một công ty danh tiếng thường chú ý tăng uy tín của mình, Ở đây xu

hướng khai tăng thường xảy ra nhiều hơn xu hướng giấu giếm doanh thu. Tuy

nhiên, không loại trừ các trường hợp, đặc biệt là các công ty kinh doanh theo

kiểu “chụp giậU' hoặc tạo “lỗ tình thế” vẫn có xu hướng giấu giếm doanh thu

và thu nhập. Ngoài ra, chỉ tiêu doanh thu và thu nhập còn liên quan đến các

chính sách tài chính qua từng thời kỳ. Do vậy, hướng chú ý cũng rất đa dạng.

Tất nhiên, trắc nghiệm độ vững chãi không phải chỉ hướng vào phát hiện gian

lận. Nguyên tắc chung là phải ứng dụng trắc nghiệm này khi trắc nghiệm đạt

yêu cầu phát hiện công việc kiểm soát nội bộ không được thực hiện đây đủ. Ví

dụ: Công ty không lập đủ hoá đơn để tính tiền cho người mua nào đó hoặc

không ghi đầy đủ các chứng từ vận chuyển vào nhật ký bán hàng...

Đề khăng định có hiện tượng bỏ sót đó, hướng chủ đạo trong kiểm toán

là soát xét lại chứng từ theo một dãy số liên tục. Trên cơ sở đó, thực hiện đối

chiếu theo quan hệ 1-1 giữa 3 loại số sách: Chứng từ vận chuyển ---> Liên

thứ 2 của hoá đơn bán hàng có liên quan ---> Nhật ký bán hàng. Điều cần chú

ý là hướng trắc nghiệm xuôi theo trình tự kế toán này dùng để trắc nghiệm

các nghiệp vụ bỏ sót. Nếu thực hiện xác minh theo chiều ngược lại từ Nhật ký

đến chứng từ gốc là hướng xác minh cho các nghiệp vụ không có hiệu lực

(khai khống).

Các khoản bán hàng ghí số đã được định giá đúng

Việc định giá đúng các nghiệp vụ bán hàng có liên quan với việc duyệt

bán, việc vận chuyên hàng bán, việc lập hoá đơn đúng đắn cho số hàng được

vận chuyển và việc ghỉ đúng số tiền đã lập hoá đơn vào số kế toán. Trắc

nghiệm độ vững chãi là khẳng định mức tin cậy của việc định giá qua mỗi công

việc cụ thể trên và xác minh lại thông tin trên số sách kế toán. Cách làm thông

dụng là bắt đầu từ việc rà soát các bút toán trong Nhật ký bán hàng đến so sánh
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sb cộng của các nghiệp vụ đã chọn ra với số phụ theo dõi thu và liên thứ 2 của

hoá đơn bán hàng. Thông thường, giá cả trên liên thứ 2 của hoá đơn bán hàng

"được đối chiếu với bảng giá đã được duyệt. Nếu giá hàng được thương lượng

qua từng thương vụ thì việc khảo sát cần hướng vào quyền hạn phê chuẩn có

chú ý rà soát lại các khoản bớt giá và các phép tính số học. Trong trường hợp

cần thiết cần thụ thập xác nhận của người mua; mỗi loại hàng hoá ghi trên hoá

đơn cũng được đối chiều với số chỉ tiết về quy cách, số lượng và lai lịch của

người mua, Ngoài ra, đơn đặt hàng của người mua và lệnh bán hàng cũng được

đối chiều trực tiếp về sự khớp đúng thông tin giữa 2 chứng từ này.

Tắt nhiên, hiệu quả kiểm toán đòi hỏi trắc nghiệm độ vững chãi như trên

phải được định hướng theo trọng điểm. Do đó, vấn đề kết hợp giữa trắc nghiệm

đạt yêu cầu với trắc nghiệm độ vững chãi trong mục tiêu định giá cũng là điển

hình của tổ chức kiểm toán. Trong quan hệ đó, trắc nghiệm đạt yêu cầu về định

giá chỉ đòi hỏi xem xét dấu vết của kiểm soát nội bộ nên không tồn phí về thời

gian, về kinh phí nhưng giúp ích thiết thực cho việc chọn mẫu để trắc nghiệm

độ vững chãi trong phạm vị hẹp với định hướng đúng, có hiệu quả thiết thực

cho việc rút ra kết luận kiếm toán đúng với chi phí kiểm toán thấp.

Các khoán bán hàng ghi số đã được phân loại thích hợp

Với các nghiệp vụ bán hàng, phân loại đúng các nghiệp vụ vào các tải

khoản, tiểu khoản thích hợp thường không phát sinh những vấn đề phức tạp

như nhiều loại nghiệp vụ khác. Tuy nhiên, những nghiệp vụ liên quan trực tiếp

đến các khoản thu tiền mặt hoặc đến những mặt hàng tương tự nhung giá cả

khác nhau hoặc các nghiệp vụ bán tài sản hoạt động không thuộc hàng hoá

thường có nhiều khả năng tiềm ẩn trong việc vi phạm mục tiêu phân loại.

Thông thường, trắc nghiệm độ vững chãi các nghiệp vụ bán hàng theo

mục tiêu phân loại gắn với trắc nghiệm này theo mục tiêu định giá. Trong

trường hợp này, cần xem xét lại các chứng từ của các mặt hàng tương tự nhưng

có giá bán khác nhau và đối chiếu với các số chỉ tiết, số tổng hợp. Các nghiệp

vụ bán hàng - thu tiền mặt tại két cần được đối chiếu qua các quan hệ đối ứng

trên các tài khoản tổng hợp; các tài sản không phải hàng hoá được bán trong ky

thường ít xảy ra và có thể phát hiện qua kết quả phần hành kiểm toán tài sản

hoặc qua các nhật ký bán hàng.
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Các khoán bán hàng được ghí số kịp thời

Đề ngăn ngừa bỏ sót các nghiệp vụ, việc ghi số các nghiệp vụ bán hàng

được thực hiện theo nguyên tắc cập nhật. Vì vậy, đồng thời với việc kiểm toán

theo mục tiêu định giá, mục tiêu trọn vẹn, cần đối chiếu ngày phi trên các

chứng từ vận chuyền đã chọn với ngày ghi trên hoá đơn bán hàng, nhật ký bán

hàng và Số quỹ. Những chênh lệch lớn về thời gian ghi số có thể chứa đụng

khả năng gian lận trong sử dụng tiền bán hàng hoặc kê khai hàng hoá hay

doanh số bán hàng.

Các nghiệp vụ bán hàng được ghi đúng vào các số thu tiền và cộng

dồn chính xác

Ghi số đúng tất cả nghiệp vụ bán hàng vào Số quỹ và các số theo dõi thu

tiền có thể coi là đòi hỏi chính xác cơ học của chuyền số phản ánh tương quan

giữa bán hàng với thu tiền và quan hệ giữa hàng - tiền đã thu và còn phải thu,

đặc biệt với các khoản tồn đọng.

Tương tự như vậy, nhật ký bán hàng phải cộng lại và hành tự đúng vào

Số cái. Trong mọi cuộc kiểm toán đều cần làm một số trắc nghiệm về sự chính

xác của việc cộng số và chuyển sỐ này qua cộng lại các nhật ký và đối chiếu

với Số cái và số chỉ tiết các khoản phải thu. Cần chú ý là việc đối chiều số nhật

ký bán hàng với các số phụ theo dõi thu tiền thường được thực hiện kết hợp với

các mục tiêu khác nhưng việc cộng lại nhật ký và đối chiếu với Số cái là một

thủ tục riêng biệt của mục tiêu này.

Có thể khái quát mối quan hệ giữa các mục tiêu kiểm toán bán hàng với

những công việc kiểm soát nội bộ chủ yếu và các trắc nghiệm kiểm toán trên

Bảng 9.3.
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Bảng 9.3 Mục tiêu kiểm toán với công việc kiểm soat nội bộ chủ yêu và

các loại trắc nghiệm nghiệp vụ bán hàng

Mục tiêu , vu i.
kiểm toán | mm me Cac loại trac nghiệm cho

I” Công việc kiêm soát nghiệp vụ bán hàng
nghiệp vụ Arta ba A.

nội bộ chủ yêu của

Riêng nghiệp |
Chun cho vụ bán hàng Trac nghiém dat Trac nghiém

Bl bán yêu câu độ vững chãi
hàng

Các nghiệp vụ ghi | Xem xét các bản | Xem xét lại nhật ký

số đều dựa vào các | sao hoá don ban | ban hàng, Số cái, các

chứng từ vận chuyển | hàng minh chứng Ì số phụ về các khoản

và đơn đặt hàng đã | cho vận đơn và | phải thu đối với những

Hàng | phê chuẩn. đơn đặt hàng. khoản mục lớn hoặc

bán ghi | Hoá đơn được đánh | Xem xét tính hiệu bật thường
SỐ thự! | số thứ tự trước và | lực của dãy hoá | Đối chiếu và xác

L tế đã xác định ,rõ mục | đơn được đánh số } nhận các bút toán bán
li oh đích sử dụng. trước. hàng với hoá đơn,

v dân Các bảng cân đối Xác minh việc van đơn.
người bán hàng- thu tién | thuc hién doc lập | Đôi chiêu. chứng từ

mua là | hăng tháng gửi choï quá trình gửi bảng | vận chuyên với sô

có thật người mua và việc can doi chang - theo dối hàng tôn kho.

tiếp nhận ý kiên tiên và tcp nhận Đếi chiếu bút toán

người mua được các xác nhận hoặc bán hàng với lệnh

thực hiện độc lập khiếu nại của | bán chịu và lệnh vận

với kê toán người mua. chuyển.

Các chứng từ vận | Xem xét liên tục Đối chiếu vận đơn
Mọi chuyển và hoá đơn| dãy các chứng từ| với hoá đơn, hoá đơn

nghiệp bán hàng được đánh| vận chuyên, hoá | với các bút toán bán
Trọn vụ bản số trước và định rõ | đơn bán hàng dé | hang trong nhật ký
vẹn hàng mục đích sử dụng xác minh việc | tiêu thụ và số thu tiền

đã thực hiện đánh số | để xác minh mọi
được thứ tự trước chứng từ đều đã ghi
ghi sô sả.
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Được

phép

Các nghiệp

vụ bán hàng

được phê

chuẩn đúng

đắn

Việc phê chuẩn chung

hoặc xét duyệt cụ thể
từng thương vụ phải

qua các thể thức đúng

đắn trên cả 3 mặt

- Xét duyệt bán chịu

trước khi vận chuyển
hàng bán.

Xem xét quá

trình thực hiện

các thể thức phê

duyệt và quyền

hạn, chức trách

của người thực

hiện các thể thức

đó trên 3 mặt cần

xét duyệt đã nêu.

So sánh giá trị nêu

trên hoá đơn bán

hàng với bảng giá

hoặc với hợp đồng

đã ký kết.

- Chuẩn y việc vận

chuyên hàng bán.

- Phê duyệt giá bán

bao gồm cả cước phí

vận chuyển và chiết
khấu

Định

giá

Các khoản

bán hàng đã

ghi số đúng

số lượng,

chủng loại

hàng hoá đã

vận chuyền

và hoá đơn

bán hàng đã

nộp đều đúng

với giá hàng

bán

Phân công người độc

lập với nghiệp vụ bán

hàng để kiểm tra nội

bộ về việc lập hoá đơn

theo giá cả từng loại

hàng tại thời điểm bán

và ghi chép vào số kế
toán.

Thường xuyên đối

chiếu với ngân hàng về

các khoản thu bán hàng

cụ thể.

Xem xét dấu vết

kiểm tra nội bộ

về giá bán.

Phát hiện và xác

minh thủ tục lập

các chứng tử

chưa được kiểm

tra nội bộ.

Tính lại các con số

trên hoá đơn bán

hàng.

Đối chiếu các bút

toán trên nhật ký

bán hàng theo hoá

đơn bán hàng.

Đối chiếu các khoản

thu với bảng giá (đã

duyệt) đơn đặt hàng

hoặc hợp đồng của

người mua.

Phân

loại

Các nghiệp vụ

bán hàng được

phân loại thích

hợp

Xây dựng và sử dụng

sơ đồ tài khoản chỉ tiết
cho các nghiệp vụ

Xem xét và kiểm tra

lại việc ghi các nghiệp

vụ vào tài khoản (đặc

biệt là các nghiệp vụ

bit thường).

Kiểm tra việc xử

lý các nghiệp vụ

bán hàng qua sơ

đồ tài khoản

Xem xét dấu hiệu

kiểm soát nội bộ

trên các chứng từ.

Xem xét các chứng

tử quan hệ giữa nội

dung kinh tế cụ thể
của nghiệp vụ bán

hàng với xử lý phân

loại định khoản

tương ứng.
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CácKip Xây dụng trình tự | Xem xét các chứng| So sánh ngày ghi

thời nghiệp | cần có để lập chứng| từ vận chuyển các | số các nghiệp vụ
vụ bán | từ và ghi số nghiệp |hoá đơn và các | bán hàng với ngày

hàng vụ bán hàng đúng| nghiệp vụ bán hàng| ghi trên số vận

được ghi | thời gian. khi ghi số đúng| chuyển hàng hoá.

| đúng Tổ chức kiểm tra thời gian.
thời gian Ï đối chiều nội bộ về | Xem xét dấu hiệu
phát sinh lập đối chiếu nội bộ | của đối chiếu nội
(sát với l về lập chứng từ và ! bộ trên các chứng
ngây XâY Ï chị số theo thời gian ï từ chịu ảnh hướng
ra các

nghiệp

vụ)

Chính Các Cách ly trách nhiệm | Xem xét việc thực † Cộng các nhật ký,

xác nghiệp | ghi số bán hàng với |hiện các thủ tục | sổ chỉ tiết các
cơ vụbán | ghi số chỉ tiết các | phân cách nhiệm| khoán phải thu và

học hàng khoản phải thu ở | vụ kiểm tra việc | đối chiếu số tổng

được đưa người mua. thực hiện lập và cộng có liên quan.

Vào 50 Lập cân đối thu tiền gui cần đôi thu tiên Đối chiếu các bút
thu tien hang thang va gui cho người mua. toán vào Số cái và
và cong số theo dõi các
lại đúng

cho người mua.

Tô chức đôi chiêu

nội bộ các khoản

bán hàng - thu tiên

Xem xét dâu hiệu

thực hiện kiểm soát

nội bộ.

khoản phải thu.

9,4. CÔNG VIỆC KIẾM SOAT NOI BO VA TRAC NGHIEM NGHIỆP

VU THU TIEN

Cách thức và trình tự dự kiến các trắc nghiệm cho nghiệp vụ thu tiền

cũng tương tự như cách thức và trình tự này cho các nghiệp vụ bán bàng. Cụ

thê, với môi mục tiêu kiêm toán nghiệp vụ nói chung cân có những công việc

kiêm soát nội bộ chủ yêu tương ứng: theo đó, những trăc nghiệm đạt yêu câu

được dự kiên tương thích đề xác minh cho mỗi công việc kiểm soát nội bộ.

Trên cơ sở đó, những trăc nghiệm độ vững chãi cũng được xác định phù hợp.

Như vậy, những trac nghiệm đạt yêu câu tuỳ thuộc vào những công việc kiểm

soát nội bộ mà kiểm toán viên muôn dựa vào đó đê giảm bớt trắc nghiệm độ

vững chãi. Đến lượt mình, trắc nghiệm độ vững chãi tuỳ thuộc vào kêt quả của

trac nghiệm đạt yêu câu và những đánh giá, nghiên cứu khác trong kiêm toán.
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Bảng 9.4 đã khái quát những việc kiểm soát nội bộ then chốt, những trắc

nghiệm đạt yêu cầu và những trắc nghiệm độ vững chãi thông dụng. Ở đây,

phương pháp và trình tự triển khai các mục tiêu kiểm toán chung với các

nghiệp vụ thu tiền cũng tương tự như với các nghiệp vụ bán hàng. Do vậy việc

giải thích tương tự không được đặt ra trong phần này. Những trình bày tiếp
theo sẽ hướng vào việc phân tích những trình tự kiểm toán đặc thù nhất làm

giảm thiểu rủi ro kiểm toán. Với mục đích đó, việc định dạng những yếu kém

trong hệ thống kiểm soát nội bộ làm tăng khả năng gian lận trong thu tiền được

xem là những công việc trọng tâm. Theo hướng đó, những trình tự chủ yếu

thường được áp dụng vào việc xác định khả năng bỏ sót các khoản thu tiền

trong phương thức thanh toán trực tiếp, trong phương thức thanh toán qua ngân.

hàng, trong các khoản thanh toán kéo dài và trong các khoản không thu được

tiền hàng.

Trong phương thức bán hàng thu tiền mặt trực tiếp rất khó phát hiện

các khoản tiền mặt bị biển thủ trước khi ghi số. Ví dụ, nhân viên quầy hàng cổ

ý gian lận bằng cách biển thủ tiền bán hàng không ghi số. Biện pháp tốt nhất là

phân cách nhiệm vụ bán hàng với nghiệp vụ thu tiền trong tổ chức kiểm soát

nội bộ. Tắt nhiên, công việc phân cách nhiệm vụ này còn tuỳ thuộc vào qui mô

quầy hàng và vào cách tổ chức kinh doanh của công ty. Nếu với một quầy hàng

nhỏ trong đó chỉ một người vừa bán hàng, vừa thụ tiền và báo cáo về công ty

thì chính sách nhân sự trong việc tuyển chọn và sử dụng nhân viên phải được

coi trọng. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, cần kết hợp các biện pháp về tổ

chức bộ máy kinh doanh với xây dựng hệ thống số sách theo mẫu sẵn từ giấy

báo nhận tiền có đánh số trước đến bảng kê tiền mặt đủ đề ngăn chặn khả năng

biển thủ tiền mặt. Khi tiền mặt được báo về công ty theo giấy báo đánh số

trước và bảng kê yêu cầu lập kịp thời thì các biện pháp kiểm soát thường xuyên

việc lập và gửi các giấy báo, các bảng kê vẫn phải coi là công việc hệ trọng

trong kiểm soát nội bộ. Trong trường hợp này, trắc nghiệm đạt yêu cầu hướng

vào việc xác mình các công việc kiểm soát nội bộ trên. Trắc nghiệm độ vững

chai sẽ là việc đối chiếu trực tiếp các khoản tiền ghi trên bảng kê hoặc báo cáo

thu của các bộ phận về trung tâm.
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Thủ tục kiểm toán nội bộ hữu hiệu với các khoản thu tiền bán hàng là

qui định rõ việc chuyển các khoản tiền thu trực tiếp tại công ty vào tài khoản ở

ngân hàng. Theo đó, trình tự kiểm toán cũng đặt ra cả việc gửi đầy đủ các

khoản thu này vào ngân hàng. Trong trường hợp này, trắc nghiệm độ vững chãi

có thể bắt đầu từ việc đối chiều tổng số tiên đã thu được và ghi vào nhật ký thu

tiền vào Số quỹ trong một kỳ nhất định với số thực tế nộp vào ngân hàng trong

cùng kỳ đó, Trình tự này không phát hiện được khoản thu không ghi số hoặc

chuyên vào ngân hàng không kịp thời nhưng có thể khám phá ra những khoản

tiền thu không nộp, khoản nộp không vào số và những sai phạm tương tự.

Trong phương thức thanh toán qua ngân hàng cùng các khoản thu

trực tiếp nộp vào ngân hàng cần đặc biệt chủ ý tới các chứng cứ thu tiền.

Khi bán hàng theo phương thức nhờ ngân hàng thu tiền, các giấy báo của

ngân hàng là chứng cứ quan trọng. Về nguyên tắc, giấy báo này của ngân hàng

được gửi cho công ty thường xuyên theo từng nghiệp vụ phát sinh. Kế toán

giao dịch với ngân hàng cần đính kèm chứng từ minh chứng cho nghiệp vụ đó

vào giấy báo. Tiếp đó, cần phân loại giấy báo theo từng ngân hàng giao dịch và

sắp xếp giấy báo theo số thứ tự liên tục ghi trên giấy báo. Trên cơ sở đó, thực

hiện các phép đối chiếu giữa số phát sinh trên giấy báo với chứng từ gốc đính

kèm, giữa các số thứ tự liên tục của các giấy báo, giữa số dư đầu kỳ của giấy

báo sau với số dư cuối kỳ của giấy báo trước liền đó, giữa số dư của giấy báo

cuối kỳ với số dư của tài khoản Tiền gửi ngân hàng trên Số cái. Nếu việc đối

chiếu này đã được thực hiện có nền nếp trong kiểm soát nội bộ, kiểm toán tài

chính thường hướng vào trắc nghiệm đạt yêu cầu. Khi phát hiện những điểm

yêu kém trong kiếm soát nội bộ cần thực hiện trắc nghiệm độ vững chãi. Trọng

điểm của trắc nghiệm độ vững chãi này, ngoài những điểm yếu kém trong kiểm

soát nội bộ có khả năng ảnh hưởng trọng yếu đến bảng khai tài chính, cần phải

quan tâm đặc biệt đến những nghiệp vụ phát sinh vào thời gian giao điểm giữa

2 kỳ kế toán.

Các công việc kiêm toán này có thê kêt hợp với kiểm toán chung về

khoản tiên ở ngân hàng, Bảng 9.5 là một ví dụ về sự kết hợp nảy trên giây làm

việc của kiêm toán viên.
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Bang 9.4, Mục tiêu kiểm toán với công việc kiệm soát nội bộ chủ yêu và các loại

trắc nghiệm nghiệp vụ thu tiền

Mục tiêu kiểm toán

nghiệp vụ

Chung
Riêng cho

thu tiền

Công việc kiêm

soát nội
^ z A A

bộ chủ yêu về
. A

thu tiên

Các loại trắc nghiệm cho nghiệp vụ

thu tiên

Trắc nghiệm đạt

yêu cầu

Trắc nghiệm độ

tin cậy

Hiệu

lực

Các khoản

thu tiền đã

ghi số thực

tế đã nhận

- Phân cách nhiệm

vụ giữa người giữ

tiền và người giữ

số.

- Đối chiều độc lập

với tài khoản ở

ngân hàng

-Thấm tra việc phân

cách nhiệm vụ giữa

người giữ tiền và

người giữ số.

- Xem xét việc thực

hiện đối chiếu với 1

ngân hàng

- Tham tra nhét ky thu

tiền, SỐ cái , các số

chí tiết các khoản phải

thu với các nghiệp vụ

thu tiền có qui mô lớn

hoặc bất thường.

- Đối chiếu các khoản

thu tiền đã ghi số với

phiếu thu hoặc giấy báo

Có của ngân hàng.

Được

Phép

Khoản tiền

chiết khấu

đã được xét

duyệt đúng

đắn; Phiếu
thu tiền

được đối

chiều và ký

duyệt

- Có chính sách cụ

thể cho việc thanh

toán trước hạn.

- Duyệt các khoản

chiết khẩu.

- Đối chiếu chứng

từ gốc và ký duyệt
phiếu thu tiền.

- Xem xét qui chê thu

tiền hàng hoặc trao đổi

với giám đốc phụ trách

tà chính hoặc kinh

doanh,

- Xem xét giấy báo
nhận được tiền trước

hạn.

- Khảo sát trình tự lập

phiều thu tiền.

- Đối chiều riêng các

khoản chiết khấu đã

thanh toán với chính

sách của công ty về
chiết khấu thanh toán

trước hạn.

- Đối chiếu phiếu thu

tiền với các chứng từ

gốc và giấy báo của

ngân hàng với các hợp

đồng và các chứng từ

bán hàng khác.

Trọn

vẹn

Tiền mặt

thu được đã

ghi đầy đủ

vào Số quỹ
và các nhật

ký thu tiền

- Phân cách nhiệm

vụ giữa người giữ

tiền với người ghi

số.

- Sử dụng giấy báo

nhận tiền hoặc bảng
kê tiền mặt đánh

số trước kèm qui

định cụ thể về chế
độ báo cáo nhận

tiền kịp thời.

Trực tiếp xác nhận
Séc thu tiền

- Thâm tra phân cách

nhiệm vụ giữa người

giữ tiền với người ghi

số.
- Xem xét dãy liên tục

các giấy báo nhận tiền

hoặc bảng kê tiền mặt

đánh số trước.
- Xem xét thủ tục

kiểm tra nội bộ tại các

bộ phận có thu tiền
hàng.

- Rà soát quan hệ giữa

các Séc và bảng kê

- Đôi chiều giây báo

nhận tiền hoặc bảng

kê với các khoản mục

đã ghi vào nhật ký thu

tiền.
- Đối chiếu các giấy
báo của ngân hằng với

số sách tương ứng của

công ty.
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Định

giá

Các khoản

tiền thu đã

ghi số và đã

nộp đều

đúng với

giá hàng

bán

Theo dõi chỉ tiết

các khoản thu theo

thương vụ và đối

chiếu với chứng từ
bán hàng và thu tiền.

Đối chiếu đều đặn

với ngân hàng về

các khoản tiền bán

hàng

- Khảo sát tổ chức kế

toán chỉ tiết các

khoản thu.

- Xem xét việc đối

chiếu hẳng tháng với

ngân hàng.

- Soát xét chứng từ về

thu tiền.

- Đối chiếu khoán

thực thu với mức giá

đã duyệt trên các chứng

từ bán hàng.

- Đối chiếu giấy báo
của ngân hàng với

bảng kê hoặc nhật ký

bán hàng

Phân

loại

Các khoản

thụ tiền đều

được phân

loại đúng

- Sử dụng sơ đồ tài

khoản Có qui định

các quan hệ đối

ứng cụ thể về thu

tiền.

'Soát xét đối

chiếu nội bộ việc

phân loại, chú ý

định khoản đặc

biệt

Kiểm tra việc tổ chức
thực hiện sơ đồ tài

khoản và qui định về

dồi ứng.

Xem xét dầu hiệu của
kiểm soát nội bộ

Xcm xét chứng từ thu

tiền và đối chiếu với

thực tế phân loại trên

các tài khoản thu tiền

Kịp

thời

Các khoản

thu tiền ghi

đúng thời

gian

- Qui định rÕ việc

cập nhật các khoản

thu tiền vào quỹ và

vào số

- Có nhân viên độc

lập kiểm soát phi
thu và nhập quỹ

Z
~

- Quan sát việc tô

chức ghi thu, chế độ

báo cáo thu tiền ở các

bộ phận có liên quan.

- Xem xét dấu hiệu

của kiểm soát nội bộ

về thu tiền

So sánh ngày nộp tiền

với ngày ghi trên nhật

ký thu tiền và bảng kê

(hoặc báo cáo) thu

tiền của các bộ phận

Chính

xác cơ

học

Các khoán

thu tiền ghi

đúng vào Số

quỹ, Số cái

và tổng hợp

đúng

- Phân cách nhiệm

vụ ghi Số quỹ với

theo dõi thanh toán

tiền hàng.

- Lập cân dối thu

tiền và gửi cho người
mua đều đặn.

Tổ chức dối chiếu

nội bộ về chuyển
sd, cong sb

- Xem xét việc phân

cách nhiệm vụ giữa

người ght số quỹ với

người ghi số thanh

toán,

- Thâm tra việc gửi

các bảng cân đối thu

tiền.

- Xem xét dấu hiệu

của kiểm soát nội bộ

- Đối chiều các bút

toán ở Số quỹ với số
theo dõi thanh toán

tiền hàng: các báo cáo

thu tiền hoặc các bảng

kê thu tiền

- Cộng lại các khoản

thu của Số quỹ và đồi

chiều với số cái
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Bang 9.5. Giây làm việc của kiểm toán viên

Khách hàng kiểm toán 4

Tên khách hang: Cong ty A Ký hiệu trong B204

Niên độ kế toán: 31/12/n-1-31/12/n Người thực hiện: Ngọc Thuý

Khoản mục: Vốn bằng tiền Ngày thực hiện:20/03/n

Người kiểm tra; Lan Phương

Nội dung: Kiểm tra chỉ tiết Số dư Tài khoản 112

Tên ngân hàng 50 liệu Số dư ngân hàng Chênh lệch
báo cáo

Ngân hang | 600.000.000 600.000.000 -

Ngân hàng 2 300.000.000 ( 350.000.000 + 50.000.000

Ngân hàng 3 800.000 780.000 - 20.000

900.800.000 950.780.000 +49.980.000 (1)

Vv Vv Vv

Ky hiéu:

(@: Số chỉ tiết ngân hàng

#: Căn cứ vào giấy báo có của ngân hàng đến cuối 31/12/n

v: Dã kiêm tra

(1) Chênh lệch:

(1.1) Tặng 50.000.008 do đã thu tiền bán hàng cho công ty X năm n nhưng đơn vị

da quyét toan vao nam ntl.

(1.2) Giam 20.000 4 do chua tính lệ phí chuyên tiền năm n

Ket Tuan:

a) Chuyén nghiệp vụ bán hàng cho Công ty X vào quyết toán năm n

b) Tính thêm lệ phí chuyên tiên năm n

95. ĐẶC ĐIỂM KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU Ở NGƯỜI

MUA HÀNG

Các khoản phải thu ở người mua phát sinh từ quá trình bán hàng nên có

quan hệ chặt chẽ với quá trình này tạo nên chu trình bán hàng - thu tiền. Tuy

nhiên, do “độ trễ” của quá trình thu tiền so với quá trình bán hàng nên số tiên

239



ghi trên khoản mục này của Bảng Cần đối tài sản, cũng là số dư của các tài

khoản phải thu ở khách hàng là số luỹ kế từ các quá trình kinh doanh trước đến

cuối kỳ kinh doanh này. Cùng với thời điểm phát sinh và thời hạn thanh toán

khác nhau, các khoản phải thụ còn liên quan đến nhiều người mua có đặc điểm,

điều kiện kinh doanh, quản lý và khả năng thanh toán khác nhau và có thê dẫn

đến các khoản nợ quá hạn, nợ khó dòi hoặc không đòi được ở người mua. Do

đó, với các khoản phải thụ này, việc trình bảy, thuyết minh rõ các khoản phải

thu cần được coi là công việc kiểm soát nội bộ, Dễ kiểm soát được các khoản

phải thu và bảo đảm thụ được tiền, các công ty phải theo dõi giám đốc thường

xuyên trên các bảng kê, nhật ký; Cuối kỳ, cần lập ra bảng cân đối giữa doanh

thu với các khoản đã thu tiền và các khoản phải thu còn lại, bảng cần đối giữa

các khoản nợ quá hạn với các thời hạn khác nhau.... Mục đích chủ yêu công

việc kiểm soát này là góp phần giải quyết các quan hệ thanh toán sòng phẳng

và bảo đảm hiệu quả kinh doanh nói chung. Theo đó, mục tiêu trình bày trong

kiểm toán cần được quan tâm đầy đủ, Cũng từ đó, các trắc nghiệm phân tích

cần được sử dụng triệt dé ca trong lap kế hoạch, chương trình kiểm toán lẫn

trong thực hành kiểm toán kết hợp trắc nghiệm trực tiếp các số dư. Mặt khác,

nếu hàng hoá và tiền mặt đã thu là những tài sản tôn tại trong đơn vị được kiểm

toán với hình thái vật chất cụ thể nên có thể kết hợp kiểm kê với các phương

"pháp kiểm toán khác thì các khoản phải thu lại không xác minh dễ dàng như

vậy. Do đó, trong kiểm toán các khoản phải thu, phương pháp điều tra thông

qua chọn mẫu và lấy xác nhận có thể coi là một đặc thù riêng trong việc thực

hiện các mục tiêu và thủ tục kiểm toán các khoản phải thu. Bảng 9.6 là ví dụ về

những mục tiêu kiếm toán đặc thù các khoản phải thu cùng những ví dụ về các

thủ tục kiểm toán chủ yếu tương ứng với các mục tiêu đó.

Xác nhân các khoản phải tu là thủ tục (cách thức) quan trọng nhất dé

đáp ứng các mục tiêu hiệu lực, định giá và kịp thời (đúng thời hạn). Theo thông

lệ quốc tế, xác nhận các khoản phải thu (điều tra đề xác minh) cùng với xem

xét hiện vật (kiếm kê) các tài sản là 2 yêu cầu phổ biến. Xác nhận này được kết

hợp với các trắc nghiệm công việc (nghiệp vụ) dễ xác minh và phát hiện những

sai phạm liên quan đến các khoản thu không có thật, đến số tiền còn chưa rõ

ràng hoặc đã trở thành các khoản nợ khó đòi hay không đòi được. Mặc dù xác
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nhận này không bảo đảm phát hiện mọi sai lâm nói trên nhưng vân tin cậy hơn

các trắc nghiệm nghiệp vụ vì nó tạo ra băng chứng từ người độc lập ở bên

ngoài đơn s{ được kiểm toán. Tuy nhiên, xác nhận này ít có khả năng phát hiện

hết các khoản bỏ sót do nó dựa vào 1 bảng kê các khoản phải thu trong đó

thường không có nghiệp vụ bỏ sót và có thể khoản bỏ sót này bản thân người

mua cũng không có liên quan hoặc không xác minh được. Do đó, việc kết hợp

giữa trăc nghiệm nghiệp vụ một cách hệ thông với xác nhận là đòi hỏi tật yêu.

Tât nhiên nêu trac nghiệm nghiệp vụ cho thầy hệ thông kiểm soát nội bộ có

hiệu lực thì xác nhận các khoản phải thu cần được giảm bớt và ngược lại.

Bang 9.6 Mục tiêu và thủ tục kiệm toán các khoản phải thu ở người mua hàng

Mục tiêu

kiêm toán
Mục tiêu kiểm

toán khoản phái thu

Ví dụ về thú tục kiểm toán

tương ứng thường dùng
chung

Số dư các tài khoản bán hàng| - Kiểm tra bảng kê hoặc bảng cân đổi

và thu tiền đều hợp lý về thu tiền ở những khoản có qui mô
Hợp lý lớn hoặc có dấu hiệu bất thường
chung - Tính toán các tỷ suất và theo dõi

những biên đôi lớn so với năm trước

Chính xác

cơ học

Các khoản phải thu trong bảng

kê hoặc bảng cân đối thu tiền

theo thời hạn khớp đúng với số

theo dõi thu tiền và số tổng

cộng được chuyên đúng vào SH

cai

- Chọn ra một sô tài khoản phải thu

đối chiếu với số thu tiền và Số cái.

- Cộng lại các trang và cộng dồn
bảng kê hoặc bảng cân đối thu tiền và

đối chiếu các tài khoản liên quan trên

Sỏ cái

Hiệu lực

Các khoản phải thu ghi trong

bảng kê hoặc bảng cân đôi thu

tiên theo thời hạn đều có thật

Lây và theo dõi xác nhận của người

mua về các khoản phải thu có qui mô

lớn kết hợp chọn các khoản có qui

mô nhỏ điển hình.

Tron ven

(Pay du)

Chọn ra một số tài khoản

(người mua) từ bảng kê hoặc

bảng cân đối để đối chiếu với

số chỉ tiết về thu tiền

- Cộng lại bảng kê hoặc bảng cân đổi

các khoán phải thu và đối chiếu với

Sỏ cái. |
- Pdi chiéu hoa don ban hang va vin

chuyển với số thu tiền và số theo dõi

khoản phải thu.

- Các khoản phải thu đã phát sinh

trong quá trình bán hàng chưa được

xử lý đều ghi đây đủ
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Quyên và

nghĩa vụ

- Kiếm tra dâu hiệu đã ghi số
các bản lưu hoá đơn liên quan

đến khoản phải thu có chú ý

khoản chiết khẩu, hồi khẩu

- Điều tra qua tiếp xúc với các

nhà quản lý có liên quan về sự

đầy đủ cả trong cơ cầu và trong

thủ tục với các khoán thu tiền

được ghi số

- Các khoản phải thu trong bảng kê

hoặc bảng cân đối thu tiền theo thời
hạn đều thuộc sở hữu của công ty

(không tính các khoản chiết khẩu, hồi
khấu v.v...)

Tính giá

Các khoản phải thu trong bảng

kê hoặc bảng cân đối-thu tiền

theo thời hạn đều được ttính giá

đúng (cả về tổng số Va riéng

các khoản có thể thụ duoc)

- Lây và theo dõi xác nhận của người

mua về các khoản phải thu có qui mô

lớn kết với chọn điển hình các khoản

thu có qui mô nhỏ.

- Trao đối với các nhà quản lý bán

chịu về khả năng thu tiền ở các khoản

quá hạn và đánh giá khả năng thu

được tiền,

Phân loại

Các khoản phải thu trong bảng

kê hoặc bảng cân đối thu tiền

theo thời hạn được phân loại

đúng

Đôi chiều các khoản phải thu trên

bảng kê hoặc bảng cân đối thu tiền
theo thời hạn với chứng từ và số chỉ
tiết.
Điều tra qua tiếp xúc với các nhà

quản lý về các khoản phải thu trên

các chứng từ và số chỉ tiết để xác
mình việc phân loại

Trình bày

Các khoản phải thu đều được
trình bày và thuyết mình rõ

Đối chiều các bảng cân đôi về
khoản phải thu với phân loại các

khoản mục trên Bảng Cân đối tài sản

và Bản giải trình

- Kiểm tra các hoá đơn thu tiền, các
biên bản họp giao ban có liên quan và

trao đổi với nhà quản lý về các khoản
phải thu không rõ ràng và xác minh

lại các giải trình của giám đốc

Kịp thời

Các nghiệp vụ về thu tiên đều
ghi đúng thời hạn trong quan

hệ với nghiệp vụ bán hàng

- Chọn các nghiệp vụ bán hàng ở

cuối kỳ này và đầu kỳ sau để đối
chiếu với chứng từ vận chuyển có
liên quan, có chú ý ngày vận chuyển

thực tế và ngày ghi số.

- Kiểm tra các lô hàng trả lại sau

ngày lập bảng khai tài chính và quan

hệ đến ky quyét toan
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Khi áp dụng thủ tục xác nhận cho khoản phải thu, kiệm toán viên phải

quyêt định về loại xác nhận, về ngày thực hiện và về kích cỡ máu chọn và về

những khoán mục phải chọn.

Vệ loại xác nhận: Có 2 loại thông dụng cho xác nhận khoản phải thu là

xác nhận khăng định và xác nhận phủ định.

Xác nhận khẳng định (positive confirmation) đòi hỏi thông báo quả

quyết của con nợ (người mua) trên mọi giấy yêu cầu xác nhận về khoản nợ tiền

hàng của chủ nợ (người bán): hoặc đúng, hoặc sai, hoặc có phần lưu ý. Trong

trường hợp này, mọi giấy yêu cầu xác nhận của kiểm toán viên đều được trả lời.

Xdc nhdn phi dinh (negative confirmation) chi doi hỏi thông báo của

con nợ (người mua) khi ho khong dong tinh với sô tiên ghi trên giây yêu câu

xác nhận và găm trên báo cáo hăng tháng của người mua.

Với xác nhận khăng định, khi chưa nhận được trả lời, thường phải làm

thêm những trình tự xác minh. Do đó, xác nhận này là bằng chứng đáng tin cậy

hơn xác nhận phủ định. Ngược lại, với xác nhận phủ định, việc không trả lời

cũng không coi là phủ định ngay cả khi người mua không biết có yêu cầu xác

nhận. Bù lại, xác nhận phủ định có chỉ phí ít hơn nên với chi phí như nhau có

thể thực hiện được nhiều xác nhận phủ định hơn xác nhận khẳng định. Quyết

định loại xác nhận nào là tuỳ thuộc vào phán đoán của kiểm toán viên. Phương

hướng chung có thể đưa ra cho những tình huống cần sử dụng xác nhận khẳng

định là:

ƒ

- Khi có sô ít các tài khoản phải thu (tài khoản chỉ tiết theo con nợ) có qui

mô (số tiền) lớn.

- Khi có nghi vấn tài khoản phải thu (chỉ tiết theo con nợ) chứa đựng khả

năng sai phạm.

- Khi có căn cứ để khẳng định người mua xem thường việc xác nhận

(như tỷ lệ trả lời xác nhận khẳng địnhở kỳ trước đạt thấp chẳng hạn)

- Khi có văn bản pháp qui yêu cầu người môi giới và thương gia phải

thực hiện đề bảo đảm lành mạnh trong hoạt động thương mại.

Khi những tình huống trên không xuất hiện, đặc biệt là khi đã kết luận
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tính hữu hiệu của hệ thông kiểm soát nội bộ về các khoản phải thu, có thê sử

dụng xác nhận phủ định.

Cũng có thể kết hợp cả 2 loại xác nhận trên theo hướng chung là xác

nhận khăng định sử dụng trong những tài khoản trọng yếu (qui mô lớn và khả

năng sai phạm nhiều), còn xác nhận phủ định dùng cho những trường hợp bd

sung khác.

Vệ thời gian (định ngày); Giấy xác nhận được gửi đến người mua để trắc

nghiệm số dư của các tài khoản phải thu ghi trên Bảng Cân đối tài sản. Do đó,

ngày gửi giấy xác nhận cần gần với ngày lập Bảng. Tuy nhiên, có thê do yêu

cầu phải hoàn thành công việc kiểm toán trong thời gian gấp nên giấy xác nhận

có thê phải gửi vào ngày trước khi lập Bảng. Trường hợp này có thể chấp nhận

nếu hệ thống kiểm soát nội bộ hữu hiệu và không có những rủi ro dẫn đến mất

khả năng thanh toán. Do vậy, nếu quyết định xác nhận khoản phải thu trước

ngày cuối năm thì cần trắc nghiệm những nghiệp vụ xây ra giữa ngày xác nhận

và ngày lập Bảng Cân đối tài sản.

V2 kích cỡ mâu chọn: Có nhiều nhân tô ảnh hưởng đến số lượng các xác

nhận phải gửi đi như:

- Tính trọng yêu của các khoản phải thu: Nêu số dư của các khoản phải

thu có qui mô lớn so với số dư các tải sản khác thì kích cỡ mâu chọn lớn hơn.

- Số lượng các khoản phải thụ: Tat nhiên, sô xác nhận gửi đi sẽ nhiều với

đơn vị chuyên bán hàng với qui mô lớn, chủng loại hàng hoá nhiều và quan hệ

mua bán mở rộng ở nhiêu người mua và ngược lại.

- Mức đồng đều về qui mô các khoản phải thu: Nêu tật cả các tài khoản

phải thu có qui mô xấp xỉ nhau thì xác nhận cân có sẽ ít hơn khi qui mô các tài

khoản này rải ra hàng loạt số tiên khác nhau:

Loại xác nhận được sử dụng: với xác nhận phủ định thì giây xác nhận gửi

đi rõ ràng phải lớn hơn xác nhận khăng định.

- Những kết quả đánh giá hệ thông kiểm soát nội bộ cùng các trăc

nghiệm ứng dụng.

- Những kết quả xác nhận của những năm trước.
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- Khả năng phá sản của khách hàng và những nhân tố tương tự ảnh

hưởng đến rủi ro kiểm toán dự kiến.

VỀ các khoản mục phải chọn để xác nhận: Cần chú ý đến cả qui mô của

số dư và độ dài thời gian của các khoản phải thu. Thông thường, trọng điểm

của xác nhận là những số dư lớn và đã kéo dài nhiều tháng. Tuy nhiên cũng cần

kết hợp chọn ngẫu nhiên các khoản còn lại.

Duy trì việc kiểm soát của kiểm toán viên trong xác nhận: Để bảo đảm

thu nhận được ý kiến khách quan của người mua và chất lượng của băng chứng

từ xác nhận, kiểm toán viên nắm quyền kiểm soát từ khâu gửi đến khâu nhận

giấy xác nhận.Trường hợp công ty được kiểm toán đảm nhận một vài khâu phụ

trợ nào đó cũng cần có kiểm tra của kiểm toán viên. Địa chỉ nhận giấy xác

nhận phải là địa chỉ của công ty kiểm toán; Giấy xác nhận được gửi qua bưu

điện cũng là yếu tố tạo cơ sở cho việc thu thập ý kiến khách quan. Nếu giấy

yêu cầu xác nhận bị trả lại, cần xem xét kỳ lý do: Có thể người mua đã thay đồi.

địa chỉ thật song cũng có khả năng gian lận trong bán hàng và thu tiền.

Theo dõi và xử lý các khoản không trả lời thường được thực hiện theo

trình tự chặt chẽ. Thông thường, nếu không nhận được giấy xác nhận gửi lần

thứ nhất, cần gửi tiếp lần thứ hai. Nếu sau lần thứ hai vẫn không nhận được,

cần có cách thức hỗ trợ đề xét tính hiệu lực của số dư tài khoản. Theo đó, với

mọi xác nhận khẳng định không được phản hồi từ người mua có thể thực hiện

các cách hô trợ sau:

Trắc nghiệm các khoản thu tiền mặt tiếp san: Có thể giấy xác nhận

không được phản hồi là do khoản phải thu không có hiệu lực hoặc đã có thoả

thuận trả tiền vào thời gian xác nhận. Do đó việc xem xét các bằng chứng thu

tiền mặt tiếp theo sau qua đối chiếu các chứng từ nhận tiền và số chỉ tiết các

khoản phải thu là một cách thức hỗ trợ tích cực cho cả các giấy xác nhận khoản

phải thu chưa được phản hồi và cả các khoản không ăn khớp giữa nghiệp vụ

bán hàng không thu được tiền với số tiền đã thu với bằng chứng cụ thể.

- Thẩm tra các chứng từ bán hàng và thu tiên như: Hoá đơn bán hàng

đề định rõ bên mua và ngày lập hoá đơn đề tính tiên cho người mua; Chứng từ

vận chuyên đề xác định hiệu lực của nghiệp vụ vận chuyên.

245



Việc thực hiện bằng các cách thức hỗ trợ này tuỳ thuộc vào tính trọng

. yếu của những khoản xác nhận không được phản hồi vào loại sai lằm phát hiện

được trong xác nhận đã được trả lời cùng đánh giá của kiểm toán viên về hệ

thống kiểm soát nội bộ. Tuy nhiên, trong điều kiện bình thường nên làm cách

thức hỗ trợ vừa để xác minh bồ sung, vừa làm cơ sở suy luận từ mẫu chọn đến

quần thể mẫu.

Phân tích sai lệch: Khi có kết quả xác nhận, cần xác định lý do dẫn đến

các khoản chênh lệch giữa số sách và xác nhận. Thông thường, chênh lệch này

bao gôm:

- Khoản tiền phải thu ghi số đã được thanh toán: yêu tố này xuất hiện có

thể do tiền còn đang chuyên, tiền đã tới nhưng chưa ghi số, bỏ sót không ghi

số, gian lận đề biến thủ tiền thu bán hàng.

- Người mua chưa hoặc không nhận được hàng: Độ trễ của ghi số so với

thời điểm bán hàng thường do bên bán ghi số vào ngày vận chuyên còn bên

mua phi số vào ngày nhận hàng. Vì vậy, cần khảo sát cụ thể để nhận định ranh

giới giữa hàng đang trên đường với hàng không vận chuyển hoặc không đến

người mua.

- Hàng bán bị trả lại: Chênh lệch giữa số sách với xác nhận có thể bao

gồm khoản hàng bán bị trả lại do ghi chép không đúng hoặc thủ tục giao trả

chưa hoàn tất... Để xác minh rõ chênh lệch cần khảo sát yêu tố này như những

phần chênh lệch khác,

- Sai lệch trong quá trình ghi số hoặc bán hàng: Nghiệp vụ bán hàng

được ghi số khi vận chuyển. Có thể sau đó lại phát sinh sai sót như: tính giá

hàng hoá, hàng hoá hư hỏng, người mua không nhận đủ số lượng hàng... Cần

khảo sát sự định giá và trọn vẹn của các loại nghiệp vụ tương tự như vậy.

Két thúc việc xác nhận: Sau khi thu thập và xử lý xác nhận, kể cả các

thủ tục bỗ trợ, cần thẩm tra lại hệ thống kiểm soát nội bộ trên cơ sở phân tích

sự phù hợp giữa những sai lệch vừa phát hiện với đánh giá ban đầu về hệ

thống kiểm soát này. Đồng thời cần thực hiện khoa học việc suy rộng từ mẫu

chọn đến quân thể khoản phải thu ngay cả khi chênh lệch từ xác minh không

ảnh hưởng nhiều đến khoản mục phải thu. Trên cơ sở đó có quyết định cuối
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cùng về số dư các khoản phải thu qua xác nhận và tập hợp những băng chứng

kèm theo. |

Trắc nghiệm những khoán phải thu đã xoá số và khoản thu không oli 50.

Các khoản tiền bán hàng không thể thu được tiền được cần xoá số và là

tổn thất tài chính do rất nhiều nguyên nhân khác nhau kể cả khả năng xảy ra

thiếu sót trong thủ tục bán hàng đến khả năng gian lận để biển thủ khoản tiền

thực tế đã thu. Do vậy, cần trắc nghiệm toàn diện các khoản tiền hàng đã xoá

số. Thủ tục thông thường cho những trắc nghiệm này là thẩm tra lại việc xét

duyệt xoá số của người có trách nhiệm. Trong trường hợp cần thiết phải xem

xét cả môi trường kiểm soát và thủ tục kiểm soát đặc biệt là đặc tính của người

được giao quyền xét duyệt và quan hệ kinh tế cùng sự phân cách nhiệm vụ giữa

người ghi số với người phê duyệt xoá số.

Khả năng sai phạm trong ghi số các khoản phải thu còn chứa đựng ở việc

“đánh lận” giữa những khoản thực tế đã thu tiền nhưng vẫn còn chuyển vào số.

sách thành khoản phải thu để biển thủ số tiền đã thu hoặc che giấu khoản tiền

mặt thâm hụt. Trong trường hợp này buộc phải kiểm tra lại các chứng từ đặc

biệt là các giấy báo hoặc báo cáo thu tiền, hướng chú ý vào tên người nhận

tiền, số tiền đã nhận và ngày ghi trên giấy báo. Từ đó, thực hiện đối chiếu giữa

các chứng từ này với những số nhật ký thu tiền và giây biên nhận số tiền đã

nộp. Phương pháp này thường tồn thời gian nên phải kết hợp với việc khảo sát

và đánh giá những yếu kém của hệ thống kiểm soát nội bộ về thu tiền ./.
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Chương thứ muời

KIEM TOAN CHU TRINH MUA HANG VA

THANH TOAN

Tóm tắt chương

Chương thứ chín của giáo trình mô tả chỉ tiết kiểm toán chu trình mua

bàng và thanh toán trong kiểm toán tài chính, Ngoài việc mô tá bản chất, chức

năng, số sách kế toán liên quan đến chu trình, chương thứ chín còn trình bày

chỉ tiết mục tiêu kiểm toán và gui trình kiểm toán cụ thể đồi với chu trình mua

hàng và thanh toán.

Nội dụng của chương thứ mười được giới thiệu theo kết cấu sau:

- Nghiệp vụ mua hàng và thanh toán với vấn đề kiểm toán

- Kiểm soát nội bộ và thủ nghiệm kiểm soái đối với chu trình

- Kiểm tra chỉ tiết nợ phải trẻ người bán

10.1. NGHIỆP VỤ MUA HÀNG - THANH TOÁN VỚI VÁN ĐỀ KIẾM TOÁN

10.1.1 Ban chất của chu trình mua hàng và thanh toán

Chu trình nghiệp vụ kinh tế được đề cập trong chương này là quá trình

mua và thanh toán cho hàng hoá và dịch vụ của nhà cung cấp. Quá trình mua

vào của hàng hoá hay dịch vụ bao gồm những khoản mục như nguyên vật liệu,

máy móc thiết bị, vật tư, điện nước, sửa chữa và bảo trì... Chu trình này không

bao gồm quá trình mua và thanh toán các dịch vụ lao động hoặc những sự
chuyển nhượng và phân bỗ của chỉ phí ở bên trong tổ chức.

Chu trình mua vào và thanh toán gồm các quyết định và các quá trình cần

thiết để có bàng hoá, dịch vụ cho quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Chu
trình thường được bắt đầu băng sự khởi xướng của † đơn đặt mua của người có

trách nhiệm cần hàng hoá hay dịch vụ đó và kết thúc bằng việc thanh toán cho

nhà cung cấp về hàng hoá hay dịch vụ nhận được.
`
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10.1.2 Chức năng của chu trình mua hàng và thanh toán

Các chức năng và dòng vận động của chứng từ trong chu trình mua hàng

và thanh toán được thể hiện trong Sơ đồ 10.1, bao gồm 4 chức năng sau: xử lý

các đơn đặt mua hàng hoá hay dịch vụ; nhận hàng hoá hay dịch vụ; ghi nhận

các khoản nợ người bán; xử lý và ghi số các khoản thanh toán cho người bán.

J- Xử lý các đơn đặt mua hàng hoá hay dịch vụ

Bản yêu câu sản phẩm hoặc dịch vụ được lập bởi công ty khách hàng la

điềm khởi đâu của chu kỳ. Mẫu chính xác của bản yêu câu và sự phê chuân qui

định phụ thuộc vào bản chất của hàng hoá dịch vụ và chính sách của công ty.

Sự phê chuẩn đúng đắn nghiệp vu mua hàng là phần chính của chức năng

này vì nó bảo đảm hàng hoá và dịch vụ được mua theo các mục đích đã được

phê chuẩn của công ty và nó tránh cho việc mua quá nhiều hoặc mua các mặt

hàng không cần thiết, Hầu hết các công ty cho phép một sự phê chuẩn chung

cho việc mua các nhu cầu hoạt động thường xuyên như hàng tồn kho ở mức

này và mua các tài sản vốn hoặc các mục tương tự ở một mức khác. Thí dụ, các

lần mua tài sản thường xuyên vượt quá một giới hạn tiền nhất định nào đó có

thể yêu cầu sự phê chuẩn của HDQT; các mặt hàng được mua tương đối không

thường xuyên, như các chế độ bảo hiểm và các hợp đồng dịch vụ dài hạn thì

được phê chuẩn bằng các viên chức nhất định; vật tư và những dịch vụ có giá

trị thấp hơn giá trị quy định thì được phê chuẩn bởi đốc công và trưởng phòng;

và một số loại nguyên liệu và vật tư được tự động tái đặt hàng bất cứ lúc nào

chúng ở mức giới hạn ấn định trước. Sau khi việc mua đã được phê chuân thì

phải có đơn để đặt mua hàng hoá hoặc dịch vụ. Một đơn đặt hàng được gửi cho

người bán ghi rõ mặt hàng cụ thể ở một mức giá nhất định, được giao vào một

ngày qui định. Đơn đặt hàng là một chứng từ hợp pháp nó được xem như một

đề nghị để mua. Đối với hầu hết các mặt hàng thông thường, đơn đặt mua được

dùng để chỉ rõ lời đề nghị này.

2- Nhận hàng hoá hay dịch vụ

Việc nhận hàng hoá của công ty từ người bán là một điểm quyết định

trong chu kỳ vì đây là điểm mà tại đó hầu hết công ty thừa nhận lần đầu khoản

nợ liên quan trên số sách của họ. Khi hàng hoá nhận được, quá trình kiểm soát
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thích hợp đòi hỏi sự kiếm tra mẫu mã, số lượng, thời gian đến và điều kiện.

Hầu hết các công ty có phòng tiếp nhận để đưa ra một báo cáo nhận hàng

như một băng chứng của sự nhận hàng và sự kiểm tra hàng hoá. Một bản sao

thường được gửi cho thủ kho và một bản khác gửi cho kế toán các khoản phải

trả để thông báo thông tin cần thiết, Đề ngăn ngừa sự ăn cắp và sự lạm dụng thì

điều quan trọng là hàng hoá phải được kiểm soát một cách chặt chẽ từ lúc nhận

chúng cho đến khi chúng được chuyển đi. Nhân viên trong phòng tiếp nhận

phải độc lập với nhân viên kho và phòng kế toán. Cuối cùng, số sách kế toán sẽ

phải chuyên trách nhiệm đối với hàng hoá khi hàng hoá được chuyển từ phòng

tiếp nhận qua kho và từ kho vào quá trình sản xuất.

3- Ghi nhận các khoán nợ người bán

Sự ghi nhận đúng đắn kkhoản nợ của hàng hoá và dịch vụ nhận được đòi

hỏi việc ghi số chính xác và nhanh chóng. Việc ghi số ban đầu có ảnh hưởng

quan trọng đến các báo cáo tài chính và đến khoản chỉ tiền mặt thực tế, do đó,

phải hết sức cần thận đề chỉ ghi vào các lần mua có cơ sở hợp lý theo số tiền

đúng.

Kế toán các khoản phải trả thường có trách nhiệm kiểm tra tính đúng

mực của các lần mua vào và ghi chúng vào số biên lai hoặc số nhật ký các

khoản phải trả. Khi kế toán các khoản phải trả nhận được hoá đơn của người

bán thì phải so sánh mẫu mã, giá, số lượng, phương thức và chỉ phí vận chuyên

ghi trên hoá đơn với thông tin trên đơn đặt mua và khi nào áp dụng được, với

báo cáo nhận hàng. Thường thì các phép nhân và các phép cộng tổng được

kiểm tra và được ghi vào hoá đơn. Nếu sử dụng hệ thống biên lai, các chứng từ

được phân bổ một số biên lai. Sau đó, nghiệp vụ mua được ghi vào số biên lai

như một khoản nợ, một khoản chi phí, hoặc tài sản và số tiền được chuyền vào

số phụ các khoản phải trả. |

4- Xử lý và ghi số các khoản thanh toán cho người bán

Đối với hầu hết các công ty, các biên lai do kế toán các khoản phải trả

lưu giữ cho đến khi thanh toán. Thanh toán thường được thực hiện băng uỷ

nhiệm chỉ hoặc phiếu chỉ làm thành nhiều bản mà bản gốc gửi cho người được

thanh toán, một bản sao được lưu lại trong hồ sơ theo người được thanh toán.
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Trong hầu hết các trường hợp, các ngân phiều thanh toán được ghi vào số nhật

ký chi tiền mặt, nhung đôi khi ghi một hồ sơ bằng số của các phiều chỉ được

lưu trữ có tác dụng như một số nhật ký chỉ tiền mặt.

10.1.3 Chứng từ, số sách và các tài khoản liên quan đến chu trình

Trong chu trình mua hàng và thanh toán, hầu hết các doanh nghiệp sử

dụng các loại chứng từ số sách sau:

Yéu cau mua: tài liệu được lập bởi bộ phận sử dụng (như bộ phận sản

xuất) để đề nghị mua hàng hoá và dịch vụ.

Lệnh mua: lặp lại các chì tiết có trong đề nghị mua, được gửi cho người

cung cấp hàng đề báo cho họ biết khách hàng sẵn sàng mua hang hay dịch vụ

để đề xuất.

Phiếu giao hàng: tài liệu được chuẩn bị bởi người cung cấp hàng. Phiếu

giao nhận thường được ký nhận bởi khách hàng để chỉ ra hàng hoá đã được

nhận.

Phiều nhận hàng: tài liệu nhận được của người cung cấp hàng, đề nghị

thanh toán cho các hàng hoá dịch vụ đã được chuyên giao. Một hoá đơn mua

phải bao gồm các chỉ tiêt tiết sau:

s Miêu tả các mặt hàng mua.

s Số lượng các mặt hàng.

s C;iá đơn vị.

e Thành tiền.

s Giảm giá (nếu có).

s Ngày và các điều kiện thanh toán.

s Thuế VAT và các loại thuế khác.

Nhật ký mua: đây là những ghi chép đầu tiên trong hệ thống kế toán đề

ghi các khoản mua. Nhật ký phải liệt kê dánh sách các hoá đơn, từng cái một,

cùng với việc chỉ ra tên người cung cấp hàng, ngày của hoá đơn và khoản tiền

của các hoá đơn đó.

Số cái người cung cấp hàng: danh sách các khoản tiền phải trả cho mỗi

người cung cấp hàng. Tổng số của tài khoản người cung cấp hàng trong số cái
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phải băng khoản tiên phí ở đòng người cung cấp trong so cai chung,

Trích tài khoán người cung cấp hàng: báo cáo nhận được của nhà cung

cấp hàng (thường là hăng tháng) chỉ ra các hoá đơn chưa thanh toán vào một

ngày đặc biệt,

Thong tin, sô liệu vận động từ các chứng từ vào sô sách kê toán thông

qua hệ thông tải khoản. Đôi với chu trình mua vào và thanh toán, các tài khoản

chịu ảnh hướng của chu trình gồm có tài khoản, tài sản, công nợ, cước phí, thu

nhập khác ... Nhìn chung sô tài khoản chịu ảnh hướng của chu trình mua vào

và thanh toán nhiều hơn so với tật cả các chu trình khác kêt hợp lại.

Sơ đồ 10.1: Qui trình tổ chức chứng từ trong chu trình mua vào và thanh toán

Đôi với nghiệp vụ mua vào

_— Bồ Bồ Cán (hưởng Ke Ns

Nh " - ~» bộ rr toán
u phận phận 0 i Thu

A £ phán
cầu kệ cung thư cung kho Lưu

với hoạch ing Hier , 8 ri
lệ Ứng tí
lệu, 

báo
hang ì | ì ‡ | \ quán
hoa , Lập ; chưng

Ké , Ky `
khai. chứng ˆ ˆ từ

hoạch , . duyệt Nhập wy. 2
thác từ , Chi số

cung ` ĩ chưng kho
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10.1.4 Mục tiêu kiểm toán mua hàng và thanh toán

Chu trình mua vào và thanh toán là 1 chu trình rất quan trọng đối với

hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Không những thế, chu trình

này còn liên quan đến nhiều tài khoản, cần nhiều thời gian kiểm tra nhất trong

một cuộc kiểm toán. Chính vì vậy kiểm toán chu trình mua vào và thanh toán

là một bộ phận cơ bản trong kiểm toán bảng khai tài chính.

Mục đích của kiểm toán bảng khai tài chính là xác minh và bày tỏ ý kiến

về độ tin cậy của các thông tín về tính tuân thủ nguyên tắc, Do vậy mục đích

chung của kiểm toán chu trình mua vào và thanh toán là đánh giá xem liệu các

số dư tài khoản có bị ảnh hưởng bởi chu trình này, có được trình bày trung thực

và phù hợp với các nguyên tắc kế toán được thừa nhận hay không. Từ mục

đích chung của kiểm toán có thể phát triển thành các mục tiêu chung và mục

tiêu đặc thù.

Mục tiêu đặc thù của chu trình kiểm toán mua hàng và thanh toán bao

gỖÔm các mục tiêu sau:

Có căn cứ hợp lý-mọi khoản ghi số về tài sản công nợ đều phải có chứng

từ hoá đơn hợp lý, hợp lệ.

. Tất cả các chi phí mua hàng hay dịch vụ được hạch toán chính xác (tính

đầy đủ, tính chính xác). |

Nguyên tắc hạch toán các chi phí được áp dụng chính xác và phù hợp với

các chuẩn mực áp dụng trong khuôn khô kiểm toán (giá trị, cách trình bày).

Chia cắt niên độ được thục hiện chính xác (tính đầy đủ, tính hiện hữu).

Các tài khoản phải trả người bàn hàng bao gồm các giá trị hàng, dịch vụ

mua trả chậm và các khoản nợ khác đối với nhà cung cấp đã thực sự cung cấp

hàng hay dịch vụ cho doanh nghiệp (tính hiện hữu, tính sở hữu).

Tất cả các khoản tiền đã trả được hạch toán chính xác (tính đầy đủ, tính

chính xác).

Các giấy báo có và các bút toán đều là có cơ sở (tính hiện hữu, tính chính xác).

„ Các mục tiêu liên quan này chính là khung tham chiều cho việc xác định

các thủ tục kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán để thu nhập băng

chứng kiểm toán. Phương pháp luận để thiết kế các thủ tục kiểm toán này đó là

căn cứ trên các mục tiêu kiểm soát nội bộ, kiểm toán viên phải thiết kế các thử
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nghiệm tuân thủ để nhận diện được cơ cấu, các quá trình kiểm soát hiện có và

các nhược điểm theo từng mục tiêu. Từ đó đánh giá lại rủi ro kiểm soát cho

từng mục tiêu. Các thử nghiệm cơ bản nhằm phát hiện các sai sót về mặt tiền tệ

liên quan tới các mục tiêu, sẽ được thiết kế trên cơ sở của sự đánh giá này.

Cũng như các chu trình khác, sự chú trọng trong phương pháp luận ở chu trình

mua vào và thanh toán là nhằm vào việc xác định các thủ tục kiểm toán quy mô

mẫu các khoản mục được chọn và thời gian thích hợp.

10.2. QUÁ TRÌNH KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ THỨ NGHIỆM KIỂM SOÁT

ĐÔI VỚI CHU TRÌNH

Các trắc nghiệm đối với chu trình mua hàng và thanh toán được chia

thành 2 phần hành cơ bản: trắc nghiệm đối với nghiệp vụ mua hàng và trắc

nghiệm đối với nghiệp vụ thanh toán. Các trắc nghiệm đối với nghiệp vụ mua

hàng quan tâm đến 3 trong 4 chức năng của chu trình được đề cập ở mục trên:

Xử lý các đơn đặt mua hàng hoá hay dịch vụ, nhận hàng hoá hay dịch vụ, ghi nhận

các khoản nợ người bán, Các trắc nghiệm đối với nghiệp vụ thanh toán quan tâm

đến chức năng thứ 4: xử lý và ghi số các khoản thanh toán cho người bán.

Bảng 10.1. Mục tiêu kiểm toán mua hàng

Mục tiêu
vA ’

kiểm toán

Quá trình kiểm soát
Ae A 7 A

nội bộ chú yêu

Trắc nghiệm

đạt yêu cầu

Trắc nghiệm độ

tin cậy

Các nghiệp vụ

mua vào ghi số

là của hàng hoá

và dịch vụ nhận

được, phù hợp

với lợi ích cao

nhất của khách
hàng (tính có

căn cứ hợp lý)

Sự có thật của đơn vị

kiến nghị, đơn đặt

hàng mua, báo cáo

nhận hàng và hoá đơn

của người bán đính

kèm vào biên lai (2)

Sự phê chuân các

nghiệp vụ mua vào ở

đúng cấp có thẩm

quyên.

Huỷ bỏ các chứng từ

đề phòng ngừa việc sử

dụng lại.

Kiểm soát nội bộ hoá

đơn của người bán,

báo cáo nhận hàng,

đơn đặt mua và các

Kiém tra sự
hiện diện của

chứng từ trên

biên lai.

Kiém tra dâu

hiệu của sự phê

chuân.

Kiểm tra dấu
hiệu của việc

huỷ bỏ.

Kiểm tra dấu

hiệu của kiểm

soát nội bộ.

Xem xét lại số nhật ký
mua hàng, số cái tổng

hợp và số phụ Các

khoản phải trả đối với

các số tiền lớn và

không bình thường (1).

Kiểm tra tính hợp lý và

tính xác thực của các

chứng từ chứng minh

(hoá đơn của người

bán, báo cáo nhận hàng,

đơn đặt hàng và đơn

kiến nghị)

Đồi chiều hàng tồn kho
mua vào với các số

sách thường xuyên.

Kiểm tra các tài sản lâu

254



đơn kiếnnghị mua
hàng (2).

dài mua vào.

Các nghiệp vụ

mua vào được

phê chuân (sự

hê chuẩn)

Sự phê chuân các

nghiệp vụ mua vào ở

đúng cấp có thẩm

quyền

Kiém tra dau

hiệu của sự phê

chuân.

Kiểm tra tính đúng đắn.

của chứng từ chứng

minh,

Các nghiệp vụ

mua vào hiện có

đều được vào sb

(tính đầy đủ)

Các đơn đặt mua đều
được đánh số trước và

theo dõi.

Các báo cáo nhận hàng

đều được đánh số trước

và theo dõi (2).

Các biên lai được đánh

số trước và theo dõi.

Theo dõi một

chuối các đơn

đặt mua.

Theo dõi một

chuỗi các báo

cáo nhận hảng.

Đồi chiều một hd sơ các
báo cáo nhận hàng với

số nhật ký mua vào (2).

Đồi chiều một hồ sơ

các biên lai với số nhật
ký mua vào.

Các nghiệp vụ

mua vào được

ghi số đều được

đánh giá đúng

(sự đánh giá)

Kiêm tra nội bộ các

quá trình tính toán và

các sô tiên.

Theo dõi một

chuỗi các biên

lai.

Kiểm tra dầu

hiệu của việc

kiểm tra nội bộ.

So sánh các nghiệp vụ

ghi số trên số nhật ký

mua vào với hoá đơn

của người bán, báo cáo

.nhận hàng và các

chứng từ chứng minh

khác (2).

Tính lại để kiểm tra

tính chính xác về mặt
giấy tờ của các hoá đơn

của người bán kể cả

các khoản chiết khẩu

và chỉ phí vận chuyền.

Các nghiệp vụ

mua vào được

phân loại đúng

đắn (sự phân

loại)

Sơ đồ tài khoản đây
đủ.

Kiểm tra nội bộ quá

trình phân loại.

Kiểm tra các
thủ tục thủ

công và sơ đồ

tài khoản.

Kiểm tra dấu
hiệu của việc

kiểm tra nội bộ.

So sánh sự phân loại

với sơ đồ tài khoản

tham chiều theo hoá

đơn của người bán.

Các nghiệp vụ

mua vào được

ghi số đúng lúc
(tính thời gian)

Các thủ tục qui định

việc ghi số nghiệp vụ
càng sớm càng tốt sau

khi nhận được hàng

hoá và dịch vụ.

Quá trình kiểm tra nội

bộ.

Kiểm tra các

thủ tục thủ

công và quan

sát liệu có hóa

đơn nào của

người bán chưa

được ghi số hay
không.

So sánh ngày của báo

cáo nhận hàng và hoá

đơn của ngừơi bán với

ngày trên số nhật ký
mua vào (2).
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Kiem tra dau

hiệu của việc

kiêm tra nội bộ.

Các nghiệp vụ

mua vào được

ghi số đúng đắn

trên số phụ các

khoản phải trả

và số kho;

chúng được

tổng hợp đúng

đắn (chuyên sô

và tổng hợp)

Quá trình kiêm tra nội

bộ.

Kiém tra dau

hiệu của việc

kiêm tra nội bộ.

Khảo sát tính chính xác

về mặt giây tờ bằng

cách cộng tổng số nhật

ký và theo dõi quá

trình chuyên số vào số

cái tổng hợp với số phụ

Các khoản phải trả và

số kho.

Mục tiêu kiểm toán chỉ tiêu

Mục tiêu

kiêm toán

Quá trình kiềm soát

nội bộ chủ yêu

Trăc nghiệm đạt

yêu câu

Trac nghiệm độ

vững chãi

Các khoản chỉ

tiền mặt ghi số là

của hàng hoá và

dịch vụ thực tế

nhận được (tính

có căn cứ hợp lý)

Sự tách biệt thích hợp

trách nhiệm giữa nhân

viên ghi số Các khoản

phải trả với nhân viên

ký chỉ phiếu.

Thảo luận với con

người và quan sát

các hoạt động.

Thảo luận với con

người và quan sát

các hoạt động.

Xem lại số nhật ký chỉ tiên

mặt số cai tong hop và các

số phụ các khoản phải trả

đối với các số tiền lớn và

bất thường (1).

Đối chiều các chi phiéu da
lĩnh tiền với bút toán nhật

ký mua vào liên quan va

kiểm tra tên và số tiền của

người được thanh toán

Kiểm tra các chứng từ

chứng minh trước khi

ký chi phiếu do một
nhân viên có thẩm

quyền thực hiện.

Sự kiêm soát nội bộ.

«AR A «A

Kiêm tra dâu hiệu

của quá trình kiểm

tra nội bộ

Kiểm tra chữ ký phê chuẩn

tính đúng đắn của chữ ký

hậu của các chi phiéu da

lĩnh tiền và việc xoá số của
ngân hàng

Nghiệp vụ chỉ

tiền mặt được ghi

sô và được phê

chuẩn đúng đắn
(sự phê chuẩn)

Sự phê chuˆn của

khoản chi trên chứng từ

chứng minh vào thời

điểm ký chỉ phiếu.

Kiêm tra dâu hiệu

của sự phê chuân.

Kiểm tra các chứng từ

chứng minh như một phần

của các khảo sát nghiệp vụ

mua vào.

Các nghiệp vụ chi

tiền mặt hiện có

đều được ghi sô

Chỉ phiêu được đánh sô

trước và theo dõi.

Bảng cân đôi với ngân

Theo dõi một chuôi

các chỉ phiêu.

Kiểm tra các bảng

Cân đôi các khoản chỉ tiên

mặt ghi sô với các khoản

chỉ tiên mặt trên bảng liệt
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(tính đây đủ) hàng được lập hăng
tháng bỏi một nhân

viên độc lập với việc

ghi số các khoản chỉ

tiên mặt hoặc bảo quản

tài sản.

cân đôi với ngân
hàng và quan sát

quá trình chuẩn bị

của chúng.

kê của ngân hàng (bằng
chứng của các khoản chỉ

tiên mặt)

Các nghiệp vụ chỉ

tiền mặt được

đánh giá đúng

đắn (sự đánh giá)

Kiêm tra nội bộ các

quá trình tính toán và

các sô tiền.

Hằng tháng lập một

bảng cân đôi với ngân

hàng do một cá nhân

độc lập thực hiện.

Kiểm tra dấu hiệu

của sự kiểm tra nội

bộ

Kiểm tra các bảng

cân đối với ngân

hàng và quan sát

quá trình chuẩn bị

của chúng.

So sánh các chỉ phiều đã

lĩnh tiền với số nhật ký
mua hang va các bút toán

chỉ tiền mặt liên quan.

Tính lại các khoản chiết

khâu tiên mặt,

Lập một băng chứng cho.
các khoản chị tiên mặt.

Các nghiệp vụ chi

tiền mặt được xếp

loại đúng đắn (sự

xếp loại)

Sơ đồ tài khoản đây đủ,

Kiêm tra nội bộ quá

trình xêp loại.

Kiểm tra các thủ

tục thủ công và sơ

đồ tài khoản.

Kiểm tra dấu hiệu

của việc kiểm tra

nội bộ.

So sánh sự phân loại vớt sơ

đồ tài khoản bằng cách

tham chiều với các hoá đơn
của người bán và số nhật

ký mua vào.

Các nghiệp vu chi

tiền mặt được vào

số đúng lúc (tính

thời gian)

Các thủ tục quy định

ghi sô càng sớm cảng

tôt sau khi chi phiều đã

được ky.

Quá trình kiệm tra nội

bộ.

Kiểm tra các thủ tục

thủ công và quan

sát liệu các chị

phiều có chưa được

vào số không.

Kiểm tra dấu hiệu

của quá trình kiểm

tra nội bộ.

So sánh ngày trên các chỉ

phiêu đã lĩnh tiên với sô

nhật ký chị tiên mặt.

So sánh ngày trên các chỉ

phiêu đã lĩnh tiên với ngày

xoá số của ngân hàng.

Các nghiệp vụ chi

tiền mặt được

phản ánh đúng

đắn vào sô phụ

các khoản phải

thu; chúng được

tổng hợp đúng

đặn (chuyển số và

tổng họp)

kKiêm tra nội bộ Kiêm tra dâu hiệu

của sự kiểm tra nội

bộ.

Khảo sát tính chính xác về

mặt giấy tờ băng cách cộng

tổng số nhật ký và theo dõi
các quá trình chuyển số vào

số cái tổng hợp và số phụ
Các khoản phải trả.
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10.3. KIẾM TRA CHI TIẾT NỢ PHẢI TRẢ NGƯỜI BẢN

Nợ phải trả người bán là những món nợ chưa thanh toán về hàng hoá và

dịch vụ nhận được trong tiền trình kinh doanh bình thường. Nợ phải trả người

bán bao gÔm các món nợ của việc mua vào nguyên vật liệu, thiệt bị, điện nước,

sửa chữa và rất nhiều sản phâm, dịch vụ khác doanh nghiệp nhận được trước

ngày kết thúc năm.

Bảng 10.3. Kiếm tra chi tiết số dự Nợ phải trả người bán

Mục tiêu kiêm toán
Kiểm tra.chi tiết số dư nợ phải trả

người bán

# Tính hợp lý chung

Số dư tài khoản, các chi tiết của các
khoản phải trả, các tài khoản tài sản

và chỉ phí liên quan đều hợp lý.
* Các mục tiêu đặc thù

Các khoản phải trả trong danh sách

thống nhất với số hạch toán chỉ tiết

Các khoản phải trả. Số tổng cộng

được cộng đúng và thống nhất với số
cái tổng hợp.

Các khoản phải trả trong sô hạch toán

chị tiệt phải có căn cứ hợp lý.

Các khoản phải trả hiện có đều ở

trong danh sách Các khoản phải trả

Các khoản phải trả trong danh sách

được đánh giá đúng đắn.

Các khoản phải trả trong danh sách

được phân loại đúng đắn

Các nghiệp vụ trong chu kỳ mua hàng

và thanh toán được vào số đúng kỳ

Các tài khoản trong chu trình mua

hàng và thanh toán được trình bày

dung dan,

- So sánh với số dư tài khoản chi phí năm

trước.

- Xem xét các khoản phải trả nhằm phát hiện

những khoán bất hợp lý như-không có bên

bán và các khoản phải trả có chịu lãi.

- Đối chiều các khoản phải trả trong số hạch

toán chỉ tiết với các năm trước.

- Cộng tổng danh sách Các khoản phải trả.

- Đối chiều số tổng cộng với số cái tổng hợp.

- Đôi chiều các hoá đơn của từng người bán

. với sô hạch toán chỉ tiết nhăm kiêm tra tên

và số tiền.

- Đối chiều danh sách các khoản phải trả voi

các hoá đơn và các bảng liệt kê của người

bán,

- Lấy xác nhận các khoản phải trả, chú trọng

các khoản phải trả lớn và bất thường.

- Kiểm tra chỉ tiết các khoản nợ ngoài kỳ.

- Thực hiện các thủ tục tương tự như đối với

các khoản nợ ngoài kỳ và đối với tính có căn

cứ hợp lý.

- Kiểm tra số hạch toán chi tiết Các khoản

phat tra.

- Thực hiện việc kiểm tra công nợ ngoài kỳ

- Đối chiều với số liệu kiểm toán chu trình

Hàng tồn kho.

Kiểm tra các khoản phải tra đề đảm bảo nợ

phải trả người bán, nợ ngắn-hạn và dài hạn

(chịu lãi) được tách riêng.
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Chương thứ muời một

KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC HÀNG TÒN KHO

Tóm tắt chương

Hàng tôn kho là những tài sản của doanh nghiệp được giữ đề bán trong

kỳ sản xuất kinh doanh bình thường; đang trong quá trình sản xuất, kính doanh

và nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ đề sử dụng trong quá trình sản xuất kinh

doanh hoặc cung cấp dịch vụ. Đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh,

hàng tôn kho thường chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng tài sản và nó có vai trò

rất quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh, nó liên quan đến nhiều chỉ

tiêu trên báo cáo tài chính. Chu trình hàng tồn kho là một trong các chu trình

của quá trình kinh doanh, nó có chức năng bắt đầu băng việc mua hàng và kết

thúc bằng việc xuất kho thành phẩm, hàng hoá đi tiêu thụ.

Kiểm toán chu trình hàng tồn kho nhằm hướng tới việc xác mình tính

trung thực và hợp lý của hàng tồn kho thông qua việc nghiên cứu và đánh giá

hệ thống kiểm soát nội bộ đối với hàng tồn kho, qua đó thực hiện thủ tục phần

tích và kiểm tra chỉ tiết các nghiệp vụ và số dư hàng tôn kho.

Theo lộ trình đó, chương này sẽ cung cấp cho bạn đọc về hàng tôn kho

liên quan đến kiểm toán, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và việc thực hiện

các thử nghiệm cơ bản đối với hàng tôn kho (bao gồm cá nghiệp vụ hàng tôn

kho và số dư hàng tôn kho).

11.1. HANG TON KHO VOI VAN ĐÈ KIỂM TOÁN

Trong doanh nghiệp thương mại, hàng tồn kho bao gồm những hàng hoá

mua về chờ bán. Còn trong doanh nghiệp sản xuất, hàng tồn kho có thể bao

gồm nguyên nhiên, vật liệu; công cụ dụng cụ chờ đưa vào sản xuất; sản phẩm

dở dang: sản phẩm hoàn thành chờ bán.

Hàng tôn kho luôn là trung tâm của sự chú ý trong cả lĩnh vực kê toán và

kiêm toán, cũng như trong các cuộc thảo luận của các chuyên gia kê toán. Các

259



lý do khiến cho hàng tồn kho trở nên đặc biệt quan trọng bao gồm:

e Hàng tồn kho thường chiếm một tỉ trọng lớn nhất trong tổng số tài sản

lưu động của một doanh nghiệp và rất dễ bị xảy ra các sai sót hoặc gian lận lớn;

e Trong kế toán, có nhiều phương pháp định giá hàng tồn kho và đối với

mỗi loại hàng tồn kho, doanh nghiệp có thể lựa chọn các phương pháp khác

nhau. Mỗi phương pháp khác nhau sẽ đem lại những kết quả khác nhau. Tuy

nhiên, doanh nghiệp phải bảo đảm tính nhất quán trong việc sử dụng phương

pháp định giá hàng tồn kho giữa các kỳ.

s Việc xác định giá trị hàng tồn kho ảnh hưởng trực tiếp tới giá vốn hàng-

bán và do vậy có ảnh hưởng trọng yếu tới lợi nhuận thuần trong năm,

s Việc xác định chất lượng, tình trạng và giá trị hàng tồn kho luôn là -

công việc khó khăn và phức tạp hơn hầu hết các tài sản khác. Có rất nhiều

khoản mục hàng tồn kho rất khó phân loại và định giá chăng hạn như các linh

kiện điện tử phức tạp, các công trình xây dựng dở dang, hay các tác phẩm nghệ

thuật, hoặc kim khí, đá quí, ...

s Tiàng tồn kho được bảo quản và cất trữ ở nhiều nơi khác nhau, lại do

nhiều người quản lý. Mặt khác do tính đa dạng của hàng tồn kho nên điều kiện

bảo quản cũng rất khác nhau tuỳ thuộc vào yêu cầu bảo quản của từng loại

hàng tồn kho. Vì thế công việc kiểm soát vật chất, kiểm kê, quản lý và sử dụng

hàng tồn kho sẽ gặp nhiều khó khăn, đôi khi có sự nhằm lẫn, sai sót và đễ bị

gian lận.

11.1.1. Các chức năng của quá trình tồn kho

Mua hàng, nhận hàng, lưu kho, xuất kho, sản xuât và vận chuyển hàng đi

tiêu thụ là các chức năng chủ yếu có liên quan trực tiếp đến hàng tồn kho; bên

cạnh đó còn có chức năng ghi số trong đó bao gồm ghi số đối với chỉ phí sản

xuất và ghi số về hàng lưu kho.

Chức năng mua hàng

Đề có một hệ thông kiểm soát nội bộ thích đáng đôi với các nghiệp vụ

mua hàng đòi hỏi đơn vị phải tô chức ra một phòng riêng biệt chuyên thực hiện

nghiệp vụ mua hàng nhưng không được giao quyền quyết định mua hàng cho
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phòng đó. Các chức năng mua hàng, nhận hàng và ghi số hàng tồn kho phải

được cách ly trách nhiệm cho các phòng ban khác nhau. Tại các doanh nghiệp

nhỏ, việc phân các chức năng này tách riêng cho các phòng ban khác nhau có

thể khó khả thi, nhưng ngay cả đối với các doanh nghiệp này thì ít nhất cũng

cần phải cử một người có trách nhiệm giám sát một cách hợp lý đối với tất cả

các nghiệp vụ mua.

Một nghiệp vụ mua bắt đầu bằng việc bộ phận kho hoặc bộ phận có nhu

cầu hàng hoá hoặc dịch vụ viết phiếu yêu cầu mua. Phiếu yêu cầu mua này

phải được kiểm tra và thông qua bởi cấp có thẳm quyền về sự hợp lý và tính có

thật của nhu cầu mua. Phiếu yêu cầu mua (Xem Mẫu biểu số 11.1) được

chuyển tới phòng thu mua đề có căn cứ chuẩn bị lập đơn đặt mua hàng (Đơn

đặt mua hàng được đánh số thứ tự trước) |

Mẫu biểu 11.1: Mẫu phiếu yêu cầu mua hàng

Công ty ABC

Phiếu yêu cầu mua hàng

Số: 75642 Ngày 15/07/20xx

Phòng yêu cầu: Ngày cần hàng: 05/08/20xx

Kho nguyên vật liệu

Loại hàng: Thép¢ 14 ) Ky duyét

Sốlượng: 7 tấn Lan

Trong đơn đặt mua hàng phải nêu rõ số lượng, chủng loại, qui cách sản

phẩm hàng hoá hoặc dịch vụ yêu cầu. Một liên đặt mua hàng cần được gửi tới

phòng kế toán; còn một liên cần được chuyên tới phòng nhận hàng để làm căn

cứ đối chiếu. Ngay kế cả khi đặt hàng qua điện thoại thì đơn đặt mua hàng

chính thức cũng cần phải được chuẩn bị và gửi tới các bộ phận liên quan (Mẫu

đơn đặt mua hàng có thể tương tự như Mẫu biêu 11.2)

Chức năng nhận hàng

Tất cả các hàng hoá, vật tư mua về đều phải giao cho phòng nhận hàng

kiểm tra. Phòng này phải độc lập với các phòng mua hàng, phòng lưu hàng,

phòng vận chuyển. Phòng nhận hàng có trách nhiệm xác định số lượng hàng
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nhận; kiểm định lại chất lượng hàng xem có phù hợp với yêu cầu trong đơn đặt

hàng không và loại bó các hàng bị đồ vỡ hoặc bị lỗi; lập biên bản nhận hàng: và

chuyên hàng nhận tới bộ phận kho (Phiếu nhận hàng có thể được trình bày theo

Mẫu biểu 11.3). Chứng từ này sẽ là minh chứng cho việc kiêm tra và nhận hàng.

Mẫu biểu 11.2: Mẫu đơn đặt mua hàng

Công ty ABC Đơn đặt mua hàng

Đ/c: 157-Phạm Ngũ Lão, Hà Nội Ngày: 17/07/20xx

Số: A0742

Gửi tới: Công ty Thép Thái Nguyên

Đ/c: Số ... đường ... Thành Phố Thái Nguyên

Chúng tôi đặt mua;

loại vật tư Đơn vị đo Số lượng Đơn giá Thành tiền

Thép tròn $14 Tấn 7 5.000.000 đ 35.000.000 đ

Phương tiện vận chuyên: Băng xe tải và giao tận nơi

Điều kiện thanh toán: Thanh toán trong vòng 10 ngày được chiết khẩu 2% (2/10)
và chậm nhât là 30 ngày (n/30)

Đại diện Công ty ABC

Tuân

Mẫu biểu 11.3: Mẫu phiếu nhận hàng

Công ty ABC Phiều nhận hàng

ble: 157-Pham Ngũ Lão, Hà Nội Ngày nhận: 05/08/20xx
Sô 69234

Nhận hàng của Công ty Thép Thái Nguyên - Đ/c: Số ... đường ....Thành Phố Thái
Nguyên

Theo Đơn đặt mua hàng số: A0742

Phương thức vận chuyển: Bằng xe tải và giao hàng tận nơi

Loại vật tư, qui cách Đơn vị tính Số lượng

Thép tron $14 Tấn 7

ký nhận

Nam
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Chức năng lưu kho

Tất cả hàng sẽ được chuyển tới kho và hàng sẽ được kiểm tra về chất

lượng, số lượng sau đó cho nhập kho. Mỗi khi nhập kho, thủ kho phải lập

Phiếu nhập kho và sau đó bộ phận kho phải thông báo cho Phòng Kế toán về số

lượng hàng nhận và cho nhập kho (Mẫu Phiếu nhập kho xem Mẫu biểu 11.4).

Mẫu biểu 11.4: Mẫu Phiếu nhập kho |

Cong ty ABC Mẫu số 01 - VT

157 Phạm Ngũ Lão - HN Ban hành theo QÐ 1141-TC/QĐ/CĐKT ngày

01/11/1995-BTC

Phiếu Nhập kho

Ngày 05/08/20xx Số: 3425

Họ tôn người giao hàng: Lê Nam

Theo Đơn đặt hàng số A0742 ngày 17/07/20xx của Công ty Thép

Nhập tại: Kho số ]

Số lượng Đơn giá Thành tiền
St Tên, an cách Ma Bon vi Treo | Thue |

CT nhập (1.000đ) (1.000đ)

] Thép tròn 14 Tấn 7 7 5.000 35.000

Cộng 35.000

Nhập, ngày 05/08/20xx

Phụ trách cung tiêu Người giao hàng Thủ kho

Tin Nam Minh

Chức năng xuất kho, hàng hoá

Bộ phận kho phải chịu trách nhiệm về số hàng mà mình quản lý. Do vậy

trong bất cứ trường hợp xuất hàng nào thì bộ phận kho đều đòi hỏi phải có

Phiếu yêu cầu sử dụng vật tư, hàng hoá đã được phê duyệt từ các đơn vị sử

dụng (Xem Mẫu biểu 11.5).

Phiếu yêu cầu này thường được lập làm 3 liên. Đơn vị có yêu cầu sẽ giữ

một liên; một liên sẽ giao cho bộ phận kho làm căn cứ xuất và hạch toán kho;

và một liên còn lại sẽ chuyển cho Phòng Kế toán để ghi số kế toán. Đề nhăm
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hạn chế việc viết phiếu yêu cầu sử dụng vật tư, hàng hoá cho những mục đích

không rõ ràng thì một số tổ chức thiết kế các chính sách kiểm soát bằng việc

yêu cầu tất cả các phiếu yêu cầu phải được lập dựa trên một đơn đặt hàng sản

xuất, hoặc đơn đặt hàng của khách hàng.

Mẫu biếu 11.5: Mẫu phiếu yêu cầu sử dụng vật tư

Công ty ABC Phiêu yêu cầu sử dụng vat tu/hang hoa

157 Phạm Ngũ Lão - HN Ngày 10/08/20xx

Số: 430532

Cho Đơnđặt hàng số 974561

Bộ phận sử dụng: Phân xưởng Cắt

St Tên, qui cách sản Mã Đơn vị Số Giá đơn vị Tổnggiá
phẩm sô tính lượng

(1.000đ) (1.000đ)

1 Thép tròn é14 Tấn 3 6.000 18,000

Cộng 18.000

Duyét

Mai

Chức năng sản xuất

Việc sản xuất cần phải được kiểm soát chặt chẽ băng kế hoạch và lịch

trình sản xuất. Kế hoạch và lịch trình sản xuất được xây dựng dựa vào các ước

toán về nhu cầu đối với sản phẩm của công ty cũng như dựa vào tình hình thực

tế hàng tồn kho hiện có. Do vậy nó có thể bảo đảm rằng công ty sẽ sản xuất

những hàng hóa đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng, tránh tình trạng ứ đọng

hàng hoá hoặc khó tiêu thụ đối với một số hàng hoá cụ thể. Hơn nữa, việc sản

xuất theo kế hoạch và lịch trình cũng có thể giúp công ty bảo đảm về việc

chuẩn bị đầy đủ các yếu tố như nguyên vật liệu và nhân công cho yêu câu của

sản xuất trong kỳ.

Trách nhiệm đối với hàng hoá trong giai đoạn sản xuất thuộc về những

người giám sát sản xuất (đốc công, quản lý phân xướng), do vậy kể từ khi

nguyên vật liệu được chuyên tới phân xưởng cho tới khi các sản phẩm được

hoàn thành và được chuyên vào kho thành phẩm thì người giám sát sản xuất

264



được phân công theo dõi phải có trách nhiệm kiểm soát và nắm chắc tất cả tình

hình và quá trình sản xuất, Trong quá trình này, các chứng từ số sách được sử

dụng chủ yếu để ghi chép theo dối bao gồm các phiếu yêu cầu sử dụng vật liệu,

phiếu xuất kho, bảng chấm công, các bảng kê, bảng phân bồ... và hệ thống số

sách kế toán chỉ phí.

Sản phẩm sau khi kết thúc quá trình sản xuất luôn được qua khâu kiểm

định chất lượng trước khi cho nhập kho thành phẩm hoặc chuyển đi tiêu thụ.

Hoạt động kiểm soát này là phổ biến nhằm phát hiện ra những sản phẩm hỏng,

lỗi không đạt các thông số kĩ thuật theo yêu cầu. Nó cũng giúp doanh nghiệp

không rơi vào tình trạng ghi giá trị hàng tôn kho cao hơn so với giá trị thực của

nó do một số hàng tồn kho hỏng, lỗi không sử dụng được.

Lưu kho thành phẩm

Sản phẩm hoàn thành trong khâu sản xuất được kiệm định xong sẽ cho

nhập kho để lưu trữ chờ bán. Quá trình kiểm soát thành phâm thường được

xem như một phần của chu trình bán hàng - thu tiền.

Xuất thành phẩm đi tiêu thụ

Bắt cứ việc xuất thành phẩm nào chỉ được thực hiện khi đã nhận được sự

phê chuẩn. Thông thường sự phê chuẩn hoặc căn cứ để xuất kho thành phẩm ở

đây thường là đơn đặt mua hàng của khách hàng đã được Phòng Kiểm soát tín

dụng phê chuẩn. Khi xuất kho thành phẩm thủ kho phải lập Phiếu xuất kho

(Xem Mẫu biểu 11.6). Bộ phận vận chuyển sẽ lập Phiếu vận chuyển hàng có

đánh số thứ tự từ trước và chỉ rõ hàng hoá được vận chuyên. Phiếu vận chuyên

hàng (Xem Mẫu biểu 11.7) sẽ được lập làm 3 liên, liên thứ nhất được lưu tại

Phòng tiếp vận để làm chứng từ minh chứng về việc vận chuyên; liên thứ hai sẽ

được gửi tới Phòng Tiêu thụ hoặc Bộ phận tính tiền kèm theo Đơn đặt mua

hàng của khách hàng đề làm căn cứ ghi hoá đơn cho khách hang; va liên thứ 3

sẽ được đính kèm bên ngoài bao kiện của hàng hoá trong quá trình vận chuyển.

Hoạt động kiểm soát này sẽ giúp cho khách hàng kiểm tra được Phiếu vận

chuyên hàng gắn trên bao kiện hàng nhằm xác định xem có sự khác biệt gì giữa

số hàng đặt mua với số hàng thực nhận không.

Trong trường hợp hàng hoá được vận chuyển thuê bởi một công ty tiếp
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vận thì Phiêu vận chuyên sẽ được lập thêm một liên thứ 4, liên này sẽ được

giao cho bên cung cấp dịch vụ vận chuyên dé làm căn cứ tính cước phí.

11.1.2. Hệ thống số sách kế toán hàng tồn kho

Hệ thống số sách kế toán hàng tồn kho đóng vai trò quan trọng nhất trong

hệ thông kiếm soát nội bộ đối với hàng tồn kho. Hệ thống này cung cấp những

thông tin về lượng hàng tồn kho có trong tay, những thông tin về mua, bán

hàng tồn kho cũng như tình hình sử dụng nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ; giá

trị sản phẩm dở dang và giá thành sản phẩm nhập kho. Hệ thống này bao gồm

tất cả các chứng từ, số chỉ tiết, số phụ, số cái và các báo biểu liên quan đề theo

dõi hàng tồn kho kể từ khi mua, đem nhập kho, rồi qua chế biến trở thành

thành phẩm và đem đi tiêu thụ.

Mẫu biểu 11.6: Mẫu Phiếu Xuất kho

Công ty ABC Mẫu số 02 - VT

157 Phạm Ngũ Lão - HN Ban hành theo QĐÐ 114I-TC/QĐ/CĐKT

ngày 01/11/1995-BTC

Phiếu Xuất kho

Ngày 23/10/20xx Số: B058828

Người nhận: Anh Tính

Lý do xuất: Xuất bán theo Đơn đặt hàng số 645938. Xuất tai: Kho sé I

x .. | Thanh
S Tên, quicách | Mã | Đ.vị Sô lượng Đơn giá | luân

TT sp số | tính - ;
Yêu câu | Thực xuất | 1.000đ 1.000đ

1 Bê tông đúc Tam 5.000 5.000 40 200.000

san 40%60* 10

Cong 200.000

Xuất, ngày 05/08/20xx

Phụ trách cung tiêu Người nhận hàng Thủ Kho

Tấn Tính Minh
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Mẫu biểu 11.7: Mẫu Phiếu vận chuyển hàng

Công ty ABC Phiếu Vận chuyển hàng

157 Phạm Ngũ Lão - HN Ngày 23⁄/10/20xx

Số: 456456

Chuyển tới: Công ty Hà Anh - TT Tó - Huyện Đông Anh - Hà Nội

Theo Đơn Đặt hàng Số: 645938.

Đơn vị vận chuyên: Phòng Tiếp vận của Công ty

- cu Mã | Đơn vi Tổng số lượng
Ste Tén, qui cach sp Ấ vn J 7

SỐ tính Yêu cầu Thực xuất

1 Bê tông đúc sẵn Tấm 5.000 5.000 |.

(40*60*10)

Cộng 5.000 5.000

Người đóng hàng Người nhận hàng

Tính Cánh

Trong hạch toán hàng tồn kho, doanh nghiệp có thể lựa chọn phương

pháp kiểm kê định kỳ hoặc kê khai thường xuyên tuỳ thuộc vào đặc thù kinh

doanh của mình. Tuy nhiên, với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của công

nghệ thông tin thì việc áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên trong hạch

toán hàng tồn kho càng trở nên dễ dàng. Do vậy phần lớn các doanh nghiệp

đều áp dụng phương pháp này trong hạch toán hàng tồn kho.

_ Việc sử dụng phương pháp kê khai thường xuyên đối với hàng tồn kho

cho phép các doanh nghiệp kiểm soát tình hình hàng tồn kho một cách chặt

chẽ, tránh dự trữ thừa không cần thiết làm tăng chỉ phí lưu kho và giảm hiệu

quả sản xuất kinh doanh hoặc hạn chế việc dự trữ thiểu hàng tồn kho có thể gây

ach tắc sản xuất, thiếu hàng cho tiêu thụ cũng làm giảm hiệu quả sản xuất kinh

doanh.

. . Một hệ thống số kế toán đơn giản có thể chỉ theo dõi hàng tồn kho về mặt

số lượng. Còn đối với hệ thong kế toán phức tạp hơn đòi hỏi phải theo dõi hàng

tồn kho cả về mặt số lượng và giá trị đối với tất cả các loại hàng tồn kho; phải

có đầy đủ hệ thống số chỉ tiết, số tong hop và phải thường xuyên được đối
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chiều định kỳ giữa số sách chỉ tiết với tổng hợp cũng như giữa số sách với thực

tế kiểm kê. |

Trong hé thống kế toán hàng tồn kho, kế toán chi phí cũng là một bộ

phận của hệ thống đó. Đi với các doanh nghiệp sản xuất, một hệ thông kế toán

chi phí đầy đủ và thích hợp là tối cần thiết để theo dõi tình hình sử dụng

nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ; để xác định nội dung và giá trị của sản phầm

dở dang: và để tính toán xác định giá thành của sản phẩm hoàn thành nhập kho.

Hệ thống này phải làm nhiệm vụ cụ thể như:

- Xác định giá phí nguyên vật liệu được sử dụng trong sản xuất theo

phương pháp đã thiết lập;

- Xác định chỉ phí nhân công trực tiếp được phân bd cho san phẩm dở

đang và sản phẩm hoàn thành;

- Theo dõi các khoản phế liệu và những thiệt hại trong quá trình sản xuất:

- Tính chỉ phí sản xuất chung và phân bồ chúng cho các đối tượng chịu

phí theo một Ú lệ hợp lý;

- Đánh giá sản phẩm dở dang và xác định giá thành sản phẩm hoàn thành

dựa trên các căn cứ phù hợp;

- Xác định được giá vốn hàng bán theo phương pháp đã được định trước. |

Rất nhiều doanh nghiệp thiết lập một hệ thống các chỉ phí định mức

nhăm phát hiện các nguyên nhân của sự thiếu hiệu quả cũng như thất thoát

thông qua việc so sánh giữa chị phí định mức với chỉ phí thực tế. Hệ thống này

làm tăng tính hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ và làm cho thông tin về

hàng tồn kho đáng tin cậy hơn cũng như bảo đảm được tài sản của doanh

nghiệp khỏi bị lãng phí.

Phương pháp tiếp cận kiểm toán của kiểm toán viên đối với hàng tồn kho

phụ thuộc vào sự tồn tại và độ tin cậy của hệ thống kế toán đối với hàng tồn

kho. Việc đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ liên quan tới kế toán hàng tồn

kho chỉ được thực hiện khi hệ thống đó tồn tại. Trong tất cả các cuộc kiểm toán

việc đạt được sự hiểu biết về hệ thống kế toán hàng tồn kho của khách hàng

chiếm vị trí quan trọng trong quá trình kiểm toán của kiểm toán viên. Đề làm
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được điều đó kiểm toán viên cần phải xác định rõ các chính sách kế toán mà

đơn vị áp dụng và từ đó khăng định được các thủ tục mà đơn vị đã áp dụng

trong khi hạch toán hàng tồn kho có tuân thủ các chính sách đó không và tính

nhất quán của các chính sách đó với các yêu cầu của chuẩn mực kế toán chung

được thừa nhận về hàng tồn kho.

11.1.3 Mục tiêu kiểm toán đối với chu trình hàng tồn kho

Mục tiêu kiểm toán chu trình hàng tồn kho là nhằm đánh giá hệ thống

kiểm soát nội bộ đối với hàng tồn kho và nhằm xác định tính hiện hữu đối với

hàng tồn kho, tính trọn vẹn (đầy đủ) của hàng tồn kho, quyền của khách hàng

đối với hàng tồn kho đã ghi số, cũng như khăng định tính chính xác và đúng

đắn của các con số trên số sách kế toán về hàng tồn kho và bảo đảm sự trình

bày và khai báo về hàng tồn kho là hợp lý. Các mục tiêu kiểm toán cụ thê về

hàng tồn kho được tóm tặt qua Bảng 11.1,

Báng 11.1: Mục tiêu kiếm toán chu trình hàng tồn kho

Mục tiêu đôi với nghiệp vụ Mục tiêu đối với số dư hàng
tồn kho

Cơ sở

dẫn liệu hàng tồn kho

- Các nghiệp vụ mua hàng đã ghi sô thê

hiện số hàng hoá được mua trong kỳ

- Các nghiệp vụ kết chuyển hàng đã ghi

Sự hiện | sô đại diện cho sô hàng tôn kho được Hàng tôn kho được phản ánh

hữu hoặc | chuyên từ nơi này sang nơi khác hoặc từ. | trên bảng cân đôi kê toán là

phát sinh | loại này sang loại khác thực sự tồn tại.

- Các nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá đã ghi

sô đại diện cho số hàng tôn kho đã xuât

bán trong kỳ

Số dư tài khoản “Hàng ton

Tắt cả các nghiệp vụ mua, kết chuyên và ¡ kho” đã bao hàm tật cả các

Trọn vẹn

(đây đủ)

tiêu thụ hàng tồn kho xây ra trong kỳ

đều đã được phản ánh trên sô sách, báo

cáo kê toán

nguyên vật liệu, công cụ

dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá

hiện có tại thời điểm lập bảng

cân đối kế toán

Quyên và

nghĩa vụ

Trong kỳ, doanh nghiệp có quyền đối
với số hàng tôn kho đã ghi sô

Đơn vị có quyên đôi với sô

dư hàng tôn kho tại thời điểm

lập bảng cân đôi kê toán.
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Chi phí nguyên vật liệu và hàng hoá thu
Pr . x 2 a SỐ dư hàng tôn kho phải

mua, giá thành sản phẩm, sản phẩm dở
Đo lườn . a , Cs được phản ánh đúng giá trị

cương dang phải được xác định chính xác và về phần anh qungga tn
va tinh Se Váy ; Xan LA os thực hoặc giá trị thuân của nó

- phù hợp với qui dịnh của chê độ kê toán xu A „ nL
gia và tuan theo cac nguyén tac

và nguyên tặc kề toán chung được thừa
. chung được thừa nhận

nhận

Các nghiệp vụ liên quan tới hàng tôn | Số dư hàng tôn kho phải

kho phải được xác định và phân loại | được phân loại và sắp xêp

Trinh bay | ding đăn trên hệ thông báo cáo tài chính | đúng vị trí trên bảng cân đôi

và khai kê toán. Những khai báo có

báo liên quan tới sự phân loại căn

cứ để tính giá và phân bổ

hàng tôn kho phải thích đáng

11.1.4. Đánh giá trọng yếu và rủi ro tiềm tàng đối với hàng tồn kho

Trong doanh nghiệp, hàng tồn kho và giá vốn hàng bán luôn ảnh hưởng

trọng yếu dối với tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Hàng tồn kho chiếm tỉ trọng lớn trong tổng tài sản lưu động của đơn vị trên

bảng cân đối kế toán còn giá vốn hàng bán là một khoản mục quyết định tới lợi

nhuận thuần của đơn vị. Hơn nữa, có rất nhiều các yêu tổ có thể làm tăng khả

năng xảy ra các sai phạm liên quan tới hàng tồn kho, chẳng hạn:

e SỐ lượng các nghiệp vụ mua, sản xuât, tiêu thụ thường xảy ra nhiêu

nên làm tăng cơ hội cho các sai phạm nảy sinh.

e Có nhiêu vân đê phức tạp luôn phải đôi mặt về tính giá và đo lường

trong phân hành này như:

+ Xác định, do lường và phân bô nguyên vật liệu gián tiêp, chỉ phí nhân

công và chi phí sản xuât chung;

+ Xác định sản phâm dở dang, sản phâm hoàn thành;

+ Hạch toán các khoản phê liệu.

e Có nhiêu loại hàng hoá, vật tư đòi hỏi phải nhờ đên các thủ tục đặc

biệt; ý kiên đánh giá của các chuyên gia mới xác định được sô lượng và giá trị

của chúng, do vậy, mang nặng tính chủ quan.
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s Hàng tồn kho do bảo quản ở nhiều kho bãi khác nhau, nhiều nơi dẫn

đến khó kiểm soát vật chất nên dễ bị mất trộm hoặc hỏng hóc, hao mòn và khó

khăn cả trong việc hạch toán các khoản luân chuyền hàng tồn kho nội bộ giữa

các điểm kho bãi.

s Hàng tồn kho dễ bị đồ vỡ, lạc hậu và các điều kiện kinh tế-xã hội có

thể ảnh hưởng tới nhu cầu và khả năng tiêu thụ, do vậy ảnh hưởng tới giá trị

hàng tồn kho.

Khi lập kế hoạch kiểm toán chu trình hàng tồn kho, kiểm toán viên cần

phải chú ý rằng rủi ro tiềm tàng thường xảy ra nhiều đối với cơ sở dẫn liệu về

sự hiện hữu hoặc phát sinh và đo lường, tính giá. Lý do là ban quản trị doanh

nghiệp thường có xu hướng trình bày giá trị hàng tồn kho cao hơn so với thực

tế băng cách ghi tăng số lượng hoặc khai tăng đơn giá. Vì thiếu bảng chứng

độc lập từ các bên thứ ba, nên thông thường việc khai tăng hàng ton kho dễ

thực hiện hơn so với các tài sản khác chăng hạn tiền hay các khoản phải thu

khách hàng.

11.2. PANHGIA HE THONG KIEM SOAT NOI BỘ POI VOI HANG

TON KHO

11.2.1. Pat được sự hiểu biết sơ bộ về hệ thống kiểm soát nội bộ đối với

hàng tồn kho

Đề hiểu biết về hệ thống kiểm soát nội bộ đối với hàng tồn kho, kiểm

toán viên cần tìm hiểu các thủ tục và qui trình đối với các chức năng mua hàng,

nhận hàng, lưu trữ hàng, xuất hàng, cũng như việc kiểm soát đối với sản xuất,

đồng thời phải tìm hiểu về hệ thống kế toán hàng tồn kho và chỉ phí.

'Bên cạnh đó, kiểm toán viên còn phải tìm hiểu về hệ thống kiểm soát vật

chất đối với hàng tồn kho như kho tàng, bền bãi, nhà xưởng và các điều kiện kĩ

thuật khác. Bất cứ sự thiểu sót nào về phương tiện cất trữ, về dịch vụ bảo hộ,

hoặc về kiểm soát vật chất khác đều có thể dẫn tới mất mát hàng tồn kho do

cháy nổ, do lụt lội hoặc do mất trộm. Tất cả những vấn đề này đều phải được

- quan tâm bởi cấp quản lý.

Các vân đề cần được tìm hiệu về hệ thông kiêm soát nội bộ đôi với hàng
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tồn kho mà kiểm toán viên phải tiền hành có thể khái quát qua các câu hỏi sau

đây: Hệ thống kế toán hàng tồn kho có theo dõi chỉ tiết cho từng loại hàng tồn

kho hay không? Hệ thống số sách kế toán có được đối chiếu ít nhất một lần với

kết quả kiểm kê hàng tồn kho trong năm không? Hàng tồn kho có được đánh

dấu theo một dãy số được xây dựng trước không? Sự khác biệt giữa số thực tế

kiểm kê với số theo dõi trên số sách khi phát hiện có được giải quyết dứt điểm

không? có tồn tại một phòng thu mua hàng độc lập chuyên thực hiện trách

nhiệm mua tất cả nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng hoá không? Có tồn tại

một phòng nhận hàng riêng biệt chuyên thực hiện trách nhiệm nhận hàng đến

không? Các vật tư và hàng hoá có được kiếm soát và cắt trữ bởi một bộ phận kho

độc lập không và chúng có được kiểm soát chặt chẽ trong việc xuất dùng không?

Bằng việc mô tả hoặc vẽ thành các lưu đồ về hệ thống kiểm soát nội bộ

đối với hàng tồn kho từ đó kiểm toán viên có thể xác định được hệ thống kiểm

soát nội bộ đó có hoạt động hay không. Kiểm toán viên cũng có thể khẳng định

thêm những thông tin về sự hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ thông qua

phỏng vấn các nhân sự của công ty, kiểm tra các chứng từ hoặc số sách và

quan sát các hoạt động. Kiếm toán viên quan sát việc tách ly trách nhiệm trong

việc thực hiện các chức năng của chu trình và ai là những người thực hiện các

chức năng đó trong năm, Khi kiểm tra các tài liệu, kiểm toán viên có thể kiểm

tra các phiếu yêu cầu mua hàng, đơn đặt hàng, phiếu yêu cầu sử dụng vật

tu/hàng hoá, phiếu vận chuyển hàng hoá, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho và

các số sách kế toán về hàng tồn kho và chỉ phí. Các thủ tục này sẽ giúp kiểm

toán viên có được các bằng chứng để đánh giá rủi ro kiểm soát đối với các cơ

sở dẫn liệu về hàng tôn kho là nhỏ hơn mức cực đại.

11.2.2 Đánh giá rủi ro kiếm soát và thiết kế các thử nghiệm kiểm soát bố sung

Sau khi đạt được sự hiểu biết sơ bộ về hệ thống kiểm soát của khách

hàng đối với hàng tồn kho, kiểm toán viên đưa ra mức rủi ro kiểm soát ban đầu

đối với các cơ sở dẫn liệu trên báo cáo tài chính. Để khẳng định đối với đánh

giá ban đầu này kiểm toán viên phải thu thập các băng chứng bố sung về sự

hoạt động hữu hiệu của hệ thống kiếm soát nội bộ bằng việc thiết kế các thử

nghiệm kiểm soát bồ sung. Trong khi thiết kế các thử nghiệm này, kiểm toán

viên phải quyết định xem thử nghiệm nào có thể giúp kiểm toán viên giảm bớt
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các thử nghiệm cơ bản ở phần sau nhằm để điều chỉnh thời gian thực hiện

chúng cho hiệu quả.

11.2.3 Thực hiện các thử nghiệm kiểm soát bố sung

Các thử nghiệm hướng vào tính hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ

nhằm giúp kiểm toán viên đánh giá được tính hiệu lực đó và khẳng định lại

mức rủi ro kiểm soát ban đầu mà họ đã đưa ra đối với các cơ sở dẫn liệu về

hàng tồn kho. Một số thử nghiệm kiểm soát phố biến sẽ được kiểm toán viên

thực hiện nhằm thu thập bằng chứng kiểm toán về tính hiệu lực của hệ thống

kiểm soát đối với hàng tồn kho thường tập trung vào các chức năng chính như

nghiệp vụ xuất nguyên vật liệu, hàng hoá; nghiệp vụ sản xuất; và nghiệp vụ lưu

kho vật tư, hàng hoá.

Nghiệp vụ xuất vậi tư, hàng hoá

Khi kiểm toán nghiệp vụ này kiểm toán viên cần chú ý kiểm tra về tính

có thật của các yêu cầu sử dụng vật tư, hàng hoá bằng việc kiểm tra lại các

phiếu yêu cầu và sự phê duyệt đối với các yêu cầu đó (Kiểm tra chữ ký). Đồng

thời kiểm toán viên phải kiểm tra các chứng từ số sách có liên quan tới việc

hạch toán nghiệp vụ xuất vật tư, hàng hoá như lệnh sản xuất, đơn đặt hàng,

phiếu xuất kho và các số chi tiết, số phụ nhăm khang định độ tin cậy đối với

các thông tin về nghiệp vụ xuất vật tư, hàng hoá. Kiểm toán viên có thể kiểm

tra các chữ kí nhận trên phiều xuất kho vật tư, hàng hoá hoặc kiểm tra các dấu

vết của công tác kiểm tra đối chiều giữa các số sách kế toán của đơn vị.

Nghiệp vụ sản xuất

Cùng với nghiệp vụ lưu kho vật tư, hàng hóa thì nghiệp vụ sản xuất được

xem là nghiệp vụ trọng tâm trong chu trình hàng tồn kho. Đề đánh giá các hoạt

động kiểm soát đối với nghiệp vụ ngày kiểm toán viên có thể thiết kế và thực

hiện nhiều thử nghiệm kiểm soát khác nhau. Bảng 11.2 sau đây sẽ khái quát

hoá các hoạt động kiểm soát chủ yếu được sử dụng đối với các nghiệp vụ sản

xuất trong các doanh nghiệp; ý nghĩa của các hoạt động kiểm soát đó và các

thử nghiệm kiểm soát phố biến mà kiểm toán viên thường thực hiện.
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Bảng 11.2: Bảng tổng hợp các hoạt động kiếm soát đối với nghiệp vụ sản xuất và

các thứ nghiệm kiểm soát phổ biến thường được thực hiện

Cơsở Hoạt động kiểm soát Ý nghĩa của hoạt động Các thứ nghiệm kiêm
dân , II . . soát thường được
m chủ yêu kiểm soát ca
liệu thực hiện

Sự + SU dung cic phiéu |- Hệ thong các tài liệu đã + Điều tra và quan sát
hi ên xin lĩnh vậttw, don dat duoc phê duyệt, có sự kiểm. việc sử dụng các tài liệu

h ữu hàng sản xuất, các bảng soát chặt chẽ nhằm tạo cơ sở cóđánh SỐ trước này và

hoặc tập hợp chi phi và các cho việc ghi SỐ các nghiệp vụ kiệm tra tính liền tục

phá t báo cáo kiểm đ inh sản sản xuất dé bao dam chi, của chúng cũngnhư .

sinh phẩm có đánh số trước. ¡những nghiệp vụ sản xuât hop |kiém tra các chữ kí phê

và được phê chuân lệ mới được ghi sô duyệt liên quan

+ Độc lập so sánh cac |+ Bảo dảm các nghiệp vụ sản | + Ikiểm tra dấu hiệu của
báo cáo kiểm định chất | xuất thống nhất với các chứng |việc kiểm tra nội bộ

lượng sản phẩm, báo. | từ, tài liệu gốc có liên quan
cáo sản xuất, các bảng. !nhằm khăng định nghiệp vụ

tập hợp chỉ phí với các. |sản xuất thực tế đã xảy ra

đơn đặt hàng sản xuất, |trước khi chúng được ghi số
phiếu xin lĩnh vật tư

+ Đồi chiều chi phí + Phát hiện sự không khớp + Phỏng vẫn về việc
nhân công sản xuất, chi |nhau do ghi một số chỉ phí kiểm tra đối chiều, quan
phí sản xuất chung với. không thực sự phát sinh sát và điều tra về việc
bảng tính lương và chỉ đối chiếu
phí chung đã xảy ra

+ Phân tích chi phi + Sự chênh lệch tăng đáng kế. 1+ Phỏng vân về việc sử
nguyên vật liệu, chi phí|giữa thực tế ghi số so với định |dụng hệ thống định
sản xuất chung thực tế. |mức có thể do ghi chép một số|mức chi phí, kiểm tra

so với định mức nghiệp vụ chưa phát sinh các báo cáo về sự chênh
lệch

+ Str dung phiéu yéu |+ Nhắm kiểm soát tấtcảácác |+ Phỏng vấn va quan
Tính |cầu xin lĩnh vật tư, đơn |nghiệp vụ sản xuất đã phát sát về việc sử dụng các

trọn |đặt hàng sản xuất, các sinh thì đều được ghi sô, tài liệu có đánh số trước
vẹn |bảng tập hợp chỉ phí và [không bị bỏ sót và không bị. |này, kiếm tra tính liên
(đầy lcác báo cáo kiểm định |trùng lắp. tục của chúng
đủ) |chất lượng có đánh số

trước.

+ Độc lập đối chiều các

phiếu xin lĩnh vat tu,
đơn đặt hàng sản xuất,

các bảng tập hợp chi

phí, báo cáo kiểm định

chất lượng sản phầm

+ Phát hiện sự không thông

nhất giữa các chứng từ và phát

hiện những nghiệp vụ sản xuất

chưa được vào số

+ Phong vén và điều tra

các bằng chứng về sự

đính kèm các tài liệu,

chứng từ sản xuất với

số sách kế toán
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với nhau và với số sách

kê toán

+ Phân tích và theo dõi

sự chênh lệch về chỉ

phí nguyên vật liệu, chỉ

phí sản xuất chung so
với định mức

+ Phát hiện chênh lệch tăng

cua chị phí định mức so với

chỉ phí thực tế ghi số có thể

do không ghi số một số

nghiệp vụ sản xuất

+ Phỏng vấn về việc sử

dụng hệ thong chi phí

định mức

+ So sánh, đối chiếu

sản phẩm dở dang, sản

phẩm hoàn thành trong
sản xuất với sản phẩm
hoàn thành nhập kho

+ Có thể phát hiện thầy sự

không khớp nhau do ghi thiếu

nghiệp vụ liên quan tới sản

xuất

+ Phỏng vân và điều tra

về công tác đôi chiều và

kiệm tra đôi chiêu lại

Quyên

và

nghĩa

vụ

Không quan trọng đôi với nghiệp vụ sản xuất.

Tính

giá và

đo

lường

+ Độc lập đối chiều, so

sánh sô lượng và giá cả

trên phiều yêu cầu, đơn

đặt hàng sản xuất và hợp

đồng kinh tế với nhau

+ Phát hiện sai sót trong việc

ghi chép số lượng và giá cả
trên các tài liệu khi hàng tồn

kho vận động qua quá trình

sản xuất

+ Kiêm tra dâu hiệu

của công tác kiêm tra

nội bộ
a

+ Độc lập rà soát tỉ lệ

phân bổ các chi phí
chung cho các đơn đặt

hàng, tính toán lại chi

phí đã phân bổ

+ Phát hiện tỉ lệ phân bồ sai

hoặc việc tính toán chỉ phí

phân bồ không đúng cho các

đơn đặt hàng trước khi chúng

được sử dụng đề định giá hàng

tôn kho

+ Kiém tra băng

chứng về sự kiêm tra

nội bộ

+ Độc lập cộng và đôi

chiêu các sô sách theo

dối sản xuất

+ Phát hiện sai sót trong cộng

dồn và kết chuyền trong số
sách theo dõi sản xuất trước

khi chúng được sử dụng đề

định giá hang ton kho

+ Kiêm tra dau vét

của kiêm tra nội bộ và

tính toán lại

+ Cập nhật thông tin về
hàng tôn kho

+ Cung cap số liệu về việc sử
dụng hàng tồn kho, số lượng

tồn kho đề tránh sản xuất thừa

hoặc sản xuất những sản phẩm

mà chậm bán dẫn đến bị hỏng,

không sử dụng được.

+ Phóng vân về việc

cập nhật thông tin hàng

tồn kho đề xác định

định mức sản xuất hoặc
số lượng sản xuất và

kiểm tra dầu hiệu của

việc sử dụng

+ Phân tích và theo dõi

sự khác biệt vê chi phí

nguyên vật liệu, chi phí

+ Phát hiện những sai phạm

trong việc tính giá và đo

lường chi phí nguyên vật liệu,

+ Phỏng vân về việc

sử dụng hệ thong chi

phí định mức và điều
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nhân công, chị phí sản

xuất chung thực tế ghi số
so với định mức và kế
hoạch

chi phí nhân công và chi phi

sản xuất chung

tra các báo cáo về sự

chênh lệch

+ Sử dụng hệ thống dự

báo doanh thu

+ Tránh sản xuất thừa so với

nhu cầu dân đên hàng bi hong,

không sử dụng được

+ Điều tra về việc sử

dụng hệ thống dự báo
doanh thu và kiểm tra

dấu hiệu của việc sử

dụng

+ Thiết lập một hệ thống

các chuẩn mực kĩ thuật

trong sản xuất và phải

kiểm định chất lượng

sản phẩm

+ Tránh sản xuất những sản
phẩm không có khả năng tiêu

thụ hoặc bị lỗi sẽ dẫn đến

hàng tồn kho bị khai tăng

+ Phong van va quan

sát các chính sách về

thiết lập các chuẩn

mực kĩ thuật và chính

sách kiểm tra chất

lượng, thủ tục kiểm

tra và kiểm tra dấu vết

công tác kiểm tra

+ Sử dụng sơ đồ tài

khoản đủ chi tiệt

+ Xác định rõ các nghiệp vụ

sản xuất cần được hạch toán

vào tài khoản nào khi phát sinh

+ Phỏng vấn và quan

sát, kiểm tra việc sử

dụng hệ thống tài

khoản

Trình

bày và

khai

báo

+ Độc lập quan sát việc

mã hoã tài khoản đối với

các chi phí NVL, nhân

công, sản xuất chung

+ Phát hiện việc phân loại sai

về chi phí nguyên vật liệu, chỉ

phí nhân công và chị phí sản

xuất chung trước khi chúng
được chính thức ghi số

+ Kiêm tra dâu vêt

của công tác kiêm tra

nội bộ

+ Đồi chiều chỉ phí nhân

công trực tiếp và chi phí

sản xuất chung trên bảng

tính giá thành với chỉ phí

nhân công và chỉ phí sản

xuất chung trên số theo

dõi chỉ tiết

+ Phát hiện sự không khớp

nhau có thê do phân loại sai

+ Phỏng vẫn và điều
tra việc đối chiều và
kiểm tra dấu vết của

việc đối chiếu

+ Kiêm tra danh mục

các vân đề cần khai báo

và rà soát lại khai báo

+ Nhằm khẳng định tất cả các
vấn đề cần khai báo thì đã

được khai báo và khai báo đầy
đủ và chính xác

+ Phỏng vân về việc

sử dụng bảng danh

mục kiểm tra và kiểm

tra dấu hiệu của việc

kiểm tra nội bộ

Nghiệp vụ lưu kho hàng hoá, vật tư

Cũng giống nghiệp vụ sản xuất, nghiệp vụ lưu kho là nghiệp vụ trọng

tâm của chu trình hàng tồn kho do vậy việc đánh giá hệ thống kiểm soát đối với
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các nghiệp vụ lưu kho phải được thực hiện một cách cần trọng và thích đáng.

Bảng 11.3 sẽ cho chúng ta thấy các hoạt động kiểm soát chủ yêu; ý nghĩa của

các hoạt động kiểm soát và các thử nghiệm kiểm soát phố biến mà KTV sử

dụng để đánh giá các hoạt động kiểm soát này.

Bảng 11.3: Bảng tổng hợp các hoạt động kiểm soát chủ yếu đối với nghiệp vụ lưu

kho và các thử nghiệm kiêm soát phô biên

Cơ sở

dân liệu

Các hoạt động kiêm

soát chủ yêu

Y nghĩa của các hoạt động

kiêm soát

Các thử nghiệm

kiêm soát thường

được thực hiện

Sự hiện

hữu hoặc

phát sinh

+ So sánh đối chiều

giữa số cái với số chí
tiết hàng tồn kho, giữa

số chỉ tiết với các chứng

từ gốc có liên quan

+ Người quản lý hàng

tồn kho phải có trách

nhiệm ký nhận hàng tồn
kho đã nhập kho

+ Phát hiện các nghiệp vụ

không có thật cũng được

ghi số
+ Tránh các nghiệp vụ nhập

kho không được phê chuẩn

+ Thực hiện đôi

chiếu lại và kiếm tra

dấu vết của kiểm tra
nội bộ

+ Kiểm tra các phiếu
nhập kho, báo cáo

giao nhận hàng hoá

+ Người quán lý hàng

tôn kho phải lập phiếu

xuất kho cho tất cả các
nghiệp vụ xuất kho căn

cứ vào lệnh xuất

+ So sánh giữa kết quả
kiểm kê với số sách kế

toán hàng tồn kho

+ Tránh xuất hàng tôn kho
khi chưa được phê duyệt,

không có thật

+ Phát hiện sự chênh lệch

có thể do phi không hàng

tồn kho

+ Kiểm tra sự đính

kèm giữa phiếu xuất

kho với các lệnh

xuất, phiều lĩnh vật

tư, hàng hoá và lệnh

sản xuất

+ Quan sát kiểm kê

hàng tồn kho, thực

hiện kiểm kê lại

+ Cách li trách nhiệm

giữa người ghi số sách

kế toán với người quản

lý hàng tồn kho
+ Sử dụng hệ thống kho

bãi bảo quản bảo đảm

và những người bảo vệ

có phẩm chất tốt

+ Tránh tình trạng biên thủ

hàng tồn kho, ghi nghiệp vụ
khống cho khớp với sô sách
+ Tránh bị mất cắp, mất

trộm hoặc bị biên thủ

+ Quan sát và phỏng

vấn về vần đề phân li

trách nhiệm

+ Quan sát và điều
tra việc sử dụng kho

bãi và nhân viên bảo

vệ

Tính trọn

vẹn

+ Sử dụng các chứng từ

gôc có đánh sô thứ tự

trước

+ Tránh ghí thiêu và ghi
trùng lặp đôi với hàng hoá,

+ Quan sát và kiểm

tra tính liên tục của

chứng từ
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+ Độc lập đôi chiều

giữa số chỉ tiết, số phụ

với số cái, số tổng hợp

và giữa các chứng từ

gốc với số chỉ tiết, số

phụ

+ So sánh giữa kết quả

kiểm kê với số sách

hàng tôn kho

+ Phát hiện sự không thống
nhất giữa sô chỉ tiết, số phụ

với số cái, số tổng hợp; hoặc
giữa các chứng từ với số

sách chỉ tiết do ghi và kết

chuyền không đây dủ

+ Phát hiện chênh lệch thực

tế lớn hơn so với số sách do

quên hoặc cổ ý bỏ ngoài số

sách

+ Phóng van va quan

sat, kiém tra dau vét

của kiểm tra nội bộ

+ Quan sát kiềm kê,

thực hiện kiểm kê lại

và đối chiều

+ Cách li trách nhiệm

giữa người ghi sô với

người quản lý kho

+ Tránh tình trạng kiểm kê

hàng tôn kho đê đối chiêu

chỉ là hình thức

+ Phỏng vân và quan

sát về việc cách li

trách nhiệm

Quyền và

+ Có đây đủ chứng từ

minh chứng về hàng tôn

kho của doanh nghiệp

+ Tránh tình trạng nhâm lân

giữa hàng tôn kho của

doanh nghiệp với hàng tôn

+ Xem xét chứng từ

minh chứng và quan

sát việc đánh dâu

nghĩa vụ | và có đánh dấu riêng kho của đơn vị khác riêng hàng tồn kho

đối với hàng tồn kho

của đơn vị khác

+ Độc lập đối chiều + Phát hiện sự không khớp. |+ Quan sát việc đối
giữa các số chỉ tiết, số. | giữa các số do tính toán và. |chiều kiểm tra dấu

phụ với số cái hoặc số. cộng dồn, kết chuyền sai vết của kiểm tra nội

tổng hợp hàng tồn kho [+ Tránh tình trạng sử dụng. |bộ

+ Các chỉ phí về hàng. sai cơ sở tính giá + Điều tra, phỏng

tồn kho đều phải được vấn và so sánh chỉ
thông qua bởi kế toán phí hàng tồn kho với

Tính giá trưởng hoặc trưởng chi phi định mức

\ phòng tài chính
và đo 7 C11 5 NT: x ZZ
lường + Tính toán lại các + Phát hiện các sai sót trong !+ Kiêm tra dâu vết

chứng từ gốc
+ Có hệ thống kiểm

soát băng phần mềm để

kiểm tra việc xác định

giá hàng tôn kho

tính toán ban đầu
+ Phát hiện sự bất hợp lý

(bât thường) do tính toán sai

của việc tính toán

lại.

+ Cho dữ liệu vào

phần mềm đề thử

+ Cập nhật sô sách vê

hàng tôn kho

+ Phát hiện sớm những

hàng tôn kho chậm bán, dê

hỏng và quá hạn sử dụng

+ Phỏng vân và điều

tra về sự cập nhật sô

sách

Trình bày

và khai

báo

+ Phải có danh mục

những vấn đề cần khai

báo và phải công khai

đầy đủ những vấn đề đó

+ Tránh tình trạng khai báo

thiêu

+ Kiểm tra danh mục

những vấn đề cần

khai báo và kiểm tra

lại tính chính xác, đầy

đủ của các khai báo
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Các thử nghiệm kiểm soát trên được thực hiện sẽ giúp kiếm toán viên có

những bằng chứng về điểm mạnh và điểm yếu của hệ thống kiểm soát nội bộ

đối với hàng tồn kho của khách hàng. Dựa trên thông tin này, kiểm toán viên

đánh giá lại rủi ro kiểm soát đối với các cơ sở dẫn liệu về hàng tồn kho. Những

đánh giá đó sẽ là căn cứ để kiểm toán viên điều chỉnh các thử nghiệm cơ bản

trong kế hoạch kiểm toán nếu cần thiết cho phù hợp với mức rủi ro kiểm soát.

11.3. THU NGHIEM CO BAN POI VOI CHU TRINH HANG TON KHO

11.3.1. Thực hiện thú tục phân tích

Trong khi kiểm toán chu trình hàng tồn kho, kiểm toán viên áp dụng rất

nhiều thủ tục phân tích. Các sai phạm trọng yếu về hàng tồn kho có thể dễ dàng

phát hiện thông qua việc thiết kế các thủ tục phân tích để kiểm tra tính hợp lý

chung của các con số. Trước khi thực hiện các thủ tục phân tích, điều cần thiết

là kiểm toán viên nên rà soát một cách sơ lược về ngành nghề của khách hàng

để nắm bắt được tình hình thực tế cũng như xu hướng của ngành nhằm tạo căn

cứ để phân tích. Chang han, qua tim hiéu duoc biét hién tai toan nganh dang

trong xu hướng suy thoái sẽ cho phép kiểm toán viên kỳ vọng răng tỉ suất vòng

quay hàng tồn kho của đơn vị sẽ giảm. Trường hợp số liệu phân tích không cho

kết quả như dự kiến của kiểm toán viên thì kiểm toán viên có thể phải điều tra

làm rõ nguyên nhân.

Việc rà soát lại môi quan hệ giữa số dư hàng tồn kho với số hàng mua

trong kỳ, với lượng sản xuất ra và số hàng tiêu thụ trong kỳ cũng giúp cho

kiểm toán viên đánh giá chính xác hơn về sự thay đổi đối với hàng tồn kho.

Chắng hạn, một sự thay đổi đáng kế về lượng đối với thành phẩm tôn kho giữa

năm nay so với năm trước xảy ra trong khi đó số lượng nghiệp vụ mua, sản

xuất và tiêu thụ trong kỳ giữ ổn định có thể ám chỉ về sự tồn tại sai phạm có

liên quan tới cơ sở dẫn liệu về sự hiện hữu hoặc đánh giá và đo lường đồi với

thành phẩm tôn kho và cần được điều tra.

Một số tỷ suất quan trọng mà kiểm toán viên thường hay sử dụng đê

kiêm toán chu trình hàng tôn kho có thê bao gôm:

+ Tỷ lệ lãi gộp
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Tổng lãi gộp
Tỷ lệ lãi gộp = ;

hố Tông doanh thu
+ Tỷ lệ vòng quay hàng tồn kho

Tông giá vôn hàng bán

Tỷ lệ vòng quay hàng tồn kho = ;
ye & quay hang Binh quan hang ton kho

Hai tỷ suất này có thể cho phép kiểm toán viên đánh giá tính hợp lý của

giá vốn hàng bán. Nếu tỷ lệ lãi gộp quá thấp hoặc tỷ lệ quay vòng hàng tồn kho

quá cao so với dự kiến của kiểm toán viên có thể do đơn vị khách hàng đã khai

tăng giá vốn hàng bán và khai giảm hàng tồn kho.

Bên cạnh phân tích tỉ suất, kiểm toán viên cũng có thể sử dụng thủ tục

phân tích xu hướng băng việc so sánh giá vốn hàng bán giữa các tháng, các kỳ

với nhau để phát hiện ra sự thay đổi đột biến của một kỳ nào đó, Hoặc kiểm

toán viên có thể phân tích theo các khoản mục cấu tạo giá thành sản phẩm

trong doanh nghiệp sản xuất như khoản mục chỉ phí nguyên vật liệu trực tiếp,

chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung. Qua đó có thể cho phép

kiểm toán viên phát hiện ra các dấu hiệu không bình thường của mỗi yếu tố

trong mồi quan hệ chung.

Ngoài ra, những thông tin phi tải chính cũng phần nào giúp kiểm toán

viên kiểm tra độ hợp lý của hàng tồn kho. Chẳng hạn, khi mà khách hàng lưu

trữ hàng tồn kho trong nhiều kho khác nhau, kiểm toán viên có thể so sánh giữa

số lượng hàng tồn kho dự trữ trong kho với diện tích có thể chứa của kho đó.

Số liệu hàng tồn kho về mặt giá trị có thê đem so sánh với chỉ tiêu số lượng và

so với các con số thống kê trong ngành.

11.3.2. Thu thập danh mục hàng tồn kho và đối chiếu với số sách kế toán

Kiểm toán viên cần thu thập danh mục hàng tồn kho và đối chiều chúng

với hệ thống số tổng hợp và chỉ tiết hàng tồn kho. Mục dích của kiểm toán viên

khi thực hiện thử nghiệm này là nhằm khăng định sự khớp nhau giữa các thẻ

kho với số sách kế toán cũng như với báo cáo tài chính.

11.3.3. Quan sát kiểm kê vật chất hàng tồn kho

Kiểm kê hàng tồn kho và quản lý việc kiểm kê hàng tồn kho không phải
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nhiệm vụ của kiểm toán viên mà đó nhiệm vụ của ban quản lý khách hàng.

Trách nhiệm của kiểm toán viên là quan sát kiểm kê vật chất hàng tồn kho.

Mặc dù việc quan sát kiểm kê vật chất hàng tồn kho là một thử nghiệm tốn

kém về thời gian và khó thực hiện nhưng hết sức quan trọng và cần thiết đối

với kiểm toán viên khi kiếm toán chu trình hàng tồn kho.

Trong khi thực hiện thủ tục kiểm toán này, kiểm toán viên cần thu thập

các thông tin đề đánh giá tính tin cậy của các thủ tục kiểm kê hàng tồn kho mà

ban quản lý áp dụng, có như vậy kiểm toán viên mới có thể tin cậy vào kết quả

kiểm kê mà ban quản lý cung cấp cho. Trong một số trường hợp đặc biệt, đơn

vị khách hàng có thể thuê một số chuyên gia kiểm kê hàng tồn kho bên ngoài

đến để kiểm kê một số hàng tồn kho đặc biệt (Ví dụ đá quí, kim khí) giúp cho

đơn vị. Khi đó, kiểm toán viên phải dựa vào kết luận của các chuyên gia và

kiểm toán viên phải đánh giá, sử dụng kết quả đó tuân theo chuẩn mực kiểm

toán đã qui định.

Kiểm toán viên phải thảo luận rõ về thời gian quan sát vật chất hàng tồn

kho với ban quản lý dựa vào hệ thống kho bãi của đơn vị và dựa trên những

đánh giá về rủi ro kiểm soát, Kiểm toán viên nên rà soát và đánh giá kế hoạch

kiểm kê hàng tồn kho của khách hàng để có thể bề trí, điều chỉnh thích hợp với

kế hoạch kiểm toán của mình. Ngày kiểm kê hàng tồn kho nên sát với ngày lập

bảng cân đối kế toán và kiểm toán viên nên có mặt vào thời điểm kiểm kê đó.

Đối với đơn vị có nhiều kho bãi ở nhiều nơi khác nhau thì kiểm toán viên có

thể thay đổi địa điểm quan sát kiểm kê giữa các năm và bảo đảm qui mô quan

sát kiểm kê hợp lý trong mỗi năm. Trong trường hợp đó, đối với những kho bãi

mà kiểm toán viên không có khả năng quan sát thì kiểm toán viên có thể sử

dụng kết quả của kiểm toán viên nội bộ và dương nhiên phải tuân thủ Chuẩn

mực kiểm toán về “Đánh giá cổng việc của kiểm toán viên nội bộ”.

Trong khi quan sát kiểm kê vật chất hàng tồn kho, đề bảo đảm các thủ tục

chỉ tiết được thực hiện một cách hợp lý thì kiểm toán viên nên:

- Quan sát các nhân viên của khách hàng khi thực hiện các thủ tục đã quy

định;

- Khẳng định các phiếu kiểm kê đã được đánh số trước và hàng tồn kho

được đánh dấu hợp lý;
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- Chú ý các thùng chứa, các container rỗng;

- Khắng định tất cả số hàng tồn kho đã kiểm kê phải được dánh dầu riêng.

Bên cạnh đó thì kiểm toán viên cũng cần phát thực hiện một số các thủ

tục cụ thể như:

- Kiểm kê thử và đối chiếu kết quả kiểm kê thử với kết quả kiểm kê của

doanh nghiệp;

- Ghi lại một cách chỉ tiết các số seri của các phiếu kiểm kê đã sử dụng

và chưa sử dụng, ghi lại số kí hiệu đánh dầu hàng tôn kho;

- Đánh giá tình hình chung về điều kiện hàng tồn kho, ghi chú đồi với các

hàng tồn kho bị đồ vỡ, quá đát và những hàng tồn kho chậm tiêu thụ;

- Bảo đảm rằng các phiếu kiểm kê đã được khoá nhắm tránh ghi thêm các

số liệu không có thực;

Ghi chú các tài liệu có liên quan tới nghiệp vụ nhận hàng, sản xuất và

tiêu thụ xảy ra trong quá trình kiểm kê và hàng hoá nhận được trong quá trình

kiểm kê phải được để riêng.

Qui mô kiểm kê thử của kiểm toán viên phụ thuộc vào bản chất và thành

phần của hàng tồn kho. Thường kiểm toán viên chọn các khoản mục có giá trị

lớn để kiểm kê thử nhưng bên cạnh đó cũng chọn mẫu các khoản mục khác để

kiểm kê thử.

Để đưa ra kết luận, một số thành viên của nhóm kiểm toán được phân

công chuẩn bị các bằng chứng về các vấn đề chỉ tiết được liệt kê dưới đây

trước khi kết luận về tính tin cậy của kết quả kiểm kê:

- Những vi phạm đối với kế hoạch và thủ tục kiểm kê của đơn vị

- Qui mô các cuộc kiểm kê thử và các chênh lệch trọng yếu giữa kết quả

kiểm kê thử với kết quả kiểm kê của đơn vị

- Các kết luận về tính chính xác của các cuộc kiểm kê

- Tình trạng chung đối với hàng tồn kho

11.3.4. Kiểm tra giá hàng tồn kho

Có thê nói thủ tục này liên quan mật thiết với cơ sở dan liéu về đo lường

và tính giá, Đôi với việc kiêm tra giá hàng hoá và vật tư, kiểm toán viên cần

phải có trách nhiệm xác định rõ cơ sở và phương pháp tính giá đôi với hàng tôn
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kho ra sao? Có tuân thủ các nguyên tặc kê toán được thừa nhận rộng rãi hay

không. Khi đó cân tập trung làm rõ các vân dé:

- Phương pháp định giá nào được khách hàng sử dụng?

- Phương pháp này có được sử dụng thống nhất giữa năm nay với năm

trước hay không?

- Phương pháp này có phù hợp với thực tế và hợp lý không?

Đối với vấn đề thứ nhất, phương pháp định giá hàng tồn kho, có thể nói

có rất nhiều phương pháp định giá hàng tồn kho chẳng hạn phương pháp giá

thực tế đích danh; phương pháp bình quân gia quyền; phương pháp nhập sau

xuất trước; phương pháp nhập trước xuất trước; phương pháp giá hạch toán.

Kiểm toán viên phải xác định rõ khách hàng sử dụng phương pháp định giá nào

trong số các phương pháp đó.

Vấn đề thứ hai quan tâm đến sự thay đổi trong phương pháp định giá

hàng tồn kho trong năm nay so với năm trước. Nếu trong trường hợp đơn vị

khách hàng thay đối phương pháp định giá hàng tồn kho, giả sử từ phương

pháp LJFO sang phương pháp FIFO, thì tất cả những thay đồi đó cũng như sự

ảnh hưởng của sự thay đổi này phải được khai báo đầy đủ trong thuyết minh

báo cáo tài chính. Hơn nữa, kiểm toán viên cần phải có đoạn bổ sung để nhấn

mạnh về sự không nhất quán trong việc sử dụng phương pháp định giá hàng

tồn kho giữa hai năm.

Còn đối với vấn đề thứ ba thì kiểm toán viên phải đánh giá tính hợp lý và

tính phù hợp của phương pháp định giá hàng tồn kho mà khách hàng áp dụng

trong điều kiện thực tế. Đề làm được điều này kiểm toán viên phải thực hiện

thử nghiệm kiểm tra giá của một số hàng tồn kho đại diện.

Giá vôn hàng tôn kho

Đôi với hàng hoá và nguyên vật liệu mua, kiểm toán viên có thể sử dụng

phương pháp kiểm tra các hoá đơn của nhà cung cấp đề xác minh về sô lượng

và đơn giá của hàng tôn kho từ đó tính ra được giá vôn của hàng tôn kho.

Đôi với sản phâm dở dang và thành phâm thì giá vôn phải được kiểm tra

thông qua hệ thông sô sách chi phí. IIệ thông sô sách kê toán chi phí của đơn vị
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cần được kiểm tra trong giai đoạn chuyển tiếp (giai đoạn giữa kỳ) và các thử

nghiệm kiểm soát đã thực hiện để đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ cũng có

thể là thử nghiệm chỉ tiết phục vụ cho mục đích này. Chúng có thể cung cấp

cho kiểm toán viên những bằng chứng tin cậy về số liệu chi phí sản phẩm sản

xuất ra. Sau đó kiểm toán viên đối chiều giữa giá vốn hàng tồn kho trên số sách

với kết quả kiểm kê.

Giá trị thuận của hàng tôn kho

Hàng tồn kho phải được phản ánh theo đúng giá trị thuần của chúng. Giá

của hàng tồn kho cần được điều chính giảm trong các trường hợp sau đây:

- Sụt giá trên thị ưuường

- Đồ vỡ, hỏng hóc

- Quá hạn sử dụng, lỗi thời

- Quyết định bán chịu lỗ đề chuyền sang mặt hàng khác

- Lỗi trong khi mua và sản xuất

Kiểm toán viên cần phải kiểm tra theo hướng sau đây:

- Rà soát và kiểm tra qui trình ghi giảm giá hàng tồn kho được áp dụng

bởi ban quản lý khách hàng

- Độc lập ước đoán giá trị cân ghi giảm

- Đôi chiêu kết quả ước đoán với kết quả của don vi

Sử đụng kết quả của các chuyên gia

Khi định giá hàng tồn kho của đơn vị mà có liên quan tới một số loại

hàng tồn kho đòi hỏi tính kĩ thuật cao, kiểm toán viên có thể cần đến sự trợ

giúp của các chuyên gia bên ngoài. Chắng hạn, đối với một công ty khai thác

đầu thô hoặc công ty kinh doanh vàng bạc đá quí, việc định giá hàng tồn kho.

bản thân kiểm toán viên khó có thể xác định đúng do vậy cần phải thuê chuyên

gia bên ngoài. Khi thuê chuyên gia bên ngoài thì kiểm toán viên cần phải đánh

giá tính độc lập của chuyên gia với đơn vị khách hàng và trình độ chuyên môn

của chuyên gia để có thể tin cậy vào kết quả mà chuyên gia đó cung cấp.
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11.3.5. Gửi thư xác nhận đối với hàng tồn kho của đơn vị lưu giữ ở các bên

thứ ba

Khi mà hàng tồn kho của khách hàng được lưu trữ ở một công ty cho

thuê kho hoặc ở một bên thứ ba nào đó (chăng hạn như hàng gửi bán hoặc hàng

ký gửi, hàng đã mua nhưng chưa kịp vận chuyển, v.v...) thì kiểm toán viên nên

thu thập các băng chứng kiểm toán về sự hiện hữu của hàng tồn kho đó bằng

việc liên hệ trực tiếp với người giữ hàng hoá. Nếu số lượng hàng không quá

lớn hoặc không chiếm tỉ trọng nhiều trong tổng số tài sản của đơn vị thì chỉ cần

thu thập băng chứng kiểu xác nhận là đủ. Còn trong trường hợp ngược lại thì

kiểm toán viên cần thực hiện bồ sung một số thủ tục như:

- Xem xét độ trung thực và tính độc lập của bên thứ ba;

- Quan sát kiểm kê vật chất hàng tôn kho;

- Thu thập báo cáo của kiêm toán viên khác về các thủ tục kiêm soát đôi

với hàng tôn kho và thủ tục kiêm kê hàng tôn kho tại đơn vị thứ ba;

Thủ tục này cũng cho phép kiểm toán viên xác minh về cơ sở dẫn liệu

quyền và nghĩa vụ đối với hàng tồn kho. Hơn nữa, nó cũng có thê cung cấp

những thông tin về cơ sở dẫn liệu tính đầy đủ nếu như đơn vị thứ ba xác nhận

số hàng tồn kho thực tế nhiều hơn so với số được trình bày trên thư xác nhận.

Xác nhận hàng tồn kho không cung cấp những bằng chứng về tính giá và đo

lường vì bên thứ ba không có trách nhiệm phải báo cáo về tình trạng hàng tồn

kho trong kho.

11.3.6. Kiếm tra các hợp đồng kinh tế hoặc các khế ước vay nợ

Hàng hoá, vật tư có thể dang được nắm giữ bởi khách hàng nhưng chưa

hắn đã thuộc quyền sở hữu của đơn vị do hàng đã bán nhưng chưa được

chuyển đi. Cũng có thể có những hàng hoá và vật tư không nằm trong kho bãi

của đơn vị nhưng vẫn thuộc quyền sở hữu của đơn vị do hàng đang trên đường

đi hoặc do gửi bán, gửi đi gia công chế biến; v.v... Cũng có trường hợp hàng

tồn kho được đem đi thế chấp ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng. Do vậy kiểm

toán viên phải kiểm tra tất cả các hợp đồng kinh tế và các khế ước vay nợ đề

xác định rõ quyền sở hữu đối với các hàng tồn kho tránh sự nhằm lẫn khi kiểm kê.
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Chương thứ nuười hai

KIỂM TOÁN CHỦ TRÌNH TIỀN LƯƠNG

VÀ NHẮN VIÊN

Tóm tắt chương

Tiên lương và các khoản trích theo lương như báo hiểm xã hội, bảo hiểm

y tế, kinh phí công đoàn ... thường là những chỉ tiêu mà các kiểm toán viên và

quan tâm trong cuộc kiểm toán tài chính. Do vậy kiểm toán chu trình tiền

lương và nhân viên có ý nghĩa quan trọng nhằm xác mình tính trung thực và

hợp lý của tiền lương và các khoản liên quan xét trên các khía cạnh trọng yếu

hay không?. Hơn nữa chu trình tiền lượng và nhân viên là một trong các chu

trình quan trọng. Chu trình này bắt đầu bằng việc tuyển dụng và thuê muớn

nhân viên và kết thúc bằng việc thanh toán tiền lượng cho người lao động. Nội

dung của chương này được đề cập theo một bố cục hợp lý, bao gồm giới thiệu

chung về bản chất, chức năng và mục tiêu kiểm toán. Tiếp đó, kiểm toán viên

thực hiện theo đúng lộ trình trong kiểm toán tài chính đó là thực hiện thử

nghiệm kiểm soát và thử nghiệm cơ bản. Cụ thể:

12.1 Chu trình tiên hương và nhân viên với vần đê kiêm toán: giới thiệu

về bán chối, chưc năng và mục tiêu kiểm toán đôi với chu trình này.

J2.2. Kiểm soát nội bộ và thực hiện thử nghiệm kiểm soát đói với chu

trình: đề cập đến các loại hình kiểm soát nội bộ cần thiết lập đề thực hiện các

chúc năng của chu trình và việc thực hiện thử nghiệm kiểm soát (thử nghiệm

tuân thủ) đối với chu trình này.

12.3. Thực hiện thư nghiệm cơ bản đối với chu trình tiên lương và nhân

viên: đề cập đến việc thực hiện thủ tục phân tích (quy trình phần tích) và kiểm

tra chỉ tiết các nghiệp vụ và số dư tài khoán tiên lương và các khoản liên quan.
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12.1. TIỀN LƯƠNG VÀ NHẮN VIÊN VỚI VĂN ĐÈ KIỂM TOÁN

12.1.1 Bản chất của chu trình

Tiền lương chính là phần thù lao lao động được biểu hiện băng tiền mà

doanh nghiệp trả cho người lao động căn cứ vào thời gian, khối lượng và chất

lượng công việc. Về bản chất, tiền lương là biểu hiện băng tiền của giá cả sức

lao động. Mặt khác, tiền lương còn là đòn bẩy kinh tế để khuyến khích tỉnh

thần hăng hái lao động, kích thích và tạo mối quan tâm của người lao động đến

kết quả công việc của họ. Tiền lương có thể được trích lập căn cứ vào khối

lượng sản phẩm hoàn thành, theo thời gian hoặc theo phương pháp khác được

chấp nhận.

Ngoài tiền lương, người lao động còn được hưởng các khoản trợ cấp

thuộc quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng như các khoản tiền thưởng và

các khoản khác theo quy định hiện hành.

Các chức năng liên quan tới chu trình tiền lương và nhân viên bao gồm

thuê mướn và tuyển dụng nhân viên; phê duyệt mức lượng, bậc lương và sự

thay đôi trong mức lương và bậc lương: theo dõi và tính toán thời gian lao

động, khối lượng công việc, sản phẩm hoàn thành của nhân viên; tính toán tiền

lương và lập bảng thanh toán tiền lương: ghi chép sô sách tiền lương; thanh

toán tiền lương và bảo đảm số lương chưa thanh toán.

- Thuê mướn và tuyển dụng nhân viên: tuyên dụng và thuê mướn nhân

viên được thực hiện bởi bộ phận nhân sự. Tắt cả những trường hợp tuyển dụng

và thuê mướn đều được ghi chép trên một bản báo cáo do Ban quản lý phê

duyệt. Báo cáo này cần chỉ rõ về phân công vị trí và trách nhiệm công việc,

mức lương khởi điểm, các khoản thưởng, các khoản phúc lợi và các khoản

khấu trừ. Bản báo cáo này sẽ được lập thành hai bản, một bản dùng đề vào sỐ

nhân sự và hồ sơ nhân viên và lưu ở phòng nhân sự. Bản còn lại được gửi

xuống phòng kế toán đề kế toán tiền lương làm căn cứ tính lương.

Việc phân chia tách bạch giữa chức năng nhân sự với chức năng thanh

toán tiên lương là hệt sức cân thiệt nhăm kiêm soát rủi ro trong việc thanh toán

cho những nhân viên không. Bởi vì chỉ có phòng nhân sự mới có điều kiện đê
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đưa thêm danh sách các nhân viên vào số nhân sự và chỉ có phòng kế toán tiền

lương mới có điều kiện tiền hành thanh toán lương cho người lao động. Nên

việc tách bạch trách nhiệm này sẽ hạn chế nhân viên của bộ phận nhân sự làm

các hồ sơ nhân sự giả tạo, đồng thời các nhân viên bộ phận tiền lương chỉ có

thể thanh toán cho những ai có tên trong danh sách của số nhân sự với các mức

lương đã được ấn định cụ thể. Sự kết hợp của hai chức năng này làm một sẽ tạo

điều kiện để gian lận và sai phạm nảy sinh.

- Phê duyệt thay đổi mức lượng, bậc lượng, thưởng và các khoản phúc

lợi: những thay đồi mức lương, bậc lương và các khoản liên quan thường xây

ra khi nhân viên được thăng chức, thuyên chuyên công tác hoặc tăng bậc tay

nghề v.v. Khi đó, quản đốc hoặc đốc công sẽ đề xuất với Ban quản lý về sự

thay đôi mức lương hoặc bậc lương cho cấp dưới của họ. Tuy nhiên, tất cả các

sự thay đổi đó đều phải được ký duyệt bởi phòng nhân sự hoặc người có thẩm

quyền trước khi phi vào số nhân sự. Việc kiểm soát đối với những thay đôi này

nhằm bảo đảm tính chính xác về các khoán thanh toán tiền lương.

Bộ phận nhân sự cũng cần phải công bô những trường hợp đã mãn hạn

hợp đông hoặc bị đuôi việc hoặc thôi việc nhăm tránh tình trạng những nhân

viên đã rời khỏi công ty rôi nhưng vẫn dược tính lương.

- Theo dối và tính toán thời gian lao động và khối lượng công việc, sản

phẩm hoặc lao vụ hoàn thành: việc ghi chép, phản ánh kịp thời, chính xác số

ngày công, giờ công làm việc thực tế hoặc ngừng sản xuất, nghỉ việc và số

lượng công việc/lao vụ hoàn thành của từng người lao động, từng đơn vị sản

xuất, từng phòng ban trong doanh nghiệp có ý nghĩa rất lớn trong quản lý lao

động tiền lương. Đây chính là căn cứ dùng để tính lương, thướng và các khoản

trích trên tiền lượng cho nhân viên.

Đối với các doanh nehiệp áp dụng Chế độ kế toán Việt Nam thì chứng từ

ban đầu sử dụng đề hạch toán thời gian lao động và khối lượng công việc/lao

vụ hoàn thành là Bảng chấm công (Mẫu số 02-LĐTI, - Chế độ chứng từ kế

toán) và Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc lao vụ hoàn thành (Mẫu số 06 - LĐTL

— Chế độ chứng từ kế toán), Hợp đồng giao khoán (Mẫu số 08 — LDTL — Chế

độ chứng từ kế toán). Ngoài ra, doanh nghiệp còn sử dụng các chứng từ khác

có liên quan như thẻ thời gian, Giấy chứng nhận nghỉ ốm, thai sản, hoặc nghỉ

288



phép v.v... để làm căn cứ tính lương và các khoản theo lương.

Thông thường, Bảng chấm công được lập riêng cho từng bộ phận (sản

xuất, phòng, ban, tổ, nhóm v.v...) và dùng cho một kỳ thanh toán (thường là

một tháng). Mọi thời gian thực tế làm việc, nghỉ việc, vắng mặt của người lao

động đều được ghi chép hăng ngày vào bảng chấm công. Người giám sát (đốc

công, quản đốc, đội trưởng v.v...) của bộ phận thực hiện công tác chấm công

cho nhân viên của mình căn cứ vào số lao động có mặt, vắng mặt đầu ngày làm

việc ở đơn vị mình. Bảng chấm công phải để tại một địa điểm công khai dé

người lao động có thể giám sát thời gian lao động của mình.

Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc lao vụ hoàn thành là chứng từ xác nhận số

sản phâm hoặc lao vụ hoàn thành của đơn vị, cá nhân người lao động. Do

người giao việc lập, phải có đầy đủ chữ ký của người giao việc, người nhận

việc và người kiểm tra chất lượng sản phẩm hoặc lao vụ và người phê duyệt.

Phiếu được chuyển cho kế toán tiền lương đề tính lương.

Hợp đồng giao khoán là bản ký kết giữa người giao khoán và người nhận

khoán về một lượng công việc cụ thể, thời gian làm việc, trách nhiệm và quyền

lợi của mỗi bên khi thực hiện hợp đồng. Chứng từ chính là cơ sở để thanh toán

lương.

Thẻ thời gian là hình thức được sử dụng phố biến bởi doanh nghiệp ở các

nước phát triển nhằm ghi nhận thời gian từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc mỗi

ngày của nhân viên. Hình thức này cũng đã bắt đầu được vận dụng ở các doanh

nghiệp liên doanh hoặc các công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

trong những năm gần đây. Tắt cả các thẻ thời gian của các nhân viên phải được

theo dõi giám sát bởi một nhân viên độc lập hoặc băng hệ thống thông tin tự

động và phải báo cáo tình hình thẻ theo tuần. Để đo thời gian mà người lao

động thực tế làm thì một số công ty đã dùng đồng hỗ điện tử tự động đo bằng

việc khi nhân viên tới làm việc đầu giờ phải đưa thẻ vào máy và khi kết thúc ra

về thì rút thẻ ra. Tuy nhiên với hình thức này thì có thê gây ra tình trạng gian

lận thời gian bằng cách một nhân viên nào đó đưa thẻ vào máy đo thời gian

nhưng lại không thực tế làm việc tại cơ quan mà làm việc riêng của mình ở đâu

đó, sau đó, cuối giờ làm việc thì đến rút thẻ ra, Cho nên phải giám sát chặt chẽ

thì mới kiểm soát được tình hình này. Thẻ thời gian phải được ký duyệt bởi
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người giám sát tại bộ phận hoạt động trước khi gửi đi phòng kế toán để tính

lương.

Tất cả các trường hợp ngừng sản xuât, ngừng việc đều phải có Biên bản

ngừng sản xuất, ngừng việc đề phản ánh rõ tình hình vê thời gian kéo dài, thiệt

hại gây ra và những nguyên nhân dé lam căn cứ tính lương và xử lý thiệt hại.

Ngoài ra, các trường hợp do ốm đau, thai sản, tại nạn lao động, bệnh

nghề nghiệp đều cần phải có Phiếu nghỉ ốm, Phiếu nghỉ thai sản hoặc Phiếu

xác nhận tai nạn lao động và được chứng nhận bởi các cơ quan có thẩm quyền

để làm căn cứ ghi vào bảng chấm công theo ký hiệu riêng.

- Tính lương và lập bảng lương: Căn cứ vào các chứng từ theo dõi thời

gian lao động và kết quả công việc, sản phẩm hoặc lao vụ hoàn thành cũng như

các chứng từ liên quan gửi từ bộ phận hoạt động tới bộ phận kế toán tiền

lương, kế toán tiền lương kiểm tra tất cả các chứng từ trước khi tính lương

nhằm bảo đảm đầy đủ các yêu cầu của chứng từ, Sau khi đã kiểm tra các chứng

từ thì kế toán tiền hành tính lương, thưởng, phụ cấp và các khoản khấu trừ bằng

việc lay số thời gian lao động thực tế hoặc khối lượng công việc, sản phẩm

hoặc lao vụ hoàn thành nhân với mức lương hoặc bậc lương hoặc đơn giá đã

được phê duyệt bởi phòng nhân sự cho từng người lao động, từng bộ phận. Các

khoản trích theo lương như bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT),

kinh phí công đoàn (KPCD) và thuế thu nhập cá nhân ...v.v. đều phải được tính

dua trên các qui định của pháp luật hiện hành hoặc thoả thuận giữa người sử

dụng lao động và người lao động.

Sau khi tính toán xong thì kế toán phải lập thành các Bảng thanh toán

tiền lương, Bảng thanh toán tiền thưởng (Mẫu số 02 và 03 — LĐTL - Chế độ

chứng từ kế toán) đề làm căn cứ thanh toán tiền lương, phụ cấp và thưởng cho

người lao động. Bên cạnh đó kế toán cũng phải lập bảng kê khai các khoản

phải trả phải nộp về các khoán trích theo tiền lương. Đông thời nó cũng chính

là cơ sở để kiểm tra việc thanh toán lương cho người lao động và thanh toán

nghĩa vụ với các cơ quan chức năng.

Trong quá trình lập các bảng thanh toán tiền lương, tiền thưởng cho

người lao động thì kế toán phải tiền hành phân loại tiền lương, tiền thưởng phải
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trả cho từng nhóm người lao động theo bộ phận sử dụng lao động và chức năng

của người lao động như lao động trực tiếp, lao động phục vụ quản lý ở bộ phận

sản xuất, lao động phục vụ bán hàng, hay lao động phòng ban để làm căn cứ

phân bồ tiền lương, thưởng vào chỉ phí kinh doanh một cách hợp lý và đúng đắn.

- Ghi chép số sách: Trên cơ sở các bảng thanh toán tiền lương, tiền

thưởng và các chứng từ gốc đính kèm, kế toán tiền hành vào Số nhật ký tiền

lương. Định kỳ, Sồ nhật ký tiền lương sẽ được kết chuyên sang Số cái. Đồng

thời với việc vào số, kế toán tiền lương viết các phiếu chỉ hoặc séc chi lương

dựa vào bảng thanh toán tiền lương, tiền thưởng và gửi các phiếu chi hoặc séc

chi kèm theo bảng thanh toán tiền lương cho thủ quĩ sau khi đã được duyệt bởi

người có thẩm quyền (kế toán trưởng, giám đốc tài chính..v.v.)

- Thanh toán tiên lương và bảo đảm những khoản lượng chưa thanh

toán: khi thủ quĩ nhận được phiếu chỉ hoặc séc chỉ lương kèm theo bảng thanh

toán tiền lương, tiền thưởng thì thủ quĩ phải kiểm tra đối chiếu tên và số tiền

được nhận giữa phiếu chi hoặc séc chỉ lương với danh sách trên bảng thanh

toán tiền lương, tiền thưởng. Các phiếu chi hoặc séc chỉ lương phải được ký

duyệt bởi người mà không trực tiếp tính toán tiền lương hay vào số sách kế

toán tiền lương. Sau khi thủ quĩ kiểm tra xong phiếu chỉ hoặc séc chỉ lương thì

tiến hành chi lương cho nhân viên và yêu cầu người nhận ký nhận vào phiếu

chỉ hoặc séc chi dong thoi thủ quĩ phải đóng dấu và ký vào phiếu “đã chỉ tiền-

paid”. Các phiếu chí hoặc séc chỉ phải được đánh số theo thứ tự cho mỗi chu

trình thanh toán.

Đồi với những phiếu chỉ hoặc séc chỉ lương chưa thanh toán thì được cất.

trữ cần thận và bảo đảm đồng thời phải được ghi chép đầy đủ, chính xác trong

số sách kế toán. Đối với các phiếu chi hoặc séc chi hong thi phải được cắt ĐÓC

và lưu lại nhằm bảo đảm ngăn ngừa các phiều chi hoặc séc chi giả mạo.

Sơ đô 12.1 sẽ tóm tặt lại các chức năng của chu trình tiên lương và nhân

viên đề thây rõ được môi quan hệ chặt chẽ giữa các bộ phận hoạt động, bộ

phận nhân sự và bộ phận kê toán tiên lương và bản chất của chu trình.
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Sơ đồ 12.1: Chu trình tiền lương và nhân viên

Bộ phận hoạt động Bộ phận nhân sự

Có chức năng theo dõi thời gian, khối lượng Chức năng là tuyến dụng và thuê

công việc/lao vụ hoàn thành: muớn:

e Chấm công, theo dõi thời gian lao động sổ Tuyến chọn, thuê mướn

e Xác nhận công việc/lao vụ hoàn thành e Lập báo cáo tình hình nhân sự

se. Duyệt thời gian nghỉ ốm, thai san, tai nan sổ Lập số nhân sự

lao động, ngừng sản xuất, ngừng việc Lập hồ sơ nhân sự

Vv

Bộ phận kế toán tiền hương

e Tính lương, thưởng và lập bảng thanh toán lương,

thưởng và các khoán phải nộp, phải trả

s Ghi chép số sách kế toán

o Thanh toán lương, thưởng và các khoản liên quan.

. ` 2 oA ` nA «aA

12.1.2. Vai trò của tiền lương và nhân viên

Chu trình tiền lương và nhân viên đóng một vai trò quan trọng do các lý

do sau:

Thứ nhất, chỉ phí về tiền lương và các khoản trích trên tiền lương là một

khoản chỉ phí lớn trong hầu hết các doanh nghiệp cũng như các tổ chức.

Thứ hai, chi phí tiền lương được xem là một khoản mục trọng yếu khi

xác định giá trị hàng tồn kho của các công ty sản xuất và xây dựng vì nếu việc

phân loại và phân bổ chi phí tiền lương mà không đúng đắn cho các đối tượng

chịu phí thì sẽ dẫn đến sai sót trọng yếu về giá trị sản phẩm dở dang và trị giá

hàng tồn kho và tất nhiên ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh của

doanh nghiệp.

Thứ ba, tiền lương là một lĩnh vực có thế chứa đựng gian lận của nhân

viên làm cho một lượng tiền lớn của công ty bị sử dụng kém hiệu quả hoặc bị

thất thoát.

Với những lý do trên nên kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên

thường được kiểm toán viên chú trọng trong các cuộc kiểm toán tài chính.
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12.1.3 Mục tiêu kiếm toán chu trình tiền lương và nhân viên

Mục tiêu kiểm toán chung đối với chu trình này là kiểm toán viên phải

thu thập đầy đủ các bằng chứng kiểm toán thích hợp để khẳng định tính trung

thực và hợp lý của các nghiệp vụ về tiền lương và nhân viên, tất cả các thông

tin tài chính trọng yếu có liên quan tới chu trình đều được trình bày phù hợp

với các nguyên tắc kế toán, chế độ kế toán hiện hành.

Mục tiêu hiện hữu

Mục tiêu hiện hữu đối với các nghiệp vụ tiền lương có nghĩa răng các

nghiệp vụ tiền lương và nhân viên đã được ghi chép thì thực sự đã xảy ra và số

dư các tài khoản tiền lương và các khoản trích trên tiền lương thực sự tồn tại.

Đôi khi, một tổ chức có thể vô tình hoặc cố ý ghi chép các nghiệp vụ thanh

toán lương cho các nhân viên không cung cấp bất cứ lao vụ hoặc dịch vụ gì cho

tổ chức đó.

Mục tiêu đầy đủ (trọn vẹn)

Mục tiêu đầy đủ đối với các nghiệp vụ tiền lương và nhân viên có nghĩa

rằng tất cả các nghiệp vụ tiền lương đã xảy ra thì đều được ghi chép đầy đủ

trong số sách, báo cáo kế toán. Nếu trong trường hợp một đơn vị hoặc vô tình

hoặc cố ý không ghi chép một khoản thanh toán lương cho nhân viên thì chỉ

phí tiền lương và các khoản phải thanh toán cũng như các tài sản có liên quan

sẽ bị trình bày không đúng với thực tế.

Mục tiên quyền và nghĩa vụ

Mục tiêu quyền và nghĩa vụ đối với chu trình này có nghĩa rang đơn vị

phải có nghĩa vụ thanh toán tiền lương, các khoản trích trên tiền lương theo

đúng chế độ tài chính kế toán hiện hành.

Mục tiêu tính giá

Mục tiêu tính giá đối với các nghiệp vụ tiền lương và các số dư có liên

quan nghĩa là những giá trị đã ghi chép về các nghiệp vụ tiền lương hợp lệ là

đúng. Nhiều khi giá trị của các nghiệp vụ về tiền lương được phản ánh, ghi

chép một cách không chính xác do một số nguyên nhân khác nhau. Có thê do

sử dụng mức lương để tính lương sai, hoặc do mức khấu trừ không tính đúng
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theo tỉ lệ qui định, hoặc do sử dụng sai số thời gian lao động thực tế, hoặc có

thể do tổng số tiền lương tính toán sai về mặt số học. Tất cả các sai phạm về

tính giá trong các nghiệp vụ tiền lương đều dẫn tới hoặc làm tăng hoặc làm

giảm hơn so với thực tế đối với số chi phí tiền lương và số tiền lương phải

thanh toán cho công nhân viên và những tài sản khác.

Mục tiêu tính giá đối với các nghiệp vụ tiền lương còn có ý nghĩa quan

trọng trong việc lập các bản báo cáo các khoản thuế phải nộp và các khoản phải

nộp khác có liên quan tới tiền lương. Đề tránh rủi ro về sai phạm trong việc

tính toán các khoản thuế và các khoản phải nộp liên quan tới tiền lương thì các

tổ chức thường phân công một nhân viên thực hiện rà soát một cách độc lập về

vấn đề tính toán và lập các báo cáo.

Mục tiêu phần loại và trình bày

Mục tiêu phân loại và trình bảy đối với các nghiệp vụ tiền lương có nghĩa

là chỉ phí tiền lương và các khoản phải thanh toán cho công nhân viên phải

được trình bày vào các tài khoản thích hợp. Có nhiều khi chỉ phí nhân công

trực tiếp lại được phản ánh vào tài khoản chỉ phí sản xuất chung hoặc chỉ phí

quản lý doanh nghiệp hoặc chỉ phí bán hàng. Những sai phạm như vậy sẽ dẫn

đến những sai lệch trong các khoản chỉ phí và ảnh hướng đến trị giá hàng tồn

kho cũng như những tài sản khác có liên quan trên Báo cáo tài chính.

12.2. CÁC LOẠI HÌNH KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ THỨ NGHIỆM TUẦN

THỦ VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ NHÂN VIÊN

12.2.1 Các loại hình kiếm soát nội bộ

Các loại hình kiểm soát nội bộ trong chu trình tiền lương và nhân viên

được thiết lập nhằm thực hiện các chức năng của chu trình. Mỗi loại hình kiểm

soát sẽ gắn với các mục tiêu kiểm soát cụ thể nhằm ngăn chặn và phát hiện các

khả năng sai phạm có thê xảy ra. Bảng 12,1 sẽ chỉ ra một cách văn tắt về các

van dé nay.
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Đáng 12.1: Mục tiêu, khả năng sai phạm và các thủ tục kiếm soát

Mục tiêu Khả năng sai phạm Các thủ tục kiểm soát

Nghiệp vụ phê

chuẩn
Các nhân viên cần
được tuyển dụng dựa

trên các tiêu chuẩn
do Ban quản lý phê

duyệt.

Các khoản tiền

lương, thưởng, các

khoản trích theo tiền
lương, cũng như các

khoản khấu trừ cần

phải được thực hiện

"tuân theo sự phê

chuẩn của Ban quản

lý

Các điều chính đối

với việc ghi chép số

sách hay báo cáo về

tiền lương và nhân

viên nhất thiết phải

được thực hiện tuân

theo sự phê duyệt

của Ban quản lý

Có thể tuyển dụng phải

những nhân viên kém

năng lực và sẽ dẫn đến chí
phi dao tạo lớn, các khoản

chí phí không đáng có,

hoặc những khoản tiền bị

phạt do vi phạm pháp luật.

+ Các nhân viên có thể

được trả tiền mà chưa
được duyệt dẫn tới tăng

chi phí nhân công hoặc vi

phạm hợp đồng với công

đoàn.

+ Các khoản cộng dồn

đối với tiền hưu trí, nghĩ

phép, hoặc phúc lợi có thê

bị tính không đúng do sử

dung sai thong tin.

Nhiing diéu chinh chua

được phê duyệt về việc

tăng mức lương của một

nhân viên nào đó có thể

dẫn tới khoản chỉ vô lý và

tăng mức chi phí nhân

công không đúng với thực

tê.

+ Thiết lập chính sách và thủ

tục tuyển dụng và thuê mướn
một cách rõ ràng.

+ Cập nhật số nhân sự và hồ
sơ nhân viên liên tục đối với
mọi nhân viên.

+ Xác minh các thông tin về

nhân viên được tuyển dụng.

+ Duy trì một danh sách đã

được cập nhật và phê duyệt về
các mức lương, bậc lương và

những khoản khâu trừ.
+ Thiết lập các thủ tục để rà

soát và thông qua các mức

lương, bậc lương và các khoản

khấu trừ

+ Thiết lập các chính sách va

thủ tục điều chính rõ rang.

Ghi số

Các khoản chỉ liên

quan tới tiền lương,

thưởng, các khoản

trích theo lương,

khoản khấu trừ, thuế,

phúc lợi phải được

ghi chép chính xác

về số học, đúng thời

kỳ và thích hợp về

- Những chi phí nhân

công, chỉ phỉ tiền lương và
các khoản liên quan có thể
không chính xác dẫn tới

chi phi và nợ sau đó bị

trình bày sai theo.

- Bảng tính lương, bảng

tông hợp chỉ phí tiền

lương và nhật ký tiền
lương có thể không khớp

+ Thiết lập, xây dựng một sơ

đô tài khoản hạch toán và các

thủ tục hạch toán rõ ràng,

+ Thống nhất một cách hợp lý

giữa hệ thống các bảng tính
lương, bảng tổng hợp chỉ phí
nhân công, nhật ký tiền lương,

số thanh toán tiền lương và số

cái.
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phân loại nhau dẫn tới việc phân bồ

chị phí nhân công sẽ

không chính xác.

Thực chỉ

Thiết lập các thủ tục
tiền lương và nhân
viên cần phải tuân

theo sự phê chuẩn

của Ban quan ly.

Tất cả những khoản

chỉ tiền lương đều
phải căn cứ vào các

khoản nợ đã được

ghi nhận.

Tiếp cận hệ thông số

sách

Tiếp cận tới số sách
tiền lương và nhân

sự, cũng như các báo

cáo và tài liệu cần

phải giới hạn ở

những nhân viên đã

được phân công bởi

Ban quản lý.

Nhân viên có thể viết các

chỉ phiều cho những nhân
viên đã thôi việc hoặc

không có thực dẫn tới các

khoản chỉ phí phi lý.

Tiền chỉ có thé chi ra cho
những dịch vụ không có

thật, dẫn đến các khoản

chỉ phi lý và làm tăng chi

phí nhân công không đúng

với thực tế.

Các số sách, báo cáo và tài
liệu có thể được sử dụng

bởi những nhân viên

không có thẩm quyền cho

những mục đích vụ lợi dẫn

tới những khoản chi phi

phi ly va chi phi nhân

công tăng quá so với thực

tê,

+ Thiêt lập một hệ thông

hướng dân cũng như các thủ

tục về tiên lương và nhân sự.

+ Định kỳ xác mình sự phân

công lại về nhân sự cũng như

các báo cáo hoạt động vê nhân

sự.

+ Đánh số trước và kiểm tra

các bảng chấm công, thẻ thời

gian, phiều hoàn thành sản

phẩm/lao vụ, các phiéu chi

cũng như các bản báo cáo về

sự điều chỉnh:

+ Yêu cầu phải có chữ ký của

các bên liên quan đối với tất cả

các khoản chỉ tiền lương mà

lớn hơn một số cụ thể nào đó

đã xác định trước.

+ Thiết lập một hệ thống bảo

đảm khỏi bị lây cặp hoặc bị

lây trộm.

+ Đánh số trước và kiểm soát

các báo cáo và tài liệu,

+ Tách bạch các trách nhiệm

đối với quyền phê duyệt,
quyền ghỉ số, quyền thanh

toán tiền lương và các nghiệp

vụ nhân sự.

+ Duy trì một danh sách các

chữ ký của nhân viên.

- Nghiệp vụ phê duyệt: đề phòng nhân sự có thể tuyển chọn được đúng

người, đúng việc thì Ban quản lý cần phải có các tiêu chí tuyển dụng lao động

rõ ràng. Nếu không, sẽ chỉ tuyển chọn, thuê mướn được những lao động kém
về năng lực và phẩm chất dẫn tới việc tăng chị phí đảo tạo, phải bỏ ra những

chi phí không đáng có, hoặc sẽ bị phạt do nhân viên kém năng lực của mình vi
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phạm pháp luật hoặc bản thân công ty phải vi phậm hợp đồng với công đoàn

lao động do đảo thải công nhân.

Đề kiểm soát đối với việc phê chuẩn công tác tuyển dụng, thuê mướn thì

Ban quản lý cần phải thiết lập một chính sách tuyển dụng thật rõ ràng bằng văn

bản và phải duy trì một hệ thống số nhân sự được cập nhật liên tục. Bên cạnh

đó, Ban quản lý cũng cần phải thẩm tra tất cả các thông tin có liên quan tới hồ

sơ tuyển dụng của nhân viên. Tất cả các khoản tiền lương, tiền thưởng, các

khoản trích theo lương và các khoản khấu trừ đều phải được phê duyệt bởi Ban

quản lý nhằm ngăn ngừa các hiện tượng tăng chỉ phí lương không hợp lý, vi

phạm các hợp đồng của công đoàn hoặc những khoản cộng dồn về tiền lương,

nghỉ phép, hưu trí v.v... không thích hợp.

Có rất nhiều công ty, kiểm soát tiền lương, các khoản trích trên lương và

các khoản khấu trừ được thực hiện bằng việc thiết lập các thủ tục rà soát và thủ

tục phê duyệt đối với các mức lương, thưởng, các khoản trích theo tiền lương

và khẩu trừ; đồng thời họ duy trì một danh sách liệt kê các mức lương, bậc

lương theo từng công việc mà đã được phê duyệt. Tắt cả những điều chỉnh mức

lượng, bậc lương sau này do thăng chức, thuyên chuyển hoặc kết thúc hợp

đồng v.v... cũng cần phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nếu không, sẽ

xây ra một số trường hợp tăng lương, thưởng một cách tự ý gây thất thoát tài

sản của công ty. Ban quản lý có thể thiết lập một số chính sách bằng văn bản

về việc điều chỉnh mức lương, bậc lương và công bố rộng rãi chính sách cho

phòng nhân sự và các đốc công của các bộ phận hoạt động nhằm kiểm soát các

trường hợp tăng, giảm lương mà không được thông qua.

- Ghi số sách kế toán về tiền lương: Tắt cả các khoản phải thanh toán cho

công nhân viên cần phải được ghi chép một cách chính xác, đúng thời kỳ và

phải phân loại hợp lý. Nếu không, sẽ dẫn tới việc tính sai các khoản trích trên

lương, các khoản khẩu trừ, chỉ phí nhân công và các khoản nợ khác.

Đề kiểm soát được việc ghi chép sai thì Ban quản lý có thể thiết lập ra

một sơ đồ tài khoản hạch toán và các thủ tục phân bỗ chỉ phí nhân công. Đồng

thời, Ban quản lý phải thống nhất một cách hợp lý giữa hệ thống các bảng tính

lương, bảng tổng hợp chỉ phí tiền lương, số nhật ký tiền lương và số cái.
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- Thực chỉ: ĐỀ kiềm soát các khoản chi không có thật thì trong việc chỉ

trả thanh toán tiền lương, thưởng cần chú ý chỉ thanh toán dựa trên các khoản

nợ đã được ghi nhận. Các phiếu chi hoặc séc chỉ lương phải thể hiện đó là

những phiếu chỉ hoặc séc chỉ cho các công việc, sản phẩm hoặc lao vụ đã được

thực hiện hoặc những sản phẩm hoặc dịch vụ đã hoàn thành và nghiệm thu.

Ban quản lý có thể kiểm soát các khoản chỉ lương mà chưa được phê duyệt

bằng việc yêu cầu tất cả các bên liên quan phải ký vào phiếu chỉ bất thường

hoặc những phiếu chi có số tiền lớn.

- Tiếp cận hệ thống số sách: Nhằm kiểm soát đối với các khoản chi

không đúng chỗ và những chỉ phí nhân công không được thông qua thì Ban

quản lý cần phải đưa ra các chính sách nhằm hạn chế việc tiếp cận hệ thông

báo cáo số sách nhân sự và kế toán tiền lương ở một số người có thầm quyền.

Chăng hạn Ban quản lý có thể tạo ra các các hàng rào cản trở những nhân viên

không có phận sự tiếp cận tới tài liệu của bộ phận nhân sự và bộ phận tiền

lương và phân chia trách nhiệm tách bạch giữa các quyền phê duyệt, quyền ghi

chép số sách và quyền thanh toán tiền lương đề hạn chế các hành vi gian lận.

- Phân chia trách nhiệm. Đề bảo đảm một cách thoả đáng về việc phân

chia tách bạch các trách nhiệm thì bộ phận nhân sự cần phải tách khỏi trách

nhiệm tính toán lương, thưởng; lập bảng lương, thưởng: chỉ lương, thưởng và

trách nhiệm giám sát thời gian lao động hoặc dịch vụ hoàn thành. Nếu không,

chức năng phê duyệt của bộ phận nhân sự sẽ phối hợp với chức năng thanh

toán tiền lương dẫn tới làm tăng các cơ hội tăng mức lương, bậc lương một

cách cố ý vì mục đích tư lợi hoặc tạo ra nhân viên khống. Hơn nữa, nếu để bộ

phận tiền lương và bộ phận hoạt động kết hợp với nhau thì sẽ dẫn đến các

khoản chỉ không có thực ví dụ như chỉ cho các dịch vụ hoặc lao vụ không được

cung cấp bởi vì nhân viên theo dõi thời gian lao động, khối lượng công việc,

sản phẩm hoặc lao vụ hoàn thành cũng chính là người tính ra số lương phải

thanh toán.

12.2.2. Thực hiện thử nghiệm tuân thủ (Thử nghiệm kiểm soát)

1J2.2.2.1. Tìm hiển sơ bộ về hệ thông kiểm soát nội bộ về tiền lương

Nhìn chung, những băng chứng nội bộ được chuẩn bị bởi đơn vị được
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kiểm toán là bằng chứng kiểm toán có tính thuyết phục nhất mà có sẵn cho việc

kiểm tra các tài khoản tiền lương. Cho nên, thường thì kiểm toán viên chủ yếu

dựa vào các thử nghiệm kiểm soát trong các cuộc kiểm toán tiền lương hơn là

dựa vào việc thực hiện thử nghiệm cơ bản.

Thử nghiệm kiêm soát thường được thực hiện trong chu trình tiền lương

và nhân viên, gồm khảo sát tổng quan chu trình tiền lương và nhân viên, khảo

sát tiền lương khống, khảo sát việc phân bổ chỉ phí về tiền lương vào các đối

tượng sử dụng lao động và khảo sát các khoản trích trên tiền lương.

Bảng tính lương của đơn vị được kiểm toán chính là cơ sở để thanh toán

tiền lương, ghi chép vào số sách kế toán và phân bố chỉ phí tiền lương, do đó

nó thường là xuất phát điểm trong các cuộc khảo sát của kiểm toán viên về tiền

lương và nhân sự. Đầu tiên kiểm toán viên chọn ra bảng tính lương của một kỳ

nào đó (có thể của một số kỳ). Sau đó, kiểm toán viên kiểm tra lại độ chính xác

số học của việc tính toán. Tiếp theo, kiểm toán viên chọn ra một bảng tổng hợp

thanh toán tiền lương có liên quan và một bản tổng hợp việc phân bổ chi phí

nhân công. Kiêm toán viên tiến hành thầm tra độ chính xác số học của bảng

tổng hợp thanh toán tiền lương và bản tổng hợp phân bổ chỉ phí nhân công rồi

đem so sánh với con số trên bảng tính lương. Đồng thời, con số tổng hợp này

cũng được đối chiếu với số nhật ký tiền lương và số cái.

Tính chính xác của tiền lương và việc phân bổ vào các tài khoản hợp lý

là mối quan tâm chủ yếu đối với kiểm toán viên bởi vì sự ảnh hưởng đáng kể

của tiền lương tới rất nhiều khoản mục, chỉ tiêu trên báo cáo tài chính ví dụ

như sản phâm dở dang, thành phẩm, phải trả công nhân viên, thuế thu nhập,

tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, chi phí nhân công trực tiếp, chỉ phí bán hàng, chí

phí quản lý v.v...

Bước tiếp theo là kiểm toán viên chọn ra một mẫu ngẫu nhiên gồm một

vài nhân viên từ bảng tính lương và lấy ra các hồ sơ nhân sự của mỗi nhân viên

đã được lựa chọn. Sau đó, kiểm toán viên kiểm tra sự hoàn hảo của các hồ sơ

và rà soát lại các báo cáo hoạt động nhân sự về sự phê duyệt xem có hợp lý

không. Đồng thời, kiểm toán viên so sánh các mức lương, bậc lương và các

khoản khấu trừ trên các số nhân sự với các thông tin như vậy trên bảng tính

lương để xác định xem chúng có khớp nhau hay không. Hơn nữa, kiểm toán
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viên cũng cần đôi chiêu tiên lương của các nhân viên đã được lựa chọn trên

bảng tính lương kỳ trước so với kỳ này và kiêm tra các báo cáo hoạt động nhân

sự về việc tuyên mới hoặc mãn hạn hợp đông.

12.2.2.2 Khảo sắt tiền lương không

Trong lĩnh vực tiền lương và nhân sự, có nhiều cách khác nhau đề nhân

viên có thể thực hiện hành vi gian lận. Tuy nhiên, hình thức phố biến nhất vẫn

là “lương khống”. Lương khống có thể biểu hiện dưới hình thái số là nhân viên

khống hoặc số giờ lao động hoặc số lượng sản phẩm (lao vụ) hoàn thành khống.

Số nhân viên không

Đó là việc tiếp tục viết phiều chí cho nhân viên đã thôi việc hoặc dã mãn

hạn hợp đồng hoặc không có thực. Công việc này thường được thực hiện bởi

nhân viên phụ trách tiền lương, quản đốc, đốc công, bạn đồng nghiệp. Trong

trường hợp người theo dối (chấm công) thời gian lao động lại vừa là người phụ

trách phát phiếu chỉ cho nhân viên thì cơ hội xảy ra gian lận rất cao, Ví dụ, đốc

công có thể chấm công hăng ngày cho một nhân viên nào đó đã thôi việc và

đến khi phát phiếu chỉ thì đốc công đó sẽ lĩnh luôn phiếu chỉ lương của người

nhân viên đã thôi việc kia.

Đề kiểm soát hiện tượng này thì kiểm toán viên có thể so sánh tên trên

các phiếu chi hoặc séc chỉ lương đã thanh toán với các bảng chấm công và các

giấy tờ khác liên quan về chữ ký phê chuẩn và tính hợp lý của các chữ ký tắt ở

. mặt sau. Nếu phát hiện ra sự khác biệt thì đó chính là dầu hiệu cần được điều tra.

Kiểm toán viên có thể chọn ra một số hồ sơ nhân viên từ số nhân sự

nhằm tìm các nhân viên đã thôi việc đã mãn hạn hợp đồng lao động trong năm

hiện hành để xác định xem các khoản thanh toán mãn hạn hợp đồng cho anh

(chị) ta có phù hợp với chính sách của công ty hay không.

Kiểm tra việc thanh toán lương cho nhân viên để bảo đảm việc chấm dứt

'thanh toán cho những nhân viên đã kết thúc hợp đồng. Một nhược điểm của thủ

tục này là nếu phòng nhân sự không được báo cáo về việc mãn hạn hợp đồng

thì thủ tục này sẽ không còn hiệu lực.

Một biện pháp khác mà kiêm toán viên cũng có thê tiền hành nhăm kiêm
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soát số nhân viên khống băng cách yêu cầu trả lương đột xuất. Đây là hình thức

rất tốn kém thời gian và công sức cho cả phía khách hàng và chủ thể kiểm toán.

Theo cách này, mọi nhân viên đều phải trực tiếp ký vào phiếu chi hoặc séc chỉ

của mình và được giám sát bởi kiểm toán viên và một nhân viên kiểm soát của

đơn vị kiểm toán. Kiểm toán viên phải thận trọng trong việc quan sát đề bảo

đảm mỗi nhân viên chỉ được nhận một phiếu chỉ hoặc séc chi. Có nhiều nhân

viên có thể có mặt hai lần do đó kiểm toán viên cần phải xác định rõ từng

người băng việc yêu cầu xuất trình chứng minh thư. Tất cả các phiếu chỉ thừa

ra sẽ là đối tượng cần điều tra để phát hiện ra nhân viên khống. Ngoài nhược

điểm là tốn kém thời gian và công sức thì thủ tục này còn dễ gây ra mâu thuẫn

giữa đôi bên. Vì thế thủ tục này hiếm khi được sử dụng.

Số giờ, khôi lượng công việc, sản phẩm hoặc lao vụ hoàn thành không

Hình thức khai tăng số giờ làm việc hoặc khai man số sản phẩm, lao vụ

hoàn thành thường dễ bị xảy ra trong những trường hợp do việc theo dối thời

gian, giám sát và quản lý không chặt chẽ hoặc do sự móc nối giữa người giám

sát với các nhân viên của họ. Ví dụ như ở Công ty liên doanh đá quí AUTIN

STONE, một đốc công đã móc nối với một số nhân viên của mình bằng cách

thông qua số giờ làm thêm ngoài giờ ngay cả khi những nhân viên đó chưa

hoàn thành số giờ theo qui định là 40 giờ/tuần. Số tiền thu được do sự móc nối

này đem chia nhau cùng hưởng. Sau khoảng thời gian 6 năm, đốc công đó và

một số đồng bọn của mình đã lấy đi của Công ty một khoản tiền là 107.000

đôla Mỹ. Hình thức gian lận này rất khó phát hiện vì thiếu băng chứng thực tế.

Tuy nhiên, hiện tượng này sẽ dễ ràng bị ngăn chặn nếu đơn vị được kiểm toán

thiết kế các thủ tục kiểm soát chặt chẽ và thích hợp.

Nhằm khảo sát hình thức gian lận này, kiểm toán viên có thể cân đối tổng

số giờ công, ngày công hoặc khối lượng công việc, sản phẩm hoặc lao vụ được

thanh toán theo số lương với số liệu được ghi chép độc lập và được kiểm tra

thường xuyên của kiểm soát viên nội bộ tại từng bộ phận hoạt động. Hoặc,

kiểm toán viên có thể tiếp cận với quản đốc nhằm theo dõi việc chấm công của

quản đốc và phỏng vấn nhân viên về việc kiểm soát giờ giác của quản đốc. Khi

kiểm toán viên tiếp cận đơn vị điều tra dé giám sát trực tiếp thì kiểm toán viên

phải thận trọng không được để lộ ra. Vì nếu biết trước kiểm toán viên đến kiểm
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tra quan sát thì họ sẽ bố trí chuẩn bị trước và như vậy thì kiểm toán viên sẽ khó

phát hiện ra các hiện tượng gian lận hoặc các hiện tượng bất thường.

12.2.2.3 Khảo sát việc phân bố chỉ phí tiền lương vào các đối tương sử dụng

lao động

Như trên đã khẳng định, việc tính và phân bổ tiền lương cho các đối

tượng sử dụng lao động không đúng sẽ dẫn tới việc đánh giá sai lệch các tài

khoản trên bảng cân đối kế toán, sai lệch các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả hoạt

động kinh doanh chẳng hạn như sẽ làm sai lệch giá trị tài sản của các số dư sản

phẩm dở dang, thành phẩm, công trình xây dựng cơ bản, giá vốn hàng bán, chi

phí bán hàng, chỉ phí quản lý doanh nghiệp,..v.v.

Chính vì thế việc khảo sát quá trình kiểm soát nội bộ về việc phân loại,

phân bổ chỉ phí tiền lương vào đổi tượng sử dụng lao động đóng vai trò quan

trọng. Trong việc khảo sát, kiểm toán viên cần chú ý tới tính nhất quán trong

hạch toán chỉ phí giữa các kỳ kế toán đối với việc phân loại các bộ phận (bộ

phận trực tiếp sản xuất, bán hàng, quản lý doanh nghiệp v.v...) chịu phí. Hơn

nữa, kiểm toán viên cũng phải kiểm tra sơ đồ hạch toán tiền lương xem có

đúng theo qui định hiện hành và chính sách đã đề ra của công ty hay không.

Hoặc kiểm toán viên cũng có thể đối chiếu (qua chọn mẫu) khối lượng công

việc hoàn thành của một vài công nhân viên xem có phù hợp với việc hạch toán

vào các tài khoản liên quan không.

I2.2.2.4 Khảo sát các khoản trích theo lương

Quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và kinh phí công

đoàn (KPCĐ) là các khoản trích theo tiền lương. Như vậy tiền lương sẽ là căn

cứ để tính ra các khoản BHXH, BHYT, KPCĐ theo tỷ lệ quy định. Theo chế

độ hiện hành thì quí BHXH được hình thành bằng cách tinh theo tỷ lệ 20% trên

tổng quĩ lương cấp bậc và các khoản phụ cấp thường xuyên của người lao động

thực tế trong kỳ hạch toán (quỹ lương cơ bản). Người sử dụng lao động phải

nộp 15% trên tổng số quĩ lương tính vào chỉ phí sản xuất kinh doanh còn 5%

trên tổng quĩ lương do người lao động trực tiếp đóng góp (trừ trực tiếp vào thu

. nhập của người lao động). Quĩ BHYT được hình thành bằng cách trích 3% trên

quỹ lương cơ bản trong đó người sử dụng lao động phải chịu 2% và tính vào
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chỉ phí kinh doanh, người lao động trực tiếp nộp 1% (trừ vào thu nhập của

người lao động). KPCD được trích theo tÍ lệ 27% trên tổng số tiền lương phải trả

cho người lao động và người sử dụng lao động phải chịu và tính vào chỉ phí

sản xuất kinh doanh.

Đối với các khoản trích theo tiền lương này thì kiểm toán viên cần phải

xác định tính chính xác của quĩ lương để làm cơ sở tính toán chính xác cho các

khoản BHXH, BHYT và KPCD. Đồng thời kiểm toán viên phải so sánh chỉ tiết

thông tin trên bảng kê khai các khoản BHXH, BHYT và KPCD phải nộp với

các thông tin trên số lương đề đánh giá tính hợp lý của các khoản phải nộp.

Kiểm toán viên cũng có thể so sánh các khoản đã thanh toán với các bảng kê

khai các khoản phải nộp để xác định doanh nghiệp có kê khai đúng hay không,

cũng như xem xét thủ tục quyết toán các khoản đó giữa doanh nghiệp với các

tổ chức bên ngoài có đúng không.

12.3. PHÂN TÍCH VÀ PANH GIA TONG QUAT VE TIEN LUONG VA

NHAN VIEN

Khi phén tich va danh gia tổng quát về tiền lương và nhân viên, kiểm

toán viên có thể xây dựng và phân tích các mối quan hệ giữa các dữ liệu.

Chăng hạn, lựa chọn ra một vài khoản mục rồi đem so sánh với các khoản mục

tương ứng từ những năm trước đó hoặc so sánh với các khoản mục khác trong

cùng kỳ hạch toán. Thông thường kiểm toán viên sử dụng các tỷ lệ trong quá

trình so sánh bởi vì nếu không có gì thay đồi về bản chất kinh doanh của doanh

nghiệp, về qui trình sản xuất, hoặc về các phương pháp hạch toán .v.v. thì mồi

quan hệ giữa các tài khoản sẽ biến động không đáng kể qua thời gian. Kiểm

toán viên có thể tính toán các tỷ lệ nhằm xác định xem mối quan hệ giữa các tài

khoản, khoản mục có đúng theo dự kiến của mình không. Chắng hạn, nếu tổng

số chi phí nhân công trực tiếp chiếm xấp xỉ 30% so với tổng chi phí kinh doanh

của những năm trước thì kiểm toán viên sẽ kỳ vọng tỷ lệ đó cho năm hiện tại

cũng sẽ rất gần với mức 30% trừ những trường hợp thay đổi xảy ra mà ảnh

hưởng tới quan hệ đó mà đã được chỉ ra trong báo cáo tài chính. Nếu các mỗi

quan hệ biến động sai lệch đáng kế so với các kết quả dự kiến của kiểm toán

viên thì cần phải quyết định tăng cường các thử nghiệm cơ bản đối với các số

dư tài khoản.
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Bảng 12.2 sẽ minh hoạ một số thủ tục phân tích áp dụng cho các tải

khoản, khoản mục trên bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh

doanh trong chu trình tiền lương và nhân viên đề phát hiện ra các lĩnh vực cần

phải tiền hành thêm các cuộc điều tra chỉ tiết.

Đề phát hiện những sai phạm của các tài khoản chỉ tiền lương thông qua

những biến động bất thường thì kiểm toán viên có thể tiền hành so sánh số liệu

của các tài khoản chỉ phí liên quan đến tiền lương giữa kỳ này với các kỳ kế

toán trước. Tuy nhiên, khi so sánh giữa các kỳ kế toán, kiểm toán viên cần phải

tính đến sự thay đổi của mức lương, sự thay đồi của khối lượng công việc hoàn

thành và của quĩ lương cho phép giữa các kỳ kế toán.

Việc so sánh số dư trên các tài khoản chỉ tiết về BHXH, BHYT và KPCĐ.

của kỳ này so với các kỳ trước sẽ giúp kiểm toán viên phát hiện ra những sai

phạm về khoản trích theo tiền lương của doanh nghiệp. Mặt khác, kiểm toán

viên cũng có thể xem xét và đem so sánh giữa sự biến động của tiền lương và

sự biến động của các khoản trích theo xem có hợp lý không.

Bảng 12.2: Các thủ tục phân tích và đánh giá tổng quát

ˆ vA ` ^ˆ ..
chu (trình tiên lượng và nhân viên

Thú tục phân tích Khá năng sai phạm

So sánh sô dư của tài khoản chỉ phí tiên lương| Sai phạm của các tài khoản chỉ

'với các năm trước. phí tiền lương

So sánh tỷ lệ của chỉ phí nhân công trực tiếp | Sai phạm về chỉ phí nhân công

trong tổng số chỉ phí kinh doanh/doanh thu với trục tiềp

các năm trước.

So sánh tỷ lệ của chi phí nhân công trực tiếp | Sai phạm về tiền hoa hồng bán

trong tổng số chỉ phí bán hàng với các năm| hàng

trước.

So sánh tý lệ thuế thu nhập cá nhân trong tong ! Sai phạm về thuế thu nhập
số tiền lương so với các năm trước.

So sánh các tài khoản chỉ tiết theo dõi về | Sai phạm về các khoản trích trên
BHXH, BHYT, KPCD được tính dôn của kỳ | tiên lương.

này so với các kỳ trước.
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12.4. THUC HIEN THU NGHIEM CO BAN VE TIEN LUONG

Thông thường nếu như kết quả của các thử nghiệm kiểm soát chỉ ra rằng

các nghiệp vụ tiền lương đã được tính toán và vào số đúng đắn, số nhật ký tiền

lương, các bảng tính lương, số cái và các báo cáo khác có liên quan đều thống

nhất và được lập chính xác thì khảo sát chỉ tiết số dư sẽ không tôn thời gian.

Ngược lại, nếu kết quả của các thử nghiệm tuân thủ chỉ ra rằng rủi ro kiểm soát

vượt quá mức tối đa thì kiểm toán viên sẽ phải tăng cường (mở rộng) việc thực

hiện thử nghiệm cơ bản (phân tích và kiểm tra chỉ tiết các nghiệp vụ và số dư).

Tương tự, nếu có sự thay đổi đáng kể trong các thủ tục kiểm soát hoặc

trong việc áp dụng các phương pháp hạch toán mới của đơn vị được kiểm toán

thì kiểm toán viên phải hoặc là bổ sung thêm các thử nghiệm tuân thủ đề đánh

giá hệ thống KSNB hoặc là đánh giá rủi ro kiểm soát quá cao và không cần

xem xét hệ thống KSNB mà thực hiện luôn thử nghiệm cơ bản.

Mục tiêu của các thử nghiệm cơ bản về tiền lương là nhằm kiểm tra xem

các khoản tính dồn về tiền lương và các khoản trích theo lương có được đánh

giá đúng hay không, đồng thời cũng xác định xem các nghiệp vụ trong chu

trình tiền lương và nhân công có được thanh toán và ghỉ số đúng kỳ hạn không.

Các số dư tài khoản của tài khoản tiền lương, thưởng và các khoản phải

trả cho công nhân viên (TK 334); tài khoản phải trả, phải nộp khác (TK 338)

liên quan tới các khoản chỉ phí trích trên tiền lương như BHXH (TK 3383),

BHYT (TK 3384) và KPCĐ (TK 3382); và các tài khoản chi phí liên quan tới

chu trình tiền lương như chỉ phí nhân công trực tiếp (TK 622), chi phí sản xuất

chung (TK 627), chi phi ban hang (TK 641), chi phi quản lý doanh nghiệp (TK

642) sẽ là đối tượng thường xuyên của các cuộc kiêm toán tiền lương và nhân

viên nếu kiểm toán viên thực hiện thử nghiệm cơ bản.

Đối với tài khoản “Phải trả công nhân viên - TK 334” thì thực hiện thử

nghiệm cơ bản được tiến hành thông qua số dư tiền lương, tiền thưởng và các

khoản thanh toán khác phải trả cho công nhân viên.

Về số dư tiền lương tính đồn thực chất là các khoản lương phát sinh khi

người lao động không nhận lương vào những ngày làm việc cuối kỳ mà để lại

thanh toán vào kỳ sau. Thời hạn tính và trả lương phụ thuộc vào chính sách tài
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° chính của từng doanh nghiệp. Song về nguyên tắc thì các doanh nghiệp phải

thực hiện chính sách đó một cách nhất quán trong kỳ kế toán. Nếu sang năm

sau có sự thay đổi thì phải giải trình sự thay đổi đó trên Bản thuyết minh báo

cáo tài chính.

Khi tiền hành thử nghiệm cơ bản trên số dư tiền lương, kiểm toán viên

cần hiểu rõ các chính sách, chế độ thanh toán tiền lương của doanh nghiệp và

đánh giá xem chúng có được tuân thủ một cách nhất quán không. Một khi kiểm

toán viên đã xác định chính sách của doanh nghiệp đối với tiền lương là nhất

quán giữa các kỳ kế toán thì thủ tục kiểm toán thích hợp được áp dụng tiếp sẽ

là xem xét thời hạn tính và độ tin cậy của số dư trên tài khoản “Phải trả công

nhân viên-334”. Sai sót có thể xảy ra ở đây là trường hợp kế toán tiền lương

không tính đúng, tính đủ thời gian và lượng công việc, sản phẩm hoặc lao vụ

hoàn thành của người lao động và do đó người lao động chưa được trả lương

và các khoản phải trả khác tương xứng với thời gian và lượng công việc, sản

phẩm hoặc lao vụ mà họ hoàn thành.

Về các khoản tiền thưởng tính dồn, tại một số doanh nghiệp, số tiền

thưởng cho người lao động chưa được trả vào cuối niên độ là một khoản mục

lớn, nếu không ghi chép kịp thời và chính xác sẽ dẫn tới những sai sót trọng

yếu trên bảng cân đối kế toán. Đề kiếm tra những khoản tiền thưởng tính dồn

này, kiểm toán viên cần xem xét tính kịp thời và tính chính xác trong việc ghi

số các khoản đó thông qua việc đối chiều với quyết định hoặc biên bản của Ban

quản lý về sự phê duyệt các khoản tiền lương đối với người lao động.

Các khoản phải trả khác cho công nhân viên bao gồm các khoản được

“chia từ phúc lợi, tiền nghỉ ốm đau, thai sản, bảo hiểm mà người lao động được

hưởng. Đối với những khoản này, kiểm toán viên cần xem xét tính nhất quán

trong cách tính dồn giữa các kỳ kế toán. Sau đó, kiểm toán viên kiểm tra độ tin

cậy của số liệu bằng cách tính toán lại chỉ tiết các khoản tiền liên quan đã được

ghi số và cộng dồn, đồng thời xem xét các chứng từ tài liệu đính kèm.

Đối với tài khoản “Phải trả, phải nộp khác- TK 338” có liên quan tới các

khoản trích nộp trên tiền lương như BHXH (TK 3383), BHYT (TK 3384) và

- KPCD (TK 3382) thì kiểm toán viên có thể khảo sát bằng cách so sánh số dư

trên các tài khoản chỉ tiết với số liệu trên bảng tính, trích BHXH, KPCP,
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BHYT và với số liệu trên bảng kê khai các khoản phải nộp về BHXH, BHYT

và KPCD và đối chiếu với các khoản chỉ bằng tiền đã phát sinh trên các chứng

từ chí tiền mặt. Ngoài ra, kiểm toán viên cần kiểm tra thời hạn tính và trích các

khoản trên tiền lương và thời hạn thanh quyết toán các khoản đó.

Đối với các tài khoản chỉ phí liên quan tới chu trình tiền lương và nhân

viên như “Chi phí nhân công trực tiếp - TK 622”, “Chỉ phí quản lý sản xuất

chung — TK 627”, “Chỉ phí bán hàng — TK 641? và “Chi phí quản lý doanh

nghiệp — TK 642” thì kiểm toán viên thường chỉ tiền hành bồ sung các thủ tục

thử nghiệm cơ bản khi phát hiện các nhược điểm trong cơ cầu kiểm soát nội bộ

của đơn vị kiểm tra liên quan tới việc hạch toán và ghỉ sổ các tài khoản này;

các sai sót đáng kể bị phát hiện ở khảo sát các tài khoản “Phải trả công nhân

viên”, “Các khoản phải trả, phải nộp khác”; và những biến động lớn không giải

thích được phát hiện qua các thủ tục phân tích.

Khi khảo sát các tài khoản đó, kiểm toán viên cần so sánh giữa các kỳ kế

toán hoặc dùng các thủ tục phân tích đề phát hiện những biến động lớn về chỉ

phí lao động được phản ánh trên các tài khoản trên. Trọng tâm của việc thử

nghiệm thường được hướng tới tính chính xác trong việc phân bồ chi phí tiền

lương vào các đối tượng chịu phí hoặc hướng vào các khoản chỉ trả về tiền

lương, tiền làm thêm giờ, tăng ca, bồi dưỡng cho công nhân sản xuất, cho nhân

viên bán hàng hoặc cho nhân viên quản lý. Vì vậy, kiểm toán viên cần phải

kiểm tra tổng số tiền làm thêm ca, thêm giờ có phù hợp với thực tế hay không

qua việc kiểm tra các bảng kê có xác nhận của những người có trách nhiệm

trên bảng kê đó.
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Chương thứ mười ba

KIẾM TOÁN TÀI SẲN CÓ ĐỊNH

VA PAU TU DAI HAN

Tóm tất chương

Tài sản cổ định và đều tư dài hạn đời sản dời hạn) là các tài sản thuộc

quyền sở hữu hoặc quyền kiểm soái và quản lý sử dụng của doanh nghiệp

trong thời gian hơn một chu kỳ kính doanh bình thường. Tài sản dài hạn bao

gồm tài sản cổ định hữu hình, tài sản cổ định vô hình, tài sản đều tư tài chính

dài hạn, tài sản dời hạn khác... Tài sản dài bạn chiếm mot tý trong nhất định

trong tổng tài sản của doanh nghiệp, Tài sản dài hạn có mồi quan hệ rất chặt

chẽ với các khoán mục trên báo cáo tài chính.

Kiểm toán tài sản cổ định và đầu tư dài hạn bao gồm kiểm toán tài sản

cố định và kiểm toán các khoán đều tư dài hạn, là một trong các nội dung kiểm

toán quan trọng mà kiểm toán viên và công ty kiểm toán quan lâm. Trong quá

trình kiểm toán, các thử nghiệm kiểm soát và thử nghiệm cơ bán sẽ được thực

hiện Irong kiểm toán chu trình này nhằm hướng tới các mục tiêu kiểm toán đã

đề ra, Chính vì vậy, bố cục của chương này bao gồm:

J3. Tài sản cô định và đầu tư dài hạn với vận đề kiêm toán: giới thiệu

lời sản cô định và đầu tư dài hạn, quan lý tài sản cô định.

13.2. Kiém toán lời sản cô định: giới thiệu thử nghiệm kiêm soát và thử

nghiệm cơ bản đôi với khoén mục này.

J3.3. Kiểm toán các khoản đầu tư dài hạn: giới thiệu kiểm toán tông

quát, phân tích và kiểm tra chỉ tiết các khoán đều tư dời hạn.
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13.1. TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÀ PAU TU DAI HAN VỚI VAN PE KIEM

TOÁN

Tài sản cổ định: Là những tài sản có giá trị lớn và thời gian sử dụng lâu

dài. Với những loại tài sản này, cần có chế độ bảo quản và quản lý riêng nhằm

sử dụng có hiệu quả, đồng thời có kế hoạch đổi mới khi tài sản hết giá trị sử

dụng.

Tài sản cố định là cơ sở vật chất kỹ thuật của đơn vị. Nó phản ánh năng

lực sản xuất hiện có và trình độ ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào hoạt

động của đơn vị. Tài sản cố định là một trong những yêu tố quan trọng tạo khả

năng tăng trưởng bền vững, tăng năng suất lao động, từ đó, giảm chỉ phí và hạ

giá thành sản phẩm dịch vụ. Trong thời gian sử dụng, tài sản cố định bị hao

mòn dần. Giá trị của chúng được chuyển dịch dần vào chi phí hoạt động. Với

hoạt động kinh doanh, giá trị này sẽ được thu hồi sau khi bán hàng hoá, dịch

vụ. Trong điều kiện hiện nay, đề chê tạo ra những sản phẩm tốt đáp ứng nhu

cầu tiêu dùng, doanh nghiệp cần phải đầu tư thiết bị, công nghệ hiện đại đồng

thời cần quản lý và sử dụng tài sản cố định tốt. Ngoài việc sử dụng hợp lý công

suất đề phát triển sản xuất, thu hồi vốn đầu tư nhanh nhằm tái sản xuất, đổi mới

tài sản cố định, doanh nghiệp phải tiền hành bảo dưỡng, sửa chữa tài sản cố

định. Tuỳ theo qui mô sửa chữa và theo loại tài sản cố định, chi phí sửa chữa

được bù đắp khác nhau. Về nguyên tắc, tài sản cô định được phân loại theo

nhiều cách. Căn cứ vào những tiêu thức nhất định người ta chia tài sản cô định

ra thành nhiều nhóm để quản lý tài sản cố định một cách có hiệu quả:

Theo công dụng kinh tế, TSCĐ bao gồm 4 loại:

- Tài sản cố định dùng trong sản xuất kinh doanh.

- Tài sản cố định hành chính sự nghiệp.

- Tài sản cố định phúc lợi.

- Tài sản cổ định chờ xử lý.

Theo cách phân loại này là cơ sở để phân tích tình hình sử dụng tài sản

cô định nhăm đâu tư, phát triển theo chiều sâu. Ngoài ra còn giúp người sử

dụng có đủ thông tin về cơ câu tài sản cô định, từ đó, phân bộ chính xác khâu
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hao theo đối tượng sử dụng và có biện pháp giải quyết đối với tài sản cố định

chờ xử lý.

Theo nguồn hình thành, tài sản cố định được chia thành 4 loại:

- Tài sản cổ định được mua sắm, xây dựng băng nguồn vốn Nhà nước cấp.

- Tài sản có định được mua sắm, xây dựng bằng nguồn vốn vay.

- Tài sản cô định được mua sắm, xây dựng bằng nguồn vốn tự bồ sung.

- Tài sản cố định nhận liên doanh, liên kết với đơn vị khác.

Theo cách phân loại này, người quản lý xác định được chính xác nguồn

hình thành và thu hồi vốn về tài sản cố định trong đơn vị đồng, thời có biện

pháp huy động và sử dụng có hiệu quả vốn về tài sản cố định.

Theo tính chất sở hữu, tải san cd định được chia thành hai loại:

- Tài sản cổ định thuộc quyền sở hữu của đơn vị.

- Tài sản cô định thuê ngoài.

Cách phân loại này giúp cho người sử dụng phân biệt quyền và nghĩa vụ

của đơn vị trong quần lý tài sản cố định.

Trong tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của đơn vị, phân loại theo tính

chất và đặc trưng kỹ thuật của tài sản là cách phân loại được sử dụng phố biến

hiện nay trong công tác hạch toán và quản lý tài sản cố định ở các doanh

nghiệp. Theo cách phân loại này, tài sản cô định được chia thành tài sản cố

định hữu hình, tài sản cố định vô hình và Tài sản cố định thuê tài chính.

- Tài sản cố định hữu hình là những tài sản có hình thái vật chất cụ thể.

Tài sản cố định hữu hình có thể là từng đơn vị có kết cầu độc lập hoặc là một

hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản liên kết với nhau để thực hiện một hay một

số chức năng nhất định. Trong hạch toán, tài sản cố định được phân thành

những nhóm khác nhau và sử dụng những tài khoản, tiêu khoán khác nhau:

Tài khoản TSCĐ hữu hình: Tài khoản (TK 211) bao gồm những TK chỉ

tiết sau:

2112: Nhà cửa, vật kiến trúc
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2113: Máy móc, thiết bị

2114: Phương tiện vận tải, truyền dẫn.

2115: Thiết bị, dụng cụ quảnlý.

2116: Cây lâu năm, xúc vật làm việc và cho sản phẩm

2118: Tài sản cố định hữu hình khác.

Tài khoản “Tài sản cố định vô hình” gồm: TK 213: Là những tài sản

không có hình thái vật chất cụ thể, thể hiện một lượng chi phi mà doanh nghiệp

đã đầu tư hoặc một giá trị lâu dài và được hưởng quyền lợi kinh tế lâu dài về

nó. Các chỉ phí đầu tư được phân bổ dần trong nhiều năm và được coi như trích

khấu hao tài sản cổ định vô hình. |

TK Tài sản cố định vô hình (TK 213) bao gồm những tiểu khoản sau:

2131: Quyền sử dụng đắt.

2132: Quyền phát hành.

2133: Bản quyền, băng sáng chế.

2134: Nhãn hiệu hàng hoá.

2135: Phần mềm máy vi tính.

2136: Giấy phép và giấy phép chuyển nhượng.

2138; Tài sản cô định vô hình khác.

Tai san cố định thuê tài chính - TK 212: gồm những Tài sản cố định

doanh nghiệp thuê của các đơn vị, các công ty tài chính thoả mãn các điều kiện

về thuê tài chính.

Tài sản cố định có thể được tính riêng biệt từng tài sản hoặc gộp chung 1

nhóm tài sản đồng bộ gọi là đơn vị tài sản cố định. Việc tính riêng hay gộp

chung là tuỳ đặc tính của tải sản cố định và yêu cầu quản lý tài sản của từng

hoạt động. Chẳng hạn, trong 1 đơn vị sản xuất hay thương mại thì nhà cửa (nhà

xưởng, nhà làm việc, nhà kho...) và máy móc, thiết bị... được tính riêng. Trong

khi đó, trong kinh doanh khách sạn, 1 phòng ngủ được tính chung với các thiết

bị nội thất v.v...
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Tài sản cố định là cơ sở vật chất chủ yếu, giúp cho doanh nghiệp đạt

được các mục tiêu về hoạt động và tài chính trong quá trình sản xuất kinh

doanh. Nhiệm vụ đặt ra đối với mỗi doanh nghiệp là phải tăng cường công tác

quản lý tài sản cố định nhằm đạt hiệu quả cao. Đồng thời nhờ việc quản lý tốt

tài sản cổ định, doanh nghiệp sẽ phát triển sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm, hạ
giá thành tăng vòng quay của vốn và đổi mới trang thiết bị, đáp ứng yêu cầu

ngày càng cao của thị trường,

Một đặc điểm riêng có của tài sản cố định là trong quá trình sản xuất kinh

doanh, tài sản cố định vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu nhưng giá trị

của nó giảm dần sau mdi chu kỳ sản xuất kinh doanh, Vì vậy, trong công tác

quản lý tài sản cố định, các doanh nghiệp cần theo dõi cả về mặt hiện vật và

mặt giá trị của Tài sản cố định.

Quản lý về mặt hiện vật: Bao gồm cả quản lý về số lượng và chất lượng

của TSCD. Về số lượng, bộ phận quản lý TSCĐ phải bảo đảm cung cấp đầy đủ

về công suất, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Về mặt
chất lượng, công tác bảo quản phải bảo đảm tránh được hỏng hóc, mất mát các
bộ phận chi tiết làm giảm gia tri TSCĐ. Để thục hiện tốt vấn đề này, mỗi

doanh nghiệp cần xây dựng nội quy bảo quản TSCD và sử dụng một cách hợp

lý, phủ hợp với đặc điểm hoạt động của mình. Đồng thời để sử dụng có hiệu

quả TSCD, các đơn vị cần xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật đối với từng

loại, từng nhóm TSCĐ. Trên cơ sở đó, giao kế hoạch cụ thể, hợp lý cho các bộ

phận và từng người quản lý TSCĐ phù hợp với yêu cầu quản lý và đặc điểm

của đơn vị. Với đơn vị có qui mô lớn, có thể lựa chọn mô hình quản lý tập

trung TSCĐ và khi cần có thể điều động tới các bộ phận; Với đơn vị có qui mô

nhỏ thường áp dụng mô hình quản lý phân tán, theo đó TSCĐ đuợc giao cho

từng bộ phận để bảo quản và sử dụng. Với đơn vị có quy mô vừa, mô hình

quản lý TSCĐ kết hợp giữa tập trung và phân tán thường thích hợp hơn cả:

Trong trường hợp này, những TSCD là máy móc thiết bị có giá trị lớn, sử dụng

ở nhiều bộ phận khác nhau được quản lý ở kho chung; Những TSCĐ có đặc
thủ riêng phù hợp với hoạt động ở các bộ phận thì được giao trực tiếp cho các

bộ phận quản lý. Tổ chức quản lý TSCĐ phù hợp với yêu cầu quản lý và đặc

điểm hoạt động sẽ tạo điều kiện thuận lợi đề hợp lý hoá hoạt động, cải tiền kỹ
thuật, nâng cao hiệu quả sử dung TSCP.
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Quần lý về mặt giá trị: Là xác định đúng nguyên giá và giá trị còn lại

của TSCĐ đầu tư, mua sắm, điều chuyển. Đơn vị phải tính toán chính xác và

đầy đủ chỉ phí khẩu hao TSCĐ và phân bồ chỉ phí khẩu hao vào giá thành sản

phẩm. Đồng thời, đơn vị phải theo dõi chặt chẽ tình hình tăng, giảm giá trị

TSCD khi tiền hành sửa chữa, tháo dỡ, nâng cấp, cải tiền TSCD và đánh giá lại

TSCĐ. Trên cơ sở quản lý về mặt giá trị TSCĐ, đơn vị sẽ có kế hoạch điều

chỉnh TSCĐ (tăng hoặc giảm 1SCD) theo loại tài sản phù hợp với yêu cầu hoạt

động của đơn vị.

Với các doanh nghiệp sản xuất, hoạt động kinh doanh dang phát trién

mạnh mẽ cả về chiều rộng và chiều sâu, đòi hỏi phải có một lượng TSCD thich

hợp cho kinh doanh. Do đó, vấn đề quản lý TSCĐ cảng trở nên phức tạp.

Thông qua kiểm toán, kiểm toán viên có thể xem xét, đánh giá việc đầu tư,

quản lý, sử dụng TSCĐ và đưa ra kiến nghị giúp cho doanh nghiệp cải tiền

nhăm nâng cao chất lượng công tác quản lý TSCD.

Giá trị khoản mục TSCDP trong tổng tài sản của đơn vị thay đổi phù hợp

tuỳ theo từng ngành nghề tuỳ loại hoạt động. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp,

khoản mục TSCD phản ánh tình hình trang bị cơ sở vật chất kĩ thuật nói chung

và máy móc thiết bị nói riêng và thường có giá trị lớn. Vì vậy, kiểm toán khoản

mục TSCĐ thường chiếm một vị trí quan trọng trong quá trình kiểm toán Bảng

khai tài chính. Mặt khác, chỉ phí mua sắm, đầu tư cho TSCĐ lớn, quay vòng

vốn chậm. Đề bảo đảm hiệu quả của việc đầu tư cho 1SCĐ, kiểm toán nghiệp

vụ TSCĐ sẽ đánh giá tính kinh tế và tính hiệu quả của việc đầu tư, định hướng

cho đầu tư và nguồn sử dụng dể đầu tư sao cho có hiệu quả cao nhất. Đồng

thời, kiểm toán TSCD sẽ góp phần phát hiện ra các sai sót trong việc xác định

chỉ phí cấu thành nguyên giá TSCD, chi phí sửa chữa, chi phí khấu hao tài sản.

Những sai sót trong việc tính các chỉ phí này thường dẫn đến những sai sót

trọng yêu trên Báo cáo tài chính. Chẳng hạn, việc trích khẩu hao TSCD tính

vào chi phí sản xuất kinh doanh thường bị trích cao hoặc thấp hơn so với tỉ lệ

khẩu hao quy định làm tăng hoặc giảm chi phí so với thực tế, từ đó ảnh hưởng

đến chỉ tiêu chỉ phí và lợi nhuận của doanh nghiệp: Việc không phân biệt loại

chi phí sửa chữa được ghi tăng nguyên giá TSCĐ với chỉ phí sửa chữa được

tính vào chỉ phí sản xuất kinh doanh trong kì cũng dẫn đến những sai lệch
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trong khoản mục TSCD hoặc khoản mục chị phí sản xuất kinh doanh...

Các khoản đầu tư cho TSCĐ vô hình như chỉ phí thành lập doanh nghiệp,

quyền sử dụng đất, giá trị phát minh, sáng chế, chỉ phí nghiên cứu phát triển,

chỉ phí về lợi thể thương mại thường có nhiều sai sót trong quá trình tập hợp và

rất khó đánh giá chính xác giá trị. Chính vì vậy, TSCĐ vô hình luôn được quan

tâm trong quá trình kiểm toán.

Kiểm toán tài sản cố định thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát những vấn

_ đề liên quan đến thực trạng tài sản cũng như tình hình tăng giảm TSCĐ trong

kỳ của đơn vị. Với sự tiền bộ về khoa học kĩ thuật, TSCĐ ngày càng giữ vai trò

quan trọng trong hoạt động của đơn vị. Vì vậy, kiểm toán TSCĐ không chỉ

phát hiện các sai sót trong các nghiệp vụ liên quan đến TSCĐ mà còn góp phần

nâng cao hiệu quả công tác quản lý T&CD.

Đầu tư tài chính dài hạn bao gồm đầu tư vào công ty con (TK 221), vốn

góp liên doanh (TK 222), đầu tư vào công ty liên kết (TK. 223) và đầu tư dài

hạn khác (TK 228) và dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (TK229).

Đầu tư vào công ty con (TK 221) bao gồm các khoản đầu tư vào cổ phiếu

và các khoản đầu tư vốn dưới hình thức góp vốn băng tiền, tài sản khác vào

công ty con hoạt động theo loại hình công ty Nhà nước, công ty TNHH một

thành viên, công ty cô phần Nhà nước và các loại hình doanh nghiệp khác. Tài

khoán này được sử dụng khi nhà đầu tư nắm giữ trên 50% quyền biểu quyết)

và có quyền chỉ phối các chính sách tài chính và hoạt động kinh doanh của

doanh nghiệp nhằm thu được lợi ích từ các hoạt động của doanh nghiệp đó.

Vốn góp liên doanh (TK 222) phản ánh toàn bộ số vốn góp liên doanh

dưới hình thức thành lập cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát và tình hình thu hồi

lại vốn góp liên doanh khi kết thúc hợp đồng liên doanh. Vốn góp vào cơ sở

kinh doanh đồng kiểm soát bao gồm tất cả các loại tài sản, vật tư, tiền vốn

thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp kể cả tiền vay dài hạn dùng vào việc góp vốn.

Đầu tư vào công ty liên kết (TK 223) phản ánh giá trị khoản đầu tư trực

tiếp của nhà đầu tư vào công ty liên kết (khoán đầu tư khi nhà đầu tư năm giữ

trực tiếp từ 20% đến dưới 50% quyền biểu quyết) và tình hình biến động tăng,

giảm giá trị khoản đầu tư vào công ty liên kết,
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Đầu tư dài hạn khác (TK. 228) phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến

động tăng giảm các loại đầu tư dài hạn khác (ngoài các khoản đầu tư vào công

ty con, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát, đầu tư vào công ty liên

kết), như đầu tư trái phiếu, đầu tư cổ phiếu hoặc đầu tư vào các đơn vị khác mà

chỉ nắm giữ dưới 20% vốn chủ sở hữu (dưới 20% quyền biểu quyến) ... và thời

hạn thu hồi hoặc thanh toán vốn trên Ì năm.

Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (TK 229) được tạo ra khi giá trị thuần

có thể thực hiện được (giá thị trường) hoặc khoản đầu tư có thể thu hồi được

với giá ghi trên số kế toán.

132. KIM SOÁT NỘI BỘ VA TRAC NGHIEM ĐẠT YEU CAU

TRONG KIỂM TOÁN TÀI SẲN CÓ ĐỊNH

Đề quân lý tốt tài sắn cổ định, mỗi đơn vị đều phải xây dựng các quy

định, các nguyên tắc và thủ tục về việc bảo quản tài sản cố định. Mọi bộ phận

của đơn vị phải tôn trọng và thực hiện nghiêm túc các quy định đó. Các định

hướng cơ bản cho các quy định đó bao gồm:

a- Tách biệt công tác bảo quản với công việc ghi chép các nghiệp vụ.

Theo đó người quản lý tài sản không được đông thời là kế toán tài sản có định.

Nếu không tách rời hai loại nghiệp vụ này sẽ dễ dàng xảy ra sai phạm hoặc giới

hạn khả năng kiểm soát.

b- Quy định rõ thẩm quyền của từng cấp quản lý đối với việc phê chuẩn

các nghiệp vụ kinh tế liên quan tới tài sản cố định như mua mới, điều chuyên,

thanh lý, nhượng bán tài sản cố định. Do tài sản cố định có giá trị lớn nên

nguyên tắc này cần đặc biệt coi trọng.

c- Cách ly quyền phê chuân với việc bảo quản tài sản cố định, tránh tình

trạng người bảo quản sử dụng tài sản cố định cũng chính là người quyết định

việc mua bán, thuyên chuyên tài sản, dễ dẫn tới rủi ro, thất thoát tài sản do lạm

dụng quyền hành tự do mua bán thuyên chuyển hoặc thanh lý tài sản cố định.

d- Xây dựng hệ thống bảo quản TSCĐ như kho bãi, hàng rào bảo vệ;

phân định trách nhiệm bảo vệ TSCD; quy định thủ tục chặt chẽ về việc đưa

TSCD ra khỏi doanh nghiệp.
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Những yêu câu cơ bản về quản lý TRCĐ được quy định trong chê độ hiện

hành của nước ta như sau:

* Tài sản cố định cần được tổ chức theo dõi đến ting don vi TSC riêng

biệt. Mỗi đối tượng TSCĐ phải có bộ hồ sơ riêng đề theo dõi toàn diện từ khi

hình thành đến khi thanh lý hoặc nhượng bán. Mỗi TSCĐ phải được đánh số

hiệu riêng. Khi có biến động về TSCĐ, phải căn cứ vào các biên bản, các

chứng từ có liên quan để ghi số.

* Trong từng nhóm tài sản cố định theo chế độ tài chính quy định, các

doanh nghiệp phân loại chỉ tiết tài sản có định phù hợp với yêu cầu quản lý của

doanh nghiệp mình.

* Khi thanh lý, nhượng bán TSCĐ, doanh nghiệp cần phải lập hội đồng

xác dịnh giá bán TSCĐ đề xác định giá trị thu hồi khi thanh lý, tổ chức việc

thanh lý, nhượng bán TSCD theo quy định hiện hành.

* Doanh nghiệp xác định thời gian sử dụng TSCĐ dựa vào tuổi thọ kỹ

thuật của TSCĐ theo thiết kế, hiện trạng TSCĐ, mục đích và hiệu suất sử dụng

ước tính của TSCD. Đối với 1SCĐ còn mới hoặc đã qua sử dụng mà giá trị

thực tế còn từ 90% trở lên phải xác dịnh căn cứ vào khung thời gian sử dụng

TSCĐ đã được quy định trong Quyết định 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003

của Bộ Tài chính. Doanh nghiệp không được thay đổi thời gian sử dụng TSCĐ

đã xác định và đăng ký với cơ quan thuê trực tiếp quản lý.

* Doanh nghiệp phải tiếp tục thực hiện việc quản lý, sử dụng đối với tài

sản cô định đã khấu hao nhưng vẫn tham gia vào hoạt động sản xuất kinh

doanh. Đối với TSCĐ đang sử dụng, doanh nghiệp phải theo dõi sử dụng và

trích khấu hao TSCĐ theo chế độ quy định. Đối với tài sản cố định thuê tài

chính, doanh nghiệp phải theo đối, quản lý, sử dụng chúng như đối với tài sản

cố định thuộc sở hữu của doanh nghiệp mình.

* Tài sản cổ định của doanh nghiệp được hình thành từ nhiều nguồn khác

nhau, tỷ lệ trích khẩu hao khác nhau, phải lập nhiều chứng từ, số sách đề quản

lý tài sản. Vì vậy, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến tài sản cô

định thường được các kiểm toán viên quan tâm nhằm phát hiện ra các gian lận

và sai sót trong công tác hạch toán,
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* Do tài sản cố định có giá trị lớn và thời gian sử dụng lâu dài nên việc

quản lý tài sản cố định đòi hỏi phải rất chặt chẽ ngay từ khâu mua sắm, chuyền

giao đến khâu thanh lý, Quy trình chung về tổ chức chứng từ tài sản cố định ở

các đơn vị được khái quát chung trong sơ đồ sau:

Sơ đồ 13.1: Quy trình tổ chức chứng từ tài sản cố định

Xây dụng, mua săm, hoặc Hội đồng giao nhận, Kê toán

nhượng bán, thanh lý thanh lý Tài sản cô định Tài sản cô định

(1) (2) (3)

v

Quyết định tăng hoặc Chứng từ tăng, giảm tải Lập thẻ TSCD (huỷ
giám Tài sản cô định sản (các loại) thẻ), ghi số TSCD

Trong kỳ kế toán thực hiện chặt chẽ quy trình luân chuyển chứng từ tài

sản cố định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý, kiểm tra, kiểm soát tài

sản cố định.

Các nghiệp vụ tăng, giảm tài sản cổ định dù ít diễn ra ở đơn vị song qui

mô nghiệp vụ lớn, nội dung các nghiệp vụ thường phức tạp và liên quan tới

nhiều TK. Quá trình hạch toán được thể hiện trong Sơ đồ 13.2, 13.3/13.4.

Sơ đồ 13.2. Trình tự kế toán tăng, giảm TSCĐ vô hình

TK 111, 112, 331... TK 213 TK 811

Mua, chi phi hinh thanh » Thanh lý, nhượng bán

TK D41 [SCĐ vô hình >

TK 2143
Chi phi dau tw CDCB

hinh thanh

TK 411 Số đã khấu hao

Ỹ

Nhận góp vốn bằng TSCD vô hình R
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TK lién quan...

TK 2141 TK 2142 TK 212

Sơ đồ 13.3. Trình tự kế toán tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

TK 411 TK 211 | TK 811

Dược cấp, nhận vốn | Giảm giá do Giá trị

gop bang TSCD hhanhlý,nhuglg .
con lai

TK 111, 112, 331, 341 bán [teats

Mua sắm |Đã khẩu
TK [241 hao

TK 411,138,811...

Chi phi Xay dung hoan
> Ỹ

Mat thicu
ail

|

XDCB thanh ban giao chờ xử ly

TK 222, 128, 228

k
Á

. TK 222,228
Nhận góp vôn —

liên doanh >

Chuyên quyền sở _|Góp liên Góp trị ~

hữu TSCD thué TC | doanh | VỐn góp
TK 412

TK 3388

Tài sản thừa trong kiêm kê
By,
>

TK 412

Tăng giá tăng TSCD

Ỹ



Sơ đồ 13.4. Trình tự kế toán tăng, giảm TSCĐ thuê tài sản

TK 111, 112 TK 342 TK 212 TK211

Than! Chuyể èanh Thuê TSCD . uyên quyên .

toán ” sở hữu m

tiền Tông Nguyên TK 111,112

sO gia —T

thué tién
thué Chi mua

lai

TK 2142 TK 641,642,627

Thanh }Trích khấu hao

lý hợp ”
đồn

TK2141 thuê

Chuyên hao

mòn

TK 1421

Lãi | Phân bổ

phải lãi vào
L4

trả chị phí

Khi thực hiện kiểm toán tài sản cố định, kiểm toán viên cần có các hiểu

biết về rủi ro kiểm toán gắn với các gian lận và sai sót trong các nghiệp vụ liên

quan đến tài sản cổ định.

Gian lận trong các nghiệp vụ vé tai san cô định có thé la.

- Làm tài liệu giả, thay đổi ghi chép chứng từ, sửa chữa chứng từ, bịt đầu

môi thông tin nhăm tham ô, biên thủ công quỹ. Trong lĩnh vực kiêm toán

TSCĐ, gian lận loại này thường là lập hoá đơn giả, ghi tăng giá mua TSCĐ so
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với thực tế, sửa chữa chứng từ, làm chứng từ giả liên quan tới chỉ phí thu mua

làm tăng nguyên giá TSCĐ để biển thủ công quỹ; Kế toán ghi chi phí sửa chữa

TSCĐ cao hơn thực tế đề khi hạch toán vào chỉ phí kinh doanh sẽ làm tăng chi

phí, đồng thời chiếm đoạt phần chênh lệch so với thực tế.

- Cố tình giấu giếm hồ sơ tài liệu, bỏ sót kết quả các nghiệp vụ nhằm đạt

lợi ích riêng cho doanh nghiệp hoặc cho bản thân. Chắng hạn, người ghi chép

nghiệp vụ cố tình bỏ sót các nghiệp vụ doanh thu nhằm giảm thuê phải nộp chó

Nhà nước và các khoản phải nộp cho cấp trên của doanh nghiệp. Trong quan

hệ đó, kế toán TSCĐD cố tình không ghi số tiền thu được do thanh lý TSCĐ đã

khấu hao hết để chiếm đoạt phần thu này.

- Ghi chép các nghiệp vụ không có thật. Đây là trường hợp rất hay xảy

ra. Ví dụ: Cố tình ghi chép các nghiệp không có thật liên quan đến chí phí mua

sắm TSCĐ để biển thủ công quỹ. Đặc biệt doanh nghiệp có thể dễ dàng ghi

chép các nghiệp vụ không có thật liên quan đến TSCD vô hình -một đối tượng

rất khó kiếm tra và đánh giá.

- Áp dụng sai chế độ kế toán và các văn bản khác của Nhà nước. Chẳng

hạn một công ty nhận TSCĐ của một doanh nghiệp khác cũng hạch toán phụ

thuộc trong tổng công ty. Chí phí liên quan đến việc điều chuyên TSCĐD theo

chế độ lẽ ra phải hạch toán vào chí phí kinh doanh trong kỳ thì doanh nghiệp

lại cổ tình hạch toán tăng nguyên giá TSCĐ. TSCĐ mua về đợi lắp đặt đưa vào

sử dụng nhưng doanh nghiệp đã ghi tăng nguyên giá TSCĐ. Ngoài ra, một vấn

để nổi cộm phải quan tâm là điều chỉnh chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh,

điều chỉnh chỉ tiêu lãi và thuế phải nộp cho ngân sách, cố tình tiếp tục trích

khẩu hao TSCĐ đã khẩu hao hết.

Đôi với các sai sót, kiểm toán viên sẽ dễ dàng phát hiện hơn những gian

lan. Sai sot trong cdc nghiép vu vé tai san cô định có thé la:

- Sai sót do quên không ghỉ một nghiệp vụ kế toán mà đáng lẽ phải ghi

vào số. Chẳng hạn doanh nghiệp mua một TSCĐ băng quỹ phát triển kinh

doanh hay nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, kế toán chỉ ghí tăng TSCĐ như

trường hợp mua bằng quỹ khẩu hao hoặc nguồn vốn kinh doanh mà không ghi

nghiệp vụ kết chuyển nguồn vốn. Doanh nghiệp mua một thiết bị công nghệ
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tiên tiền gồm có một phần là máy móc thiết bị, một phần là chuyển giao công

nghệ. Kế toán lẽ ra phải ghi tăng TSCĐ hữu hình phần máy móc thiết bị và ghi

tăng TSCĐ vô hình phần giá trị công nghệ, song kết toán chi ghi lông:số tiền

mua vào nguyên giá TSCD hữu hình...

- Dịnh khoản sai trong trường hợp lẽ ra phải ghi Nợ hoặc ghi Có một TK

này nhưng lại ghi vào TK khác hoàn toàn không phù hợp với nghiệp vụ phát

sinh. Trong khi kiểm toán TSCĐ, kiểm toán viên phải chú ý các trường hợp

sửa chữa TSCĐD. Khi doanh nghiệp tiến hành sửa chữa nhỏ TSCĐD, chỉ phí sửa

chữa lẽ ra phải hạch toán vào chỉ phí kinh doanh trong kỳ qua ghí Nợ tài khoản

Chi phí sản xuất chung (TK 627), Chỉ phí bán hàng (TK 641), Chi phi quan ly

doanh nghiệp(TK 642)... thì kế toán lại ghi vào bên Nợ TK TSCĐ (TK 211)

làm tăng giá trị khoản mục TSCĐ trên Bảng cân đối kế toán.

- Sai sót trong quá trình ghi số và chuyển số. Đây là dạng sai sót phố biến

của kế toán mà kiểm toán TSCĐ phải quan tâm, Trong việc ghi sổ kế toán có

thể sơ ý ghi số tiền sai lệch, lộn số so với số tiền ghi trong chứng từ; Kế toán

cũng có thể nhằm lẫn trong khi chuyển số liệu từ Nhật ký sang Sẻ cái.

- Sai sót do trùng lắp, Sai sót này xảy ra do ghi nhiều lần một nghiệp vụ

phát sinh do tổ chức số chưa tốt nên đã ghi một nghiệp vụ phát sinh vào các số

khác nhau. Chăng hạn, doanh nghiệp sử dụng hình thức kế toán Nhật ký chung

để hạch toán các nghiệp vụ trong kỳ. Khi có nghiệp vụ thanh lý TSCĐ phát

sinh, kế toán vừa ghi số Nhật ký thu tiền, vừa ghi số Nhật ký chung số tiền thu

được trong quá trình thanh lý.

- Sai sót do trình độ yếu kém của nhân viên kế toán dẫn tới ghi sai các

nghiệp vụ phát sinh vào số hoặc khi có chế độ mới ban hành kế toán chưa nắm

hết được nội dung hoặc chưa hiểu hết nghiệp vụ nên đã dẫn tới những sai sót

trong quá trình hạch toán.

Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ gian lận và sai sót được quy thành ba

nhóm chủ yêu đó là:

- Các yếu tố về quản lý

- Các yếu tố về kinh doanh.

- Các yếu tố thuộc nghiệpvụ tài chính.
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Đềi với các khoán đầu tư dài hạn: Về nguyên tặc, nếu trong thực tế

doanh nghiệp có sở hữu các tài sản thì các công cụ này phải mang tên doanh

nghiệp và do doanh nghiệp kiểm soát. Tuy nhiên, vận dụng nguyên tắc trên

trong các trái phiếu hoặc các giấy chứng nhận cổ phiếu có đặc diểm riêng.

Thực tế, doanh nghiệp có thể duy trì một TK với đại lý hoặc nhà đầu tư chịu

trách nhiệm về các công cụ tài chính đó trên danh nghĩa của doanh nghiệp theo

cách thức ngân hàng thường dùng để theo dõi tiền gửi của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp phải mở số phụ theo dõi cho từng hạng mục đầu tư dài

hạn. Số phụ đó phản ánh giá vốn đầu tư và khi cần thiết phải tồn trong qui luật

"ngang giá" của các khoản đầu tư, có tính đến lãi suất, ngày đáo hạn, các mức

phí hoặc chiết khẩu thanh toán và tỷ lệ phần trăm vốn trong liên doanh.

Rủi ro tiềm tàng thường có là rủi ro ghi tăng tài sản thông qua việc vào

số sách các chứng khoán đầu tư dài hạn không thuộc quyền sở hữu của doanh

nghiệp hoặc bằng cách ghi tăng giá thực tế của tài sản.

Ngoài ra còn có thể có rủi ro do phân loại sai TSCĐ thành các khoản đầu

tư dài hạn.

Công việc kiểm toán đòi hỏi kiểm toán viên phải hiểu biết về hệ thông kế

toán và các quy chế kiểm soát nội bộ có liên quan. Kiểm toán viên cũng phải

nghiên cứu, đánh giá sự hoạt động của những quy chế kiểm soát nội bộ mà

kiểm toán viên định dựa vào để xác định nội dung, thời gian của các phương

pháp kiểm toán khác. Nơi nào kiểm toán viên xác định răng có thể dựa vào

hiệu lực của kiểm soát nội bộ thì thường ít phải sử dụng phương pháp kiểm

toán cơ bản hơn. Trong trường hợp do, nội dung và thời gian kiểm toán kiểm

toán cũng có thể được giới hạn trong phạm vì hẹp hơn. Vì vậy, trắc nghiệm đạt

yêu cầu tạo khả năng nâng cao hiệu quả kiểm toán. |

Mục đích của trắc nghiệm đạt yên cần (khảo sát kiểm soát): Nhằm thu

thập bằng chứng kiểm toán chứng minh cho các chế độ và thể thức đặc thù góp

phần vào đánh giá rủi ro kiểm soát. Kiểm toán viên thực hiện khảo sát kiểm

soát thông qua các phương thức kiểm soát chủ yếu là quan sát việc quản lý và

sử dụng TSCĐ ở đơn vị, phóng vấn những người có liên quan về các thủ tục và

quy định của đơn vị đối với TSCP, kiểm tra các chứng từ số sách, làm lại thủ
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tục kiểm soát TSCĐ của đơn vị. Đồi với TSCD mua trong kỳ, cần xem xét việc

thực hiện đầy đủ các thủ tục xin duyệt mua, phỏng vấn các nhà lãnh đạo về

việc phê chuẩn giá trị TSCD mua, xem xét các hỗ sơ chứng từ liên quan tới

TSCĐ ở phòng kế toán và phòng quản lý cơ giới của công ty, xem xét sự tách

biệt giữa bộ phận quản lý và bộ phận ghi số TSCD. Đối với TSCĐ tăng qua

xây dựng cơ bản, cần soát xem lại quá trình kiểm soát nội bộ của đơn vị đã

thực hiện đối với quá trình tập hợp chứng từ, tính giá thành công trình. Đối với

các nghiệp vụ giảm TSCD, quá trình kiểm soát nội bộ diễn ra thông qua báo

cáo với người lãnh đạo cao nhất về việc nhượng bán, thanh lý, góp vốn liên

doanh bằng TSCĐ. Các điều khoản về nhượng bán, thanh lý, góp vốn liên

doanh phải được phê chuẩn và phải phù hợp với chế độ tài chính hiện hành.

Các nghiệp vụ TSƠĐ phải được ghi số một cách đúng đăn. Kiểm toán viên

phải kiểm tra toàn bộ quá trình nêu trên dé xem xét hệ thống kiểm soát nội bộ

của đơn vị được kiểm toán.

Ngoài ra, căn cứ vào mục tiêu kiểm toán và quá trình khảo sát nghiệp vụ

chủ yếu, kiểm toán viên cũng thực hiện các khảo sát kiểm soát, Bảng 13.3 sẽ

khái quát hoá các quá trình kiểm soát nội bộ chủ yếu và các khảo sát phô biến

đối với tài sản cố định.

Báng 13.3: Các khảo sát kiểm soát

he Quá trình kiểm soát nội bộ Các khảo sát kiểm soát
KSNB chủ yêu phô biên

- TSCĐ ghi trong số sách hiện do - Quan sát TSCĐ ở đơn vị và

doanh nghiệp (DN) quan ly st dụng, ] xem xét sự tách biệt giữa các

tính độc lập bộ phận quản lý TSCĐ chức năng quản lý và ghi số

và việc tách biệt bộ phận này với bộ. ¡ với bộ phận bao quan TSCD

phận ghi sô.

Tính | - Sự có thật của công văn xin đề nghị | - Kiểm tra chứng từ, sự luân

hiệu lực ï mua 1SCD, công văn duyệt mua, chuyên chứng từ và dấu hiệu

hợp đồng mua, biên bản bàn giao của KSNB.

TSCĐ đưa vào sử dụng và thẻ TSCD

- Các chứng từ thanh lý nhượng bán. |] - Kiêm tra dâu hiệu của sự huỷ

TSCĐD được huỷ bỏ, tránh việc sử bo.

dung lai

Tinh Mỗi TSCĐ có một bộ hỗ sơ, được Kiểm tra tính day đủ của chứng
đây đủ | ghi chép từ khi mua, nhận TSCĐ về | từ có liên quan đền TSCĐ



đơn vị cho tới khi nhượng bán, thanh

lý TSCD. Việc ghi chép, tính nguyên

giá TSCD đều dựa trên cơ sở chứng

_từ hợp lệ nêu trên

TSCD thuộc sở hữu của đơn vị được

ghi chép vào khoản mục TSCD,

Kết hợp giữa việc kiêm tra vật

chất (kiểm kê 1SCĐ) với việc

Quyên được doanh nghiệp quản lý và sử kiểm tra chứng từ, ho sơ pháp
nghĩa dụng. Những 15CĐ không thuộc lý về quyên sở hữu của tải sản.

vụ quyền sở hữu của doanh nghiệp thì

được ghi chép ngoài Bảng Cân dôi

kế toán.

Phê chuân các nghiệp vụ tăng, giảm, | - Phóng vân những người có
Sự phê | trích khấu hao TSCĐ được phần cấp | liên quan..
chuẩn | đối với các nhà quản lý doanh - Kiểm tra dầu hiệu của sự phê

nghiệp chuẩn. |

Tắt cả các chứng từ liên quan tới - Xem xét dấu hiệu kiểm tra
việc mua, thanh lý... TSCĐ ở đơn vị | của hệ thống KSNB.

Chính | đều được phòng kế toán tập hợp và

xác máy| tính toán đúng đắn.

móc Việc cộng số chỉ tiết và sô tông hợp. | - Cộng lại một số chứng từ
TSCĐ là chính xác và được kiểm tra ! phát sinh của TSCĐ
đầy đủ

Việc ghi số và cộng số TSCĐ được Kiểm tra tính đây đủ và kịp
Tinh | thực hiện kịp thời ngay khi có thời của việc ghi! chép.

kịp thời nghiệp vụ phát sinh và đáp ứng yêu

câu lập Báo cáo Kê toán của DN.

- DN có quy định về việc phân loại

chỉ tiết TSCĐ phù hợp với yêu cầu

- Phỏng vân những người có

trách nhiệm đề tim hiéu quy

Phân | quản lý. định phân loại TSCĐD trong

loại và | - Các quy định về trình tự ghi số các | DN.

trinh nghiệp vụ liên quan đến TSCĐ từ số. | - Kiểm tra hệ thống tài khoản
bày chỉ tiết đền số tong hop. và sự phân loại số sách kế toán

- Xem xét trình tự ghi số và

dầu hiệu cia KSNB.

13.3. CAC TRAC NGHIEM CHI TIET

13.3.1. Các trắc nghiệm chỉ tiết (nghiệp vụ) và trắc nghiệm trực tiếp số dư

tài sản cố định

Trắc nghiệm nghiệp vụ tài sản cổ định: Trăc nghiệm này chủ yêu tập

trung gào những nghiệp vụ có nhiều nghị vân như sô liệu so sánh không phù
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hợp với thực tế, thiếu các yếu tố pháp lý cần thiết của chứng từ liên quan đến

TSCD - Mục tiêu của trắc nghiệm chỉ tiết nghiệp vụ là tìm ra những điểm bất

hợp lý của nghiệp vụ, sai số trong hạch toán và những sai sót do thực hiện

nghiệp vụ vô nguyên tắc. Ngoài ra, quá trình khảo sát nghiệp vụ cần tập trung

xem xét một số nghiệp vụ làm tăng giảm số trích khấu hao TSCĐ nhằm thu

nhập các băng chứng chứng minh-cho tính chính xác của nghiệp vụ.

Thủ tục khảo sát nghiệp vụ tài sản cổ định thường qua xem xét mdi quan

hệ giữa các tài khoản có liên quan với nhau. Kiểm toán viên tiến hành đối

chiếu số liệu phát sinh của các TK phản ánh tài sản cố định với các TK có liên

quan. Chẳng hạn kiểm toán viên đối chiếu giữa TK 211, TK 213 với các TK

vốn bằng tiền, TK 411- Nguồn vốn kinh doanh, TK 414 - Quỹ đầu tư phát

triển, TK 441 Nguồn vốn đầu vốn đầu tư xây dựng cơ bản, TK 241 - Xây dựng

cơ bản dở dang... để xem xét các nghiệp vụ tăng TSCD. Kiểm toán viên đối

chiếu giữa TK 211 - TSCĐ với TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh , TK 811 -

Chi phí khác, TK 138 - Phải thu khách hàng, đề thấy những biến động TSCP;

đối chiều giữa TK 214 - Hao mòn TSCĐ với TK 627 - Chi phí sản xuất chung,

TK 641 - Chi phi ban hang, TK 642 - Chi phi quản lý doanh nghiệp để thấy

những biến động TSCĐB; đối chiếu giữa TK 641 - Chi phi ban hang, TK 642 -

Chỉ phí quản lý doanh nghiệp... để thầy việc hạch toán các nghiệp vụ trích khẩu

hao TSCĐ. Ngoài ra, thủ tục khảo sát nghiệp vụ còn được thực hiện thông qua

đối chiếu giữa số dư trên các TK Tài sản cố định với số liệu kiểmkê thực tế.

Để thiết kế các khảo sát nghiệp vụ TSCĐ, kiểm toán viên phải thực hiện

công việc sau:

- Tìm hiệu quá trình KSNB của đơn vị.

- Đánh giá mức độ rủi ro kiêm soát.

- Thiệt kê các khảo sát nghiệp vụ thoả mãn các mục tiêu kiêm toán.

Ở bước này, kiểm toán viên cần xem xét các thủ tục kiểm soát, xác định

các khoản mục được chọn và qui mô mẫu phù hợp, vận dụng kỹ thuật lây mâu

và tiền hành kiểm tra trên mẫu đã chọn. Kêt quả của cuộc khảo sát nghiệp vụ là

yêu tô quyêt định chủ yêu phạm vi của các cuộc khảo sát chị tiệt sô dư.

Việc thiệt kê khảo sát nghiệp vụ (trắc nghiệm chỉ tiệt nghiệp vụ) tài sản

cô định phù hợp với mục tiêu kiểm toán được thê hiện trên Bảng 13.2.
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Bảng 13.2: Các khảo sát nghiệp vụ tài sản cố định

Mục tiêu kiểm toán Khảo sát nghiệp vụ thông thường

1. Muc tiéu hiéu lực

Số liệu phán ánh giá trị TSCĐ hữu
hình, vô hình và số khẩu hao của

những 1SCĐ là có thật,

- Xem xét các chứng từ góc, Số Nhật ký và Sổ
Cái các TK 211, TK213 đối với những TSCĐ

có giá trị lớn và phát sinh không theo dự toán

TSCD cua don vi.

- Đồi chiều giữa chứng từ gốc và các số nêu trên
- Đối chiều giữa các số TSCĐ với các số kế
toán có liên quan.

2, Mục tiêu đấy đi:

Các nghiệp vụ tăng, giảm, khâu

hao TSCĐ đều được ghi số đây đủ.

- Đôi chiều hợp đông, biên bản và các chứng

từ liên quan khác với Số Nhật ký.

- Đôi chiêu giữa Số Nhật ký với Sô Cái TSCD.

3. Quyền và nghĩa vụ

Các TSCĐ ghi số đều thuộc quyên

sở hữu của đơn vị.

- Xem xét các hợp đông, các biên bản bàn giao
TSCĐ.

4. Sự phê chuẩn

Việc mua săm, điêu chuyên, thanh

lý TSCĐ đều được phê chuân.

- Xem xét việc phê chuẩn có phù hợp với

chính sách của đơn vị hay không.

- Kiểm tra tính đúng đắn của chứng từ phê

chuẩn.

5. Tính chính xác máy móc:

Nguyên giá TSCĐ hữu hình, việc

trích khẩu hao TSCĐ đều được
tính toán chính xác.

- Xem xét các chứng từ gốc liên quan dén việc

mua sắm, nhượng bán... và trích khấu hao

TSCĐ.

- Đối chiều chứng từ với Sổ Cái tài khoản có
liên quan

6. Tính kịp thời

Các nghiệp vụ liên quan đên

TSCĐ được ghi sô kịp thời đúng

lúc.

So sánh hợp đông, biên bản và các chứng từ

khác với ngày tháng ghi nghiệp vụ vào sô kê

toán.

7. Phân loại và trình bày - Đôi chiều chứng từ gốc với Số Cái của ting
tài khoản TSCĐ.

- Xem xét tính chính xác trong công việc ghi

số chỉ tiết, so sánh với các số tổng hợp TCD,

13.3.2 Trắc nghiệm trực tiếp số dư (khảo sát chỉ tiết số dư)

Khảo sát chỉ tiết số dư là quá trình quan trọng nhất trong quá trình kiểm

toán nội bộ TSCĐ. Mục tiêu của khảo sát chỉ tiết số dư là thu thập thêm bằng

chứng cần thiết đề xác định số dư cuối kỷ của khoản mục.

Trọng tâm khảo sát số dự tài sản cổ định là kiểm tra:

- Các nghiệp vụ tăng tài sản cổ định.

- Các nghiệp vụ giảm tài sản cô định.
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- SỐ dư các tài khoản tài sản cô định.

- Chi phí khẩu hao tài sản cổ định.

- Tài khoản hao mòn tài sản cô định.

a- Kiêm tra các nghiệp vụ tăng giảm tài sản cô định

Các nghiệp vụ tăng TSCĐ trong năm kiểm toán: Đối với mỗi doanh

nghiệp số tiền đầu tư, mua sắm, thuê TSCĐ trong một năm thường rất lớn. Vì

vậy, việc ghi số và cộng số các nghiệp vụ tăng TSCĐ ảnh hưởng trực tiếp đến

tính chính xác trên báo cáo tài chính.

Các mục tiêu kiêm toán và các khảo sát chi tiệt sô dư các tài khoản tải

sản cố định trong quan hệ với các nghiệp vụ tăng TSCD đượctrình bày trong

Bảng 13.3.

Bảng 13.3: Các khảo sát chí tiết số dư tài khoán

Mục tiêu

kiêm toán

# 7 r » vA A Ne >

Cac khao sat chi tiet so die tai kloan

Tai san co dinh
Chứ ý

1 2

Các nghiệp vụ

tăng TSCD

trong năm đều

được ghi chép

hợp lý (tính hợp

lý chung)

- So sánh số phát sinh tăng TSCĐ với

tổng sỐ nguyên giá TSCĐD tăng của năm
trước,

- Đánh giá các khoản tăng TSCĐ (đặc

biệt là các nghiệp vụ có giá trị lớn) có

hợp lý với công việc kinh doanh của DN

hay không

- Đánh giá tổng các khoản mua vào, đầu

tư, tiếp nhận... có nhận xét biến động về
kinh doanh và các điều kiện kinh tế.

Nguyywmm quyu , .A
- Kiệm toán viên

3

phải có những hiểu

biết đầy đủ và sâu

sắc công việc sản

xuất kinh doanh của

DN.

Nguyên giá

TSCD duoc

tính toán và ghi

số đúng đắn

(tính giá)

- Kiếm tra hoá đơn của người bán và

chứng từ gốc liên quan đến tăng TSCĐ

(biên bản giao nhận TSCĐ, hợp đồng...)

- Kiếm tra các điều khoản của hợp đồng

thuê tài chính liên quan đến xác định

nguyên giá TSCD di thué.

- Đồi chiều từng trường hợp tăng với số
chỉ tiết TSCĐ.

- Cần nắm vững các
nguyên tắc, quy
định hiện hành về

đánh gia TSCD.

- Các cuộc khảo sát

này cần được cân

nhắc tuỳ thuộc vào

mức rủi ro kiểm soát

của khoản mục

TSCĐ trong báo cáo

tài chính.
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2

Các trường hợp

tăng TSCĐ đều có

thật (tính hiệu lực)

- Kiểm tra các hoá đơn của người bán, các

biên bản giao nhận TSCĐ, biên bản giao

nhận vốn, bản quyết toán công trình đầu tư

xây dựng cơ bản, biên bản liên doanh, liên

kết...

- Kiểm kê cụ thể các TSCD hữu hình,

- Kiểm tra quá trình mua sắm, chi phí đề

hình thành TSCĐ

Các trường hợp

tăng TSCD đều

được ghi chép đây

đủ (tính đầy đủ)

- Xem xét các hoá đơn của người bán, các

chứng từ tăng TSCD, các chi phí sửa chữa

TSCĐ để phát hiện ra các trường hợp quên

ghi số TSCD hoặc ghi TSCĐ thành chỉ phí

sản xuất kinh doanh.

- Kiếm tra lại các hợp đồng thuê TSCP.

Đây là một trong

những mục tiêu

quan trọng nhất

của kiểm toán

TSCD.

Các TSCĐ thể hiện

trên Bảng Cân đối

kế toán đều thuộc

sở hữu hoặc thuộc

quyền kiểm soát, sử

dụng lâu dài của

đơn vị (quyền và

nghĩa vụ)

- Kiểm tra các hoá đơn của người bán và

các chứng từ khác về tăng TSCĐ.

- Kiếm tra các điều khoản của hợp đồng

thuê tài chính,

- Xem xét các TSCĐ có được hình thành

bằng tiền của doanh nghiệp hoặc doanh
nghiệp có phải bỏ chỉ phí ra để mua TSCĐ

đó hay không.

- Khi cần chú ý
nhiều đến máy

móc thiết bị sản
xuất.

- Cần kiểm tra

thường xuyên đối
với đất đai, nhà
xưởng chủ yếu và

TSCĐ vô hình

Các nghiệp vụ tăng

TSCĐ đều được
tính toán đúng

(chính xác máy

móc)

- Cộng bảng liệt kê mua sắm, đầu tư, cấp

phát...

- Đối chiều số tổng cộng trong Sồ Cái tổng
hợp.

- Mức độ và phạm

vi kiểm tra phụ

thuộc vào tính

hiệu lực của hệ

thống KSNB.

Các trường hợp

tăng TSCĐ được

ghi chép theo đúng

sự phân loại TSCĐ

(phân loạt và trình

bay)

Các trường hợp

tăng TSCĐ được

ghi số đúng kỳ

(tính kịp thời)

- Kiểm tra các chứng từ tăng TSCĐ và các

bút toán trong số kế toán căn cứ vào các

quy định hạch toán của hệ thống kế toán

hiện hành.

- Kiểm tra các nghiệp vụ tăng TSCĐ vào

gan ngày lập báo cáo kê toán đê kiêm tra

việc ghi sô có đúng kỳ không

- Mục tiêu này

được kết hợp chặt

chẽ với việc ghi

số đầy đủ các

trường hợp tăng

TSCD va cach

tính giá TSCĐ.

Chú ý thời gian

ghi số TSCĐ
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Kiểm toán các nghiệp vụ tăng TSCĐ trong kỳ, kiểm toán viên cần chú

trọng vào những TSCĐ hình thành thông qua quá trình đầu tư xây dựng cơ

bản: Các nghiệp vụ này thường phức tạp, liên quan đến nhiều loại chỉ phí như

chi phí nguyên vật liệu, nhân công... mà việc hạch toán thường có nhiều điểm

nghi ngờ. Đồi với TSCĐ hình thành qua mua sắm, kiểm toán viên xem xét việc

tính giá và ghi số TSCĐ. Cuộc khảo sát thông dụng nhất đề kiểm tra việc mua

sắm TSCĐ là xem xét các chứng từ phê duyệt mua, hợp đồng TSCĐ. Kiểm

toán viên so sánh số tiền ghi trên hoá đơn của người bán, người vận chuyền lắp

đặt, các khoản thuế và phí... với số liệu phản ánh nguyên giá TSCD ghi trên số

kế toán, kiểm tra quá trình ghi số TSCĐ. Ngoài ra, kiểm toán viên còn quan

tâm tới việc hạch toán các chỉ phí cải tạo nâng cấp TSCĐ làm tăng nguyên giá

TSCĐ. Trong nhiều trường hợp doanh nghiệp đã hạch toán chỉ phí này vào chí

phí kinh doanh trong kỷ đề làm giảm lợi nhuận, trồn thuê lợi tức.

b- Kiểm tra các nghiệp vụ giảm tài sản cổ định

Khi kiểm toán các nghiệp vụ giảm tài sản cố định, có thể lập hoặc sử

dụng bảng kê các nghiệp vụ giảm tài sản cố định. Sau đó, sẽ cộng các chỉ tiêu

giá trị của bảng và đối chiếu các số liệu trên bảng kê với các nghiệp vụ giảm

TSCD trong số kế toán, xem xét mức trích khấu hao từng TSCĐ và mức khẩu

hao luỹ kế, trên cơ sở đó tính toán giá trị còn lại của TSCD. Đồng thời, kiểm

toán viên còn xem xét chứng từ thanh lý, nhượng bán TSCD, việc ghi sÔ chi

phí và thu nhập của quá trình này.

Đối với các nghiệp vụ giảm tài sản cố định chưa ghi số hoặc ghi số

không đúng, có thể phát hiện ra bằng cách áp dụng các thủ tục kiểm tra thông

dụng sau:

- Xem xét mối quan hệ giữa biến động tài sản cố định với doanh thu từ

hoạt động sản xuất kinh doanh. Từ đó có thể phát hiện khả năng có TSCD đã

thanh lý, nhượng bán, điều chuyển nhưng vẫn được ghi trên số.

- Tính toán lại những thu nhập và chỉ phí của nghiệp vụ thanh lý, nhượng

bán đề thầy được những điểm bất hợp lý trong quan hệ này.

- Phân tích chỉ tiêu giá trị hao mòn luỹ kế để xem tính đúng đắn của việc

ghi chép các nghiệp vụ tăng và giảm tài sản có định.
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- So sánh mức khâu hao luỹ kê và chị phí hên quan đên việc giảm vài sản

cô định trong các sô kê toán chỉ tiệt,

- Xem xét quá trình bô sung tai san cô định, quá trình sử dụng tài sản cô

định dê tính toán mức hao mòn của từng loại tài sản.

c- Kiém tra chi tiét sé dir các tài khoản (ai san cô định

Với sô dư đâu kỳ, nều khoản mục tài sản cô định đã được kiêm toán năm

trước hoặc đã khăng định là chính xác thì không phải kiếm ta. Trong trường

hợp ngược lại, kiếm toán viên phải chia sô dư đâu kỳ thành các bộ phận nhỏ

chỉ tiết ứng với từng loại T8CĐ và đôi chiêu sô chỉ tiệt với số tông hợp đề xem

xét tính chính xác của các sô dư.

Với số dư cuôi kỳ, dựa trên cơ sở kết quả kiếm toán của số dư đầu kỳ và

các nghiệp vụ tăng, giảm TSCD trong kỳ đề xác định, đồng thời cần kiêm tra,

đánh giá kêt quả kiếm kê TSCĐ của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó chọn mẫu

một vài TSCĐ ở các sô chỉ tiệt đề đôi chiều với TSCĐ trên thực tê.

d- Kiém tra chỉ phí khẩu hao tài sản cổ định. thường bao gồm những

công việc chủ yêu sau:

- Xét bảng đăng ký trích khẩu hao TSCĐ của doanh nghiệp trong đó có

xét duyệt của các cấp có thẩm quyền.

- Đối chiều trích khẩu hao thực tế đăng ký trên.

- Xem xét việc phân bồ chỉ phí khẩu hao TSCD cho các bộ phận trong

doanh nghiệp.

- Kiểm tra việc hạch toán khẩu hao TSCP theo chế độ quy định và việc

ghi chép chúng trên các số chỉ tiết.

- Đối với các trường hợp nâng cấp TSƠĐ dẫn tới thay đồi mức tính khấu

hao, cần đi sâu xem xét thay đổi tương ứng của mức trừ khấu hao.

Tương tự, mọi trường hợp thay đổi mức khẩu hao của doanh nghiệp phái

được xem xét cụ thể việc xin duyệt khẩu hao mới.

đ- Kiểm tra TK Hao mon tai san cổ định: Cần tập trung kiềm tra số khấu

hao luỹ kế bằng cách phân tích số dư TK 214 thành các bộ phận chỉ tiết của
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từng loại tài sản. Với sô tông hợp, cần xem xét tính toán chính xác sô dư cuôi

kỳ.

e- Kiểm tra chỉ phí sửa chữa lớn tài sản cô định: Thường bao gồm những

công việc chủ yêu sau:

- Kiêm tra tính đây đủ và chính xác của việc tập hop chi phi stra chữa lớn

có chú ý đên việc phát sinh chị phí sửa chữa lớn “Không”.

- Đôi với nguôn chỉ cho sửa chữa lớn cân xem xét hai trường hợp: Sửa

chữa lớn theo kê hoạch và sửa chữa lớn ngoài kê hoạch.

Khi tiến hành sửa chữa lớn theo kế hoạch, doanh nghiệp thường trích

trước chi phí này. Kiểm toán viên phải xem xét mức trích trước chỉ phí sửa

chữa lớn vào chỉ phí sản xuất kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp đối chiều

với mức phê duyệt hoặc đăng ký.

Đối với sửa chữa lớn ngoài kế hoạch, doanh nghiệp phải tiến hành phân

bd chi phi da chi ra cho sửa chữa lớn vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.

Kiểm toán viên phải xem xét tính hợp lý của mức phân bo và ảnh hưởng của nó

đến kết quả sản xuất kinh doanh trong kỳ.

- Xem xét việc quyêt toán chỉ phí sửa chữa lớn theo chê độ quy định;

kiệm tra việc hạch toán chi phí sửa chữa lớn đơn thuân và chị phí sửa chữa lớn

nâng câp tài sản cô định.

13.4. ĐẶC ĐIỂM KIỂẾM TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ DÀI HAN

Các khoản đầu tư dài hạn sẽ được lưu lại trong thời gian hơn một năm.

Do vậy, trong các cuộc kiểm toán hằng năm, mức nguyên giá không cần phải

kiểm tra lại. Tuy nhiên, đề bảo đảm các khoản đầu tư dài hạn được mua trong

các giai đoạn trước vẫn chưa được thanh lý nhưng không được vào số một cách

đúng đắn thì phải kiểm tra sự tồn tại của các khoản đầu tư quan trọng tại thời

điểm ghi trong Bảng Cân đối. Khi doanh nghiệp thực tế có các cổ phiếu, trái

phiếu hoặc các khoản đầu tư dài hạn khác thì kiểm toán viên phải kiểm tra thực

tế các chứng khoán đó. Khi các khoản đầu tư này được một bên thứ ba độc lập

với doanh nghiệp nắm giữ trên danh nghĩa của doanh nghiệp thì phải kiểm tra

sự tôn tại của chúng băng cách lấy xác nhận của bên thứ ba.
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Các khoản tăng đầu tư dài hạn quan trọng thường được ghi trong biên

bản các cuộc họp quan trọng của doanh nghiệp do các khoán đầu tư đó không

được coi là các hoạt động thông thường của doanh nghiệp. Tài liệu về các

chứng nhận cổ phiếu hoặc hợp đồng liên doanh phải nằm trong hồ sơ của

doanh nghiệp.

Đối với các khoản đầu tư dài hạn bằng hình thức góp vốn liên doanh thì

Báo cáo tài chính đã kiểm toán của liên doanh phải được sử dụng đề tính toán

lại thu nhập hoặc chi phí cho liên doanh trong năm của doanh nghiệp.

Việc cần thiết tạo ra một khoản dự phòng giảm giá các khoản đầu tư dài

hạn phải được kiểm toán viên xem xét một cách cụ thê với các khoản đầu tư

dài hạn quan trọng. Bằng chứng về việc cần thiết đó có thể được thu thập băng

cách tham khảo các Báo cáo tài chính đã kiểm toán của bên liên quan đến có

phiếu được mua bán trên thị trường chứng khoán và giá của các trái phiếu cho

đến thời điểm ghi trong Bảng Cân đối hoặc việc định giá các bắt động sản đối

với các tài sản tương tự.

Biéu 13.4: Chương trình kiểm toán các khoản đầu tư dài hạn

Kế hoạch | Thực hiện

Số |Thời c Người

người | gian Nội dung li Thời | Tham
thực dự hiên gian |chiêu

hiện | kiên

1 2 3 4 5 6

Muc dich kiém todn:

Đưa ra ý kiến về việc các khoản đầu tư dài

hạn (ĐTDH) trong Bảng Cân đôi có:

a- Thể hiện các khoản ĐTDH thực tế của

doanh nghiệp tai thoi diem 31/12 không (sự

tôn tại).

b- Được kê khai và đánh giá chính xác không

(sự đánh giá) và

c- Được phân loại và miêu tả chính xác

không (sự phân loại)
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Cuc quy trình kiểm toán

Kiém toán tông quái

1- Thực hiện kiểm tra các giấy chứng nhận

cổ phiếu, trái phiếu hoặc các khoản PTDH

khác mà DN có và/ hoặc xác nhận các số dư
đó với người đầu tư hoặc đại lý mà DN có

quan hệ.

Kiểm toán chính thức

2 - Thu thập hoặc chuẩn bị danh mục các

khoản ĐTDH thê hiện giá trị mang sang vào

thời điệm trước 31/12, các khoản tăng và

giám trong năm, thu nhập hoặc tôn thật từ

liên doanh trong năm và sô dư cuôi kỳ. Cộng

các tông sô và đôi chiêu chúng với Báng Cân

đôi và kết quả công việc thực hiện trong thời

kỳ kiêm toán tạm thời đề xác định sự tôn tại

của các khoản DTDH tai thoi diem 31/12.

3- Kiêm tra giá của các khoản tăng ĐTDH có

qui mo lớn như sau:

a- Đôi chiêu với các tài liệu hô trợ, ví dụ như

giây chứng nhận cô phân hoặc hợp đông liên

doanh,

b- Đôi chiêu với hô sơ thanh toán tiền.

4. Kiêm tra việc cô phân của DN trong liên

doanh được vào sô một cách chính xác băng

cách thực hiện công việc sau đây:

a- Đôi chiều lợi nhuận được chia hoặc tôn

thât trong hên doanh hoặc các giây chứng

nhận khác của liên doanh.

b- Đôi chiêu lợi nhuận được chia hoặc tôn

thật của liên doanh với báo cáo lô, lãi của

doanh nghiệp

5. Đánh giá sự cần thiêt lập khoản dự phòng

giảm giá DTIDH băng cách so sánh gia tri

mang sang của chúng với các mục sau:

a- Đôi với các chứng khoán được mua bán

trên các thị trường chứng khoán được công
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nhận thì đôi chiều với giá thị trường chứng

khoán đó công bô vào thời điềm 31/12 và

tại thời điểm kiểm toán.

b- Đôi với các khoản đâu tư băng hình thức

lên doanh thì phải đôi chiêu với phân

TSCĐ của liên doanh theo Báo cáo tài

chính đã kiểm toán của liên doanh.

c- Đôi với các khoản ĐTDH khác, thì phải

so sánh với sự đánh gia bất động sản thực tê

đôi với các tài sản tương tự hoặc các băng

chứng thích hợp khác.

6- Kiểm tra hạch toán việc thanh lý như:

a- Đôi chiêu giá bán với hợp đông bán, với

ho sơ thanh toán tiên,

b- Dôi chiêu giá trị mang sang tại thời điềm

thanh lý với tài liệu làm việc của năm trước

nêu có thê hoặc với số phụ theo dõi dâu tư.

c- Tính toán lại thu nhập hoặc tôn that tu

việc thanh ly dau tư và đôi chiêu chúng với

báo cáo lãi, lô.

7- Dánh giá việc phân loại Đ)TDH như:

a-Bảo đảm không có khoản ĐTDH nao

được thanh lý cho den 31/12.

b- Thu thập dược văn bản của Ban lãnh đạo

về việc các khoản ÐĐTDH được phân loại và

miều tả một cách chính xác.

8 - Đua ra kết luận về việc các khoán

DTDH trong Bang Can dot:

a- Thê hiện các khoản ĐTDH thực tê thuộc

quyền sở hữu của DN tai thot diém 31/12.

b- Được kê khai và đánh giá chính xác,

c- Được phân loại và miêu tả chính xác,

9 - Giám sát và kiêm tra.

10 - Các điệm kiêm tra cụ thê
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Chương thứ muời bôn

KIEM TOÁN CHU TRÌNH TIẾP NHẬN - HOÀN TRẢ VON

Tóm tắt chương

Là một trong các chu trình kinh doanh trong doanh nghiệp, chu trình tiếp

nhận và hoàn trả vốn có vai trò rất quan trọng. Nó bao gồm việc huy động các

nguồn vốn vay va vốn chủ sở hữu và việc hoàn tragỐc, lối hoặc thực hiện các

nghĩa vụ khác đối với các bên cho vay hoặc các bên góp vốn. Việc sử dụng vốn

vay và vốn chủ sở hữu sao cho hợp lý và có hiệu quả, bảo toàn và phát triển

vốn là điều quan tâm của các nhà quản lý trong doanh nghiệp, Hơn nữa, các

chỉ tiêu liên quan đến vốn chủ sở hữu, vốn vay néu có sai phạm thường ảnh

hưởng lớn đến tính hình tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Mặt khác, các chỉ tiêu trong chu trình này thường liên quan đến các chỉ tiêu

trén bdo cdo tai chinh nh tién, no vay, chi phi Idi vay ... cing nh viée thie

hiện cam kết về guyền và nghĩa vụ đối với việc tiếp nhận và hoàn trả vốn.

Chính vì vậy kiểm toán chu trình này lại có ý nghĩa quan trọng hơn.

Kiểm toán chu trình tiếp nhận - hoàn trả vốn là công việc kiểm toán phức

tạp, nó liên quan đến tính tuân thủ trong việc vay và sử dụng vốn vay cũng như

tính hiệu quả trong việc quản lý và sử dụng vốn tự có của doanh n ghiệp. Chính

vì lẽ đó, trong chương này ngoài việc giới thiệu về vốn, đặc điểm của vốn và

anh hưởng của HÓ đến tổ chức kiểm toán, mục tiêu kiểm toán chu trình nay, tac

gia dé cap rdt chỉ tiết quy trình kiểm toán vốn chủ sử hấu và vốn vay thông qua

các thủ tục kiểm toán tổng hợp và chỉ tiết.

14.1. VỐN TRONG ĐOANH NGHIỆP VỚI TÔ CHỨC KIỆM TOÁN

Khái niệm vốn thường được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh với ý

nghĩa là nguồn hình thành các loại tài sản: nguồn tự tạo từ nội lực và nguồn

tiếp thu từ bên ngoài qua vay, nợ. Từ đó, vốn bao gỒm vốn chủ sở hữu và vốn

vay nợ. Dù nguồn gỐc hình thành khác nhau trong kinh doanh, vốn cần được

bảo toàn về giá trị để bảo đảm tái tạo vốn ban đầu và tạo điều kiện tăng trưởng
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cho kỳ tiếp sau: Với vốn chủ sở hữu, sau mỗi quá trình kinh doanh, von được

kết chuyển vào giá trị sản xuất, dịch vụ qua chi phí kinh doanh trong kỳ. Chỉ

phí này cần được bù đắp bằng nguồn tiền từ doanh thu bán hàng hoá dịch vụ,

đồng thời tạo điều kiện tăng quy mô vốn cho kỳ kinh doanh sau từ một phần

lợi nhuận trong kỳ; Với vốn vay, nợ, tuỳ theo thời hạn và mức lãi suất quy định

trong hợp đồng vay, doanh nghiệp đã phải tính toán và tìm giải pháp để trả vốn

gốc đã vay và lãi về tiền vay. Với bản chất và kết cầu chung trên đây, chu trình

huy động và hoàn trả vốn có những đặc điểm riêng.

Những đặc điểm cơ bản có ảnh hưởng tới tô chức kiêm toán là:

Thứ nhát: Vôn là một khái niệm trừu tượng phản ánh quan hệ kinh tế

trong đầu tư, kinh doanh và phân phối. Do đó, trong kiểm toán chu trình huy

động - hoàn trả vốn, chủ yếu sử dụng các phương pháp kiểm toán chứng từ kết

hợp với xác minh qua điều tra thục tế về các quan hệ này. Tuy nhiên, trên thực

tế, vốn luôn gắn với những tài sản cụ thể (sản phẩm, hàng hoá, tài sản...), với

những quá trình kinh doanh cụ thể (mua hàng - thanh toán, bán hàng - thu

tiền...). Do vậy, kiểm toán huy động - hoàn trả vốn cần gắn chặt với kiểm toán

các loại tài sản, các quá trình kinh doanh, đặc biệt là xem xét chỉ phí lãi vay va

biến động của những tài sản có giá trị lớn.

Thứ hai: Các quan hệ về vốn chứa đựng những quan hệ pháp lý phức tạp.

Tính phức tạp của những quan hệ này lại càng tăng lên khi tồn tại mối quan hệ

giữa khách thể kiểm toán với những chủ nhân đích thực của vốn như những cổ

đông trong doanh nghiệp cổ phần, những người nắm giữ trai phiéu dối với

doanh nghiệp được phát hành trái phiếu và cả vai trò của Nhà nước đối với

doanh nghiệp quốc doanh... Đặc biệt, trong quá trình đổi mới cơ chế quản lý

nói chung và cơ chế tài chính nói riêng ở nước ta hiện nay, những quan hệ này

lại càng phức tạp hơn. Trong khi đó, hệ thống kế toán và kiểm soát nội bộ ở

nhiều doanh nghiệp (đặc biệt là doanh nghiệp dân doanh) còn yếu cho dù các

luậtvề doanh nghiệp đều qui định nghĩa vụ của doanh nghiệp phải ghi số kế

toán và tổ chức kiểm soát, công khai hoá tài chính. Vì vậy, kiểm toán tài chính

về vốn phải thường xuyên găn chặt với kiểm toán tuân thủ và cần hết sức thận

trọng khi khẳng định việc đáp ứng dây đủ mọi yêu cầu pháp lý trong kiểm toán

tài chính.
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Thứ ba: Trong mỗi kỳ kế toán, số lượng các nghiệp vụ ảnh hưởng đến sô

dư tài khoản hay khoản mục về vốn không nhiều, nhưng thường có qui mô lớn.

Đặc biệt, có những nghiệp vụ về vốn có thể chỉ xảy ra một lần trong suốt quá

trình hoạt động của doanh nghiệp như nghiệp vụ hình thành vốn sáng lập của

doanh nghiệp khi mới ra đời, nghiệp vụ giao vốn của Nhà nước cho doanh

nghiệp quốc doanh, nghiệp vụ góp vốn của một doanh nghiệp liên doanh v.v...

Hằng năm, vốn chủ sở hữu có thể được bồ sung từ lợi nhuận sau thuế hoặc từ

phát hành trái phiếu khi được phép. Tương tự, các hợp đồng vay và thanh toán

tiền vay cũng không phát sinh thường xuyên. Giữa tính không thường xuyên

này với số tiền có qui mô lớn trong mỗi nghiệp vụ thường có quan hệ nhân quả

và tạo nên tính trọng yếu ngay trong mỗi nghiệp vụ về vốn. Do đó, trong kiểm

toán tải chính, các nghiệp vụ về vốn được xác minh toàn diện như một bộ phận

trong kiểm toán các khoản mục của Bảng cân đối kế toán.

Thứ tư* Cũng từ tính “trọng yếu toàn diện” nói trên, trong việc xây dựng

và triển khai các mục tiêu kiểm toán, mục tiêu trọn vẹn cần được hết sức coi

trọng. Việc bỏ sót một nghiệp vụ riêng biệt có giá trị lớn đương nhiên có ảnh

hưởng trọng yếu dén giá trị của các khoản mục về vốn và đến số tổng cộng của

Bảng Cân đối tài sản cho dù sự cân đối giữa tổng số tài sản và tổng số vốn vẫn

được duy trì. Do đó, việc tập trung chú ý vào khả năng bỏ sót nghiệp vụ về vốn

cần được quán triệt suốt quá trình kiểm toán kể cả các phần hành khác như tài

sản, hàng tồn kho, mua hàng- trả tiền. Đồng thời trong kiểm toán huy động -

hoàn trả vốn, các thủ tục kiểm toán khác nhau cũng cần được kết hợp từ đối

chiều ngược số sách với chứng từ đến phân tích biến động của mỗi tài khoản

chi tết về vốn. Bên cạnh đó, các giải pháp kiểm soát nội bộ cần được tăng

cường từ việc đánh số trước các chứng từ về vốn đến việc thực hiện triệt để các

thủ tục kiểm soát quản lý.

Thứ năm: VỐn trong các doanh nghiệp gắn liền với hình thức sở hữu, với

trách nhiệm và quyền hạn pháp lý, với qui mô và loại hình kinh doanh của mỗi

doanh nghiệp. Do đó việc tổ chức kiểm toán cần cụ thể hoá chỉ tiết cho từng

doanh nghiệp trong từng thời kỳ với từng bước trong qui trình kiểm toán và

từng thủ tục kiểm toán thích hợp. Chắng hạn, với những doanh nghiệp mới

kiểm toán lần đầu, thông thường phạm vi kiểm toán không chỉ giới hạn trong

kỳ kế toán mà phải đặc biệt quan tâm tới vốn ban đầu. Tuy nhiên, vốn ban đầu
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lại tuỳ thuộc vào loại hình doanh nghiệp, có hình thức sở hữu khác nhau, có

hướng kinh doanh khác nhau và có quá trình hình thành khác nhau. Chẳng bạn,

với doanh nghiệp Nhà nước, có thể doanh nghiệp mới hình thành hoặc do đầu:

tư mới theo yêu cầu phát triển hoặc do sát nhập. Tuy nhiên, phần lớn các doanh

nghiệp Nhà nước ở Việt Nam đã có quá trình hình thành và phát triển lâu dài,

vốn được Nhà nước giao theo cơ cầukhông hoàn toàn thống nhất đặc biệt giữa

vốn do Nhà nước cần trực tiếp với vốn do doanh nghiệp bổ sung trong suốt quá

trình tồn tại và phát triển; giữa giá trị của tài sản đang sử dụng với tài sản

không sử dụng và chờ thanh lý trong cấu thành vốn v.v... Trong điều kiện đó,

kiểm toán lần đầu phải xem xét cụ thể Biên bản bàn giao kết hợp khảo sát thực

tế và cả những lần kiểm toán sau cũng phải xem xét cơ cấu hiện tại và xử lý

những mỗi quan hệ về cơ cầu và từ đó về qui mô vốn qua từng thời kỳ; Với các

doanh nghiệp dân doanh, quyền và nghĩa vụ pháp lý về vốn cũng không hoàn

toàn giống nhau: Các công ty cổ phần đương nhiên được phát hành cô phiếu và

được xem xét cho phát hành trái phiếu.Trong số cổ phiếu, các sáng lập viên

phải nắm giữ 20% cổ phiếu phát hành khi sáng lập...(Điều 2 Luật Công ty).

Trong khi đó, các công ty trách nhiệm hữu hạn lại không có được quyền này.

Ngay trong các công ty cổ phần, trách nhiệm và quan hệ pháp lý cũng khác

nhau giữa các công ty đối nhân với công ty đối vốn v.v... Vì vậy, việc xây dựng

và triển khai các trình tự kiểm toán phải dựa vào đặc điểm từng loại hình doanh

nghiệp trong từng thời kỳ cùng các văn bản pháp lý tương ứng. Trên cơ sở đó,

xác định các mục tiêu và thủ tục kiểm toán phù hợp với hoạt động của hệ thống

kiếm soát nội bộ của khách thể trong từng cuộc kiểm toán trong quan hệ chặt

chẽ giữa qui trình huy động và hoàn trả vốn với các chu trình khác có liên quan

đặc biệt với chu trình mua hàng - trả tiền đã nêu ở chương VIII. Chương này

chỉ trình bày những công việc đặc thù nhất của chu trình huy động - hoàn trả

vốn thông thường hăng năm với ý nghĩa của kiểm toán tài chính theo thông lệ

quốc tế chung cần được quan tâm trong quá trình hội nhập như: Kiểm toán cô

phiếu thông thường, vốn tăng thêm của hội viên và phân phối thu nhập cùng lợi

tức cổ phần. Kiểm toán vốn chủ sở hữu; Kiểm toán trái phiếu, chỉ phí tiền vay

và lãi vay phải trả cùng các công việc hoàn tất kiểm toán chu trình, huy động -

hoàn trả vốn.

Các nội dung nêu trên đều tập trung vào các mục tiêu chung được cụ thê.
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hoá cho kiểm toán chu trình tiếp nhận - hoàn trả vốn:

Mục tiêu hợp lý chung: Số dự các tài khoản tiền vay, vốn và quỹ nêu

trong Bảng Cân đối tài sản đều có căn cứ đầy đủ và hợp lý.

Mục tiêu chung khác:

- Chính xác cơ học: Bảo đảm chính xác về kỹ thuật tính toán, chuyên số

theo qui trình công nghệ kế toán của từng loại vốn.

- Hiệu lực: Tất cả các nghiệp vụ về vốn đều có chứng từ.

- Đầy đủ (Trọn vẹn): Các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến vốn đều

được ghi đầy đủ.

- Định giá: Các khoản vốn bằng ngoại tệ, các khoản lãi phải trả về tiền

vay và các khoản lãi phân chia đều được tính đúng:

- Quyền và nghĩa vụ: phân tích đúng mọi nghĩa vụ pháp lý về vốn (trong

Bảng) có phân biệt với quan hệ liên kết hợp đồng (ngoài Bảng), phân biệt giữa

nghĩa vụ tự tài trợ - bảo tồn và phát triển với nghĩa vụ vay - trả (gốc và lãi).

- Phân loại: Tất cả các loại vốn đều được phân loại đúng kể cả các khoản

vay dài hạn và ngắn hạn, vốn và quỹ, cd phiéu và trái phiếu.

- Trình bày: Bảo đảm công khai đầy đủ và đúng đắn các loại vốn cùng

các phí ton về vốn vay.

14.2. KIEM TOAN VON CHU SO HU'U

14.2.1. Quần lý vốn chủ sở hữu với yêu cầu kiểm toán

Trong các doanh nghiệp, vốn chủ sở hữu bao gồm vốn kinh doanh và các

quỹ cùng lãi chưa phân phối.

Vốn kinh doanh bao gdm von ban đầu khi thành lập doanh nghiệp và bồ

sung từ các quỹ trong suốt quá trình kinh doanh.

Vôn ban đầu thường được xác định theo nhu cầu vốn tương ứng với quy

mô và lĩnh vực hoạt động của từng loại doanh nghiệp. Mức vốn tối thiểu phải

có theo quy định của Nhà nước cho từng loại hình doanh nghiệp gọi là vốn

pháp định. Trong thực tế, các doanh nghiệp cần và có thể huy động số vốn ế

bằng hoặc lớn hơn mức vốn pháp định và ghi trong Điều lệ doanh nghiệp gọi là

vốn điều lệ. Khi phương hướng và quy mô kinh doanh thay đổi, các mức vốn

trên cần được huy động bổ sung tương ứng. Kết cấu của vốn ban đầu có thể
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bao gồm tiền, bạc hoặc tài sản: Với các khoán vốn bằng ngoại tệ được qui đổi

theo tỷ giá tại thời điểm huy động: Với vốn bằng tài sản kể cả tài sản vô hình

thường phải có hội đồng đánh giá, kèm theo công chứng (với doanh nghiệp tư

nhân) do đại hội cổ đông dánh giá, Các quy định cụ thể về vốn góp phải được

thể hiện trong Điều lệ Công ty. Điều lệ Công ty là bản cam kết của tất cả các

thành viên của công ty về việc thành lập và hoạt động của Công ty được thông

qua tại đại hội đồng thành lập và trở thành một trong các cơ sở pháp lý của

kiểm toán chu trình huy động - hoàn trả vốn “Điều lệ Công ty phải có nội dung

chủ yếu sau dây:

I. Hinh thức, mục tiêu, tên gọi, trụ sở, thời hạn hoạt động của Công ty.

2. Họ, tên các sáng lập viên.

3. Vốn điều lệ, trong đó có ghỉ rõ giá trị phần vốn góp bằng hiện vật hoặc

bằng bản quyền sở hữu công nghiệp.

4. Phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn,

mệnh giá cô phiều và số cô phiều phát hành đối với công ty cô phần;

5, Thể thức hoạt động và thông qua quyết định của đại hội đồng:

6. Cơ cấu quản lý và kiểm soát của công ty;

7. Các loại quỹ, mức giới hạn các quỹ được lập tại công ty;

8, Thể lệ quyết toán và phân chia lợi nhuận;

9, Các trường hợp sáp nhập, chuyển đổi hình thức, giải thể công ty và thé

thức thanh lý tài sản công ty” (Luật Công ty, Điều 10)

Cùng với Điều lệ của công ty, Hồ sơ đăng ký kinh doanh (theo mẫu

thống nhất của Bộ Kế hoạch - Đầu tư), danh sách các thành viên, cổ đông, xác

nhận về vốn pháp định ... là những hồ sơ bắt buộc phải có khi thành lập doanh

nghiệp và là cơ sở cho kiểm toán huy động - hoàn trả vốn. Ngoài ra, khi công

ty cổ phần cần phát hành cổ phiếu mới để bổ sung vốn phải được phép của Uỷ

ban Chứng khoán và được ngân hàng giúp dịch vụ ngân quỹ và kế toán liên

quan đến phát hành (Luật Công ty, Điều 35).

Từ những mục tiêu và trình tự chung của kiểm toán cùng những yêu cầu

pháp lý nói trên có thê định hướng chung cho những công việc kiểm soát nội

bộ chủ yếu và những trắc nghiệm kiểm toán.
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14.2.2. Kiếm soát nội bộ với vốn chủ sở hữu

Kiểm soát nội bộ với vốn chủ sở hữu trước hết phải hướng đến việc tiếp

nhận đây đủ và sử dụng hiệu quả vốn chủ đặc biệt là vốn từ ngân sách, Nhà

nước; Việc phân phối lợi tức phải bảo đảm hài hoà giữa các lợi ích của người

lao động, doanh nghiệp với Nhà nước trên cơ sở pháp lý xác định. Trong quản

lý, phải bảo đảm sự uỷ quyền và phê chuẩn các nghiệp vụ; bảo đảm ghi chép sô

sách và tách biệt nghiệp vụ ghi số với nghiệp vụ thu nhận tiền vốn hoặc xác

nhận cổ phiếu phải trả cùng việc sử dụng số đăng ký độc lập và đại lý chuyển

nhượng cổ phiếu:

Tiếp nhận đây đủ và sử dụng hiệu quá vốn chủ là công việc đòi hỏi phải

duy trì trước tiên nhằm ngăn ngừa những gian lận và sai sót trong quản lý vốn

chủ với vốn từ ngân sách Nhà nước cấp cho doanh nghiệp. Vấn đề này được

đặt ra ngay từ hệ thống cấp phát và kiểm soát của kho bạc với các bộ phận có

liên quan của cơ quan Nhà nước. Tuy nhiên, ngay từ doanh nghiệp, việc tăng

cường giám sát, đối chiều các khoản chỉ tiêu cụ thể với chứng từ tương ứng và

nguồn kinh phí cũng có tác dụng thiết thực trong bảo đảm sự an toàn của tài

sản và độ tin cậy của thông tin về vốn chủ. Trong trường hợp có phát hành cô

phiếu, việc theo dõi tính liên tục của các cổ phiếu qua mã số và những cổ đông

sở hữu cô phần này là những giải pháp tích cực của kiểm soát nội bộ.

Việc phân chia lợi tức thu được trước hết phải bảo đảm nộp thuế cho Nhà

nước. Phần lợi tức sau thuế được phân chia thành các quỹ và để lại trên cơ sở

hệ thống pháp lý phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp: Với doanh nghiệp

Nhà nước cần tuân thủ quy định trong từng thời kỳ, với công ty cô phần, Đại

hội cổ đông (hằng năm) sẽ quyết định lợi nhuận trích lập. Trong điều kiện lợi

nhuận sau thuế biến động nhiều hoặc với những công ty có nhiều đơn vị thành

viên độc lập nhau thì việc sử dụng một bảng tính sẵn cho những móc chính về

quy mô lợi nhuận tương ứng với các quỹ trích lập cũng là một biện pháp kiểm

soát có hiệu qua.

Sự uỷ quyền và phê chuẩn các nghiệp vụ cần được xác định thận trọng do

các nghiệp vụ về vốn đều có quy mô lớn. Trong phạm vi nội bộ, các nghiệp vụ

này thường đòi hỏi mức độ uỷ quyền khác nhau:

- Lập luận chứng và đệ trình các khoản kinh phí xin cập từ ngân sách
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Nhà nước hoặc cấp trên về các khoản đầu tư mới, đầu tư bổ sung,

- Nghiệp vụ kết chuyển các quỹ vào vốn kinh doanh tương ứng với sự

tăng trưởng của tài sản dùng trong kinh doanh.

- Nghiệp vụ phát hành cổ phiếu có tính đến loại cổ phiếu phát hành (cổ

phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi), số lượng cổ phiếu phát hành, giá trị trung

bình của cổ phiếu, điều kiện ưu đãi cho cổ phiếu, thời điểm phát hành cổ phiếu.

- Nghiệp vụ mua lại cổ phiếu có tính đến loại cô phiều mua lại, kế hoạch

mua lại, giá mua lại...

| _- Công bố lợi tức cổ phiếu bao gồm cả phương thức trả lãi (bằng tiền mặt

hoặc bằng cồ phiếu), mức lợi tức cho mỗi cổ phiều, ngày ghỉ nhận và chỉ trả lợi

tức cô phiếu.

Trong các quyền trên, có những mặt thuộc phạm vi điều chỉnh chung của

pháp luật (ví dụ phần trích từ lợi nhuận đề lập quỹ dự phòng); có phần thuộc

phạm vi điều chỉnh của văn bản pháp quy (ví dụ tỷ lệ các quỹ được trích lập

trong doanh nghiệp Nhà nước) hoặc đại hội cổ đông hằng năm (trong doanh

nghiệp cô phần). Các quyết định còn lại thuộc thẩm quyền của người lãnh đạo

cao nhất trong đơn vị (Chủ tịch hội đồng quản trị hoặc giám đốc).

Tô chức ghi số và phân định trách nhiệm trong nghiệp vụ về vốn: Mở sỐ,

ghi số kế toán và chịu sự kiểm tra của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền là

những hành vi đã được điều tiết bởi Luật Công ty. Theo đó, việc tổ chức ghi số

và phân định cụ thể trách nhiệm trong quản lý vốn là công việc phải được thực

hiện trong hệ thống kiểm soát nội bộ. Những công việc này có tác động tích

cực trong việc giảm thiếu sai sót, gian lận, bảo đảm tin cậy của thông tin.

Biện pháp thường dùng trong tổ chức kế toán là kết hợp số chính (Số cái)

với số phụ (số đơn và số chỉ tiết). Chẳng hạn, các công ty cổ phần thường kết

hợp giữa Số cái với số theo đối cồ phiếu và số theo dõi cổ đông: Số theo dõi cổ

phiếu ghi lại các nghiệp vụ phát hành và mua lại cổ phiếu trong suốt thời gian

hoạt động. Việc theo dõi nghiệp vụ bán cổ phiếu cần chú ý đến số lượng cổ

phiếu phát hành, tên người được phát hành và ngày phát hành. Khi cổ phiếu

được mua lại, việc ghi số lại chú ý tới việc xác nhận huỷ bỏ và ngày huỷ bỏ cô

phiếu đã được mua lai. Số theo đối cồ đông thực chất là số chỉ tiết theo chủ thể

nắm giữ cổ phiếu. Do đó, số này vừa có tác dụng làm căn cứ đề trả lợi tức cổ
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phiêu, vừa là căn cứ xác mình độ chính xác của sô theo đối cô phiêu va So cai.

Cùng với việc tô chức tôt kê toán, cần kết hợp thực hiện các thủ tục kiêm

soát, Các công việc kiêm soát quan lý nội bộ về loại vôn chủ cân có như: xây

dụng qui chê cụ thê về quản lý từng loại vôn chủ, tô chức xác mình độc lập các

thông tín ghi trên số đặc biệt là thông tin về tính toán chỉ trả lợi tức cô phiêu.

14.2.3. Ki¢m toán vôn chủ sở hữu

Như đã phân tích trong phần đặc điểm chung của vốn, mỗi nghiệp vụ về

vốn đều mang tính trọng yếu nên việc kiểm toán được thực hiện toàn diện. Vì

vậy, mỗi khi có sự biến động về vốn, cần xem xét các tài khoản chứa đựng sự

biến động đó. Theo hướng đó, cần phân tích những nhân tố có thể mang lại rủi

ro như: các nghiệp vụ được hạch toán không theo hệ thống: các nghiệp vụ phản

ánh kết quả của những sai phạm từ kỳ trước hoặc nghiệp vụ bất thường, đặc

biệt là những nghiệp vụ phức tạp có liên quan đến lợi ích của người ra quyết định.

Đê khái quát tình hình vôn và xem xét sự biên động găn với rủi ro, thông

thường việc kiêm toán được băt đâu băng việc lập Tờ tông hợp vôn chủ sở hữu

(Bảng 14.1).

Bảng 14.1. Tờ tổng hợp vốn chủ sở hữu
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chiều |,.z „ điều n.. (đã kiểm A Chênh
A gx . -| kiệm |chính -† L„ loại lại - | toán - | Chênh ˆ

Tên tài khoán theo hôi, chính-| #x” | toán x . lệch
.x | toan-| Nim - Năm ` Năm | lệch(5%) | 4

sơ liêm| Năm Năm | (%)
Nam | nay nay trước

toán nay nay
nay

A B [C=A+B| D |E=C+D| F |G=(A-P)F|H=A-F

* Vốn chủ sở hữu trong
kinh doanh

* Cộng vôn chủ sở hữu

trong kinh doanh

Íãi (lô) kinh doanh

Lãi (lỗ) kinh doanh

Lãi (lô) năm chuyên sang

Cộng lãi (lỗ) luỹ kê

Tông cộng von chủ sở

hữu

(Ghi chú tóm tắt)
Két hiện
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Từ phân tích biến động trên và đối chiếu lại kết quả tìm hiểu tình hình

kinh doanh và nghĩa vụ pháp lý của khách hàng, cần xác định rủi ro chỉ tiết cho

số dư từng tài khoản vốn. Trên cơ sở đó, có thể lập bảng tổng hợp kế hoạch

kiểm toán (Bảng 14.2).

Bang 14.2. Bảng tổng hợp kế hoạch kiểm toán

Chí tiết Sai phạm Phương pháp Thủ tụcA

So TT ” es Ay ‘A , + A ‹
rul ro tiem tang kiệm toán kiểm toán

Ở đây, các phương pháp kiểm toán được cụ thể từ thử nghiệm tuân thủ và

thử nghiệm cơ bản với những piả định khác nhau về mức độ rủi ro kiểm soát

(cao, vừa, thắp) nhằm phát hiện rủi ro chỉ tiết trên các khoản mục cụ thể của

vốn chủ sở hữu.

Từ phân tích thực tế đó, có thể thực hiện các thủ tục kiểm toán tổng hợp

và thủ tục kiểm toán chỉ tiết các nghiệp về vốn.

Thủ tục kiểm loán tông hợp các nghiệp vụ về vôn được băt đầu băng việc

xác định các nghiệp vụ trọng yêu tới tình hình biên động của vôn chủ đặc biệt

7 # ƒ .^ # ` A › A A Z 4 A £ A *

chú ý các nghiệp phát hành cô phiêu (nêu có) đề thu hit von (*)

7

^

Thủ tục kiểm toán chỉ tiết là những cách thức và trình tự xác minh cụ th

các nghiệp vụ, có chú ý tới mức độ trọng yếu của các nghiệp vụ đã tổng hợp ở

trên song do đặc điểm số lượng ít, giá trị lớn của nghiệp vụ về vốn nên việc xác

minh nói chung phải thực hiện toàn diện trong quan hệ giữa số dư đầu kỳ đã

được kiểm toán với số phát sinh được xác minh toàn diện và số dư cuối kỳ:

Mọi biến động của lãi chưa phân phối trong quan hệ với tăng giảm các quỹ

được xác minh đây đủ và hướng tới các quan hệ lợi ích đặc biệt là khả năng

giấu giếm thu nhập phục vụ lợi ích riêng qua ghi giảm lãi chưa phân phối; Các

khoản chênh lệch về tỷ giá hay đánh giá lại tài sản phải được kiểm tra chỉ tiết

cả thủ tục và các con số. Bảng 13.3 nêu rõ các thủ tục kiểm toán chỉ tiết thường

dùng cho các nghiệp vụ về vốn.

* Audit Approach The Detail Guidance
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Với các công ty cô phân, việc kiểm toán các nghiệp vụ về vôn được tập

trung vào kiểm toán cô phiêu tăng thêm của hội viên Công việc kiêm toán

thường được tập trung vào những hướng chủ yêu sau:

- Các nghiệp vụ liên quan đên cô phiêu hiện có đều được ghi nhận đây đủ

` 2 ’

^ˆ

- Các nghiệp vụ về cô phiêu đã ghi nhận được phê chuẩn đầy đủ và đúng

thầm quyền.

- Vôn cô phiêu được đánh giá đúng.

- Vôn cô phiêu được công khai đây du, rd rang.

Hai mục tiêu đâu có liên quan đên trăc nghiệm nghiệp vụ và hai mục tiêu

sau liên quan trực tiệp đên trăc nghiệm trực tiếp sô du.

Các nghiệp vụ liên quan đến cổ phiếu được ghỉ nhận: Mục tiêu này có

thể được thục hiện dễ dàng hơn khi sử dụng số đăng ký cổ phiếu và có hướng

dẫn nghiệp vụ của ngân hàng. Việc xác minh có thể thực hiện trong quan hệ

với quá trình phát sinh nghiệp vụ phát hành và đánh giá cổ phiều. Cần xem xét

các biên bản các cuộc họp của ban giám đốc đặc biệt là những cuộc họp gần

ngày lập Bảng Cân đối tài sản. Việc kiểm tra số sách của khách hàng có cổ phiếu

cũng có tác dụng phát hiện ra những nghiệp vụ phát hành và mua cô phiếu.

Các nghiệp vụ liên quan đến cổ phiếu được ghi nhận: Mục tiêu này có

thể được thực hiện dễ dàng hơn khi sử dụng số đăng ký và được hướng dẫn của

ngân hàng. Có thể xem xét các biên bản họp ban giám đốc đặc biệt là những

cuộc họp gần với ngày lập Bảng Cân đối tài sản. Việc kiếm tra số sách của

khách hàng có cổ phiếu cũng có tác dụng phát hiện ra những nghiệp vụ phát

hành và mua lại cổ phiếu.

Các nghiệp vụ về cổ phiếu đã ghi nhận được phê chuẩn và định giá hợp

lý: Mỗi nghiệp vụ về phát hành cổ phiếu mới (để thu tiền mặt), về sự hợp nhất

một công ty khác thông qua việc chuyển đổi cổ phiếu, về các cô phiếu biểu,

tặng, về mua vào trái phiếu kho bạc... đều cần đến việc kiểm toán chỉ tiết.

Ngoài hoạt động kiểm tra nội bộ, thường phải xác mình tất cả các nghiệp vụ

liên quan đến cổ phiếu do giá trị và hậu quả của chúng trong số sách. Sự uỷ

quyền phê chuẩn có thể được xác minh bằng cách kiểm tra qua biên bản các

cuộc họp của ban giám đốc.
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Vi~c dinh gia dung d:ln cac nghi¢p vv licn quan d8n c6 phi6u c6 the duqc 

xac minh nhanh ch6ng nhir van ban xac nh(in gia tri c6 phibu qua t6 chl'.rc ngiin 

hang va dfli chi6u gia tri cua cac nghi~p V\l da ghi chep v~ c6 phiSu voi cac 

bien lai nh?n tibn (trong truirng hqp trai phiSu kho b?c). 8i:[c bi~t ciin chu y xac 

minh gia tri dich thl)'c cua c6 phiSu qua s6 ti~n ghi C6 vi10 tai khoan v6n ci\ 

phi6u va v6n tang them ct1a hi)i vicn qua tham khito di6u 1¢ ci\ phiin d6 xac dinh 

gia tri trung binh ct1a c6 phi6u. 

Khi cac nghi~p V\l vb c6 phi6u lien quan dbn lqi tt'.rc c6 phiSu, hqp nhiit, 

hoi:[c chuy6n nhuqng ci\ phiSu khong dung tibn mi/t thi ki6m toan vi¢c dinh gia 

c6 th6 riit kh6 khan. f)fji voi nhil:ng lo?i nghi~p V\l nay, ciin xac minh qua ti\ 

chl'.rc ngiin hang hoi:[c cac bi) ph(in tu v§.n khac. V f d\1, trong ki6m loan mi)t 

nghi¢p V\l hqp nh§.t, can bi) ki6m toan phai xac dinh xem nghi~p V\l d6 la 

nghi~p vv mua vao hay nghi~p V\l g6p !qi tl'.rc. Thong thuirng, vi~c nghien c(ru 

d6 xac dinh each thttc kS toan dung cho cac tinh hu6ng tren, phai thong qua cac 

ti\ chfrc duqc lu(it phap trao quybn h,m huong diln cac nghi~p V\t nay. 

V/511 c6 phidu GU'(J'C tlinh gia lwp !;1: s6 du cubi ky trcn tai khoan vbn ci\ 

phiSu duqc xac minh bilng each xac dinh s6 luqng c6 phi6u hi~n c6 vao thiri 

di6m l(ip Bang Can dbi tai san. 0e ds1t duqc mvc dfch nay plrnong phap don 

gian nh§.t la yeu ciiu ngan hang xac nh!\n bilng van ban. Trang tnrirng hqp 

khong c6 dich vv nay ctta ngan hang, phai d\ta vito vi¢c ki~m tra cac s6 sach 

theo doi ci\ phiSu hu6ng vao t§.t ca cac c6 phiSu dang chl'.1 y trong s6 theo doi 

c6 phiSu va ki6m tra tiit ca nhil:ng ci\ phiSu da huy 66, ctmg nhil:ng ci\ phiSu con 

d6 trbng clrna phat himh. Sau khi th§.y tin tuong rilng, sb luqng c6 phibu dang 

luu himh la d(mg thi gia tri !rung binh trcn tai khoim vbn c6 phi6u c6 th6 duqc 

xac rninh bilng each nhiin s6 ci\ phi6u voi gia tri trung binh ctia rn6i c6 phiSu. 

s6 du cubi ky vb vbn tren tai khoitn vbn tang them Clta hi)i vien la gia tri con 

du va 116 duqc kiem loan bilng each xac minh gia tri cac nghi~p V\t da ghi nhi\n 

trong nam va ci)ng them hoJ/c trir chung ra kh6i s6 du diiu ky tren tai khoitn. 

Mi)t chu y dang k~ trong dinh gia vi\n ci\ phiSu la vi~c xac minh si\ lu9ng 

ci\ phiSu st'.r dvng trong tinh loan thu nh?P cho mi)t c6 phi6u. Vi~c xac minh di) 

chinh xac ctia s6 luqng ci\ phi6u, sfr d,mg trong tinh loan thu nh(ip cho m9l s6 ci\ 

phiSu. Vi~c xac rninh di) chinh xac ct1a s6 luqng c6 phi6u se kh6ng kh6 khan khi 

chi c6 mi)t los1i ci\ phiSu va s6 lm;mg nghi~p V\l ci\ phiSu kh6ng nhibu. 
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Vấn đề sẽ phức tạp hơn nhiều khi có những chứng khoán chuyển

nhượng, quyền mua bán cổ phiếu, hoặc các đặc quyền về cổ phiếu. Chính vì

vậy cần có sự hiểu rõ điều luật về cổ phiếu trước khi xác minh số lượng cổ

phiếu ban đầu và số lượng cổ phiếu mua lại.

Von cổ phiều được công khai hợp lý: Nguồn thông tin quan trọng nhất đề

xác minh việc công khai hợp lý là điều lệ cổ phần, các biên bản cuộc họp của

ban giám đốc và phép phân tích các nghiệp vụ về cổ phiếu của cán bộ kiểm

toán. Cán bộ kiểm toán phải xác định xem có sự mô tả hợp lý từng loại cổ

phiếu hay không bao gồm cả thông tin như số lượng cổ phiếu đã phát hành còn

tồn tại và những đặc quyền của mỗi loại. Việc công khai đặc quyền mua cổ

phiếu, các điều kiện bảo đảm cho cổ phiếu và các chứng khoán chuyển nhượng

phải được xác minh băng cách kiểm tra các tài liệu pháp lý hoặc những bằng

chứng về những vấn đề này.

Bảng 14.3. Thủ tục kiếm toán chỉ tiết các nghiệp vụ về vốn

‹ Người

số tae Jean evi li >" | Tham
Thú tục kiêm toán chi tiệt thực Lự

TT IN chiêu
hiện

A B C D

1 Kiểm tra số dự các tài khoản vốn

1.1 Thu thập các bảng tổng hợp của tài khoản vốn chủ sở

hữu, phản ánh số dư đầu kỳ, phát sinh trong kỳ và dư

cuối kỳ, các nghiệp vụ ảnh hưởng đến tình hình tăng

giảm vốn trong kỳ như: Lãi lỗ luỹ kế, góp (cấp) thêm

vốn, trích lập quỹ...

1.1.1 | Kiểm tra sô tông cộng

1.1.2 | Đôi chiêu sô tông cộng với sô cái

1.1.3 | Đối chiếu số phát sinh tăng (giảm) vốn với các chứng

từ, tài liệu pháp lý có liên quan như lịch trình góp vốn,

biên bản góp vốn, biên bản họp HĐQĐ, quyết định cấp

vốn của cơ quan cấp trên...

1.1.4 | Kiểm tra toàn bộ thay đồi liên quan tới vốn
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1.2 Kiêm tra các nghiệp vụ liên quan tới phân lợi nhuận đề

lại nhưng không thuộc phạm vi lợi tức ròng hoạt động,

lãi được chia, phát hành trái phiêu

1.3 Panh gia két qua kiém tra

2 Kiểm tra lợi nhuận để lại và lãi được chia

2.1 Đối chiếu, kiểm tra sự tăng giảm lợi nhuận để lại trên

báo cáo lãi lô, số cái và các tài liệu có liên quan như lãi

được chia

22 Đánh giá kết quả kiêm tra

3 Kiêm tra việc trình bày và hạch toán von chi sở hữu

3,1 Xem xét các khoản vốn góp, các nguồn vốn, các lui
được trích lập,lợi nhuận để lại, cổ phiều phát hành...

đượcghi chép, phản ánh, phân loại hợp lý không

Yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin về quy chế

3.2 cấp phát vốn, nguyên tắc trích lập các quỹ, thu hồi

vồn...(nếu khách hàng là DNNN).

Xem xét các nghiệp vụ ảnh hưởng tới tình hình tăng

giảm vôn có được phi chép và phản ánh tuân theo các
3.3 ° -$" 7 ~ rn ` 2 ` ’ ˆ

qui định pháp luật hiện hành của Nhà nước không.

14.2.4 Kiêm toán lợi tức cô phiêu

Điểm đáng chú ý trong kiềm toán lợi tức cô phiêu là các nghiệp vụ chứ

không phải là sô dư cuối kỳ, ngoại trừ khi xác định lợi tức cô phân phải trả.

Có những mục tiêu kiếm toán nội bộ các nghiệp vụ về lợi tức cô phân.

Tuy nhiên người ta thường kiểm toán toàn diện nghiệp vụ về lợi tức cô phân.

Những mục tiêu quan trọng nhất có tính đến những mục tiêu liên quan đên lợi

tức cô phân phải trả bao gồm:

- Lợi tức cô phân phi nhận được phê chuân.

- Lợi tức cô phân hiện có được phi nhận.

cu A A 1: cr yr)
- Lợi tức cô phân được định giá dang.

- Lợi tức cô phân đã trả cho cô đông là hợp lệ.

- Lợi tức cô phân phải trả được ghi nhận

- Lợi tức cổ phần phải trả được định gia đúng.
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Sự uỷ quyền phê chuẩn có thể được kiểm tra bằng cách xem xét các biên

bản cuộc họp của ban giám đốc về giá trị lợi tức cho mỗi cổ phiều và thời hạn

hưởng lợi tức. Khi kiểm tra các biên bản cuộc họp của ban giám đốc về số lợi

tức cô phiều đã công bố, phải chú ý tới khả năng có những khoản lợi tức công

bố chưa được ghi nhận, đặc biệt là vào thời điểm gần với ngày lập Bảng Cân

đối tài sản. Thủ tục kiếm toán có liên quan là xem xét hồ sơ kiểm toán lưu trữ

đề xác định những giới hạn về chỉ trả lợi tức cổ phiếu trong các hợp đồng cô

phiếu hoặc các điều khoản qui định cồ phiếu ưu tiên.

Sự định giá công khai lợi tức cổ phiếu có thể được kiểm toán bằng cách

tính toán lại giá trị trên cơ sở số lợi tức cho mỗi cổ phiếu và số lượng cổ phiếu-

hiện có. Nếu khách hàng chỉ trả lợi tức cổ phiều qua ngân hàng thì tổng số lợi

tức cô phiếu có thể được đối chiếu với tổng số nghiệp vụ chỉ trả của ngân hàng

để xác minh.

Khi Công ty tự lưu giữ số sách về lợi tức cổ phiêu và tự trả lợi tức cô

phiếu cho cổ đông thì có thể xác minh tổng giá trị lợi tức cổ phiếu bằng cách

tính toán lại và so sánh với số tiền trả cho cổ đông. Hơn nữa, việc xác minh cần

hướng đến việc đối chiếu cả thời điểm chỉ trả đến tay cd đông với ngày ghi

nhận. Việc xác minh này có thể thực hiện bằng cách lựa chọn mẫu ngẫu nhiên

các nghiệp vụ chi trả lợi tức cô phiếu và đối chiều tên người được trả tiền trên

tờ séc đã huỷ bỏ với số theo dõi lợi tức đề khẳng định rằng người được trả tiền

đúng là cổ đồng được hướng. Cùng thời điểm đó, giá trị và tính xác thực của

lợi tức cồ phiếu trên séc thanh toán cũng được xác mình.

Các trắc nghiệm về lợi tức cổ phiếu phải trả được thực hiện cùng với lợi

tức cổ phiếu công khai. Bất cứ khoản lợi tức cổ phiếu chưa thanh toán nào phải

được coi là một khoản tiền nợ.

14.2.5. Kiểm toán thu nhập chưa phân phối

Trong phần lớn các công ty, các nghiệp vụ có liên quan đến thu nhập

chưa phân phối chỉ là lãi ròng và lợi tức cổ phần đã công bố. Tuy nhiên, cũng

có thể có một số nghiệp vụ điều chỉnh thu nhập của năm trước ghi Nợ hoặc Có

trực tiếp vào tài khoản thụ nhập và làm tăng hoặc giảm thu nhập chưa phân phối.

Điểm khởi đầu cho kiểm toán thu nhập chưa phân phối là sự phân tích

thu nhập chưa phân phối cho cả năm. Bảng kê kiểm toán cần được trình bay
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theo hướng kết hợp giữa mô tả từng nghiệp vụ với phân tích ảnh hưởng của

chúng đến tài khoản này. Sự phân tích đó thường là một phần của hồ sơ lưu

trữ. Việc kiểm toán bên Có của tài khoản thu nhập hoặc bên Nợ - nếu lỗ - được

thực hiện bằng cách đối chiếu bút toán ghi vào tài khoản này với số lãi ròng

trên Báo cáo kết quả kinh doanh. Thủ tục này được thực hiện sau khi tất cả các

bút toán điều chỉnh lãi ròng đã hoàn thành.

Một điều đáng chú ý trong kiểm toán bên Nợ và bên Có tài khoản thu

nhập là việc xác định sự đầy đủ của các nghiệp vụ. Ví dụ, các bút toán điều

chỉnh cho giai đoạn trước có thể được tính đến trong thu nhập chưa phân phối

chỉ khi được phép của các tổ chức và cơ quan có thắm quyền; Bước tiếp theo là

xcm xét các mục tiêu kiếm toán phân loại và đánh giá. Cần rà soát từng nghiệp

vụ để khẳng định các nghiệp vụ đã ghi nhận được phân loại hợp lý thuộc tài

khoản thu nhập. Bước tiếp theo là việc xem xét để khẳng định tính đúng đắn

của việc định giá. Bằng chứng kiểm toán cần thiết để xác định việc định giá

hợp lý phụ thuộc vào bản chất, nội dung của các nghiệp vụ. Nếu có yêu cầu về

việc giảm bớt thu nhập chưa phân phối để thanh toán giá trị trái phiếu giảm đi

thì giá trị lấy ra có thể được xác minh bằng cách kiểm tra hợp đồng đã cam kết.

Nếu có khoản lỗ lớn trên tài khoản thu nhập vì sự phá sản của một bộ phận thì

bằng chứng cần có để xác định giá trị tồn thất đó có thể tính đến một lượng tài

liệu và số sách đáng kể của bộ phận đó,

Một chú ý quan trọng khác trong kiểm toán Thu nhập chưa phân phối là

việc đánh giá xem xét các nghiệp vụ về nguyên tắc phải được tính vào tổng thu

nhập này thực tế lại không được tính đến. Ví dụ, nếu lợi tức cổ phần được công

bố thì giá trị thị rường của chứng khoán phát hành phải được tính làm vốn

bằng bút toán ghi Nợ vào tài khoản thu nhập và ghi Có vào tài khoản vốn cổ

phiếu. Tương tự như vậy, nếu các báo cáo tài chính tính đến sự giảm bớt thu

nhập chưa phân phối thì trong kiểm toán phải đánh giá sự cần thiết phải giảm

bớt tương ứng trong kỳ trên Bảng Cân đối tài sản. Sự giảm bớt thu nhập chưa

phân phối để bù đắp giá trị trái phiều cũng phải được loại trừ sau khi trái phiếu

đã được thanh toán hết cũng là một ví dụ tương tự.

Điểm cơ bản trong việc xác định tính công khai chính xác trên Bảng Cân

đối tài sản là mức giới hạn cụ thể về chỉ trả lợi tức cổ phiếu. Mức lợi tức này

thường được xác định trên cơ sở trao đồi với ngân hàng và phải thông qua Đại
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hội cổ đông. Kết quả này cần được trình bày công khai trong Bản Giải trình

báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

14.3. KIỂM TOÁN VÓN VAY VÀ TRÁI PHIẾU

14.3.1. Kiểm toán vốn vay

Vốn vay cũng như trái phiều là phần bổ sung cho vốn chủ sở hữu để bảo

đảm cho doanh nghiệp có điều kiện hoạt động bình thường. Tuy nhiên, khác với

trái phiếu là phần huy động của những loại doanh nghiệp được phép phát hành

thì vốn vay là quan hệ bình đắng giữa các loại hình doanh nghiệp kèm theo điều

kiện thế chấp tài sản và sử dụng đúng mục đích vay. Mặt khác, trong vốn vay lại

có nhiều loại với điều kiện vay và lãi suất khác nhau tuỳ theo mục đích vay. Vì

vậy, ngoài những mục tiêu kiểm toán tài chính, kiểm toán vốn vay cần hướng

đến cả việc tuân thủ các qui định chung về vay vốn và sử dụng vốn vay.

Thông thường, các khoản vay đều có sự giám sát kiểm tra của ngân hàng

cho vay trước khi vay và trong quá trình sử dụng tiền vay theo một qui trình

chặt chẽ. Tuy nhiên, trách nhiệm cuối cùng về khoản tiền vay vẫn thuộc về

doanh nghiệp kể cả tiền vay gốc, lãi vay và hoàn trả cả cả gốc và lãi về tiền vay

cũng như sử dụng vốn vay đúng mục đích đã cam kết. Do đó, hệ thống kiểm

soát nội bộ của đơn vị cần được quan tâm thường xuyên.

Kiểm soát nội bộ về vốn vay cần được tổ chức chặt chẽ từ khâu phê

chuẩn của người có trách nhiệm, qua ký kết hợp đồng vay, theo dõi và sử dụng

vốn vay đến hoàn trả vốn gốc và lãi vay tuỳ theo thời hạn vay: ngắn hạn hay

dài hạn.

Các khoản vay ngắn hạn, thường gắn với mua hàng và thanh toán tiền

hàng cho từng khách hàng. Do đó, kiểm toán vốn vay ngắn hạn thường gắn với

nghiệp vụ mua hàng và thanh toán tiền hàng. Thông thường doanh nghiệp phải

. mở số phụ cho từng khách hàng dé theo dõi các khoản phải trả. Doanh nghiệp

chỉ phải thanh toán tiền hàng khi nhập đủ hàng hoá. Do vậy, doanh nghiệp phải

lập bảng theo dõi nhận hàng trên cơ sở hoá đơn và đơn đặt hàng. Để tăng

cường kiểm soát nội bộ, các loại nghiệp vụ: đặt hàng, nhận hàng, lập và theo

dõi các hồ sơ thanh toán và việc giải ngân phải được phân cách đầy đủ.

Việc thanh toán phải được thực hiện trên cơ sở hoá đơn của hàng bán,
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không căn cứ vào bảng sao kê đê tránh khả năng thanh toán trùng. Doanh

nghiệp cân thanh toán đúng hạn trong quan hệ trực tiệp đền các khoản chiêt

khâu lớn hơn lãi suât vay ngân hàng.

Các khoản nợ dài hạn thường liên quan nhiều đến đầu tư phát triển, có qui

mô lớn vả hướng thanh toán nhiều lần. Do đó, kiểm soát nội bộ cần được đặc

biệt quan tâm từ phê chuần và các biện pháp khác đến kiểm tra định kỳ để đánh

giá sự cần thiết và hiệu quả vốn vay, sử dụng vốn vay và thanh toán (kề cả việc

huy động các nguồn tài chính khác với đặc điểm ưu đãi hơn đề thanh toán).

Do có nhiều khoản vay với thời hạn và lãi suất khác nhau nên trước khi

kiểm toán có thể yêu cầu doanh nghiệp lập “Bảng liệt kê vốn vay và lãi tính

dồn (Bảng 14.4).

Bảng 14.4. Bảng liệt kê vốn vay và lãi tính đồn Công ty ABC

Ngày XX/XX/XX

Ngày Tiền vay gốc Tiền lãi vay

Tên Số Số
ngân Ngà Số | số | Số | Số | Số | Lãi | dư dư

hàng|Ngày ay tiên dự |phát |phát| dư | suất | daw | doe cuối
cho | vay | 0 | Vay |đầu| sinh| sinh cuối phải| kỳ 5 kỳ
vay , kỳ |tăng |giảm| ky | tra | tinh tinh

dan | dan|

2 3 4 i 6 3 7

ABC

- Lần thứ nhất

- Lần thứ hai

(1) Đối chiều với số dư cuối kỳ tính dồn ở tài liệu năm trước. Bảng kê được lập ngày
(2) Thu nhập từ các chứng từ này Người lập bảng...

(3) Kiếm tra đôi chiêu với các phiêu (giây) chi tiêu đã chỉ trả vay

và tiên lãi vay đã trả

(4) Đôi chiêu với các bảng xác nhận của ngân hàng Người phê chuân...

(5) Dỗi chiều với sô cái tông hợp tiên vay

(6) Tính lại phí tôn lãi vay đề đôi chiêu

(7) Đôi chiêu

Rui ro kiệm toán thường thây cũng xuất phát từ quan hệ giữa các loại vay

ngăn hạn và dài hạn, giữa vay và nợ, giữa nợ khách hàng với nợ nhân viên trong

đơn vị hoặc nợ ngân sách Nhà nước, giữa trong hạn trả và ngoài hạn trả. Cũng có
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khả năng gian lận qua biên thủ hoặc đánh lận các khoản vay đã thanh toán dẫn

đên khoản vay thực tê không còn hoặc ghi giảm giả tạo khoản vay, nợ.

Mục tiêu kiêm toán cũng được định hướng phù hợp đề phát hiện rủi ro

kiệm toán. Ba mục tiêu quan trọng nhật khi khảo sát chỉ tiết sô dư vôn vay là;

a) Các khoản tiền vay hiện có đều được phản ánh đây đủ.

b) Các khoản vốn vay và lãi vay phải trả đều được tính toán và định giá đúng,

c) Các khoản vốn vay và lãi vay được công khai đầy đủ và đúng qui định.

Tât nhiên, các mục tiêu khác cũng cần được quan tâm, đặc biệt khi phát

hiện hoặc nghĩ vân khả năng sai sót, gian lận.

Các mục tiêu kiêm toán và các thủ tục khảo sát chỉ tiết $0 du von vay có

thể được khái quát qua Bảng 14.5.

z

A

Bảng 14.5- Các thủ tục khảo sát chỉ tiết số dư tiền vay

Mục tiêu „ „ oh, pA pak Als Ree and
LỄ , Thủ tực khảo sat chỉ tiết phố biển Nihidin xét

điểm toán

1 2 j

Tinh hop lý chung.

- Các khoản vốn

vay va li tinh don

phải trả và phí tồn

lãi vay đều hợp lý

- SO sánh các khoản vay riêng biệt còn hiệu

lực (thời hạn vay) với niên độ trước

- Tính lại phí tổn lãi vay dựa trên lãi suất trung

bình và số tiền vay phai tra hing tháng.

- So sánh tổng số dư các khoản vay, lãi tính

dồn phải trả và phí tồn lãi vay dé thấy tính hợp

lý của chúng

- Nêu tiên hành các

thủ tục phân tích đề

phát hiện những sai số

tiềm ân thì mới cần

thiết tiền hành các

khảo sát bồ sung về

phí tôn và lãi vay tính

dồn

Các mục tiêu đặc

thù

- Các khoản vốn

vay phải trả hiện có

đều được phản ánh

đây đủ trên bảng

kê tiền vay

- Kiểm tra các khoản tiền vay đã thanh toán và

chưa thanh toán tính đến ngày lập báo cáo tài

chính, để xác định có chứng từ nào chưa được

phí số kế toán hoặc ghi không đúng, nhằm

phát hiện những trường hợp bỏ sót hoặc ghi

trùng.

Mục tiêu này rất quan

trọng vì nó phát hiện

cả sai số và sai qui tắc

hạch toán tiền vay
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2

- Thu thập các bảng xác nhận của ngân hàng và các chủ

vốn vay, đối chiều cụ thể từng khoản vay với bảng xác

nhận đó để xác định sự tồn tại thực tế của các khoản

vay.

- Thu thập các bảng xác nhận của ngân hàng và của các
chủ vốn vay đối với các khoản vay trước dây và hiện

nay đã thanh toán hoặc khôngđược liệt kê vào bảng liệt

kê tiền vay, Đây cũng là việc xác nhận số dư bằng 0

trong tài khoản tiền vay.

- Phân tích phi ton tiền vay đề phát hiện những khoản

thanh toán các khoản tiền vay hoặc lãi vay cho các chủ

vốn vay không có thực.

- Kiểm tra việc huỷ bỏ các chứng từ nợ dã thanh toán dể

bảo đảm là chúng không còn lưu hành. Chúng phải

được lưu giữ trong hồ sơ của doanh nghiệp.

- Xem xét lại các biên bản họp của Giám đốc, Hội đồng
quản trị về các khoản vay đã được phê chuẩn nhưng

chưa được vào số.

- Tính “hiệu

lục” của số

liệu hạch toán

trên khoản

mục vốn vay

- Tổng cộng các khoán tiền vay, lãi tính dồn phải trả trên

số kế toán tiền Vay, đối chiếu với số lượng tương ứng

trên Bảng liệt kê tiền vay và lãi tính don phải trả.
- Đối chiều các số tổng cộng tt ên các. số chỉ tiết tiền Vay

với Số cái tổng hợp tài khoản tiền Vay, đối chiếu số liệu

trên trên Số cái với khoản mục tiền vay trên (Bảng Cân

đối kế toán)

- Đối chiều chứng từ của các khoản vay phải trả với các

số chỉ tiết tiền vay của từng đối tượng cho vay

- Thường được

khảo sát một

cách chí tiết

100% các

khoản vay vì

qui mô các

nghiệp vụ vay

phát sinh không

nhiều

- Sự đánh giá,

đắn các khoản

vốn vay, lãi

vay phải trả

tính dồn, phí

tôn lãi vay

tính toán đúng

- Kiểm tra vồn vay gốc và ty lệ lãi vay trên các khế ước

vay và bảng liệt kê tiền vay.

- Xác nhận các khoản vay, thời hạn vay và các khoản

tiên lãi đã thanh toán.

- Kiểm tra việc qui đôi các khoản vay băng ngoại tệ và

lãi phải trả băng ngoại tệ theo tỷ giá ngoại tệ được ngân

hàng Nhà nước công bô tại từng thời điểm.

- Tính lại tiên lãi tính dôn và so sánh với tiên lãi tính dôn

đã hạch toán và ghi trên bảng liệt kê tiên vay.

- Trong một sô

Ltrường hợp có

thể phải tính

theo phương

pháp gia trị hiện

tại tiền vay.

- Đây cũng là

một trong

những mục tiêu

quan trọng vì sự

tính toán, đánh

giá sai dẫn đến

sai sót trọng yếu
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- Các khoản

vốn vay trên
bảng liệt kê

đều có căn cứ

hợp lý

- Xác nhận các khoản vay phải trả.

`

- Kiêm tra sự phê duyệt các thủ tục xin vay và các khê

ước vay

- Mục tiêu này

không quan

trọng bằng các

mục tiêu trên

- Các khoản

vốn vay trên

bảng liệt kê

đều được phân |.

loại đúng đắn

- Kiểm tra thời hạn vay, ngày đến hạn trả của từng

khoản để xác định tính đúng đắn của việc hạch toán các

khoản vay đó vào tài khoản “Vay ngắn hạn”, tài khoản

“Ng dài hạn đến hạn trả” tài khoán “Vay dài hạn “

Kiểm tra việc sử dụng tiền vay theo mục đích đã cam

kết, bằng cách xem xét thực tế sử dụng tiền vay đối
chiều với cam kết trên hợp đồng hoặc khế ước vay.

- Các khoản

vốn vay được

hạch toán đúng

kỳ và kịp thời

- Kiểm tra, đối chiều ngày phát sinh nghiệp vụ vay và
thanh toán trên chứng từ với ngày ghi sô

- Các khoản

vốn vay, lãi
tiền vay tính

| dn pha trả
phí tồn lãi tiền
[vay được công

khai đúng

- Kiểm tra các bảng xác nhận về tiền vay của các chủ

vốn vay về các thôn Ð tin chi tiết liên quan.

- Kiểm tra các hợp đồng, khế ước vay và các thủ tục vay

theo các trình tự và quy định về tín dụng ngân hàng.

- Kiểm tra sự công khai đúng đắn của các tài sản ngoài

niên hạn, các thành phần liên quan, các tài sản cầm cố

như vật thế chấp cho các khoản vay và các khoản hạn

chế rút ra từ chứng từ về nợ phải trả

- Sự trình bày

đúng đắn công

khai ở trên các

báo cáo kế toán
là mục tiêu quan

trọng của kiểm

toán tiền vay.

r

A

14.3.2. Kiém todn trai phiéu phai tra

Cùng với vốn vay theo những mục đích xác định và có tài san thé chấp,

doanh nghiệp còn có thể phát hành trái phiều để huy động vốn. Trái phiếu phải

trả cũng là một khoản vay, nợ song lại có đặc tính riêng: Đây là một trách

nhiệm pháp lý giữa doanh nghiệp với chủ nợ có thể không có bảo đảm bằng tài

sản cầm cố, thế chấp. Do đó, trái phiếu chỉ được phát hành ở những doanh

nghiệp với điều kiện xác định. Chăng hạn, các công ty trách nhiệm hữu hạn

không được phát hành trái phiều. Các công ty cổ phản hoặc doanh nghiệp Nhà

nước cũng chỉ được phát hành trái phiếu với những điều kiện xác định và được

Nhà nước cho phép phát hành.

Trái phiều thường được phát hành trong thời gian ngăn: Thường là một
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tháng đến một năm. Tuy nhiên, cũng có thể có trái phiều phát hành với thời hạn

trên một năm. Thời hạn phát hành cho phép tuỳ theo mục đích phát hành và

yêu cầu cùng khả năng thanh toán. Trong trường hợp cần có bảo đảm, tài sản

được xét đến trong cam kết có thể khác nhau như hàng tôn kho, tài sản lưu

động, chứng khoán. Vốn gốc và lợi tức trái phiếu phải được hoàn trả phù hợp

với thời hạn phát hành: Với những khoản phát hành ngắn hạn thường được trả

một lần khi hết hạn trong khi các khoản vay trái phiếu trên 90 ngày thường

phải trả nhiều lần theo mức lãi tính theo tháng hoặc theo qúy.

Cũng như vôn vay, trái phiêu phải trả cũng phản ánh các quan hệ pháp lý

phức tạp và tiêm ân những rủi ro cô hữu. Do đó, các doanh nghiệp cần tô chức

tốt kiểm soát nội bộ kết hợp với hoạt động ngoại kiểm.

Kiêm soát nội bộ thường hướng tới những công việc chủ yêu sau:

a) Quyên được phát hành trái phiếu: Quyền phát hành trái phiếu trước

hết phải được đối chiếu với các văn bản pháp lý hiện hành. Trong phạm vi

doanh nghiệp, trách nhiệm và quyền quyết dịnh phát hành trái phiếu thuộc

người lãnh đạo cao nhất. Các khế ước vay - nợ qua phát hành thường phải có ít

nhất 2 chữ ký của những nhà quản lý có thầm quyền. Nội dung của khế ước

phải bao gồm những quy định về giá trị khoản vay phát hành trái phiếu, ty lệ

lãi vay, điều kiện hoàn trả và các tài sản cam cố, đặt cọc. Bất cứ thay đổi nào

về quyền phát hành cũng phải tuỳ thuộc vào thủ tục uỷ quyền giống như thủ

tục phát hành.

b) Hoạt động kiểm soát nội bộ đối với việc hoàn trả vốn: Vốn và tiền lãi

cùng các khoản chỉ trả định kỳ tiền vốn góc và tiền lãi phải được kiểm tra như

một nội dung của chu trình mua hàng - trả tiền. Vào thời điểm trái phiều dược

phát hành, phòng Kế toán phái nhận được một bản sao kê tương ứng trong đó

có ghi nhận các hoá đơn thanh toán của người bán va giấy nhận tiền. Bộ phận

kế toán các khoán phải trả sẽ phát hành séc thanh toán cho các nghiệp vụ mua

hàng hoá, dịch vụ. Bản sao trái phiếu là một tài liệu phụ trợ làm căn cứ cho

việc chỉ trả.

c) Tài liệu và số sách tương ứng: Gồm các số phụ cùng hoạt động kiểm

soát nội bộ đối với những trái phiếu con du va trai phiu đã trả tiền do người có

trách nhiệm thực hiện. Những trái phiếu đã trả tiền phải được huỷ bỏ hoặc lưu

giữ thông qua sự giám sát của người có thầm quyền.
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d) Định kỳ xác mình độc lập: Dịnh kỳ, các số thco dõi trái phiếu chỉ tiết

phải được đối chiếu với Số cái và so sánh với số sách của những người giữ trái

phiếu. Việc đối chiều này phải do người có trách nhiệm bảo quản các số chỉ tiết

thực hiện. Cùng lúc đó, một người khác hoàn toàn độc lập phải tính toán lại số

lợi tức phải trả trên các trái phiếu đề kiểm tra độ chính xác và sự hợp thức của

việc ghi chép số sách.

Trắc nghiệm nghiệp vụ:

Các trắc nghiệm nghiệp vụ trái phiếu phải trả có tính đến việc phát hành

trái phiếu, hoàn trả vốn gốc và lãi. Các trắc nghiệm kiểm toán này là một nội

dung của các trắc nghiệm nghiệp vụ đối với các biên lai thu tiền và các nghiệp

vụ chỉ trả tiền mặt. Những trắc nghiệm bố sung thường được thực hiện qua trắc

nghiệm trực tiếp số dư do tính trọng yếu của từng nghiệp vụ riêng biệt.

Các trắc nghiệm trái phiếu phải trả và tiền lãi có liên quan phải chú ý đến

việc kiểm tra 4 nội dung của kiểm soát nội bộ quan trọng đã trình bày ở phần

trước. Hơn thế nữa, việc tiếp nhận và chỉ trả với những giá trị hợp lý (định giá)

cũng đáng được lưu tâm.

Trắc nghiệm trực tiếp số du:

Điểm khởi đầu cho kiểm toán trái phiếu phải trả là bảng kê trái phiếu

phải trả và lãi vay luỹ kế do doanh nghiệp lập ra. Bảng 13.6 là một ví dụ về

bảng kê thường dùng. Bảng kê này thường tính đến thông tin chỉ tiết về tất cả

các nghiệp vụ phát sinh trong năm có liên quan đến vốn gốc và tiền lãi phải trả,

những thông tin có tính mô tả về trái phiếu như ngày đáo hạn, tỷ lệ lãi và tài

sản thể chấp, ký quỹ.

Khi có số lượng lớn các nghiệp vụ liên quan đến trái phiếu phát sinh

trong năm thì việc lập bảng kê sẽ không có điều kiện thực hiện. Trong tình

“huống này có thể yêu cầu doanh nghiệp lập ra một bảng kê chỉ có những trái

phiếu có số dư chưa thanh toán vào thời điểm cuối năm. Bảng kê này phải phản

ánh từng loại trái phiếu, số dư cuối kỳ và số lãi phải trả của nó vào thời điểm

cuối năm bao gồm cả đồ ký quỹ và tỷ suất lãi.

Các mục tiêu và thủ tục kiểm toán thông thường được tong hợp trên

Bảng 14.7 “Bảng kê trái phiếu phải trả và tiền lãi luỹ kế là một nội dung tham

khảo để thực hiện các thủ tục kiểm toán. |



Ba mục tiêu quan trọng nhất trong kiêm toán trái phiêu phải trả là:

- Tất cả trái phiêu hiện có đều được kê khai

- Các trái phiếu trên bảng kê được định giá đúng.

- Các trái phiếu phải được công khai.

Hai mục tiêu đầu tiên rất quan trọng vì môi sai sót trong đó có thê có gia tri

lớn ngay cả khi chỉ bỏ sót một trái phiêu. Việc công khai cũng quan trọng vì các

chuẩn mực kế toán chung đòi hỏi các chú giải phải mô tả rõ các điều kiện của

trái phiêu phải trả và các tài sản câm cô như tài sản ký quỹ cho sô tiên vay qua

phát hành trái phiêu. Nêu xét những hạn chê đáng kê về hoạt động của công ty

có vay tiền như: Những khó khăn trong việc trả lãi, những điều khoản qui định

bồi thường thì những hạn chế đó phải được công khai trong phần giải trình.

Bảng 14.7 “Trắc nghiệm trực tiếp số dư trái phiêu phải trả và tiên lãi

tương ứng” là ví dụ gợi ý cho trình tự kiểm toán trắc nghiệm trục tiếp số du.

Bảng 14.6. Bảng kê trái phiếu phải trả và tiền lãi luỹ kế

] Bảng kê Á À-4 ngày 12/1/N+[

Công ty ABC Trái phiêu phái trả ngày 31/[2/N Người lập _

"Người phê chuân

Người Ngày tháng | Mệnh Sự bảo dâm Trái phiêu Chỉ phí gow

được trd | Phat |, Noi .„. | Sốdư .. Sốdư |Tỷ lệ|Lãiluÿ|.i v. cá uất
tiền hành Dio hag Giá dưng Giá trị đầu kỳ Tăng Giảm cuối kỳ | lãi kế d kỳ [iên lãi] Dã tra ni

Ngân | 30/9/ Von dau 10.000 9,5% 950
hàng1 | N-I 30/9/N| 10.000 tư 15.000 | 10.000 3) -0-(4) “) 238 |712(6) 3) 90) |

Ngân 30/9/ Vôn dâu 10.000 10.000 | 10%
hàng II 30/9/N NI 10.000 on 16.000 0) (4) 4) 250(6) 250 (7)

Ngân oo
` 31/10/N Tải sản 10.000 10.000 °
km 31/10/N . 10.000 cổđịnh 22.000 2) (4) 10% 167(6) 167 (7)

10.0007) 20.000 | 10.000 | 20.000” 1129.1950 1 417
30.000 53.000 238

(8) (8) (8) (8) 8) | 8) | Ø)
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(1) Đã đối chiều với hệ số kiểm toán của năm trước

(2) Đã có bản sao trái ph iéu trong hd so lưu trữ.

(3) Đã kiểm tra trái phiều và séc hết hạn được huỷ.

(4) Đồng ý và xác nhận của ngân hàng.

(5) Đã đối chiều với số cái.

(6) Đã tính toán lại chỉ phí, không có sai lệch.

(7) Tính tổng cộng hàng ngang

(8) Đã tính tổng cộng cột dọc



Bảng 14.7: Trắc nghiệm số dư trực tiếp số dự phải trã

` JyÀ „

và tiên lương tương ứng

“A rr - "A , «A X +
Mục tiêu Cac trace nghiệm trực tiêp số du Nhân xét

kiêm toán thường dùng :

A B C

Tinh hop lý

chung

Tréi phiéu

phải trả,

lãi và chỉ phí

là hợp lý

- Tính toán lại chỉ phí, tiền lãi trên cơ sở
các tỷ suất lãi trung bình và giá trị trái

phiếu phải trả hằng tháng.

- So sánh các trái phiếu đáng chú ý với

năm trước,

- So sánh số dư tổng cộng trong trái phiếu
phải trả, chí phí, tiền lãi và tiền lãi luỹ kế

Những trắc nghiệm

bổ sung về chỉ phí,

tiền lãi, tiền lãi luỹ kế

thường không cần

thiết nếu như các thủ
tục phân tích khái

quát không phát hiện

được những sai sót

tiềm tàng có thể có

Muc tiéu ddc

thù

Trái phiếu

phải trả trên

bảng kê phù

hợp với Số

cái, số phụ

của doanh

nghiệp

Trái phiếu

trên bảng kê

là có giá trị

pháp lý

- Những trái

phiếu phải trả

hiện có phải

được tính hết

trong bảng kê

trái phiều

phải trả

- tính cộng hàng dọc bảng kê trái phiêu

phải trả và tiền lãi luỹ kế.
- Đối chiều số tổng cộng với Sồ cái.

- Đối chiều từng loại trái phiếu phải trả
với số phụ

- Xác nhận trái phiều phải trả.

- Kiểm tra sự uỷ quyền trên các bảng sao

trái phiếu,
- Kiểm tra biên bản hội nghị về phát hành

trái phiếu
- Kiểm tra trái phiếu phải trả khi hết năm

| để xác minh chúng như những khoản nợ

trên Bảng tổng Cân đồi tài sản

- Nhận xác minh của ngân hàng trong đó
có tính đến việc kê khai các trái phiều phải

trả ở tất cả các ngân hàng mà khách hàng

có quan hệ

Xem xét việc điều chính những trái
phiếu mới được ghi Có trực tiếp vào Tài

khoản Tiền gửi ngân hàng - theo điều
chính của ngân hàng, mỗi trái phiếu như
vậy phải được ghi rõ “khoản điều chính”

Các thủ tục này

thường được làm

100%

Mục tiêu này không

quan trọng bằng mục

tiêu định giá và trọn

vẹn các loại trái phiếu

hiện có

- Mục tiêu này là

quan trọng cho việc

phát hiện ra cả sai sót

lẫn những điều không

bình thường. Ba thủ

tục kiểm tra đầu tiên
được thục hiện trong

phần lớn các cuộc

kiểm toán. Các thủ

tục còn lại thường

được thực hiện khi

hoạt động kiểm tra

nội bộ yếu kém.

- Nhận xác mỉnh từ những người năm giữ
trái phiếu khác của khách hàng trong quá

khứ và hiện chưa được tính đến trong
Bảng kê khai trái phiều phải trả (xác minh
“số dư 0” trong tài khoản phải trả)
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- Phân tích chi phí lãi tiền vay đề phát hiện
ra khoản chỉ trả cho chủ nợ không được

tính đến trong bảngkê trái phiếu phải trả.

- Kiểm tra các trái phiều đã trả về sự huỷ

bỏ đề khẳng dịnh thực tế chứng không còn

được chú ý nữa. Sau khi huỷ bỏ chúng vẫn

phải được lưu trong hồ sơ của khách hàng

(doanh nghiệp).

- Xem xét các biên bản họp của ban giám

đốc về các trái phiếu đã có uy quyén phat

hành nhưng chưa được ghi sô
r—

Trái phiếu

phải trả và

tiền lãi luỹ kế

trong bảng kê

được định giá

đúng.

- Kiểm tra các bán sao trái phiếu về vốn
gốc và tỷ suất lãi.
- Xác mình trái phiếu phải trả, tỷ suất lãi

và ngày cuối cùng trả lãi cho người nắm

giữ trái phiếu. .

- Tính lại tiền lãi luỹ kế (có thể dùng bảng

tính sẵn)

- Trong một số trường
hợp có thể cần phải

tính đến việc sử dụng

phương pháp giá trị

hiện tại thực, tỷ suất

lãi hoặc giá trị vốn

gốc của trái phiều đã

qui đồi.
Trái phiều

phải trả trong

bảng kê được

phân loại hợp

lý.

- Kiểm tra ngày đáo hạn trên các bản sao
trái phiều đề xác định xem tất cả hay một
phần trái phiếu là một khoản nợ không

phải của kỳ hiện tại.

-Xem xét trai phiéu để xác minh xem trái
phiếu nào liên quan đến tài khoản phải trả
và trái phiều nào của tổ chức có liên quan.

Trái phiều
phải trả được

tính đến trong

khoảng thời

gian hợp lý

- Kiểm tra các bản sao trái phiếu để xác

định xem trái phiếu đã được ghi ngày
tháng vào ngày lập Bảng Cân đối tài sản
hay trước đó

Trái phiêu phải được

tính đến như một
khoản vay nợ của kỳ.

hiện tại.

Trái phiều

phải trả chỉ

phí lãi vay,

lãi luỹ kế

được công

khai hợp lý.

- Kiểm tra các bản sao về trái phiéu
- Xác nhận trái phiếu phải trả

- Kiểm tra trái phiếu các biên bản họp ban

giám đốc, các văn bản xác minh của ngân
hàng về những hạn chế.

- Kiểm tra Bảng Cân đối tài sản về sự công
khai các tổ chức tài chính liên quan, các tài

sản thể chấp trái phiều những hạn chế phát

sinh từ trái phiếu phải trả

-Trình bảy báo cáo

hợp lý bao gồm cả

công khai các chú giải

là một nội dung cơ

bản đối với trái phiếu

phat trả.
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Chương thir muời nấm

KIỂM TOÁN TIỀN

Tóm tốt chương

Tiền là một loại tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp biểu hiện trực tiếp

dưới hình thái giá trị. Trên báo cáo tài chính, khoản mục tiên trong báo cáo tài

chính của doanh nghiệp có quan hệ với nhiều khoản mục khác như phải thu

khách hàng, phải trả người bán, hàng tôn kho,... vì vậy kiểm toán đối với tiền

trong kiểm toán báo cáo tài chính không thể tách rời việc kiểm toán đối với các

khoản mục có liên quan. Mặt khác khả năng sai phạm đối với tiền là rất lớn và

khoán mục này thường được đánh giá là trọng yếu trong mọi cuộc kiểm toán.

Điều này càng làm cho việc kiểm toán đối với tiền càng trở nên quan trọng

trong kiểm toán báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Với mục đích xây dựng một chương trình kiểm loán đối với khoản mục

tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính, chương này sẽ giúp bạn đọc xây dựng

hệ thống mục tiêu trong kiểm toán tiên trên cơ sở nội dung và đặc điểm của

khoản mục tiên, hiểu được các mục tiêu kiểm soát nội bộ đổi với tiền. Trên cơ

sở những hiểu biết ấy, bạn đọc có thể tiếp tục tìm hiểu về các thủ tục kiểm toán

thường được áp dụng đối với tiền. Các thủ tục kiểm toán này sẽ được trình bày

tương ứng với mỗi loại tiền cụ thể. Trong quá trình xây dựng các thủ tục kiểm

toán đối với tiền, chúng tôi cũng đã xây dựng dựa trên cơ sở theo chuẩn mục

kiểm toán, kế toán Việt Nam cập nhật mới nhất cũng như là trên cơ sở những

chuẩn mục kiểm toán, kế toán được chấp nhận ở Việt Nam.

Như chúng ta đã biết việc phân chia báo cáo tài chính thành các chu

trình hay theo khoản mục trong kiểm toán báo cáo tài chính cũng chỉ mang

tính chất tương đối, kiểm toán khoản mục tiên có quan hé mat thiết với các

khoản mục khác vì vậy bằng chứng thu thập về kiểm toán khoản mục này cũng

phụ thuộc nhiều vào kết quả khảo sát của các chu trình khác có liên quan. Và

điều này dân tới trong quá trình thực hiện kiểm toán tiền, có thể có những

phần trùng lập khi trình bày xin bạn đọc có thể liên hệ với các phần trước đã

trình bày.
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15.1. PHẨN LOẠI TIỀN VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA KHOẢN MỤC TIỀN

ANH HUONG TOI KIEM TOAN

15.1.1. Phân loại tiền

Hhêu được các loại tài sản khác nhau là điều quan trọng ảnh hưởng tới

việc lựa chọn các phương pháp kiểm toán khác nhau và vì vậy nó ảnh hưởng

tới hiệu quả của việc kiêm toán đôi với khoản mục ây.

Tiền là một loại tài sản lưu động của đơn vị tôn tại trực tiếp dưới hình

thái giá trị. Trên bảng cân đối kế toán, tiền được trình bày ở phần tài sản, thuộc

tài sản lưu động của doanh nghiệp. Dựa theo tính chất cất trữ của tiền thì người

ta chia tiền thành ba loại:

Tiền mặt: Đây là số tiên được lưu trữ tại két của doanh nghiệp. Tiên mặt

có thê là tiên Việt Nam đông, là ngoại tệ các loại, là vàng, bạc, đá quí, kim loại

quí, ... có thê là ngân phiêu.

Tiên gửi ngân hàng: Đây là số tiên được lưu trữ tại ngân hàng của

doanh nghiệp. Tiên gửi ngân hàng có thể gôm: tiên Việt Nam đông, tiên ngoại

tệ các loại vàng bạc, đá quí, kim loại quí,...

Tiền đang chuyển: Dây là số tiền của doanh nghiệp đang trong quá trình

“xử lý?” như chuyển gửi vào ngân hàng, kho bạc, chuyển trả cho khách hang,

khách hàng thanh toán, qua ngân hàng hoặc đường bưu điện nhưng doanh

nghiệp chưa nhận được giấy báo của ngân hàng hay thông báo của bưu điện về

việc hoàn thành nghiệp vụ. Tiền đang chuyển cũng có thể là tiền Việt Nam

đồng nhưng cũng có thể là ngoại tệ các loại.

Cách phân loại của tiền trên đây là cách thức phân loại phổ biến nhưng

cũng là duy nhất được thể hiện trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp.

Mỗi loại tiền mang những đặc điểm khác nhau và điều này ảnh hưởng tới đặc

điểm quản lý đối với chúng cũng như là quá trình kiểm soát, đối chiếu trong

nội bộ của đơn vị. Trong kiểm toán đối với tiền, những đặc điểm trong quản lý

đặc biệt là trong hạch toán tiền có ảnh hưởng quan trọng tới việc lựa ch,

phương pháp kiểm toán như thế nào để có thể thu thập được bằng chứng kiến.

toán đủ về số lượng và chất lượng về phần hành này.
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15.1.2. Đặc điểm tiền ảnh hưởng tới kiểm toán

Tiền là một loại tài sản lưu động của doanh nghiệp được trình bày trước

tiên trên bảng cân đối kế toán. Khoản mục tiền thường đóng vai trò quan trọng

trong quá trình phân tích về khả năng thanh toán nhanh của doanh nghiệp. Nếu

số dư tiền quá thấp chứng tỏ khả năng thanh toán tức thời gặp nhiều khó khăn

trong khi nếu số dư tiền quá cao lại chứng tỏ một điều không tốt vì sử dụng.

tiền trong quay vòng vốn không hiệu quả.

Các nghiệp vụ về tiền thường phát sinh thường xuyên với số lượng lớn

và có qui mô khác nhau. Mặc dù tiền có nhiều ưu điểm trong hoạt động thanh

toán, kể cả trong quá trình bảo quản, sử dụng nhưng cũng chính điều này cũng

dẫn tới khả năng sai phạm tiềm tàng rất cao khi kiểm toán cần phải chú ý.

Tiền có liên quan tới nhiều chu trình nghiệp vụ khác nhau và điều này

dẫn tới những ảnh hưởng của những sai phạm từ các khoản mục có liên quan

trong chu trình tới khoản mục tiền và ngược lại. Về mối quan hệ giữa tiền và

các chu trình nghiệp vụ khác có liên quan có thể khái quát thông qua sơ đồ

dưới đây:

Tiên

Phải trả CNV

TK 622, 627, 641, 642

Phai thu >

Chi phi phai tra

Chu trinh tién long -nhdn viên.

Phaitta NB HTK, D.vu

"Chu trình bán hàng- EE |
thu tién _—

TSCD

ST

Chu trình MH-TT
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Với các đặc điểm nêu trên có thể thấy tiền là một khoản mục quan trọng

nhưng lại dễ bị trình bày sai lệch, khả năng mất mát, gian lận lớn. Điều này dẫn

tới trong bất cứ cuộc kiểm toán báo cáo tài chính nào thì kiểm toán tiền luôn là

một nội dung quan trọng cho dù số dư của khoản mục tiền có thể là không

trọng yếu. Và khi thực hiện kiểm toán tiền thì việc kiểm tra chi tiết đối với

khoản mục cũng như là các nghiệp vụ phát sinh liên quan là vô cùng quan

trọng và kiểm toán viên phải tập trung hơn bất cứ một thủ tục nào khác.

Kinh nghiệm kiểm toán từ các công ty kiểm toán lớn cho thấy khả năng

sai phạm đối với tiền là rất đang dạng. Sai phạm có thể xảy ra ở cả ba loại tiền

mặt, tiền gửi ngân hàng và tiền đang chuyển. Đồng thời sai phạm có thể liên

quan tới tiền Việt Nam đồng, tiền ngoại tệ hay là vàng, bạc đá quí, kim loại

qui,..

Đối với tiền mặt, khả năng sai phạm thường có các trường hợp sau:

- Tiền được ghi chép không có thực trong két tiền mặt

- Các khả năng chi khống, chỉ tiền quá giá trị thực băng cách làm chứng

từ khống, sửa chữa chứng từ khai tăng chỉ, giảm thu dé biển thủ tiền.

- Khả năng hợp tác giữa thủ quĩ và cá nhân làm công tác thanh toán hoặc

trực tiếp với khách hàng để biển thủ tiền.

- Khả năng mất mát tiền do điều kiện bảo quản, quản lý không tốt

- Khả năng sai sót do những nguyên nhân khác nhau dẫn tới khai tăng

hoặc khai giảm khoản mục tiền mặt trên bảng cân đối kế toán.

- Đối với ngoại tệ, khả năng có thể ghi sai tỷ giá khi qui đổi với mục đích

trục lợi khi tỷ giá thay đổi hoặc hạch toán sai do áp dụng sai nguyên tắc hạch

toán ngoại tệ. Ngoài ra, các trường hợp sai phạm đối với tiền mặt Việt Nam

đồng cũng có thể xây ra đối với ngoại tệ.

Đối với tiền gửi ngân hàng, khả năng xảy ra sai phạm dường như thấp

hơn do cơ chế kiểm soát, đỗi chiếu đối với tiền gửi ngân hàng thường được

đánh giá là khá chặt chẽ. Tuy nhiên vẫn có thể xảy ra các khả năng sai phạm

sau đây:

- Quên không tính tiền khách hàng

- Tính tiền khách hàng với giá thấp hơn giá do công ty ấn định



- Sự biển thủ tiền thông qua việc ăn chặn các khoản tiền thu từ khách

hàng trước khi chúng được ghi vào số

- Thanh toán một hoá đơn nhiều lần

- Thanh toán tiền lãi cho một phần tiền cao hơn hiện hành

- Khả năng hợp tác giữ nhân viên ngân hàng và nhân viên thực hiện giao

dịch thường xuyên với ngân hàng

- Chênh lệch giữa số liệu theo ngân hàng và theo tính toán của kế toán

ngân hàng tại đơn vị

Do tính chất và đặc điểm của tiền đang chuyển mà sai phạm đỗi với tiền

đang chuyển có mức độ thấp. Tuy nhiên khả năng sai phạm tiềm tàng của tiền

đang chuyển cũng rất lớn:

- Tiền bị chuyển sai địa chỉ

- Ghi sai số tiền chuyền vào ngân hàng, chuyển thanh toán

- Nộp vào tài khoản muộn và dùng tiền vào mục đích khác

Xuất phát từ những đặc điểm và ảnh hướng trên, trong qui trình kiểm

toán báo cáo tài chính dối với tiền thường xác định các mục tiêu kiểm toán sau

đây:

Mục tiêu kiểm toán _— ‹ A
: Mạc tiêu kiểm toán cụ thê

chung

Hiện hữu Số dự tài khoản tiền vào ngày lập báo cáo là có thực

Dây đủ Tat cả các nghiệp vụ¡ liên quan tới tiền đều được pphi chép,
tất cả các loại tiền đều đượcghi chép, phản ánh

Tinh gia Tiền các loại phải được tính giá đúng đắn theo các
nguyên tặc được qui định trong hạch toán tiền

Chính xác sô học Số dự tài khoản tiền mặt phải được tính toán, ghi sb và
chuyền số chính xác

Phân loại và trình bày Tiền phản ánh trên báo cáo baoggồm tiền mặt, tiền gửi,

tiền đang chuyển theo đúng cách phân loại đối với tiền

qui định

Quyền và nghĩa vụ Tiền của doanh nghiệp phải phản ánh đúng là Lai san cua
doanh nghiệp
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Tương tự như đối với các chu trình kiểm toán khác, khi kiểm toán tiền

một vấn đề quan trọng ảnh hưởng trực tiếp tới sai phạm về tiền là hệ thống

kiểm soát nội bộ đối với tiền. Hệ thống kiểm soát nội bộ đối với tiền hoạt động

hiệu quả đồng nghĩa với việc hệ thống này phát hiện, ngăn chặn và sửa chữa

kịp thời những sai sót và vì vậy hạn chế được các sai sót trọng yếu đối với báo

cáo tài chính và ngược lại.

15.2, KIỀM SOÁT NỘI BỘ ĐÓI VỚI TIỀN

15.2.1. Nguyên tặc hạch toán tiên

Do đặc điểm của tiên, đề quản lý tốt đôi với tiên trên nhiều khía cạnh

khác nhau kê toán đôi với tiên có những diễm đặc biệt. Trước hết điều này thể

hiện ở các nguyên tặc hạch toán được áp dụng đôi với tiên đó là:

- Nguyên tắc tiền tệ thống nhất: Tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

đều được ghi chép theo một đồng tiền thống nhất được qui định là tiền Việt

Nam đồng (VND). Điều này có nghĩa là các nghiệp vụ có liên quan tới các loại

ngoại tệ khác nhau khi hạch toán phải qui đổi theo tiền Việt Nam đồng theo tỷ

giá thực tế liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Theo luật kế toán

hiện hành, điều này đã được mở rộng hơn đối với một số loại hình doanh

nghiệp có thể sử dụng nguyên tệ để hạch toán. Tuy nhiên qui định này vẫn có ý

nghĩa lớn đối với hoạt động hạch toán và kiểm soát đối với tiền tệ đặc biệt là

tiền ngoại tệ,

- Nguyên tắc cập nhật thường xuyên: Các nghiệp vụ liên quan tới tiền

đều phải cập nhật, ghi chép thường xuyên. Nguyên tắc này cũng bao hàm cả

việc ghi chép hạch toán nghiệp vụ tiền phải đúng thời điểm phát sinh nghiệp

vụ. Trong hạch toán tiền, nguyên tắc này được xem như là một mắt xích kiểm

soát quan trọng ngăn chặn khả năng dùng tiền của doanh nghiệp sử dụng sai

mục đích, phát hiện sớm các sai phạm đối với tiền.

Với khả năng sai phạm tiềm tàng dối với khoản mục tiền cao, củng với

nguyên tắc trong quản lý và hạch toán tiền thì kiểm soát nội bộ đối với tiền chỉ

hiệu quả trong trường hợp kiểm soát nội bộ phải đáp ứng được các yêu cầu cơ

bản sau:
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- Thu đủ: Tất cả các khoán tiền thụ được đều phải nộp vào két tiền mặt

hoặc vào tài khoản tiền gửi ngân hàng đúng thời gian theo qui định.

- Chi đúng: Tất cả các khoản chỉ tiền đều phải thực hiện đúng với mục

đích, được phê chuẩn và phải được ghi chép đúng đắn

- Duy trì số dư tiền hợp lý trên cơ sở từng loại tiền dé dam bao kha ning

chí trả những nhu cầu kinh doanh cũng như là khoản nợ đến hạn thanh toán.

Một tỷ lệ dự trữ hợp lý là rất cần thiết trong khi dự trữ thiếu hay thừa đều ảnh

“hưởng không tốt tới hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và có thể làm

tăng mức rủi ro đối với tiền mặt.

Xuất phát từ yêu cầu đối với kiểm soát nghiệp vụ tiền, các thủ tục kiểm

soát tiền phải được xây dựng tuân thủ theo các nguyên tắc cơ bản sau đây:

- Nguyên tắc phân công, phân nhiệm: Sự phân công công việc trong các

nghiệp vụ liên quan đối với tiền phải có sự phân tách đáng kể trong mối quan

hệ đối với các chu trình có liên quan với tiền cụ thể. Ví dụ, trong chu trình

nghiệp vụ bán hàng - thu tiền, sự.phân tách về công việc thu tiền với các công

việc bán hàng, thu tiền, gift tién, ... dam bao kha năng phát hiện ra các sai

phạm đồng thời thúc đẩy quá trình xử lý thông tín nhanh hơn, mang tính

“chuyên môn hoá” hơn và rõ ràng nó sẽ làm giảm khả năng sai phạm trong chu

trình này. Hay trong chu trình nghiệp vụ mua:hàng và thanh toán, sự phân tách

về công việc thanh toán với các công việc khác như đặt mua hàng, tiếp nhận

hàng, thanh toán băng tiền cho người bán, ...cũng sẽ tạo ra một khả năng kiểm

soát đối với các nghiệp vụ chi tiền tương đối tốt và vì vậy nó cũng sẽ làm giảm

.khả năng sai sót trong chu trình nghiệp vụ này.

- Nguyên tặc bất kiêm nhiệm: nguyên tắc này yêu: cầu phải có sự cách ly

một số chức năng đặc thù liên quan tới tiền trong doanh nghiệp. Sự cách ly các

chức năng ghi chép, phê chuẩn và chức năng quản lý trực tiếp đối với tiền là vô

cùng quan trọng, Một sự cách ly các chức năng này không hợp lý đều có thé

làm gia tăng khả năng sai phạm tiềm tàng mà thủ tục kiểm soát được thiết kế

khó có thể phát hiện ra. Ví dụ, một người vừa là thủ qui, vira thực hiện chức

năng ghi chép kế toán các nghiệpvụ thu, chỉ thì khả năng phát hiện ra bản thân

các sai phạm tiềm ần trong nghiệp vụ thu, chỉ sẽ rất hạn chế. Bên cạnh đó cũng
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sẽ rật khó khăn cho hoạt động kiểm soát nêu có những dâu hiệu cho thây tuủ

qui này gian lận tiên thu của khách hàng hoặc chị không, ...

Tuy nhiên một sự cách ly tuyệt đối chưa hăn dã tốt và cũng không đảm

bảo được 100% là ngăn chặn được sai phạm có thể phát sinh liên quan tới tiền.

Trong một số trường hợp, một người có thể dảm nhiệm nhiều chức năng khác

nhau nhưng các chức năng ây phải có một sự độc lập đáng kể, hoặc là sự kiêm

nhiệm ấy được đảm bảo không có khả năng xảy ra một khá năng sai phạm tiềm

tàng nào.

- Nguyên tắc uỷ quyền và phê chuẩn: Nguyên tắc này hướng yêu cầu

trước khi các nghiệp vụ tiền dược thực hiện cần thiết phải có sự phê chuẩn

đúng mức. Sự uỷ quyền và phê chuẩn tốt sẽ tạo ra điều kiện tốt phục vụ cho

việc kiểm soát đối với các nghiệp vụ nói chung và các nghiệp vụ về tiền nói

riêng. Ví dụ, trong một doanh nghiệp khi mà các nghiệp vụ chỉ tiêu thường

xuyên với số lượng lớn, thủ trưởng có thê thực hiện uỷ quyền cho cấp phó thực

hiện việc phê chuẩn đỗi với những nghiệp vụ chỉ tiêu ấy. Tuy nhiên việc uỷ

quyền phải năm trong giới hạn về không gian và thời gian nhất định đồng thời

nó phải được qui định một cách rõ rang, cu thể.

Do tính chất trọng yếu của nghiệp vụ thì các nghiệp vụ về tiền luôn phải

được quan tâm một cách đặc biệt. Một sự phê chuẩn thể hiện việc thực hiện

kiếm soát đối với tiền thường để lại dâu vết trực tiếp trên các chứng từ, tài liệu

có liên quan tới chỉ, thu tiền. Đây cũng là điều kiện thuận lợi cho kiểm toán

viên khi làm việc đối với khoản mục tiền khi kiểm toán báo cáo tài chính của

doanh nghiệp ấy.
r kì

r A

15.2.2. Kiểm soát nội bộ đôi với tiên

Kiểm soát nội bộ đối với tiên được thực hiện rất đang dạng trong mỗi

loại doanh nghiệp khác nhau. Tuy nhiên việc kiêm soát đôi với tiên đều hướng

tới những điệm cơ bản sau đây khi thiêt lập:

- Phân tách các chức năng phê chuân nghiệp vụ thu, chỉ tiên với ghi chép

sô sách vê tiền và với chức năng quản lý tiên

- Tập trung dược các đầu mỗi thu tiên. Đây là cơ sở cho việc kiểm soát

được toàn bộ sô thụ về của doanh nghiệp
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- Ghi chép kịp thời, day đủ các nghiệp vụ thu, chỉ tiền

- Tăng cường các giao dịch băng tiền gửi ngân hàng

- Đối chiếu số liệu giữa kế toán với bộ phận quản lý tiền

Kiểm soát nội bộ đối với tiền được thiết kế riêng đối với từng hoạt động

cụ thể như sau:

a. Doi vii hoạt động thu tiền
/

Trong trường hợp là thu tiền từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ

thì việc áp dụng chính sách thu tiền tập trung và phân công cho một nhân viên

thực đảm nhận rất phổ biến để ngăn ngừa khả năng sai phạm là vô cùng cần

thiết. Cùng với bố trí như trên thì một thủ tục kiểm soát đối với các nghiệp vụ

thu tiền chính là việc đánh số trước đối với các chứng từ thu tiền như phiều thu,

biên lai nhận tiền, ... cũng được xem là thủ tục kiểm soát có hiệu quả. Đối với

các trường hợp bán lẻ hàng hoá, sản phẩm các thủ tục trên vẫn cần phải được

tôn trọng nhưng cần phải có các thủ tục khác mang tính đặc trưng riêng đối với

những nghiệp vụ thu này. Cụ thể đối với những nghiệp vụ thu tiền như vậy có

thể áp dụng: Hệ thống máy tính tiền tự động để khách hàng có thể nhìn thấy,

kiểm tra trong quá trình mua hàng (sử dụng hệ thống mã số mã vạch cho từng

loại hàng hoá); Phiếu tính tiền phải được in ra cùng với các thông tin về hàng

hoá, sản phẩm mà khách hàng mua đồng thời khuyến khích khách hàng nhận

hoá đơn; Cuối ngày nên tính tổng số tiền thu được từ hàng hoá, sản phẩm bán

ra trên cơ sở có đỗi chiều với kết quả kiểm kê hàng hoá cuối mỗi ngày hoặc tại

thời điểm giao ca. Nếu đơn vị không có hệ thống tính tiền tự động thì thủ tục

lập báo cáo thu trong ngày, kết hợp với ghi chép từng nghiệp vụ bán hàng là rất

can thiết đề có thể kiểm soát được số tiền thụ được từ bán hàng hóa, sản phẩm.

Trong điều kiện hệ thống thanh toán điện tử đang phát triển cùng với sự

phát triển của hệ thống ngân hàng thì việc thanh toán qua hệ thống này là một

giải pháp kiểm soát tương đối toàn diện và đem lại hiệu quả kiểm soát cao.

Trong trường hợp thu nợ của khách hàng, thủ tục kiểm soát như cung cấp

phiếu thu hoặc biên lai thu tiền là cần thiết. Đơn vị phải quản lý chặt chẽ đối

với các giấy giới thiệu trong trường hợp thu tiền tại người mua hoặc khi đối

chiếu công nợ với khách hàng. Trường hợp thanh toán qua ngân hàng hay
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khách hàng chuyển tiền thanh toán thì kiểm soát đối với giấy báo có và định kỳ

đỗi chiều công nợ là thủ tục hữu hiệu để ngăn chặn khả năng sai pham trong

những nghiệp vụ này.

b. Đôi với hoạt động chỉ tiên

Hoạt động chi tiền được phân chia với thu tiền chỉ mang tính chất tương

đối khi xem xét thủ tục kiểm soát đối với nghiệp vụ này. Về cơ bản những thủ

tục kiểm soát đối với chỉ tiền dem lại hiệu quả trong việc ngăn chặn khả năng

sai phạm bao gồm:

- Vận dụng triệt đề nguyên tặc uỷ quyên và phê chuân trong chỉ tiền. Khi

phê chuân thực hiện chỉ tiền cần dựa trên cơ sở là các văn bán cụ thề về xét

duyệt chỉ tiêu và kiệm soát chị này phải đề lại dâu vệt trực tiếp.

- Sử dụng chứng từ là phiếu chỉ phải có đánh số trước. Trong quá trình

phát hành, nếu có sai thì phải lưu giữ chứng từ sai làm căn cứ cho đối chiều.

- Hạn chế tối đa việc sử dụng tiền mặt trong thanh toán. Khi các phương

tiện thanh toán điện tử phát triển thì việc sử dụng các phương tiện thanh toán

điện tử, thanh toán qua ngân hàng sẽ giúp ích lớn trong việc ngăn chặn và phát

hiện khả năng sai phạm trong thanh toán.

- Thực hiện việc đối chiều định kỳ với ngân hàng, với nhà cung cấp. Đây

là thủ tục kiểm soát tốt đề phát hiện ra các chênh lệch giữa những ghi chép của

bản thân doanh nghiệp với những ghi chép độc lập của bên kia.

Trong những thủ tục kiểm soát được nêu ra ở trên cũng cần phải lưu ý là

dây chỉ là những thủ tục kiếm soát được cho là phố biến trong các nghiệp vụ

thu chi. Tuy nhiên trong các trường hợp cụ thể thì các thủ tục kiểm soát này có

thể được thay đổi, chỉ tiết hơn hoặc có thêm các thủ tục khác được thiết kế, bồ

sung làm tăng hiệu quả của việc kiểm soát đối với tiền. Nghiên cứu những thủ

tục kiểm soát trên trong kiểm toán tiền có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Thông

qua các thủ tục kiểm soát nay, kiểm toán viên có thể đưa ra hướng, nội dung

kiểm toán cùng các phương pháp kiểm toán phù hợp đề đạt được mục tiêu

kiểm toán đề ra.
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15.3. KIỀM TOÁN TIỀN

15.3.1. Thực hiện khảo sát kiểm soát đối với tiền

Các khảo sát kiểm soát đối với tiền tập trung vào sự hiện diện của các qui

chế kiếm soát tiền, sự hoạt động của các qui chế kiểm soát tiền và sự hoạt động

liên tục của các qui chế kiêm soát tiền.

Đề tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ đối với tiền, kiểm toán viên có

thể soạn thảo Bảng tường thuật về kiểm soát nội bộ đối với tiền, có thể lập Lưu

đồ về kiểm soát đối với tiền hoặc có thể lập Bảng câu hỏi về kiểm soát nội bộ

đối với tiền (Thông thường thì kiểm toán viên sẽ lập bảng câu hỏi về kiểm soát

nội bộ đối với tiền).

Ví dụ về Bảng câu hỏi về kiệm soát nội bộ đôi với tiên được thiết kê như sau:

Trả lời Ghi

Có ¡ Không | chú
Câu hỏi

[.. Có phân chia trách nhiệm giữa thủ quĩ và kế toán quĩ

không?

2. Các phiều thu, phiếu chỉ có được đánh số trước một

cách liên tục trước hay không?

3, Có thiết lập trình tự luân chuyền cho tiền không?

4. Có phân quyền trong phê chuẩn đối với nghiệp vụ

thu, chỉ hay không?

5. Có xác nhận trực tiếp trên chứng từ hay không?

6. Có kiểm kê quĩ hay không?

7. Có đối chiều giữa Nhật ký quĩ và số quĩ hay không?

8. Có đối chiều định kỳ giữa số cái tài khoản ngân hàng

và số phụ ngân hàng không?

9,

Sau khi có được những mô tả về hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán

viên tiền hành thực hiện các thể thức khác nhau để khảo sát đối với kiểm soát

nội bộ tiền và đánh giá rủi ro kiểm soát đối với tiền. Các thể thức có thể gồm:

quan sát, phỏng vấn, điều tra, xem xét, Về nội dung khảo sát, kiểm toán viên

thường tách biệt việc thực hiện khảo sát đối với các loại tiền cụ thể thành: khảo

sát kiểm soát các nghiệp vụ tiền mặt; khảo sát kiểm soát các nghiệp vụ tiền gửi
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ngân hàng: khảo sát các nghiệp vụ tiên đang chuyên. Tuy nhiên việc phân chia

này cũng chỉ mang tính chât tương đôi vì về nội dung khảo sát có những điệm

tương đồng và có thê chỉ khác nhau về đôi tượng liên quan tới các khảo sát cụ

thê mà thôi.

a. Đôi với tiên mặt:

Về nội dung thực hiện các khảo sát chị tiết đôi với tiên mặt có thê khái

quát theo bảng dưới đây:

Mục tiêu kiêm toán Khảo sát chỉ tiết nghiệp vụ tiên đôi với tiên mặt

Mục tiêu tồn tại và xây ra:

các nghiệp vụ liên quan tới

tiền được ghi chép đã xảy

ta và có căn cứ hợp lý

- Kiêm tra băng chứng thu, chi tiên mặt có phê duyệt.

- Kiêm tra các chứng từ thu, chỉ lớn.

- Đôi chiêu chứng từ gộc với phiêu thu, chỉ

- kiêm tra các chứng từ chỉ, thu về giám giá, chiêt

khâu, hàng bán bị trả lạt...

Mục tiêu trọn vẹn: các

nghiệp vụ liên quan tới thu,

chỉ tiền đều được ghi chép

đây đủ

-Chọn mâu một dãy phiêu thu, phiêu chỉ liên tục và

kiêm tra, đôi chiêu với sô kê toán

- Khảo sát đông thời với các nghiệp vụ bán hàng và thu

tien, mua hang và thanh toán đề kiểm tra phát hiện

nghiệp vụ bỏ sót

Mục tiêu tính giá: các

khoản thu, chỉ đều được

tính giá đúng đắn theo

nguyên tắc giá thực tế

- Kiêm tra việc ghi chép giá trị của từng chứng từ vào

sỐ kê toán tiên mặt và sô kế toán khác có liên quan

- Rà soát lại việc tính toán, qui đôi tiền vàng bạc đá quí

trong thanh toán

Mục tiêu chính xác số học:

Các nghiệp vụ tiền đều

được tổng hợp và ghi vào

số Nhật ký, chuyên vào số
cái chính xác về số học

- Đồi chiếu số phát sinh từ số tổng hợp thu, số tổng hợp
chỉ với số phát sinh trên số cái tài khoản tiền mặt

- Đối chiều số dư, số phát sinh trên số quĩ với số số liệu

trên Nhật ký thu, chị tiền mặt, với sô cái tài khoản tiên

mặt

Quyên và nghĩa vụ
` A - .Ẵ , Ấn» 2 5 A

Thường không đặt ra trong kiêm toán đôi với tiên

Mục tiêu trình bày và thể

hiện: Các nghiệp vụ tiền

đều được hạch toán đúng

vào các khoản mục vào tài

khoản có liên quan

- Kiểm tra phân biệt chỉ tiết, cụ thể trong hạch toán trên

các số kế toán tiền mặt và sự trình bày công khai đầy

đủ, đúng đắn khoản tiền mặt trên bảng kê tiền mặt và

trên báo cáo tài chính
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b. Đôi với tiền gửi ngân hàng:

Các thủ tục khảo sát về kiêm soát nội bộ đôi với tiên gửi ngân hàng về cơ

bản tương tự như đôi với tiên mặt. Những khảo sát phô biên thường phải thực

hiện bao gôm:

- Khảo sát, xem xét về sự tách biệt hoàn toàn trách nhiệm giữa chức năng

ký phát hành séc chị tiên và chức năng thực hiện nghiệp vụ thanh toán có được

đảm bảo hay không.

- Xem xét việc quản lý chi tiêu séc gửi ngân hàng, việc ký séc, việc sử

dụng séc của đơn vị có đảm bảo tuân thủ các qui định về quản lý séc hay không.

- Khảo sát về sự kiêm tra nội bộ của đơn vị đôi với tiên gửi ngân hàng có

được áp dụng đây đủ và thường xuyên hay không, đặc biệt là xem xét đôi với

việc qui định và thực hiện chức năng kiêm soát nghiệp vụ chỉ, ký séc ở đơn vị.

- Khảo sát vê kiếm soát nội bộ trong tông hợp, kiểm tra, đôi chiều liên

quan đên tiên gửi ngân hàng, như công việc đôi chiều, tông hợp cân chỉnh hăng

tháng, người thực hiện đôi chiêu và độc lập của người thực hiện với các ngân

hàng có giáo dịch như thê nào.

c. Đôi với tiến dang chuyên

Thủ tục kiêm soát chủ yêu tập trung vào phân cấp và phân nhiệm cho cán

bộ được giao nhiệm vụ thực hiện chuyên tiên và sự phê chuẩn đôi với việc

chuyên tiên của đơn vị. Điêu này làm ảnh hưởng tới việc thiết kê các khảo sát

đôi với nghiệp vụ tiên đang chuyên. Thông thường, các khảo sát kiểm soát đôi

với nghiệp vụ tiên đang chuyên bao gôm:

- Kiêm tra việc phân công nhiệm vụ cho người thực hiện chuyên tiên có

đảm bảo các qui định về chuyên tiên không. Kiểm tra qui trình thực hiện qui

trình này trên thực tê như thê nào?

- Kiệm tra các qui định về chuyên tiên như hô sơ thanh toán, uỷ nhiệm

thu, uỷ nhiệm chi,... Kiêm tra việc phê chuân đôi với các hô sơ, thủ tục liên

quan tới chuyên tiên của người có thâm quyên.

Ngoài hai khảo sát trên, trong quá trình thực hiện kiêm toán viên phải kêt

hợp với việc thực hiện các khảo sát về tiên mặt, tiên gửi ngân hàng trong quá

trình quản lý vôn băng tiên nói chung.
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15.3.2. Khio sat chi tiết các loại tiền

a. Khao sat chi tiét doi vai tien mặt

Khi thực hiện khảo sát chi tiệt tiên mặt cần chú ý tới các mục tiêu kiêm

toán đặc thù đã trình bày trong bảng trên. Đề thoả mãn mục tiêu kiểm toán đặc

thù, kiểm toán viên phải áp dụng các thê thức, biện pháp kiểm toán cụ thê,

thích hợp dê thu thập băng chứng kiểm toán đủ về sô lượng và đảm bảo có giá

trị làm cơ sở cho kiêm toán viên đưa ra ý kiêm của mình về sự trung thực của

sô tiên được trình bày trên bảng cân đôi kê toán.

Trong quá trình thực hiện các khảo sát chi tiệt đôi với tiên, kiểm toán

viên cần phải chú ý tới các trường hợp đặc biệt có chứa đựng khả năng gian lận

cao như:

- Các khoản thu tiên bán hàng chịu, các khoản được giảm giá, chiết khâu

thương mại ...

- Các khoản chi tiên trong các nghiệp vụ mua hàng có liên quan tới các

nghiệp vụ giảm giá, hàng mua bị trả lại, hoa hông cho đại lý, chỉ tiên phạt ..

Cùng những lưu ý trên, các thủ tục khảo sát chị tiết đôi với tiên có thê

khái quát trong bảng sau đây:

Mục tiêu : . To: uc TT ˆ
2 , Các thủ tục khảo sát chỉ tiết thông thường

kiểm toán

- Đối chiếu số liệu phát sinh thu, chỉ giữa tài khoản tiền mặt với số

liệu ở các tài khoản đối ứng có liên quan
Tính chính xác

về số học đối

với các ghi sô

về tiền mặt

- Dôi chiều sô liệu về sô dư, sô phát sinh trên số qui với sô kế toán

đôi chiêu với so liệu trên nhật ký thu, chi và với sô cái tài khoản

tiên mặt.

- Tính toán lại sô phát sinh, sô dư tông hợp trên sô cái tài khoản

tiên mặt.

- Đôi chiêu giữa các chứng từ thu, chi tiên mặt với các chứng từ

goc chứng minh cho nghiệp vụ thu, chỉ và với ô nhật ký thu, chi, sô

cái tài khoản tiên mặt.

Các số dư,

khoản thu chi

tiền mặt phi trên

báo cáo tài - Đối chiếu kiểm tra số liệu giữa số cái tiền mặt với số nhật ký hoặc

chính và trên |với các bảng tổng hợp chứng từ ghi sổ.

bảng kê đều có
- Dôi chiều kiêm tra sô liệu của khoản mục tiền mặt trên bảng cân



căn cứ hợp lý. |đôi kê toán và sô liệu tiền mặt trên số kê toán có liên quan,

- Kiếm tra việc ght gia trị tung chứng từ vào sô kê toán tiên mặt và

sỐ kê toán khác có liên quan. Đôi chiêu việc ghi sô phù hợp với các
Tinh toan ding |”. JS

đôi tượng thanh toán tiên.đắn các khoản

chỉ, đặc biệt các |- Rà soát lại việc tính toán qui đối các khoản thu, chỉ, tiền mặt là

khoản ngoại tệ. Ingoại tệ vàng, bạc đá quí kim loại quí và việc hạch toán trên các sô

vang, bac, dd lcó liên quan

uí, kim loại quí] vẻ Lid cn as ys PIT
qui AAU Tịnh toán lại và kiêm tra việc đánh giá tính toán giá trị vàng, bạc,

đá quí và tôn qui tiên mặt.

- Chọn mẫu theo thời gian và liệt kê các chứng từ phát sinh, từ đó

đối chiều bảng kê các chứng từ này với việc ghi số cùng kỳ để xác

định sự day dủ của hạch toán kế toán. Có thể kết hợp với đối chiều
Tiền và các với ghi chép ở số kế toán liên quan để đề phòng sự bỏ sót hoặc ghi

nghiệp vụ tiền trùng.

mặt đều được - Đối chiếu về ngày tháng của nghiệp vụ thu, chi với ngày lập
ghi chép đây đủ, chứng từ thu, chỉ và ngày ghi số kế toán
kịp thời và đúng ‹ . ` ‹ ‹ ‘
lúc - Chứng kiên việc kiểm kể quĩ tiên mặt từ đó đôi chiều vơi số dư

trên sô quĩ và trên số kê toán tiên mặt,

- Dối chiều ngày ghi số nộp tiền vào ngân hàng và xác nhận tương

ứng của ngân hàng.

Sự trình bày va | Kiểm tra, đối chiếu với các biên bản hợp đồng mua, bán, đại lý về
khai báo các các khoản giảm giá, chiết khẩu ...
khoản tiên mặt,

các nghiệp vụ

tiền mặt là đây
đủ, đúng đắn

- Kiểm tra sự phân biệt chỉ tiết, cụ thê trong hạch toán trên các sô

kế toán tiên mặt và sự trình bày, công khai đây đủ, đúng đăn các

khoản tiên mặt trên các bảng kê và trên báo cáo tài chính.

b. Khảo sát chỉ tiết vô tiền gửi ngân hàng

Các thủ tục khảo sát chỉ tiết thông thường phố biến đối với số dư tiền gửi

ngân hàng về cơ bản cũng tương tự như đối với kiểm toán tiền mặt đã trình bày

ở trên. Tuy nhiên dưới đây chúng tôi xin đề cập tới một số điểm riêng biệt

mang tính đặc thù đối với tiền gửi ngân hàng:

- Lập bảng kê chỉ tiết về tiền gửi ngân hàng và đối chiều với số dư trong

số cái, đối chiều với số liệu của ngân hàng xác nhận.

Trong quá trình thực hiện, kiểm toán viên có thể thu thập hoặc là lập các

bảng kê chỉ tiết về các loại tiền gửi tại ngân hàng. Kiểm toán viên có thể thực

2 ¬ w
n



hiện đối chiếu để xác nhận sự phù hợp về số liệu có liên quan tới tiền gửi ngân

hàng.

- Kiểm tra việc qui đổi ngoại tệ và việc tính giá đối với vàng, bạc, đá quí,

kim loại quí gửi tại ngân hàng.

- Kiếm tra việc tính toán và khoá số kế toán tài khoản tiền gửi ngân hàng

thông qua việc yêu cầu đơn vị cung cấp số phụ của ngân hàng gửi cho đơn vị ở

khoảng trước và sau ngày khoá số để đối chiếu với số liệu trên số của đơn vị

nhằm phát hiện chênh lệch và tìm hiểu nguyên nhân.

- Gửi thư xác nhận số dư tài khoản tiền gửi ngân hàng vào thời điểm

khoá số kế toán.

- Khảo sát nghiệp vụ chuyển khoản bằng cách lập bảng liệt kê tất cả các

khoản tiền gửi ngân hàng trong các nghiệp vụ chuyển khoản được thực hiện

những ngày trước và sau ngày lập các báo cáo tài chính. Sau đó đối chiều với

việc ghi số kế toán của từng nghiệp vụ đó có được ghi số kịp thời và đúng đắn

không.

c. Khảo sát chỉ tiết về tiền đang chuyển

Khảo sát chỉ tiết về tiền đang chuyền và số dư tiền đang chuyển chủ yếu

thường thực hiện các nội dung chủ yếu sau:

- Lập bảng kê danh sách các khoản tiền đang chuyểnliên ngân hàng cho

tất cả các tài khoản liên quan để kiểm tra séc, uỷ nhiệm thu, uỷ nhiệm chỉ.

Kiểm tra này nhãăm xem xét các khoản tiền đó có được phản ánh chính xác hay

không, có đúng với các qui định của chế độ tài chính hay không.

- Tính toán, đối chiều kiểm tra với các tài khoản ngoại tệ được qui đổi và

ghi số kế toán trong kỳ cũng như còn lại cuối kỳ

- Kết hợp việc khảo sát đối với tiền mặt và tiền gửi ngân hàng về nghiệp

vụ và số dư tài khoản để xem xét tính hợp lý, trung thực của các nghiệp vụ và

số dư có liên quan đến tài khoản tiền đang chuyên.

- Kiểm tra việc tính toán khoá số kế toán tài khoản tiền đang chuyến,

đảm bảo sự tổng hợp đúng kỳ cũng như tính toán chính xác, hợp lý của việc

qui đổi ngoại tệ.

Toàn bộ quá trình kiểm tra chỉ tiết đối với các tài khoản tiền có thể khái

quát trong bảng dưới đây:
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TT Các bước công việc Nội dung thực hiện

Kiêm tra và tiền hành

phân tích tông quát

- So sánh tông các khoản tiền và tương đương tiền
trên bảng cân đối số phát sinh với số cái, số chỉ tiết

với sô cái của các tài khoản tiền,
- So sánh tổng các khoản tiền và tương đương tiền
của năm nay so với năm trước đề phát hiện những

biến động bất thường, sau đó giải thích

Kiêm tra bản đôi chiêu

sô dư tài khoản tiên gửi:

ngân hàng

- Lập và gửi Thư xác nhận tới các ngân hàng

(Bank Confirmation) mà đơn vị có giao dịch

- Khi nhận được thư xác nhận thì tiên hành lập bản

"đôi chiều sô dư tài khoản tiêngửi ngân hàng

- Kiểm tra các chứng từ tài liệu liên quan tới các

nghiệp vụ thu chỉ tiền phản ánh trên Bản đối chiếu

sO dư tài khoản TƠNH

- Kiểm toán viên đưa ra kết luận về kết quả kiểm
tra. Trong trường hợp cần thiết có thể đưa ra bút

toán điều chỉnh:hoặc phân loại.

Kiểm tra việc phân loại

và phản ánh các số dư

tài khoản tiền trên Báo

cáo tài chính

Kiểm tra việc phân loại căn cứ theo qui định hiện

hành khi lập báo cáo liên quan tới tiền.

- Kiểm tra sô dư tiền mặt:

- Giám sát việc kiệm kê quĩ tiền mặt

- Lập biên bản kiểm kê quĩ tiền mặt và ký vào

biên bản này

~~ Thực hiện dối chiếu giữa kết quả kiểm kê quĩ:

tiền mặt và số dư tài khoản số cái tại thời điểm kiểm

kê và phát hiện ra các chênh lệch. Nêu có chênh

lệch thì phải tìm cách lý giải tại sao có chênh lệch __

Kiem: tra. “cuôn chiêu”

đôi với các sô dư tài

khoản tiền

- Chỉ thực hiện khi thời điểm lập BCTC và thời|

điểm thực hiện các thủ tục xác nhận số dự tiền là

khác nhau.

- Kiểm toán viên viên lập bảng. đối chiều số dư và

thục hiện: kiểm tra giống như đối với Bản đối chiều

số dư tiền gửi ngân hàng

6 Kiểm tra các TK ngoại
tệ có số dư lớn

= Kiém tra tỷ gia binh quan lién ngan hang

- Đối chiếu giữa kết quả tính toán lại với kết quả

tính trên Bảng cần đối kế toán.
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Chương thứ muời sáu

KIEM TOAN BAO CAO KET QUA HOẠT ĐỘNG

KINH DOANH

Tóm tắt chương

Báo cáo kết quá hoạt động kinh doanh là một báo cáo trong báo cáo tài

chính mà các doanh nghiệp bất buộc phải lập, Báo cáo này phản ánh tổng quái

các khoản doanh thu, chỉ phí và kết quả hoạt động kinh doanh trong một thời

kỳ nhất định. Đây là báo cáo rồi quan trọng trong hệ thống báo cáo tài chính

và rốt quan trọng đổi với những người sử dụng báo cáo tài chính của doanh

nghiệp. Qua báo cáo này, những người sử dụng báo cáo tài chính thấy được

kết quả hoạt động của doanh nghiệp.

Có nhiều chỉ tiêu trên báo cáo kết qua hoạt động kinh doanh như doanh

thu, thu nhập, chỉ phí và giá vốn hàng bán. Các chỉ tiêu này có quan hệ một

thiết với các chỉ tiêu trên bảng cần đối kế toán như chỉ tiêu doanh thu có quan

hệ chặt chế với liên, phải thu của khách hàng, thuế giá tri gia tang dau ra;

hoặc chỉ liêu giá vốn hàng bán có quan hệ chặt chế với hàng tôn kho ...

Trong kiểm toán tài chính, kiểm toán báo cáo kết quá hoạt động kinh

doanh có với trò rất guan trọng, qua đó kiểm toán viên sẽ tiền hành xác mình

và bày tỏ ý kiến về các chí tiêu trên đó xem chúng có phản ánh trung thực và

hợp lý, có phù hợp theo đúng chuẩn mục và chế độ kế toán hiện hành hay

không. Tuy nhiên, do có mật thiết rái chặt chẽ giữa các chỉ tiêu trên báo cáo

kết quả hoạt động kinh doanh với bảng cần đối kế toán cho nên nhất thiết khi

tiến hành kiểm toán báo cáo này, kiểm toán viên cần kết hợp với các phần

hành kiểm toán trên bảng cần đối kế toán.

Với ý nghĩa như vậy, nội dụng của chương này sẽ đề cập rát chỉ tiết kiểm

toán các chỉ tiêu trên Báo cáo kết quá hoạt động kinh doanh, Các thủ tục phân

tích và kiểm tra chỉ tiết được đề cập rất cụ thể nhằm thu thập các bằng chứng



kiểm toán đáy đt và có giá trị về các chỉ tiêu đó. Cụ thê:

16.1. Noi dung, dic diem và mục tiêu kiểm foán các chỉ tiêu trên báo

cáo kết quá hoạt động kính doanh.

16.2. Kiểm toán doanh thu và thu nhập khác.

16.3. Kiém toán giá vôn hàng bán và chỉ phí

16.1. NOI DUNG, PAC ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU KIỂM TOÁN CÁC CHÍ

TIÊU TRÊN BÁO CÁO KÉT QUÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

16.1.1. Noi dung va y nghia cia Bao cáo két qua hoat dong kinh doanh

Theo chế độ kế toán hiện hành, báo cáo tài chính bao gồm bảng cân đối

kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và

bản thuyết minh báo cáo tài chính. Như vậy, báo cáo kết quả hoạt động kinh

doanh là một báo cáo trong báo cáo tài chính, phản ánh một cách tổng quát các

khoản doanh thu, chí phí và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

cho một thời kỳ nhất định, bao gồm kết quả hoạt động kinh doanh (hoạt động

bán hàng và cung cấp dịch vụ và hoạt động tài chính) và hoạt động khác. Các

chỉ tiêu trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh được sắp xếp theo một trật

tự lôpíc, khoa học và có thể chia thành các nhóm sau:

a. Nhóm I: Các chỉ tiêu phản ánh doanh thu và thu nhập của doanh

nghiệp như doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, các khoản giảm trừ,

doanh thu thuần, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác.

b. Nhóm 2: Các chỉ tiêu phản ánh các khoản chỉ phí cho hoạt động kinh

doanh của doanh nghiệp như piá vốn bán hàng, chi phí tài chính, chi phí bán

hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và chị phí khác.

c Nhóm 3: Các chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của

doanh nghiệp như lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh, tổng lợi nhuận kế

toán trước thuế, thuế thu nhập doanh nghiệp và lợi nhuận sau thuế thu nhập

doanh nghiệp.
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Dơn vị báo cáo: ... Mẫu số B02 -DN

Địa chỉ: ... (Ban hanh theo Quyết định số J 5/2006/0D-B1TC

ngày 20/03/2006 cua Bộ trương Bộ Tài chính)

BAO CAO KET QUA HOAT PONG KINH DOANH

Năm ...

Pon vi tinh: ...

Chi tiéu _Mã| Thuyết | Năm| Năm

số | minh | nay|trước.
mm 2 3 4 5

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 011. VL25

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch | 10

vụ (10=01-02)

4. Giá vốn hàng bán I'l VL27

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch | 20

vụ (20=10-11)

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI26

7. Chỉ phí tài chính 22 | VIL28

- Trong do. Chi phi lai vay 23

8. Chi phi ban hang 24

9, Chỉ phí quản lý doanh nghiệp 25

10, Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 30

{30=20+(21-22)-(24+25)}

1i, Thu nhập khác 31

12. Chi phi khac 32

13. Lợi nhuận khác (40=31-32) 40

14. Tổng lợi nhuận kề toán trước thuê (50-30+40) | 50

15. Chị phí thuê TNDN hiện hành 5L. VỊ30

16. Chi phi thué TNDN hoanlai 52 | VIL30
“T7 Loi nhuận sau thuế TNDN (6030-5153 T00 TU

_18, Lãi cơ bắn trên cô phiều (*) 70

Lập, ngày .

Người lập biểu Kế toán trưởng

(Kỹ, họ tên) (Ký, họ tên)
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Giám đốc

(Ký, họ tên)

Ghí chú: (*) Chỉ tiêu này chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần



16.1.2. Đặc điểm của Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

[,à một bộ phận hợp thành báo cáo tài chính của doanh nghiệp, giữa các

chỉ tiêu trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và bảng cân đối kế toán có

mối liên hệ rất chặt chẽ với nhau và gắn kết với nhau. Hiểu biết đầy đủ về mối

quan bệ này sẽ giúp cho người lãnh đạo kiểm toán có được sự bố trí sắp xếp

cán bộ một cách khoa học, hợp lý khi lập kế hoạch kiểm toán cũng như thực

hiện kiểm toán, vừa bảo đảm cho công việc của các kiểm toán viên trong nhóm

không bị chồng chéo, trùng lặp và vừa bảo đảm cho nội dung của cuộc kiểm

toán được thực hiệnday đủ, không bị bỏ sót.

Nói cách khác hiểu biết đầy đủ về mối liên hệ chặt chẽ biện chứng giữa

các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và bảng cân đối kế toán

sẽ giúp cho việc lập kế hoạch và chỉ đạo thực hiện cuộc kiểm toán đạt chất

lượng cao, vừa tiết kiệm được những chi phí không cần thiết về vật chất, thời

gian lao động và đem lại hiệu quả kinh tế cao. Mối quan hệ giữa các chỉ tiêu

trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và bảng cân đối kế toán của doanh

nghiệp được biểu hiện cụ thể ở các mặt sau:

s Các chỉ tiêu về doanh thu, thu nhập, chi phí và giá vốn hàng bán phản

ánh trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh có mối quan hệ rất chặt chẽ với

chỉ tiêu phản ánh trên bảng cân đối kế toán. Cụ thê:

- Các chỉ tiêu về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt

động tài chính, thu nhập khác có liên hệ chặt chẽ với các chỉ tiêu tiền mặt, tiền

gửi ngân hàng, các khoản phải thu, thuế và các khoản phải nộp nhà nước ...Vv.

- Các chỉ tiêu về giá vốn hàng bán, chi phí tài chính, chi phi ban hang, chi

phí quản lý doanh nghiệp, chi phí khác có liên hệ chặt chế với các chỉ tiêu tiền,

hàng tồn kho, khẩu hao tài sản cố định, tiền lương và các khoản trích trên tiền

lương v.v...

- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế liên quan chặt chẽ với chỉ tiêu lợi nhuận

chưa phân phối.

Chính vì mối quan hệ chặt chẽ giữa các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả hoạt

động kinh doanh với các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán cho nên trong quá

trình kiểm toán, kiểm toán viên cần kết hợp với các phần hành kiểm toán khác

đề bảo đảm hiệu quả cuộc kiểm toán.
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s Các chỉ tiêu doanh thu, thu nhập, chỉ phí và giá vốn hàng bán phản

ánh trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh luôn gắn chặt chẽ với các chỉ

tiêu thu chỉ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, nhập xuất vật tư, hàng hóa vv. Dó là

những yếu tố động nhất va dé xảy ra các sai phạm nhất. Do đó, thông qua việc

kiểm toán các chỉ tiêu đó trên bảng cân đối kế toán có thể phát hiện ra các sai

phạm về doanh thu, thu nhập, chỉ phí và giá vôn hàng bán và ngược lại, thông

qua việc kiểm toán các chí tiêu trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh có thể

phát hiện ra các sai phạm về các chỉ tiêu phản ánh trên bảng cân đối kế toán.

s Các chỉ tiêu doanh thu, thu nhập, chỉ phí và giá vôn hàng bán là các

chỉ tiêu quan trọng để xác định các khoản phải nộp nhà nước như thuế giá trị

gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp... do đó mọi sai phạm tong việc ghi

nhận và hạch toán doanh thu, thu nhập, chị phí và giá vốn hàng bán sẽ ảnh

hưởng trực tiếp đến các khoản phải nộp nhà nước, cho nên thông qua việc kiểm

toán các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, kiểm toán viên có

thé phát hiện ra các sai phạm trong việc hạch toán chỉ tiêu thuế và các khoản

phải nộp nhà nước.

16.1.3. Mục tiêu kiểm toán các chỉ tiêu trên Báo cáo kết quả hoạt động

kinh doanh

s Các nghiệp vụ về doanh thu, thu nhập, chỉ phí, giá vốn hàng bán được

ghi nhận thì phải thực sự phát sinh (tồn tại hoặc phát sinh).

s Các nghiệp vụ về doanh thu, thu nhập, chi phí và giá vốn hàng bán thực

tế xảy ra đều được ghi nhận đầy đủ (dầy đủ/trọn vẹn).

e Các nghiệp vụ về doanh thu, thu nhập, chỉ phí và giá vốn hàng bán

được tính toán chính xác và thống nhất giữa số chỉ tiết và số tổng hợp (chính

xác máy móc).

s Các nghiệp vụ về doanh thu, thu nhập, chỉ phí và giá vốn hàng bán

được phản ánh đúng số tiền (đánh giá).

e Các nghiệp vụ về doanh thu, thu nhập, chi phí và giá vốn hàng bán

được phân loại và trình bày đúng đắn (phân loại và trình bày).

Ngoài ra, các nghiệp vụ về doanh thu, thu nhập, chỉ phí và giá vốn hàng

bán phải được phê chuẩn đúng đắn và được ghi chép đúng kỳ kế toán.
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16.2. KIỀM TOÁN DOANH THU VÀ THU NHẬP KHÁC

Theo Chuẩn mực Kế toán Vlột Nam số 14 “Doanh thu và thu nhập khác ”,

xác định.

Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp thu được

trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường

của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Doanh

thu gồm có doanh thu bán hàng, doanh thu cung cấp dịch vụ, doanh thu kinh

doanh bất động sản đầu tư và doanh thu từ tiền lãi, tiền bản quyền, cô tức và lợi

nhuận được chia và các hoạt động tài chính khác (doanh thụ hoạt động tài chính).

Thu nhập khác là khoản thu góp phân làm tăng vốn chủ sở hữu từ

những hoạt động ngoài các hoạt động tạo ra doanh thu của doanh nghiệp. Thụ

nhập khác bao gồm thu nhập từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định, thu

được các khoản nợ khó đòi đã xử lý xóa số, thu nhập từ quà tặng bằng tiền

hoặc hiện vật...

16.2.1. Yêu cầu của việc kiểm toán doanh thu và thu nhập

- Thu thập băng chứng minh chứng việc hạch toán doanh thu và thu nhập

và hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp đã bảo đảm cho việc hạch toán

doanh thu và thu nhập là trung thực, hợp lý và tuân thủ theo đúng quy định của

Nhà nước.

- Thu thập đủ bằng chứng minh chứng mọi nghiệp vụ phát sinh về doanh

thu và thu nhập đã hạch toán và phản ánh đầy đủ trong số sách kế toán.

- Thu thập đủ bằng chứng minh chứng mọi nghiệp vụ phát sinh về doanh

thu và thu nhập đã hạch toán và được phân loại đúng đắn, đã được tính toán

chính xác và thực tế xảy ra và được ghi nhận đúng kỳ.

16.2.2. Các sai phạm thường gặp trong kiểm toán doanh thu và thu nhập

° Doanh thu phản ánh trên số sách, báo cáo kế toán cao hơn doanh thụ

thực tế.

Trường hợp này được biểu hiện cụ thể là doanh nghiệp đã hạch toán vào

doanh thu những khoản thu chưa đủ các yếu tố xác định là doanh thu như quy



định hoặc doanh thu đã phản ánh trên sô sách, báo cáo kê toán cao hơn so với

doanh thu trên các chứng từ kê toán.

Ví dụ, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu không đúng trong những trường

hợp dưới đây:

- Ghi nhận doanh thu khi người mua ứng trước tiền cho doanh nghiệp

nhưng doanh nghiệp chưa xuất hàng hoặc chưa cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

- Ghi nhận doanh thu khi người mua dã ứng tiền, doanh nghiệp đã xuất

hàng hoặc cung cấp dịch vụ nhưng các thủ tục mua bán, cung cấp dịch vụ chưa

hoàn thành và người mua chưa chấp nhận thanh toán.

- Số liệu đã tính toán và ghi số sai đã làm tăng doanh thu so với số liệu

phản ánh trên chứng từ kế toán.

- Ghi khống doanh thu, hạch toán trùng doanh thu ...

° Doanh thu phản ánh trên số sách, báo cáo kế toán thấp hơn so với

doanh thu thực tế.

- Trường hợp này được biểu hiện cụ thể là doanh nghiệp chưa hạch toán

vào doanh thu hết các khoản thụ đã dủ điều kiện để xác định là doanh thu như

quy định hoặc doanh thu đã phản ánh trên số sách, báo cáo kế toán thấp hơn so

với doanh thu trên các chứng từ kế toán,

Ví dụ, doanh nghiệp hạch toán thiểu doanh thu trong những trường hợp

sau:

- Doanh nghiệp đã làm thủ tục bán hàng và cung cấp địch vụ cho khách

hàng, khách hàng đã trả tiền hoặc chấp nhận thanh toán nhưng đơn vị chưa

hạch toán doanh thu bán hàng.

- Các khoản doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác đã thu dược

nhưng đơn vị chưa hạch toán hoặc đã hạch toán vào các tài khoán khác (không

hạch toán vào doanh thụ Loạt động tài chính và thu nhập khác).

- Số liệu đã tính toán và ghi số sai đã làm giảm doanh thu so với số liệu

phản ánh trên chứng từ kế toán ...

Việc hạch toán và ghi nhận sai doanh thu như trên có nhiều nguyện

nhân, nhưng nguyên nhân chủ yếu là do nhân viên kế toán chưa hiểu biết đầy

đủ quy định về doanh thu hoặc do trình độ nghiệp vụ của nhân viên kế toán

384



yếu, hoặc vì một lý do nào đó mà nhân viên kế toán hạch toán doanh thu

không đúng quy định.

16.2.3. Kiểm toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được trình bày trên báo cáo kết

quả hoạt động kinh doanh bao gồm doanh thu bán hàng hoá, thành phẩm, cung

cấp dịch vụ, trợ cấp trợ giá và doanh thu kinh doanh bất động sản,

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là giá trị hàng hóa, địch vụ của

doanh nghiệp đã bán hay đã cung cấp trong kỳ. Đồi với đơn vị áp dụng thuế giá

trị gia tăng theo phương pháp khẩu trừ, doanh thu này không bao gồm thuế giá

trị gia tăng đầu ra.

Doanh thu kinh doanh bất động sản là khoản doanh thụ từ việc cho thuê

bất động sản đầu tư và bán bất động sản đầu tư.

a. Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ và thực hiện thử nghiệm kiểm soát đối

với doanh thu

- Tìm hiểu các chính sách kiểm soát và thủ tục kiểm soát liên quan đến

nghiệp vụ bán hàng, doanh thu và việc ghi nhận doanh thu. Kiểm toán viên cần

tìm hiểu tất cả các chính sách kiểm soát về bán hàng, thu tiền, ghi nhận doanh

thu cũng như các thủ tục kiểm soát có liên quan.

- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của nhà nước và của doanh nghiệp

về bán hàng và cung cấp dịch vụ về doanh thu và việc ghi nhận doanh thu.

Xem liệu khách hàng có tuân thủ hay không, tuân thủ ở mức độ nào và đánh

giá khả năng xảy ra sai phạm có liên quan đến nghiệp vụ bán hàng -thu tiền.

- Tiền hành kiểm tra mẫu một số nghiệp vụ doanh thu, kiểm tra việc hạch

toán và ghi nhận doanh thu, đối chiều với đơn đặt hàng, lệnh bán hàng, chứng

từ vận chuyên, hoá đơn bán hàng, phiếu xuất kho; kiểm tra chữ ký phê duyệt

bán hàng: đối chiều với số chỉ tiết có liên quan. Thông qua việc kiểm tra mẫu

đó đề đánh giá việc tuân thủ các thủ tục kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ bán

hàng - thu tiền.

b. Thực hiện thứ tục phần tích

s So sánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của kỳ này với kỳ
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trước; so sánh với kế hoạch, nếu có biến động thì cần tìm hiểu rõ nguyên nhân;

e So sánh tỷ trọng lợi nhuận thuần với doanh thu thuần giữa các kỳ kế

toán để đánh giá khả năng sinh lời từ doanh thu bán sản phẩm, cung cấp dịch

vụ qua các kỳ kế toán;

e Lập bảng phân tích doanh thu theo thuế suất, theo từng tháng, theo từng

loại doanh thu và xem xét biến động bất thường:

e Tính tỷ lệ lãi gộp theo từng tháng, từng quý, xác định rõ nguyên nhân

của những biến động bất thường:

s So sánh số dư doanh thu chưa thực hiện (TK 3387) cuối kỳ này so với

kỳ trước, xem xét những biến động bất thường.

c. Kiểm tra chỉ tiết các n ghiệp vụ doanh thu

- Kiểm tra tính có thực của doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

(tồn tại hoặc phát sinh). Mục tiêu của thủ tục này là nhằm phát hiện các

nghiệp vụ bán hàng và cung cấp dịch vụ không xây ra nhưng lại bị ghi chép

vào số sách kế toán, báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán có thể bao pom:

e Tìm hiểu chính sách phi nhận doanh thu tại đơn vị có phù hợp với chế

độ kế toán hiện hành bay không và có nhất quán với niên độ kế toán trước hay

không? Thông thường các đơn vị sản xuất kinh doanh và dịch vụ, doanh thu

được ghi nhận khi hàng hoá chuyên giao cho khách hàng hoặc dịch vụ đã cung

cấp cho khách hàng, được khách hàng chấp nhận thanh toán bất kể thu được

tiền hay chưa thu được tiền. Tuy nhiên, việc ghi nhận doanh thu của các công

ty xây dựng lại có những điểm khác với các đơn vị sản xuất kinh doanh.

s Đối chiếu nghiệp vụ bán hàng được phi chép trên số kế toán, nhật ký

bán hàng với chứng từ gốc có liên quan như đơn đặt hàng, hợp đồng kinh tế,

lệnh bán hàng, phiếu xuất kho, vận đơn, hoá đơn bán hàng ... kết hợp xem xét

và kiểm tra quá trình thanh toán;

s Kiểm tra mẫu một số nghiệp vụ bán hàng có quy mô lớn và đối chiều

với nghiệp vụ thu tiền như phiếu thu, giấy báo có tiền gửi ngân hàng và các

chứng từ có liên quan. Nếu hàng đó đã được thanh toán, bị trả lại thì đó là băng

chứng khăng định nghiệp vụ bán hàng thực tế xảy ra.
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- Kiểm tra tính đầy đủ của doanh thu bin hàng và cung cấp dịch vụ

(đầy đủ/trọn vẹn). Mục tiêu của thủ tục này là nhằm phát hiện ra các nghiệp vụ

bán hàng và cung cấp dịch vụ thực tế xây ra nhưng lại không được ghi số kế

toán.

Đề khẳng định tính đầy đủ của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, thông

thường kiểm toán viên đối chiếu từ chứng từ gốc lên sổ sách kế toán. Theo

cách đó, kiểm tra việc ghi chép các nghiệp vụ bán hàng vào số chỉ tiết, nhật ký

bán hàng nhằm bảo dảm các nghiệp vụ bán hàng và cung cấp dịch vụ đã phát

sinh đều được phản ánh vào số sách kế toán một cách đầy đủ.

- Kiếm tra tính chính xác của số tiền ghỉ nhận doanh thu bán hàng và

cung cấp dịch vụ (chính xác máy móc). Mục tiêu của thủ tục này là nhằm phát

hiện ra những sai phạm trong việc tính toán số tiền ghi nhận doanh thu. Các thủ

tục có thể bao gồm:

s Kiêm tra sô lượng, dơn giá và tính toán trên hoá đơn bán hàng; kiểm

tra việc quy đôi tỷ giá đôi với nghiệp vụ bán hàng và cung cấp dịch vụ có gốc

băng ngoại tệ; đôi chiều sô liệu trên hoá đơn bán hàng với số chỉ tiết và số tổng

hợp doanh thu;

s So sánh với vận đơn, đơn đặt hàng, lệnh bán hàng... dé xác định chủng

loại và số lượng hàng hoá tiêu thụ;

A , + A ý. ’ # ./ 7 3 + , A ’ B = .Z
s Đôi chiêu với chính sách giá bán của đơn vị đề xác định đơn giá của

hàng hoá tiêu thụ. Xem xét các khoản chiêt khâu, giảm giá xem có phù hợp với

chính sách tín dụng của đơn vị và chê độ kế toán hiện hành.

- Kiểm tra việc phân loại và trình bày doanh thu bán hàng (phân loại

và trình bày). Mục tiêu của các thủ tục này là nhằm phát hiện ra việc phân loại

và trình bày doanh thu không đúng đắn. Do doanh nghiệp phát sinh nhiều loại

doanh thu khác nhau nên nếu phân loại và trình bày sai doanh thu sẽ ảnh hưởng

đến báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Khi đó, kiểm toán viên thực hiện các

thủ tục kiểm toán sau;

s Kiểm tra việc hạch toán doanh thu trên số kê toán đề bảo đảm răng

doanh thu được hạch toán đúng. Trên thực tê, nêu hạch toán sai chế độ kế toán
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nghiệp vụ doanh thu thì dẫn đến thông tin trình bày trên các tài khoản doanh

thu không chính xác, dẫn đến phân loại và trình bảy sai trên báo cáo tài chính;

s Kiểm tra việc phân loại doanh thu; phân biệt doanh thu bán chịu (đối

chiếu với số liệu hạch toán trên tài khoản công nợ phải thu); doanh thu thu tiền

ngay; doanh thu nhận trước; doanh thu hàng dồi hàng ... phân biệt doanh thu

bán hàng và cung cấp dịch vụ với các khoản thu nhập khác; phân biệt từng loại

doanh thu liên quan đến từng loại thuế suất khác nhau, từng sản phẩm khác

nhau (đối chiều với số liệu hạch toán trên tài khoản thuế giá trị gia tăng đầu ra);

e Kiếm tra việc trình bày doanh thu trên báo cáo tài chính cho đúng với

chế độ kế toán hiện hành và đối chiều với số chi tiết doanh thu.

- Kiểm tra tính đúng kỳ của doanh thu (đúng kỳ). Mục tiêu của thủ tục

này là nhằm phát hiện ra các sai phạm trong việc ghi chép các nghiệp vụ bán

hàng và cung cấp dịch vụ ghi nhận không đúng kỳ kế toán, như nghiệp vụ bán

hăng năm nay lại ghi nhận vào năm sau, nghiệp vụ bán hãng năm sau bị ghi

vào năm nay. Các thủ tục kiểm toán gồm:

s Kiểm tra chứng từ của một số nghiệp vụ doanh thu phát sinh trước và

sau thời điểm khoá số kế toán một số ngày đề xem xét ngày tháng ghi trên hoá

đơn, vận đơn với ngày tháng ghi trên nhật ký bán hàng và số chi tiết, Việc kiểm

tra các nghiệp vụ trước và sau thời điểm khoá số kế toán bao nhiêu ngày tuỳ

thuộc vào từng công ty kiểm toán, có những công ty đưa ra chính sách yêu cầu

kiểm toán viên kiểm tra trước và sau ngày khoá số kế toán 5 ngày, tức là kiểm

toán viên cần kiểm tra các nghiệp vụ doanh thu từ ngày 26/12 đến ngày 31/12

và từ ngày 1/1 đến ngày 5/1 năm sau (nếu niên độ kế toán kết thúc vào ngày

31/12 hắng năm);

s Kiểm tra một số phiếu xuất kho trước và sau thời điểm khoá số kế toán

một số ngày đề bảo đảm răng ghi nhận doanh thu khi hàng hoá đã cung cấp cho

khách hàng. Việc kiểm tra này là rất cần thiết, sở dĩ nếu kiểm toán viên phát

hiện đơn vị chưa xuất hàng cho khách hàng thì không có cơ sở ghi nhận doanh

thu hoặc nếu đơn vị xuất hàng cho khách hàng nhưng khách hàng chưa chấp

nhận thanh toán thì cũng không có cơ sở ghi nhận doanh thu ...

Trong quá trình kiểm toán, khả năng ghi chép không đúng kỳ kế toán các



nghiệp vụ doanh thu thường xuyên xảy ra. Một số nghiệp vụ doanh thu của -

năm nay bị ghi vào năm sau, một số nghiệp vụ doanh thu của năm sau bị ghi |

vào năm nay vì nhiều lý do.khác nhau. Như vậy các nghiệp vụ doanh thu đó đã

bị ghi nhận không đúng kỳ kế toán (không đúng niên độ kế toán).

16.2.4. Kiểm toán doanh thu hoạt động tài chính

Doanh thu hoạt động tài chính là những khoản doanh thu về tiền lãi, tiền

bản quyền, cô tức, lợi nhuận được chia, thu nhập từ hoạt động đầu tư mua bán

chứng khoán ngăn hạn, dài hạn; chênh lệch do bán ngoại tệ, khoản lãi chênh

lệch ngoại tệ và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác của doanh

nghiệp. Doanh thu hoạt động tài chính rất đa dạng cả về chủng loại và phương

pháp xử lý hạch toán như thời điểm ghi nhận, giá trị ghi nhận.

Trong quá trình kiểm toán doanh thu hoạt động tài chính, kiểm toán viên

cần chú ý tới một số trường hợp sau:

s Nếu doanh thu tiền lãi được tính toán trên cơ sở doanh thu chưa thực

hiện như đối với hợp đồng bán hàng trả chậm, kiểm toán viên cần xem xét

phương pháp tính toán có nhất quán không và phù hợp với các chuẩn mực và

chế độ kế toán hay không.

e Đối với hoạt động mua bán chứng khoán hay ngoại tệ, doanh nghiệp

chỉ được hạch toán vào doanh thu hoạt động tài chính về phần chênh lệch giữa

giá bán với giá vốn các loại chứng khoán hay ngoại tệ. Trong khi đó, doanh thu

kinh doanh bất động sản là toàn bộ số tiền khi bán chúng.

s Tiền lãi được hưởng từ trái phiếu, cổ phiếu chỉ được ghi nhận vào

doanh thu phần phát sinh trong thời kỳ doanh nghiệp đã mua chứng khoán.

Riêng phần lãi dồn tích của các thời kỳ trước lại phải ghi giảm giá chứng

khoán chứ không phản ánh vào doanh thu.

e Đối với khoản lợi nhuận được chia từ hoạt động liên doanh thì đơn vị

hạch toán vào doanh thu hoạt động tài chính. |

Thu tuc kiém toan đối với doanh thu hoạt động tài chính oom:

s So sánh doanh thu của năm nay với năm trước, đánh giá tính hợp lý

của các biên động lớn.
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s Thu thập số liệu tổng hợp về doanh thu hoạt động tài chính và chỉ tiết

cho từng loại hình (tiền lãi, tiền bản quyền ...) và đối chiều số liệu trên số kê

toán và báo cáo tài chính.

s Kiểm tra thời điểm ghi nhận doanh thu có phù hợp với chế độ kế toán

hiện hành hay không như tiền lãi, tiền bản quyền được ghi nhận vào từng ky

phát sinh; cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi đơn vị được quyền

nhận chúng ...

s Kiểm tra một số nghiệp vụ có quy mô lớn, bất thường bao gồm kiểm

tra các chứng từ gốc liên quan, đối chiều với số chỉ tiết và báo cáo tài chính.

e Kiểm tra việc trình bày về doanh thu hoạt động tài chính trên báo cáo

tài chính.

16.2.3. Kiếm toán thu nhập khác

Thu nhập khác bao gồm các khoản thu nhập tạo ra từ các hoạt động

không thường xuyên, ngoài các hoạt động tạo ra doanh thu của doanh nghiệp.

Thu nhập khác bao gdm thu về nhượng bán, thanh lý tài sản cố định, thu tiền

phạt vì phạm hợp đồng, thu từ các khoản nợ khó đòi đã xử lý xoá số, các khoản

thu khác như quà biếu, quà tặng ...

Mục đích của kiểm toán các khoản thu nhập khác là nhãm thu thập các

bằng chứng kiểm toán về tính thực tế xảy ra và đúng với số tiền đã hạch toán

hay không. Trong quá trình kiếm toán, kiểm toán viên cần thực hiện các thủ tục

kiểm toán sau:

- So sánh các khoản thu nhập năm nay so với năm trước, đánh giá tính

hợp lý của những biến động lớn;

- Lập bảng tổng hợp các khoản thu nhập và đối chiếu với số cái;

- Đồi với các khoản thu nhập từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định, cần

kiểm tra chi tiết các chứng từ có liên quan và tính đúng đắn của các bút toán

điều chỉnh liên quan đến nguyên giá, giá trị khấu hao lũy kế; thu nhập và chỉ

phí thanh lý; và tham chiều đến phần hành kiểm toán tài sản cố định;

- Kiểm tra tính có thật của nghiệp vụ thu nhập: đối chiều nghiệp vụ phát

sinh thu nhập trên sO chi tiết với các chứng từ gốc có liên quan;

- Kiểm tra các nghiệp vụ ghi giảm chỉ phí trong kỳ, nhiều khi đơn vị thay
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vì hạch toán vào thu nhập khác thì lại hạch toán ghi giảm chi phi trong ky;

- Kiểm tra các khoản phải trả khác trong kỳ, nhiều khi đơn vị thay vì

hạch toán vào thu nhập khác thì lại hạch toán sang tài khoản phải trả khác;

- Kiểm tra việc trình bày về thu nhập khác trên báo cáo tài chính.

16.3. KIỂM TOÁN GIÁ VÓN HÀNG BÁN VÀ CHI PHÍ

16.3.1. Yêu cầu kiếm toán chỉ phí và giá vốn hàng bán

- Thu thập đủ bằng chứng để minh chứng việc hạch toán chi phí và giá

vốn hàng bán và hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp đề bảo đảm cho

việc hạch toán chi phí, giá vốn hàng bán có đúng quy định của Nhà nước hay

không.

- Thu thập đủ băng chứng để minh chứng mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh

về chi phi va gid von hang bán đã được hạch toán đúng đắn hay không.

- Thu thập đủ bằng chứng để minh chứng mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh

về chỉ phí và giá vốn hàng bán đã hạch toán có được phân loại, tính toán đúng

đắn và có thực hay không.

- Thu thập đủ băng chứng để chứng minh mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh

về chi phí và giá vốn hàng bán đã hạch toán có đầy đủ chứng từ hợp pháp, hợp

lệ chưa, có được ghi chép cộng dồn và đúng kỳ kế toán.

16.3.2. Những rủi ro thường gặp trong việc kiếm toán chỉ phí và giá vốn

hàng bán

s Chỉ phí phản ánh trên báo cáo, số sách kế toán cao hơn chỉ phí thực tế.

- Hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh, chi phí tài chính, chi phí

khác cả những khoản chỉ không có chứng từ hoặc có chứng từ nhưng chứng từ

gốc không hợp lý, hợp lệ và hợp pháp.

- Hạch toán vào chỉ phí sản xuất kinh doanh cả những khoản chỉ mà theo

không được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh như các khoản tiền phạt do vi

phạm pháp luật, các khoản chi phí kinh doanh, chỉ phí đi công tác nước ngoài

vượt định mức qui định các khoản chỉ đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản

cố định, các khoản chỉ thuộc nguồn kinh phí khác đài thọ các khoản chỉ ủng hộ

các cơ quan, tổ chức, xã hội ...
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- Nhâm lần trong việc tính toán, ghi số do đó đã làm cho chi phí ghi ong

sô sách, báo cáo kê toán tăng lên so với sô phản ánh trên chứng từ kê toán.

- Hạch toán vào chỉ phí các khoản chỉ mà thực tế chưa phát sinh trong kỳ

kế toán. Ví dụ: để giảm bớt lãi thực tế, doanh nghiệp đã trích trước vào chi phí

trong năm một khoản chỉ mà theo qui định khoản chị này phải trích vào chi phi

năm sau.

- Hạch toán vào chị phí trong năm các khoản thực tế đã chi nhưng do nội

dung, tính chất hoặc độ lớn của khoản chỉ nên theo quy định các khoản chỉ này

do nhiều kỳ sản xuất kinh doanh.

e Chỉ phí phán ánh trên báo cáo, số sách thập hơn chỉ phí thực tê.

- Một số khoản thực tế đã chi, nhưng vì chứng từ thất lạc mà doanh

nghiệp không có những biện pháp cần thiết để có chứng từ hợp lệ nên số khoản

chỉ này chưa được hạch toán vào chi phi trong ky.

- Một số khoản chỉ phí thực tế đã phát sinh nhưng do người được giao

nhiệm vụ chưa thanh quyết toán. Ví dụ: một cán bộ được ứng tiền đi mua vật

tư hoặc thực hiện một số công việc đã hoàn thành trong kỳ, nhưng đến cuối kỳ

kế toán số cán bộ này vẫn không làm các thủ tục thanh toán, do đó những

khoản chỉ này vẫn chưa được hạch toán vào chỉ phí trong kỳ. Như vậy chỉ phí

kỳ này bị ghi thiều trong khi đó chỉ phí kỳ sau bị ghi tăng lên và việc hạch toán

. như vậy sẽ không đúng kỳ kế toán ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp đã theo dõi vả hạch toán các khoản chỉ cho những công

việc chưa hoàn thành trong kỳ kế toán (chi phí dở dang) cao hơn so với chỉ phí

thực tế của những công việc này. Ví dụ: một xí nghiệp xây lắp trong năm có

một số công trình đang thị công dở dang, tổng chỉ phí các công trình này là X

đồng, nhưng vì muốn tăng lợi nhuận cho năm kế toán, xí nghiệp đã hạch toán

chỉ phí của các công trình là Ÿ đồng (V nhỏ hơn X).

s Chỉ phí các loại và các đối tượng công việc phản ánh trên số sách, báo

cáo kế toán còn có sự nhằm lẫn, không đúng với thực tế. Ví dụ: doanh nghiệp

đã có sự nhằm lẫn trong việc hạch toán giữa chỉ phí sản xuất kinh doanh và chi

phí hoạt động, chi phí tài chính và chị phí khác.
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16.3.3. Kiểm toán giá vốn hàng bán và chí phí hoạt động

Giá vốn hàng bán bao gồm trị giá vốn của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ,

bất động sản đầu tư đã tiêu thụ trong kỳ, các khoản hao hụt hàng tồn kho trong

định mức cho phép, chỉ phí dự phòng giảm giá hàng tôn kho ...

Chi phí hoạt động bao gồm chỉ phí bán hàng và chi phí quản lý doanh

nghiệp, cụ thể bao gồm các tiểu mục như chỉ phí nhân viên, chị phívật liệu, chỉ

phí dụng cụ đồ dùng, chỉ phí khấu hao tài sản cố định, chỉ phí dịch vụ mua

ngoài, chi phí băng tiền khác ...

a. Thực hiện thủ tục phân tích

- So sánh tỷ lệ giữa giá vốn hàng bán, chỉ phí bán hàng, chi phí quản lý

doanh nghiệp với doanh thu của kỳ này và kỳ trước để xem xét xu hướng biến

động, tìm hiểu nguyên nhân những biến động bất thường:

- So sánh tỷ lệ của các yếu tố chỉ phí trên doanh thu giữa kỳ này với kỳ

trước, giải thích các biến động bất thường: so sánh với các yếu tố chi phí theo

kế hoạch;

- Xem xét sự biến động của chỉ phí qua các tháng trong kỳ và giữa kỳ

này với kỳ trước, xem xét những biến động bất thường:

- So sánh tổng chi phí sản xuất thực tế kỳ này với các kỳ trước và giữa

các tháng trong kỳ để có thể nhận thấy sự biến động của tổng chỉ phí sản xuất,

đối chiều với kế hoạch sản xuất, xác định mức độ hoàn thành kế hoạch sản xuất

(đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt);

- Thu thập bảng tổng hợp giá thành hoặc giá vốn hàng bán theo tháng và

theo sản phẩm hoặc theo phân xưởng.

b. Tiền hành kiểm tra chỉ tiết giá vốn hàng bán và chỉ phí hoạt động

- Kiểm tra chỉ tiết giá vốn hàng bán

s Đối chiếu với các quy định hiện hành của Nhà nước và quy định của

doanh nghiệp, nếu đơn vị có quy định riêng thì cần kiểm tra xem quy định đó

có tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước hay không?

° Lập bảng tổng hợp giá vốn hàng bán theo từng tháng, so sánh sự biến

động giữa các tháng và giải thích nguyên nhân của sự chênh lệch. Đối chiếu
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với kết quả hoạt động kinh doanh, số kế toán chỉ tiết và số kế toán tổng hợp;

e Rà soát bảng tông hợp chỉ tiết giá vốn theo từng loại sản phẩm, địch vụ

với chi tiết doanh thu theo từng loại để bảo đảm tăng doanh thu và giá vốn

hàng bán được ghi nhận đúng đắn và phù hợp: theo nguyên tắc phù hợp, giữa

doanh thu và giá vốn hàng bán, chỉ phí phải phù hợp với nhau; có phát sinh

doanh thu thì chắc chắn phải phát sinh giá vốn hàng bán và chỉ phí.

s Chọn mẫu một số sản phẩm chủ yếu để tiến hành kiểm tra việc phi

nhận giá vốn hàng bán (giá thành hàng bán) bằng cách lấy giá thành sản phẩm

nhân (x) với số lượng hàng bán trên báo cáo bán hàng và so sánh với giá vốn

đã ghi nhận;

s Kiểm tra chỉ tiết chỉ phí nguyên vật liệu trực tiếp

v Xem xét phương pháp hạch toán hàng tồn kho, tính giá hàng tồn kho

có phù hợp và nhất quán hay không;

v Chọn mẫu một số nghiệp vụ trên số kế toán (số chỉ tiết) đối chiều với
phiếu xuất vật tư để kiểm tra việc ghi số, hạch toán phân loại vào tài khoản chỉ

phí có phù hợp và đúng đắn không:

v Đối chiếu chọn mẫu phiếu xuất vật tư với phiếu yêu cầu sử dụng vật

tư và các báo cáo sử dụng vật tư của bộ phận sản xuất (nếu có);

v Tính toán số lượng đơn vị vật liệu thực tế tiêu hao cho một đơn vị sản

phẩm có hợp lý không, bằng cách so sánh số lượng vật tự sử dụng thực tế với

định mức tiêu hao vật tư để phát hiện chênh lệch bất hợp lý hoặc những sai sót

trong hạch toán kế toán (nếu có);

v Kiểm tra việc tính toán và phân bổ của các bảng phân bổ nguyên vật

liệu.

s Kiểm tra chỉ tiết chỉ phí nhân công trực tiếp

ý Kiểm tra chỉ tiết về chỉ phí nhân công trực tiếp cần được thục hiện

cùng với các thủ tục kiểm toán khoản mục tiền lương và các khoản tính trên

tiền lương. Do chúng có mối quan hệ rất chặt chẽ với nhau. Cụ thé:

,⁄ Xem xét, đối chiếu bảng tính và phân bổ tiền lương, các khoản trích

theo lương với số liệu trên số cái tài khoản chỉ phí có phù hợp không. Sở dĩ, chỉ

phí tiền lương và các khoản trích theo lương đối với bộ phận nào được hạch
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toán đúng vào các bộ phận đó.

v Tính toán, xác định và so sánh chỉ phí tiền lương thực tế trên một đơn

vị sản phẩm với định mức chỉ phí tiền lương tương ứng đối với từng loại sản

phẩm (nếu có thể).

s Kiểm tra chỉ tiết chi phí sản xuất chung: công việc này được thực hiện

kết hợp với các phần hành kiểm toán khác như chỉ phí khẩu hao tài sản cố định,

chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân viên phân xưởng, chỉ phí băng tiền ...

- Kiểm tra chỉ tiết chi phí hoạt động (chi phí bán hàng và chỉ phí

quán lý doanh nghiệp)

o Kiém tra chi tiết chi phí bán hàng:

v4 Kiểm tra chỉ phí bán hàng có thế được kết hợp với các phần hành

kiểm toán khác như chỉ phí khấu hao tài sản cố định, chỉ phí vật liệu, chi phí

lương và các khoản tính trên tiền lương ...;

v⁄ Lập bảng kê chỉ tiết các khoản mục chí phí bán hàng theo từng tháng -

trong năm, đánh giá tính hợp lý của việc trình bay;

v Rà soát các khoản mục chỉ phí xem có sự biến động bất thường trong

năm hay trong kỳ được xác định trong quá trình phân tích (số tiền lớn, giao

dịch khác thường, điều chỉnh giảm ...); tiền hành kiểm tra các chứng từ gốc để

bảo đảm các khoản chỉ phí này là có thực, được phân loại đúng và đánh giá

tính hợp lý trong việc ghi nhận chi phí;

v Kiếm tra tính hợp lý và hợp lệ một số khoản chỉ phí hoa hồng, chỉ phí

tiếp thị, chỉ phí quảng cáo ... đã chỉ trong kỳ với chính sách bán hàng của đơn

vị và các quy định hiện hành của Nhà nước;

v Xây dựng ước tính độc lập với các khoản chi phí mang tính chất định

kỳ, ít biến động hoặc gắn liền với doanh thu (như các khoản thuê, hoa hồng,

phí bản quyền ...) và so sánh với số chỉ phí đã ghi sổ, tìm hiểu nguyên nhân

chênh lệch (nếu có); |

v Đối chiếu quy định chỉ tiêu nội bộ về định mức chi tiêu với các khoản

chỉ tiêu thực tế. Kiểm tra tính đúng kỳ của chỉ phí, đối chiếu đến phần hành

kiểm toán phải trả và phần hành kiểm toán tiền.

v Xem xét tính trình bày về chỉ phí bán hàng trên báo cáo tài chính.
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e Kiểm tra chỉ tiết chỉ phí quản lý doanh nghiệp

v Kiểm tra chỉ phí quản lý doanh nghiệp có thể được kết hợp với các

phần hành kiểm toán khác như chỉ phí khấu hao tải sản cố định, chi phí vật

liệu, chi phí lương và các khoản trích trên tiền lương ... Khi đó kiếm toán viên

tiền hành đối chiều kết quả của các phần hành kiểm toán tiền lương, các khoản

nộp theo lương, khấu hao tài sản cố định, phân bổ công cụ dụng cụ, phân bd

chỉ phí trả trước dài hạn ...

.. v Kiểm tra chọn mẫu một số khoản giao dịch, tiếp khách, lưu ý các

khoản tài trợ, khen thưởng, ủng hộ, mua sắm công cụ dụng cụ, chị công tác phí

v Kiểm tra việc kết chuyền chỉ phí quản lý doanh nghiệp vào tài khoản

chỉ phí chờ kết chuyển (nếu có) xem có tuân thủ nguyên tắc phù hợp và việc

chia cắt niên độ kế toán hay không.

v Kiểm tra tính đúng kỳ của việc ghi nhận chỉ phí: lựa chọn các nghiệp

vụ ghi nhận chỉ phí ưong số chỉ tiết chi phí trước và sau ngày khoá số kế toán.

Kiểm tra hoá đơn, chứng từ minh chứng cho các khoản chỉ phí đó được đã phát

sinh và được hạch toán đúng kỳ kế toán (niên độ kế toán).

v | |

Ngoài ra, trong quá trình kiểm toán giá vốn hàng bán và chỉ phí hoạt

động (chỉ phí bán hàng va chi phi quan ly doanh nghiệp), kiểm toán viên cần

kiểm tra việc hạch toán các nghiệp vụ chỉ phí phát sinh bằng ngoại tệ cũng như

các nghiệp vụ, các bút toán hạch toán bất thường đề khăng định tính đầy đủ và

hợp lý của các khoản chị phí.

16.3.4. Kiếm toán chỉ phí tài chính và chỉ phí khác

Chỉ phí tài chính bao gồm các khoản chỉ phí hoặc các khoản lỗ liên quan

đến các hoạt động đầu tư tài chính, chi phí cho vay và đi vay vốn, chi phí góp

vốn liên doanh, lỗ chuyển nhượng chứng khoán ngắn hạn, chỉ phí giao dịch

chứng khoán..., khoản lập và hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư chứng

khoán, đầu tư khác, khoản lỗ về chênh lệch tỷ giá ngoại tệ và bán ngoại tệ ...

Chi phí khác phản ánh các khoản chỉ phí của các hoạt động khác ngoài

các hoạt động sản xuất kinh doanh tạo ra doanh thu của doanh nghiệp. Chi phi
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khác là những khoản lỗ do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt với các

hoạt động thông thường của doanh nghiệp gây ra, có thể bao gồm chỉ phí thanh

lý, nhượng bán tài sản cố định, giá trị còn lại của tài sản cố định thanh lý,

nhượng bán; tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tê, các khoản chi phí khác ...

a. Thực hiện thủ tực phân tích

- So sánh chi phí tài chính và chỉ phí khác giữa kỳ này với kỳ trước hoặc

với kế hoạch (nêu có) và tìm hiệu nguyên nhân của sự chênh lệch;

:- Lập bảng phân tích tổng quát quan hệ đôi ứng tài khoản và nhận dạng

các quan hệ đôi ứng bất thường hoặc có các nội dung không rõ ràng;

- So sánh sự tương quan giữa chí phí tài chính, chí phí khác với doanh

thu hoạt động tài chính, thu nhập khác đề tìm ra những chênh lệch và giải thích

nguyên nhân chênh lệch.

bị. Kiểm tra chỉ tiết chỉ phí tài chính và chỉ phí khác

s Kiếm tra chỉ tiệt chỉ phí tài chính

”⁄ Đối với các khoản chỉ phí liên quan đến vôn góp liên doanh, cân kiểm

tra hợp đồng liên doanh, biên bản họp hội đông quản trị của công ty liên doanh

liên quan đên việc phân chia kết quả, báo cáo tài chính đã được kiểm toán hoặc

duyệt quyêt toán bởi cơ quan có thâm quyền;

v Đối chiếu với phần hành kiểm toán các khoản vay đề xem xét việc

tính lãi vay, đôi chiều với hợp đồng vay vôn, so sánh với các mức lãi suất theo

quy định hiện hành của nhà nước. Kiểm tra việc hạch toán chì phí lãi vay đúng

kỳ kê toán;

v⁄ Đối với các khoản chỉ phí liên quan đến hoạt động đâu tư, mua bán

chứng khoán, cần kiểm tra các tài liệu liên quan đến các hoạt động này và kiểm

tra các bút toán hạch toán kê toán;

v Kiểm tra các khoản chênh lệch tỷ giá cũng như việc hạch toán lỗ

chênh lệch tỷ giá và chỉ phí tài chính;

, Đối với các khoản chiết khẩu thanh toán cho khách hàng, cần kiểm tra

các băng chứng về những khoản này, đối chiêu với các phần hành kiểm toán
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khác như kiểm toán doanh thu, phải thu của khách hàng và chính sách bán

hàng của doanh nghiệp;

v Đôi với các khoản dự phòng giảm giá các khoản dau tư chứng khoán,

cần kiểm tra cơ sở tính toán và kêt hợp với kiểm toán các khoản đầu tư tài

chính;

v Kiểm tra việc trình bày về chỉ phí tài chính trên báo cáo tài chính.

s Kiểm tra chỉ tiết chi phí khác

v Đối chiếu với các tài liệu bồ sung cần thiết trong từng trường hợp cụ thể;

v⁄ Kiểm tra việc kết chuyển giá trị còn lại của tài sản được thanh lý,

nhượng bán (quyết định, biên bản thanh lý, số hoặc thẻ tài sản cố định, phiếu

thu, phiều chỉ có liên quan), kiểm tra chỉ phí thanh lý tài sản cổ định;

v Kiểm tra chi tiết các khoản chỉ khác ngoài các khoản chỉ từ hoạt động

kinh doanh, hoạt động dầu tư và hoạt động tài chính;

v Kiêm tra việc trình bày về chi phí khác trên báo cáo tài chính.
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Chương thứ mười bửy

KIẾM TOÁN BẢO CÁO QUYẾT TOÁN

VỐN ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH

Tóm tất chương

Trên cơ sở nhận thức được những phần hành cơ bản trong kiểm toán tài

chính, giáo trình tiêp tục giới thiệu những vấn đồ cơ bản về kiểm toán các BCTC

đặc biệt, bao gồm kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đều tư hoàn thành và kiểm

toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước (ở chương thứ mười bảy).

Theo qui định hiện hành trong chuẩn mục kiểm toán, kiểm toán báo cáo

quyết toán vốn đều tư hoàn thành bao gồm các trường hợp sau: Kiểm toán báo

cáo quyết toán vốn đều tư dụ án, công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ

bản hoàn thành; Kiểm toán báo cáo quyết loán vốn đều tư dự án quy hoạch

hoàn thành và kiểm toán báo cáo quyết toán von dau tư các dự án khác. Nội

dung chương này đề cập đến những vấn đề cơ bản trong kiểm toán báo cáo

quyết toán vốn đầu tư dự án do các chủ thể kiểm toán khác nhau thực hiện.

Nội dung chương thứ mười sáu tập trung làm rõ những vẫn dé sau:

- Đặc điệm của dự án đầu tư với vân đề kiểm toán

- Đặc điểm báo cáo quyết toán vốn đầu tư và mục tiêu kiểm toán

- Nội dung và trình tự kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

17.1. ĐẶC ĐIỂM CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI VÁN ĐÈ KIỂM TOÁN

17.1.1. Khái niệm và phân loại dự án đầu tư

Theo Ngan hàng thê giới: Dự án đầu tư là tông thể các chính sách, hoạt

động và chỉ phí liên quan với nhau được hoạch định nhằm đạt được những

mặc tiêu nào đó trong một thời gian nhất định.
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Theo Luật Đầu tư: “Dự án đều tư lờ tập hợp các đề xuất bỏ vốn trung và

dài hạn đồ tiên hành các hoạt động đầu tư trên địa bản cụ thể, trong khoảng

thời gian xác định. ˆ

Theo Qui chê quản lý dự án đâu tư: “Dự án đầu tư là một tập hợp những

đề xuất có liên quan đến việc bỏ vốn đề tạo mới, mở rộng hoặc cải tạo những

cơ sở vật chái nhất định nhăm đạt được sự lăng trưởng về số lượng hoặc duy

trì, cải tiền, nâng cao chất hượng của sản phẩm hoặc dịch vụ trong khoảng thời

gian xác định. ”

Như vậy dự án đâu tư có thể xem xét từ nhiêu góc độ khác nhau:

- Vê mặt hình thức nó là một tập hợp hô sơ tài liệu trình bày một cách chi

tiết và có hệ thông các hoạt động và chị phí theo một kê hoạch đề đạt được

những kêt quả và thực hiện được những mục tiêu nhất định trong tương lai.

- Trên góc độ quản lý, dự án đầu tư là một công cụ quản lý sử dung von,

vật tư, lao động đề tạo ra các kêt quả tài chính, kinh tề - xã hội trong một thời

gian dài.

- Trên góc độ kê hoạch, dự án đâu tư là một công cụ thê hiện kê hoạch

chỉ tiệt của một công cuộc đâu tư sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tê - xã

hội, làm tiên đề cho cho các quyết định dau tur va tat tro.

- Về mặt nội dung, dự án đầu tư là một tập hợp các hoạt động có liên

quan với nhau được kê hoạch hoá nhăm đạt các mục tiêu đã định băng việc tạo

ra các kết quả cụ thé trong một thời gian nhất định, thông qua việc sử dụng các

nguôn lực xác định.

Phân loại dự án đầu tư

Các dự án đâu tư được phân loại như sau:

a) Theo quy mô và tính chất:

i A - Fu r .. A r A - A ` I r ` ^ˆ A
* Đôi với dự án đầu tư trong nước: Dê tiền hành quản lý và phân cấp

quan ly, tuy theo tinh chat của dự án và quy mô dâu tư, các dự án đầu tư trong

nước được phân thành:
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- Dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội thông qua chủ trương và cho

phép đầu tư;

- Các dự án còn lại được phân thành 3 nhóm A, B, C theo qui md va tầm

quan trọng của dự án đầu tư (Ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP

ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ); Có hai tiêu thức được dùng để

phân thành 3 nhóm A, B và C là: Dự án thuộc ngành kinh tế nào?; Dự án có

tổng mức đầu tư lớn hay nhỏ ? Trong các nhóm thì nhóm A là quan trọng nhất,

phức tạp nhất, còn nhómClà ít quan trọng, ít phức tạp hơn cả. Tổng mức vốn

nêu trên bao gỒm cả tiền chuyển quyền sử dụng đất, mặt nước, mặt biển, thềm

lục địa, vùng trời (nếu có).

* Đối với các dự án đầu tư nước ngoài: gồm 3 loại dự án đầu tư nhóm

A, B và loại được phân cấp cho địa phương.

b) Theo nguồn vốn đầu tư:

- Dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước;

- Dự án sử dụng vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư

phát triển của Nhà nước;

- Dự án sử dụng vốn thuộc các khoản vay nước ngoài của Chính phủ và

các nguồn viện trợ quốc tế dành cho đầu tư phát triển (kể cả vốn hỗ trợ phát

triển chính thức ODA) được quản lý thống nhất theo điều 21 Luật ngân sách

nhà nước và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 17/CP/2001 về Qui chế

quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức.

- Dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước;

- Dự án sử dụng vốn khác bao gồm cả vốn tư nhân hoặc sử dụng hỗn hợp

nhiều nguồn vốn.

c) Theo trình tự lập và trình duyệt dự án:

Theo trình tự (hoặc theo bước) lập và trình duyệt, các dự án đầu tư được

phân ra hai loại:

Nghiên cửu tiền khả thì: Hồ sơ trình duyệt của bước này gọi là báo cáo

nghiên cứu tiền khả thi.

Nghiên cứu khả thị: Hồ sơ trình duyệt của bước này gọi là báo cáo

nghiên cứu khả thi,
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17.1.2. Quản lý dự án đầu tư

Trên góc độ quản lý vĩ mô, quản lý dự án đầu tư là quản lý nhà nước về

quá trình đầu tư từ bước xác định dự án đầu tư đến thực hiện đầu tư và cả quá

trình đưa dự án vào khai thác, sử dụng đạt mục tiêu đã định.

Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản qui phạm pháp luật liên quan đến

quản lý dự án đầu tư như một số điều trong Luật ngân sách nhà nước, Luật xây

dựng, Luật kiểm toán nhà nước, các nghị định về quản lý đầu tư và xây dụng,

các thông tư hướng dẫn quyết toán và thầm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư

hoàn thành...

Việc đầu tư xây dụng công trình phải phù hợp với quy hoạch tổng thể

phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng, bảo đảm an

ninh, an toàn xã hội và an toàn môi trường, phù hợp với các quy định của pháp

luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan. Tuỳ theo nguồn vốn sử dụng cho

dự án, Nhà nước quản lý theo quy định sau đây:

a) Đối với các dự án sử dụng vôn ngân sách nhà nước kế cả các dự án

thành phần, Nhà nước quản lý toàn bộ quá trình đầu tư xây dựng từ việc xác

định chủ trương đầu tư, lập dự án, quyết định đầu tư, lập thiết kế, tổng dự toán,

lựa chọn nhà thầu, thị công xây dựng đến khi nghiệm thu, bàn giao và đưa

công trình vào khai thác sử dụng. Người quyết định đầu tư có trách nhiệm bố

trí đủ vốn theo tiền độ thực hiện dự án, nhưng không quá 2 năm đối với dự án

nhóm C, 4 năm đối với dự án nhóm B.

Các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý nhà nước

có thẩm quyền quyết định theo phân cấp, phù hợp với quy định của pháp luật

về ngân sách nhà nước;

b) Đối với dự án của doanh nghiệp sử dụng vốn tín dụng do Nhà nước

bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước và vốn đầu tư phát triển

của doanh nghiệp Nhà nước thì Nhà nước chỉ quản lý về chủ trương và quy mô

đầu tư. Doanh nghiệp có dự án tự chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và quản

lý dự án theo các quy định của Nghị định này và các quy định khác của pháp

luật có liên quan;

c) Đôi với các dự án sử dụng vôn khác bao gôm cả vôn tư nhân, chủ đâu
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tư tự quyết định hình thức và nội dung quản lý dự án. Đối với các dự án sử

dụng hỗn hợp nhiều nguồn vốn khác nhau thì các bên góp vốn thoả thuận về

phương thức quản lý hoặc quản lý theo quy định đối với nguồn vốn có tỷ lệ %

lớn nhất trong tổng mức đầu tư.

Đối với dự án quan trọng quốc gia hoặc dự án nhóm A gdm nhiều dự án

thành phần, nếu từng dự án thành phần có thể độc lập vận hành, khai thác hoặc

thực hiện theo phân kỳ đầu tư thì mỗi dự án thành phần có thể được quản lý, thực

hiện như một dự án độc lập. Việc phân chia dự án thành các dự án thành phần do

người quyết định đầu tư quyết định.

Các mô hình quản lý dự án đầu tư

a. Mô hình chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án: Dây là mô hình

quản lý dự án mà chủ đầu tư hoặc tự thực hiện dự án (tự sản xuất, tự xây dựng,

tự tổ chức giám sát và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật) hoặc chủ đầu tư lập

ra ban quản lý dự án đề quản lý việc thực hiện các công việc dự án theo sự uỷ

quyền. Mô hình này thường được áp dụng cho các dự án quy mô nhỏ, đơn giản

về kỹ thuật và gần với chuyên môn của chủ dự án, đồng thời chủ đầu tư có đủ

năng lực chuyên môn kỹ năng và kinh nghiệm quản lý dự án. Đề quản lý chủ

đầu tư được lập và sử dụng bộ máy có năng lực chuyên môn của mình mà

không cần lập ban quản lý dự án.

b. Mô hình chủ nhiệm điều hành dự án: Mô hình này là mô hình tổ chức

trong đó chủ đầu tư giao cho ban quản lý điều hành dự án chuyên ngành làm

chủ nhiệm điều hành hoặc thuê tổ chức có năng lực chuyên môn để điều hành

dự án. Chủ đầu tư không đủ điều kiện trực tiếp quản lý thực hiện dự án thì phải

thuê tổ chức chuyên môn hoặc giao cho ban quản lý chuyên ngành làm chủ

nhiệm điều hành dự án; chủ đầu tư phải trình người có thẩm quyền quyết định

đầu tư phê duyệt tổ chức điều hành dự án. Chủ nhiệm điều hành dự án là một

pháp nhân có năng lực và có đăng ký về tư vấn đầu tư và xây dựng.

c. Mô hình chìa khoá trao tay. Mô hình này là hình thức tổ chức trong đó

nhà quản lý không chỉ là đại diện toàn quyền của chủ đầu tư - chủ dự án mà

còn là "chủ" của dự án. Hình thức chìa khoá trao tay được áp dụng khi chủ đầu

tư được phép tổ chức đấu thầu đề chọn nhà thầu thực hiện tổng thầu toàn bộ dự
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án từ khảo sát thiết kế, mua sắm vật tư, thiết bị, xây lắp cho đến khi bàn giao

công trình đưa vào khai thác, sử dụng. 1 ống thầu thực hiện dự án có thể giao

thầu lại việc khảo sát, thiết kế hoặc một phần khối lượng công tác xây lắp cho

các nhà thầu phụ. Đối với các dự án sử dụng các nguồn vốn ngân sách Nhà

nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của

Nhà nước, khi áp dụng hình thức chìa khoá trao tay chỉ thực hiện đối với các

dự án nhóm C, các trường hợp khác phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép.

d Mô hình tự thực hiện dự án: Chủ đầu tư có đà khả năng hoạt động sản

xuất xây dựng phù hợp với yêu cầu của dự án thì được áp dụng hình thức tự

thực hiện dự án. Hình thức tự thực hiện dự án chỉ áp dụng đối với các dự án sử

dụng vốn hợp pháp của chính chủ đầu tư (vốn tự có, vốn vay, vốn huy động từ

các nguồn khác). Khi thực hiện hình thức tự thực hiện dự án (tự sản xuất, tự

xây dựng), chủ đầu tư phải tổ chức giám sát chặt chẽ việc sản xuất, xây dụng

và chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng sản phẩm, chất lượng công

trình xây dựng.

e. Mô hình quản lý dự án đều tư theo chức năng: Mô hình quản lý này có

đặc điểm

- Dự án đầu tư được đặt vào một phòng chức năng nào đó trong cơ cầu tổ

chức của doanh nghiệp (tuỷ thuộc vào tính chất của dự án)

- Các thành viên quản lý dự án được điều động tạm thời từ các phòng

chức năng khác nhau đến và họ vẫn thuộc quyền quản lý của phòng chức năng

nhưng lại đảm nhận phần việc chuyên môn của mình trong quá trình quản lý

điều hành dự án.

g. Mô hình lồ chức chuyên (rách quản lý dự án: Đây là mô hình quản lý

mà các thành viên ban quản lý dự án tách hoàn toàn khỏi phòng chức năng

chuyên môn, chuyên thực hiện quản lý điều hành dự án theo yêu cầu được giao.

h Mô hình quản lý dự án theo mạ trận: Mô hình này kết hợp giữa mô

hình quản lý dự án theo chức năng và mô hình quản lý chuyên trách dự án. Từ

sự kết hợp này hình thành hai loại ma trận: ma trận mạnh và ma trận yếu

Trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nha nude về đầu tư dự án

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a) Nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách về đâu tư, quản lý nhà nước
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về lĩnh vực đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và đầu tư của

người Việt Nam ra nước ngoài;

b) Xác định phương hướng và cơ cầu vốn đầu tư bảo đảm sự cần đối giữa

đầutư trong nước và nước ngoài trình Chính phủ quyết định;

c) Trình Chính phủ các dự án luật, pháp lệnh, các văn bản quy phạm

pháp luật có liên quan đến cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế, khuyến khích

đầu tư trong và ngoài nước nhằm thực hiện cơ cấu kinh tế phù hợp với chiến

lược, quy hoạch, kế hoạch để ồn định và phát triển kinh tế - xã hội;

d) Cấp giấy phép đầu tư và hướng dẫn các xí nghiệp có vốn đầu tư nước

ngoài triển khai công tác chuẩn bị đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt

Nam và các quy định có liên quan;

e) Tổ chức thẩm định các dự án đầu tư thuộc nhóm A trình Thủ tướng

Chính phủ xem xét, quyết định đầu tư hoặc đồng ý để Bộ cấp đăng ký kinh

doanh cho các dự án đầu tư thuộc nhóm A không dùng vốn nhà nước; theo dõi

quá trình đầu tư các dự án đầu tư trong kế hoạch nhà nước;

g) Tổng hợp và trình Thủ tướng Chính phủ kế hoạch đầu tư phát triển hằng

năm và 5 năm. Phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế

hoạch đầu tư thuộc các nguồn vốn do Nhà nước quản lý:

h) Chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Thương mại, Bộ Tài chính và

các Bộ, ngành, địa phương hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quy chế đấu

thầu; |

¡) Quản lý nhà nước về việc lập, thẩm tra, xét duyệt, thực hiện các dự án

quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

2. Bộ Xây dựng:

a) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng, nghiên cứu các

cơ chế, chính sách về quản lý xây dựng, quy hoạch xây dựng đô thị và nông

thôn trình Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc được Thủ tướng Chính phủ uỷ

quyền ban hành;

b) Ban hành các tiêu chuẩn, quy phạm, quy chuẩn xây dựng, quy trình

thiết kế xây dựng, các quy định quản lý chất lượng công trình, hệ thống định

mức, chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật xây dựng, định mức chỉ phí tư vấn đầu tư và

xây dựng; thỏa thuận để các Bộ có xây dựng chuyên ngành ban hành các tiêu
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chuẩn, định mức, quy phạm, các quy định quản lý chất lượng công trình xây

dụng kỹ thuật chuyên ngành;

c) Chủ trì cùng Bộ chuyên ngành kỹ thuật tổ chức thẩm định thiết kế kỹ

thuật và tổng dự toán các dự án đầu tư và xây dựng thuộc nhóm A để cấp có

thâm quyền phê duyệt. Thống nhất quản Lý nhà nước về chất lượng công trình

xây dựng, theo dõi, kiểm tra, phát hiện và kiến nghị xử lý chất lượng các công

trình xây dựng; đặc biệt về chất lượng các công trình xây dựng thuộc các dự án

nhom A;

d) Hướng dẫn hoạt động của các doanh nghiệp tư vấn xây dựng, doanh

nghiệp xây dựng và các tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng:

e) Chủ trì củng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà

nước Việt Nam và các Bộ, ngành, địa phương hướng dẫn và kiểm tra việc thực

hiện Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng.

3. Bộ Tài chính:

a) Nghiên cứu các chính sách, chế độ về huy động các nguồn vốn đầu tư,

quân lý vốn đầu tư đề trình Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo

thầm quyền;

b) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc phân bồ kế hoạch cấp

phát vốn đầu tư cho các Bộ, địa phương và các dự án quan trọng quốc gia sử

dụng vốn ngân sách nhà nước;

c) Thống nhất quản lý các khoản vốn vay và viện trợ của chính phủ dành

cho đầu tư phát triển;

d) Cấp bảo lãnh Chính phủ cho doanh nghiệp (trừ các tổ chức tín dụng)

vay vốn nước ngoài theo quy định của Chính phủ;

e) Thanh tra, kiểm tra tài chính đối với dự án của các tổ chức, đơn vị sử

dụng nguồn vốn đầu tư của Nhà nước; hướng dẫn, kiểm tra việc quyết toán vốn

đầu tư các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước và thực hiện quyết toán vốn đầu

tư các dự án nhóm A str dung vốn nhà nước;

g) Hướng dẫn việc cấp vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư, vốn sự

nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng đối với các dự án, chương trình theo kế

hoạch đầu tư và theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
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4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

a) Nghiên cứu cơ chế, chính sách quản lý nhà nước về tiền tệ, tín dụng

ngân hàng trong đầu tư và xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc

ban hành theo thầm quyền;

b) Giám sát các tô chức tín dụng và các tổ chúc tài chính tín dụng khác.

thực hiện các nhiệm vụ: Huy động các nguồn vốn trong và ngoài nước đề cho

vay dài hạn, trung hạn, ngắn hạn đối với các dự án đầu tư phát triển và sản xuất

kinh doanh; Cho vay vốn đối với các dự án sản xuất, kinh doanh có hiệu quả,

khả thi và có khả năng trả nợ; phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho các

doanh nghiệp vay vốn thực hiện được các cơ hội đầu tư có hiệu quả; Bảo lãnh

vay, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh dự thầu và các

hình thức bảo lãnh ngân hàng khác theo quy định của pháp luật;

c) Thực hiện bảo lãnh các khoản vốn vay nước ngoài của các tổ chức tín

dụng đề đầu tư và xây dựng.

5. Các Bộ, ngành khác có liên quan:

a) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện chức

năng quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Các Bộ

có chức năng quản lý công trình xây dựng chuyên ngành ban hành các quy

phạm, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật có liên quan đến xây dựng sau

khi có sự thoả thuận của Bộ Xây dụng:

b) Các Bộ quản lý ngành và các cơ quan có liên quan về đất đai, tài

nguyên, sinh học, công nghệ, môi trường, thương mại, bảo tôn, bảo tàng di

tích, di sản văn hóa, cảnh quan, quốc phòng, an ninh, phòng cháy và chữa cháy

có trách nhiệm xem xét và có ý kiến bằng văn bản về các vấn đề có liên quan

của dự án đầu tư trong thời hạn quy định. Sau thời hạn quy định, nếu không

nhận được ý kiến trả lời của các Bộ quản lý ngành có liên quan thì được xem

như các Bộ, ngành và cơ quan đó đã thống nhất với văn bản đề nghị.

6. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương):

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, trong phạm vi chức năng, quyền hạn, thực

hiện trách nhiệm quản lý nhà nước đối với tất cả các tổ chức và cá nhân thực

hiện dự án đầu tư trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
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17.1.3. Trình tự tiến hành đầu tư

Một dự án đầu tư nói chung đều được tiền hành theo trình tự bao gồm 3

giai đoạn sau:

a) Chuẩn bị đều tư:

Nội dung công việc chuẩn bị đầu tư bao gồm;

1. Nghiên cứu về sự cần thiết phải đầu tư và quy mô đầu tư;

2. Tiến hành tiếp xúc, thăm dò thị trường trong nước và ngoài nước đề

xác định nhu cầu tiêu thụ, khả năng cạnh tranh của sản phẩm, tìm nguồn cung

ứng thiết bị, vật tư cho sản xuất; xem xét khả năng về nguồn vốn đầu tư và lựa

chọn hình thức đầu tư; |

3, Tiến hành điều tra, khảo sát và chọn địa điểm xây dựng:

4, Lập dự án đầu tư;

5, Gửi hồ sơ dự án và văn bản trình đến người có thẩm quyền quyết định

đầu tư tổ chức cho vay vốn đầu tư và cơ quan thầm định dự án đầu tư.

Giai đoạn này kết thúc khi nhận được văn bản Quyết định đầu tư nêu đây

là đầu tư của Nhà nước hoặc văn bản Giấy phép đầu tư nếu đây là của các

thành phần kinh tế khác

b) Thực hiện đầu tư:

Nội dung các công việc khi thực hiện dự án đầu tư bao gồm:

1, Xin giao đất hoặc thuê đất (đối với dự án có sử dụng đấp);

2. Xin giấy phép xây dựng (nếu yêu cầu phải có giấy phép xây dựng) và

giấy phép khai thác tài nguyên (nếu có khai thác tài nguyên):

3, Thực hiện việc đền bù giải phóng mặt bằng, thực hiện kế hoạch tái

định cư và phục hồi (đối với các dự án có yêu cầu tái định cư và phục hồi),

chuẩn bị mặt bằng xây dựng (nếu có):

4. Mua sắm thiết bị và công nghệ:

5, Thực hiện việc khảo sát, thiết kế xây dựng:

6. Thẩm định, phê duyệt thiết kế và tổng dự toán, dự toán công trình;

7. Tiền hành thi công xây lắp;

8. Kiểm tra và thực hiện các hợp đồng:
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9, Quản lý kỹ thuật, chất lượng thiết bị và chất lượng xây dựng:

10. Vận hành thử, nghiệm thu, quyết toán vốn đầu tư, bàn giao và thực

hiện bảo hành sản phẩm.

c) Kết thúc xây dựng, đưa công trình vào khai thác sử dụng

Nội dung công việc phải thực hiện khi kết thúc xây dựng gồm:

1. Nghiệm thu, bàn giao công trình.

2. Thực hiện việc kết thúc xây dựng công trình.

3. Vận hành công trình và hướng dẫn sử dụng công trình.

4. Bảo hành công trình.

5. Quyết toán vốn đầu tư.

6. Phê duyệt quyết toán.

Riêng trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, chị phí đầu tư chiếm tỷ trọng lớn

trong tổng vốn đầu tư phát triển của toàn xã hội do đầu tư cho các dự án thuộc

lĩnh vực này tạo ra động lực mạnh mẽ cho sự tăng trưởng của nền kinh tế quốc

dân. Bên cạnh đó, sản phẩm trong lĩnh vực xây dựng cơ bản có những nét đặc

thù đòi hỏi tăng cường kiểm tra, kiểm soát về tài chính phục vụ công tác quản

lý đầu tư và xây dựng:

- Thứ nhất, sản phẩm xây dựng cơ bản là kết quả của ngành công nghiệp

xây lắp với nhiều phương thức quản lý dự án khác nhau;

- Thứ hai, sản phẩm xây dụng cơ bản có tính đơn chiếc với giá trị lớn

(trong các dự án đầu tư xây dụng cơ sở hạ tầng, sản phẩm xây dựng cơ bản lên

tới hàng nghìn tỷ đồng), thời gian thi cong dai, điều kiện thì công đa dạng:

- Thứ ba, sản phẩm. xây dựng cơ bản được hình thành với nhiều chủ thê

quản lý dưới sự điều tiết của nhiều qui trình qui phạm, định mức kinh tế kỹ

thuật phức tạp.

Theo đó kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành nói chung

và kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành nói

riêng luôn được coi là vấn đề trọng tâm trong công tác thanh kiểm tra và quyết

toán vốn đầu tư hoàn thành,
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172. ĐẶC ĐIỂM BẢO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ VÀ MỤC

TIỂU KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐÀU TƯ

17.2.1. Đặc điểm Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

Theo qui định của chuẩn mực kiểm toán hiện hành, Báo cáo quyết loán

vốn đều tư là hệ thống các báo cáo được lập theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế

toán, quy chế quản lý đầu tư hiện hành và các quy định của pháp luật có liên

quan phản ánh các thông tin kinh tế, tài chính và các thông tin quan trọng khác

trong quá trình đầu tư và thực hiện dự án.

Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành với tư cách là một bảng khai

tài chính nhằm phán ánh và cung cấp các thông tín cần thiết về tình hình đầu tư

liên quan đến một dự án cụ thể, Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành phải xác

định đầy đú, chính xác tổng chí phí đầu tư đã thực hiện; phân định rõ nguồn

von dau tư; chỉ phí đầu tư được phép không tính vào piá trị tài sản hình thành

qua đầu tư dự án; gid trị tài sản hình thành qua đầu tư: tài sản cố định, tài sản

lưu động: đồng thời phải đảm bảo đúng nội dung, thời gian lập theo quy định.

Do đó, Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành thể hiện tính đơn chiếc và sự

không lặp lại của chu kỳ sản xuất kinh doanh cũng như quá trình bản giao kết

quá của dự án, Việc lập Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành phải tuân

thủ các quy định liên quan đến quá trình quản lý đầu tư và thực hiện dự án. Mặt

khác, mỗi dự án được đầu tư bằng các nguồn vốn khác nhau và chịu sự quản lý

theo đúng quy tính cấp phát, thanh toán, cho vay. Chính vì vậy, hệ thống Báo

cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành phải phản ánh đầy đủ thông tin về quá

trình đầu tư dự án nhằm đáp ứng yêu cầu cho chủ sở hữu vốn và những người

quan tâm đến dự án.

Nội dung báo cáo quyêt toán dự án đầu tư bao gồm các vấn dé sau:

- Nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án là giá trị thực tế đã thanh toán qua cơ

quan kiểm soát cấp vốn, thanh toán, cho vay tính đến ngày khoá số lập báo cáo

quyết toán (chi tiết theo từng nguồn vốn đầu tư).

- Chí phí đầu tư đề nghị quyết toán chỉ tiết theo cơ cấu: xây dựng, thiết

bị, bồi thường giải phóng mặt bằng, chỉ phí quản lý dự án, chỉ phí tư vấn, chỉ

phí khác; chí tiết theo hạng mục, theo gói thầu hoặc khoản mục chí phí đầu tư.
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- Xác định chỉ phí đầu tư thiệt hại không tính vào giá trị tài sản hình

thành qua đầu tư.

- Xác định số lượng và giá trị tài sản hình thành qua đầu tư của dự án,

công trình hoặc hạng mục công trình; chi tiết theo nhóm, loại tài sản có định,

tài sản lưu động theo chỉ phí thực tế. Đối với các dự án hoặc công trình độc lập

đưa vào khai thác, sử dụng có thời gian thực hiện đầu tư lớn hơn 36 tháng tính

từ ngày khởi công đến ngày nghiệm thu bàn giao đưa vào khai thác sử dụng,

trường hợp cần thiết người phê duyệt quyết toán quyết định việc thực hiện quy

đổi vốn đầu tư về mặt băng giá tại thời điểm bản giao đưa vào khai thác sử

dụng.

- Việc phân bổ chi phí khác cho từng tài sản cổ định được xác định theo

nguyên tắc: chỉ phí trực tiếp liên quan đến tải sản cố định nào thì tính cho tài

sản cố định đó; chỉ phí chung liên quan đến nhiều tài sản cố định thì phân bổ

theo tỷ lệ chi phí trực tiếp của từng tài sản cố định so với tổng số chi phí trực

tiếp của toàn bộ tài sản cổ định,

- Trường hợp tài sản được bàn giao cho nhiều đơn vị sử dụng phải xác

địnhday đủ danh mục và giá trị của tài sản bàn giao cho từng đơn vị.

Hiện nay, hệ thống báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành được qui

định cụ thể tại Thông tư số 19 /2011/TT- BTC ngày 14 tháng 02 năm 2011 của

Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành (trước đây là Thông tư

45/2003/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Bộ Tài chính Hướng dẫn

quyết toán vốn đầu tư), bao gồm các mẫu báo cáo sau:

s Mẫu số 01/QTDA - Báo cáo tổng hợp Quyết toán dự án hoàn thành

s Mẫu số 02/QTDA - Các văn bản pháp lý có liên quan

s Mẫu số 03/QTDA - Tình hình thực hiện vốn đầu tư qua các năm

s Mẫu số 04/QTDA - Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán theo công trình,

hạng mục hoàn thành |

e Mau sb 05/QTDA - Tai san cb dinh moi ting

s Mẫu số 06/QTDA - Tài sản lưu động bàn giao

s Mẫu số 07/QTDA - Tình hình thanh toán và công nợ của dự án

411



s Mẫu số 08/QTDA - Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh

toán vôn đầu tu

s Mẫu số 090/QTĐA - Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

° Mẫu số 10/QTDA - Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

s Mẫu số 11/QTDA - Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành

° Mẫu số 12/QTDA - Báo cáo tổng hợp quyết toán dụ án hoàn thành

Việc sử dụng các biểu mẫu báo cáo quyết toán có những điểm khác biệt

giữa các dự án, cụ thê:

- Đồi với dự án hoàn thành hoặc bị ngừng thực hiện vĩnh viễn thì chủ đầu

tư lập các biểu theo Mẫu sb: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 /QTPÖDA.

- Đối với hạng mục công trình hoàn thành thì lập các biểu theo Mẫu số:

01, 02,03, 04, 05, 06 /QTDA.

- Đối với dự án quy hoạch sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển và chỉ phí

chuẩn bị đầu tư của dự án bị huỷ bỏ theo quyết định của cấp có thẩm quyền thì

lập các biểu theo Mẫu số: 07, 08, 09/QTDA. Đồi với dự án quy hoạch sử dụng

vốn từ nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện quyết toán theo quy định tại

Thông tư số 24/2008/TT-BTC ngày 14/3/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quán

lý, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện các nhiệm

vụ, dự án quy hoạch và các văn bản sửa đồi, bồ sung hoặc thay thế (nêu có).

- Mẫu số 11/QTĐA dành cho cơ quan thẩm tra quyết toán tổng hợp tình

hình quyết toán dự án hoàn thành trong phạm vi quản lý (không tính theo hạng

mục hoặc công trình thuộc dự án) và được lập định kỳ 6 tháng và 1 năm.

- Mẫu số 12/QTDA dành cho chủ dầu tư báo cáo chỉ tiết theo danh mục

dự án (không tính theo hạng mục hoặc công trình thuộc dự án) và mốc thời

gian để đưa vào báo cáo và để tính thời gian chậm muộn như tại Mẫu số

11/QTDA,

Trong Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành cần chú ý đến vị trí, vai

trò của các bên liên quan đến hoạt động đầu tư dự án thể hiện qua khái niệm

“người có thắm quyền phê duyệt quyết toán” và các khái niệm có liên quan

khác. Theo qui định của Qui chế quản lý đầu tư hiện hành, các khái niệm trên

được hiểu như sau:
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| s Người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán là người đại diện theo pháp

luật của tổ chức, cơ quan nhà nước hoặc các doanh nghiệp được phép phê

duyệt quyết toán vốn đầu tư theo quy định tại Quy chế quản lý đầu tư xây dựng

hiện hành.

° Vốn đầu tư được quyết toán: Là toàn bộ chỉ phí hợp pháp đã thực hiện

trong quá trình đầu tư để đưa dự án vào sử dụng. Chỉ phí hợp pháp là các chi

phí được thực hiện đúng với hồ sơ thiết kế - dự toán đã phê duyệt, đảm bảo

đúng quy chuân, định mức, đơn giá, chế độ tài chính - kế toán, hợp đồng kinh -

tế đã ký kết và những quy định của nhà nước có liên quan, thường phải nhỏ

hơn hoặc bằng tổng mức đầu tư được duyệt hoặc được điều chỉnh.

o Chu đầu tư dự án là người sở hữu vôn hoặc là người được giao quản lý

và sử dụng vôn đê đâu tư xây dựng công trình bao gồm;

I. Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thì chủ đầu tư xây

dựng công trình do người quyết định đầu tư quyết định trước khi lập dự án đầu tư

xây dựng công trình phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

a) Đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư, chủ đầu tư

là một trong các cơ quan, tô chức sau: Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc

Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương (gọi chung là cơ quan cấp Bộ), Ủy ban

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Ủy ban nhân dân

cấp tỉnh) và doanh nghiệp nhà nước;

b) Đối với dự án do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan cấp Bộ, Chủ tịch

Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư, chủ đầu tư là đơn vị quản lý, sử

dụng công trình.

Trường hợp chưa xác định được đơn vị quản lý, sử dụng công trình hoặc

đơn vị quản lý, sử dụng công trình không đủ điều kiện làm chủ đầu tư thì người

quyết định đầu tư có thể giao cho đơn vị có đủ điều kiện làm chủ đầu tư. Trong

trường hợp đơn vị quản lý, sử dụng công trình không đủ điều kiện làm chủ đầu tư

thì đơn vị sẽ quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm cử người tham gia với chủ

đầu tư trong việc tổ chức lập dự án, thiết kế, theo dõi, quan lý, nghiệm thu và tiếp

nhận đưa công trình vào khai thác, sử dụng:
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c) Trường hợp không xác định được chủ đầu tư theo quy định tại điểm b

khoán này thì người quyết định đầu tư có thể uỷ thác cho đơn vị khác có đủ

điều kiện làm chủ đầu tư hoặc đồng thời làm chủ đầu tư.

2. Đối với các dự án sử dụng vốn tín dụng, người vay vốn là chủ đầu tư.

3, Đối với các dự án sử dụng vốn khác, chủ đầu tư là chủ sở hữu vốn hoặc

là người đại diện theo quy định của pháp luật.

4. Đối với các dự án sử dụng vốn hỗn hợp thì chủ đầu tư do các thành viên

góp vốn thoả thuận cử ra hoặc là người có tỷ lệ góp vốn cao nhất.

e Nơi nhận báo cáo quyết toán:

- Cơ quan thẩm tra, phê duyệt quyết toán;

- Cấp trên trực tiếp của chủ đầu tư (nếu có):

- Cơ quan cấp vốn, cho vay, thanh toán (để xác nhận số vốn đã cấp, đã

kiểm soát cho vay, kiểm soát thanh toán).

17.2.2. Muc tiêu kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

Theo qui định của Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 1000 có nêu:

“Mục tiêu của kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đều tư hoàn thành là giúp

cho KTV đưa ra ý kiến về Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành có được

lập trên cơ sở chuẩn mục kế toán, chế độ kế toán và quy định về quyết toán vốn

đầu tư hiện hành, có tuân thủ pháp luật và các quy định có liên quan về quản

lý đầu tư xây dựng và có phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh

trọng yếu tình hình và kết quá đầu tự hay không. ”

Ý kiến kết luận của KTV trong báo cáo kiểm toán làm tăng thêm sự tin

cậy của Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành và là cơ sở để cơ quan có

thẩm quyền thầm tra, phê duyệt quyết toán xem xét phê duyệt Báo cáo quyết

toán vốn đầu tư hoàn thành.

Với mục tiêu kiểm toán tổng quát nêu trên có thể thấy kiểm toán Báo cáo

quyết toán vốn đầu tư là một lĩnh vực đặc biệt của kiểm toán bảng khai tài

chính va là sự kết hợp chặt chẽ giữa kiểm toán tài chính và kiểm toán tuân thủ.

Do đó, mục tiêu kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư được thể hiện trên

các khía cạnh sau: |
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- Xem xét Báo cáo quyết toán vốn đầu tư có phản ánh trung thực hợp lý

trên các khía canh trọng yếu hay không, Tính trung thục hợp lý thể hiện qua các

mặt như tình hình đầu tư, khối lượng công việc hoàn thành và chỉ phí đã bỏ ra.

- Xem xét Báo cáo quyết toán vốn đầu tư có được lập đúng mẫu biểu,

đúng quy định trong quyết toán vốn đầu tư và đúng các nguyên tắc, chuẩn mực

kế toán được thừa nhận không.

- Xem xét việc thực hiện quản lý dự án đầu tư và thực hiện dự án có

đúng trình tự và đúng quy định hay không.

Việc kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư có đặc trưng nổi bật là

kiêm toán tuân thủ do qua trình thực hiện đầu tư dự án, quản lý dự án đều phải

tuân theo các quy định về quản lý dự án đầu tư và các chỉ phí được quản lý

chặt chẽ theo định mức, dự toán hóa ở mức độ cao.

Nguyên tắc cơ bản chỉ phối kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư

hoàn thành |

Dù chủ thể kiểm toán là KTV nhà nước, KTV doc lap hay KTV nội bộ,

các nguyên tắc cơ bản chỉ phối kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn

thành cần được quán triệt một cách xuyên suốt bao gồm:

- Tuân thủ pháp luật nhà nước;

- Tuân thủ nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp của KTV;

- Tuân thủ và vận dụng các chuân mực kiểm toán hiện hành.

Cụ thể, KTV phải luôn coi trọng và chấp hành đúng pháp luật của nhà

nước trong quá trình thực hiện kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn

thành bao gồm luật và các văn bản dưới luật liên quan. Bên cạnh đó, KTV phải

tuân thủ các quy định của Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kiểm toán gồm các

điểm chủ yếu sau:

- Độc lập;

- Chính trực;

- Khách quan;

- Năng lực chuyên môn và tính thận trong;

- Tính bí mật;

- Tư cách nghề nghiệp;
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- Tuân thủ chuẩn mực chuyên môn.

Trong quá trình thực hiện kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn

thành, KTV cũng phải tuân thủ và vận dụng các chuẩn mực kiểm toán Việt

Nam hiện hành, như: chuẩn mục về hợp đồng kiểm toán; hồ sơ kiểm toán; lập

kế hoạch kiểm toán; hiểu biết về tình hình kinh doanh; bing chứng kiểm toán;

lấy mẫu kiểm toán; sử dụng tư liệu của chuyên gia; báo cáo kiếm toán và các

chuẩn mực kiểm toán khác.

Trách nhiệm doi với Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành và ho

SƠ quyết toán vôn đấu tư

Tương tự như trách nhiệm với các loại hình BCTC khác, Giám đốc

(người đứng đầu) đơn vị được kiểm toán (Chủ dầu tư hoặc Ban quản lý dự án)

chịu trách nhiệm lập, trình bày trung thực, hợp lý Báo cáo quyết toán vốn đầu

tư hoàn thành theo đúng chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán, các quy định hiện

hành về quyết toán vốn đầu tư và các quy định pháp lý có liên quan.

Ngoài ra, Giám đốc (người đứng đầu) đơn vị được kiểm toán có trách

nhiệm chuẩn bị và cung cấp đầy đủ hỗ sơ báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn

thành theo quy định hiện hành, các tải liệu có liên quan khác kể cả các biên bản

kiểm tra, thanh tra (nếu có) cho KTV để thực hiện kiểm toán và chịu trách

nhiệm về sự trung thực, chính xác, kịp thời đối với các hồ sơ, tai liệu đã cung

cấp cho KTV.

17.3. NỘI DUNG VA TRINH TU KIEM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT

TOAN VON PAU TU HOAN THANH
`

Nội dung kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành được qui

định trong các văn bản qui phạm pháp luật hiện hành đối với việc thẩm tra và

phê duyệt báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành (ở mục trên). Thực chất

của các cuộc kiểm toán này chính là kiểm toán liên kết hai loại hình kiểm toán:

kiểm toán tài chính và kiểm toán tuân thủ. Trong những trường hợp khác như

kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư có lồng ghép kiểm toán hoạt động,

nội dung kiểm toán bao gồm cả việc đánh giá tính kinh tế, tính hiệu lực và tính

hiệu quả, hiệu năng của dự án đầu tư hoặc trong các cuộc “kiểm toán trước”

đối với các dự án đầu tư. Nội dung kiểm toán còn bao gdm việc thẩm định tinh
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cần thiết của việc đầu tư, tính khả thi của việc thực hiện dự án đầu tư và đánh

giá ảnh hưởng kinh tế, xã hội, môi trường của dự án đầu tư.

Trong một cuộc kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành,

KTV cũng thực hiện theo trình tự gồm 3 bước cơ bản sau (tính đặc thù trong

trình tự kiểm toán thể hiện ở qui trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước hoặc

một số công ty kiểm toán độc lập):

- Lập kế hoạch kiểm toán

- Thực hiện kiểm toán

` - Kết thúc kiểm toán.

17.3.1. Lập kế hoạch kiểm toán

Theo chuẩn mục kiểm toán hiện hành, kế hoạch kiểm toán phải được lập

cho các cuộc kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành của dự án

thuộc nhóm A, B theo quy định hiện hành và phải thông báo cho đơn vị được

kiểm toán biết để phối hợp thực hiện. Đối với các dự án thuộc nhóm C, KTV

phải lập kế hoạch kiểm toán phù hợp với quy mô và tính chất của dự án trong

kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành,

Kế hoạch kiểm toán phải được lập một cách thích hợp nhăm đảm bảo bao

quát hết các khía cạnh quan trọng của cuộc kiểm toán, phát hiện gian lận, rủi ro

và những vấn đề tiềm ẩn dé dam bảo cuộc kiểm toán được hoàn thành đúng

thời hạn. Kế hoạch kiểm toán giúp KTV phân công công việc cho trợ lý KTV,

kỹ thuật viên và phối hợp công việc hiệu quả với đơn vị được kiểm toán.

Khi lập kế hoạch kiểm toán, KTV phải hiểu biết được về tình hình dự án

dé nhận biết được các sự kiện, nghiệp vụ và vấn đề có ảnh hưởng trọng yếu

dến báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành và khả năng hoàn thành công

việc theo kế hoạch nêu ra. Phạm vi của kế hoạch kiếm toán sẽ thay đổi tuỳ theo

qui mô của dự án, tính chất phức tạp của công việc kiểm toán, kinh nghiệm và

hiểu biết của KTV về dự án.

Theo qui định chung, việc lập kê hoạch kiểm toán trên phải vận dụng

Chuan mục kiêm toán Việt Nam sô 300 - Lập kê hoạch kiểm toán. Theo đó, kế

hoạch kiêm toán báo cáo quyết toán vôn đâu tư hoàn thành gồm 2 bộ phận:
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- Kế hoạch kiểm toán tổng thể;

- Chương trình kiểm toán.

17.3.1.1. Kế hoạch kiểm toán tông thể

Kế hoạch kiểm toán tổng thể mô tả mục tiêu, phạm vì và các bước công

việc để tiến hành cuộc kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư. Kế hoạch

kiểm toán tổng thể phải đầy đủ, chỉ tiết các nội dung cơ bản làm cơ sở để lập

chương trình kiểm toán. Hình thức và qui mô của kế hoạch kiểm toán tổng thê

thay đổi tuỳ thuộc vào quy mô của dự án, tính chất phức tạp của công việc

kiểm toán.

Những vấn đề chủ yêu mà KTV phải xem xét và trình bày trong kế hoạch

kiểm toán tổng thể gồm:

a. Hiểu biết về tình hình dự án và tình hình đơn vị được kiểm toán:

Trong bước công việc này, KTV tìm hiểu những thông tin chung về dự

án và về tình hình đơn vị được kiểm toán giúp KTV xác định phạm vi và các

khía cạnh cần tập trung trong cuộc kiểm toán. T uy nhiên, trong bước công việc

này chưa đặt ra mục tiêu thu thập băng chứng kiểm toán. Các thông tin mà

KTV cần thụ thập bao gồm:

- Hiểu biết chung về lĩnh vục quản lý đầu tư xây dựng và những thay đổi

về chính sách quản lý đầu tư xây dựng trong giai đoạn thực hiện dự án có ảnh

hưởng quan trọng đến dự án;

- Các đặc điểm cơ bản của dự án: Tính chất của dự án, thời gian khởi

công, thời gian hoàn thành; tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư của dự án, số

lượng các công trình, hạng mục công trình của dự án; số lượng các nhà thầu;

hình thức lựa chọn các nhà thầu; những bổ sung thay đổi lớn của dự án trong

quá trình đầu tư, hình thức quản lý dự án...;

- Tình hình hồ sơ báo cáo quyết toán của dự án: Đã hoàn thành, mức độ

hoàn thành;

- Năng lực quản lý của chủ đầu tư (Ban quản lý).

b. Hiểu biết về hệ thống kế toán và hệ thống KSNB:

Bên cạnh việc thụ thập thông tin chung về dự án, về đơn vị được kiểm

toán, KTV còn cần có sự hiểu biết về hệ thống kế toán và hệ thống KSNB dé
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làm cơ sở đánh giá rủi ro kiêm soát trong hoạt động của dự án và lựa chọn các

phép thử nghiệm trong quá trình thực hiện kiệm toán. KTV tìm hiệu về các vận

đề sau:

- Các chính sách kê toán mà đơn vị được kiêm toán áp dụng và những

thay đôi trong các chính sách đó;

- Ảnh hưởng của các chính sách mới về kê toán;

- Hiệu biệt của KTV vệ hệ thông kê toán và hệ thông KSNB và những

điểm quan trọng ma KTV dự kiên thực hiện trong thử nghiệm kiểm soát và thử

nghiệm cơ bản.

KTV can vận dụng Chuẩn mục kiêm toán Việt Nam số 310 "Hiều biết về

tình hình kinh doanh” đê có những hiều biệt về tình hình dự án, về hệ thông kê

toán và hệ thông KSNB của đơn vị được kiêm toán.

c. Đánh giá rủi ro và mức độ trong yêu

Ngoài việc đánh giá rủi ro kiểm soát thông qua việc tìm hiệu hệ thông kê

toán và hệ thông KSNB ở bước trên, KTV còn tiên hành đánh giá về rủi ro

tiềm tầng trong hoạt động của dự án và đánh giá các vân đề trọng yêu cần tập

trung kiêm toán. Quá trình này được thực hiện qua các công việc sau:

- Đánh giá rủi ro tiêm tàng, rủi ro kiểm soát và xác dịnh những vùng

kiêm toán trọng yêu;

- Xác dịnh mức trọng yêu cho từng mục tiêu kiệm toán;

- Khả năng có những sai sót trọng yêu theo kinh nghiệm của KTV;

- Phương pháp kiêm toán đôi với từng nội dung kiểm toán.

Trong quá trình đánh giá rủi ro và xác định mức độ trong yéu, KTV can

vận dụng Chuân mực kiêm toán sô 400 "Đánh giá rủi ro và KSNB” và Chuân

mực kiêm toán số 320 "Tính trọng yêu trong kiêm toán” cho phù hợp với từng

dự án đâu tư,

d. Phối hợp, chỉ đạo, giám sát và kiểm tra

Quá trình thực hiện dự án là sự phôi hợp của nhiêu hoạt động khác nhau

thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau trong đó có cả các hoạt động mang tính chat ky
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thuật. Chính vì vậy, trong kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn dầu tư, không chỉ

có các KTV là người tiền hành kiểm toán mà còn có sự phối hợp, tham gia của

các kỹ thuật viên và các chuyên gia khác. Đề việc phối hợp này đạt hiệu quả và

đảm bảo việc chỉ đạo, giám sát và kiểm tra của KTV, KTV cần xác định các

vấn đề sau:

- Sự tham gia của các kỹ thuật viên và chuyên gia thuộc các lĩnh vực khác;

- Yêu cầu về nhân sự;

- Kế hoạch thời gian;

- Sự phối hợp, tham gia của khách hàng trong công việc kiểm toán.

e. Các vấn dễ khác

Ngoài các công việc trên, KTV xác định thêm các vấn đề sau:

- Những vấn đề dặc biệt phải quan tâm, như sự hiện hữu của các bên có

liên quan;

- Điều khoản của hợp đồng kiểm toán và những trách nhiệm pháp lý khác;

- Nội dung và thời hạn lập báo cáo kiểm toán hoặc những thông báo khác

dự định gửi cho khách hàng.

17.3.1.2. Chương trình kiểm toán

Chương trình kiểm toán xác định nội dung, lịch trình và phạm vi các thủ

tục kiểm toán cần thiết để thực hiện kế hoạch kiểm toán tổng thé.

Khi xây dựng chương trình kiểm toán, KTV phải xem xét các đánh giá về

rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát, cũng như mức độ đám báo phải đạt được

thông qua kiểm tra cơ bản. KTV cần xem xét:

- Thời gian thực hiện việc thử nghiệm kiểm soát và thử nghiệm cơ bản;

- Sự phối hợp của khách hàng, của trợ lý KTV và các kỹ thuật viên.

Chương trình kiểm toán của mỗi công ty kiểm toán do kiểm toán viên và

công ty kiểm toán lập và thực hiện, có thể khác nhau và khác nhau cho từng

cuộc kiểm toán nhưng phải đảm bảo mục tiêu kiểm toán, thực hiện đúng kế

hoạch kiểm toán tổng thể và dảm bảo hiệu quả của cuộc kiểm toán.

17.3.2. Thực hiện kiếm toán

Giai đoạn thực hiện kiểm toán là giai đoạn KTV áp dụng các phương
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pháp kỹ thuật dé thu thập bằng chứng kiểm toán theo chương trình kiểm toán

đã xây dựng làm cơ sở đưa ra ý kiến về Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn

thành. Trong giai đoạn này, việc thu thập và xử lý các bằng chứng của KTV

phái vận dụng quy định tại Chuẩn mực kiểm toán số 500 "Bằng chứng kiểm

toán": Chuẩn mực kiểm toán số 530 "Lấy mẫu kiểm toán và các thủ tục lựa

chọn khác”: Chuẩn mực kiểm toán số 250 "Xem xét tính tuân thủ pháp luật và

các quy định”.

Bằng chứng kiểm toán là tất cả các số liệu, tài liệu, thông tin dưới dạng

văn bản, hình ảnh, lời nói ghi được, do KTV thu thập được từ nhiều nguồn

khác nhau bên trong hoặc bên ngoài đơn vị, thông qua các thử nghiệm kiểm

soát và thử nghiệm cơ bản. KTV có thể thu thập bằng chứng băng các phương

pháp: Kiểm tra, quan sát, điều tra, xác nhận, tính toán và quy trình phân tích.

Trường hợp có sự mâu thuẫn giữa các băng chứng thu được từ nhiều nguồn

khác nhau, KTV phải xác định những thủ tục kiểm tra bồ sung cần thiết đề giải

quyết mâu thuẫn đó và đưa ra kết luận chính thức. Khi không thu thập được

dầy đủ các bằng chứng thích hợp cho một thông tin trọng yêu, KTV phải dưa

ra ý kiến chấp nhận từng phần.

Khi thu thập bằng chứng kiểm toán, KTV phải sử dụng khả năng xét

đoán nghề nghiệp đề đánh giá rủi ro kiểm toán và thiết kế các thủ tục kiểm toán

để đảm bảo rủi ro kiểm toán giảm xuống thấp đến mức có thể chấp nhận được.

Khi thiết kế các thủ tục kiểm toán, KTV phải xác định các phương pháp thích

hợp để lựa chọn các phần tử kiểm tra trong tổng thể. Các phương pháp có thể

được lựa chọn là: |

a) Chọn toàn bộ (Kiểm tra 100%): Khi xác định dự án có nhiều rủi ro, có

dấu hiệu kiện tụng, tranh chấp, dự án sai phạm nhiều thủ tục đầu tư, chất lượng

công trình yếu kém hoặc do khách hàng yêu cầu;

b) Chọn phần tử đặc biệt: Khi xác định dự án ít rủi ro, thực hiện nghiêm

túc thủ tục đầu tư, dự án có nhiều hạng mục tương tự nhau... thì chỉ chọn các

phần việc có giá trị lớn, các hạng mục nghĩ ngờ có rủi ro hoặc chọn bất kỳ;

c) Lấy mẫu thống kê hoặc phi thống kê được áp dụng cho các phần việc

ít có khả năng sai sót hoặc phần việc tương tự nhau lặp đi lặp lại nhiều lần.

421



Phương pháp này hiệu quả kinh tế cao nhưng cũng dễ bị rủi ro kiếm toán.

Đơn vị dược kiểm toán có trách nhiệm tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật và

các quy định trong đầu tư xây dựng dự án. KTV phải có thái độ thận trọng

nghề nghiệp dé phát hiện ra các hành vi không tuân thủ pháp luật và các quy

định pháp luật dẫn dến sai sót làm ảnh hưởng trọng yếu đến Báo cáo quyết toán

vốn đầu tư hoàn thành.

Chuân mục kiệm toán qui định: Khi có dầu hiệu không tuân thủ pháp luật

va các quy định, KTV phải trao đôi với đơn vị được kiểm toán và các cơ quan

chức năng có liên quan; phải thu thập đây đủ băng chứng thích hợp dé khang

định mức độ ảnh hưởng hay không ảnh hưởng trọng yếu đến Báo cáo quyết

toán vôn đầu tư hoàn thành. Nêu KTV phát hiện có những ảnh hướng trọng yêu

đền Báo cáo quyêt toán vôn đâu tư hoàn thành nhưng không được đơn vị điều

chỉnh thì KTV và công ty kiểm toán phải đưa ra ý kiên chấp nhận từng phần

hoặc ý kiên không chấp nhận.

Quá trình thực hiện kiêm toán bao gồm các công việc chủ yêu sau:

Giao nhận ho so báo cáo quyết toán

Trước khi thực hiện kiệm toán, KTV phải yêu cầu đơn vị được kiểm toán

cung cập toàn bộ hô sơ báo cáo quyêt toán,

Hồ sơ báo cáo quyết loán là toàn bộ các văn bản, giây tờ, tài liệu có liên

quan đền dự án đâu tư hoàn thành mà chủ đầu tư có trách nhiệm chuẩn bị đề

phục vụ cho việc quyêt toán vôn đầu tư theo quy định hiện hành về quyết toán

vôn đâu tư. 8

Khi giao nhận hô sơ báo cáo quyét toan, KTV va đơn vị được kiểm toán

phải lập Biên bản giao nhận hô sơ đề lưu vào hồ sơ kiểm toán sau này. Hồ sơ

báo cáo quyêt toán của dự án thực hiện theo quy định hiện hành, bao gồm:

- lờ trình đề nghị phê duyệt quyêt toán;

- Báo cáo quyêt toán von đâu tư;

- Các văn bản pháp lý có liên quan đến dự án, công trình;

- Các hợp đông kinh tê, các biên bản thanh lý hợp đồng giữa chủ đầu tư

với các nhà thâu, các cá nhân, đơn vị tham gia thực hiện dự án;
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- Các biên bản nghiệm thu giai đoạn, biên bản tổng nghiệm thu, bàn giao

dự án hoàn thành đưa vào sử dụng;

- Toàn bộ các quyết toán khối lượng A-B, biên bản nghiệm thu khối

lượng xây lắp hoàn thành các gói thầu trong dự án;

- Các hồ sơ tài liệu khác có liên quan đến dự án: Hồ sơ thiết kế, dự toán -

thiết kế, dự toán bồ sung, hồ sơ đấu thầu, hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công...

Đối với các dự án lớn (nhóm A, B...), trước khi thực hiện kiểm tra hồ sơ,

tài liệu, số liệu quyết toán, KTV có thể kiểm tra hiện trường, đo đạc, chụp ảnh

hiện trạng hoặc phỏng vấn người sử dụng... Sau khi kiểm tra hiện trường, KTV

phải lập biên bản hoặc báo cáo kết quả kiểm tra hiện trường dé làm bằng chứng

kiểm toán lưu trong hồ sơ kiểm toán dự án.

Các bước kiểm tra Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

Trong giai đoạn thực hiện kiểm toán, KTV phải thực hiện kiểm tra Báo

cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành theo các nội dung, yêu cầu và hướng dân

của Kiểm toán Nhà nước và Bộ Tài chính về Quy trình thầm tra Báo cáo quyết

toán vốn đầu tư hoàn thành.

Các nội dung kiểm tra chủ yếu gồm:

a. Kiém tra hồ sơ pháp lý của dự án đều tư:

Việc kiểm tra hồ sơ pháp lý của dự án nhăm đánh giá sự tuân thủ của đơn

vị được kiểm toán đối với các chính sách, chế độ về quản lý, cấp phát, cho vay

và sử dung von đầu tư của dự án. KTV thực hiện các thủ tục sau:

- Kiểm tra, đối chiều danh mục các văn bản quyết định đầu tư dự án và

các văn bản pháp lý đã thực hiện trong quá trình đầu tư xây dựng dự án so với

quy định của Nhà nước; |

- Kiểm tra tính pháp lý của các văn bản liên quan đến dự án về: Trình tự

lập và duyệt văn bản, nội dung văn bản, thẩm quyền phê duyệt văn bản;

- Kiểm Ưa tính pháp lý và việc thực hiện quy chế đấu thầu, hợp đồng

kinh tế giữa chủ đầu tư ký với các nhà thầu tư vấn, xây dựng, cung cấp và lắp

đặt thiết bị.

Sau khi kiểm tra hồ sơ pháp lý của dự án đầu tư, KTV phải đưa ra nhận.
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xét về việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng dự án,

b. Kiểm tra nguồn vốn đầu tư:

Đặc điểm của nguồn vốn đều tư.

- Các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến nguồn vốn rất ít nhưng lại rất

quan trọng và có ảnh hưởng lớn đến quá trình dầu tư dự án.

- Giá trị của mỗi nghiệp vụ thường rất lớn và có thể sử dụng nhiều nguồn

vôn đề đầu tư.

- Có nhiều cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc quản lý, cấp phát, cho

vay, thanh toán và sử dụng làm cho việc kiểm tra tính đúng đắn càng phức tạp.

- Mỗi một nguồn vốn lại có các quy định riêng do đó thủ tục tiến hành

khác nhau gây khó khăn trong việc kiểm tra. |

Các rủi ro có thể xấy ra đối với nguồn vốn đầu tư

-N gudn vốn đầu tư bị trình bày sai lệch so với thực tế diễn ra.

- Phản ánh không đầy dủ các nguồn vốn đầu tư.

- Từng loại nguồn vốn đầu tư bị phản ánh thiếu chính xác.

- Phân loại nhằm các nguồn vốn đầu tự.

Mục tiêu kiểm toán nguồn vốn đều tư

- Quá trình KSNB đối với nguồn vốn đầu tư phải đầy đủ và đảm bảo tính

hữu hiệu trong quá trình hoạt động.

- Các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến nguồn vốn đầu tư thì thực sự đã

xây ra và được ghi chép đây đủ.

- Các nguồn vốn đầu tư được quản lý, sử dụng và đánh giá đúng đắn.

- Các nguồn vốn đầu tư được trình bay ding dan.

- Số dư của các tài khoán nguồn vốn đầu tư phải được tính toán chính

xác và thống nhất với số cái.

Phương pháp kiểm tra

Việc kiểm tra nguồn vốn đầu tư được thực hiện chủ yếu tại đơn vị chủ

đầu tư. Trong những trường hợp cần thiết, KTV phải lấy đối chiếu, xác nhận

của ngân hàng, kho bạc nhà nước, cơ quan cấp phát vốn đầu tư, bộ n ganh chu
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quản và các cơ quan hữu quan. Việc kiểm tra bao gồm các nội dung sau;

- Kiểm tra, đối chiều cơ cấu vốn và số vốn đầu tư thực hiện, đã thanh

toán theo từng nguồn vốn qua từng năm so với số dược duyệt;

- Kiểm tra sự phù hợp giữa thực tế sử dụng nguồn vốn đầu tư so với cơ

cầu nguồn vốn đầu tư xác định trong quyết định đầu tư;

- Kiểm tra việc điều chỉnh tăng, giảm vốn đầu tư của dự án có chấp hành

đúng chế độ và thẩm quyền quy định không.

Sau khi kiểm tra các nguồn vốn đầu tư của dự án đầu tư, KTV phải dưa ra

nhận xét về việc cấp phát, thanh toán, cho vay và sử dụng các nguồn vốn của dự

án.

c. Kiểm tra chỉ phí đều tư:

Đặc điểm chỉ phí đều tư

- Có nhiều loại chỉ phí phát sinh trong quá trình thực hiện dự án với các

quy định khác nhau làm cho việc kiểm tra gặp nhiều phức tap.

- Mỗi loại chỉ phí được kiểm soát thông qua định mức và đơn giá được

thiết lập trước khi tiền hành thực hiện.

- Việc kiểm soát các hoạt động liên quan đến chỉ phí được tiến hành bởi

nhiều bên khi tham gia dự án như chủ đầu tư, bên nhận thầu thi công, bên giám

sát...

Rii ro đối với chỉ phí đầu tư:

- Chỉ phí đầu tư không phù hợp với khối lượng thực tế đã tiền hành, có

nhiều gian lận trong việc kê khối lượng hoàn thành.

- Cố ý hoặc không có ý áp dụng sai định mức, đơn giá đối với chi phí đầu

tư của dự án so với dự toán đã xây dựng.

- Chỉ phí đầu tư được tập hợp và phân bồ không đúng đối tượng.

- Các biên bản nghiệm thu khối lượng có nhiều sai sót hoặc có sự thông

đồng giữa đơn vị nhận thầu với đơn vị giám sát,

- Việc ghi chép số sách kế toán không đồng bộ và đầy đủ làm cho việc

tổng hợp số liệu gặp nhiều khó khăn.
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Mục tiêu kiểm toán đối với chỉ phí đầu tư

- Chỉ phí đầu tư thực tế đã xây ra và được phản ánh đầy đủ trên số sách

kế toán.

- Chi phí đầu tư được dánh giá và tính toán đúng theo định mức, đơn giá

áp dụng cho dự án đầu tư.

- Các chỉ phí đầu tư được phân loại và trình bày đúng đắn trên số sách.

- Các chỉ phí đầu tư được tổng hợp chính xác

Phương php kiém todn

Việc kiểm tra chỉ phí dầu tư được tiền hành tại đơn vị chủ đầu tư và các

bện nhà thầu, trong những trường hợp cần thiết, KTV có thể xác minh qua

ngân hàng, kho bạc nhà nước hay cơ quan thuế.

- Kiểm tra chỉ phí xây dụng công trình và chi phí lắp đặt thiết bị về các

mặt:

+Giá trị khối lượng quyết toán so với dự toán được duyệt, biên bản

nghiệm thu, bản vẽ hoàn công, biên bản phát sinh;

+ Việc tuân thủ các quy định của Nhà nước trong việc áp dụng đơn giá,

định mức, hệ số trượt giá, phụ phí (rong trường hợp chỉ định thầu), áp dụng

đơn giá trúng thầu (trong trường hợp đầu thầu):

+ Tuân thủ các quy định của Nhà nước trong việc lựa chọn nhà thầu (chỉ

định thầu, hoặc đấu thầu):

+ Việc sử dụng chúng loại vật liệu phù hợp với thiết kế, dự toán, hồ sơ

mời thầu, hồ sơ trúng thầu;

- Kiểm tra chỉ phí thiết bị về các mặt:

+ Giá trị, khối lượng thiết bị quyết toán phù hợp với hợp đồng mua sắm,

hóa đơn, chứng từ, thực tế thi công;

+ Các chỉ phí có liên quan như vận chuyển, bảo quản, bảo hiểm, bảo

dưỡng... có phù hợp với hợp đồng, hóa đơn, chứng từ và các quy định của Nhà

nước;

+ Tuân thủ các quy định trong việc lựa chọn nhà cung cấp (chỉ định thầu,

hoặc đầu thầu):

- Kiêm tra chị phí khác về các mặt:
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+ Giá trị quyết toán chỉ phí khác phù hợp với dự toán được duyệt, phù

hợp với chế độ, tiêu chuẩn, định mức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban

hành;

+ Tuân thủ các quy định của Nhà nước trong việc lựa chọn nhà thầu (chỉ

định thầu, hoặc đấu thầu).

d Kiểm tra chỉ phí đầu tư không tính vào giá tri tai san bàn giao:

Rủi ro có thể xảy ra

- Ghi các chi phí dầu tư không tính vào giá trị tài sản bàn giao không

đúng với thực tế.

- Ghi chép, phản ánh không chính xác các loại chi phí đầu tư không tính

vào giá trị tài sản bàn giao.

- Việc phân bổ chí phí dầu tư không tính vào gid tri tai san ban giao

không chính xác làm sai lệch nguyên giá TSCD.

Mục tiêu kiểm toán

- Các chỉ phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản bàn giao là có thật.

- Các chỉ phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản bàn giao được phản ánh

đầy đủ và đúng giá trị trên báo cáo.

- Các chỉ phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản bàn giao được tính toán

và đánh giá theo đúng chuẩn mực và chế độ.

- Chi phi đầu tư không tính vào giá trị tài sản ban giao được phân loại va

trình bày đúng đắn.

Phương pháp kiếm toán

- Kiểm tra các khoản chỉ phí chủ đầu tư đề nghị không tính vào giá trị tài

sản bàn giao theo chế độ hiện hành của nhà nước về các mặt: nội dung chị phí,

nguyên nhân và căn cứ đề nghị không tính vào giá trị tài sản bàn giao, thẩm

quyền của cấp cho phép không tính vào giá trị tài sản bàn giao;

- Kiểm tra chỉ phí thiệt hại do nguyên nhân bất khả kháng được phép

không tính vào giá trị tài sản bàn giao về các mặt: Nội dung và giá trị thiệt hại

theo các biên bản xác nhận, mức độ bồi thường của công ty bảo hiểm đề giảm
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chi phi (trong trường hợp dự án đã mua bảo hiểm);

- Kiểm tra chỉ phí thiệt hại được cấp có thẩm quyền quyết định huỷ bỏ,

cho phép không tính vào giá trị bản giao về các mặt: nội dung, giá trị thiệt hại

thực tế so với quyết định của cấp có thẩm quyền, thầm quyền của cấp cho phép

không tính vào gia tri tai san ban giao.

d Kiểm tra giá trị tài sản bàn giao:

Rùi ro có thể xảy ra đổi với giá trị tài sản bàn giao

- Ghi tăng giá trị TS8CD so với thực tế.

- Ghi chép, phản ánh không đây đủ TSCD bản giao,

- Việc phân bô chỉ phí khác không chính xác làm sai lệch nguyên giá

TSCD.

Mục tiêu kiểm toán

- Các tai san ban giao là có thật.

- Các tài sản bàn giao được phản ánh đây đủ và đúng giá trị trên báo cáo.

- Các tài sản được tính toán và đánh giá theo đúng chuẩn mục và chế độ.

- Tài sản bản giáo được phân loại và trình bày đúng đắn.

Phương pháp kiểm toán

- Kiểm tra danh mục và giá trị tài sản bàn giao, bao gồm ca TSCD va tai

sản lưu động, cho các đối tượng quản lý theo các biên bản bàn giao;

- Kiểm tra việc phân bổ các chỉ phí khác cho từng tài sản;

- Kiểm tra chi phi đầu tư hình thành TSCĐ và tài sản lưu động;

- Kiểm tra việc quy đổi giá trị tài sản bàn giao về mặt bằng giá thời điểm

bàn giao theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng trong trường hợp dự án phải quy

đổi vốn đầu tư.

I Kiểm tra tình hình công nợ và vật tư, thiết bị tôn đọng:

Đặc điểm về công nợ và vật tu, thiết bị tôn đọng

Công nợ của chủ đầu tư bao gồm các khoản phải thu, phải trả như các
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khoản phải thu phát sinh khi chủ đầu tư thanh lý, nhượng bán các tải sản... Còn

các khoản phải trả cũng rất phong phú như trả cho người nhận thầu, người

cung cấp thiết bị, vật tư... Bên cạnh đó, khi kết thúc quá trình đầu tư dự án vẫn

còn một số vật tư, thiết bị tồn đọng cần phải xử lý. Tuy nhiên, các khoản công

nợ và vật tư, thiết bị còn lại thường rất ít vì các khoản này phải được giải quyết

trước khi quyết toán.

Rửi ro tiềm tàng đối với công nợ, vật tư, thiết bị tôn dong

- Các công nợ không có thật

- Việc xác nhận đối với các khoản công nợ không phù hợp.

- Các khoản công nợ, vật tư, thiết bị tồn đọng ghi chép không đúng đối

tượng.

- Chủ đầu tư thiếu sự đối chiều, xác nhận kiểm ưa định ky.

- Không khớp giữa số liệu chi tiết và số liệu tổng hợp.

- Nợ dây dưa quá hạn và không được lập dự phòng kịp thời.

Mục tiêu kiểm toán

- Các khoản công nợ, vật tư, thiết bị ton dong trên báo cáo là có thật.

- Các khoản công nợ, vật tư, thiết bị tồn đọng được dánh giá và tính toán

đúng số lượng, số tiền.

- Các khoản công nợ, vật tư, thiết bị tồn đọng được ghi chép day đủ.

- Các khoản công nợ, vật tư, thiết bị tồn đọng được trình bày, phân loại

đúng đắn.

Phương pháp kiểm loán

Việc kiểm tra được thực hiện thông qua kiểm kê, lấy xác nhận hoặc đối

chiều công nợ với các bên liên quan, bao gồm;

- Kiểm tra tổng số vốn đã thanh toán cho từng nhà thầu theo từng hạng

mục và khoản mục chi phí. Trên cơ sở đó xác dịnh danh sách các khoản nợ còn

phải thu, phải trả các nhà thầu;

- Kiểm tra số dư các khoản tiền mặt, tiền gửi, các khoản tiền thu được

chưa nộp vào ngân sách Nhà nước;

- Kiếm tra xác định sô lượng, giá trị vật tư thiệt bị còn tôn đọng:
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- Kiểm tra xác định số lượng, giá trị còn lại các tài sản của Ban quản lý

dự án.

Trong giai đoạn thực hiện kiểm toán, KTV được sử dụng các chuyên gia

đề thực hiện các nội dung công việc kiểm toán phù hợp khả năng chuyên môn.

Trường hợp này, KTV phải vận dụng Chuẩn mực kiểm toán số 620 "Sử dụng

tư liệu của chuyên gia”.

Trường hợp kiểm toán các dự án đã có đoàn kiểm tra, thanh tra hoặc đơn

từ tranh chấp thì KTV phải đặc biệt chú ý đến ý kiến kết luận kiểm tra, thanh

tra hoặc tranh chấp, chú ý đến kiến nghị của Chủ dầu tư (Ban quản lý) để thu

thập băng chứng kiểm toán phù hợp cho kết luận kiểm toán.

Lay giải trình của Giám dốc (người đứng dâu) đơn vị dược kiểm toán

KTV phải thu thập dược các băng chứng của Giám đốc (người đứng đầu)

đơn vị kiểm toán thừa nhận trách nhiệm của mình trong việc lập, trình bày báo

cáo quyết toán vôn đầu tư trung thực, hợp lý, phù hợp với chuẩn mực kế toán,

chế độ kế toán hiện hành và trách nhiệm trong việc cung cấp đây du hd so

quyết toán vốn đầu tư theo đúng quy định của pháp luật hiện hành cũng như

giải trình của Ban Giám đốc liên quan đến số liệu quyết toán vốn đầu tư. KTV

thu thập bằng chứng nói trên trong các biên bản họp của khách hàng liên quan

đến vấn đề này hoặc yêu cầu Giám đốc cung cấp "Bản giải trình", hoặc bản

"Báo cáo của Ban Giám đốc". Trường hợp này, KTV phải vận dụng Chuẩn

mực kiêm toán số 580 "Giải trình của Giám đốc",

Các vấn đề yêu cầu Giám đốc đơn vị giải trình băng văn bản được giới

hạn trong những vấn đề riêng lẻ hoặc tông hợp có ảnh hướng trọng yếu đến báo

cáo quyết toán vôn đầu tư. Đối với những vấn đề xét thấy cần thiết, KTV và

công ty kiểm toán phải thông báo đến Giám đốc đơn vị được kiểm toán biết rõ

về tính trọng yếu của vấn đề cần phải giải trình.

KTV phải lưu vào hô sơ kiêm toán các giải trình của Giám dộc hoặc

người đại diện của đơn vị được kiệm toán dưới hình thức tóm tăt các lần trao

dôi băng lời hoặc các giải trình băng văn bản đề làm băng chứng kiêm toán.

Nêu Giám độc đơn vị được kiệm toán từ chối cung cấp các giải trình mà

KTV yêu cầu sẽ làm hạn chê phạm vi kiểm toán thì KTV phải đưa ra "ý kiên
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chap nhận từng phân” hoặc "ý kiên từ chôi". Trong trường hợp này, KTV phải

đánh giá lại mức độ tín cậy của các giải trình khác của Giám doc trong quá

trình kiêm toán và xem xét mức độ ảnh hướng của nó đến Báo cáo quyết toán

vôn đâu tư hoàn thành.

17.3.3. Kêt thúc kiêm toán

Theo qui định của chuân mực kiêm toán, trong giai đoạn kêt thúc kiêm

toán, KTV phải thực hiện các thủ tục sau:

- Phân tích, soát xét tổng thể kết quả cuộc kiểm toán;

- Lập báo cáo kiểm toán;

- Xử lý các công việc phát sinh sau khi phát hành báo cáo kiểm toán.

17.3.3.1. Phân tích, soát xét tông thể kết quả cuộc kiểm toán

Quy trình phân tích, soát xét tổng thể kết quả cuộc kiểm toán giúp KTV

khẳng định được những kết luận có được trong suốt quá trình kiểm tra báo cáo

quyết toán nhăm đưa ra kết luận về tính trung thực và hợp lý của Báo cáo quyết

toán vốn đầu tư hoàn thành. Việc phân tích, soát xét tông thể cũng nhằm chỉ ra

những điểm cần phải kiểm tra bổ sung. Việc thực hiện quy trình phân tích

trong suốt quá trình kiểm toán phải vận dụng. quy định tại Chuẩn mực kiểm

toán số 520 "Quy trình phân tích”,

Trường hợp khi phân tích, soát xét tổng thể kết quả cuộc kiểm toán phát

hiện những chênh lệch trọng yếu hoặc mối liên hệ mâu thuẫn thì KTV phải

thực hiện các thủ tục kiểm tra bồ sung để thu thập đầy đủ các băng chứng kiểm

toán thích hợp cho kết luận kiêm toán.

KV phải soát xét và đánh giá những kết luận rút ra từ các băng chứng

kiêm toán thu thập được và sử dụng các kết luận này cho ý kiến của mình về

Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành. Trong ý kiến đánh giá của KTV và

công ty kiểm toán phải xác định mức độ phù hợp của Báo cáo quyết toán vôn

đầu tư hoàn thành với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán hiện hành, mức độ

trung thực, hợp lý của số liệu quyết toán vốn đầu tư cũng như việc tuân thủ

trình tự, thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành của đơn vị trong

quá trình đầu tư xây dụng dự án,
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17.3.3.2 Lập báo cáo kiểm toán

Báo cáo kiểm toán về Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành cũng

bao gồm các nội dụng cơ bản của một báo cáo kiểm toán BCTC theo Chuẩn

mực kiểm toán số 700 "Báo cáo kiểm toán về BCTC", như:

a) Tên và địa chỉ công ty kiểm toán;

b) Số hiệu báo cáo kiểm toán;

c) Tiêu đề báo cáo kiểm toán;

d) Người nhận báo cáo kiểm toán;

e) Mở đầu của báo cáo kiểm toán: Nêu đối tượng của cuộc kiểm toán báo

cáo quyết toán vốn dầu tư hoàn thành; Nêu trách nhiệm của Giám đốc (hoặc

người đứng đầu) đơn vị được kiểm toán và trách nhiệm của KTV và công ty

kiểm toán;

Ð Phạm vi và căn cứ thực hiện cuộc kiểm toán: Nêu chuẩn mực kiểm

toán đã áp dụng để thực hiện cuộc kiểm toán; Nêu những công việc và thủ tục

kiểm toán mà KTV đã thực hiện;

g) Ý kiến của kiểm toán viên và công ty kiểm toán về Báo cáo quyết toán

vốn đầu tư hoàn thành đã được kiểm toán.

h) Địa điểm và thời pian lập báo cáo kiểm toán;

¡) Chữ ký, số hiệu chứng chỉ KTV và đóng dấu.

Ngoài các yếu tổ trên, báo cáo kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư

hoàn thành còn bao gồm các nội dung đặc thù như sau:

- Căn cứ pháp lý và hồ sơ quyết toán vốn đầu tư;

- Kết quả kiếm toán có liên quan đến số liệu theo báo cáo quyết toán, số

liệu kết quả kiểm toán vốn đầu tư;

- Các kiến nghị của KTV đối với chủ đầu tư và các bên liên quan đến số

liệu quyết toán vốn đầu tư.

Căn cứ pháp lý và hồ sơ quyết toán vốn đầu tư hoàn thành là các tài liệu

mà KTV được cung cấp và thu thập được để thực hiện kiểm tra theo các

phương pháp kiểm toán thích hợp và rút ra kết luận về ý kiến của mình đối với

Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành, Kết quá của cuộc kiểm toán và ý

kiến của K'TV phụ thuộc vào các căn cứ pháp lý và hồ sơ quyết toán được cung
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cấp và thu thập được nên KTV phải nêu rõ các căn cứ pháp lý và hồ sơ quyết

toán trong phần "Phạm vi và căn cứ thực hiện kiểm toán” của báo cáo kiểm toán.

Căn cứ pháp lý và hỗ sơ quyết toán gồm:

- Các quy định hiện hành của pháp luật liên quan đến quản lý dầu tư và

xây dựng:

- Các hồ sơ pháp lý có liên quan của dự án;

- Hồ sơ quyết toán vốn đầu tư theo quy định hiện hành của pháp luật.

Kết quả của cuộc kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành là

cơ sở đề người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán xem xét, phê duyệt quyết

toán vốn đầu tư. KTV phải nêu rõ số liệu quyết toán vốn đầu tư theo kết quả

kiểm toán, bao gồm các nội dung sau:

- Việc tuân thủ trình tự, thủ tục đầu tư trong quá trình dầu tư xây dụng

dự án;

- Nguồn vốn dầu tư;

- Chi phi dau tu xây dựng dự án;

- Chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản bàn giao;

- Giá trị tài sản bàn giao cho đơn vị sử dụng;

- Công nợ, giá trị vật tu, thiết bị tồn đọng.

KTV phải nêu rõ số liệu quyết toán của đơn vị đưa ra trước khi kiểm toán

(Báo cáo quyết toán), số liệu quyết toán sau khi điều chỉnh theo đề nghị của

KTV (Kết quả kiểm toán) trong báo cáo kiểm toán để làm cơ sở cho việc đưa

ra ý kiến và kiến nghị của mình. Việc đưa ra ý kiến trong báo cáo kiểm toán

Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành phải tuân thủ Chuẩn mực kiểm toán

số 700 "Báo cáo kiểm toán về RCTC".

Căn cứ vào tình hình và kết quả kiểm toán, KTV đưa ra một trong các

loại ý kiến trong báo cáo kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

sau:

- Ý kiến chấp nhận toàn phần;

- Ý kiến chấp nhận từng phần;

- Ÿ kiên từ chội (hoặc ý kiên không thê đưa ra ý kiến);
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- Ý kiến không chấp nhận (hoặc ý kiến trái ngược).

Mỗi khi KTV đưa ra ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần (ý

kiến chấp nhận từng phần, ý kiến từ chối, hoặc ý kiến không chấp nhận) thì

phải mô tả rõ ràng trong báo cáo kiểm toán tất cả những lý do chủ yêu dẫn đến

ý kiến đó và định lượng, nếu được, những ảnh hướng đến Báo cáo quyết toán

vốn đầu tư hoàn thành. Thông thường, các thông tin này được ghi trong một

đoạn riêng năm trước đoạn đưa ra ý kiến của KTV.

17.3.3.3. Xứ lý các sự hiện phát sinh sau ngày phát hành báo cáo kiểm toán

Sau ngày công bố báo cáo kiểm toán kèm theo Báo cáo quyết toán vốn đầu

tư hoàn thành, nếu KTV và công ty kiểm toán nhận thấy có sai sót trong kết quá

kiểm toán hoặc có sự kiện phát sinh làm ảnh hưởng trong yếu đến ý kiến kiểm

toán đã công bố thì KTV và công ty kiểm toán phải áp dụng các biện pháp sau

đây:

a) Nếu đơn vị được kiểm toán chấp nhận sửa đổi lại Báo cáo quyết toán

vốn đầu tư hoàn thành thì KTV phải công bố lại báo cáo kiểm toán mới dựa

trên Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành đã sửa đồi và thông báo đến các

bên đã nhận Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành.

b) Nếu đơn vị được kiểm toán không chấp nhận sửa đổi lại Báo cáo

quyết toán vốn đầu tư hoàn thành thì KTV phải thực hiện ngay các biện pháp

thông báo đến các bên đã và sẽ nhận Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn

thành, đồng thời thông báo cho đơn vị được kiểm toán biết.

Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán

Để đảm bảo ý kiến của KTV đưa ra là phù hợp với thực tế của dự án và

đáng tin cậy làm cơ sở cho việc ra các quyết định thì cần phải kiểm soát chất

lượng hoạt động kiểm toán. Chất lượng một cuộc kiểm toán phụ thuộc vào chất

lượng KTV và phải tuân thủ theo Chuẩn mực kiểm toán số 220 "Kiểm soát

chất lượng hoạt động kiểm toán". Quy trình giao việc và kiểm soát kết quả

công việc được tiền hành thông qua các công việc sau: |

a) KTV, tro lý và các kỹ thuật viên phải tuân thủ nguyên tắc đạo đức

nghề nghiệp, phải đảm bảo tính độc lập, chính trực, khách quan; Phải có năng
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lực chuyên môn phù hợp, kinh nghiệm thực tế và tính thận trọng, bí mật; Phải

có tư cách nghề nghiệp và tuân thủ chuẩn mực chuyên môn;

b) KTV phải được giao việc phù hợp với năng lực chuyên môn, phải

được hướng dẫn đầy đủ và giám sát từng bước công việc theo đúng quy trình

kiểm toán;

c) Trong quá trình kiểm toán, khi thấy có việc vượt quá khả năng chuyên

môn của mình thì KTV phải tham khảo ý kiến của chuyên gia. KTV phái từ chối

khi khách hàng có yêu cầu trái với pháp luật hoặc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán.



Chương thứ mưuời tam

KIEM TOAN BAO CAO

QUYET TOAN NGAN SACH

Tom tit chương

Chương thứ mười tám cửa Giáo trình tiếp tục giới thiệu một loại hình kiểm

toán báo cáo tời chính đặc biệt: kiểm loán báo cáo quyết toán ngân sách nhà

nước do kiểm toán nhà nước thực hiện. Nội dung chương này đề cập đến kiêm

toán báo cáo quyết loán ngân sách nhà nước được lập theo phương pháp truyền

thống, thực liên kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước dang được tiếp tục tổng kết

và phát triển phù hợp với quá trình cải cách nên tài chính công ở Việt Nam.

n

- Trình tự lập báo cáo quyết toán ngân sách với vấn đề kiểm toán ngân sách

- Đồi tượn ø kiểm loán toán n gần sách nhà nước

- Kiểm loán báo cáo quyết toán thu ngân sách

- kiểm toán báo cáo quyết loán chỉ ngân sách (bao gốm kiểm toán báo

cáo quyết toán chỉ của đơn vị dự toán cấp š cấp 11 cdp HI và kiểm toán báo

cáo quyết toán của một cấp ngân sách)

- Kiêm toán tính đúng đán, hợp pháp báo củo quyết toán ngân sách

18.1. TRÌNH TỰ LẬP BẢO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH VỚI

VĂN ĐÈ KIM TOÁN NGÂN SÁCH

Báo cáo quyết toán ngân sách là bản tổng kết tình hình thực hiện các

khoản thu, chi ngân sách, bao gồm tổng số thu, chỉ ngân sách của một cấp

chính quyền trong một năm, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước là báo cáo

bắt buộc do Nhà nước quy định thống nhất về danh mục các báo cáo, biểu mẫu,

hệ thống chỉ tiêu, nơi gửi và thời gian gửi.
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Báo cáo quyết toán ngân sách cung cấp những thông tin cần thiết giúp

cho Nhà nước nắm dược tình hình và kết quả tổ chức chấp hành ngân sách qua

một năm, đây là căn cứ quan trọng trong việc phân tích, phát hiện những khả

năng tiềm tàng để đề ra các quyết định về quản lý, điều hành ngân sách và lập

dự toán các năm sau hiệu quả hơn. Báo cáo quyết toán ngân sách cung cấp các

thông tin quan trọng, chủ yếu làm căn cứ đề các cơ quan chức năng kiểm tra,

giám sát tình hình thu, chi ngân sách nhà nước.

Các chỉ tiêu, số liệu trên báo cáo quyết toán ngân sách là những cơ sở

quan trọng đề tính ra các chỉ tiêu kinh tế khác đề đánh giá tổng hợp thực trạng

tài chính ngân sách quốc gia hoặc một cấp ngân sách, đánh giá hiệu quả đầu tư

của nhà nước cho các lĩnh vực kinh tế xã hội và một số chỉ tiêu kinh tế, xã hội

khác trong kế hoạch phát triển nên kinh té quốc dân.

Các thông tin của báo cáo quyết toán ngân sách là cơ sở quan trọng trong

việc phân tích, nghiên cứu đề ra các chính sách chế độ về thu, chỉ ngân sách

nhà nước, các tiêu chuẩn định mức chỉ tiêu trong các lĩnh vực kinh tế xã hội.

Hệ thống báo cáo quyết toán bao gồm: Báo cáo cân đối thu chỉ ngân sách, báo

cáo quyết toán thu ngân sách, báo cáo quyết toán chỉ ngân sách và báo cáo

thuyết minh.

Báo cáo quyêt toán thu, chỉ ngân sách có 2 loại: Báo cáo tông hợp ngân

sách theo chỉ tiêu dự toán được giao và báo cáo ngân sách chi tiết theo Mục lục

ngân sách nhà nước.

ed ’ A ” ” A r ^ˆ r

18.1.1. Căn cứ lập báo cáo quyêệt toán ngân sách

.„ Báo cáo quyết toán ngân sách do cơ quan tài chính lập trên cơ sở quyết

toán chỉ ngân sách của các đơn vị dự toán trực thuộc; quyết toán thu ngân sách

nhà nước trên địa bản, quyết toán chỉ ngân sách; quyết toán chỉ kinh phí uỷ

quyền của ngần sách cấp trên; quyết toán chỉ xây dựng cơ bản; và quyết toán

chỉ ngân sách phần vốn cấp trực tiếp băng lệnh chi cho các đối tượng không có

quan hệ thường xuyên với ngân sách, các khoản phi chỉ (đồng thời ghỉ thu) một

số khoản chỉ đặc biệt khác, như chi hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp nhà nước; chỉ

bố sung quỹ dự trữ tài chính; chị trả nợ; chi viện trợ; các khoản giao dich

khác,...
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Quyêt toán thu ngân sách đôi với một số khoản thu đặc biệt, như: các

khoản ghi 'thu (đông thời ghi chỉ); thu vay nợ trong ngoài nước; viện trợ từ các

chính phủ, tô chức và cá nhân nước ngoài và dự toán ngân sách năm.

18.1.2, Phương pháp lập báo cáo quyết toán ngân sách

Báo cáo quyết toán thu, chỉ ngân sách theo Mục lục ngân sách nhà nước:

Căn cứ vào các báo cáo quyết toán thu chỉ ngân sách nhà nước theo Mục lục

ngân sách nhà nước của các đơn vị, số liệu quyết toán của từng chỉ tiêu được.

tập hợp theo Cấp quản lý-Chương - Loại - Khoản - Mục - Tiểu mục và theo

từng cấp ngân sách (ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách huyện,

ngân sách xã).

Báo cáo quyết toán tổng hợp thu, chỉ ngân sách nhà nước: căn cứ vào báo

cáo quyết toán thu, chỉ ngân sách nhà nước theo Mục lục ngân sách nhà nước

và phân loại nguồn thu chỉ (nguồn thu chỉ cân đối ngân sách, nguồn thu chỉ đề

lại đơn vị chỉ quán lý qua ngân sách nhà nước và nguồn thu chỉ vay về cho vay

lại), để xác định số liệu quyết toán của từng chí tiêu. Cụ thể: mỗi chỉ tiêu trên

báo cáo là chỉ tiêu dự toán đã được quốc hội quyết định; số quyết toán của từng

chỉ tiêu được xác định băng công thức theo Mục lục ngân sách nhà nước và

theo nguồn thụ chỉ do chế độ quy định;

18.1.3. Trình tự lập, gửi và xét duyệt và thắm định báo cáo quyết toán

ngân sách

- Trình tự lập, gửi và xét duyệt và thẩm định báo cáo quyết toán năm của

các đơn vị dự toán được quy định như sau:

+ Đơn vị dự toán cấp dưới có trách nhiệm lập báo cáo quyết toán ngân

sách năm gửi đơn vị dự toán cấp trên;

+ Đơn vị dự toán cấp trên xét duyệt báo cáo quyết toán và thông báo kết

quả xét duyệt cho các đơn vị cấp dưới trực thuộc. Trường hợp đơn vị dự toán

cấp trên là đơn vị dự toán cấp I còn phải tổng hợp và lập báo cáo quyết toán

năm (gồm báo cáo quyết toán của đơn vị mình và báo cáo quyết toán của các

đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc), gửi cơ quan tài chính cùng cấp;

+ Cơ quan tải chính cùng cấp thâm định báo cáo quyêt toán năm của các
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đơn vị dự toán cấp I, xử lý theo thâm quyền hoặc trình cấp có thâm quyền xử

lý sai phạm trong báo cáo quyết toán của đơn vị dự toán cấp I trước khi ra
7 ’ . Pp . ' ’ A

thông báo thâm định báo cáo quyêt toán gửi đơn vị dự toán cấp I.

- Trình tự lập, gủi và thầm dịnh báo cáo quyêt toán thu, chỉ ngân sách

hăng năm của ngân sách các cập dược quy định như sau:

+ Ban Tài chính xã lập báo cáo quyêt toán thu, chỉ ngân sách cấp xã trình

Uỷ ban nhân dân xã xem xét đề trình Hội đông nhân dân xã phê chuân. Sau khi

được Tlội đông nhân dân xã phê chuan gửi phòng tài chính huyện.

+ Phòng Tài chính huyện thầm định báo cáo quyết toán thu, chi ngân

sách cấp xã; lập báo cáo quyết toán thu, chỉ ngân sách cấp huyện; tổng hợp, lập

báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện và báo cáo

quyết toán thu, chi ngân sách huyện (bao gồm quyết toán thu, chỉ ngân sách

cấp huyện và quyết toán thu, chỉ ngân sách cấp xã) trình Uỷ ban nhân dân cấp

huyện xem xét để trình Hội đồng nhân dân cấp huyện phê chuẩn. Sau khi được

Hội đông nhân dân cập huyện phê chuân gửi Sở Tài chính - Vật giá.

+ Sở Tài chính - Vật giá thẩm định báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà

nước phát sinh trên địa bàn huyện, báo cáo quyết toán thu, chí ngân sách

huyện; lập báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách cấp tỉnh; tổng hợp lập báo cáo

quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh và báo cáo quyết toán thu,

chỉ ngân sách dịa phương (bao gồm: quyết toán thu, chỉ ngân sách cấp tỉnh;

quyết toán thu, chi ngân sách cấp huyện và quyết toán thu, chi ngân sách xã)

trình Uỷ ban nhân dân cấp tính xem xét để trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

phê chuẩn; đồng gửi cơ quan Kiểm toán Nhà nước. Sau khi được Hội đồng

nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn gửi Bộ Tài chính.

+ Bộ Tài chính thẳm định báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước,

báo cáo quyết toán thu, chỉ ngân sách địa phương; lập báo cáo quyết toán thu,

chỉ ngân sách trung ương và tổng hợp lập báo cáo tổng quyết toán thu, chỉ ngân

sách nhà nước (bao gồm báo cáo quyết toán thu, chí ngân sách trung ương và

báo cáo quyết toán thu, chỉ ngân sách địa phương) trình Chính phủ xem xét dé

trình Quốc hội phê chuẩn; đồng gửi cơ quan Kiểm toán nhà nước.
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182. ĐÔI TƯỢNG KIỂM TOÁN QUYẾT TOÁN NGẦN SÁCH NHÀ NƯỚC

18.2.1. Đối tượng kiểm toán quyết toán NS

Báo cáo cân đối thu, chỉ NS; Báo cáo quyết toán thu NS; Báo cáo quyết

toán chỉ NS: Báo cáo thuyết minh. Trong đó, báo cáo quyết toán thu NS và báo

cáo quyết toán chi NS có hai loại là: Báo cáo tổng hợp NS theo chỉ tiêu dự toán

và báo cáo NS theo mục lục NSNN.

'18.2.2. Mục tiêu kiểm toán quyết toán ngân sách

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Kiêm toán Nhà nước và yêu câu cụ

thê kiêm toán quyết toán N8, trình Quốc hội, Hội đông nhân dân đê xác định

mục tiêu kiêm toán NS, bao gồm:

- Xác dịnh tính trung thực, hợp pháp của quyết toán NG và tính hợp pháp

của các chỉ tiêu theo dự toán và số thực hiện trên báo cáo quyết toán N8.

- Đánh giá tính tuân thủ Luật NSNN và các chính sách, chế độ về quản ÏÍ

kinh tế, tài chính ngân sách từ khâu lập dự toán, chấp hành NSNN đến kế toán

và quyết toán NSNN

- Kiến nghị với các bộ, ngành, các cơ quan đơn vị và các cấp ngân sách

khắc phục những tồn tại, yếu kém trong công tác quản lí và sử dụng NSNN,

Đồng thời đề xuất với Quốc hội, Chính phủ, hoặc Hội đồng nhân dân và uỷ ban

nhân dân và các cơ quản lí chức năng của nhà nước những giải pháp để hoàn

thiện công tác quán H NSNN và các chính sách, chế độ về quản lý tài chính

ngân sách.

18.2.3. Căn cứ kiểm toán quyết toán ngân sách

- Luật NSNN, Luật thuế và các luật có liên quan đến hoạt động thu, chỉ

NSNN.

~~ Céc co chế, chính sách, chế độ quản lí kinh tế, tài chính ngân sách và

tiêu chuẩn, định mức chỉ tiêu NSNN.

- lệ thống chuẩm mục kiểm toán Nhà nước và Qui trình kiểm toán quyết

toán NSNN.
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18.3. KIỀM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THU NGẦN SÁCH

Thu NSNN là một bộ phận thu nhập quốc dân và các nguồn tải chính

khác được huy động dé hình thành quĩ tiền tệ tập trung của Nhà nước nhằm

phục vụ cho các nhu cầu chỉ tiêu của Nhà nước. Thu NSNN bao gÔm các

nguồn thu từ thuế từ doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước

ngoài, doanh nghiệp tư nhân, thu từ các thành phần kinh tế tập thé, cá thể; thu

viện trợ vay nợ nước ngoài; thu kết dư năm trước; các khoản thu khác. Các

khoản thu vào quỹ NSNN chia làm hai loại:

(1) Thu trong ngân sách: Là các khoản thu được ghi trong dự toán thụ đã

được Quốc hội, Hội dồng nhân dân các cấp quyết định;

(2) Thu ngoài ngân sách: Là các khoản thu có tính chất tạm thời không

có trong dự toán và phát sinh trong quá trình chấp hành ngân sách, có thể phải

hoàn trả lại đối tượng nộp, hoặc chuyển vào thực thu ngân sách (thu trong ngân

sách).

Quyết toán thu ngân sáchchỉ phản ánh phan thu trong ngân sách.

18.3.1. Phạm vì và yêu cầu của kiếm toán báo cáo quyết thu ngân sách

Kiêm toán thu NS nhăm mục tiêu xác định tính đúng đăn hợp pháp của

báo cáo quyết toán thu NS, đưa ra ý kiếm đánh giá, nhậnxét; kêt luận về việc

tuân thủ luật, các cơ chê chính sách về quản lý, điều hành thu- nộp N6G.

a. Phạm vi kiểm toán thu ngân sách chủ yếu là các loại thuế do cơ quan

thuế và hải quan thực hiện theo qui định của từng luật thuế; các loại phí, lệ phí

do các tổ chức, cá nhân được nhà nước uỷ quyền thu, nộp ngân sách nhà nước

theo qui định của pháp luật và các cơ chế tài chính cụ thể của từng loại phí, lệ

phí. Ngoài ra kiểm toán các khoản thu khác ngân sách, như vay nợ, viện trợ...

Đồng thời với việc kiểm toán thu ngân sách, kiểm toán viên còn phải kiêm tra

việc hoàn thuế, miễn giảm thuế và việc xử lí các khoản tạm thu, tam giữ ...

b. Yêu cầu kiểm toán thu ngân sách

bi. Đánh giá hiệu quả hoại động của hệ thông kiểm soát nội bộ đề xác

định tính đúng đặn của số liệu, hệ thông kiệm soát nội bộ có hoạt động đúng

qui chê đã dé ra khong, có ngăn chặn và phát hiện kịp thời các sai sót, gian lận
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trong công tác thu, nộp và ghi chép, hạch toán kê toán báo dảm báo cáo thu

ngân sách trung thực và hợp pháp, cụ thê:

- Thục hiện qui trình có hiệu quả đối với việc dăng ký danh sách những

tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ nộp thuế không:

- Có thường xuyên đối chiếu so sánh số chỉ tiết với số tông hợp thu ngân

sách để kị p thời phát hiện các sai lệch rong công tác kế toán không;

- Có thực hiện nguyên tắc bất kiêm nhiệm trong công tác quản lí không,

có tách người ghi số kế toán với quản lí quỹ và phân chia thích hợp về nhiệm

vụ và thẩm quyền trong công tác quản lí và thu, nộp ngân sách;

- Có thực hiện ghi số đúng thời diễm phát sinh, đúng giá trị và đổi tượng

nộp thuế;

- Có thường xuyên đối chiếu, xác nhận số thụ ngân sách giữa các cơ quan

có liên quan, như: tài chính, thuế, hải quan với kho bạc nhà nước;

- Có thường xuyên kiểm tra và có biện pháp tích cực trong việc thu hồi

nợ đọng tiền thuế, tổng hợp và báo cáo dây dủ số thuế tồn đọng:

- Các tài liệu, chứng từ, số kế toán, nhất là các hoá đơn chứng từ có giá

trị, hoá đơn thuế GTGT, biên lai, ấn chỉ... có được bảo quản, lưu trữ dúng chế

độ qu định,

b.2. Đánh giá tính tuần thủ và thống nhất: Kiểm toán viên phải tiền hành

đánh giá cơ quan thu ngân sách có thực hiện đúng nguyên tắc, chuẩn mục kế

toán trong việc ghi chép, hạch toán và lập báo cáo kế toán theo chế dd qui dinh

không; các tiêu thức phản ánh trên sô, báo cáo kế toán có thống nhất giữa các

- kỳ và niên dộ kế toán ngân sách không; số thu ngân sách có được phân loại

ding din theo qui dịnh của mục lục NSNN, cụ thể:

- Các khoản thụ ngân sách nhà nước có dược tổng hợp theo các tiêu thức

thống nhất giữa các kỳ kế toán và các niên độ kế toán không (đảm bảo có thê

so sánh dược), nếu có sự thay đổi về các tiêu thức thì có dược giải thích trong

các phụ lục kèm theo;

- Các khoán thu ngân sách nhà nước có dược phần loại, tông hợp đây đủ

theo qui định của mục lục NSNN không và có được thuyết mình đây đủ kèm

theo;
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- Các thông tin trên báo cáo kế toán có thống nhất với hệ thống thông tin

chung của đơn vị không, như thông tin thống kê và các nguồn thông tin khác.

b3. Đánh giá tính đúng đắn: Kiểm toán viên tiến hành đánh giá cơ quan

thu ngân sách có tuân thủ các qui định của luật thuế và các chế độ về quản lí

thu, nộp của nhà nước và có báo cáo đúng số thu trong niên độ ngân sách, cụ

thể:

- Các khoản thu ngân sách nhà nước có được nộp đúng thời điểm phát

sinh và phù hợp với các chứng từ kế toán thu ngân sách không, có tuân thủ chế

độ thu, nộp và kế toán không:

- Các khoản thu ngân sách nhà nước có được ghi số, tổng hợp báo cáo

dúng giá trị không;

- Các khoản thu ngân sách nhà nước có được ghi số và báo cáo theo đúng

trình tự thời gian phát sinh không;

- Các khoản hoàn thuế, miễn giảm, thoái trả thuế, phí, lệ phí có được thực

hiện theo dúng chế độ qui định của Nhà nước không:

- Các thông tin báo cáo thụ ngân sách dược công khai có thống nhất với

các nguồn thông tin khác mà đơn vị dã cung cấp không:

Kiểm toán viên áp dụng các nội dung trên đối với từng nghiệp vụ kiểm

toán cụ thể, đối với từng lĩnh vực thu NSNN. Hiện tại thu NSNN của nước ta

chủ yếu do ngành thuế và ngành hải quan thực hiện, cơ quan tài chính trực tiếp

thu một số khoản thu đặc biệt, ngoài ra còn có một sb co quan đơn vi hoặc cá

nhân dược nhà nước uỷ quyên thu phí, lệ phí và thu khác ngân sách.

18.3.2. Kiêm toán thu nội địa (Cơ quan thuê)

a. Muc tiêu kiểm toán: Các mục tiêu cơ bản thu nội địa cần đạt dược là:

- Đánh giá công tác lập dự toán và tông hợp dự toán thu NSNN, trình các

cơ quan có thầm quyên xem xét quyêt định. Xem xét phương án đề xuất piao

chỉ tiêu thu ngân sách cho các địa phương, đơn vị;

- Xác nhận tính đúng dăn, hợp pháp báo cáo thu ngân sách nhà nước;

- Đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu NSNN, trong đó chú ý đánh

giá phân tích những chỉ tiêu không đạt và vượt dự toán cao, các chỉ tiêu chiêm
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ti trong lon trong tong sé thu NSNN dé tim ra các nguyên nhân chủ quan,

khách quan tác động đến thu ngân sách. Đồng thời đưa ra các ý kiến đánh giá,

nhận xét, kết luận về kết quả thực hiện dự toán thu NSNN, kiến nghị những

giải pháp khắc phục tôn tại, sửa đổi bồ sung, cải tiền công tác quản lý thu, nộp

NSNN;

- Kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành thu ngân sách của cơ quan thuế,

việc triển khai các chủ trương chính sách thuế mới ban hành;

- Kiểm tra việc thực hiện trình tự, thủ tục giải quyết miễn, giảm, hoàn

thuế piá trị gia tăng và hoàn thuế khác theo chế độ qui định của nhà nước;

. - Kiểm ta việc thực hiện chế độ kế toán thống kê và báo cáo kế toán thu

NSNN;

b. Nội dung và phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán

- Kiểm tra báo cáo thụ của cơ quan thuế địa phương, đối chiếu với các số

kế toán chỉ tiết và các báo cáo tổng hợp thu, đề xác định chính xác số thu ngân

sách theo từng chỉ tiêu và tổng số thu nội địa do ngành thuế quản lý:

- Kiểm tra, đối chiếu số thu do ngành thuế báo cáo với số xác nhận thu

vào ngân sách của Kho bạc Nhà nước;

- Kiểm tra việc thực hiện trình tự, thủ tục giải quyết miễn, giảm, hoàn

thuế giá trị gia tăng và hoàn thuế khác theo chế độ qui định của nhà nước;

- Kiểm tra xác định số thuế tồn đọng theo từng tiêu thức, như tồn luân

chuyển, số tồn đọng khó có khả năng thu hồi và số không có khả năng thu

hồi...;

- Kiểm tra việc thực hiện chế độ kế toán, thống kê và báo cáo kế toán

theo chế độ qui định của nhà nước;

- Kiểm tra việc xử lý các khoản phạt, tịch, các khoản tạm thu, tạm giữ ...

c. Trọng yếu và rủi ro kiểm toán

Trong quá trình thu thập bằng chứng kiểm toán quyết toán thu NSNN,

KTV cần chú ý những vấn đề cơ bản mang tính trọng yếu, nếu KTV không chú

ý, hoặc bỏ qua những nội dung này thì rủi ro kiểm toán sẽ tăng:

- Dự toán thu NSNN của các đơn vị thông thường được xây dựng thấp

hơn so với tiềm năng thực tế của địa phương, đơn vị, để địa phương và đơn vị
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dễ hoàn thành dự toán dược giao và được thưởng do hoàn thành vượt dự toán

thu. Không đưa đầy đủ vào dự toán thu NSNN số thu phí, lệ phí và thu sự

nghiệp khác của các đơn vị hành chính sự nghiệp;

- Chưa phản ánh đầy dủ đối tượng nộp thuê vào số bộ dề quản lý;

- Chưa phản ánh đầy đủ số thụ vào báo cáo quyết toán thu NSNN, nhất là

số thu vào thời diểm cuối năm, cơ quan thuế có thể điều chỉnh số thu để hoàn

thành dự toán được giao;

- Cơ quan thuế thực hiện chế độ miễn giảm, hoàn thuế giá trị gia tăng và

xử lí các hành vi vi phạm luật thuế và các cơ chế chính sách về quản lý thu,

nộp sai chế độ qui định;

- Chưa tổng hợp đầy đủ số thuế tồn đọng vào báo cáo, thông thường số

tồn đọng thực tế lớn hơn so với số báo cáo.

18.3.3. Kiểm toán thu xuất- nhập khẩu (cơ quan hải quan)

a. Mục tiêu kiểm toán |

- Đánh giá công tác lập dự toán và tổng hợp dự toán thu thuế xuất, nhập

khẩu, trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định và đề xuất phương

án giao chỉ tiêu thu cho các cục hải quan;

- Xác nhận tính đúng đắn, hợp pháp báo cáo thu xuất - nhập khẩu;

- Đánh giá tình hình thực hiện du todn thu NSNN, trong đó chú ý dánh

giá phân tích những chỉ tiêu không đạt và vượt dự toán cao, các chỉ tiêu chiếm

tỉ trọng lớn trong số tổng thu, tìm các nguyên nhân chủ quan, khách quan tác

động đến thu thuế xuất, nhập khẩu;

- Kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành thu của cơ quan hải quan và việc

triển khai các chủ trương chính sách thu thuế xuất, nhập khẩu mới ban hành;

- Kiểm tra việc thực hiện trình tự, thủ tục giải quyết miễn, giảm, hoàn

thuế xuất nhập khẩu theo chế độ qui định của nhà nước;

- Kiểm tra việc thực hiện chế độ kế toán thống kê và báo cáo kế toán thu

thuế hải quan.

b. Nội dung và phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán

- Kiểm tra số tiền thuế xuất, nhập khẩu nộp vào Kho bạc Nhà nước, căn
`

cứ vào bảng đôi chiêu sô tiên nộp Kho bạc Nhà nước về thuê xuất, nhập khâu,
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đề tiên hành kiêm tra, đôi chiêu sô hiệu giữa các sô chỉị tiết, sô cái; xác định .

tông sô thuê xuât, nhập khâu dã nộp NSNN, trong đó xác dịnh cụ thê sô thu

từng loại thuê xuât, nhập khâu;

- Kiếm tra số thu nộp bằng ngoại tệ: KTV căn cứ báo cáo thu nộp ngân

sách bằng ngoại tệ và số chỉ tiết theo dõi các khoản thu băng ngoại tệ, dé tiền

hành kiểm tra, đối chiều xác định tổng số ngoại tệ đã thu, số đã nộp NSNN của

từng loại thuế theo từng nguyên tệ. Đồng thời kiểm tra việc xác định tỷ giá qui

đổi của từng loại nguyên tệ tại thời điểm ra đồng Việt Nam để ghi chép, hạch

toán và báo cáo kế toán;

- Kiểm tra số thuê xuất, nhập khâu và thu khác hải quan trên các sô kê

toán chỉ tiết theo mục lục ngân sách, đề kiềm tra, đôi chiêu số thuê và thu khác

đã thu có được phân loại và phản ánh đúng qui định của mục lục NSNN;

- Kiểm tra việc thực hiện trình tự, thủ tục giải quyết miền, giảm, hoàn

thuê xuất nhập khâu theo chê độ qui định của nhà nước;

- Kiểm tra báo cáo tình hình nợ thuê, KTV căn cứ vào sô kê toán chỉ tiệt

và mục lục NSNN, đê kiêm tra đôi chiều, xác định sô thuê và thu khác của các

đôi tượng còn nợ thuê;

- Kiểm ta tiên thụ chông buôn lậu, đề xác định sô thu và việc phân phối,

sử dụng số thu này. KTV căn cứ vào sô kê toán chị tiết tải khoản “Thu vị phạm

hành chính về hải quan”, quyêt định trích thưởng và chê độ tài chính hiện hành

qui định vê phân phôi tiên thưởng chông buôn lậu, đề xác định việc xử lý, phân

phôi và sử dụng sô tiên thu được có tuân thủ chê độ qui định không:

- Kiém tra tình hình thuê tạm thu, nhăm kiêm tra toàn bộ sô thu và sô

hoàn thuê tạm thụ hàng tạm nhập, tái xuất, hoặc tạm xuất tái nhập, hàng là

nguyên liệu nhập khâu đê sản xuât, gia công hàng xuất khâu. KTV căn cứ vào

vào sô chi tiệt tài khoản đề xác định sô tạm thu, sô thuê đã hoàn và sô còn lại

cuối kỳ.

C. Trọng yêu và rủi ro kiểm toán

- Dự toán thu thuê xuất nhập khâu thập hơn so thực tê, do khả năng dự

báo hàng xuất, nhập khâu thiêu chính xác;
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- Chưa phản ánh đây đủ sô thu vào báo cáo quyêt toán thu NSNN, nhật là

sô thụ vào thời điểm cuôi năm, tự ý điều chỉnh sô thu đê điều chính mức hoàn

thành kê hoạch thu dược giao;

- Thực hiện chê dộ miễn giảm, hoàn thuê và xử lý các hành vi vi phạm

luật thuê và các cơ chê chính sách về quản lý thu, nộp sai chê độ qui định;

- Chưa tông hợp phản ánh đây đủ sô tôn đọng thuê vào báo cáo, thông

thường sô tôn đọng thực tê lớn hơn so với sô báo cáo;

18.3.4. Kiểm toán thu ngân sách nhà nước (tại Kho bạc nhà nước)

Kho bạc Nhà nước là cơ quan có chức năng quản lí quỹ NSNN và thực

hiện nhiệm vụ kế toán ngân sách. Thực hiện tập trung các nguồn thu thuế, phí,

lệ phí và thu khác từ các thành phần kinh tế và các tổ chức, cá nhân có nghĩa

vụ đóng góp với NSNN, các khoản thu viện trợ, vay, đóng góp và các khoản

thu khác của ngân sách.

Mọi khoản thu NSNN đều phải nộp hoặc ghí thu vào Kho bạc Nhà nước

và được hạch toán bằng đồng Việt Nam, chí tiết theo niên độ ngân sách, cấp

ngân sách và mục lục ngân sách nhà nước; Các khoản thu ngân sách băng

ngoại tệ, băng hiện vật, băng ngày công lao động được quy đổi ra đồng Việt

Nam theo quy định của cơ quan có thẩm quyền;

Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thông báo thu ngân sách của cơ quan thuế

hoặc tự kê khai, tự tính thuế (nếu được cơ quan thuế cho phép) để thực hiện

nghĩa vụ với NSNN, nộp tiền vào kho bạc nhà nước.

a4. Mục tiêu kiểm toán

Xác định tính đúng đắn và hợp pháp báo cáo thu ngân sách, tỉ lệ điều tiết

phân chia số thụ giữa các cấp ngân sách và đánh giá công tác phân cấp quản lí

thu, quản lý quĩ ngân sách. Đồng thời đánh giá việc thực hiện chế độ kế toán

ngân sách do Kho bạc Nhà nước..

b. Nội dung và phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán

- Kiểm tra việc phân loại số thu ngân sách để hạch toán theo qui định của

mục lục NSNN và việc áp dụng tỉ lệ điều tiết để phân chia số thu cho từng cấp

ngân sách;
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- Kiểm tra việc hạch toán thu đối với các khoản thu bằng ngoại tệ, băng

hiện vật, băng ngày công lao động có dợc quy dồi ra dông Việt Nam theo tỷ giá

hạch toán ngoại tệ do Bộ Tài chính quy dịnh, hoặc giá hiện vật, ngày công lao

động được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định tại thời điểm phát sinh.

- Kiểm tra quy trình thu ngân sách nhà nước đôi với từng hình thức thu

có đảm bảo theo đúng quy định hay không:

+ Quy trình thu băng tiên Việt nam (tiên mặt, chuyên khoản), thụ băng

ngoại tệ (tiền mặt, chuyên khoản); Riêng thu băng tiền mặt có 2 trường hợp do

Kho bạc Nhà nước trực tiếp thụ, hoặc thu qua cơ quan thu,

È Quy trình thu băng hiện vật, thu băng ngày công lac dong.

- Kiém tra, doi chiều sô kê toán chị tiết thu ngân sách với báo cáo thu

NSNN;

- Kiểm tra, dối chiều tính cân dối, khớp dúng về số liệu giữa các báo cáo

kế toán thu ngân sách của Kho bạc Nhà nước;

- Đồng thời kiểm tra, đối chiếu với báo cáo thu của Kho bạc Nhà nước

với các báo cáo số thu nội địa do ngành thuế quản lý và báo cáo số thu thuế

xuất, nhập khẩu do hải quan quản lý, một số khoán thu đặc biệt do ngành tài

chính thực hiện như: vay nợ trong, ngoài nước, viện trợ và các khoản thu khác

của ngân sách để xác dịnh tính chính xác của số thu NSNN;

- Kiém tra việc thực hiện chê độ kê toán của kho bạc trong việc ghi chép,

hạch toán và báo cáo kê toán thu NSNN.

C Trọng yên và rủi ro kiểm toán

- Chưa phản ánh chính xác sô thu ngân sách trong kỳ báo cáo quyết toán,

chưa hạch toán đúng quy định mục lục NSNN, thực hiện sai tỷ lệ điều tiết dẫn

đền sô thu ngân sách không đúng: |

- Số liệu báo cáo thu ngân sách giữa Kho bạc Nha nước với các cơ quan

thuê, hải quan và báo cáo quyêt toán do cơ quan tải chính lập, sô liệu không

khớp đúng và thiêu tính thông nhât;
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18.3.5. Kiểm toán một số khoản thu đặc biệt và thu khác ngân sách

(tại cơ quan tài chính)

Ngoài các khoản thu do cơ quan thuế, hải quan thực hiện, còn có một số

khoản thu do cơ quan tài chính thực hiện, như: các khoản vay nợ, viện trợ, một

số khoản phí, lệ phí và một số khoản thu khác ngân sách.

- Kiểm tra các khoản thu đặc biệt như: các khoản vay nợ, trong và ngoài

nước, một số khoản phí, lệ phí, các khoản thu khác ngân sách có thực hiện

đúng chính sách chế độ theo qui định và Luật NSNN,

- Đối với các khoản thu do cơ quan tài chính thực hiện chủ yêu dùng hình

thức phi thu, ghi chi, do vậy cần phải kiểm tra các thủ tục ghi thu, ghi chỉ có

đúng trình tự , kịp thời và đúng chế độ quy định hay không, đặc biệt các khoản

ghi thu ghi chỉ phí và lệ phí đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp;

~~ Kiém tra cc khoan thu NSNN duoc hon trả cho đối tượng hộp do cơ

quan tài chính thực hiện (có 2 hình thức hoàn trả: hoàn trả bằng lệnh thoái thụ

nếu trong cùng một niên độ ngân sách và hoàn trả bằng Lệnh chỉ tiền nếu số

thu thuộc niên độ ngân sách năm trước);

- Đối chiếu báo cáo thu ngân sách do cơ quan tài chính tổng hợp từ báo

cáo quyết toán của ngân sách cấp dưới đồng thời kiểm tra, đối chiều số liệu với

các báo cáo thu của cơ quan thuế, cơ quan hải quan và Kho bạc Nhà nước cùng cấp.

- Kiểm tra việc quản lý thu, nộp NSNN phí, lệ phí và số thu được để lại

chỉ tại đơn vị theo chế độ quy định của các cơ quan hành chính sự nghiệp được

nhà nước giao nhiệm vụ thu phí, lệ phí.

18.4. KIỀM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN CHI NGẮN SÁCH

Chí NSNN là việc phân phối, sử dụng quĩ tiền tệ tập trung của Nhà nước

theo những mục đích nhất định, nhằm phục vụ các chức năng, nhiệm vụ của

Nhà nước. Đặc điểm của chỉ ngân sách nhà nước là mang tính chất cấp phát,

không hoàn lại trực tiếp.

Chi NSNN bao gồm các khoản chỉ đầu tư phát triển, chỉ trả nợ, viện trợ,

chi thường xuyên và chỉ khác. Các khoản chi NSNN chia làm hai loại:
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- Chi trong ngân sách: Là các khoản chỉ được ghi trong dự toán chi da

được Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp quyết định;

- Chi ngoài ngân sách: Là các khoản chi có tính chất tạm ứng, cho vay

tạm thời ngoài dự toán và phát sinh trong quá trình chấp hành ngân sách, có thể

phải thu hồi hoặc chuyển sang thực chỉ ngân sách (chi trong ngân sách).

Quyết toán chỉ ngân sách nhà nước chỉ phản ánh phần chỉ trong ngân sách.

18.4.1. Phạm vi và yêu cầu kiểm toán báo cáo quyết toán chỉ ngân sách

a. Pham vi kiểm toán: Phạm vi kiểm toán chỉ NSNN là toàn bộ số tiền chỉ từ

quỹ NSNN dé phục vụ chức năng, nhiệm vụ của nhà nước theo dự toán đã

được Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp quyết định, như vậy đái tượng

kiểm toán bao gồm các đơn vị cấp phát, thanh toán kinh phí và sử dụng NSNN,

cụ thể là: cơ quan tài chính, kho bạc (các cấp ngân sách, các đơn vị thụ hưởng

kinh phí NSNN và các đơn vị có sử dụng NSNN (đơn vị dự toán các cấp).

b. Đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ theo các nội

dung cơ bản san:

- Cơ quan có thực hiện qui trình có hiệu quả đối với việc cấp phát, thanh

toán kinh phí ngân sách cho các đơn vị thụ hưởng ngân sách theo dụ toán ngân

sách đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định;

- Có thường xuyên đối chiếu so sánh số chỉ tiết với số tổng hợp chỉ ngân

sách đề kịp thời phát hiện các sai lệch trong cong tác kế toán không:

- Có thực hiện nguyên tắc bất kiêm nhiệm trong công tác quản lí không,

có tách người ghi số kế toán với thủ quĩ và phân chia thích hợp về nhiệm vụ và

thầm quyền trong công tác quản lí cấp phát, thanh toán ngân sách;

- Có thực hiện ghi số đúng thời điểm phát sinh, đúng giá trị và đối tượng

được cấp phát ngân sách; |

- Có thường xuyên đối chiếu, xác nhận số cấp, đối tượng được cấp phát
ngân sách giữa cơ quan tài chính với kho bạc nhà nước;

- Các tài liệu, chứng từ, số kế toán có được bảo quản, lưu trữ đúng chế độ

qui định, tránh mất mát, hư hỏng:

c. Đánh giá tính tuân thủ và thống nhất: Các cơ quan quản lí ngân sách có

thực hiện đúng nguyên tắc, chuẩn mực kế toán trong việc ghi chép, hạch toán
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và lập báo cáo kế toán theo chế độ qui định không, các tiêu thức phản ánh trên

sổ, báo cáo kế toán có thống nhất giữa các kì và niên độ kế toán ngân sách

không: số kinh phí ngân sách cấp phát có được phân loại đúng theo qui định

của mục lục NSNN, cụ thể:

- Các loại kinh phí có được giải trình thống nhất theo các tiêu thức của

các kì và niên độ kế toán ngân sách năm trước không, nếu có sự thay đổi về các

tiêu thức thì có được giải thích trong các phụ lục kèm theo không;

- Các loại kinh phí cấp phát thanh toán có được phân loại, tổng hợp đầy

đủ theo qui định của mục lục NSNN không và có được thuyết minh đầy đủ

kèm theo; |

d. Ddnh gid tinh diing din: Céc co quan quản lí cấp phát, thanh toán ngân

sách có tuân thủ các qui định của Luật NSNN và các chế độ, chính sách về

quản lí tài chính của nhà nước và có báo cáo đúng số chi trong niên độ ngân

sách, cụ thể: |

- Các khoản chỉ ngân sách có được phản ánh đúng thời điểm phát sinh và

phù hợp với các chứng từ kế toán chi ngân sách không, có tuân thủ chế độ quản

lí và sử dụng ngân sách và kế toán không:

- Các khoản chí ngân sách có được ghi số, tổng hợp bầu cáo đúng giá trị

và đối tượng cũng như đúng nội dung kinh tế theo qui định của mục lục NSNN

không: |

- Các khoản chỉ ngân sách có được ghi số và báo cáo theo đúng trình tự

thời gian phát sinh không:

- Các thông tin, báo cáo chỉ ngân sách được công khai, có thống nhất với

các nguồn thông tin khác mà đơn vị đã cung cấp;

18.4.2. Mục tiêu kiểm toán

- Xác nhận tính đúng đắn và hợp pháp báo cáo chi NSNN, việc thực hiện

luật, cơ chế chính sách trong quản lí, điều hành chi ngân sách theo dự toán

được Quốc hội quyết định;

- Việc tuân thủ luật, cơ chế chính sách về quản lí kinh tế, tài chính trong

quản lý, sử dụng NSNN; việc thực hiện Luật Kế toán;

- Tư vấn với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan quản lí chức năng của

Đảng và Nhà nước sửa đổi, bồ sung, cải tiền công tác quản lí tài chính ngân sách;
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18.4.3. Kiếm toán chỉ ngân sách tại đơn vị dự toán cấp I và cấp II

a. Quan lý chỉ đầu tư xây dựng | |

* Lập kế hoạch và phân bồ vốn đầu tư:

- Những căn cứ xây dựng kế hoạch và phân bồ vốn đầu tư xây dựng: qui

hoạch của bộ, ngành và kế hoạch 5 năm về đầu tư xây dựng: việc phân cấp

quản lý đầu tư xây dựng của bộ, ngành;

- Việc tuân thủ trình tự, thủ tục lập, thẩm tra, phê duyệt kế hoạch vốn đầu

tư xây dụng;

- Các quy định nội bộ của bộ, ngành về quản lý vốn đầu tư xây dựng:

- Nguồn vốn đầu tư xây dựng.

- Thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng:

- Việc thực hiện công tác đầu thầu theo quy định của pháp luật;

- Việc ứng trước và thanh toán vốn cho các dự án đầu tư xây dựng:

- Công tác quản lý, điều hành vốn đầu tư xây dụng: việc điều chính các

dự án đầu tư xây dụng; việc nợ đọng vốn đầu tư xây dưng: việc kéo dài thời

gian thanh toán vốn của các dự án...;

* Kế toán và quyết toán vốn đầu tư xây dụng.:

- Việc tổ chức công tác kế toán vốn đầu tư xây dụng;

- Công tác quyết toán vốn đầu tư theo niên độ ngân sách và quyết toán

vốn đầu tư theo dự án hoàn thành. |

b. Quản lý chỉ hỗ trợ doanh nghiệp:

* Lập và phê duyệt dự toán:

- Những căn cứ xây dựng dự toán và phân bô chi hỗ trợ doanh nghiệp;

- Việc tuân thủ trình tự, thủ tục lập, thầm tra, phê duyệt dự toán chỉ hỗ trợ

doanh nghiệp;

- Các quy định nội bộ của bộ, ngành về quản lý chỉ hỗ trợ doanh nghiệp;

- Nguồn vốn chỉ hỗ trợ doanh nghiệp.

Thực hiện dự toán chi hỗ trợ doanh nghiệp: việc tuân thủ các quy định,

. cấp phát đúng mục đích, đối tượng, tiền độ.

* Kế toán và quyết toán chỉ hỗ trợ doanh nghiệp;
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Việc tuân thủ các quy định và xử lý tài chính trong tổ chức sắp xếp,

chuyên đổi hình thức sở hữu của các doanh nghiệp trực thuộc.

c. Công tác quản (ý thu, chỉ thường xuyên và chỉ chương trình mục tiêu

* Công tác lập và phân bồ dự toán thu, chỉ

- Những căn cứ xây dựng dự toán thu, chị;

- Việc tuân thủ trình tự, thủ tục lập, thẳm tra và phê duyệt dự toán;

- Sự hợp lý trong các chỉ tiêu dự toán thu, chị thường xuyên;

- Việc giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị.

* Công tác quản lý, điều hành dự toán:

- Việc tổ chức điều hành ngân sách quý, tiến độ thực hiện thu, chỉ ngân

sách;

- Việc đề ra và tổ chức thực hiên các giải pháp, biện pháp trong quản lý

thu, chị; |

- Việc quản lý các khoản kinh phí thực hiện các chế độ chính sách của

nhà nước (kinh phí cải cách tiền lương: kinh phí tỉnh giản biên chế...);

- Việc thực hiện và chỉ đạo thực hiện các kết luận, kiến nghị của cơ quan

nhà nước có thầm quyền về quản lý tài chính ngân sách.

* Công tác kế toán và quyết toán

- Việc tổ chức công tác kế toán; |

- Việc quyết toán các khoản kinh phí do đơn vị dự toán cấp I, cấp II trực

tiếp sử dụng (nếu có); | |

- Việc tổng hợp quyết toán ngân sách của đơn vị dự toán cấp Ï và các đơn

vị dự toán cấp II từ các cấp, đơn vị dự toán cấp dưới.

* Quản lý chi chương trình mục tiêu

Công tác lập và phê duyệt dự toán:

- Những căn cứ xây dựng dự toán và phân bố chỉ chương trình mục tiêu;

- Việc tuân thủ trình tự, thủ tục lập, thẩm tra, phê duyệt dự toán chi

chương trình mục tiêu;

- Các quy định nội bộ của bộ, ngành về quản lý chi chi chương trình mục

tiêu; |
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- Nguồn vốn chỉ chương trình mục tiêu.

Công tác quản lý và thực hiện dự toán chỉ chương trình mục tiêu: việc

tuân thủ các quy định, phân bỗ kinh phí đúng mục đích, đối tượng, tiền độ.

Tổ chức công tác kế toán và quyết toán chỉ chí chương trình mục tiêu.

18.4.4. Kiếm toán tại các đơn vị dự toán cấp III (đơn vị trực tiếp quản lý

và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước)

Các đơn vị trực tiếp quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước thuộc bộ,

ngành và ngân sách các cấp chính quyền địa phương (tỉnh, TP trực thuộc trung

ương: ngân sách huyện, quận) gồm: các ban quản lý dự án dầu tư xây dựng,

các đơn vị dự toán cấp II, các bạn quản lý chương trình mục tiêu...

a. Tai các bạn quản lý dự án đếu tư xây dựng

* Công tác quản lý, điều hành của bạn quản lý dự án

- Tình hình lập, thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng: việc tuân thủ

các quy định của nhà nước về trình tụ, thủ tục, điều kiện ghi kế hoạch vốn; thời

gian bố trí vốn cho các dự án nhóm B,C; thời gian lập và giao kế hoạch vốn;

chấp hành các quy định về đồi tượng, chế độ thanh toán vốn...;

- Việc thực hiện công tác đâu thâu: về trình tự, thủ tục; về việc châp hành

- các quy định về đầu thâu, về tô chức đâu thâu theo quy định của pháp luật;

- Công tác lập, thâm định, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: thời

gian, quy trình, thủ tục và giá trị lập, thẩm dịnh, phê duyệt;

- Việc châp hành các quy định trong quản lý dự án đâu tư: về tiên độ thi

công; công tác giám sát, nghiệm thu, bàn giao công trình vào sử dụng; công tác

lập báo cáo hoàn công và quyết toán dự án đâu tư xây dựng;

- Việc theo dõi, hạch toán kê toán và quyêt toán vôn đâu tư xây dung.

* Công tác quản lý và thực hiện thu, chỉ thường xuyên của bạn quản b

đự án đầu tư xây dựng: kiểm toán công tác quản lý và thực hiện thu, chi

thường xuyên của ban quản lý dự án thực hiện như đôi với của đơn vị dự toán

cấp III và theo các các quy định của nhà nước về quản lý, sử dụng kinh phí

quản lý dự án đầu tư xây dựng.
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*¥ Bdo cdo quyết loán các dự án đầu tư xây dựng: kiệm toán báo cáo

quyết toán các dự án đầu tư xây dựng hoàn thành và các dự án đâu tư xây dựng

dở dang được thực hiện theo Qui trình kiểm toán Dự án đâu tư hiện hành của

Kiêm toán Nhà nước.

b. Tai cdc don vi dir toan cdp III va tại các bạn quản lý chương trình mục tiêu

* Kiem toán công tác quản lý, điều hành ngân sách của đơn vị

- Công tác lập và phân bồ dự toán thu, chỉ: những căn cứ xây dựng dự

toán thu, chi; việc tuân thủ trình tự, thủ tục lập,. thẩm tra và phê duyệt dự toán;

sự hợp lý trong các chỉ tiêu dự toán thu, chỉ thường xuyên.

- Công tác quản lý, điều hành dự toán: việc tổ chức thực hiện tự chủ tài

chính của đơn vị; việc tổ chức điều hành ngân sách quý, tiến độ thực hiện thu,

chỉ ngân sách; việc đề ra và tổ chức thực hiện các giải pháp, biện pháp trong

quản lý thu, chỉ, điều chính dự toán; việc quản lý các khoản kinh phí thực hiện

các chế độ chính sách của nhà nước (kinh phí cải cách tiền lương; kinh phí tĩnh

giản biên chế; chính sách tiết kiệm...); việc thực hiện các kết luận, kiến nghị

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tài chính ngân sách;

- Công tác kế toán và quyết toán: việc tổ chức công tác kế toán, công tác

lập và phê duyệt báo cáo quyết toán.

* Kiểm toán việc thực hiện thu, chỉ ngân sách và các hoạt động liên quan

(1) Kiểm toán nguồn kinh phí và việc sử dụng kinh phí

Nguồn kinh phí hoạt động, gồm: ngân sách cấp cho chỉ thường xuyên và

chỉ không thường xuyên; viện trợ; các khoản thu phí, lệ phí, thu sự nghiệp

được để lại cho đơn vị sử dụng theo quy định và nguồn kinh phí khác. Nguồn

kinh phí chương trình mục tiêu, gồm: ngân sách cấp, viện trợ và các nguồn

khác. Nguồn vốn kinh doanh (trong các đơn vị sự nghiệp), gồm: vốn do cán bộ,

viên chức đóng góp; bổ sung từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; vay

ngân hàng... |

Kiêm tra, đánh giá tính đúng đăn, trung thực của sô liệu kê toán:

455



- Số kinh phí được cấp so với dự toán hoặc số dư đầu kỳ (kiểm tra số dư

cuối kỳ năm trước, số dự toán, số thông báo phân bổ kinh phí và cân đối các

nguồn kinh phí);

- Số kinh phí thực rút tại kho bạc, ngân hàng, số thu sự nghiệp và các

nguồn kinh phí khác;

- Số quyết toán chỉ, số kinh phí được cấp phát và sử dụng theo từng

nguồn; xác định số kinh phí còn lại cuối kỳ theo từng nguồn.

Kiểm tra, đánh giá sự tuân thủ pháp luật và những quy định trong hình

thành và sử dụng các nguồn kinh phí:

- Cơ sở pháp lý và các quy định trong xây dựng dự toán, xác định nguồn,

phân bồ từng nguồn và nội dung từng chỉ của từng nguồn kinh phí;

- Sự tuân thủ các quy định về trình tự, thủ tục trong sử dụng kinh phí;

- Sự tuân thủ các quy định trong tổng hợp, phê duyệt quyết toán kinh phí

và giải quyết các vần đề liên quan về thừa, thiếu, bồ sung, điều chỉnh kinh phí.

Kiểm tra, đánh giá tính tiết kiệm, hiệu quả, hiệu lực trong huy động và sử

dụng các nguồn kinh phí, chú ý tập trung vào các vấn đề:

- Sự hợp lý trong xác định nguồn kinh phí và quy mô kinh phí so với yêu

cầu hoạt động (là cơ sở đánh giá tính tiết kiệm);

- Tiền độ thực hiện các hoạt động và kết quả sử dụng kinh phí, đặc biệt là

đối với các dự án đầu tư, các chương trình mục tiêu (là cơ sở đánh giá tính hiệu

quả);

- Việc sử dụng đúng mục đích và mức độ đáp ứng các yêu cầu trong thực

° hiện các mục tiêu hoạt động của từng nguồn kinh phí và nội dung chỉ của từng

nguồn kinh phí trong hoạt động của đơn vị (là cơ sở đánh giá tính hiệu lực).

(2) Kiểm toán tiên và các khoản tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền, gồm: tiền mặt, tiền gửi, chứng

khoán, kim loại quý (nếu có)...

Kiểm tra, đánh giá tính đúng đắn, trung thực của số liệu kế toán:

- Xác định số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ và số dư cuối kỳ trên cơ sở

số liệu kế toán, báo cáo quyết toán và số liệu đối chiếu với kho bạc, ngân hàng

của năm kiểm toán;
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- Xác định nguồn gốc của các khoản tiền (số dư tiền mặt, tiền gửi) và các

khoản tương đương tiền của đơn vị; nếu là ngoại tệ, chứng khoán, kim loại

quý... phải kiểm tra tính toán lại giá trị thị trường và qui đổi tỷ giá ra Việt Nam

đồng tại thời điểm ghi trong bảng cân đối kế toán cuối năm.

Kiểm tra, đánh giá sự tuân thủ pháp luật và những quy định trong quản lý

và sử dụng tiên và các khoản tương đương tiền:

- Việc quản lý quỹ tiền mặt, tiền gửi (việc thực hiện đối chiếu giữa số kế

toán và kiểm kê thực tế tiền mặt, xác nhận tiền gửi của Kho bạc Nhà nước,

ngân hàng; mức tồn quỹ tiền mặt; kỳ hạn gửi tiền; quy trình luân chuyển chứng

từ tiền mặt, tiền gửi; trình tự thủ tục xuất, nhập quỹ và thanh toán bằng tiền gửi);

- Việc đáp ứng các điều kiện trong sử dụng tiền và các khoản tương

đương tiền: xuất nhập quĩ tiền mặt; rút hoặc thanh toán bằng tiền gửi, tính đầy

đủ, hợp pháp hợp lệ của chứng từ thu, chi quỹ và chứng từ tài khoản tiền gửi;

Kiểm tra, đánh giá tính tiết kiệm, hiệu quả, hiệu lực trong quản lý tiền và

các khoản tương đương tiền, chú ý tập trung vào các vấn đề:

- Mức tồn quỹ tiền mặt, tiền gửi và dự trữ các khoản tương đương tiền

bình quân trong năm, quý, tháng tại đơn vị (là cơ sở đánh giá tính tiết kiệm,

tính hiéu qua,

- Việc đáp ứng yêu cầu về tiền và các khoản tương đương tiền trong hoạt

động của đơn vị (là cơ sở đánh giá tính hiệu lực).

(3) Kiểm toán nguyên vật liệu, vật tư hàng hoá, công cụ, dụng cụ

Nguyên vật liệu, vật tư hàng hoá, công cụ, dụng cụ bao gồm cả số tồn

kho và số xuất dùng, số đang sử dụng.

| Kiểm tra, đánh giá tính đúng đắn, trung thực của số liệu kế toán:

- Xác định số nguyên vật liệu theo từng loại, gồm: số đầu kỳ, số tăng,

giảm trong kỳ, số cuối kỳ về cả số lượng và giá trị (việc tính giá hàng tồn kho,

việc hạch toán giá trị xuất, nhập của vật tư, hàng hoá);

- Đối chiếu giữa số liệu kiểm kê và số kế toán, báo cáo quyết toán; số

liệu về xử lý chênh lệch phát sinh khi kiểm kê, việc thanh lý, xử lý hàng hoá,

vật tư, công cụ, dụng cụ mất mát, hư hỏng, kém phim chất hoặc không cần

dùng;
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- Việc theo dõi sử dụng đối với công cụ, dụng cụ đang dùng: công cụ,

dụng cụ, vật tư đã mua và quyết toán nhưng chưa sử dụng, chuyển sang năm sau;

- Đối chiếu số liệu giữa báo cáo quyết toán với số kho, thẻ kho, số chi tiết

"nguyên vật liệu.

Kiểm tra, đánh giá sự tuân thủ pháp luật và những quy định trong quản lý

và sử dụng nguyên liệu, vật tư, hàng hóa, công cụ, dụng cụ:

- Sự tuân thủ các quy định trong xác định nhu cầu, lập dự toán, kế hoạch,

phê chuẩn kế hoạch và nguồn kinh phí mua sắm;

- Sự tuân thủ các qui định về đấu thầu, mua sắm nguyên vật liệu, vật tư

hàng hoá, công cụ, dụng cụ; |

- Sự tuân thủ các qui định về tiêu chuẩn, định mức tiêu hao, sử dụng vật

tư, nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ;

- Sự tuân thủ các qui định về kiểm kê, kiểm tra, thanh tra về nguyên vật

liệu, vật tư, hàng hóa, công cụ, dụng cụ và xử lý chênh lệch từ kết quả kiểm kê,

kiểm tra, thanh tra;

- Sự tuân thủ các qui định về việc thanh lý, xử lý hàng hoá, vật tư, công

cụ, dụng cụ mất mát, hư hỏng kém phẩm chất hoặc không cần dùng:

Kiểm tra, đánh giá tính tiết kiệm, hiệu quả, hiệu lực trong quản lý và sử

dụng nguyên liệu, vật tư, hàng hóa, công cụ, dụng cụ, chủ ý tập trung vào các

vấn đề:

- Tính đúng đắn và hợp lý trong việc xác định nhu cầu, tổ chức công tác

đấu thầu, công tác mua sắm, phương thức thanh toán tiền mua nguyên vật liệu,

vật tư hảng hoá, công cụ, dụng cụ (là cơ sở đánh giá tính tiết kiệm);

- Mức độ và chỉ phí tồn trữ vật tư, hàng hoá, công cụ, dụng cụ so với

định mức tồn trữ (là cơ sở đánh giá tính tiết kiệm):

- Việc xây dựng, áp dụng qui định về tiêu chuẩn định mức tiêu hao, định

mức hao hụt, định mức trong sử dụng vật tư, nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ

(là cơ sở đánh giá tính hiệu quả);

- Mức độ đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ theo mục tiêu hoạt động

của đơn vị (là cơ sở đánh giá tính hiệu lực).
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(4) Kiểm toán tài sản cổ định

Tài sản cố định bao gồm cả tài sản cố định hữu hình và vô hình, tài sản

cố định trong kho, đang sử dụng, cho mượn, cho thuê; tài sản cố định được

kiểm tra, đánh giá cả về mặt hiện vật và giá trị.

Kiểm tra, đánh giá tính đúng đắn, trung thực của số liệu kế toán:

- Xác định tài sản cố định theo từng loại, gồm: số đầu kỳ, số tăng, giảm

trong kỳ, số cuôi kỳ về cả số lượng, giá trị (tính theo nguyên giá, giá trị đã

khấu hao và giá trị còn lại) và nguồn hình thành đối với từng tài sản cổ định;.

- Số liệu kiểm kê; đối chiếu giữa số liệu kiểm kê và số kế toán, báo cáo

quyết toán; kiểm tra việc xử lý chênh lệch phát sinh khi kiểm kê;

- Việc theo dối, hạch toán kế toán đối với toàn bộ quá trình mua sắm,

xuất dùng, tồn kho, sửa chữa lớn, khấu hao, nhượng bán, thanh lý, xử lý tài sản

cố định không dùng, mất mát. |

Kiểm tra, đánh giá sự tuân thủ pháp luật và những quy định trong quản lý

và sử dụng tài sản cổ định:

- Những căn cứ và quy trình, thủ tục của việc xác định nhu cầu, kế hoạch,

sự phê chuẩn kế hoạch mua sắm và nguồn kinh phí mua sắm tài sản cố định;

- Việc tuân thủ các qui định về đấu thầu mua sắm tài sản; các qui định về

hồ sơ thủ tục mua sắm, thanh toán, bản giao, đưa vào sử dụng tài sản cố định;

- Việc tuân thủ các qui định về quản lý, sử dụng tài sản (giao, nhận, bảo

quản, sửa chữa); tuân thủ các tiêu chuẩn định mức về sử dụng tài sản; tính đầy

đủ, hợp pháp của các hồ sơ tài liệu về quản lý tài sản cổ định;

- Sự tuân thủ các qui định về kiểm kê, kiểm tra, thanh tra về tài sản cổ

định và xử lý chênh lệch phát sinh từ kết quả kiểm kê, kiểm tra, thanh tra;

- Sự tuân thủ các gui định trong thực hiện nhượng bán, thanh lý tài sản cố

định,

Kiểm tra, đánh giá tính tiết kiệm, hiệu quả, hiệu lực trong quản lý và sử

dụng tài sản cổ định, chú ý tập trung vào các vấn đề:

- Tính đúng đắn và hợp lý trong việc xác định nhu cầu, nguồn vốn mua

săm tài sản có định (là cơ sở đánh giá tính tiết kiệm);
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- Tổ chức công tác đấu thầu, công tác mua sắm, phương thức thanh toán

tiền mua tài sản có định (là cơ sở đánh giá tính tiết kiệm);

- Mức độ và chi phí tồn trữ tài sản cố định trong kho so với định mức tồn

trữ hoặc số tài sản cổ định mua về, không sử dụng được (là cơ sở đánh giá tính

tiết kiệm);

- Việc xây dựng, áp dụng qui định về tiêu chuẩn định mức trong sử dụng

tài sản cổ định, các quy định về quy trình kỹ thuật trong sử dụng, bảo dưỡng,

sửa chữa tài sản cố định (là cơ sở đánh giá tính hiệu quả).

- Mức độ đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ theo mục tiêu hoạt động

của đơn vị (là cơ sở đánh giá tính hiệu lực).

(3) Kiểm toán hoạt động mua và sử dụng hàng hóa dịch vụ

Các khoản chỉ mua hàng hóa dịch vụ gồm địch vụ công cộng, thong tin

liên lạc, thuê mướn, hội nghị, đoàn ra, đoàn vào, công tác phí... |

Kiểm tra, đánh giá tính đúng đắn, trung thực của số liệu kế toán:

. - Đối chiếu số liệu quyết toán so với dự toán rvề từng khoản chi và việc

hạch toán kế toán các khoản chỉ:

- Số liệu thanh toán từng mục chi và nguồn kinh phí cho từng mục chỉ.

Kiểm tra, đánh giá sự tuân thủ pháp luật và những quy định trong quản lý

việc mua và sử dụng hàng hóa dịch vụ:

- Những căn cứ của việc lập dự toán, tuân thủ các quy định trong quân lý,

thực hiện mua và sử dụng hàng hóa dịch vụ;

- Sự tuân thủ các quy định về định mức, tiêu chuẩn mua và sử dụng hàng

hóa dịch vụ.

Kiểm tra, đánh'giá tính tiết kiệm, hiệu quả, hiệu lục trong quản lý việc

mua và sử dụng hàng hóa dịch vụ, chú ý tập trung vào các vấn đề:

- Sự hợp lý trong xây dựng các định mức, tiêu chuẩn, chế độ chỉ, trừ các

tiêu chuẩn, định mức do nhà nước quy định (là cơ sở đánh giá tính tiết kiệm,

hiệu quả);

- Hậu quả kinh tế của những trường hợp thực hiện không đúng kế hoạch,

định mức, tiêu chuẩn (là cơ sở đánh giá tính tiết kiệm, hiệu quả);
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- Mức độ đáp úng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ theo mục tiêu hoạt động

của đơn vị (là cơ sở đánh giá tính hiệu lực).

(6) Kiểm toán hoạt động thanh toán cho cá nhân

Các khoản chí thanh toán cho cá nhân gồm: tiền lương, tiền công, phụ

cấp lương, học bồng...thanh toán trục tiếp hoặc gián tiếp cho cá nhân.

Kiểm tra, đánh giá tính đúng đắn, trung thực của số liệu kế toán:

- Đồi chiều số liệu quyết toán so với dự toán về từng khoản chỉ và việc

hạch toán kế toán các khoản chị;

- Số liệu thanh toán từng mục chỉ và nguồn kinh phí cho từng mục chí.

Kiểm tra, đánh giá sự tuân thủ pháp luật và những quy định trong quản lý

các khoản chỉ thanh toán cho cá nhân:

- Căn cứ của việc lập dự toán, tuân thủ các quy định trong quản lý, thực

hiện các mục chị thanh toán cho cá nhân;

- Sự tuân thủ các quy định về định mức, tiêu chuẩn chỉ:

- Sự tuân thủ các quy định về quy trình, thủ tục thực hiện việc thanh toán

cho cá nhân.

Kiểm tra, đánh giá tính tiết kiệm, hiệu quả, hiệu lực trong quản lý các

khoản chi thanh toán cho cá nhân, chú ý tập trung vào các vấn đề:

- Sự hợp lý trong xây dựng các định mức, tiêu chuẩn chi, trừ các tiêu

chuân, định mức do Nhà nước quy định (là cơ sở đánh giá tính tiết kiệm, hiệu quả);

- Hậu quả kinh tế của những trường hợp thực hiện không đúng định mức,

tiêu chuẩn (là cơ sở đánh giá tính tiết kiệm, hiệu quả).

- Mức độ đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ theo mục tiêu hoạt động

của đơn vị (là cơ sở đánh giá tính hiệu lực). |

(7) Kiểm toán các khoản phải thu, tạm ứng, các khoản nợ phải trả

Các khoản phải thu, tạm ứng, các khoản nợ phải trả bao gồm cả đối với

nhà nước, khách hàng và nội bộ đơn vị. |

Kiểm tra, đánh giá tính đúng đắn, trung thực của số liệu kế toán:

- Số dư đầu kỳ, phát sinh trong kỳ, số dư cuối kỳ của các khoản phải thu,

tạm ứng, các khoản nợ phải trả;
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- Việc theo dõi chi tiết số liệu trên số cái, số chí tiết số phải thu, tạm ứng,

nợ phải trả theo từng đối tượng và từng nguồn kinh phí;

- Kiểm tra, đánh giá sự tuân thủ pháp luật và những quy định trong quản

lý các khoản phải thu, tạm ứng, các khoản nợ phải trả: |

- Việc tuân thủ các quy định về tính hợp pháp, thủ tục, quy trình trong

việc quản lý các khoản phải thu, tạm ứng và xử lý các khoản không có khả

năng thu hồi;

- Việc tuân thủ các quy định về tính hợp pháp, thủ tục, quy trình trong

việc quản lý các khoản nợ phải trả và xử lý các khoản không có khả năng trảnợ:

Kiểm tra, đánh giá tính tiết kiệm, hiệu quả, hiệu lực trong quản lý các

khoản phải thu, tạm ứng, nợ phải trả, chú ý tập trung vào các vấn đề:

- Số phải thu, tạm ứng quá hạn hoặc không có khả năng thu hồi (là cơ sở

đánh giá tính tiết kiệm);

- Số nợ phải trả, nợ quá hạn hoặc không có khả năng trả nợ (là cơ sở

đánh giá tính hiệu quá).

(8) Kiểm toán việc thu phí, lệ phí và thu sự nghiệp

Các khoản thu phát sinh tại các đơn vị có quyền hạn theo quy định của

: pháp luật trong việc thực hiện thu phí, lệ phí, thụ sự nghiệp.

Kiểm tra, đánh giá tính đúng đắn, trung thực của số liệu kế toán:

- Số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ, số dư cuối kỳ về các khoản thu và

nộp ngân sách; |

- Việc hạch toán kế toán từng khoản thu, nộp ngân sách của đơn vị; số

miễn giảm phí, lệ phí;

- Việc thục hiện ghi thu, ghi chi các khoản phí, lệ phí để lại chỉ tại đơn

vị; số chỉ phí cho thực hiện thu, số chỉ từ nguồn phí, lệ phí, thu sự nghiệp được

dé lai chi tiêu nội bộ của đơn vị; số chỉ hình thành các quỹ của đơn vị.

Kiểm tra, đánh giá sự tuân thủ pháp luật và những quy định trong quản

lý các khoản thu:

- Sự tuân thủ pháp luật và những quy định trong xây dựng định mức, quy

chế chỉ tiêu nội bộ từ nguồn thu để lại cho đơn vị;
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- Sự tuân thủ pháp luật và những quy định trong lập dự toán, trong quản

lý và thực hiện thu và nộp ngân sách; việc tuân thủ các quy định về chế độ thu,

miễn giảm;

- Sự tuân thủ pháp luật và những quy định trong sử dụng các khoản thu

được để lại đơn vị;

- Sự tuân thủ pháp luật và những quy định trong việc lập, phê duyệt quyết

toán các khoản thu phí, lệ phí, thu sự nghiệp.

Kiểm tra, đánh giá tính tiết kiệm, hiệu quả, hiệu lực trong quản lý các

khoản thu, chú ý tập trung vào các vấn đề:

- Tính bợp lý trong chỉ phí cho việc thực hiện các khoản thu (là cơ sở

đánh giá tính hiệu quả);

- Tính hợp lý trong quy định việc sử dụng số thu đề lại đơn vị sử dụng (là

cơ sở đánh giá tính hiệu quả);

- Tính đúng đắn và mức độ thực hiện các mục tiêu trong việc thực hiện

nghĩa vụ thu nộp đối với ngân sách nhà nước (là cơ sở đánh giá tính hiệu quả,

hiệu lực); mức độ đáp ứng các yêu cầu từ nguồn thu đề lại trong hoạt động của

đơn vị (là cơ sở đánh giá tính hiệu lực).

(9) Kiểm toán các hoạt động dịch vụ và hoạt động kinh doanh

Các hoạt động dịch vụ và hoạt động có tính chất xuất kinh doanh là các

hoạt động của các đơn vị sự nghiệp, phù hợp với các quy định của pháp luật.

Kiểm tra, đánh giá tính đúng đắn, trung thực của số liệu kế toán:

- Số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ, số dư cuối kỳ về số thu, chi hoạt

động dịch vụ và hoạt động sản xuất kinh doanh; các khoản thu và và số thu,

nộp ngân sách;

- Việc theo dõi, hạch toán doanh thu, chỉ phí, việc kết chuyển để xác định

kết quả kinh doanh; sự phù hợp giữa doanh thu và chỉ phí của hoạt động.

Kiểm tra, đánh giá sự tuân thủ pháp luật và những quy định trong quản lý

các hoạt động dịch vụ và hoạt động có tính chất kinh doanh:

- Sự tuân thủ pháp luật và những quy định trong xây dựng định mức, quy

chế chị tiêu nội bộ từ nguồn thu hoạt động dịch vụ và hoạt động có tính chất

kinh doanh của đơn vị;
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- Sự tuân thủ pháp luật và những quy định trong lập dự toán và kế hoạch

hoạt động;

- Sự tuân thủ pháp luật và những quy định trong quản lý các hoạt động,

trong thực hiện thu, chỉ cho hoạt động: việc chấp hành nghĩa vụ với thu nộp

ngân sách nhà nước;

- Sự tuân thủ pháp luật và những quy định trong lập và phê duyệt quyết

toán thu, chỉ các hoạt động dịch vụ và các hoạt động có tính chất kinh đoanh

của đơn vị.

Kiểm tra, đánh giá tính tiết kiệm, hiệu quả, hiệu lực trong quản lý các

hoạt động dịch vụ và hoạt động có tính chất kinh doanh của đơn vị, chú ý tập

trung vào các vấn đề:

- Tính hợp lý trong việc bố trí, cung ứng các nguồn lực cho thực hiện các

hoạt động (là cơ sở đánh giá tính tiết kiệm);

- Tính hợp lý trong việc quản lý, sử dụng các yếu tố đầu vào cho hoạt

động trong mối quan hệ với các sản phẩm đầu ra của hoạt động (là cơ sở đánh

giá tính hiệu qua);

- Mức độ thực hiện được các mục tiêu trong hoạt động của đơn vị (là cơ

sở đánh giá tính hiệu lực).

(10) Kiểm toán các quỹ đơn vị

Các quỹ đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập theo quy định của

pháp luật gồm: quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp; quỹ dự phòng ổn định thu

nhập; quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi.

Kiểm tra, đánh giá tính đúng đắn, trung thực của số liệu kế toán:

- Số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ, số dư cuối kỳ về số trích quỹ, sử

dụng quỹ của đơn vị;

- Việc thực hiện theo dõi trích lập và sử dụng các quỹ của đơn vị.

Kiểm tra, đánh giá sự tuân thủ pháp luật và những quy định trong quản lý

và sử dụng các quỹ của đơn vị:

- Sự tuân thủ pháp luật vànhững ‹quy định trong xây dựng quy chế hình
thành và sử dụng các quỹ của đơn vị;
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- Sự tuần thủ pháp luật và những quy định trong việc trích lập các quỹ và

sử dụng các quỹ;

- Sự tuân thủ pháp luật và những quy định trong công tác lập và phê

duyệt quyết toán các quỹ của đơn vị.

Kiểm tra, đánh giá tính tiết kiệm, hiệu quả, hiệu lực trong quản lý và sử

dụng các quỹ của đơn vị, chú ý tập trung vào các vấn đề:

- Tính hợp lý trong việc sử dụng các quỹ của đơn vị trong mối quan hệ

với việc thực hiện các mục tiêu sử dụng quỹ (là cơ sở đánh giá tính hiệu quả);

- Mức độ thực hiện được các mục tiêu về trích và sử dụng các quỹ của

đơn vị (là cơ sở đánh giá tính hiệu lực).

(11) Kiểm toán các tài sản khác (theo đối tại các tài khoản ngoài bảng

cân đồi kế toán) |

Các tài sản khác thuộc trách nhiệm quản lý của đơn vị gồm: tài sản thuê

ngoài và tài sản nhận giữ hộ, nhận gia cong.

Kiểm tra, đánh giá tính đúng đắn, trung thực của số liệu kế toán:

- Số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ, số dư cuối kỳ về số tài sản khác do

đơn vị quản lý; |

- Việc thực hiện theo dõi, hạch toán chỉ tiết đối với từng loại tài sản, đối
với từng khách hàng mà đơn vị quản lý tài sản cố định.

Kiểm tra, đánh giá sự tuần thủ pháp luật và những quy định trong quản lý

và sử dụng tài sản khác:

- Sự tuần thủ pháp luật vả những quy định trong việc quản lý và sử dụng

tài sản thuê ngoài;

- Sự tuân thủ pháp luật và những quy định trong quản lý tài sản nhận giữ

hộ, nhận gia công.

Kiểm tra, đánh giá tính tiết kiệm, hiệu quả, hiệu lực trong quản lý và sử

dụng tài sản khác, chú ý tập trung vào các vấn đề:

- Tinh hợp lý trong việc thuê tài sản từ bên ngoài để sử dụng (là cơ sở

đánh giá tính tiết kiệm);

- Kết quả kinh tế từ việc sử dụng tài sản thuê ngoài, tài sản nhận giữ hộ

so với chỉ phí thuê tài sản, chi phí giữ hộ tài sản (là cơ sở đánh giá tính hiệu quả);
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- Mức độ đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ theo mục tiêu hoạt động

của đơn vị (là cơ sở đánh giá tính hiệu lực).

18.4.5. Kiếm toán chỉ ngân sách nhà nước (tại một cấp ngân sách)

a. Kiểm toán chỉ tại kho bạc nhà nước

* Với dung và phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán

- Căn cứ chứng từ chỉ ngân sách, kiểm tra, đối chiếu các nghiệp vụ chi

với bảng kê chỉ ngân sách, số chỉ tiết chỉ ngân sách để xác định các nghiệp vụ

có được phản ánh đầy đủ, kịp thời vào số và báo cáo kế toán;

- Kiểm tra quy trình thủ tục cấp phát thanh toán theo từng nội dung chỉ

và theo phương thức chỉ có đảm bảo theo quy định hay không, cụ thể:

* Theo nội dung chị:

+ Các khoản chỉ đầu tư phát triển: chỉ xây dựng cơ bản tập trung, chỉ hỗ

trợ vốn; |

+ Các khoản chỉ thường xuyên: các khoản chỉ thanh toán cho cá nhân,

các khoản chỉ nghiệp vụ chuyên môn, các khoản chỉ mua sắm sửa chữa, các

khoản chi thường xuyên khác;

+ Các khoản chỉ sự nghiệp kinh tế;

+ Các khoản chỉ chương trình mục tiêu quốc gia;

+ Các khoản chi đặc biệt khác, như chị cho vay, chị viện trợ, chị trả nợ

vay cia Nha nude;

. * Theo phương thức chị

+ Chi bằng lệnh chỉ: Lệnh chỉ trực tiếp cho các đơn vị sử dụng ngân sách

và lệnh chỉ đối với các khoản kinh phí uỷ quyền; Phương thức chỉ bằng lệnh

chỉ có 3 trường hợp mà quy trình chỉ khác nhau là chỉ bằng ngoại tệ, chi bằng

đồng Việt Nam và chi bằng ngày công lao động (ghi thu, ghi chi);

+ Chỉ theo dự toán năm (trước đây gọi là chỉ bằng hạn mức): Chỉ theo dự

toán trực tiếp cho các đơn vị dự toán và chỉ theo dự toán các khoản kinh phí uỷ

quyền; Phương thức chỉ theo dự toán đầu năm có 2 trường hợp mà quy trình

chỉ khác nhau là chỉ bằng ngoại tệ và chi băng đồng Việt Nam.

- Kiểm tra, đối chiếu báo cáo chỉ ngân sách với số luỹ kế các tài khoản

“Chi ngân sách” để xác định tổng số chị ngân sách nhà nước trong năm tài
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chính và số chi của từng cấp ngân sách.

- Kiểm tra, đối chiều bảng kê chỉ tiết cấp phát tạm ứng vốn đầu tư XDCB

và cấp phát vốn đầu tư XDCB với tài khoản “Tạm ứng vốn đầu tư XDCB?, tài

khoản “Cấp phát vốn đầu tư XDCB”, để xác định số chỉ đầu tư phát triển và

tạm ứng vốn đầu tư XDCB;

- Kiểm tra số ghi thu, ghỉ chỉ ngân sách, để xác định số ghi thu, ghi chi

quản li qua ngân sách; |

- Kiểm tra, đối chiều số tiền tạm thu, tạm giữ giữa bảng kê chỉ tiết, số kế

toán và tài khoản “Tiền tạm thu, tạm giữ”, Đồng thời kiểm tra việc xử lí các .

khoản tiền tạm thu, tạm giữ có tuân thủ các cơ chế tài chính theo qui định của

nhà nước không:

- Kiểm tra số tiền còn tồn cuối năm của các đơn vị dự toán chưa sử dụng

hết, trên các tài khoản “Tiền gửi các đơn vị dự toán” để kiểm tra việc tuân thủ

chế độ tài chính trong việc xét chuyền số dư tài khoản tiền gửi năm sau;

- Kiểm tra việc quản lí, trích và sử dụng quĩ dự trữ tài chính của các cấp

ngân sách; |

- Kiểm tra việc thực hiện chế độ kế toán ngân sách nhà nước, tổng hợp

lập báo cáo quyết toán chỉ NSNN gửi cơ quan theo chế độ qui định;

* Trọng yếu và rủi ro kiểm toán

- Số liệu giữa báo cáo quyết toán NS do cơ quan tài chính lập và báo cáo

chỉ ngân sách của kho bạc lập không khớp nhau và thiểu thống nhất;

- Không phản ánh chính xác số chỉ từ nguồn thu được để lại quản lí qua

kho bạc nhà nước;

-Việc sử lí số dư cuối năm trên,tài khoản tiền gửi của các đơn vị dự toán

tại kho bạc chưa đúng chế độ qui định của nhà nước.

b. Kiểm toán chỉ (tại cơ quan tài chính và kế hoạch đầu tu)

* Với dung và phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán

- Kiểm tra công tác lập dự toán và tổng hợp dự toán chỉ, trình các cơ

quan có thẩm quyền xem xét quyết định và đề xuất phương án giao chỉ tiêu chỉ

cho các đơn vị;
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- Kiểm tra công tác điều hành ngân sách trong năm;

- Kiểm tra việc sử dụng dự phòng, tăng thu, thưởng vượt thu có đúng quy

định hay không về thẩm quyền quyết định, nội dung sử dụng, chú ý các khoản

str dung dé bd sung chỉ hành chính;

- Kiểm tra việc sử dụng kết dư ngân sách năm trước;

- Kiểm tra việc trích lập, sử dụng quỹ dự trữ tài chính có đúng quy định;

- Kiểm tra hồ sơ thủ tục trình tự cấp phát trực tiếp bằng lệnh chí tiền,

trong đó có các khoản ghi thu, ghi chị;

- Kiểm tra hồ sơ thủ tục chuyển vốn đầù tư xây dựng cơ bản. Đồng thời
kiểm toán công tác quản lí và sử dụng vốn đầu tư xây dựng:

- Cơ sở lập kế hoạch đầu tư xây dựng, của việc huy động vốn vay đầu tư
xây dựng công trình kết cầu hạ tầng:

- Việc tuân thủ quy định đầu tư xây dựng và tính hợp lý trong bo trí kế

hoạch vốn đầu tư xây dựng:

- Việc tuân thủ quy định về vay và tình hình huy động vốn vay đầu tư

xây dựng công trình kết cấu hạ tằng: việc bố trí vốn từ ngân sách cấp tỉnh đề

thanh toán số nợ vốn đầu tư xây dựng;

- Tình hình nợ đọng vốn đầu tư xây dựng của ngân sách cấp tỉnh.

* Trọng yếu và rủi ro kiểm toán

- Lập dự toán không sát thực tế, trong năm phải bổ sung, điều chỉnh

nhiều lần trong năm;

- Việc sử dụng dự phòng, tăng thu, thưởng vượt thu không đúng về thầm

"quyền quyết định, về mục đích, nội dung sử dụng:

- Việc trích lập, sử dụng quỹ dự trữ tài chính không đúng quy định;

- Hồ sơ thủ tục chuyển vốn đầu tư xây dựng cơ bản không đúng quy định;

- Việc điều hành ngân sách không nhất quán giữa nội dung các văn bản

điều hành trong năm và giữa các văn bản và thực tế điều hành, chi bổ sung

ngoài dự toán dồn vào cuối năm..
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18.4.6. Kiếm toán tính đúng đắn, hợp pháp báo cáo quyết toán ngân sách

các cấp |

a. Muc tiéu kiém todn

Xác nhận tính đúng đắn, hợp pháp của báo cáo quyết NS và việc tuân

thủ luật NSNN, Luật Kế toán và các cơ chế chính sách trong quản lí, sử dụng NS.

ò. Nội dung và phương pháp kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách

- Kiểm tra công tác thẩm định báo cáo quyết toán ngân sách: Theo qui
định của Luật NSNN thì cơ quan tài chính phải thẩm định báo cáo quyết toán

chỉ ngân sách của các đơn vị dự toán cấp 1 trực thuộc và báo cáo quyết toán

thu, chỉ ngân sách của ngân sách cấp dưới, tổng hợp lập báo cáo quyết toán

ngân sách trình Chính phủ hoặc Uỷ ban nhân dân; Chính phủ hoặc Uỷ ban

nhân dân trình Quốc hội hoặc Hội đồng nhân dân phê chuẩn quyết toán ngân

sách.

Căn cứ vào báo cáo quyết toán thu, chỉ ngân sách của các đơn vị đã được

phê chuẩn theo thẩm quyền, Bộ Tài chính phải tiền hành thầm định trước khi

tổng hợp số liệu để lập báo cáo quyết toán NSNN. Do đó KTV phải kiểm tra

lại trình tự thầm định, tổng hợp số liệu lập báo cáo quyết toán của cơ quan tải

chính:

- Kiểm tra công tác xây dựng và phân bộ dự toán NSNN;

- Kiểm tra tính chính xác về số học của số liệu thu, chỉ NS, KTV căn cứ

vào báo cáo quyết toán NSNN đối chiếu với các báo quyết toán của các đơn vị

dự toán cấp 1 trực thuộc và báo cáo quyết toán ngân sách của ngân sách cấp

dưới;

- Kiểm tra việc phân loại, tổng hợp số liệu thu, chi ngân sách theo qui

định của mục lục NSNN; |

- Kiêm tra, tính toán lại các chỉ tiêu phản ánh trên báo cáo, như: Các chỉ

sỐ so sánh giữa thực hiện so với dự toán, số cân đối thu, chỉ ngân sách; Ú lệ bội

chi NSNN...;

- Kiểm tra công tác quản li, điều hành thu, chí NS, việc tuân thủ Luật

NSNN, cơ chế chính sách quản lí tài chính, ngân sách. Nhất là việc triển khai
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các chủ trương chính sách về quản lí thu, chi mới ban hành;

- Kiểm tra việc thực việc hạch toán, lập báo cáo kế toán NS.

d. Trọng yếu và rủi ro kiểm toán

- Tổng hợp cả số tạm ứng để lập báo cáo quyết toán chỉ chưa đúng qui

định;

- Phản ánh thiếu chính xác số thu, chỉ thực tế của các nội dung thu, chỉ

- theo qui định của mục lục NSNN;

- Số liệu trên báo cáo quyết toán NS sai lệch so với số liệu báo cáo quyết

toán thu, chỉ ngân sách của kho bạc nhà nước và báo cáo thu của cơ quan thuế,

hải quan;

- Chưa phản ánh đầy đủ số thụ được để lại sử dụng tại đơn vị và số ghi

thu, ghi chỉ vào báo cáo quyết toán.
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